
f

ỄAODỤC,RÉNHịYÉN
N BÒ, ĐẢNG VIÊN THEO

ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, PHONG CÁCH Tư DUY KHOA HOC

í 
à 
ộ 5 ộ 

1 £

I

H0A4IỌCXÃHỌI n



GIÁO DỤC, RÈN LUYỆN CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN 

THEO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, 
PHONG CÁCH Tư DUY KHOA HỌC Hồ CHÍ MINH

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



GIÁO DỤC, RÈN LUYỆN CÁN BỘ, ĐẴNG VIÊN 
THEO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, 

PHONG CÁCH Tư DUY KHOA HỌC Hồ CHÍ MINH

- '|Ị 
THƯ VIỆN pìé HỘI ị 

; VZ. . 34 3z. 11

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI 
Hà Nội-2005

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Tổ CHỨC BẦN THẢO:
Đại tá NGUYỄN HỮU ĐỨC

Tiến sĩ LÊ VÀN YÊN

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt 
Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện cán 
bộ, đảng viên về đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học.

Tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ cách mạng qua mỗi thời kỳ, những vấn đề 
đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học của cán bộ, đảng viên có 
những nội dung cụ thề và có sự phát triển để phù hợp với hoàn cảnh, điều 
kiện nhiệm vụ mới đã biến đổi. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi chúng 
ta bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước trong xu thế toàn cầu hoá về 
kinh tế, hội nhập quốc tế, xây dựng nền kình tế thị trường theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, thì vấn đề đạo đức cách mạng 
và 'phong cách tư duy khoa học của cán bộ, đảng viên lại càng phải hết sức 
quan tâm và trở nên bức thiết.

Để góp phần vào việc giáo dục, rền luyện cán bộ, đảng viên nâng cao 
đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học đáp ứng được những đòi hỏi 
ngày càng cao trong quá trình đổi mới toàn diện, thực hiện thành công sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo đường lối của Đảng 
Cộng sản Việt Nam: xây dựng nước ta trở thành một nước dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, vần minh; Nhà xuất bản Khoa học xã hội 
tổ chức biên soạn tác phẩm “Giáo dục, rền luyện cản bộ, đảng viên theo 
dạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học HỒ Chí Minh”.

Tác phẩm gồm 3 phần:
- Phần I: Những bài viết và nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức 

cách mạng, phong cách tư duy khoa học của cán bộ, đảng viên.
- Phần II: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bàn về đạo đức cách 

mạng, phong cách tư duy khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Phần III: Các nhà khoa học nghiên cứu về đạo đức cách mạng, phong 

cách tư duy khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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Với việc xuất bản tác phẩm này, Nhà xuất bản mong muốn cung cấp 
thềm tư liệu để các tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên có cơ sở tu dưỡng rèn 
luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, hoàn thành 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X đề ra, đưa 
đất nước ta vững bước tiến lên trên con đường hội nhập quốc tế trong bối 
cảnh toàn cầu hoá kinh tế mà vẫn giữ được bản chất tốt đẹp của Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa. Để cán bộ, đảng viên của Đảng giữ được hình ảnh trong 
sáng trước quần chúng, những con người đức tài trọn vẹn “cần kiệm, liêm 
chính, chí công, vô tư\ mãi mãi là những công bộc xứng đáng của nhân dân.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI
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Phần I

NHỮNG BÀI VIẾT VÀ NÓI CỦA CHỦ TỊCH Hỗ CHÍ MINH 
VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, PHONG CÁCH TƯ DUY 

KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

(Các tư liệu trong phần này dẫn từ Hồ Chí Minh toàn tập, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995)
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Tư CÁCH MỘT NGƯỜI CÁCH MỆNH*

Tự mình phải:
Cần kiệm
Hòa mà không tư
Cả quyết sửa lỗi mình
Cẩn thận mà không nhút nhát
Hay hỏi
Nhẫn nại (chịu khó) 
Hay nghiên cứu, xem xét 
Vị công vong tư
Không hiếu danh, không kiêu ngạo
Nói thì phải làm
Giữ chủ nghĩa cho vững 
Hy sinh
ít lòng tham muôn về vật chất 
Bí mật.

Đốì với người phải:
Với từng người thì khoan thứ
Vối đoàn thể thì nghiêm 
Có lòng bày vẽ cho người 
Trực mà không táo bạo 
Hay xem xét người.

Làm việc phải:
Xem xẹt hoàn cảnh kỹ càng 
Quyết đoán
Dũng cảm
Phục tùng đoàn thể.

* Đây là phần mở đầu cuốn sách Đường cách mệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 
1925 để huâh luyện các cán bộ cách mạng đầu tiên, chuẩn bị điều kiện tiến tới thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930.
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THƯ GỬI CÁC UỶ BAN NHÂN DÂN 
CÁC BỘ, TỈNH, HUYỆN VÀ LÀNG

Hỡi các bạn
Nưởc ta bị Tây áp bức hơn 80 năm, bốh, năm năm bị Nhật áp bức. 

Dân ta đói rét khổ sở không thể nói xiết. Ngày nay nhớ lại còn rất đau 
lòng. Nhờ dân ta đoàn kết một lòng và Chính phủ lãnh đạo khôn khéo, 
mà chúng ta bẻ gẫy xiềng xích nô lệ, tranh được độc lập, tự do.

Nếu không có nhân dân thì không đủ lực lượng; nếu không có 
Chính phủ thì không ai dẫn đường. Vậy nên Chính phủ với nhân dân 
phải đoàn kết thành một khôi. Ngày nay chúng ta đã xây dựng nên nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng nếu nưởc độc lập mà dân không 
được hưâng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì.

Chính phủ ta đã hứa vói dân sẽ gắng sức làm cho aí nấy đều có 
phần hạnh phúc. Trong việc kiến thiết nước nhà, sửa sang mọi việc phải 
làm dần dần, không thể một tháng, một năm mà làm được hết. Song 
ngay từ bưốc đầu chúng ta phải theo đúng phương châm. Chúng ta phải 
hiểu rằng các cơ quan của Chính phủ từ toàn quôc cho đến các làng đều 
là đầy tó của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải 
đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thông trị của Pháp Nhật.

Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm
Việc gì hại cho dân ta phải hết sức tránh.
Chúng ta phải yêu dân, thì dân mối yêu ta, kính ta.
Tôi vãn biết rằng trong các bạn có nhiều người làm theo đúng 

chương trình của Chính phủ và rất được lòng nhân dân. Song cũng có 
nhiều người phạm những lầm lỗi rất nặng nề. Những lầm lỗi chính là:

1. Trái phép: Những tên việt gian phản quốc chứng cớ rõ ràng thì 
phải trị đã đành, không ai trách được. Nhưng cũng có lúc vì tư thù tư 
oán mà bắt bớ và tịch thu gia sản, làm dân oán thán.

2. Cậy thế: Cậy mình ở trong ban này ban nọ, rồi ngang tàng phóng 
túng muôn sao làm vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân, quên 

10

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



rằng dâu bầu mình ra để làm việc cho dân, chứ không phải để cậy thê 
với dân.

3. Hủ hóa: Ăn muốn cho ngon, mặc muôn cho đẹp càng ngày càng 
xa xỉ, càng ngày càng lãng mạn, thử hỏi tiền bạc ở đâu mà ra? Thậm chí 
lấy của công làm việc tư, quên cả thanh liêm đạo đức. Ong ủy viên đi xe 
hơi, rồi bà ủy viên, cho đến các cô, các cậu ủy viên cũng dùng xe hơi của 
công. Thử hỏi những hao phí đó ai chịu.

4. Tư túng: Kéo bè, kéo cánh, bà con bạn hữu mình không có tài 
năng gì cũng chức này, chức nọ. Người có tài có đức nhưng không vừa 
lòng mình thì đày ra ngoài. Quên rằng việc là việc công, chứ không phải 
việc riêng gì của ai.

5. Chia rẽ: Bênh vực lớp này chông lại lớp khác, không biết làm cho 
các từng lớp nhân nhượng với nhau, hòa thuận với nhau. Thậm chí có 
đôi nơi ruộng bỏ hoang, nông dân ta thán. Quên rằng lúc này ta phải 
toàn dân đoàn kết, không chia già trẻ, giàu nghèo để giữ nền độc lập 
chông kẻ thù chung.

6. Kiêu ngạo: Tưởng mình ở trong cơ quan của Chính phủ là thần 
thánh rồi coi khinh nhân dân, cử chỉ lúc nào cũng vác mặt “quan cách 
mệnh” lên. Không biến thái độ kiêu ngạo đó sẽ làm mất lòng tin cậy của 
dân, sẽ hại đến uy tín của Chính phủ.

Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm, thì phải ra 
sức sửa chữa. Vậy nếu ai không phạm những lầm lỗi trên này thì nên 
chú ý tránh đi và giáng sức cho thêm tiến bộ. Ai đã phạm những lầm lỗi 
trên này, thì phải hết sức sửa chữa; nếu không tự sửa chữa thì Chính 
phủ sẽ không khoan dung.

Vì hạnh phúc của dân tộc, vì lợi ích của nước nhà mà tôi phải nói. 
Chúng ta phải ghi sâu những chữ công bình, chính trực vào lòng.

Mong các bạn tiến bộ.

Tháng 10 năm 1945
HỔ CHÍ MINH
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BÀI NÓI CHUYÊN TẠI BUổI LE TốT nghiệp 
KHOÁ THỨ NẨM TRƯỜNG HUÂN LUYỆN CÁN BỘ 

VIỆT NAM’

Các đồng chí!
Đáng lẽ tôi phải thường thường đến thăm các đồng chí mối phải, 

nhưng công việc của tôi nhiều, thành thử tôi chỉ đến được hôm đầu khi 
khai giảng và bây giờ làm lễ tốt nghiệp thôi. Trong giấy mời tới đây nói 8 
giờ bắt đầu, bây giờ 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người chưa đến. Tôi 
khuyên anh em làm việc phải cho đúng giờ, vì thời gian quý báu lắm. Tôi 
không có thể ỏ lại lâu chờ cử hành lễ tốt nghiệp được, vậy tôi có mấy lời 
nói chuyện với các anh em. Tôi nghe nói anh em học tập rất chăm chỉ và 
rất tiến bộ, tôi mừng. Một tháng giời học tập của anh em là ít quá phải 
không? Nhưng cái ít đó cũng tạm đủ để giúp cho anh em sau này học 
thêm. Anh em sẽ còn học mãi khi ra làm việc. Khi thành công thì phải 
nghiên cứu vì sao thành công để lấy kinh nghiệm, khi thất bại cũng sẽ 
xét xem tại sao thất bại để mà tránh đi.

Tôi lấy một thí dụ: các anh em cần đi Sài Gòn, người chỉ đường cho 
anh em nói phải đi về phương Nam và đi qua những tỉnh Thanh Hóa, 
Vinh, Huế, Nha Trang, V.V.. Người chỉ đường chỉ có thể chỉ cho anh em 
được thế thôi. Đã có phương hưống sẵn, anh em cứ theo đó mà đi, đến 
tỉnh nào phải qua những con sông nào, những hòn núi gì, anh em sẽ tìm 
hỏi sau. Miễn là anh em biết theo phương Nam mà tiến chứ không lầm 
đường đi ngược lên Bắc là được.

Trường huấn luyện đã giúp anh em biết phương hướng, biết nhằm 
mục đích mà đi. Như vậy anh em học ít nhưng bổ ích nhiều. Tôi nhắc lại 
anh em học bấy lâu nay được chừng ấy là quý rồi; rồi sau anh em còn 
phải học nữa, học mãi trong khi đi làm việc.

' Nói chuyên ngày 15 tháng 11 năm 1945.
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Bây giờ đây nước ta có hai việc rất quan trọng phải làm và phải 
tuyên truyền cổ động cho nhiều người làm: phải kháng chiến và cứu đói. 
Chúng ta phải quyết kháng chiến đến cùng. Trung Bộ và Bắc Bộ tuy 
chưa bị trực tiếp xâm lăng nhưng phải giúp cho cuộc kháng chiến Nam 
Bộ. Ngoài những mệnh lệnh của Chính phủ, của đoàn thể phải gắng sức 
thi hành cho đúng, ta cần phải có sáng kiến, phải nghĩ hết cách giúp vào 
cuộc giữ gìn đất nước.

ở Bắc Bộ ta lúc này bị đói, từ tháng giêng đến tháng 7, tháng 8 vừa 
qua, dân ta chết đói hơn hai triệu ngưòi, nhiều gấp mấy số đồng bào tử 
trận tại Nam Bộ. Nạn đói còn nguy hại hơn giặc Pháp nữa. Nhiệm vụ 
cứu đói của chúng ta rất nặng nề, công việc cứu đói cũng gấp rút như. 
công việc kháng chiến.

Ngoài hai việc kể trên, việc thứ ba là anh em phải hết sức nghe 
mệnh lệnh Chính phủ, vì Chính phủ ngày nay là Chính phủ của nhân 
dân mà anh em là cán bộ của Chính phủ, anh em phải hết sức thận 
trọng, phải hết sức giữ gìn chố đi quá tả mà cũng đừng quá hữu.

Bốn là anh em phải làm sao cho dân yêu mến. Phải nhớ rằng dân là 
chủ. Dân như nước, mình như cá. Lực lượng bao nhiêu là nhờ ở dân hết.

Phải làm cho dân mến, khi sắp tối dân mong, khi đi dân tiếc, chớ vác 
mặt làm quan cách mạng cho dân ghét, dân khinh, dân không ủng hộ.

Thứ năm là mình phải làm gương cho đồng bào, phải siêng năng, 
hăng hái.

Tôi lấy thí dụ như trong việc cứu nạn đói, mình khuyên dân 10 
ngày nhịn ăn một bữa mà chính đến ngày nhịn, mình lại cứ chén tỳ tỳ 
thì nghe sao được. Đáng lý dân nhịn một bữa mình nhịn hai bữa mới 
phải. Về việc khuyến nông cũng vậy, bảo người ta đào đất trồng ngô, 
trồng khoai mà lúc người ta làm mình lại ngủ thì sao được?

Miệng nói tay phải làm mới được.
toói tóm lại anh em phải siêng năng tiết kiệm, phải có thái độ 

khiêm tôn, chớ kiêu ngạo. Nếu anh em nhố được tất cả những điều đó thì 
không lo gì không tiến bộ được dễ dàng và các công việc của Chính phủ 
và đoàn thể giao cho aụh em sẽ làm thành công được rực rỡ. Mong anh 
em nhớ lời tôi dặn lúc sắp chia tay này.
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THƯ GỬI CÁC ĐỒNG CHÍ BAC bộ

Cùng các đồng chí Bắc Bộ
Tôi không có thì giơ gặp các đồng chí để phê bình, kiểm thảo và bàn 

bạc công việc chung. Tiếc vì hoàn cảnh không tiện. Vậy tôi có mấy lời 
dặn các đồng chí như sau, mong các đồng chí chú ý:

1. Trong lúc dân tộc đang ỏ ngã tư đường, chết hay sông, mất hay 
còn, mỗi một đồng chí và toàn cả đoàn thể phải đem tất cả tinh thần và 
lực lượng ra để đưa toàn dân quay về một hướng, nhằm vào một mục 
đích: đánh đuổi thực dân Pháp và làm cho nước thống nhất và độc lập.

Vì vậy mỗi một đồng chí và toàn cả đoàn thể1 phải: sáng suốt, khôn 
khéo, cẩn thận, kiên quyết, siêng năng, nhất trí.

2. Cuộc trường kỳ kháng chiến này tức là dân tộc cách mệnh đến 
trình độ tối cao. Trong lúc này tư tưởng và hành động của mỗi một đồng 
chí rât có quan hệ đến toàn quốc. Nếu một người sơ suất một việc sơ suất 
là có thể hỏng việc to; sai một ly, đi một dặm.

Vì vậy chúng ta phải kiên quyết tẩy sạch những khuyết điểm sau đây:
a) Địa phương chủ nghĩa:
Chỉ chăm chú lợi ích của địa phương mình mà không nhìn đến lợi 

ích của toàn bộ. Làm việc ở bộ phận nào chỉ biết bênh vực vun đắp cho 
bộ phận ấy. Do khuyết điểm đó mà sinh ra những việc, xem qua thì như 
không quan hệ gì mấy, kỳ thực rất có hại đến kế hoạch chung. Thí dụ, 
muôn lấy tất cả cán bộ và vật liệu cho địa phương mình, không bằng 
lòng để cấp trên điều động cán bộ và vật liệu đến những nơi cần thiêt.

b) Óc bè phái:
Ai hẩu với mình thì dù nói không đúng cũng nghe, tài không có 

cũng dùng. Ai không hẩu với mình thì dù có tài cũng dìm họ xuống, họ 
nói phải mấy cũng không nghe.

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng chữ đoàn, thê thay cho chữ Đảng, vì lúc ấy Đảng ta 
chưa ra công khai.
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Đó là một khuyết điểm rất có hại. Nó làm cho đoàn thể mất cán bộ, 
kém nhất trí, thường hỏng yíệc. Đó là một chứng bệnh rất nguy hiểm.

c) Óc quân phiệt quan liêu:
Khi phụ trách ở một vùng nào thì như một ông vua con ở đấy, tha 

hồ hách dịch, hoạnh họe. Đối vối cấp trên thì coi thường, đôì với cấp dưới 
độc qùyển lấn âp, đối với quần chúng thì ra vẻ quan cách, làm cho quần 
chúng sợ hãi. Cái đầu óc “ông tướng bà tướng” ấy đã gây ra bao ác cảm, 
bao chia rẽ, làm cho cấp trên xa cấp dưới, đoàn thể xa dân chúng.

d) Óc hẹp hòi:
Chúng ta phải nhớ rằng: người đời ai cũng có chỗ hay chỗ dở. Ta 

phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở. Dùng người 
cũng như dùng gỗ. Người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong, đều tùy 
chỗ mà dùng được.

Tư tưởng hẹp hòi, thì hành động cũng hẹp hòi, hành động hẹp hòi 
thì nhiều thù ít bạn (như vấn đề tôn giáo). Người mà hẹp hòi thì ít kẻ 
giúp. Đoàn thể mà hẹp hòi thì không thể phát triện.

e) Ham chuộng hình thức:
Việc gì cũng không xét đến kết quả thiết thực, cần kíp, chỉ nhằm về 

hình thức bề ngoẳi, chỉ muôn phô trương cho oai. Thí dụ: ngày nay tập 
quân sự cốt là biết bắn súng, dùng dao, ném lựu đạn, dùng địa thế, khéo 
mò đêm, khéo trinh thám. Nói tóm lại: cốt tập cho mọi người biết đánh 
du kích. Thế mà có nhiều nơi chỉ để thì giờ tập “một hai”. Thế thì khác gì 
tập lễ nhạc để đi chữa cháy.

Nhiều nơi, những hình thức tuyên truyền cổ động chỉ biết kẻ khẩu 
hiệu, trưng cờ biển và trang hoàng nhà thông tin tuyên truyền cho đẹp, 
lập chòi diễn thuyết để làm vì, còn hàng ngày các đồng chí không chịu 
khó gần gũi quần chúng để giải thích cho họ hiểu chu đáo những chủ 
trương của đoàn thể.

f) Làm việc lối bàn giấy:
Thích làm việc bằng giấy tờ thật nhiều. Người một nơi chỉ tay năm 

ngón, không chịu xuống địa phương kiểm tra công tác và chỉ vạch những 
kế hoạch thi hành chỉ thị, nghị quyết của đoàn thể cho chu đáo.

Những chỉ thị, nghị quyết cấp trên gửi xuống cứ việc sao nguyên 
vãn và gửi xuốhg các chi bộ, chi bộ có thực hiện được chỉ thị, nghị quyết 
đó hay không, các đồng chí cũng không biết đến. Cái lốì làm việc như 
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vậy rất có hại. Nó làm cho chúng ta không đi sát phong trào, không hiểu 
rõ được tình hình bên dưới, cho nên phần nhiều chủ trương của chúng ta 
không thi hành được đến nơi đến chôn.

g) Vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm:
Trong những vùng chiến tranh lan đến, một số đồng chí đã tự tiện bỏ 

địa phương mình chạy sang vùng khác làm việc mà không hề có sự quyết 
định của đoàn thể, của cấp trên. Như vậy các đồng chí không những đã 
biểu lộ tinh thần kém cỏi, việc nào dễ hay ưa thích thì làm, việc nào khó 
khăn hay không ưa thích thì bỏ, mà các đồng chí lại còn tỏ ra khinh thường 
kỷ luật của đoàn thể, làm rốĩ loạn hàng ngũ của đoàn thể.

Nhiều nơi các đồng chí phạm lỗi, nhưng không bị trừng phạt xứng 
đáng, có đồng chí bị hạ tầng công tác nơi này, đi nơi khác lại ở nguyên 
cấp cũ hay chỉ bị hạ tầng công tác theo hình thức, nhưng vẫn ở cấp bộ 
làm việc.

Có đồng chí đáng phải trừng phạt, nhưng vì cảm tình nể nang, chỉ 
phê bình, cảnh cáo qua loa cho xong chuyện. Thậm chí có nơi che đậy 
cho nhau, tha thứ lẫn nhau, lừa dốì cấp trên, giấu giếm đoàn thể. Thi 
hành kỷ luật như vậy, làm cho các đồng chí không những không biết sửa 
lỗi mình mà còn khinh thường kỷ luật. Tai hại hơn nữa, nếu kỷ luật của 
đoàn thể lỏng lẻo, những phần tử phản động sẽ có cơ hội chui vào hàng 
ngũ ta để phá hoại đoàn thể ta.

h) ích kỷ, hủ hóa:
Có những đồng chí còn giữ óc địa vị, cố tranh cho được làm ủy viên 

này, chủ tịch kia. Có những đồng chí lo ăn ngon, mặc đẹp, lo chiếm của 
công làm của tư, lợi dụng địa vị và công tác của mình mà buôn bán phát 
tài, lo việc riêng hơn việc công. Đạo đức cách mạng thế nào, dư luận chê 
bai thế nào cũng mặc.

Có những đồng chí hay có tính kiêu ngạo, tự mãn, cho mình là cựu 
chính trị phạm, là người của mặt trận, tài giỏi hơn ai hết, ai cũng không 
bằng mình, vẫn biết nhà pha đế quốc là trường huấn luyện, vẫn biết 
Việt Minh là một đoàn thể gồm những ngưòi yêu nước, chăm lo việc cứu 
nước, nhưng hẳn là ngoài Việt Minh còn biết bao nhiêu người hay, người 
giỏi mà Việt Minh chưa tổ chức được, vả lại nếu cựu chính trị phạm, nếu 
“người của Mặt trận” là giỏi hơn ai hết thì những người chưa có hân hạnh ở 
tù, những người chưa vào Mặt trận đều vô tài, đều vô dụng cả sao?
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Mỗi một đồng chí ta phải có thái độ khiêm tốn, càng cựu, càng giỏi, 
càng phải khiêm tốn, phải có lòng cầu tiến bộ, phải nhố câu nói của ông 
thầy chúng ta1: “Phải học, phải học thêm, học thêm mãi”. Tự mãn, tự túc 
là co mình lại, không cho mình tiến bộ thêm.

Có những đồng chí còn giữ thồi “một người làm quan cả họ được 
nhờ”, đem bà con, bạn hữu đặt vào chức này, việc kia, làm được hay 
không mặc kệ, hỏng việc đoàn thể chịu, cốt cho bà con, bạn hữu có địa vị 
là được.

vẫn biết các đồng chí nói chung có nhiều ưu điểm như: nhẫn nại, 
chịu khó, tháo vát, nhiều sáng kiến. Đó là những tính tốt rất quý báu, 
nó làm căn bản cho những tính tốt khác phát triển, nhưng trong thời kỳ 
khó khăn nặng nề này, chỉ có những ưu điểm này thôi, cũng chưa đủ. 
Các đồng chí còn phải đem căn bản tốt đó mà kiên quyết khắc phục 
những khuyết điểm vừa kể trên thì chúng ta mới chắc đi đến thắng lợi 
hoàn toàn.

3. Các đồng chí phải cố làm sao cho được những điểm này:
a) Đoàn thể phải quân sự hóa, tư tưởng và hành động phải tuyệt đôì 

nhất trí. Đoàn thể là đạo quân tiên phong. Nếu lúc xung phong mà 
người nói thế này, kẻ nói thế kia, trông đánh xuôi, kèn thổi ngược, thì 
còn mong gì thắng lợi. Chẳng những đoàn thể ta phải nhất trí mà quân, 
dân, chính cũng phải nhất trí.

b) Trong các cơ quan chỉ huy chọn người phải đích đáng, quyền hạn 
phải phân minh. Phải liên lạc mật thiết, hợp tác chặt chẽ, phải tuyệt đôì 
tránh cái tệ lạm quyền, bao biện, xung đột, phu diễn , và suy tị không 
phụ trách.

12

Lúc này, vấn đề cơ quan chỉ huy rất quan trọng. Cử người vào đó 
phải cẩn thận, nhưng khi đã cử rồi, thì phải tuyệt đối phục tùng, cấp 
dưói phải nghe cấp trên, có thế công việc mối chạy.

c) Phải giữ vững giao thông, liên lạc giữa các tỉnh, các khu, giữa 
Trung Bộ, Nam Bộ và Bắc Bộ.

Giao thông là mạch máu của mọi việc, giao thông tắc thì việc gì 
cũng khó. Giao thông tốt thì việc gì cũng dễ dàng.

1. Ý nói Lênin.
2. Phu diễn: Làm việc không thiết thực, hòi hợt, chì nhìn bề ngoài.__Ir -—-ỳ' - --
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Mong các đồng chí mang toàn bộ tinh thần cách mạng mà khắc 
phục các khuyết điểm, phát triển các ưu điểm, đồng tâm hiệp lực, đoàn 
kết nội bộ, mỏ rộng hàng ngũ, chăm chỉnh công tác để lãnh đạo toàn dân 
hăng hái kháng chiến, để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi vẻ vang.

Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 1 tháng 3 năm 1947
HỒ CHÍ MINH
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THƯ GỬI CÁC BẠN THANH NIÊN

Các bạn thanh niên yêu quý,
Nhân dịp Hội nghị thanh niên Việt Nam, tôi gửi lời chào các bạn 

được kết quả mỹ mãn.
Sau đây, mấy ý kiến để giúp các bạn thảo luận:
Người ta thường nói: Thanh niên là người chủ tương lai của nước 

nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là 
do các thanh niên. Thanh niên muôn làm chủ tương lai cho xứng đáng 
thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải 
làm việc để chuẩn bị cãi tương lai đó.

Chúng ta phải nhận rằng thanh niên ta rất hăng hái. Nhưng chúng 
ta cũng phải nhận rằng phong trào thanh niên ta còn chật hẹp, mặc dầu 
từ ngày Cách mạng Tháng Tám đến nay, thanh niên có cơ hội để phát 
triển một cách mau chóng và rộng rãi hơn.

Vậy nên nhiệm vụ’của các bạn là phải tìm đủ mọi cách để gây một 
phong trào thanh niên to lốn và mạnh mẽ.

Theo ý tôi, muôn đạt mục đích dớ, thì mỗi thanh niên, nhất là mỗi 
cán bộ kiên quyết làm bằng được những điều sau đây:

a) Các sự hy sinh khó nhọc thì mình làm trước người ta, còn sự 
sung sưống thanh nhàn thì mình nhường người ta hưởng trước (tiên 
thiên hạ ưu, hậu thiên hạ lạc).

b) Các việc đáng làm, thì có khó mấy cũng cô' chịu quyết làm cho 
kỳ được.

c) Ham làm những việc ích quốc lợi dân. Không ham địa vị và công 
danh phú quý.

d) Đem lòng chí công vồ tư mà đối vởĩ người, đối vái việc.
đ) Quyết tâm làm gương về mọi mặt, siêng năng, tiết kiệm, trong 

sạch.
e) Chớ kiêu ngạo, tự mãn, tự túc, nên nói ít làm nhiều, thân ái 

đoàn kết.
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Như thế thì ai cũng sẽ yêu mến kính phục thanh niên và phong 
trào thanh niên nhất định sẽ ăn sâu lan rộng.

Hiện nay thanh niên không thiếu gì nơi hoạt động, không thiếu gì 
công việc làm: nào ở bộ đội, dân quân du kích, nào mỏ mang bình dân 
học vụ, nào tăng gia sản xuất, V.V..

Có chí làm thì quyết tìm ra việc, và quyết làm được việc.
Tôi lại khuyên các bạn một điều nữa, là chố đặt những chương trình 

kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được.
Việc gì cũng cần phải thiết thực: nói được, làm được. Việc gì cũng 

phải từ chỗ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần dần đến khó, từ thấp dần dần 
đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hiện được hẳn hoi, hơn là một 
trăm chương trình to tát mà làm không được.

Đó là một kinh nghiệm của một người bạn có lịch duyệt, thật thà 
đem bày tỏ với các bạn. Mong các bạn gắng sức và thành công.

Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 17 tháng 8 năm 1947
HỒ CHÍ MINH
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ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG’

... Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên ngưòi cách mạng 
chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà 
ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến 
đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngàỳ 
càng ít, mà những tính tốt như sau ngày càng thêm.

Nói tóm lại, tính tốt ấy gồm có năm điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, 
liêm.

1. Nhân là thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng 
bào. Vì thế mà kiên quyết chông lại những người, những việc có hại đến 
Đảng, đến nhân dân. Vì thế mà sẵn lòng chịu cực khổ trưốc mọi ngưòi, 
hưởng hạnh phúc sau thiên hạ. Vì thế mà không ham giàu sang, không e 
cực khổ, không sợ uy quyền.

Những người đã không ham, không e, không sợ gì thì việc gì là việc 
phải họ đều làm được.

2. Nghĩa là ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không 
có việc gì phải giấu Đảng. Ngoài lợi ích của Đảng, không có lợi ích riêng 
phải lo toan: Lúc Đảng giao cho việc, thì bất kỳ to, nhỏ, đều ra sức làm cẩn 
thận. Thấy việc phải thì làm, thấy việc phải thì nói. Không sợ người ta phê 
bình H|ình, mà phê bình người khác cũng luôn luôn đúng đắn.

3. Trí, vì không có việc tư túi nó làm mù quáng cho nên đầu óc 
trong sạch, sáng suốt. Dễ hiểu lý luận. Dễ tìm phương hướng. Biết xem 
người. Biết xét việc. Vì vậy mà biết làm việc có lợi, tránh việc có hại cho 
Đảng, biết vì Đảng mà cất nhắc người tót đề phòng người giạn.

4. Dũng là dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm. Thấy 
khuyết điểm có gan sửa chữa. Cực khổ khó khăn, có gan chịu đựng. Có 
gan chông lại những sự vinh hoa, phú quý không chính đáng. Nếu cần,

• Trích trong quyển sủa đổi lối làm việc, viết vào khoảng cuối nâm 1947, mục 2, phần B, 
chương III.
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thì có gan hy sinh cả tính mệnh cho Đảng, cho Tổ quốc, không bao giờ 
rụt rè, nhút nhát.

5. Liêm là không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham 
sung sướng. Không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh 
chính đại, không bao giờ hủ hóa.

Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ.
Đó là đạo đức cách mạng. Đạo đức đó không phải là đạo đức thủ 

cựu. Nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, nó không phải vì danh vọng của 
cá nhân, mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người.

Cũng như sông thì có nguồn mối có nước, không có nguồn thì sông 
cạn. Cây phải có gốc. Không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có 
đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo. được 
nhân dân. Vì muôn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là 
một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức không có căn bản, tự 
mình đã hủ hóa, xâ'u xa thì còn làm nổi việc gì.
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BÀI NÓI CHUYỆN TRONG BUOI BÊ' MẠC
HỘI NGHỊ CÁN Bổ của đảng lan thứ sáu*

ìưần này, Hội nghị có đủ đại biểu Trung, Nam, Bắc và cán bộ cao 
cấp của Đảng trong chính quyền, quân sự, kinh tê, tài chính, đảng vụ, 
dân vận, kiểm tra, v.v..., về dự, đó là một điểm tốt.

Những vấn đề thảo luận thì nhiều, nhưng đều hướng vào một 
đường đi: kháng chiến thắng lợi, xây dựng dân chủ mói để tiến tới chủ 
nghĩa xã hội.

Phương hướng đã định, ta nhằm vào phương hưởng ấy mà đi, thế 
nào ta cũng đi tới đích.

Năm nay, những việc chúng ta phải làm là;
1. Đẩy tới quân sự, kháng chiến trên hết, quân sự trên hết. Mọi việc 

phải nhằm vào điểm làm cho kháng chiến thắng lợi.
2. Chấn chỉnh bộ máy chính quyền từ dưới lên trên, bắt đầu từ xã: 

dưới làm lên trên, trên làm xuống dưới, tự nhiên mọi việc sẽ thành.
3. Làm ra nhiều, chỉ dùng ít. Không cần thì không chi dùng. Đó là 

tất cả chính sách kinh tế, tài chính của ta.
4. Chỉnh đôn các đoàn thể quần chúng. Ta thắng lợi là nhờ dân mà 

hiện giờ nhiều đoàn thể dân chúng còn rất kém.
5. Muôn làm được những việc trên, trước hết phải chỉnh đôn nội bộ 

Đảng. Phải nêu ra những việc chính, nắm lấy đó mà làm.
Đảng ví như cái máy phát điện, các công việc trên ví như những 

ngọn đèn, máy mạnh thì đèn sáng.
Trong Đảng, có những việc khẩn yếu như;
a) Ta thiếu nhiều cán bộ quá, phải đào tạo huấn luyện cho dần dần 

có đủ. Muôn có nhiều cán bộ, Đảng phải giúp đỡ cho cán bộ tự học tập. 
Đảng đã giúp, cán bộ phải chịu khó học. Đồng chí ta nhiều ngưòi kinh 
nghiệm thực hành khá. Nhưng về văn hóa thì i tờ. Những đồng chí trí 

* Hội nghị bế mạc ngày 18 tháng 1 năm 1949.
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thức đọc nhiều nhưng không có kinh nghiệm công tác, chưa quen nền 
nếp làm việc của Đảng.

Vậy phải nâng cao lý luận cho cán bộ cũ và dạy cho cán bộ trí thức 
làm công tác quần chúng.

b) Lối làm việc trong Đảng hiện nay mắc hai khuyết điểm:
- Cán bộ cũ Ịàm việc theo lốì thủ công nghiệp.
- Cán bộ mổi làm việc theo lối khoa học nhưng lại quá trởn, không 

hợp với hoàn cảnh kháng chiến.
Phải sửa chữa lối làm việc cho hợp lý, vừa với điều kiện của ta, 

đừng phạm vào hình thức, máy móc.
c) Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng 

sản” mà ta được họ yêu mến.
Quần chúng chỉ quý mến những ngưồi có tư cách, đạo đức. Muốn 

hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. 
Đồng chí ta nhiều ngưòi đã làm được nhưng vẫn còn những người hủ 
hóa. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho các đồng chí đó.

Hô hào dân tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước dân. Đồng chí ta 
phải học lấy bôn đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính.

Muôn làm cách mạng, phải cải cách tính nết mình trước tiên.
d) Đồng chí ta, tuy có khi khác nhau về chủng tộc hay khác nhau về 

nguồn gốc giai cấp, nhưng là những người cùng chủ nghĩa, cùng mục 
đích, cùng sông, cùng chết, chung sướng, chung khổ, cho nên phải thật 
thà, đoàn kết. Muôn đi tới mục đích, không phải chỉ tổ chức là đủ, phải 
chân thành trong tư tưởng nữa.

Ta có hai cách để thực hiện thông nhất tư tưởng, đoàn kết nội bộ là: 
Phê bình và tự phê bỉnh.

Từ trên xuống dưối, ai nấy đều phải dùng nó để càng ngày càng 
đoàn kết, tiến bộ.

đ) Giữ kỷ luật.
Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thật chỉ như một 

người. Đó là nhờ có kỷ luật. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt, nghĩa là 
nghiêm túc và tự giác. Các đồng chí chúng ta cần phải ra sức giữ gìn kỷ 
luật sắt của Đảng.

*
* *
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Ta họp trong lúc phong trào cách mạng thế giới đương tiến triển rất 
mau, nhất là cuộc thắng lợi của nhân dân và Đảng Trung Quốc.

Ta là Đảng Đông Dương, nhưng còn có nhiệm vụ giúp sức vào công 
việc giải phóng Đông Nam châu Á nữa. Vì ở châu Á, về lực lượng thì sau 
Đảng Trung Quốc, Đảng ta là đảng mạnh; về thành tích thì Đảng ta là 
đảng đầu tiên ở Đông Nam Á giành được chính quyền. Nói như thế 
không phải để tự cao, tự đại, mà để cố' gắng làm tròn trách nhiệm.

Thế giới ngót 2.000 triệu người, số' đảng viên cộng sản có trên 20 
triệu, đổ đồng cứ 100 người dân là có một người cộng sản. O Đông 
Dương, theo sô" liệu hiện nay, cứ 112 người dân là có một người cộng sản. 
Đó là một điều đáng mừng. Nếu ai cũng làm được đầy đủ nhiệm vụ thì 
kháng chiến nhất định chóng thắng lợi, kiến quốc nhất định chóng 
thành công.

Đảng Cộng sản Đông Dương muồn năm!
Cách mạng thế giởi thành công muôn năm!
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ĐẠO ĐỨC Củ VÀ ĐẠO ĐỨC MỚI

Có người cho đạo đức cũ và đạo đức mới không có gì khác nhau. Nói 
như vậy là lầm to. Đạo đức cũ và đạo đức mới khác nhau nhiều.

Đạo đức cũ như người đầu ngược xuống đất, chân chổng lên trời. 
Đạo đức mới như người hai chân đứng vững được dưới đất, đầu ngửng 
lên trời. Bọn phong kiến ngày xưa nêu ra cần, kiệm, liêm, chính, nhưng 
không bao giờ làm mà lại bắt nhân dân phải tuân theo để phụng sự 
quyền lợi cho chúng. Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ 
thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước, cho dân.

Nói vê' cần, kiệm, liêm, chính của ta cho đầy đủ thì phải nói dài. 
Hôm nay không có thì giò, Bác chỉ nói vắn tắt.

Nếu cả ngày các chú chỉ hùng hục làm việc của mình, không dạy 
cho bộ đội chăm chỉ học tập chính trị, quân sự để giết được nhiều giặc, 
không khuyến khích và giúp đỡ nhân dân tăng gia sản xuất, phục vụ 
tiền tuyến thì cũng chưa thực hiện chữ cần.

Không tiêu pha hoang phí tiền riêng của các chú cũng chưa phải là 
kiệm. Các chú còn phải biết tiết kiệm của công, dạy cho bộ đội biết tiết 
kiệm của công thì mới thật là kiệm.

Các chú không lấy của công làm của tư, không lấy chiến lợi phẩm 
về cho gia đình, bè bạn, mới chỉ là liêm một nửa. Các chú dạy cho bộ đội 
và khuyến khích nhân dân không lấy của công, không lấy chiến lợi phẩm 
làm của riêng, mới là liêm.

Phải quý trọng tất cả mọi công việc và của cải của Chính phủ. Thí 
dụ: đi đường thấy cột dây thép đổ mà dựng lên là chính, không dựng là 
không chính. Không chấp hành mệnh lệnh cũng không chính.

Cần, kiệm, liêm, chính của ta là đạo đức của người quân nhân cách 
mạng. Các chú phải thực hiện đạo đức đó.

’ Trích bài Nói chuyện tại Trường chính trị trung cấp quân đội, ngày 25 tháng 10 năm 
1951. Đây là phần thứ VI trong bài nói chuyện đó.
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THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, 
CHỔNG THAM Ồ, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU*

(Trích)

Muôn lúa tốt thì phải nhổ cỏ cho sạch, nếu không thì cày bừa có kỹ, 
bón phân nhiều, lúa vẫn xấu vì lúa bị cỏ át đi. Muốh thành công trong 
việc tăng gia sản xuất và tiết kiệm cũng phải nhổ cỏ cho sạch, nghĩa là 
phải tẩy sạch nạn tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu. Nếu không thì nó 
sẽ làm hại đến công việc của ta.

Tham ô là gì?
- Đứng về phía cán bộ mà nói, tham ô là:
Ăn cắp của công làm của tư, đục khoét của nhân dân, ăn bớt của bộ 

đội, tiêu ít mà khai nhiều. Lợi dụng của chung, của Chính phủ làm quỹ 
riêng cho địa phương mình, đơn vị mình cũng là tham ô.

- Đứng về phía nhân dân mà nói, tham ô là:
Ăn cắp của dân, khai gian tập thể.
Lãng phí là gì?
Lãng phí có nhiều cách:
Lãng phí sức lao động: Vì kém tinh thần phụ trách, vì tổ chức sắp 

xếp vụng, việc gì ít người cũng làm được mà vẫn dùng nhiều người.
Trong quân đội, các cơ quan, các xí nghiệp, đều có khuyết điểm ấy. 

Trong việc sửa chữa đường, cầu phục vụ chiến dịch, lãng phí dân công 
khá nhiều, vì tổ chức không khéo, đó là một thí dụ.

Lãng phí thì giờ: Việc gì có thể làm trong một ngày một buổi, cũng 
kéo dài đến mấy ngày. Thí dụ: những cuộc khai hội vì ngưòi phụ trách 
chuẩn bị chương trình không đầy đủ, ngưòi đến dự hội thì không chuẩn 

* Bài viết năm 1952, nhân dịp có phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chông tham ô, 
lãng phí, quan liêu.
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bị ý kiên, đáng lẽ chỉ một ngày thì bàn bạc và giải quyết xong vấn đề, 
song cuộc khai hội kéo dài đến 5, 3 ngày.

Lãng phí của công: Có rất nhiều hình thức, đây chỉ nêu vài thí dụ:
- Các cơ quan dùng vật liệu một cách phí phạm.
- Các xí nghiệp dùng máy móc và nguyên liệu không đúng mức.
- Cục vận tải giữ gìn xe cộ, tiết kiệm dầu mỡ không triệt để.
- Sở kho thóc làm kho tàng không cẩn thận, người giữ kho kém tinh 

thần trách nhiệm để thóc ẩm ướt, hao hụt, hư hỏng.
- Mậu dịch không khéo tính toán sắp xếp, để hàng hóa hao hụt, lỗ 

vốn.
- Bộ đội không biết quý trọng giữ gìn quân trang, quân dụng và 

chiến lợi phẩm.
- Ngân hàng không khéo sử dụng tiền bạc để tiền bạc không bổ ích 

cho việc tăng gia sản xuất.
- Cơ quan kinh tế làm kế hoạch không thiết thực, không sát với 

hoàn cảnh, để cách mạng, Chính phủ lỗ vốh.
- Nhân dân bỏ hoang ruộng đất, đốt vàng mã, cầm trâu, bán ruộng 

để làm đám cưới, đám ma, v.v...
Tham ô là trộm cướp. Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song 

kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ, có khi tai hại hơn 
nạn tham ô.

Có nạn tham ô và lãng phí là vì bệnh quan liêu. Vì những người và 
những cơ quan lãnh đạo từ cấp trên đến cấp dưới không sát cồng việc 
thực tế, không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng, 
đối với công việc thì trông hình thức mà không xem xét khắp mọi nơi, 
không vào sâu vấn đề, chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên 
giấy, chứ không kiềm tra đến nơi, đến chốn.

Nói tóm lại, vì những người và những cơ quan lãnh đạo mắc bệnh 
quan liêu thành thử có mắt mà không thấu suốt, có tai mà không 
nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm 
vững, kết quả là những người xấu, những cán bộ kém tha hồ tham ô, 
lãng phí.

Thế là bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, 
lãng phí. Vì vậy, muôn trừ sạch nạn tham ô, lãng phí thì trước hết phải 
tẩy sạch bệnh quan liêu.
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THAM Ô, LÂNG PHÍ LÀ KẺ THÙ CỦA NHÂN DÂN
A. Tham ô, lâng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân 

dân, bộ đội và Chính phủ.
Nó là kẻ thù khá nguy hiểm. Vì nó không mang gươm, mang súng, 

mà nó nằm trong các tổ chức của ta để làm hỏng công việc của ta.
Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu dù cố' ý hay không cũng là bạn 

đồng minh của thực dân, phong kiến. Vì nó làm chậm trễ công cuộc 
kháng chiến và kiến quốc của ta. Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý 
chí vượt khó khăn của cán bộ ta. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta 
là cần, kiệm, liêm, chính.

Để kháng chiến thắng lợi, để xây dựng nước nhà, chiến sĩ thì hy 
sinh xương máu, đồng bào thì hy sinh mồ hôi nước mắt để đóng góp. Mà 
những kẻ tham ô, lãng phí và quan liêu thì phá hoại tinh thần, phí 
phạm sức lực, tiêu hao của cải của -chính phủ và nhân dân, tội lỗi ấy 
cũng nặng như tội lỗi việt gian, mật thám.

Vì những lẽ đó, chông tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng 
quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận. Đây là mặt 
trận tư tưởng và chính trị.

Cũng như ỏ các mặt trận khác, muôn thắng ở mặt trận này ắt phải 
có chuẩn bị kế hoạch, tổ chức, ắt phải có lãnh đạo và trung kiên.

B. Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là cách mạng.
Cách mạng là tiêu diệt những cái gì xấu, xây dựng những cái gì tốt. 

Chúng ta làm cách mạng tiêu diệt chế độ thực dân, phong kiến, để xây 
dựng dân chủ mới.

Thực dân phong kiến tuy bị tiêu diệt, nhưng các tật xấu của nó 
(tham ô, lãng phí, quan liêu) vẫn còn, thì cách mạng vẫn chưa hoàn toàn 
thành công, vì các tật xấu ấy ngấm ngầm ngăn trở, ngấm ngầm phá hoại 
sự nghiệp xây dựng của cách mạng.

Có những người trong lúc đấu tranh thì hăng hái, trung thành, 
không sỢ nguy hiểm, không sỢ cực khổ, không sợ quân địch, nghĩa là có 
công với cách mạng-, song đến khi có ít nhiều quyền hạn trong tay thì 
đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, phạm vào tham ô, lãng phí, quan liêu, không tự 
giác, cho nên lại biến thành người có tội với cách mạng.

Chúng ta phải cứu vớt họ, giúp họ khôi phục đạo đức cách mạng. Có 
những người miệng thì nói: phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, 

29

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



nhưng về vật chất, dễ dàng phạm vào tham ô, lãng phí, hại đến Tổ quốc, 
nhân dân. Chúng ta phải giáo dục họ, đưa họ vào con đường cách mạng.

Tham ô, lãng phí, quan liêu là những xấu xa của xã hội cũ. Nó do 
lòng tự tư tự lợi, ích kỷ hại nhân mà ra. Nó do chế độ “người bóc lột 
người” mà ra.

Chúng ta muốn xây dựng một xã hội mởi, một xã hội tự do, bình 
đẳng, một xã hội cần, kiệm, liêm, chính, cho nên chúng ta phải tẩy cho 
sạch hết cái thói xấu của xã hội cũ.

c. Chống tham ô, lãng phí là dân chủ
Bộ đội không ngại hy sinh xương máu để kháng chiến cứu nước. 

Đồng bào không ngại hy sinh mồ hôi nước mắt để cứu nưốc. Chiến sĩ gửi 
tính mệnh mình, đồng bào gửi công gửi của mình trong tay Chính phủ 
và đoàn thể để kháng chiến kiến quốc. Đó cũng là một hình thức tập 
trung dân chủ.

Chính phủ và đoàn thể giao cho cán bộ quyền điều khiển bộ đội, sử 
dụng tiền của trong công cuộc kháng chiến kiến quốc. Nhiệm vụ của cán 
bộ là chăm nom, yêu mến mỗi chiến sĩ, quý trọng, tiết kiệm mỗi một 
đồng tiền, một bát gạo, một giờ công của đồng bào. Đồng thòi, chiến sĩ và 
đồng bào có quyền đòi hỏi cán bộ phải làm tròn nhiệm vụ đó. Có quyền 
phê bình, chỉ trích những cán bộ nào không làm tròn nhiệm vụ đó.

Dân chủ là dựa vào lực lượng quần chúng, đi đúng đường lôì quần 
chúng. Cho nên, phong trào chông tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải 
dựa vào lực lượng quần chúng mồi thành cồng.

Quần chúng tức là toàn thể các chiến sĩ trong quân đội, toàn thể công 
nhân trong xưởng, toàn thể nhân viên trong cơ quan, V.V.. rồi đến toàn thể 
nhân dân. Cũng như mọi việc khác, việc “chống” này phải động viên quần 
chúng, phải thực hành dân chủ, phải làm cho quần chúng hiểu rõ, làm cho 
quần chúng hăng hái tham gia thì mới chắc chắn thành công.. Quần chúng 
tham gia càng đông, thành công càng đầy đủ, mau chóng.

Nhiệm vụ của quần chúng là phải hăng hái tham gia phong trào 
chông tham ô, lãng phí, quan liêu. Chiến sĩ xuất công, nhân dân xuất 
của để đánh giặc, cứu nước. Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ “giặc 
ỏ trong lòng”. Nếu chiến sĩ và nhân dân ra sức chống ngoại xâm mà 
quên chống giặc nội xâm như thế là chưa làm tròn nhiệm vụ của mình. 
Vì vậy, chiến sĩ và nhân dân phải hăng hái tham gia phong trào ấy.
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BÀI NÓI CHUYỆN Ở LỚP NGHIÊN cứu NGHỊ QUYẾT 
CỦA HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LAN THỨ IX, 

DO TRỨNG ƯƠNG Tổ CHỨC’

Bác được biết các cô, các chú là thanh niên xung phong, lái xe ôtô, 
bộ đội bảo vệ, cán bộ các ngành đều cố gắng công tác, Bác khen ngợi các 
cô các chú.

1. Bây giờ các cô, các chú đương học 8 chính sách, 10 điều kỷ luật. 
Các cô các chú có mấy thắc mắc:

- “Vào Hà Nội phải có quần áo đẹp”. Như thế là không đúng. Người 
ta quý trọng người tốt, chứ không quý trọng vì có áo quần đẹp.

- “Lương bổng như thế nào?”. Bác có thể trả lời ngay rằng Chính 
phủ sẽ đảm bảo cho các cô, các chú giữ đủ mức sông hiện nay. Tùy theo 
giá sinh hoạt cao hay thấp mà mức lương có thể tăng hoặc giảm, cốt giữ 
cho được mức sinh hoạt bình thường.

- “Tương lai công tác của mình thế nào?”. Vê' điểm này, Đảng, Chính 
phủ và Bác sẽ bảo đảm cho ai nấy đều có công việc theo năng lực của 
mình. Nếu làm được việc thì Đảng, Chính phủ luôn luôn săn sóc đến, 
giao công tác cho. Ai mà tự kiêu tự mãn thì sẽ thoái bộ; khi đó không 
trách được Đảng và Chính phủ.

2. Bác bổ sung một điều đáng thắc mắc mà các cô các chú không ai 
nêu ra. Không nêu được điều đáng thắc mắc ấy là một khuyết điểm rất 
to của các cô các chú. Điều đó là: khi về xuôi thì đạo đức và nhân cách 
của mình phải thế nào?1

Các cô các chú là những người kháng chiến, đều đã được học tập, 
rèn luyện, thường thực hiện tự phê bình và phê bình. So với người không 
tham gia kháng chiến, không được học tập, rèn luyện, các cô các chú tiến 
bộ hơn rất nhiều.

* Nói chuyện ngày 5 tháng 7 năm 1954.
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Tiến bộ ở những điểm nào?
- Chịu đựng gian khổ;
- Tinh thần luôn luôn cố’ gắng làm tròn nhiệm vụ của Đảng và Chính 

phủ giao cho.
Đảng và Chính phủ đã đào tạo cho các cô các chú thành những người 

tốt, mặc dù còn nhiều khuyết điểm phải sửa chữa.
3. Bây giờ về xuôi thì thế nào?
Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi phải vất vả khó nhọc mới 

lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi chỉ trượt chân một cái 
là nhào xuống vực sâu.

Mấy năm kháng chiến, các cô các chú đã học được nhiều đức tính tốt. 
Về xuôi, nhất là về thành thị, sẽ có nhiều thứ phức tạp, nhiều thứ quyến rũ 
mình vào thói xấu.

Ta ở rừng núi, quen tiết kiệm của công, của riêng. Đó là điều tốt. về 
xuôi, Bác chỉ nói vài việc nhỏ: phở ngon, rồi thì đồng hồ, bút máy, xe đạp, 
v.v... Nếu không giữ được thói quen tiết kiệm thì sẽ tham ăn ngon, ham 
sắm các thứ xa hoa. Lương không đủ thì sẽ lấy ở đâu? Lúc ấy chỉ có hai 
cách: một là ăn cắp của Chính phủ, hai là bị tiền mua chuộc...

Một vài thí dụ: có kẻ buôn lậu, sợ anh bắt, cho anh cái đồng hồ, bút 
máy để đi thoát. Cán bộ đi mua bán, con buôn cho ăn một ít để mua đắt bán 
rẻ cho nó. Thế là .ăn hối lộ đấy, mà ăn hối lộ là có tội vì hại cho nhân dân, 
thiệt đến công quỹ, có thể có những người, khi kháng chiến thì rất anh dũng, 
trưốc bom đạn địch không chịu khuất phục, nhưng đến khi về thành thị thì 
lại bị tiền bạc, gái đẹp quyến rũ, mất lập trường, sa vào tội lỗi.

Cho nên bom đạn của địch không nguy hiểm bằng “đạn bọc đường” vì 
nó làm hại mình mà mình không trông thấy.

Muôn giữ vững nhân cách, tránh khỏi hủ hóa, thì phải luôn luôn thực 
hành bốn chữ mà Bác thường nói, đó là: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

Cuối cùng, Bác dặn các cô các chú: về xuôi phải làm gương mẫu trong 
mọi việc, tùy hoàn cảnh của mình mà gần gũi, giúp đỡ nhân dân. Gương 
mẫu trong lời nói, việc làm, thái độ, sao cho người ta thấy rõ mình là con 
người kháng chiến. Ngay đối vối những người không kháng chiến, những 
người “dinh tê”, cũng không khinh rẻ họ, mà phải giúp đỡ họ tiến bộ, để họ 
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cùng ta làm việc. Việc nước là việc chung, mà việc nước thì rất nhiều, chỉ 
Bác cháu ta không làm hết được đâu. Chúng ta phải dùng năng lực của mọi 
người.

Bất kỳ trước đây họ là thế nào, nếu ngày nay họ thật thà tán thành 
hòa bình, thông nhất, độc lập, dân chủ, nếu họ muôn thật thà phục vụ Tổ 
quốc phục vụ nhân dân, thì chúng ta cần cộng tác với họ.

Bác mong các cô, các chú nhớ kỹ và thực hành những điều đó.
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MẤY LỜI CĂN DẶN 
CÁC ĐƠN VỊ BỘ ĐỘI VÀO THÀNH’

Suốt 8 năm kháng chiến, các chú đã làm kiểu mẫu anh dũng, do đó 
mà chúng ta thắng lợi. Nay chúng ta về thành thị, các chú cũng phải 
làm kiểu mẫu đúng đắn, để tranh lấy thắng lợi trong hòa bình.

ở thành thị tình hình phức tạp, có nhiều sự quyến rũ làm cho người 
ta mê muội, hủ hóa, trụy lạc. Để tránh những cạm bẫy nguy hiểm ấy, để 
làm tròn nhiệm vụ cao quý của quân đội nhân dân, toàn thể cán bộ và 
chiến sĩ ta phải ghi nhớ và làm đúng những lời Bác dặn như sau:

- Chớ tự kiêu, tự mãn.
- Chố rượu chè, cò bạc, trai gái, hút thuốc phiện.
- Chớ để lộ bí mật.
- Chớ xa xỉ, tham ô, lãng phí.
- Phải kính trọng nhân dân, giúp đỡ nhân dân, đoàn kết với nhân dân.
- Phải khiêm tôn, nghiêm chỉnh.
- Phải giữ gìn tính chất trong sặch, chất phác của người chiến sĩ 

Cách mạng.
- Phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính.
- Phải làm đúng mười điều kỷ luật.
- Phải luôn luôn cảnh giác, và phải thực hiện tự phê bình và phê 

bình để tiến bộ không ngừng.
Bác mong các chú tiến bộ và chúc các chú mạnh khỏe.

* Nói chuyện vào đầu tháng 10 năm 1954.
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BÀI NÓI CHUYỆN
VỚI ANH CHỊ EM CÔNG CHỨC Ở THỦ ĐÔ*

Xa cách 8 năm vì kháng chiến, hôm nay lần đầu tiên gặp anh chị em, 
tôi rất vui lòng. Nhân dịp này, tôi muôn nói chuyện vối anh chị em 3 điểm:

1. Đoàn kết - Sau 15 năm chiến tranh, nước ta bị tàn phá, dân ta 
bị cực khổ. Nay hòa bình mối trở lại, chúng ta phải hàn gắn những vết 
thương do chiến tranh gây ra, và xây dựng lại đời sông bình thưòng của 
nhân dân. Công việc rất nhiều, rất phức tạp.

Trong công việc, chúng ta có nhiều thuận lợi, mà cũng có nhiều khó 
khăn.

Thuận lợi vì nhân dân ta rất. tốt, Chính phủ ta kiên quyết, cán bộ ta 
cố gắng; và vì ta có các nước bạn và nhân dân thế giối nhiệt liệt ủng hộ.

Khó khăn vì hãy còn những tư tưởng cũ, quan điểm cũ, thói quen 
cũ, lề lôì cũ. Và vì sức phản động trong nước và ngoài nước.

Để phát triển những thuận lợi và khắc phục những khó khăn, điều 
cần thiết nhất cho chúng ta là đoàn kêt.

Ai cũng biết hiện nay chúng ta có hai lổp cán bộ, cán bộ kháng 
chiến và cán bộ khác. Nhưng chúng ta phải biết rằng nay hai lớp ây đều 
là cán bộ của chính quyền nhân dân, tức là như anh em một nhà. Cho 
nên chúng ta cần phải xóa bỏ hết thành kiến, cần phải thật thà đoàn kết 
với nhau, giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ, để cùng phục vụ nhân dân.

Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ thì chúng ta 
nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi và 
làm trọn nhiệm vụ nhân dân giao phó cho chúng ta.

2. Tăng năng suất công tác - Bất kỳ ở địa vị nào làm công tác gì, 
chúng ta đều là đầy tớ của nhân dân. Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta 
mặc, vật liệu chúng ta dùng, đều do mồ hôi nước mắt của nhân dân mà 

* Nói chuyện ngày 30 tháng 11 năm 1954.
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ra. Vì vậy chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân. Muôn làm như 
vậy, chúng ta phải cố gắng thực hiện cần, kiệm, liêm, chính.

Trưốc hết là Cần, tức là tăng năng suất trong công tác, bất kỳ công 
tác gì.

Kiệm tức là không lãng phí thì giờ, của cải của mình và của nhân 
dân.

Liêm tức là không tham ô, và luôn luôn tôn trọng, giữ gìn của công 
và của nhân dân.

Chính tức là việc phải thì dù nhỏ cũng làm, việc trái thì dù nhỏ 
cũng tránh.

Bôn điều đó đi liền với nhau.
Riêng vể tăng mức công tác và tiết kiệm của công, chúng ta đều 

thấy anh em công nhân ở các nhà máy và các công trường đã xung phong 
thực hiện. Cán bộ ở các ngành, các cơ quan nên cố gắng thi đua vói anh 
em công nhân.

3. Học tập - Tình hình thế giới và trong nước luôn luôn biến đổi, 
công việc của chúng ta nhiều và mới, kỹ thuật của thế giới ngày càng 
tiến bộ, nhưng sự hiểu biết của chúng ta có hạn. Muôn tiến bộ kịp sự 
biến đổi vô cùng tận, thì chúng ta phải nghiên cứu, học tập. Nghiên cứu, 
học tập lý luận và kỹ thuật.

Vì lẽ đó, hiện nay đang tổ chức những lớp nghiên cứu cho cán bộ.
Việc nghiên cứu học tập ấy không phải là gò ép. Tùy ý mỗi người, 

không miễn cưỡng.
Tôi chắc rằng đại đa số’ anh chị em đều muôn tiến bộ, cho nên nhiều 

người sẽ muôn học.
Song các anh em phụ trách hướng dẫn cần phải chú ý: làm thế nào 

cho việc học tập thiết thực, vui vẻ; không nên câu nệ, hình thức, tuyệt 
đôì tránh cách nhồi sọ. Lý luận và thực hành phải đi đôi với nhau.

Nếu anh chị em cán bộ cố gắng thực hiện 3 điều nói trên, thì chúng 
ta nhất định thắng lợi trong công cuộc củng cố hòa bình, thực hiện thống 
nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong toàn Việt Nam yêu quý của 
chúng ta.
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BÀI NÓI CHUYÊN TẠI BUOI LÊ KHAI MẠC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHÂN DÂN VIỆT NAM’

Hôm nay Bác thay mặt Chính phủ đến hỏi thăm các cháu và chúc 
các cháu vui vẻ, mạnh khỏe, thi đua học tập, cố’ gắng tiến bộ.

Sau đây Bác nêu vài ý kiến về việc giáo dục thanh niên để giúp các 
thầy giáo và các cháu nghiên cứu.

Trước hết chúng ta phải hiểu rõ học thế nào? Học cái gì? Học để làm gì?
Trong mấy mươi năm nô lệ, đế quốc và phong kiến đã dùng giáo dục 

nô lệ để nhồi sọ thanh niên ta, làm cho thanh niên ta hư hỏng. Ngày nay 
dân tộc ta đã được giải phóng, thì thanh niên ta cũng cần phải mạnh dạn 
chuyển hướng trong việc học tập. Nay Bác chỉ tóm tắt nêu mấy điểm:

Những điều nên làm: Phải vạch rõ ranh giới, chia rõ phải trái.
Vạch rõ ranh giới là phải nhận rõ ai là bạn, ai là thù? Đối với người, 

ai làm gì lợi ích cho nhân dân, cho Tổ quốc ta đều là bạn. Bất kỳ ai làm 
điều gì có hại cho nhân dân và Tổ quốc ta tức là kẻ thù. Đối với mình, 
những tư tưởng và hành động có lợi ích cho Tổ quốc, cho đồng bào là 
bạn. Những tư tưởng và hành động có hại cho Tổ quốc và đồng bào là kẻ 
thù. Thế là chẳng những ở ngoài, mà chính ở trong mình ta cũng có bạn 
và thù. Vì vậy chúng ta cần phải ra sức tăng cường bạn ỏ trong và ở 
ngoài, kiên quyết chông lại kẻ thíi ở ngoài và ố trong mình ta.

Điều gì phải, thì cố’ làm cho kỳ được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái, thì 
hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ.

Trưốc hết phải yêu Tổ quốc, yêu nhân dân. Phải có tinh thần dân tộc 
vững chắc và tinh thần quôc tế đúng đắn. Phải yêu và trọng lao động. Phải 
giữ gìn kỷ luật. Phải bảo vệ của công. Phải quan tâm đên đời sồng của 
nhân dân. Phải chú ý đến tình hình thế giới, vì nước ta là một bộ phận của 
thê giới, mọi việc trong thê giới đều có quan hệ vối nước ta, việc gì trong 
nước ta cũng quan hệ với thế giối. Thí dụ: Đế quôc Mỹ ép Quôc hội Pháp

* Ngày 19 tháng 1 năm 1955.
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thông qua hiệp định để Tây Đức VŨ trang lại, tức là để gây chiên tranh, 
nếu có chiến tranh thì sẽ ảnh hưởng không ít đến nước ta. Nhân dân ta ra 
sức giữ gìn hòa bình, khôi phục lại kinh tế, chốhg đế quôc Mỹ, như thế là 
góp phần thiết thực vào việc bảo vệ hòa bình thế giới.

Phải quan tâm đến việc khôi phục và xây dựng lại nước nhà. Nhiệm 
vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà 
phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà. Mình phải làm thế nào cho ích 
lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn 
đấu chừng nào?

Thanh niên cần phải có tinh thần và gan dạ sáng tạo, cần phải có 
chí khí hăng hái và tinh thần tiến lên, vượt mọi khó khăn, gian khổ để 
tiến mãi không ngừng.

Cần phải trung thành, thật thà chính trực.
Những điều nên chống: Thanh niên cần phải chông tâm lý tự tư tự 

lợi, chỉ lo lợi ích riêng và sinh hoạt riêng của mình. Chông tâm lý ham 
sung sưống và tránh khó nhọc. Chông thói xem khinh lao động, nhất là 
lao động chân tay. Chông lưòi biếng, xa xỉ. Chông cách sinh hoạt uỷ mị. 
Chông kiêu ngạo, giả dốì, khoe khoang.

Thanh niên và xã hội:
Giáo dục thanh niên không thể tách rdi mà phải liên hệ chặt chẽ 

vối những cuộc đấu tranh của xã hội. Trong xã hội cũ có nhiều nọc độc 
nó làm hại thanh niên. Nhất là văn hóa độc ác của Mỹ, họ dùng mọi 
cách như sách báo, phim ảnh, V.V.. để làm cho thanh niên hư hỏng, 
trụy lạc. Thậm chí một số thanh niên hóa ra lưu manh, trộm cắp, cờ 
bạc, V.V.. Vì vậy, sự giáo dục thanh niên phải liên hệ vào dư luận của 
xã hội, lực lượng của Chính phủ để ngăn ngừa những cái gì có thể ảnh 
hưởng xấu đến thanh niên, để nâng cao tính cảnh giác của thanh 
niên.

Trong trường cần có dân chủ: Đôi với mọi vấn đề thầy và trò cùng 
nhau thảo luận, ai có ý kiến gì đều thật thà phát biểu. Điều gì chưa 
thông suốt, thì hỏi, bàn cho thông suốt. Dân chủ nhưng trò phải kính 
thầy, thầy phải quý trò, chứ không phải là “cá đốì bằng đầu”. Đồng thời 
thầy và trò cần giúp đỡ những anh chị em phục vụ cho nhà trường. Các 
anh chị em nhân viên thì nên thi đua sao cho cơm lành canh ngon để cho 
học sinh ăn no, học tốt.
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Trường học, gia đình và đoàn thể thanh niên phải liên hệ chặt chẽ 
trong việc giáo dục thanh niên.

Thanh niên phải chuyên tâm học hành và công tác, nhưng cũng cần 
có vui chơi.

Vui chơi lành mạnh là một bộ phận trong sự sinh hoạt của thanh 
niên, ở trường này các cháu học tập, ăn ỏ tập thể đông đảo trai có, gái 
có. Các cháu phải thương yêu giúp đỡ nhau như anh em, chị em; đồng 
thời phải kính trọng nhau như đồng học, đồng chí. Quyết chớ phóng 
túng, lôi thôi. Phải làm cho cha mẹ các nữ học sinh yên tâm và tin cậy, 
phải giữ vững danh dự của trường và danh dự của tất cả học sinh. Trong 
vui chơi cũng có giáo dục. cần có những thứ vui chơi văn hóa, thể dục có 
tính chất tập thể và quần chúng.

Trường học, gia đình và đoàn thể thanh niên cần phải chú ý đến 
giáo dục tư tưởng, thái độ, hoạt động và sinh hoạt hằng ngày của thanh 
niên để kịp thời khuyến khích, uốn nắn, sửa chữa.

Trường này là trường Đại học nhân dân, các cháu học vối các thầy 
giáo, đồng thời phải học nhân dân. Trong bộ đội ta, trong dân công và 
những ngành hoạt động khác, có nhiều thanh niên gương mẫu. Điều đó 
chứng tỏ rằng thanh niên ta nói chung rất hăng hái, rất tốt. Vài thí dụ: 
Trong bộ đội có những thanh niên anh hùng như La Văn Cầu, Giáp Vằn 
Khương, Nguyễn Thị Chiên...; ỏ công trường đường xe lửa có những 
chiến sĩ gương mẫu như Lê Văn Quy, Nguyễn' Thị Mùi, Nguyễn Trọng 
Tùy, Lê Văn Phát và nhiều thanh niên khác. Trong thời kỳ kháng chiến, 
họ là những chiến sĩ du kích anh dũng. Ngày nay trong công cuộc khôi 
phục kinh tế nước nhà, họ là những chiến sĩ lao động anh dũng. Thanh 
niên ở các công trường, các nhà máy khác cũng vậy. Như đoàn thanh 
niên xung phong, gặp việc gì khó, việc gì cần, họ cũng đều xung phong. 
Mong các cháu noi theo những gương thanh niên kiểu mẫu ấy, các cháu 
cùng thi đua học tập, thi đua tiến bộ, xung phong công tác xã hội, để góp 
phần vào cồng cuộc đấu tranh chung của nhân dân cho hòa bình, thông 
nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước, để xứng đáng là lớp đầu tầu của 
trường Đại học nhân dân, để rèn luyện thành chủ nhân xứng đáng tương 
lai của nước nhà.
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BÀI NÓI CHUYÊN ở TRƯỜNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN’

...Công đoàn phải giáo dục cho công nhân về đạo đức vô sản, đạo 
đức cách mạng.

Đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng là thế nào?
Mỗi một người công'nhân phải hiểu rằng trong mấy mươi năm nay, 

Đảng, giai câp công nhân và nhân dân ta đấu tranh cách mạng để đánh 
đuổi bọn đế quốc thực dân, đánh đổ phong kiến, cho nhân dân nói chung, 
cho giai cấp công nhân nói riêng làm chủ nước nhà.

Vậy đã là người chủ nước nhà, thái độ phải thế nào cho đúng?
Công nhân phải hiểu tương lai của công nhân và tương lai của xí 

nghiệp phải dính liền. Công nhân phải hiểu xí nghiệp là của mình, làm 
chủ nước nhà là nói chung, làm chủ xí nghiệp là nói riêng, xí nghiệp có 
phát triển, tương lai của công nhân mới tiên lên.

Cá nhân mỗi công nhân, đốì với nưâc nhà phải thế nào?
Chế độ này là của ta, phải bảo vệ chế độ của ta. Nhà nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa là của ta, phải bảo vệ Nhà nưốc của ta. Ai xâm phạm 
đến Nhà nước của ta, đến chế độ ta, ta phải chông lại họ, bất cứ bằng lời 
nói hay việc làm.

Còn thế nào nữa?
Công nhân phải hiểu lao động là vẻ vang. Trước kia ta lao động cho 

tư bản, phong kiến, đế quốc... Còn ta bây giờ lao động cho ta. Bất cứ làm 
nghề gì, có ích cho nưốc nhà, cho nhân dân, cho giai cấp đều là vẻ vang. 
Bất cứ nấu bếp, quét nhà hay làm chủ tịch, đều phải lao động cả, làm gì 
ích nước lợi dân là vẻ vang.

Của cải mình lao động ra là của nước nhà, của nhân dân, là của 
mình, là của công. Nhân dân, đặc biệt là giai cấp công nhân, phải bảo vệ 
của cải ấy. Để bảo vệ của cải chung đó, đối với thói tham ô, lãng phí, ta 
phải chống lại.

* Trích bài nói chuyện ngày 19 tháng 1 năm 1957.
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Thế đã đủ chưa?
Chưa đủ, mỗi một công nhân, đã là chủ của xí nghiệp, chủ nước nhà, 

phải tự nguyện tự giác giữ kỷ luật lao động. Giờ làm việc thì đi chậm, chưa 
hết giờ đã nghỉ, không phải là thái độ của người chủ xí nghiệp, chủ Nhà 
nưốc. Nếu ai cũng hăng hái làm mà có một sô' công nhân lười cũng không 
được! Muôn giữ kỷ luật lao động phải có tinh thần hăng hái, có tính sáng 
tạo. Hăng hái thì các cô, các chú đã biết. Còn thế nào là tính sáng tạo? 
Trưốc kia tư bản không cho công nhân phát triển tài năng. Nhà máy dệt 
Nam Định trưổc chỉ cho mỗi công nhân đứng một máy, nay về ta thì công 
nhân đứng được nhiều máy. Nhà máy về ta, ta cô' làm nhiều, làm tô't, tìm 
hết mọi cách để tiến bộ mãi, đó là tính sáng tạo, đó là thái độ tiên tiến.

Tính hăng hái, sáng tạo tỏ ra ở chỗ thi đua. Thi đua không phải là 
tranh đua. Mọi người phải cô' gắng tiến bộ, không giấu nghề, người đi 
trước hiểu biết, dẫn người đi sau, làm cho mọi người cùng tiến bộ.

Thi đua là phải làm cho tốt. Làm xấu mau hỏng, dùng không bền. 
Lại phải làm nhiều mối đủ dùng. Phải làm nhanh và phải làm rẻ, không 
phí phạm thì giờ, nguyên vật liệu, v.v...

Hiện nay có hai khẩu hiệu: Tăng gia sản xuất và Thực hành tiết kiệm. 
Hai điều đó phải đi đôi, thiếu một là không được. Mục đích công đoàn là 
phải cải thiện dần đời sông công nhân, nâng cao đời sông vật chất, văn hóa 
của giai cấp công nhân nói riêng và của nhân dân nói chung.

Bây giờ anh em mong được lên lương có chính đáng không? Có. 
Nhưng tăng lương gấp đôi mà hàng đắt, vẫn không ăn thua gì. Nuôi lợn 
ít mà muôn ăn thịt nhiều là không được.

Công đoàn phải hiểu để giải thích cho công nhân, công nhân phải 
hiểu để giải thích cho nhân dân là: phải tăng gia sản xuất và thực hành 
tiết kiệm.

Tiền và hàng hóa phải đi đôi với nhau.
Nói về ngân sách của ta, Nhà nước thu thuê' nông nghiệp, thuê' công 

thương nghiệp, v.v. để chi tiêu cho các công việc ích lợi cho dân, nhưng ta 
thu còn ít mà phải chi nhiều, nên còn nhờ các nước bạn giúp. Phải hiểu đó 
là tinh thần quốc tê' vô sản rất quý. Song sự giúp đõ của các nước bạn cho 
ta cũng chỉ có hạn. Căn bản là ta phải tự lực cánh sinh, cô' gắng sản xuất.

Về cải thiện sinh hoạt, tuyên truyền của công đoàn có lệch lạc, chỉ 
nói đời sông công nhân Liên Xô, Trung Quốc hiện nay sung sướng, lương 
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cao, nhà rộng, có xe ô tô, V.V.. Điều đó đúng, nhưng mỗi chỉ đúng một 
nửa. Liên Xô lúc Cách mạng Tháng Mười mới thành công cái gì cũng còn 
thiếu, được thứ gì ngon thì bán ra ngoài để mua máy móc sản xuất. Có 
thể nói là nhân dân và giai cấp công nhân Liên Xô phải thắt lưng buộc 
bụng để xây dựng. Mãi 9 năm sau, tình hình mới khá hơn. ở Trung 
Quốc cũng vậy, cách mạng thành công năm 194-9 mà mãi đến năm 1954 
mối cải thiện sinh hoạt được bước đầu. Ta thì mới xây dựng hòa bình 
được hai năm. Bây giờ mà đòi cái gì cũng phải đủ là vô lý. Tuy vậy, Đảng 
và Chính phủ cũng luôn luôn chú ý cải thiện đời sống cho công nhân. 
Bây giờ có đỡ hơn trước, nhưng phải dần dần, mỗi mùa một ít, mỗi năm 
một ít. Có người hoặc không hiểu, hoặc cố’ ý không muôn hiểu. Họ muôn 
chia rẽ Đảng với công nhân, chia rẽ Chính phủ vối nhân dân. Ai nói sai, 
ta phải phản đối.

Tóm lại, về đạo đức vô sản, công nhân phải hiểu mình là chủ xí 
nghiệp, chủ nước nhà, hiểu lao động là vẻ vang, phải giữ gìn của công, 
chống tham ô lãng phí, phải bảo vệ kỷ luật lao động, phải thi đua làm 
tốt, nhiều, mau, rẻ. cải thiện sinh hoạt phải dựa trên cơ sở tăng gia sản 
xuất và thực hành tiết kiệm...
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BÀI NÓI CHUYÊN
TẠI LỚP CHỈNH HUẤN CÁN BỘ TRUNG, CAO CẤP 

CỦA BỘ QUỐC PHÒNG’

Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Bác hỏi thăm sức khỏe 
các chú. Các chú ở đây có đủ các đơn vị, các ngành, các cơ quan, nhà 
trường, cán bộ miền Nam, miền Bắc, miền xuôi, miền ngược, trong Đảng 
và ngoài Đảng, già có, trẻ có, đó là hình ảnh đoàn kết nhất trí của Quân 
đội nhân dân ta.

Thời gian nghiên cứu vừa qua, các chú đã hoàn toàn nhất trí với 
nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ mười hai, đó là điều rất tốt. Trong 
hội nghị, Tổng Quân ủy đã tự phê bình thành khẩn, cán bộ phê bình tốt 
và tự phê bình bước đầu tốt. Các chú cũng biết Đảng ta, quân đội ta, chế 
độ ta nhờ có phê bình và tự phê bình nên ngày càng tiến. Phê bình và tự 
phê bình cũng ví như người đi hai chân. Hai chân cùng khỏe thì tiến 
mau, nếu một chân dài, một chân ngắn thì tiến chậm.

Trong hội nghị, các chú đã phê phán và phân biệt rõ cái gì sai, cái 
gì đúng, kiểm điểm ưu điểm, khuyết điểm trong một số’ công tác lớn, liên 
hệ thấy rõ những tư tưởng tốt và tư tưởng sai lệch của bản thân, hiểu rõ 
hơn nhiệm vụ xây dựng quân đội. Do đó mà củng cố được lập trường tư 
tưởng, tăng cường đoàn kết nhất trí trên vói dưới, dưói với trên. Đó là 
những thành tích mà các chú cần phát triển.

Bây giờ có mấy điều Bác dặn, các chú nhớ lấy mà thực hiện: cần 
tiếp tục học tập nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa. Có nâng cao giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa thì sau này mới tránh được nhiều sai lầm khác. 
Tiếp tục học tập nâng cao lập trường tư tưởng và trình độ kỹ thuật của 
mình. Kỹ thuật hiện nay càng ngày càng tiến, không gắng học tập thì sẽ 
lạc hậu. Phải cố' gắng xây dựng được nền nếp chính quy trong đơn vị. Có 
người nói: “Trước ta chẳng chính quy gì cũng đánh thắng!”. Không đúng.

* Huấn thị vào tháng 5 năm 1957.
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Tình thế ngày một tiến. Trước là thời kỳ khác, nay là thời kỳ khác. Quân 
đội ta nhất định phải tiến từng bước lên chính quy và hiện đại.

Phải học để phát huy tư tưởng đúng, uôh nắn tư tưỏng không đúng. 
Tư tưỏng không đúng, cũng còn có nhiều. Nhưng có một tư tưởng mẹ: đó 
là chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân là trái với chủ nghĩa tập thể. 
Do chủ nghĩa cá nhân mà đẻ ra các tư tưởng sai lệch khác. Trước hết là 
tư tưởng công thần. Do công thần sinh ra kiêu ngạo, kèn cựa, địa vị. 
Đảng và quân đội ta có truyền thông đấu tranh anh dũng; điều đó ta có 
quyền tự hào. Nhưng tự hào để phất huy truyền thông tốt ấy lên, không 
phải để vỗ ngực khoe ta có công với kháng chiến, với cách mạng, với 
nhân dân. Ta nên biết rằng nếu chúng ta tách rời nhân dân, Đảng, quân 
đội thì chúng ta không tài nào lập được công trạng gì cả. Công trạng của 
cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể mà có. Vì vậy người có công trạng không 
nên tự kiêu mà cần khiêm tốn. Khiêm tôn và rộng lượng, đó là hai đức 
tính mà người cách mạng nào cũng phải có.

Cũng do chủ nghĩa cá nhân mà sinh ra lo lắng tiền đồ bản thân. Cái 
này chẳng những trong quân đội mà trong Dân, Chính, Đảng đều có. 
Muôh cho tiền đồ mình được sung sướng, vẻ vang là đúng. Nhưng muốn 
cho mình sung sướng vẻ vang thì trước hêt phải làm cho nhân dân, bộ 
đội mình được sung sướng vẻ vang. Tiền đồ cá nhân nằm trong tiền đồ 
tập thể. Không cố' gắng làm cho tập thể sung sướng, vẻ vang, thì cá nhân 
không thể sung sướng vẻ vang được. Ví dụ: Trong một chuyên xe lửa 
đang chạy (chuyến xe lửa là một tập thể), có người nghĩ rằng: “Cùng đi 
thê này chậm, ta nhảy xuống chạy chắc nhanh hơn”. Thê là nguy hiểm.

Do chủ nghĩa cá nhân mà sinh ra đòi hỏi hưởng thụ, đãi ngộ. Người ta 
ai cũng muốh ăn ngon, mặc đẹp, nhưng muôn phải cho đúng thời, đúng 
hoàn cảnh. Trong lúc nhân dân ta còn thiếu thôn mà một người nào đó 
muốn riêng hưởng ăn ngon, mặc đẹp, như vậy là không có đạo đức.

Vì vậy chúng ta phải cố gắng công tác sao cho dân tộc, nhân dân 
mình được ăn ngon, mặc đẹp thì bản thân sẽ được ăn ngon, mặc đẹp. 
Đảng và Chính phủ rất'muốn cho mọi người được no ấm nên đã đề ra 
tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Chỉ trên cơ sở tăng gia sản 
xuất và thực hành tiết kiệm mới cải thiện sinh hoạt cho nhân dân, cán 
bộ, quân đội. Nhân dân Liên Xô ngày nay ai cũng được sung sướng. 
Nhưng chúng ta phải nhó rằng, sau cách mạng thành công, nhân dân 
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Liên Xô phải thắt lưng buộc bụng, gian khổ phấn đấu 18 năm trời, đời 
sông mới được cải thiện và sung sướng như ngày nay. Ta so với Liên Xô 
thì thế nào? Dân ta ít hơn, kinh tế lạc hậu, nước ta chưa thông nhất, hòa 
bình vừa mới ba năm; như vậy mà cứ yêu cầu hưởng thụ, tăng lương, cải 
thiện sinh hoạt nhanh là chủ quan.

Tóm lại, các chú cần tiếp tục học tập, uốn nắn tư tưởng sai lệch, 
nhất là tứ tưởng cá nhân chủ nghĩa. Mặt khác, phải đề cao trách nhiệm 
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng quân đội, trước mắt là hoàn 
thành tốt chỉnh huấn cán bộ sơ cấp và chiến sĩ, đồng thời cố' gắng giúp 
Đảng và Chính phủ, quân đội giải quyết khó khăn, phát huy thuận lợi.

Bây giờ còn một điểm rất quan trọng, cũng là điểm mẹ. Điểm này 
mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt: Đó là đoàn kết. Đoàn kết 
trên dưới, cán bộ và chiến sĩ, miền Nam và miền Bắc, trong và ngoài 
Đảng, quân đội và nhân dân, đoàn kết rộng rãi với các nước trong phe xã 
hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Các chú 
đều biết, trong kháng chiến ta gặp rất nhiều khó khăn, lực lượng địch 
mạnh hơn ta nhiều, nhưng nhờ đoàn kết mà ta đã thắng. Nay trong xây 
dựng hòa bình, ta cũng biết đoàn kết thì nhất định thành công. Không 
phải chỉ đoàn kết ngoài miệng mà phải thực sự, đoàn kết trong công tác, 
trong học tập. Muôn đoàn kết tốt thì phải phê bình, tự phê bình tốt, 
nghĩa là xuất phát từ đoàn kết mà phê bình và tự phê bình, phê bình và 
tự phê bình để đi đến đoàn kết hơn nữa, đó là một điểm rất quan trọng. 
Thực hiện đúng nhất định sẽ khắc phục được nhiều khó khăn, tranh thủ 
được miền Nam, xây dựng được nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân 
chủ, giàu mạnh.

Chúc các chú vui vẻ, mạnh khỏe, cố gắng tranh lấy thành tích mdi, 
Bác gửi lời hỏi thăm tất cả cán bộ và chiến sĩ ở đơn vị và đồng bào nơi 
các chú đóng quân.
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BÀI NÓI CHUYỆN
TẠI ĐẠI HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LAN THỨ HAI'

(Trích)

Hồi Bác còn đồng tuổi với các cháu ỏ đây, thì Bác phải đi rửa bát 
hoặc làm nhiều công việc khác để lấy tiền mà đi học. Vì lúc đó chưa có 
Đảng, chưa có Hội thanh niên hoặc sinh viên, mà lúc đó nói đến yêu 
nước là thực dân Pháp nó chặt đầu. Còn bây giờ các cháu có thể phát 
triển hết khả năng của mình.

Thanh niên bây giờ là một thế hệ vẻ vang, vì vậy cho nên phải tự 
giác tự nguyện mà tự động cải tạo tư tưông của mình để xứng đáng với 
nhiệm vụ của mình. Tức là thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà 
không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi 
đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội, mà 
còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt 
không làm hại gì nhưng cũng không lợi gì cho loài người.

Các cháu ít hay nhiều cũng có mang cái dấu vết của xã hội cũ, cái tư 
tưởng tiểu tư sản. Tư tưởng tiểu tư sản là cái gì? Nó là cá nhân chủ nghĩa. 
Cá nhân chủ nghĩa nó đẻ ra cái tư tưởng danh lợi, chỉ muôn làm ông này 
ông khác, bà này bà khác. Rồi tư tưởng danh lợi, lại đẻ ra con nó, rồi con nó 
lại đẻ ra cháu nó... tức là hai cái khinh là: Khinh lao động chân tay và 
khinh ngưòi lao động chân tay và hai cái sợ là: sợ khó nhọc và sợ khổ.

Muôn sửa chữa cá nhân chủ nghĩa thì khi làm bất kỳ việc gì cũng 
đừng nghĩ đến mình trưóc mà phải nghĩ đến đồng bào, đến toàn dân đã. 
Ta có câu nói: “Có khó nhọc thì mình nên đi trưổc, khi hưởng thụ thì 
mình nên đi sau”, làm việc gì mình cũng nghĩ đến lợi ích chung trước và 
lợi ích riêng sau.

‘ Nói chuyện ngày 7 tháng 5 năm 1958.
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ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG’

Từ lúc đầu, loài người đã phải đấu tranh đốì với giới tự nhiên để 
sông còn, như chông thú dữ, chông mưa nắng... Muôn thắng lợi, thì mỗi 
người phải dựa vào lực lượng của số’ đông người, tức là của tập thể, của 
xã hội. Riêng lẻ từng cá nhân thì nhất định không thắng nổi tự nhiên, 
không sông còn được.

Để sốhg còn, loài ngưòi lại phải sản xuất mối có ăn, có mặc. sản 
xuâ't cũng phải dựa vào lực lượng của tập thể, của xã hội. Chỉ riêng lẻ cá 
nhân cũng không sản xuất được.

Thời đại của chúng ta là thời đại văn minh, thời đại cách mạng, mọi 
việc càng phải dựa vào lực lượng của tập thể, của xã hội; cá nhân càng 
không thể đứng riêng lẻ mà càng phải hòa mình trong tập thể, trong xã hội.

Do đó, chủ nghĩa cá nhân là trái ngược vói chủ nghĩa tập thể và chủ 
nghĩa tập thể, chủ nghĩa xã hội nhất định thắng, chủ nghĩa cá nhân 
nhất định phải tiêu diệt.

Cách sản xuất và sức sản xuất phát triển và biến đổi mãi, do đó mà 'tư 
tưởng của người, chế độ xã hội, v.v. cũng phát triển và biến đổi. Chúng ta 
đều biết từ đdi xưa đến đời nay, cách sản xuất từ chỗ dùng cành cây, búa 
đá phát triển dần đến máy móc, sức điện, sức nguyên tử. Chế độ xã hội 
cũng phát triển từ cộng sản nguyên thủy đến chế độ nô lệ, đến chế độ. 
phong kiến, đến chế độ tư bản chủ nghĩa, và ngày nay gần một nửa loài 
người đang tiên lên chế độ xã hội chủ nghĩa và chế độ cộng sản chủ nghĩa.

Sự phát triển và tiến bộ đó không ai ngăn cản được.
Từ khi có chế độ của riêng thì xã hội chia thành giai cấp, giai cấp 

bóc lột và giai cấp bị bóc lột, do đó có mâu thuẫn xã hội, có đấu tranh 
giữa các giai cấp, và từ đó, người nào cũng thuộc vào hoặc giai cấp này 
hoặc giai cấp khác, không ai có thể đứng ngoài giai cấp. Đồng thời, mỗi 
người đại biểu cho tư tưởng của giai cấp mình.

* Bài viết tháng 12 năm 1958.
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Trong xã hội cũ, bọn phong kiến địa chủ, bọn tư bản và đế quốc 
thẳng tay áp bức, bóc lột những tầng lốp người khác, nhất là công nhân 
và nông dân. Chúng cướp của chung do xã hội sản xuất ra, làm của riêng 
của cá nhân chúng, để chúng “ngồi mát ăn bát vàng”. Nhưng miệng 
chúng luôn luôn huênh hoang những danh từ “đạo đức”, “tự do”, “dân 
chủ”, v.v...

Không thể chịu áp bức, bóc lột mãi, công nhân, nông dân và nhân 
dân lao động khác nổi lên làm cách mạng để tự giải phóng và để cải tạo 
xã hội cũ xâ'u xa thành xã hội mới tốt đẹp, trong đó những người lao 
động đều được ấm no sung sướng, không có người bóc lột người.

Để giành lây thắng lợi, cách mạng nhất định phải do giai cấp công 
nhăn lãnh đạo. Vì nó là giai cấp tiên tiến nhất, giác ngộ nhất, kiên 
quyết nhất, có kỷ luật nhất, và tổ chức chặt chẽ nhất. Mà đảng vô sản là 
bộ tham mưu của giai cấp công nhân. Cách mạng ỏ Liên Xô và ỏ các 
nước khác trong phe xã hội chủ nghĩa đã chứng thực điều đó, không ai 
chối cãi được.

Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mối là một sự 
nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một 
cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh 
được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng 
làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang.

Sinh trưởng trong xã hội cũ, chúng ta ai cũng mang trong mình 
hoặc nhiều hoặc ít vết tích xấu xa của xã hội đó về tư tưởng, vê' thói 
quen... vết tích xấu nhất và nguy hiểm nhất của xã hội cũ là chủ nghĩa 
cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân trái ngược với đạo đức cách mạng, nếu nó 
còn lại trong mình, dù là ít thôi, thì nó sẽ chờ dịp để phát triển, để che 
lấp đạo đức cách mạng, để ngăn trỏ ta một lòng một dạ đấu tranh cho sự 
nghiệp cách mạng.

Chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ 
dành người ta đi xuống dốc. Mà ai cũng biết rằng xuông dốc thì dễ hơn 
lên dốc. Vì thế mà càng nguy hiểm.

Muôn gột rửa sạch những vết tích xấu xa của xã hội cũ, muôn rèn 
luyện đạo đức cách mạng, thì chúng ta phải ra sức học tập, tu dưỡng, tự 
cải tạo để tiến bộ mãi. Nếu không cố’ gắng để tiến bộ, thì tức là thoái bộ, 
là lạc hậu.
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Mà thoái bộ và lạc hậu thì sẽ bị xã hội tiến bộ sa thải.
Không phải chỉ ỏ tại nhà trường, có lên lớp, mối học tập, tu dưỡng, rèn 

luyện và tự cải tạo được. Trong mọi hoạt động cách mạng, chúng ta đều có 
thể và đều phải học tập, tự cải tạo. Thời kỳ hoạt động bí mật, thòi kỳ khởi 
nghĩa, thời kỳ kháng chiến, và ngày nay công việc xây dựng miền Bắc tiến 
dần lên chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thông nhất nước nhà đều là những 
trường học rất tốt cho chúng ta rèn luyện đạo đức cách mạng.

Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, 
cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bưốc. Vì lợi ích chung của Đảng, của cách 
mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không ngần ngại 
hy sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân mình. Khi cần, thì sẵn sàng hy 
sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Đó là biểu hiện rất rõ rệt, 
rất cao quý của đạo đức cách mạng.

Trong Đảng ta, các đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng 
Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai và 
nhiều đồng chí khác đã vì dân, vì Đảng mà oanh liệt hy sinh, đã nêu 
gương chói lọi của đạo đức cách mạng chí công vô tư cho tất cả chúng ta 
học tập.

Có đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn 
giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, 
vui sau thiên hạ”; lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về 
mặt hưởng thụ; không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, 
không hủ hóa. Đó cũng là biểu hiện của đạo đức cách mạng.

*
* *

Nói tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là:
Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều 

chủ chót nhất.
Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt 

đường lối, chính sách của Đảng.
Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước 

lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì 
Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc.
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Ra sức học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và 
phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng 
đồng chí mình tiến bộ.

Mỗi người cách mạng phải hiểu thật sâu sắc rằng: Đảng ta là một 
đội ngũ tiên tiến nhất và tổ chức chặt chẽ nhất của giai cấp công nhân, 
là người lãnh đạo của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Hiện 
nay, giai cấp công nhân ta tuy chưa đông lắm, nhưng nó càng ngày càng 
phát triển. Mai sau, hợp tác xã nông nghiệp sẽ được tổ chức khắp nơi, 
nông thôn sẽ dùng nhiều máy móc, nông dân sẽ biến thành công nhân. 
Người trí thức dần dần lao động chân tay, và sự phân biệt giữa trí thức 
và công nhân cũng sẽ xóa bỏ dần. Công nghiệp của nước ta ngày càng 
phát triển. Vì vậy, số’ công nhân ngày thêm đông, sức công nhân ngày 
thêm mạnh, tiền đồ của giai cấp công nhân rất rộng rãi và vẻ vang. Nó 
vừa cải tạo thế giới, vừa cải tạo bản thân mình.

Người cáclj mạng phải thấy thật rõ điều đó, và đứng vững trên lập 
trường giai cấp công nhân, để hết lòng hết sức đấu tranh cho chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản, cho giai cấp công nhân và cho toàn thể 
nhân dân lao động. Đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung thành với 
Đảng, với nhân dân.

Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng ta 
không có lợi ích gì khậc. Vì vậy mục đích trưốc mắt của Đảng ta là đấu 
tranh để đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, và thực hiện thông 
nhâ't nước nhà.

Dưối sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đấu tranh anh dũng, 
đánh đổ ách thông trị của thực dân và phong kiến, giải phóng hoàn toàn 
miền Bắc nưốc ta.

Đó là một thắng lợi to lốn. Nhưng cách mạng chưa phải đã thành 
công hoàn toàn. Vì mục tiêu hiện nay của Đảng là đấu tranh thông nhất 
nước nhà, để thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, thông nhất, độc 
lập, dân chủ và giàu mạnh; làm cho cả nước không còn ai bị bóc lột, xây 
dựng một xã hội mới, trong đó mọi người được sung sướng, ấm no.

Nhưng công nghiệp của ta còn lạc hậu. Nhờ có sự giúp đỡ vô tư của các 
nước anh em, trưởc hết là Liên Xô và Trung Quốc, chúng ta đang phát triển 
công nghiệp. Để giành lấy thắng lợi, công nhân ta phải ra sức thi đua sản 
xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ; phải chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động và 
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tích cực tham gia quản lý xí nghiệp; phải chông lãng phí, tham ô. Cán bộ ta 
phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, cùng công nhân tham gia lao động.

Nông dân ta đã được chia ruộng đất, đời sông có khá hơn trước một 
phần. Nhưng cách sản xuất vẫn còn phân tán, lạc hậu; do đó thu hoạch 
chưa được tăng nhiều, đời sông mới được cải thiện ít. Nông thôn ta cần 
phải đẩy mạnh phong trào tổ đổi công và hợp tác xã cho rộng khắp và 
chắc chắn để thực sự tăng gia sản xuất, có như thế thì đồng bào nông 
dân mới hoàn toàn thoát khỏi cảnh nghèo khổ và được ấm no hơn.

Cho nên đạo đức cách mạng là ra sức phấn đấu để thực hiện mục 
tiêu của Đảng, hết sức trung thành phục vụ giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động, tuyệt đôì không thể lừng chừng.

Số' đông đảng viên, đoàn viên và cán bộ ta làm đúng như thế. 
Nhưng cũng có một số không làm đúng. Họ lầm tưởng rằng miền Bắc 
không còn thực dân và phong kiến nữa, thì tức là cách mạng thành công 
rồi. Do đó mà họ để chủ nghĩa cá nhân chớm nỏ, họ yêu cầu hưởng thụ, 
yêu cầu nghỉ ngơi, họ muôn lựa chọn công tác theo ý thích của cá nhân 
mình, không muôn làm công tác mà đoàn thể giao phó cho họ. Họ muôn địa 
vị cao, nhưng lại sợ trách nhiệm nặng. Dần dần, tinh thần đấu tranh và 
tính tích cực của họ bị kém sút, chí khí anh dũng và phẩm chất tốt đẹp của 
người cách mạng cũng kém sút; họ quên rằng tiêu chuẩn số một của người 
cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách-mạng.

Chúng ta cần phải biết rằng: những thắng lợi mà chúng ta đạt được 
mới chỉ là bước đầu trên đường đi muôn dặm. Chúng ta phải tiến lên, cách 

• mạng phải tiến lên nữa. Nếu không tiến, tức là thoái. Và nêu thoái thì 
những thắng lợi đã đạt được sẽ không thể củng cố’ và phát triển.

Để tiến lên chủ nghĩa xã hội, cuộc đấu tranh phải lâu dài và gian 
khổ. Cần có người cách mạng là vì còn có kẻ địch chông lại cách mạng.

Kẻ địch gồm có ba loại. Chủ nghĩa tư bản và bọn đế quốc là kẻ địch 
rất nguy hiểm.

Thói quen và truyền thông lạc hậu cũng là kẻ địch to; nó ngấm 
ngầm ngăn trở cách mạng tiến bộ. Chúng ta lại không thể trấn áp nó, 
mà phải cải tạo nó một cách rất cẩn thận, rất chịu khó, rất lâu dài.

Loại địch thứ ba là chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng tiểu tư sản còn ẩn 
nấp trong mình mỗi ngưòi chúng ta. Nó chờ dịp - hoặc dịp thất bại, hoặc 
dịp thắng lợi - để ngóc đầu dậy. Nó là bạn đồng minh của hai kẻ địch kia.
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Vì vậy, đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào, cũng 
quyết tâm đấu tranh, chông mọi kẻ địch, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng 
chiến đấu, quyết không chịu khuất phục, không chịu cúi đầu. Có như thế 
mới thắng được địch, và thực hiện được nhiệm vụ cách mạng.

Sở dĩ Đảng ta có thể lãnh đạo giai cấp công nhân và toàn dân tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, là vì Đảng ta có chính sách đúng đắn và lãnh đạo 
thống nhất. Mà lãnh đạo thông nhất là vì toàn thể đảng viên tư tưởng 
nhất trí và hành động nhất trí.

Nếu đảng viên tư tưởng và hành động không nhất trí, thì khác nào 
một mớ cắt rời, “trông đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Như vậy, thì không 
thể lãnh đạo quần chúng, không thể làm cách mạng.

Lời nói và việc làm của đảng viên rất quan hệ đến sự nghiệp cách 
mạng, vì nó ảnh hưỏng lớn đến quần chúng. Ví dụ: chính sách của Đảng 
và của Chính phủ ta hiện nay là tổ chức rộng khắp và chặt chẽ các tổ đổi 
công và hợp tác xã, thực hiện hợp tác hóa nông nghiệp. Nhưng có một sô' 
đảng viên và đoàn viên không vào tổ đổi công, không vào hợp tác xã hoặc 
vào nhưng không tích cực góp phần xây dựng, củng cô' tổ đổi công và hợp 
tác xã. Đó là vì chủ nghĩa cá nhân đã đưa các đồng chí ấy đến chỗ “tự do 
hành động” trái vối tổ chức và kỷ luật của Đảng. Dù muôn hay là không 
muôn, hành động của những đồng chí ấy làm giảm sút uy tín và ngăn 
trở sự nghiệp của Đảng, ngăn trỏ bước tiên cửa cách mạng.

Những chính sách và nghị quyết của Đảng đều vì lợi ích của nhân 
dân. Vì vậy, đạo đức cách mạng của người đảng viên là bất kỳ khó khăn 
đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của 
Đảng, làm gương mẫu cho quần chúng. Mọi đảng viên phải nâng cao 
tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng; phải ngăn ngừa và 
kiên quyết chông lại chủ nghĩa cá nhân.

Đảng ta đại biểu cho lợi ích chung của giai cấp công nhân, của toàn 
thể nhân dân lao động, chứ không phải mưu cầu lợi ích riêng của một 
nhóm ngưòi nào, của cá nhân nào. Điều đó ai cũng biết.

Giai cấp công nhân chẳng những đấu tranh để tự giải phóng, mà 
còn để giải phóng cả loài người khỏi áp bức, bóc lột. Cho nên lợi ích của 
giai câ'p công nhân và lợi ích của nhân dân là nhất trí.

Đảng viên là người thay mặt Đảng đại biểu cho lợi ích của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động. Vì vậy lợi ích của người đảng viên phải 
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ở trong chứ không thể ở ngoài lợi ích của Đảng, của giai cấp. Đảng và 
giai cấp thắng lợi và thành công, tức là đảng viên thắng lợi và thành 
công. Nếu rời khỏi Đảng, rời khỏi giai cấp, thì cá nhân dù tài giỏi mấy, 
cũng nhất định không làm nên việc gì.

Đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào, người đảng 
viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Nếu khi lợi ích của 
Đảng và lợi ích của cá nhân mâu thuẫn với nhau, thì lợi ích cá nhân 
phải tuyệt đốì phục tùng lợi ích của Đảng.

Vì chưa rửa gột sạch chủ nghĩa cá nhân, cho nên có đảng viên còn 
kể công vdi Đảng. Có ít nhiều thành tích, thì họ muốn Đảng “cảm ơn” họ. 
Họ đòi ưu đãi, họ đòi danh dự và địa vị. Họ đòi hưởng thụ. Nếu không 
thỏa mãn yêu cầu của họ thì họ oán trách Đảng, cho rằng họ “không có 
tiền đồ”, họ “bị hy sinh”. Rồi dần dần họ xa rời Đảng, thậm chí phá hoại 
chính sách và kỷ luật của Đảng.

Nhiều đồng chí hoạt động trong thời kỳ bí mật và nhiều chiến sĩ 
trong thời kỳ kháng chiến đã oanh liệt hy sinh cả tính mạng; những anh 
hùng và chiến sĩ lao động hết lòng hết sức tăng gia sản xuất; những 
đồng chí ấy không đòi địa vị và danh dự, không bao giờ đòi Đảng cảm ơn.

Đảng ta là một đảng có tính chất quần chúng, có hàng chục vạn đảng 
viên. Vì hoàn cảnh nước ta mà số’ đồng đảng viên thuộc thành phần tiểu tư 
sản. Điều đó không có gì lạ. Dù vì ảnh hưởng của tư tưởng tư sản mà lúc đầu 
có đảng viên lập trường thiếu vững chắc, quan điểm còn mơ hồ, tư tưởng 
thiếu đúng đắn, nhưng được rèn luyện trong cách mạng và trong kháng 
chiến, nói chung đảng viên ta là tốt, trung thành với Đảng, với cách mạng.

Các đồng chí ấy hiểu rằng: đảng viên phạm sai lầm thì sẽ đưa quần 
chúng đến sai lầm, cho nên khi có sai lầm thì các đồng chí ấy sẵn sàng 
và kịp thời sửa chữa, không để nhiều sai lầm nhỏ cộng thành sai lầm to. 
Do đó, các đồng chí ấy biết thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình 
đồng chí khác để cùng nhau tiến bộ.

Như thế là đúng vối đạo đức cách mạng. Trong bao nhiêu năm hoạt 
động bí mật, dù bị bọn thực dân khủng bô' gắt gao, và Đảng ta gặp rất 
nhiều khó khăn nguy hiểm, nhưng Đảng ta ngày càng phát triển, càng 
mạnh mẽ, và đã lãnh đạo nhân dân làm cách mạng thành công, kháng 
chiến thắng lợi. Đó là vì Đảng ta khéo dùng cái vũ khí sắc bén phê bình 
và tự phê bình.
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Nhưng vẫn có một số ít đảng viên bị chủ nghĩa cá nhân trói buộc 
mà trở nên kiêu ngạo, công thần, tự cao, tự đại. Họ phê bình người khác 
mà không muôn người khác phê bình họ; không tự phê bình hoặc tự phê 
bình một cách không thật thà, nghiêm chỉnh. Họ sợ tự phê bình thì sẽ 
mất thể diện, mất uy tín. Họ không lắng nghe ý kiến của quần chúng. 
Họ xem khinh những cán bộ ngoài Đảng. Họ không biết rằng: có hoạt 
động thì khó mà hoàn toàn tránh khỏi sai lầm. Chúng ta không sợ sai 
lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa 
cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê 
bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc 
hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kêt 
quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân.

Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là rất to 
lởn, là vô cùng vô tận. Nhưng lực lượng ấy cần có Đảng lãnh đạo mới 
chắc chắn thắng lợi. Đồng thời, Đảng phải đi sát quần chúng, khéo tổ 
chức và lãnh đạo quần chúng, thì cách mạng mới thành công.

Đạo đức cách mạng là hòa mình với quần chúng thành một khối, 
tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Do 
lồi nói và việc làm, đảng viên, đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin, dân 
phục, dân yêu, đoàn kết quần chúng chặt chẽ chung quanh Đảng, tổ 
chức, tuyên truyền vắ động viên quần chúng hăng hái thực hiện chính 
sách và nghị quyết của Đảng.

Trong cách mạng và kháng chiến, chúng ta đã làm đúng như vậy.
Nhưng hiện nay, chủ nghĩa cá nhân đang ám ảnh một số' đồng chí. 

Họ tự cho mình cái gì cũng giỏi, họ xa rời quần chúng, không muôn học 
hỏi quần chúng mà chỉ muốn làm thầy quần chúng. Họ ngại làm việc tổ 
chức, tuyên truyền và giáo dục quần chúng. Họ mắc bệnh quan liêu, 
mệnh lệnh. Kết quả là quần chúng không tin, không phục, càng không 
yêu họ. Chung quy là họ không làm nên trò trông gì.

*
* *

Miền Bắc nước ta đang tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Đó là yêu cầu 
cấp bách của hàng chục triệu người lao động. Đó là công trình tập thể 
của quần chúng lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Chủ nghĩa cá
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nhân là một trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho nên 
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu 
tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân.

Đấu tranh chông chủ nghĩa cá nhân không phải là “giày xéo lên lợi 
ích cá nhân”. Mỗi người đều có tính cách riêng, sỏ trường riêng, đời sống 
riêng của bản thân và của gia đình mình. Nếu những lợi ích cá nhân đó 
không trái với lợi ích của tập thể, thì không phải là xấu. Nhưng lại phải 
thấy rằng chỉ ở trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì mỗi người mới có điều 
kiện để cải thiện đời sông riêng của mình, phát huy tính cách riêng và sở 
trường riêng của mình.

Không có chế độ nào tôn trọng con người, chú ý xem xét những lợi ích 
cá nhân đúng đắn và bảo đảm cho nó được thỏa mãn bằng chế độ xã hội 
chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Trong xã hội có giai cấp bóc lột thốhg trị, 
chỉ có lợi ích cá nhân của một số ít người thuộc giai cấp thông trị là được 
thỏa mãn, còn lợi ích cá nhân của quần chúng lao động thì bị giày xéo. Trái 
lại, trong chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa là chế độ do nhân 
dân lao động làm chủ, thì mỗi người là một bộ phận của tập thể, giữ một vị 
trí nhất định và đóng góp một phần công lao trong xã hội. Cho nên lợi ích 
cá nhân là nằm trong lợi ích của tập thể, là một bộ phận của lợi ích tập thể. 
Lợi ích chung của tập thể được bảo đảm thì lợi ích riêng của cá nhân mới có 
điều kiện để được thỏa mãn.

Lợi ích của cá nhân gắn liền với lợi ích của tập thể. Nếu lợi ích cá 
nhân mâu thuẫn với lợi ích tập thể, thì đạo đức cách mạng đòi hỏi lợi ích 
riêng của cá nhân phải phục tùng lợi ích chung của tập thể.

Cách mạng tiến lên mãi, Đảng tiến lên mãi. Cho nên người cách 
mạng cũng phải tiến lên mãi.

Phong trào cách mạng lôi cuốn hàng ức hàng triệu người. Công việc 
cách mạng là nghìn điều muôn loại phức tạp khó khăn. Để cân nhắc mọi 
hoàn cảnh phức tạp, nhìn rõ các mâu thuẫn, để giải quyết đúng các vấn 
đề, thì chúng ta phải cố gắng học tập lý luận Mác-Lênin.

Có học tập lý luận Mác-Lênin mới củng cố được đạo đức cách mạng, 
giữ vững lập trường, nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị, mới làm 
được tốt công tác Đảng giao phó cho mình.

Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, 
đôì với mọi người và đôì với bản thân mình; là học tập những chân lý phổ 
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biến của chủ nghĩa Mác-Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn 
cảnh thực tế của nước ta. Học để mà làm. Lý luận đi đôi với thực tiễn.

Nhưng có đồng chí học thuộc lòng một sô' sách vở về chủ nghĩa Mác- 
Lênin. Họ tự cho mình là hiểu biết chủ nghĩa Mác-Lênin hơn ai hết. 
Song khi gặp việc thực tế, thì họ hoặc là máy móc, hoặc là lúng túng. Lời 
nói và việc làm của họ không nhất trí. Họ học sách vở Mác-Lênin nhưng 
không học tĩnh thần Mác-Lênin. Học để trang sức, chứ không phải để 
vận dụng vào công việc cách mạng. Đó cũng là chủ nghĩa cá nhân.

Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, 
mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí... Nó trói buộc, nó bịt 
mắt những nạn nhân của nó, những người này bất kỳ việc gì cũng xuất 
phát từ lòng tham muôn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình, chứ không 
nghĩ đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân.

Chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội. 
Người cách mạng phải tiêu diệt nó.

Hiện nay, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta là ra sức tăng gia 
sản xuất và thực hành tiết kiệm để xây dựng miền Bắc tiến dần lên chủ 
nghĩa xã hội, làm cơ sở vững mạnh cho công cuộc thông nhất nước nhà. 
Đó là một nhiệm vụ cực kỳ vẻ vang. Chúng ta, tất cả đảng viên, đoàn 
viên, tất cả cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng cần phải quyết tâm suốt 
đòi phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Đó là phẩm chất cao quý của 
người cách mạng, đó là đạo đức cách mạng, đó là tính đảng, tính giai 
cấp, nó bảo đảm cho sự thắng lợi của Đảng, của giai cấp, của nhân dân.

Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, 
rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cô'. Cũng như ngọc 
càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.

Có gì sung sướng vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng để góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng 
loài người.

Rất mong các đồng chí đảng viên, đoàn viên, cán bộ trong Đảng và 
ngoài Đảng đều cô' gắng, đều tiến bộ.
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BÀI NÓI CHUYÊN Ở LỚP CHỈNH HUÂN KHOÁ II, 
CỦA BỘ CÔNG AN’

(Trích)

Gần một tháng học tập, các cô, các chú đã thấy được cách mạng xã 
hội chủ nghĩa là vĩ đại. Thấy được như vậy là tiến bộ, nhưng chưa đủ. 
Các cô các chú là cán bộ cần phải nhận thức sâu hơn nữa. Phải thấy 
càng vĩ đại bao nhiêu thì càng gian khổ bấy nhiêu. Thí dụ: đào một con 
kênh càng rộng, càng sâu, càng dài thì cần phải bỏ ra nhiều công sức, 
càng vất vả khó nhọc. Đó mới chỉ là việc đào kênh, còn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội là thay đổi cả xã hội, thay đổi cả thiên nhiền, làm cho xã 
hội không còn người bóc lột người, không còn đói rét, mọi người đều được 
ấm no và hạnh phúc. Một cuộc thay đổi vĩ đại như vậy tất nhiên phải 
mất nhiều công sức. Mất nhiều công sức thì nhất định là phải vất vả, 
gian khổ. Nhưng gian khổ mỗi thời kỳ có khác nhau: hồi hoạt động bí 
mật gian khổ khác, trong kháng chiến gian khổ khác, bây giờ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội gian khổ khác. Gian khổ đó ai phải ra sức vượt qua 
trước? Đó là Đảng, là đảng viên và cán bộ. Phải nhận thức cho rõ điều 
ấy, chớ không phải vào Đảng để hưởng thụ, để làm quan cách mạng. Và 
thấy gian khổ là để vượt qua, chứ không phải là để lùi bước.

Nhiệm vụ của công an thì nhiều, nhưng nói tóm tắt là bảo vệ sự 
nghiệp xã hội chủ nghĩa. Nên nhớ rằng bọn Mỹ - Diệm, bọn phản động 
không bao giờ muôn cho chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, 
công an phải luôn luôn cảnh giác ngăn ngừa những hành động phá hoại 
của chúng để bảo vệ lợi ích của nhân dân, bảo vệ sự nghiệp cách mạng. 
Đó là nhiệm vụ nặng nề, gian khổ đồng thời cũng rất vẻ vang. Không 
phải được đăng báo, được nêu trên đài phát thanh mới là vẻ vang, mà 
bất kỳ làm công việc gì có ích cho cách mạng, cho nhân dân, cho xã hội 
đều là vẻ vang cả.

* Nói chuyện ngày 16 tháng 5 năm 1959.
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Muôn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ 
nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là phải đi đến hoàn toàn không có 
chủ nghĩa cá nhân. Trong đầu óc mọi người đều có sự đấu tranh giữa cái 
“thiện” và cái “ác", hoặc nói theo cách mới là sự đấu tranh giữa tư tưởng 
cộng sản và tư tưởng cá nhân.

Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa vối cỏ dại. Lúa 
phải chăm bón rất khó nhọc thì mới tốt được. Còn cỏ dại không cần chăm 
sóc cũng mọc lu bù. Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có 
được. Còn tư tưỏng cá nhân thì cũng như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ.

Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra nhiều cái xấu, thiên hình vạn trạng. Thí 
dụ: lười biếng, hủ hóa, suy tính tiền đồ, cho rằng ngành công an gian 
khổ, vất vả nhiều mà ít được ai biết, ít được huân chương; đòi hỏi đãi 
ngộ, so bì lương thấp, lương cao; công thần địa vị: cho rằng ở trong Đảng 
lâu năm mà không được đề bạt bằng người vào Đảng ít năm hơn; không 
an tâm công tác; ở công an thì muôn sang ngành khác; có quyền hạn một 
chút là thiếu dân chủ, chỉ tay năm ngón; đốì với nội bộ thì suy bì, ganh 
tỵ, không đoàn kết với nhau, v.v... Còn có thể nêu ra nhiều thí dụ nữa, 
nhưng tóm lại cái gì trái vối đạo đức cách mạng đều là chủ nghĩa cá 
nhân. Muôn thành người cách mạng, thành người cộng sản chân chính 
thì phải chông chủ nghĩa cá nhân.

Chủ nghĩa cá nhân không phải chông một lần mà hết được. Trong lốp 
này, các cô các chú kiểm thảo thành khẩn là điều tốt, tiến bộ. Nhưng 
không phải kiểm thảo xong là gột rửa hết chủ nghĩa cá nhân. Ví như rửa 
mặt thì phải rửa hàng ngày. Vì vậy kiểm thảo ở đây không phải là xong, 
là đủ mà còn phải tiếp tục luôn luôn phê bình, tự phê bình, kiểm thảo 
trong mọi việc.

Bác nói một điểm nữa là: làm công an thì phải làm cho dân tin, dân 
yêu, dân ủng hộ. Có dựa vào nhân dân thì công an mới hoàn thành được 
tốt nhiệm vụ của mình. Nhân dân có hàng triệu tai mắt thì kẻ địch khó 
mà che giấu được. Nếu trong công tác, các cô các chú được dân ủng hộ, 
làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất định các cô các chú thành 
công. Muốn được như vậy cũng phải trau dồi đạo đức cách mạng, cũng 
phải chông chủ nghĩa cá nhân.

Một điểm nữa là tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên lao 
động phải nâng cao tinh thần trách nhiệm. Như Bác đã nói ở trên, 
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nhiệm vụ của các cô, các chú rất nặng nề. Muốh làm tròn nhiệm vụ nặng 
nề và vẻ vang đó, phải luôn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm. Có 
như vậy mới xứng đáng là người cán bộ được Đảng và nhân dân tín 
nhiệm.

Tóm lại:
1. Phải trau dồi đạo đức cách mạng.
2. Phải nâng cao tinh thần trách nhiệm.
Muôn vậy phải luôn luôn chông chủ nghĩa cá nhân.
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BÀI NÓI CHUYỆN Ở HỘI NGHỊ
BÀN VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG CHỈNH HUẤN 

MUA xuân Nám 1961’

Các đồng chí,
Toàn Đảng ta sắp làm một cuộc chỉnh huấn để nâng cao sức chiên 

đấu mâi, tiến lên giành những thắng lợi mới, trong thời kỳ phát triển 
mối của cách mạng.

Nhân dịp này, tôi xin góp một vài ý kiến:

VÌ SAO CẦN CHỈNH HUẤN?
30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đấu tranh 

cực kỳ gian khổ, anh dũng, và đã giành được thắng lợi to lớn.
Ngày nay, cách mạng xã hội chú nghĩa ở miền Bắc đã giành được 

những thắng lợi có ý nghĩa quyết định. Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đã căn bản hoàn thành. Chế độ người bóc lột người căn bản đã bị xóa bỏ. 
Nhân dân lao động đã trở thành ngưòi chủ xã hội, người chủ Nhà nưóc.

Với thắng lợi ấy, chúng ta đã có thể đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến 
mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, làm cho nước ta có một nền 
công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại, có một nền văn hóa và khoa 
học. tiên tiến. Miền Bắc ta giàu mạnh là cơ sở vững chắc cho cuộc đấu 
tranh để hòa bình thông nhất nước nhà.

Chúng ta đã đánh thắng chế độ thực dân và phong kiến. Nhiệm vụ 
chủ yếu của chúng ta ngày nay là đánh thắng lạc hậu và nghèo nàn, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, làm cho nhân dân ta có một đời sống thật sung 
sướng, tốt đẹp. Công cuộc ấy rất vĩ đại và cũng rất khó khăn. Nhưng 
toàn Đảng, toàn dân ta quyết tâm làm thì nhất định làm được.

Muôn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người 
xã hội chủ nghĩa.

* Nói chuyện ngày 21 tháng 3 năm 1961.
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Đợt chỉnh huấn này là một cuộc vận động lớn về tư tưởng trong 
Đảng và trong nhân dân lao động nhằm xây dựng những con người của 
chủ nghĩa xã hội, có tư tưởng và tác phong xã hội chủ nghĩa.

THẾ NÀO LÀ TƯ TƯỞNG VÀ TÁC PHONG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ?
- Có ý thức làm chủ Nhà nước, tinh thần tập thề xã hội chủ nghĩa và 

tư tưởng “mình vì mọi người, mọi người vì mình”.
Nhà nước ta ngày nay là của tất cả những người lao động. Vậy công 

nhân, nông dân, trí thức cách mạng cần nhận rõ rằng: hiện nay nhân 
dân lao động ta là những người làm chủ nước ta, chứ không phải là 
những người làm thuê cho giai cấp bóc lột như thời cũ nữa. Chúng ta có 
quyền và có đủ điều kiện để tự tay mình xây dựng đời sốhg tự do, hạnh 
phúc cho mình. Nhân dân lao động là những người chủ tập thể của. tất cả 
những của cải vật chất và văn hóa, đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa 
vụ. Bỏi vậy mọi người đều phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng “mình vì 
mọi người, mọi người vì mình”.

Chủ nghĩa cá nhân, lợi mình hại người, tự do vô tổ chức, vô kỷ luật 
và những tính xấu khác là kẻ địch nguy hiểm của chủ nghĩa xã hội.

Đã là người chủ Nhà nước thì phải chăm lo việc nước như chăm lo 
việc nhà. Người công nhân phải yêu quý máy móc như yêu quý con 
mình, người nông dân phải yêu quý trâu bò của hợp tác xã như bạn thân 
của mình. Mọi người phải biết giữ gìn của công, phải chăm lo việc tập 
thể như chăm lo việc gia đình.

Đã là người chủ thì phải biết tự mình lo toan, gánh vác, không ỷ lại, 
không ngồi chò. Mỗi người phải ra sức góp công, góp của để xây dựng 
nưốc nhà. Chớ nên “ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau”. Ai cũng phải là một 
chiến sĩ dũng cảm phấn đấu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cán bộ và đảng viên càng phải nâng cao tinh thần phụ trách trước 
Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải yêu 
kính nhân dân. Phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. 
Tuyệt đôì không được lên mặt “quan cách mạng” ra lệnh ra oai. Phải 
nắm vững quan điểm giai cấp, đi đúng đưòng lôì quần chúng, thành tâm 
học hỏi quần chúng, kiên quyết dựa vào quần chúng, giáo dục và phát 
động quần chúng tiến hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và của 
Nhà nước. Phải thật thà, ngay thẳng, không được giấu dốt, giấu khuyết 
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điểm, sai lầm. Phải khiêm tôn, gần gũi quần chúng, không được kiêu 
ngạo; phải thực sự cầu thị, không được chủ quan. Phải luôn luôn chăm lo 
đến đời sông của quần chúng. Phải “chí công vô tứ', và có tinh thần “lo 
trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Đó là đạo đức của người cộng sản.

Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ 
chức nghiêm chỉnh của cán bộ và đảng viên.

Chúng ta phải làm đúng lời dạy của Lênin vĩ đại: giữ gìn sự thông 
nhất của Đảng như con ngươi của mắt. Phải hết lòng tôn trọng tập thể 
phát huy dân chủ nội bộ; tuyệt đốì không được độc đoán cá nhân, tự đặt 
mình cao hơn tổ chức, tự cho phép mình đứng ngoài kỷ luật. Càng có 
công lao, càng phải khiêm tôn. Chó vì có ít nhiều công lao mà sinh bệnh 
công thần, kèn cựa, địa vị. Phải nhỗ rằng: mọi thành công là do sức phấh 
đâu, hy sinh của toàn Đảng, toàn dân, không phải của một cá nhân anh 
hùng nào. Đôì với Đảng, đốì với nhân dân, chúng ta có một nghĩa vụ vẻ 
vang là: suốt đời làm người con trung thành của Đảng, người đày tớ tận 
tụy của nhân dân.

Trái lại, đôì với kẻ địch, người cộng sản phải luôn luôn tỉnh táo, giữ 
vững lập trường, quyết không được vì hoàn cảnh hòa bình mà mất cảnh 
giác. Phải luôn luôn sẵn sàng đập tan mọi âm mưu độc ác của kẻ địch, 
bảo vệ những thành quả của cách mạng, bảo vệ lao động hòa bình của 
nhân dân. Muôn đánh thắng kẻ địch bên ngoài, thì trước hêt phải đánh 
thắng kẻ địch bên trong là chủ nghĩa cá nhân.

- Tất cả phục vụ sản xuất.
Nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của chúng ta hiện nay là phát triên 

sản xuất, để nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. Muôn 
có chủ nghĩa xã hội thì không có cách nào khác là phải dôc lực lượng của 
mọi người ra để sản xuất, sản xuất là mặt trận chính của chúng ta hiện 
nay ở miền Bắc. Trong kháng chiến, Đảng ta nêu khẩu hiệu: Tât cả cho 
tiền tuyến! Thì ngày nay, khẩu hiệu của chúng ta là: Tất cả phục vụ sản 
xuấtl Tất cả chúng ta, bất kỳ ở cấp nào, ngành nào, đều phải góp sức 
làm cho sản xuất phát triển. Chúng ta phải phấn đấu cho nông nghiệp 
phát triển toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc, \trưởc hết bảo' đảm cho 
lương thực được dồi dào. Chúng ta phải phấn đấu cho nền công nghiệp 
mau lớn mạnh, cho công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa thành công như đã 
đề ra trong nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng.
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I

Mỗi người công nhân, nông dân, trí thức, cán bộ, viên chức, đều 
phải hiểu rõ nghĩa vụ vẻ vang của mình là phục vụ sản xuất.

Phải lấy kết quả thiết thực đã góp sức bao nhiêu cho sản xuất và 
lãnh đạo sản xuất mà đo ý chí cách mạng của mình. Hãy kiên quyết 
chống bệnh nói suông, thói phô trương hình thức, lối làm việc không 
nhằm mục đích nâng cao sản xuất.

Muôn phát triển sức sản xuất thì trước hết phải nâng cao năng suất 
lao động và muốh nâng cao năng suất lao động thì phải tổ chức lao động 
cho tốt.

Chúng ta phải phấn đấu để củng cố và phát triển các hợp tác xã 
nông nghiệp; phải tiếp tục cải tiến quản lý các xí nghiệp và không ngừng 
cải tiến kỹ thuật trong tất cả các ngành kinh tế. Phải sử dụng hợp lý sức 
lao động. Phải cô' gắng học tập dùng kỹ thuật mối, xây dựng cơ sỗ kỹ 
thuật mói, kiên quyết từ bỏ lôì làm ăn lạc hậu. Những việc đó không 
phải ngày một ngày hai mà xong, nhưng có quyết tâm, có tổ chức, thì 
nhất định làm được.

Vấn đề có ý nghĩa quyết định là cán bộ và đảng viên hiểu rõ yêu 
cầu mới của cách mạng là phát triển sản xuất, hiểu rõ nâng cao năng 
suất lao động là nguồn của cải to lớn nhất. Do đó, cần phải thiết thực tổ 
chức bộ máy sản xuất mới, tích cực học tập quản lý kinh tế, cải tiến kỹ 
thuật. Ngày nay, Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo 
về chính trị mà còn phải giỏi về chuyên môn; không thể lãnh đạo chung 
chung. Lại phải biết đoàn kết vói những người ngoài Đảng, phải biết dựa 
vào quần chúng, phát huy sức sáng tạo của quần chúng lao động, học 
tập kinh nghiệm của quần chúng, phải tạo mọi điều kiện cho nhân dân 
lao động có thể nắm được những biểu biết khoa học, kỹ thuật; ra sức đào 
tạo thật nhiều cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý cần thiết cho sản xuất 
phát triển. Chỉ có như thế, chúng ta mới xây dựng thắng lợi chủ nghĩa 
xã hội.

- Cần kiệm xây dựng nước nhà.
Nước ta còn nghèo. Muôn sung sưống thì phải có tinh thần tự lực 

cánh sinh, cần cù lao động. Phải cô' gắng sản xuất. Lao động là nghĩa vụ 
thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta. Trong xã 
hội ta, không có nghề nào thấp kém, chỉ những kẻ lưòi biếng, ỷ lại mới 
đáng xấu hổ. Người nấu bếp, người quét rác cũng như thầy giáo, kỹ sư 
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nếu làm trọn trách nhiệm thì đều vẻ vang như nhau. Ai sợ khó, sợ khổ, 
muốn “ngồi mát ăn bát vàng” người đó mối là kém vì không phải là 
ngưồi xã hội chủ nghĩa.

Mỗi người phải tự giác giữ vững kỷ luật lao động.
Thanh niên càng phải xung phong hăng hái, thực hiện khẩu hiệu: 

“Đàu cần thanh niên có, đâu khó thanh niên làm”.
Mỗi thứ của cải chúng ta làm ra phải tôn bao nhiêu mồ hôi và sức 

lao động. Chúng ta chỉ có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng cách tăng 
gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, sản xuất mà không tiết kiệm thì 
khác nào gió vào nhà trông. Cho nên phải biết giữ gìn của công. Tham ô, 
lãng phí tài sản của Nhà nước, của tập thể, của nhân dân là hành động 
trộm cắp, mà ai cũng phải thù ghét, phải trừ bỏ. Phải biết quý trọng sức 
người là vốh quý nhất của ta. Chúng ta cần hết lòng chăm sóc sức khỏe 
và sử dụng hợp lý sức lao động của nhân dân ta.

Cán bộ và đảng viên càng phải nâng cao tinh thần phụ trách, nêu 
gương “cần kiệm liêm chính" không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc 
của Nhà nước, của nhân dân; phải chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh là 
nguồn gốc sinh ra tham ô, lãng phí. Trong mọi công việc phải tính toán, 
cân nhắc cẩn thận. “Thì giờ là vàng bạc”. Phải kiên quyết chông thói hội 
họp lu bù, mất thì giờ, hại sức khỏe mà không kết quả thiết thực.

- Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.
Tiến nhanh, tiến mạnh là quy luật của chủ nghĩa xã hội. Muôn sản 

xuất được nhiều, nhanh, tốt, rẻ thì phải có nhiệt tình cách mạng. Nhưng 
lại còn phải hiểu biết và nắm vững khoa học.

Mỗi người lao động cần có tinh thần dám nghĩ, dám làm, vươn lên 
hàng đầu, thành người lao động tiên tiến. Công rihân, nông dân ta và 
người lao động trí óc cần tin rằng chúng ta có đầy đủ sức mạnh, can đảm 
và thông minh để xây dựng cuộc đời mới của mình. Chỉ cần chúng ta có 
đầy đủ ý thức làm chủ, tinh thần tập thể, kỷ luật và ra sức học tập, nâng 
cao trình độ văn hóa, kỹ thuật, có tinh thần sáng tạo, tìm tòi cái mới, 
học tập cái mới, ủng hộ cái mới, thực hiện cái mới thì việc gì chúng ta 
cũng làm được.

Cán bộ và đảng viên lại càng phải có tinh thần ấy, phải gạt bỏ 
những thái độ sai lầm như: Thỏa mãn với thành tích bước đầu, bảo thủ, 
tự mãn với những kinh nghiệm đã có, có ít nhiểu tri- thức thì kiêu căng, 
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coi khinh quần chúng, hoài nghi những sáng kiến bình thưdng của quần 
chúng; lười biếng, không tích cực học tập cái mới, v.v...

Nhân dân lao động ta rất giàu kinh nghiệm và tính sáng tạo, đất 
nước ta có rất nhiều của cải. Vối quyết tâm của ta, với sự giúp đỡ của các 
nước anh em, nhất định chúng ta hoàn toàn có thể làm cho nước ta giàu 
mạnh, dân ta sung sướng, theo kịp các nước anh em.

Hãy tiến lên, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa 
xã hội! Tiến nhanh, tiến mạnh, không phải là phiêu lưu, làm ẩu. Phải 
thiết thực đi từng bước, phải tiến vững chắc. Phải nắm vững qui luật 
phát triển của cách mạng, phải tính toán cẩn thận những điều kiện cụ 
thể, những biện pháp cụ thể. Kế hoạch phải chắc chắn, cân đốì. Chớ đem 
chủ quan của mình thay cho điều kiện thực tế. Phải chống bệnh chủ 
quan, tác phong quan liêu, đại khái. Phải xây dựng tác phong điều tra, 
nghiên cứu trong mọi công tác cũng như trong khi định ra mọi chính 
sách của Đảng và của Nhà nước.

Các đồng chí,
Những tư tưởng, tác phong mới mà Đảng ta yêu cầu mỗi cán bộ, mỗi 

đảng viên và mỗi người lao động cần phải bồi dưỡng cho mình, tóm lại là:
- Ý thức làm chủ và tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩa,
- Quan điểm “tất cả phục vụ sản xuất”,
- Ý thức cần kiệm xây dựng nước nhà,
- Tinh thần tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.
Trái lại, những tư tưởng, tác phong xấu cần chông lại là:
- Chủ nghĩa cá nhân,
- Quan liêu, mệnh lệnh,
- Tham ô, lãng phí,
- Bảo thủ, rụt rè.
Đó là một cuộc vận động, giáo dục tư tưởng có ý nghĩa rất to lớn đối 

với sự nghiệp cách mạng của chúng ta ngày nay.
Chúng ta sẽ đem hết tinh thần phụ trách trước Đảng, trước nhân 

dân mà tiến hành chỉnh huấn cho thật tốt.
Cán bộ các cấp lãnh đạo, cán bộ các ngành cần phải làm gương mẫu.
Mỗi người phải cố gắng bản thân, đồng thời dựa vào sự giúp đõ của 

tập thể thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình để thấy rõ cái hay 
và cái dở, để sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm.
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Chúng ta phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên đều tiến bộ, phấn khởi.
Làm cho toàn thể nhân dân lao động ta càng hăng hái tiến lên xây 

dựng thành công chủ nghĩa xã hội và củng cố miền Bắc thành cơ sở vững 
mạnh cho cuộc đấu tranh thực hiện hòa bình thông nhất nước nhà.

Các đồng chí,
Nghị quyết của Đại hội lần thứ III của Đảng là như ánh mặt trời 

soi sáng con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Năm nay là như mùa xuân 
của kế hoạch 5 năm đầu của chúng ta.

Chúng ta hãy phấn khởi như mùa xuân; vối nhiệt tình như ánh 
nắng, vui vẻ tiến lên, quyết làm cho cuộc chỉnh huấn này đại thắng lợi.
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BÀI NÓI CHUYÊN TẠI ĐẠI HỘI LAN THỨ BA 
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN LAO ĐỘNG VIỆT NAM’

(Trích)

... Thanh niên ta cần phải thấm nhuần tinh thần làm chủ nước nhà 
và phải trau dồi đạo đức của người cách mạng.

Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc 
gì, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một lòng, một dạ phục vụ lợi ích 
chung của giai cấp, của nhân dân, đều nhằm mục đích xây dựng chủ 
nghĩa xã hội.

Đạo đức cách mạng là đạo đức tập thể, nó phải đánh thắng và tiêu 
diệt chủ nghĩa cá nhân.

Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, 
không quan tâm đến lợi ích của tập thể. “Miễn là mình béo, mặc thiên 
hạ gầy”. Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy 
bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô, v.v... Nó là kẻ thù 
hung ác của đạo đức cách mạng, chủ nghĩa xã hội.

Thanh niên ta phải cố' gắng học. Do hoàn cảnh trong xã hội cũ 
hạn chế mà số đông thanh niên công nông ta ít được học. Muôn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức. Cần phải học 
văn hóa, chính trị, kỹ thuật, cần phải học lý luận Mác-Lênin kết hợp 
với đấu tranh và công tác hàng ngày, cần phải học kinh nghiệm tốt 
của các đoàn thanh niên bạn. Học đi đôi với hành. Lênin có nói: 
“Không học thì không thể trở thành ngưòi cộng sản”:

Cần phải làm đầu tàu, làm gương mẫu trong phong trào thi đua 
yêu nước. Phải thực hiện khẩu hiệu “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, 
việc gì khó thì thanh niên làm”.

’ Nói chuyện ngày 24 tháng 3 năm 1961.
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... Đại hội này cần định một chương trình hoạt động thật cụ thề và 
thiết thực để làm cho thanh niên ta thấm nhuần sâu sắc tinh thần làm 
chủ nước nhà và đạo đức của thanh niên cách mạng, đưa tất cả trí tuệ và 
lực lượng của tuổi trẻ góp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc và đâ'u tranh thực hiện thống nhất nước nhà.
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THƯ GỬI THIẾU NIÊN, NHI ĐồNG TOÀN QUỐC 
NHÂN DỊP KỶ NIỆM LAN THỨ 20 NGÀY THÀNH LẬP 

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

Các cháu yêu quý,
15 tháng 5 năm 1961 là ngày kỷ niệm 20 tuổi của Đội Thiếu niên 

tiền phong. Bác gửi các cháu lòi chúc mừng thân ái nhất.
Trong thời kỳ qua, từ Bắc đến Nam, thiếu niên và nhi đồng đã hăng hái 

tham gia cách mạng và kháng chiến, có những thiếu niên và nhi đồng đã oanh 
liệt hy sinh cho Tổ quốc, như Kim Đồng, Lê Văn Tám, và nhiều cháu khác.

Từ ngày hòa bình trở lại, ỏ miền Bắc có Đảng lãnh đạo, có Đoàn 
giúp đỡ, các cháu đều chăm chỉ học hành, tham gia lao động, cháu nào 
cũng ngoan. Bác vui lòng khen ngợi các cháu.

Nhưng chúng ta phải luôn luôn nhớ đến thiếu niên và nhí đồng ở 
miền Nam ruột thịt, đang bị bọn Mỹ - Diệm áp bức đọa đày.

Để ủng hộ đồng bào miền Nam (kể cả thiếu niên và nhi đồng) đấu 
tranh chông Mỹ - Diệm, đồng bào miền Bắc phải thi đua xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, làm cơ sở vững mạnh để thực hiện hòa bình thông nhất nước nhà.

Các cháu cũng tham gia đấu tranh bằng cách thực hiện mấy điều 
sau đây:

- Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
- Học tập tốt, lao động tốt.
- Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.
- Giữ gìn vệ sinh.
- Thật thà, dũng cảm.*

’ Theo Báo Nhân dân số ra ngày 26-9-1969. Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng 
hiện nay là:

- Yêu Tổ quôc, yêu đồng bào.
- Học tập tô't, lao động tốt.
- Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.
- Giữ gìn vệ sinh thật tôt.
- Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
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Mai sau, các cháu sẽ là người chủ của nước nhà. Cho nên ngay từ 
rày, các cháu cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng để chuẩn bị trở nên 
người công dân tốt, người cán bộ tốt của nưốc Việt Nam hòa bình, thông 
nhất, độc lập, dân chủ và giầu mạnh.

Bác gửi các cháu nhiều cái hôn.

Tháng 5 năm 1961
BÁC HỒ
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BÀI NÓI CHUYÊN
VỚI NHỮNG CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN HOẠT ĐỘNG LÂU NĂM’

Chúng tôi, đồng chí Khai và hai đồng chí ủy viên Trung ương ở địa 
phương là đồng chí Đồng và đồng chí Mân, rất sung sướng thay mặt 
Trung ương Đảng đến hỏi thăm các đồng chí.

Nhân đây, tôi xin nhắc lại mấy điều:
Đảng ta là Đảng chỉ có một điều là phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân 

dân, phục vụ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Ngoài ra, không 
còn có lợi ích nào khác. Trong thời kỳ cách mạng bí mật, thời kỳ kháng 
chiến, có nhiều đồng chí hy sinh cực kỳ anh dũng. Có đồng chí phải xa 
nhà xa cửa, xa vợ, xa con, bị địch bắt, ít ra cũng bị tù đày, thường khi bị 
xử tử là khác. Có đồng chí theo đuổi cách mạng, hoạt động từ đầu đến 
cuối, khi Đảng giao việc gì, bảo việc gì đều làm nấy, không kể sang, hèn, 
địa vị cao, thấp; không có việc gì khó Đảng giao mà không làm. Đó là 
những anh hùng. Có đồng chí từ năm 1930 đến nay vẫn cứ đeo đuổi cách 
mạng, không đòi hỏi gì cho gia đình và cho cá nhân cả. Đó là những 
ngưdi con ưu tú của Đảng, của cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân dân, 
Đảng không có lợi ích nào khác. Lúc khổ sở, lúc khó khăn thì đảng viên 
ta đi trước, khi sướng thì đảng viên ta hưởng sau. Các đồng chí ở đây có 
biết chữ Trung Quốc không? (Ớ dưới trả lời'. Có ạ!). Chắc các đồng chí 
đều hiểu câu: “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc”, 
chớ không phải: “Tiên thiên hạ chi lạc nhi lạc, hậu thiên hạ chi ưu nhi 
ưu”. Hiểu cả chứ? (Cả hội trường đồng thanh trả lời: Hiểu ạ !).

Cũng vì vậy, Đảng ta, mặc dù bị những cơn khủng bô' ác liệt, có khi 
bị tan rã, nhưng Đảng vẫn ngày càng mạnh. Đảng là gì? Đảng là mỗi 
chúng ta. Đảng lớn lên là do mỗi chúng ta lớn lên. Hiện bây giờ Đảng ta

* Trích bài nói chuyện ngày 9 tháng 12 năm 1961 với 900 cán bộ, đảng viên hoạt động lâu 
nàm ở Nghệ An.
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đang ngày càng lớn lên, nếu chỉ có đồng chí già thôi, Đảng ta chỉ có từng 
này thôi (Bác chỉ tay vào hội trường) thì cách mạng, kháng chiến có làm 
được không ? (mọi người đáp: Không ạ ụ. Vậy cần phải có đồng chí trẻ. 
Đảng ta quang minh chính đại. Đảng ta như thế, đảng viên cũng phải 
như thế. Đảng ta lớn như thế, ta phải hiểu.

Các đồng chí già là rất quý, là gương bền bỉ đấu tranh, dìu dắt, bồi 
dưỡng, đào tạo thêm đồng chí trẻ. Đồng chí già phải giúp đỡ cho đồng chí 
trẻ tiến bộ. Như thế đòi hỏi ở đồng chí già phải có thái độ độ lượng, dìu 
dắt đồng chí trẻ. Đó cũng là một tiêu chuẩn đạo đức cộng sản chủ nghĩa.

Công việc ngày càng nhiều. Trước đây, Đảng ta tổ chức đánh Tây, 
đánh Nhật rất gian nan cực khổ. Nhưng so với trước, công việc bây giờ 
khó khăn hơn, to lân hơn, phức tạp hơn. Bây giờ, Đảng ta phải làm 
nhiều chuyện: xây dựng nhà máy, xây dựng hợp tác xã; làm sao cho 
người nông dân, người công nhân ăn no, mặc ấm; làm cho nước càng 
ngày càng mạnh, dân càng ngày càng giàu. Ngày nay làm cả việc chông 
trời nữa.

- Làm thủy lợi có phải chông trời không? (Cả hội trường đồng thanh 
trả lời: Phải ạ/)

- Diệt sâu có phải chông trời không (Cả hội trường đồng thanh trả 
lời: Phải ạ ỉ)

Dân không đủ muôi, Đảng phải lo. Dân không có gạo ăn đủ no, dân 
không có vải mặc đủ ấm, Đảng phải lo. Các cháu bé không có trường học, 
Đảng phải lo. Tôi lo chuyện này lắm: các cháu mắt choẹt, da bủng. Tất 
cả mọi việc, Đảng phải lo. Việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản, đấu tranh giành thông nhất nước nhà, Đảng phải lo. Ngay 
đến cả tương, cà, mắm, muối của dân, Đảng đều phải lo. Nay tổ chức 
hợp tác xã, Đảng cũng phải lo sao cho tốt. Các đồng chí phải làm việc 
rất nhiều. Đảng ngày càng cần nhiều cán bộ. Đảng viên bất kỳ làm gì 
cũng phải gương mẫu. Ta làm nhà máy, tuy có các dồng chí Liên Xô, 
Trung Quốc và các nước trong phe xã hội chủ nghĩa giúp đỡ, nhưng 
cũng cần phải có cán bộ trẻ. Có nhiều chuyện trước không có, bây giờ 
phải làm như xem thiên văn để biết gió bão, tin cho máy bay đi; báo 
cho thuyền đánh cá ngoài biển.v.v.. Những việc đó các đồng chí có làm 
được không? Không làm được. Vì phải học, mà học thì rất khó khán, 
tinh vi, cần phải có lớp trẻ.
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Một cái máy tính, một giây đồng hồ làm được hàng ngàn phép toán, 
không phải cộng, trừ, nhân, chia thông thường. Ta phải học toán. Toán 
rất cao. Bà con thường nghe nói Liên Xô bắn tên lửa trúng đích và xa 
một vạn hai ngàn cây số. Xa lắm, không thấy đâu, phải có tính toán giỏi 
mới trúng đích. Những cái đó bảo chúng mình làm, thì không làm được 
đâu. Hay như con tàu vũ trụ bay cao hơn 300 cây số', lại bay vòng quanh 
quả đất (Bác đưa tay làm hiệu)-, đồng chí đầu bay một vòng rồi trở về; 
đồng chí thứ hai bay 17 vòng cũng trở về an toàn. Bây giờ bảo chúng 
mình bay, có bay được không? Lộn nhào được mấy vòng thì có gì trong 
ruột đều nôn ra hết. (Bác cười và cả hội trường củng cười rộ lên). Vì vậy, 
Đảng nói: cần cán bộ già đồng thời rất cần nhiều cán bộ trẻ. Các đồng 
chí già đánh Tây. Đánh Tây là dọn đường. Nhưng không thể nạnh kẹ: 
chúng tôi vác cuốc, vác cào làm đưòng, già rồi mà chưa được đi xe, các 
anh mởi lớn lên đã được đi xe. Thế là nạnh người đi xe. Có đúng không? 
Sau này đến cộng sản chủ nghĩa, bọn trẻ còn đi xe sướng hơn nữa kia. 
Già có việc già, trẻ có việc trẻ. Tục ngữ có câu “măng mọc quá pheo”. 
Măng mọc sau mà tốt hơn tre đấy. Không lẽ ta ngồi nói: Măng, sao mày 
mọc quá tao (mọi người cười vui vẻ).

Công việc ngày càng nhiều, càng mới. Một mặt, Đảng phải đào tạo, 
dìu dắt đồng chí trẻ. Một mặt đảng viên già phải cố' gắng mà học.

- Đồng chí năm nay bao nhiêu tuổi? (Bác chỉ tay hỏi một đồng chí 
ngồi phía trước).

- Thưa Bác, 65 tuổi ạ! (Một đồng chí đứng dậy trả lời).
Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học. Việc lởn, việc nhỏ, tôi 

phải tham gia. Công việc cứ tiến mãi. Không học thì không theo kịp, 
công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau. Chúng ta là đảng viên già, hiểu 
biết của chúng ta hồi 30 tuổi so với sự hiểu biết của lớp trẻ bây giờ, kể cả 
ỏ Liên Xô, Trung Quốc, thì chúng mình dô't lắm. Tôi cũng dốt lắm. Một 
cháu bé bây giò đã nghe nói đến vệ tinh, biết nghe ra-đi-ô. Tôi và các 
đồng chí hồi đó không biết. Trưốc đây, có đồng chí nào biết ra-đi-ô 
không? (Có tiếng trả lời: Chưa biết ạỉ). Tôi cũng chưa biết. Thế mà các 
cháu bé bây giờ đã biết. Nếu thế hệ già khôn hơn thế hệ trẻ thì không 
tốt. Thế hệ già thua thế hệ trẻ mới là tốt. Các cháu không hơn là bệt. Bệt 
là không tốt. Người ta thưòng nói: “Con hơn cha là nhà có phúc”. Ta hiểu 
như thế, nhưng không có tư tưởng thụt lùi, nạnh kẹ: tao làm cách mạng 
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già đời không được gì. Nó mối vào, mà bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch, 
chủ nhiệm, v.v...

Bây giờ, tôi sang phần thứ hai. Đây là những điểm nhỏ, tôi gom 
góp, nói để các đồng chí rõ:

- Có đồng chí nói thế này: Đưa lớp trẻ vào mới làm được việc. Nhưng 
thâm tâm lại mong muôn là con cháu của mình kia.

Con cháu mình là ai? Con cháu mình là tất cả, là thanh niên Việt 
Nam. Chứ không phải như thời phong kiến: Cha làm quan, con là cậu 
ấm... Con mình xấu thì đề bạt sao được. Đảng là Đảng của giai cấp, của 
nhân dân, của thế giới, chứ không riêng cho con cháu mình.

- Có đồng chí nói: tôi làm cách mạng nhiều năm, sao nay cứ làm ở 
xã thôi? Lại có người nói: sao Đảng lại không đề bạt tôi lên cao hơn nữa?

Cái đó không đúng. Việc của dẩn, của nưóc, việc gì có ích cho xã hội 
là làm. Đảng không thiên tư, thiên vị. Không biết các đồng chí có hiểu 
không? Làm chủ tịch nước mệt lắm. Trăm việc đều phải lo. Trời mưa, 
trời nắng, gió bão, v.v. , chưa ai lo, mình đã phải lo. Các cháu choẹt mắt, 
chưa ai lo, mình đã phải lo. Trưốc người ta thường nói “Thiên tử nhất 
nhật vạn cơ”*.  Thực ra thì thiên tử không có “cơ" gì đâu. Bây giờ làm chủ 
tịch, không phải “thiên tử” nhưng lại phải lo mọi việc. Có đồng chí tưởng 
là làm chủ tịch, bộ trưởng mới sướng. Đồng chí nào ở hợp tác xã làm tốt 
là anh hùng. Bộ trưởng mà không làm tròn nhiệm vụ là tồi. Cho làm việc 
ỏ xã là hèn thì không đúng. Vì Đảng ta còn cần nhiều cán bộ làm hợp tác 
xã tốt. Hợp tác xã tốt là làm cho dân giàu, nước mạnh.

Cũng có một số đồng chí hoạt động không tích cực nói mình già, 
yếu, mệt, nhưng lại trách Đảng, trách nhân dân, trách phong trào sao 
lại không đưa mình lên. Cái đó không nên. Đó là mắc bệnh công thần. 
Mình mối làm nên một chút đã cho bằng trời rồi, Đảng không đưa mình 
lên thì mình tìm cách dìm đảng viên trẻ mới đề bạt lên. Đảng rất quý rất 
trọng các đồng chí già, nhưng Đảng cũng rất cần nhiều cán bộ trẻ để làm 
những việc mà đảng viên già không làm được. Tôi cũng là một trong 
những đồng chí già. Tôi có lái được xe không? Không, phải nhờ đồng chí 
trẻ. Muôn học lái xe thì phải học các đồng chí trẻ. Chớ có nói: sao mình 
không được đi, nó lại được đi xe.

’ Ý nói: Một ngày vua có vạn mưu kế.
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- Có đồng chí nói: có những thành phần không tốt, khi trước nó 
phản cộng sản, nay nó được đề bạt; mình trung thành với cách mạng thì 
không được chú ý.

Không đúng. Cố’ nhiên, một đôi lúc các ban tổ chức địa phương hay 
Trung ương, không cẩn thận là nhầm. Nhưng bất kỳ ai, có khả năng, đủ 
tiêu chuẩn, cần cho nhu cầu của cách mạng là phải dùng. Ví dụ: giữa hai 
đứa con của người trong Đảng và người ngoài Đảng. Con của đồng chí 
mình thì kém, dốt hơn. Con của người ngoài Đảng thì thông minh, ngoan 
ngoãn hơn. Vậý thì ta nên đưa ai đi? Con của người ngoài Đảng hay con 
của người trong Đảng? (Cả hội trường đồng thanh trả lời: Con của người 
ngoài Đảng). Đúng, vì Đảng ta là Đảng của giai cấp đồng thời cũng là 
của dân tộc, không thiên tư, thiên vị. Đảng không lo riêng cho một đồng 
chí nào hết. Đảng lo việc cho cả nước. Đó là chính sách cán bộ.

*
* *

Khi cách mạng thành công, cả Đông Dương - bao gồm cả Việt, Miên, 
Lào - chỉ có trong ngoài 5.000 đảng viên. Bây giờ, riêng Nghệ An có 
53.000 đảng viên, thế là hơn 10 lần. Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, 
kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay. Kháng chiến hy 
sinh đi một số, nếu Đảng không biết huấn luyện, đào tạo, cất nhắc thì 
làm sao mà có như ngày nay. Chỉ có 5.000 đảng viên mà làm nổi cờ, nổi 
trông, cách mạng thành công. Bây giờ Nghệ An có 53.000 đảng viên, lại 
có 5 vạn — vì đoàn viên thanh niên lao động Nghệ An còn ít - đoàn viên 
thanh niên lao động. Vậy là có 10 vạn cán bộ cách mạng, mà không làm 
cho Nghệ An thành một tỉnh gương mẫu, không làm nổi cờ, nổi trông lên 
thì thế nào? Có xấu hổ không? Các đồng chí già nghĩ thế nào? Đồng chí 
trẻ nghĩ thế nào? Đồng bào Nghệ An nghĩ thế nào?

Trưốc đây, tù đày, chết chóc, càng làm càng nguy hiểm mà vẫn làm. 
Bây giờ, làm cho mình ăn, mình mặc, càng làm càng no ấm mà không 
làm được à? (Đồng chí Võ Thúc Đồng, bí thư Tỉnh uỷ, đứng dậy nói: Tỉnh 
ủy quyết tâm đưa phong trào tỉnh nhà lên. Đề nghị các đồng chí cũng 
quyết tâm với Tỉnh ủy để đưa phong trào lên! Cả hội trường hô vang: 
Quyết tâm! Quyết tâm!).
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Nói chung, các đồng chí vì không hiểu, nên có những tư tưởng phức 
tạp trên. Nhất là bệnh công thần, cho rằng không ai giỏi bằng ta, không 
ai làm bằng ta. Các đồng chí giúp nhau tiêu diệt tư tưởng ấy đi. Trước 
chưa hiểu, nay hiểu rồi thì phải sửa đổi.

Đại đa số các đồng chí hiện nay đang tích cực hoạt động theo khả 
năng của mình, cần phải cố’ gắng tích cực hơn nữa. Những đồng chí được 
đề bạt vào các cấp cũng cần chú ý mà học tập, đừng cho mình già rồi mà 
tiêu cực. Tôi đi thăm một nông trường ở Liên Xô, có 3 cụ: một cụ 140 
tuổi, một cụ 110 tuổi, một cụ 105 tuổi mà vẫn đang hoạt động trong 
nông trường. Tôi hỏi: sao các cụ không nghỉ đi thôi? Các cụ nói: chúng 
tôi không nghỉ, còn làm được gì thì làm. Cụ cao tuổi nhất mà còn nhảy 
múa giỏi, cưỡi ngựa giỏi, bắn giỏi. So với các cụ ấy, thì chúng mình đây 
đang còn thanh niên cả. (Mọi người cười vui vẻ).

Nay chúng ta có hai nhiệm vụ:
1. Bất kỳ Đảng giao cho việc gì, nhân dân giao cho việc gì, phải cố’ 

gắng làm tròn nhiệm vụ.
2. Đào tạo thanh niên cho họ làm việc hơn mình, không nên nạnh kẹ.
Mặt khác, thanh niên phải biết công lao các đồng chí già, phải thấy 

các đồng chí già trải qua phong ba bão táp, có kinh nghiệm, thanh niên 
phải học tập. Có sô" thanh niên tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày 
nay là trên trời rơi xuống, không biết sự gian nan, cực khổ cũ. Các đồng 
chí già phải kể lại cho họ nghe. Đó là một cách giáo dục thanh niên. Cô" 
gắng mà dìu dắt thanh niên, không nên công thần, không nên tiêu cực. 
Đó là hai tư tưởng xấu. Một người cách mạng hoạt động và học tập cho 
đến phút cuối cùng, không bao giờ tiêu cực. Các đồng chí có tán thành 
không? (Cả hội trường đồng thanh trả lời: Tán thành ạ!).

- Có đồng chí xin biếu báo Học tập. Báo cũng là một ngành kinh tế. 
Nó làm côngtác giáo dục, nhưng là kinh tế. Có phải nuôi người viết không? 
Có phải mua giấy, mua mực không? (Có tiếng trả lời: Có ạ!). Vậy, một 
người mua không được thì 5, 7 người góp nhau lại mua. Nếu biếu thì 
biếu ai? ở đây có bao nhiêu người? (Ở dưới trả lời: 900 người ạ!). Biếu 
người này, không biếu người kia thì không được, mà biếu cả 900 thì nay 
mai không có báo Học tập nữa. Nó sập tiệm mà.

- Còn vấn đề lo cho con cháu của các đồng chí. Cái đó là đúng. 
Nhưng, nêu là con tôi - à, tôi không có con - mà nó không có khả năng, 
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nó xấu cũng phải dẹp lại. Không phải hễ cứ bố” là cán bộ thì con là “cậu 
ấm”. Bô' có việc của bô', con có việc của con. Cô' nhiên, con của những 
đồng chí đã mất đi, Đảng phải lo. Nhưng nếu bô' mẹ nó đang còn, nó xấu, 
mà đòi hỏi đặc biệt chú ý thì chú ý cái gì?

- Về việc đề bạt vào các cấp lãnh đạo. Cấp nào là cấp lãnh đạo? Cấp 
nào là không lãnh đạo? Hợp tác xã có phải là lãnh đạo không? Đội lao 
động có phải là lãnh đạo không? Xã có lãnh đạo, huyện có lãnh đạo, tỉnh 
có lãnh đạo. Chỉ sợ mình không có chí khí, chỉ lo mình không có sức mà 
lãnh đạo. Nói Đảng cất nhắc là thê' nào? Đảng là dân chủ, do dưối bầu 
lên. Các đồng chí trong chi bộ bầu, cấp trên chuẩn y. Cấp trên không có 
quyền bầu.

Trong lãnh đạo cần có già, có trẻ. Công việc ngày càng mới. Càng về 
sau này, càng nhiều cái mối, càng ít cái cũ. Con người ta đẻ ra, ai cũng 
lớn lên, già đi, rồi chết. Chết rồi thì bảo người ta bầu làm sao được. Có 
người nay còn lãnh đạo đó, nhưng sau này tiến lên máy móc, nếu không 
biết kỹ thuật, có lãnh đạo được không? Nếu không biết, phải mời anh ra, 
cho người khác giỏi hơn vào làm... chớ không phải như ngày xưa mà 
tưởng rằng “Sông lâu lên lão làng”.

Cô' nhiên, đốì với các đồng chí già, đồng chí trẻ phải có những hành 
động tỏ rõ lòng tôn trọng của mình, như đi xem văn công đều phải mua 
vé cả; nhưng mời đồng chí già, nhiều tuổi ngồi trên hay nhường chỗ. 
Nhưng cũng không phải là “Xuân Thu lưỡng kỳ” để đồng chí già lên kiệu 
mà khiêng đi. Nếu làm như thê' thì thật là vô lý.

Hôm nay, tôi rất sung sướng gặp các đồng chí, nói lên mấy ý kiến, 
mong các đồng chí trao đổi. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, vui vẻ, phấn 
chấn, tiến lên mãi mãi. (Cả hội trường đứng dậy vỗ tay rầm rộ và hô 
vang khẩu hiệu: Hồ Chủ tịch muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm!).
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ĐOÀN KẾT TIẾN LÊN GIÀNH THANG lơi MỚr

Mồng 3 tháng 2 năm nay, là.ngày chúc mừng 33 tuổi của Đảng thân 
yêu và vĩ đại của chúng ta.

Trong 33 năm đó, Đảng ta đã trải qua nhiều phen thử thách gian 
nan, đã tiến hành những cuộc đấu tranh anh dũng và đã thu được nhiều 
thắng lợi vẻ vang.

Đảng ta đã từ mấy nhóm người cách mạng lẻ tẻ trỏ nên một đội tiền 
phong hùng mạnh gồm hơn 50 vạn đảng viên.

Đảng như biển cả non cao, 
Băm ba năm ấy biết bao nhiêu tình

Hiện nay cách mạng xã hội chủ nghĩa đã thắng lợi to lốn ở miền 
Bắc. Chế độ bóc lột đã bị xoá bỏ. Nhân dân lao động đã trở thành người 
chủ tập thể của nước nhà. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào thi 
đua yêu nước sôi nổi khắp nơi, nhân dân ta đang hăng hái tiến lên, dũng 
cảm phấn đấu, vượt mọi khó khăn, để xây dựng cơ sỏ vật chất và kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và công 
nghiệp, nâng cao đời sông vật chất và tinh thần. Mỗi người đểu hiểu 
rằng: Tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc, chẳng những là vì hạnh phúc của đồng bào ta ở miền Bắc 
mà còn vì cuộc đấu tranh thần thánh của toàn dân ta để hoà bình thông 
nhất nưỏc nhà.

Hơn tám năm qua, đồng bào ta ở miền Nam luôn luôn anh dũng 
đấu tranh, chông chế độ tàn bạo của Mỹ - Diệm. Dù gian khổ hy sinh, 
cuộc đấu tranh yêu nước vô cùng oanh liệt của đồng bao miền Nam đã 
thu được nhiều thắng lợi vẻ vang, nêu cao truyền thông anh hùng của 
dân tộc.

’ Bài viết nhân dịp kỷ niệm lần thứ 33 Ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (nay là 
Đảng Cộng sản Việt Nam) - ngày 3-2-1963.
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Nhân dân ta hiểu rõ rằng: trong cuộc đấu tranh cách mạng của 
mình, chúng ta luôn luôn được sự đồng tình và ủng hộ của các nước anh 
em trong phe xã hội chủ nghĩa, nhất là Liên Xô và Trung Quốc, của các 
dân tộc đang đấu tranh giành độc lập, tự do, và của nhân dân yêu 
chuộng hoà bình toàn thế giới. Mỗi thắng lợi của cách mạng trên thế giới 
đều thúc đẩy cách mạng Việt Nam tiến lên. Đồng thời, mỗi thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam cũng góp sức đẩy mạnh cách mạng thế giới. Đoàn 
kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi. Bởi vậy, Đảng ta và nhân dân ta 
vô cùng quý trọng và luôn luôn cố gắng góp phần bảo vệ tình đoàn kết 
quốc tế vĩ đại.

Chúng ta đã thu được nhiều thắng lợi. Nhưng con đường cách mạng 
còn dài. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và sự nghiệp 
đấu tranh thực hiện hòa bình thông nhất nước nhà còn nhiều khó khăn, 
phức tạp. Chúng ta đã xây dựng được quan hệ sản xuất mới, bưốc đầu 
phát triển nông nghiệp và công nghiệp. Nhưng nền kinh tế của ta vẫn 
còn nghèo. Nưởc ta còn bị chia cắt, đế quốc Mỹ và bọn tay sai đang giày 
xéo miền Nam thân yêu của chúng ta. Tình hình ấy đòi hỏi nhân dân ta 
ở miền Bắc phải vừa ra sức đẩy mạnh sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất 
và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, vừa phải luôn luôn nâng cao cảnh 
giác, củng cố’ quốc phòng, sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu của kẻ địch. 
Mỗi người dân phải là một ngưòi lao động hăng hái đồng thời là một 
chiến sĩ dũng cảm, vừa xây dựng nước nhà, vừa bảo vệ Tổ quốc.

Trước đây, nhân dân ta đã nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, 
trường kỳ kháng chiến, thì ngày nay chúng ta càng phải nêu cao tinh 
thần tự lực cánh sinh, cần kiệm xây dựng nước nhà. Mọi người đều 
phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, không sợ khó khăn, gian khổ, 
quyết tâm phấn đấu, làm tròn nhiệm vụ của mình.

Cán bộ, đảng viên, và đoàn viên thanh niên càng phải giữ vững lập 
trường giai cấp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, trau dồi đạo đức cách 
mạng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao 
cho.

Sức mạnh của Đảng ở sự đoàn kết nhát trí. Mỗi cán bộ, đảng viên 
phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành đường 
lôì và chính sách của Đảng, tôn trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt 
của Đảng.

79

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở 
cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy 
được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng. Mỗi cấp bộ của Đảng 
phải là một cơ quan lãnh đạo vững chắc ở địa phương theo đúng đưdng 
lôì, chính sách của Trung ương.

Những thắng lợi to lán của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo 
của Đảng ta 33 năm qua, chứng tỏ nhân dân ta rất giàu lòng yêu nước 
và tinh thần cách mạng. Nhân dân ta hết sức tin tưởng và yêu mến 
Đảng ta, vì Đảng ta là người lãnh đạo họ đi từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác.

Được như vậy, chính là do Đảng ta luôn luôn trung thành với quyền 
lợi của giai cấp và của dân tộc biết vận dụng một cách sáng tạo chủ 
nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, và luôn luôn đi đúng 
đường lối quần chúng.

Cán bộ và đảng viên ta nói chung là tốt. Nhiều đồng chí đã luồn 
luôn nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, ý thức tổ chức và kỷ luật, giữ 
vững đạo đức cách mạng, sinh hoạt giản dị, tác phong dân chủ, rất xứng 
đáng với lòng tin cậy của Đảng và của nhân dân.

Nhưng Đảng ta ngày càng phát triển, số' đảng viên ngày thêm đông, 
công việc ngày càng nhiều và phức tạp, cho nên không khỏi có một số 
cán bộ, đảng viên còn phạm những khuyết điểm, sai lầm cần phải 
nghiêm khắc phê bình và thật thà sửa chữa.

Cá nhân chủ nghĩa: ít nghĩ đến lợi ích chung của cách mạng, của 
nhân dân, mà thường lo cho lợi ích riêng của mình. Tham danh lợi, hay suy 
tị. Có chút thành tích thì tự cao, tự đại, kiêu ngạo, công thần, gây lủng 
củng trong nội bộ. Do cá nhân chủ nghĩa mà sinh ra các bệnh sau đây:

Tự do chủ nghĩa: Không nghiên cứu nghiêm chỉnh chấp hành đúng 
đắn đường lối, chính sách của Đảng, không tôn trọng pháp luật và thể lệ 
của Nhà nước. Tự cho mình là đúng, hành động theo ý riêng, phát biểu 
theo ý riêng, không báo cáo và xin chỉ thị cấp trên, xem thưòng tổ chức 
và kỷ luật. Tư tưởng bản vị, coi bộ phận hoặc địa phương mình phụ 
trách như là một giang sơn riêng, kém tinh thần hợp tác xã hội chủ 
nghĩa, rot cuộc là hại cho cả việc chung và việc riêng.

Quan liêu mệnh lệnh: Không đi sâu đi sát phong trào, không nắm 
được tình hình cụ thể của ngành hoặc của địa phương mình, không gần 
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gũi quần chúng và học hỏi kinh nghiệm của quần chúng. Thích ngồi bàn 
giấy hơn là đi xuông cơ sở để hiểu đúng thực tế, kiểm tra việc thi hành 
chính sách, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Thích dùng mệnh lệnh hành 
chính hơn là kiên nhẫn giáo dục quần chúng một cách có lý, có tình. Do 
đó mà đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Chính phủ có khi 
không thấu đến quần chúng hoặc bị thi hành lệch lạc, kêt quả là đã 
hỏng công việc lại mất lòng ngưòi.

Tham ô, lãng phí: Vì thiếu đạo đức cách mạng, thiếu tinh thần 
trách nhiệm mà đâm ra hư hỏng như ăn cắp của công, vung phí tiền bạc 
và vật liệu của Nhà nước và của tập thể, làm hại đến việc phát triển 
kinh tế và văn hoá để nâng cao đời sông của nhân dân.

Lười biếng: Không chịu khó học tập, nghiên cứu để nâng cao trình 
độ của mình vê' chính trị, văn hoá và nghiệp vụ. Do ít hiểu biết về tình 
hình trong nước và nước ngoài, ít nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm 
thực tiễn cho nên gặp thuận lợi thì dễ lạc quan tếu, gặp khó khăn thì dễ 
dao động bi quan, lập trường cách mạng không vững vàng, thiếu tinh 
thần độc lập suy nghĩ và chủ động sáng tạo. Do đó mà gặp nhiều khó 
khăn trong công việc, tác dụng lãnh đạo bị hạn chế.

Trên đây là tóm tắt mấy khuyết điểm chính mà toàn Đảng ta, từ 
câ'p lãnh đạo đến cơ sở, cần kiên quyết khắc phục.

Không ai hoàn toàn tránh khỏi sai lầm, quyết tâm sửa chữa sẽ 
thành người tốt.

Chúng ta tin rằng với truyền thông tốt đẹp của Đảng ta, với quyết 
tâm sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm của cán bộ, đảng viên, 
Đảng ta sẽ có thêm nhiều sức chiến đấu mới để hoàn thành thắng lợi 
những nhiệm vụ mới.
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LỜI PHÁT BIỂU
TẠI BUỔI CHIÊU ĐÃI MỪNG QUÂN ĐỘI TA 20 TUổI

Thưa các đồng chí,
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập Quân đội nhân dân 

Việt Nam, tôi thay mặt Trung ương Đảng, Chính phủ thân ái khen ngợi 
bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, công an nhân, dân vũ trang và dân 
quân, tự vệ trohg cả nước đã lập được nhiều thành tích và có nhiều tiến 
bộ trong chiến đấu, học tập, công tác và sản xuất.

Tôi vui mừng hoan nghênh đồng chí Đại tướng Kim Tsang Bông và 
các đồng chí trong Đoàn đại biểu quân sự nước Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Triều Tiên anh em, chúc cuộc đi thăm hữu nghị của các đồng chí 
thành công tốt đẹp.

Quân đội ta là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng. Mối 
ra đời, với gậy tầy, súng kíp đã cùng toàn dân đánh Pháp, đánh Nhật, 
đưa Cách mạng Tháng Tám đến thành công. Lên mười tuổi thì cùng 
toàn dân giành được thắng lợi lớn Điện Biên Phủ, đánh bại cuộc chiến 
tranh xâm lược của đế quốc Pháp được Mỹ giúp sức.

Quân đội ta anh dũng trong kháng chiến mà cũng anh dũng trong 
hòa bình. Đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc, đập tan mọi hành động 
khiêu khích, phá hoại của đế quốc Mỹ và tay sai. Đã giáng trả lại đế 
quốc Mỹ những đòn đích đáng như ngày 5 tháng 8 năm 1964 vừa qua.

Quân đội ta cũng đã góp phần tích cực xây dựng kinh tế, phát triển 
văn hóa, làm tròn nhiệm vụ của một quân đội cách mạng.

Quân đội ta trung vói Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy 
sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào 
cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh 
thắng.

Cán bộ và chiến sĩ thương yêu nhau như ruột thịt, chia ngọt sẻ bùi. 
Quân và dân như cá vối nước, đoàn kết một lòng, học hỏi giúp đỡ lẫn 
nhau.
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Quân đội ta có tinh thần yêu nưốc chân chính, lại có tinh thần quốc 
tế vô sản cao cả, luôn luôn đoàn kết với nhân dân và quân đội các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em, vói nhân dân các nước đang đấu tranh giải 
phóng dân tộc và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giói.

Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do 
Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục.

Cán bộ và chiến sĩ phải luôn luôn khiêm tôn, luôn luôn cố gắng hơn 
nữa. Phải phát huy bản chất và truyền thông cách mạng. Phải học tập 
tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân và dân miền Nam anh hùng 
trong cuộc kháng chiến cứu nước chông đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ 
tay sai.

Kẻ địch còn nhiều âm mưu thâm độc. Toàn dân và toàn quân ta 
phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hăng hái thi đua 
yêu nước vối tinh thần “mỗi ngưòi làm việc bằng hai” để xây dựng và bảo 
vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, làm cơ sở vững mạnh cho sự nghiệp giải 
phóng miền Nam, thực hiện hòa bình thông nhâ't nước nhà.

Thắng lợi nhất định sẽ về ta.

83

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



BÀI NÓI CHUYÊN TẠI HỘI NGHỊ Bổi DƯỠNG 
CHỈNH HUẤN DO TRUNG ƯƠNG TRIỆU TẬP’

Các đồng chí,
Tết này, chúng ta sung sướng chúc mừng Đảng yêu quý của chúng 

ta ba mươi lăm tuổi.
Đảng ta như biển rộng núi cao
Băm lăm năm ấy biết bao nhiêu tình!

Đảng ta đã gánh vác nhiệm vụ lịch sử đưa giai cấp vô sản và nhân 
dân ta anh dũng tiến lên con đường cách mạng.

Từ đó đến nay, trải qua một đoạn đường dài đầy hy sinh gian khổ, 
cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta, đã giành 
được những thắng lợi to lớn.

Ngày nay, miền Bắc nước ta đang vững bưác tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, xây dựng cuộc sống mới no ấm, vui tươi, khác hẳn cảnh đời nô lệ tốì 
tăm ngày trước.

Đồng bào miền Nam trước đã cùng nhân dân cả nước anh dũng kháng 
chiến, đánh thắng thực dân Pháp. Mười năm qua lại tiếp tục chiến đấu anh 
dũng, giương cao ngọn cờ giải phóng, quyết đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược 
cùng bọn tay sai, và đang giành nhiều thắng lợi to lớn.

Có Đảng ta lãnh đạo, dân tộc ta đã trở thành một dân tộc anh hùng, 
được bè bạn khắp năm châu yêu mến và kính trọng. Đó là một thắng lợi 
vĩ đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, đó là điều đáng tự hào của mỗi người 
yêu nước và cách mạng.

Có thắng lợi vĩ đại ấy là vì:
- Đảng ta xứng đáng là đội tiên phong, là bộ tham mưu của giai cấp 

vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng ta đã biết vận 
dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh nước ta một cách sáng tạo để 
nêu ra đường lốì, chính sách đúng, bảo đảm cho cách mạng phát triển

* Nói chuyện ngày 26 tháng 1 năm 1965. 
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thắng lợi. Cán bộ, đảng viên ta nói chung là những người cộng sản chân 
chính, trung thành vói lợi ích của giai cấp, của nhân dân và được dân 
mến, dân tin.

- Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, thắng lợi của cách mạng 
là do sự phấn đấu hy sinh và trí thông minh sáng tạo của hàng triệu 
nhân dân, nhất là công nhân, nông dân và những người trí thức cách 
mạng.

- Cách mạng Việt Nam luôn luôn được sự đồng tình và ủng hộ của 
giai cấp công nhân và nhân dân cách mạng thế giới, nhất là của nhân 
dân các nưóc xã hội chủ nghĩa anh em. Tình đoàn kết quốc tế vĩ đại ấy là 
một điều kiện rất quan trọng cho cách mạng Việt Nam thắng lợi.

Đó là ba bài học lốn mà mỗi cán bộ và đảng viên ta cần ghi sâu vào 
lòng và phát huy thêm mãi.

Chúng ta đã giành được thắng lợi to lớn. Nhưng đó mới chỉ là bước 
đầu trên con đường muôn dặm. Sự nghiệp cách mạng còn lâu dài gian 
khổ. Đảng ta còn có trách nhiệm nặng nề đốì với 30 triệu đồng bào cả 
nước ta và phải tích cực gánh vác phần trách nhiệm của mình đôì với sự 
nghiệp cách mạng thế giới.

Những người cộng sản chúng ta không một phút nào được quên lý 
tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho 
chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế 
giới. Một ngày nào miền Nam ta chưa được giải phóng, Tổ quốc ta chưa 
được thông nhất, nhân dân ta chưa được sung sướng yên vui, thì tất cả 
chúng ta vẫn phải đem hết tinh thần và nghị lực mà phấn đấu hy sinh 
cho sự nghiệp cách mạng hoàn toàn thắng lợi.

Mỗi người chúng ta đều phải biết đặt lợi ích của dân tộc, của giai 
câp lên trên lợi ích cá nhân, phải biết quên mình cho nghĩa lớn. Muôn 
giữ gìn trong sáng chủ nghĩa Mác-Lênin thì trưóc hết tự mình phải 
trong sáng. Muôn đánh thắng kẻ thù là chủ nghĩa đế quốc, muôn xây 
dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội, thì trước hết phải chiến thắng kẻ thù 
bên trong của mỗi chúng ta là chủ nghĩa cá nhân.

Chính vì đã sẵn sàng quên mình cho sự nghiệp cách mạng của 
Đảng, cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho lý tưởng cộng sản vẻ vang, mà 
35 năm qua trong Đảng ta đã có biết bao anh hùng liệt sĩ như các đồng 
chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn 
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Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai và hàng vạn đảng viên gương mẫu, “trung 
với nưốc, hiếu với dân”, khí phách hiên ngang cho đến hơi thở cuôì cùng 
như liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi.

Biết bao đảng viên cộng sản là anh hùng, chiến sĩ trên mặt trận 
sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và 
trong các ngành hoạt động khác. Họ không đòi danh đòi lợi. Họ một lòng 
một dạ phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Họ là những đảng viên bình 
thường, nhưng phẩm chất cách mạng của họ thật là cao quý. Đảng ta rất 
tự hào có những người con xứng đáng ấy của giai câ'p và của dân tộc.

Nhưng trong hàng chục vạn cán bộ và đảng viên xứng đáng, còn lẫn 
vào một số người thấp kém về tinh thần và đạo đức cách mạng. Họ còn 
mang nặng chủ nghĩa cá nhân trong mình.

Đứng trong hàng ngũ chiến đấu của Đảng mà họ không có dũng khí 
cách mạng, ít lo nghĩ về trách nhiệm của mình, không quyết tâm vươn 
lên phía trước. Họ hững hờ như những người không có lý tưởng, đến đâu 
hay đó, qua tháng qua ngày.

Đôi với công việc của cách mạng, không có thái độ người làm chủ 
tập thể, dám nghĩ dám làm, mà thường bị động ngồi chờ.

Sô' người ấy không hiểu sức mạnh của Đảng chính là ở sự tập trung thông 
nhất, ở kỷ luật sắt của Đảng. Họ ít gắn bó với tổ chức, không tin ở lực lượng và 
trí tuệ của tập thể. Họ sống và làm việc một cách riêng rẽ, không đoàn kết và 
hợp tác với người khác. Hễ có đôi chút hiểu biết, đôi chút thành công thì tự cao 
tự đại, vênh vang kiêu ngạo, tự cho mình là tài giỏi hơn người, ơ cương vị phụ 
trách thì tự cho mình có quyền hơn hết thảy, định đoạt mọi việc, ở ngành nào, ở 
địa phương nào thì coi đó như một giang sơn riêng, không biêt đên lợi ích toàn 
cục. Họ coi thường những quyết định của tổ chức, họ là những “ông quan liêu”, 
chỉ thích dùng mệnh lệnh đối với đồng chí và nhân dân.

Đảng ta là một Đảng phấn đấu và hy sinh vì lợi ích của Tổ quốc, của 
nhân dân, của giai cấp vô sản, chứ không vì lợi ích nào khác. Nhưng sô' người 
đó coi Đảng như một cái cầu thang để thăng quan phát tài. Họ không quan 
tâm đến đòi sông của nhân dân mà chỉ lo nghĩ đến lợi ích riêng của mình. Họ 
quên rằng mỗi đồng tiền, hạt gạo đểu là mồ hôi nước mắt của nhân dân, do đó 
mà sinh ra phô trương, lãng phí. Họ tự cho mình có quyền sông xa hoa hưởng 
lạc, từ đó mà đi đến tham ô, trụy lạc, thậm chí sa vào tội lỗi.

Tất cả những lỗi lầm nói trên đều là con đẻ của chủ nghĩa cá nhân.
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Chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù nguy hiểm mà mỗi người chúng ta 
phải luôn luôn tỉnh táo đề phòng và kiên quyết tiêu diệt.

Chính vì vậy mà cuộc chỉnh huấn lần này của Đảng ta nhằm mục 
đích tẩy rửa chủ nghĩa cá nhân và nâng cao đạo đức cách mạng của giai 
cấp vô sản.

Các đồng chí,
Lý tưởng vĩ đại của Đảng ta, vận mệnh của Tổ quốc ta, đời sông của 

giai cấp ta và nhân dân ta đòi hỏi toàn Đảng và mỗi người đảng viên 
phải phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa để xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã 
hội, đấu tranh thực hiện hòa bình thông nhất nước nhà và góp phần tích 
cực vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giói vì hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Để tăng năng suất lao động và tăng sức chiến đấu bảo vệ TỔ quốc, 
chúng ta chẳng những phải nâng cao không ngừng trình độ hiểu biết của 
mình về mọi mặt, mà trưốc hết phải biết luôn luôn giữ vững và nâng cao đạo 
đức cách mạng của giai cấp vô sản. Cuộc chỉnh huấn lần này là một cơ hội 
tốt để tất cả chúng ta thật thà phê bình và tự phê bình, xem xét lại mình 
một cách nghiêm chỉnh, thấy rõ những sai lầm để sửa chữa, thấy rõ ưu điểm 
để phát huy thêm. Muôn vậy, mỗi người phải thật sự tự giác tự nguyện. 
Nhất là các đồng chí lãnh đạo ở các cấp, các ngành cần phải gương mẫu 
trong việc tự phê bình và phê bình. Tất cả các đồng chí đều phải đem hết 
lòng đoàn kết, thương yêu đồng chí mà giúp nhau tiến bộ. Những đảng viên 
nào có khuyết điểm, nếu thật thà tự phê bình, có quyết tâm sửa chữa, vứt bỏ 
cái ba-lô cá nhân chủ nghĩa đi, thì sẽ trở nên đảng viên xứng đáng. Đảng ta 
là một bà mẹ rất nghiêm ngặt mà cũng rất hiền từ. Chúng ta phải làm sao 
cho sau cuộc chỉnh huấn này, mỗi đồng chí càng nhận rõ trách nhiệm của 
mình, càng thêm tin tưởng phấn khởi và hăng hái tiến lên, sự đoàn kết nhất 
trí trong Đảng càng thêm vững chắc, bảo đảm cho Đảng ta càng trong sạch, 
càng mạnh mẽ, bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của chúng ta càng 
giành được thắng lợi to lớn hơn nữa, trưốc mắt là trong phong trào thi đua 
“mỗi người làm việc bằng hai” nhằm hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 
lần thứ nhất và chuẩn bị để tiến vào kế hoạch 5 năm lần thứ hai, bảo đảm 
cho Đại hội lần thứ IV của Đảng thành công tốt đẹp.

Các đồng chí, chúng ta hãy giương cao ngọn cờ tất thắng của chủ 
nghĩa Mác-Lênin, cùng nhau phấn khổi tiên lên!
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THƯ GỬI THANH NIÊN*

Các cháu thanh niên thân mến!
Ngày 2-9 năm nay, chúng ta chúc mừng lần thứ 20 Cách mạng 

Tháng Tám thành công và nưóc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tròn 20 
tuổi. Nhiều cháụ thanh niên gái và trai năm nay cũng vừa đúng hoặc 
xấp xỉ tuổi 20.

Nhân dịp này. Bác thân ái chúc mừng các cháu thanh niên trong cả 
nước, và Bác có mấy lời nhắn nhủ các cháu như sau:

Hai mươi năm trước đây, thực dân Pháp cùng bọn vua quan phong 
kiến còn thống trị nước ta, dân ta còn là những người nô lệ.

Cách mạng Tháng Tám thành công đã giải phóng 25 triệu đồng bào 
ta. Nưốc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập là Nhà nước đầu tiên 
của nhân dân ta. Từ đó nhân dân ta làm chủ đất nước của mình, cùng 
nhau ra sức xây dựng cuộc đời độc lập, tự do, hạnh phúc.

Nhưng thực dân Pháp lại đến xâm lược nước ta một lần nữa. Đồng 
bào cả nưóc ta, từ Nam đến Bắc đã kháng chiến cực kỳ anh dũng trong 
suốt 9 năm. Cuối cùng chúng ta đã đánh thắng thực dân Pháp và bè lũ 
bù nhìn. Hòa bình được lập lại. Miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải 
phóng đã chuyển sang một giai đoạn mới: giai đoạn cách mạng xã hội 
chủ nghĩa.

Mười một năm qua, miền Bắc ta xây dựng không ngừng, ngày càng 
đổi mới. Chúng ta đã xóa bỏ chế độ ngưòi bóc lột người, nhân dân lao 
động hoàn toàn làm chủ cuộc đời của mình, cùng nhau xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và đã thu được nhiều thành tích rực rỡ.

Trong sự nghiệp vĩ đại ấy, thanh niên ta ở miền Bắc được sự giáo 
dục của Đảng và sự dìu dắt của Đoàn đã tỏ ra rất xứng đáng là thế hệ 
của Cách mạng Tháng Tám vẻ vang. Đại đa số các cháu thanh niên đều

‘ Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9-1965. 

88

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



hăng hái thi đua trên mọi mặt trận: nông nghiệp, công nghiệp, quôc 
phòng, khoa học - kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, y tế, V.V..

Cũng trong mười một năm qua, dưới ách thông trị tàn bạo của đế 
quốc Mỹ và bè lũ tay sai, đồng bào miền Nam ta đã chiến đâu vô cùng 
anh dũng, ngày nay đang liên tiếp đánh mạnh kẻ địch trên khắp các 
chiến trường và đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Hơn một năm nay, đế quốc Mỹ và bọn tay sai càng điên cuồng đẩy 
mạnh chiến tranh ỏ miền Nam và mở rộng chiến tranh đến miền Bắc, 
gây thêm đau thương tang tóc cho đồng bào ta. Quân và dân ta ỏ cả hai 
miền một lòng chông Mỹ, cứu nước, đã chiến đấu anh dũng vô cùng, 
càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng.

Trong sự nghiệp chông Mỹ, cứu nước hiện nay, theo tiếng gọi của 
Tổ quốc, thanh niên cả nước ta càng giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, lập nhiều thành tích xuất sắc.

Hàng triệu thanh niên miền Bắc đã hăng hái tham gia phong trào 
“ba sẵn sàng”. Hàng vạn cháu trai và gái đã tình nguýện vào các đội 
thanh niên xung phong chông Mỹ, cứu nưốc.

Các cháu thanh niên miền Nam sinh ra và lớn lên trong hai cuộc đấu 
tranh yêu nước, ngày nay dưói ngọn cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền 
Nam, đã được rèn luyện thành một thế hệ thanh niên vô cùng gan dạ, thông 
minh, không sỢ gian khổ, hy sinh, quyết chiến, quyết thắng, noi gương oanh 
liệt của các anh Nguyễn Văn Trỗi, Trần Văn Đang và nhiều chiến sĩ khác.

Khắp thành thị, nông thôn, miền xuôi, miền núi, thanh niên ta 
ngày nay đã thành một đội quân to lởn, hăng hái tiến lên, quyết tâm 
phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc thân yêu, vì tiến bộ xã hội.

Bác rất vui lòng khen ngợi các cháu thanh niên trong cả nước. 
Nhân dịp này, Bác muôn dặn thêm các cháu mấy điều:

- Phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng “trung vối nước, hiếu 
vối dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ 
thù nào cũng đánh thắng”. Không sợ gian khổ, hy sinh, hăng hái thi đua 
tăng gia sản xuất và anh dũng chiến đâu, xung phong đi đầu trong sự 
nghiệp chông Mỹ, cứu nưốc.

- Phải tin tưởng sâu sắc ỏ lực lượng và trí tuệ của tập thể, của nhân 
dân. Tăng cưòng đoàn kết và giúp đỡ lân nhau. Nâng cao ý thức tổ chức 
và kỷ luật. Kiến quyết chông chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do.
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- Luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tôn và giản dị. 
Chông kiêu căng, tự mãn. Chông lãng phí, xa hoa. Thực hành tự phê 
bình và phê bình nghiêm chỉnh để giúp nhau cùng tiến bộ mãi.

- Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học - kỹ 
thuật và quân sự để công hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân 
dân.

- Luôn luôn chú ý dìu dắt và giáo dục thiếu niên và nhi đồng, làm 
gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo.

Bác gửi lời thân ái đến:
- Các cháu thanh niên Việt kiều ở nước ngoài luôn luôn hướng về Tổ 

quốc.
- Các cháu thanh niên Hoa kiều kề vai sát cánh với thanh niên Việt 

Nam trong công cuộc chống Mỹ, cứu nước.
- Các cháu thanh niên các nưổc hăng hái ghi tên tình nguyện cùng 

nhân dân Việt Nam đấu tranh chông đế quốc Mỹ xâm lược.
Các cháu thanh niên thân mến,
Các cháu là thế hệ anh hùng trong thời đại anh hùng. Bác mong các 

cháu đều xứng đáng là những anh hùng trong sự nghiệp cách mạng tiêu 
diệt chủ nghĩa đế quốc và xây dựng xã hội mới.

Bác hôn các cháu.
Ngày 2 tháng 9 năm 1965

BÁC HỒ
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BÀI NÓI CHUYÊN 
NHÂN DỊP KỶ NIỆM LAN THỨ 20

NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM’

Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái chúc mừng 
Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20 tuổi.

Hội phụ nữ mối 20 tuổi. Nhưng truyền thông anh hùng của phụ nữ 
Việt Nam ta đã có gần 2.000 năm và ngày càng phát triển.

Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh 
giặc, cứu dân cho đến ngày nay mỗi khi nước nhà gặp nguy nan, thì phụ 
nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự 
nghiệp giải phóng dân tộc. Do đó, ta có câu tục ngữ rất hùng hồn: “Giặc 
đến nhà, đàn bà cũng đánh”.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ 
và nuôi dạy những thế hệ anh hùng của nước ta. Trong thời kỳ cách 
mạng hoạt động bí mật và trong những năm kháng chiến chông bọn thực 
dân Pháp và lũ can thiệp Mỹ, phụ nữ ta đều có công lao to lớn. Gương 
anh dũng của đồng chí Minh Khai và của cháu Võ Thị Sáu luôn luôn 
sáng ngời để cho phụ nữ ta học tập.

Trong cuộc chống Mỹ, cứu nước hiện nay, các bà mẹ chiến sĩ đã 
khuyến khích con cháu mình vào bộ đội đánh giặc, cứu nước, còn ân cần 
nuôi nấng, giúp đỡ và bảo vệ cán bộ và chiến sĩ khác như con cháu mình. 
Thí dụ: bà mẹ Suốt ở Quảng Bình đã xông pha bom đạn, không sợ sóng 
to gió lớn, suốt ngày đêm chèo thuyền đưa bộ đội và cán bộ qua sông để 
chiến đấu. Bà mẹ Cán, người Thái ở Sơn La có sáu con thì hai đi bộ đội, 
bôn vào du kích, bản thân bà mẹ cũng hăng hái vào bạch đầu quân. Bà 
mẹ Đích ỏ Thái Bình đã cho cả bôn con trai và một con rể vào bộ đội:

* Phát biểu tối 19-10-1966 trong buổi mít tinh trọng thể kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành 
lập Họi lien hiệp Phụ nữ Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương Hội tô’ chức tại Hội 
trường Ba Đình.
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Bản thân bà mẹ vừa lo việc nhà cho các con, vừa hăng hái giúp đỡ gia 
đình chiến sĩ. Mẹ Đích còn rất tự hào là cả nhà gồm có bôn con trai, hai 
con gái, một con rể đều vẻ vang được tham gia Đảng lao động Việt Nam. 
Nưởc ta tự hào có hàng ngàn, hàng vạn bà mẹ quý báu như vậy.

Miền Nam anh hùng có độì quân đấu tranh chính trị gồm hàng vạn 
chiến sĩ toàn là phụ nữ. Họ rất mưu trí và dũng cảm làm cho địch phải 
khiếp sợ và gọi họ là “đội quân tóc dài”. Phó Tổng tư lệnh Quân giải 
phóng là cô Nguyễn Thị Định, cả thế giối chỉ nước ta có vị tướng quân 
gái như vậy. Thật là vẻ vang cho miền Nam, cho cả dân tộc ta.

Phong trào “năm tốt” của phụ nữ miền Nam, phong trào “ba đảm 
đang” của phụ nữ miền Bắc là phong trào yêu nước nồng nàn và rộng 
khắp, lôi cuốh đông đảo phụ nữ hai miền thi đua sản xuất, phục vụ 
chiến đấu và trực tiếp chiến đấu, góp phần to lón vào sự nghiệp chông 
Mỹ, cứu nước của toàn dân.

Trong phong trào chông Mỹ, cứu nưốc, ở miền Nam có nhiều chị em 
rất anh hùng. Như các cô út Tịch, Tạ Thị Kiều, Trần Thị Vân và nhiều 
cô khác, ở miền Bắc có mười phụ nữ công, nông, binh được tuyên dương 
anh hùng, 723 phụ nữ trong các ngành đã có thành tích đặc biệt và được 
Bác thưởng huy hiệu.

Dưói chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ 
chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám 
đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch ủy ban 
hành chính, bí thư chi bộ Đảng, V.V..

Trong phong trào thanh niên xung phong chông Mỹ, cứu nước, 
nhiều cháu thanh niên gái đã nêu gương dũng cảm trong sản xuất và 
chiến đấu như thanh niên gái Vĩnh Linh vừa sản xuất giỏi, vừa chiến 
đấu giỏi, tổ cầu đường Trần Thị Lý ở Quảng Bình và tiểu đội 9, đại đội 
814 đã bảo đảm tốt giao thông dưối làn bom đạn, đội dân quân gái ở 
Nam Ngạn đã góp phần bắn được nhiều máy bay giặc Mỹ, v.v...

Theo gương các bà, các mẹ và các chị anh hùng, nhiều cháu thiếu 
niên và nhi đồng gái cũng rất ngoan. Trong phong trào thiếu niên “làm 
nghìn việc tốt” hơn 20 vạn cháu gái đã được bầu là cháu ngoan Bác Hồ.

Trong hai năm học vừa qua, có 1.489 cháu học rất giỏi được giải 
thưởng đặc biệt của Bác, non một nửa số’ đó là cháu gái.
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357 cháu bé có nhưng hành động rất dũng cảm đã được Bác thưỏng 
huy hiệu, 88 cháu là cháu gái. Ví dụ: cháu Tứ 13 tuổi, ở Thái Bình, đã 
cõng một bạn gái bị què chân đi học suốt ba năm liền.

Theo gương tốt của bạn Tứ, hai cháu Hoàng Thị Phiến và Lê Thị 
Thỉu ở Vĩnh Linh đều mười tuổi, đã thay nhau cõng cháu Việt tám tuổi 
(con một chiến sĩ miền Nam tập kết) đi học vì chân cháu có tật, nhà 
trường lại cách xa hai cây số’, phải qua hai ngọn đồi.

Cháu Nguyễn Thị Sành 12 tuổi, ỏ Hà Bắc, đã nhảy xuống nước cứu 
hai bạn nhỏ khỏi chết đuôi.

Trong khi máy bay giặc Mỹ bắn phá dữ dội làng xóm ở Vĩnh Linh 
cháu Dương Thị Đống, chín tuổi đã dũng cảm cứu đàn trâu của hợp tác 
xã thoát khỏi bom đạn.

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ 
Việt Nam ta thật là anh hùng.

Hiện nay, giặc Mỹ đang thua to. Càng thua to, chúng càng liều lĩnh 
mở rộng chiến tranh ở miền Nam, càng điên cuồng bắn phá ở miền Bắc. 
Bác mong phụ nữ ta ra sức phát huy hơn nữa truyền thống dũng cảm và 
đảm đang, cùng toàn quân và toàn dân ta bảo vệ độc lập, tự do của Tổ 
quốc, đưa sự nghiệp chông Mỹ, cứu nưóc đến thắng lợi hoàn. toàn.

Chúc các cô, các cháu luôn luôn cố’ gắng, đoàn kết chặt chẽ, hăng 
hái thi đua, giành nhiều thành tích mới.
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BÀI NÓI CHUYÊN VỚI CÁN BỘ TỈNH HÀ TÂY

Năm mới, Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ chúc các 
cô, các chú khỏe mạnh, tiến bộ.

Vì sao Bác đến hợp tác xã này? Vì Ban nông nghiệp trung ương và 
tỉnh ủy lấy đây làm chỗ chỉ đạo riêng. Cái gì không tốt thì làm cho tốt 
lên, cái gì đã tốt thì làm cho tốt thêm.

Hà Tây có nhiều tiến bộ, có nhiều ưu điểm. Bác không cần nói 
nhiều. Thí dụ: về mặt sản xuất có những hợp tác xã tốt như hợp tác xã 
Minh Sinh, Đan Phượng, Phù Lưu Tế, Thượng Thụy, v.v...

Hà Tây có những điều kiện phát triển hơn nữa. Thí dụ: về kinh tế, 
80% diện tích được bảo đảm có nước tưới. Trong tỉnh có 1.000 hợp tác xã; 
93% tổng số nông hộ đã vào hợp tác xã. Như vậy là tốt.

Cả tỉnh có gần ba vạn đảng viên, và có sáu vạn đoàn viên thanh 
niên. Như vậy là có chín vạn cả đảng viên và đoàn viên.

Gọi là đảng viên thì phải nhận rõ, phải biết rõ Đảng ta phải làm gì, 
vào Đảng để làm gì.

Đảng ta là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân để phục vụ 
nhân dân, phục vụ giai cấp, phục vụ cách mạng.

Vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, phục vụ cách mạng.
Vì vậy đã là đảng viên thì phải cố thành một đảng viên “bốn tốt” 

tức là phải hết lòng phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, làm đúng chính 
sách của Đảng, nếu không thì vào làm gì? Đảng không bắt buộc ai vào 
Đảng cả. Vào thì có nhiệm vụ, có trách nhiệm của đảng viên, nếu sợ 
không phục vụ được nhân dân, phục vụ được cách mạng thì đừng vào 
hay là khoan hãy vào.

Đảng không phải chỉ cần con số' cho nhiều, tuy nhiều là tô't, nhưng 
phải có cái chất của người đảng viên.

* Nói chuyện ngày 10 tháng 2 năm 1967.
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Mỗi người đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải 
hiểu rằng: mình vào Đảng để làm đày tớ cho nhân dân. Bác nhâ'n mạnh: 
làm đày tớ nhân dân chứ không phải là “quan” nhân dân.

Lãnh đạo là làm đày tá nhân dân và phải làm cho tốt, các cô, các 
chú hiểu chưa?

Vậy các chi bộ, các cán bộ phải làm thế nào để cho nhiều đảng viên 
“bốh tốt” hơn nữa.

Như trên Bác vừa nói, có chín vạn đảng viên và đoàn viên mà có 
1.000 hợp tác xã. Nếu đảng viên và đoàn viên nào cũng làm tròn nhiệm 
vụ của mình thì hợp tác xã tiến bộ rất nhanh.

Các đồng chí báo cáo: sô' chi bộ “bôn tốt” có 397 trong sô' hơn 700 chi 
bộ, như vậy là hơn một nửa.

Nhưng “bôn tô't” là thê' nào? “Bôn yêu cầu” là thê' nào?
Các chú thường chỉ xem báo cáo. Có khi đi vào làng thấy viết khẩu 

hiệu “Cấy xong trước tết”, đã tin là cấy xong mà không đi ra đồng xem 
cấy xong chưa, không đi vào các nhà đồng bào hỏi xem cấy xong chưa.

Bác đi qua đây, Bác xem và cứ theo khẩu hiệu thì thấy oai lắm: 
“Quyết tâm câ'y xong trước tết”. Nhưng khi hỏi ra thì một cháu gái nói: 
“Thưa Bác cấy xong rồi ạ!”. Hỏi một cháu khác lại nói: “Thưa Bác cấy 
chưa xong, còn một ít nữa thôi ạ!”. Cho nên đảng viên “bôn tô't” chi bộ 
“bôn tô't” thì phải cho thật tô't, nếu không là tự mình lừa mình.

Bác nghe tỉnh báo cáo là việc ăn ở, học hành của nhân dân được chú 
ý hơn trước. Hơn trước là thế nào? Toàn tỉnh bây giờ có 30 vạn học sinh, 
nếu tính cả các cháu sơ tán là có 40 vạn. Như thế có 10 vạn cháu sơ tán 
về đây. Bác muôn nhấn mạnh điều này: từ tỉnh đến huyện, đên xã phải 
chú ý giúp đỡ các cháu sơ tán về, bởi vì, các cháu mới về chưa quen, cho 
nên phải giúp đỡ các cháu. Nhất là các cồ phải giúp các cháu, vì các cô là 
người mẹ, dễ hiểu các con hơn. ,

Bầy giờ nhiệm vụ thứ nhất của toàn Đảng, toàn dân ta là sản xuất, 
cô' gắng sản xuất tô't. Thứ hai là phòng không tô't, chiến đâ'u tô't, để giảm 
bớt thiệt hại của nhân dân. về chiến đâ'u, Hà Tây, tương đôi khá, băn 
được 24 máy bay, còn về công tác phòng tránh tức là hào giao thông, 
hầm hô'... thì Hà Tây cũng có tiến bộ. Song như Bác thấy ở hợp tác xã 
này, có hầm hô' nhưng cái thì sập, cái thì bẩn, chưa tốt. Đây có thể là thí 

dụ cho cả tỉnh Hà Tây.
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Muôn đẩy mạnh các mặt sản xuất, chiến đấu, văn hóa, và các mặt 
khác, thì trước hết cán bộ đảng viên, đoàn viên phải làm đầu tầu, gương 
mẫu.

Muôn làm gương mẫu thì điều quan trọng nhất là các chú từ tỉnh 
đến huyện, đến xã phải đoàn kết, đoàn kết thật sự, làm sao tự mình nêu 
gương và giáo dục cho đảng viên, đoàn viên, cán bộ giữ gìn, phát triển 
đạo đức cách mạng, làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, 
biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm.

Được thế thì cán bộ, đảng viên, đoàn viên cùng với quần chúng 
nhân dân càng đoàn kết, các công việc đều sẽ trôi chảy, trưâc hết là công 
việc sản xuất và chiến đấu.

Năm ngoái Hà Tây kết nạp được 6.200 đảng viên mới.
Lúc kết nạp rồi có giáo dục cho đảng viên mối không ?
(Đồng chí bí thư tỉnh ủy báo cáo với Bác: lúc là người cảm tình có 

giáo dục, lúc kết nạp rồi cũng có giáo dục).
Lúc “cảm tình”, có mở lốp là tốt, nhưng lúc kết nạp đảng viên mối 

rồi thì cần có lớp, lốp ngắn ngày cũng được, bởi vì người mói vào Đảng 
chưa hiểu hết về Đảng, về nhiệm vụ, về công tác...

Cách mạng cũng là một nghề.
Làm nghề gì cũng phải học, vậy làm cách mạng cũng phải học. Nếu 

không giáo dục cho đảng viên làm cách mạng mà cứ yêu cầu họ làm cách 
mạng thì họ không làm tròn được nhiệm vụ.

Bác nhấn mạnh về đạo đức cách mạng, về đoàn kết từ trên xuống 
dưới và phải mở rộng dân chủ thật sự vối nhân dân. Có nơi đã làm tốt, 
thí dụ như Thái Bình, do mở rộng dân chủ mà đoàn kết tốt, ở đây thế 
nào thì Bác chưa biết rõ.

Còn điều này là ở đây chắc còn thói liên hoan lu bù. Như vậy cũng 
là thiếu đạo đức cách mạng.

Có chỗ bất kỳ việc gì cũng liên hoan, bắt đầu cấy cũng liên hoan, 
cấy xong cũng liên hoan, rồi cán bộ huyện về điều tra cũng liên hoan, 
cán bộ huyện đi cũng liên hoan, cải tiến cũng liên hoan, nghe nói họp 
bàn về tiết kiệm cũng liên hoan mấy con lợn...

Nhiều chỗ liên hoan làm thịt lợn, không phải tất cả xã viên đến liên 
hoan, mà chỉ có mấy ông cán bộ chén, còn tiền con lợn thì tất cả xã viên 
phải trả, có phải đúng thế không?
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Có lẽ ở đây cũng như ỏ chỗ khác, Bác đã nghe là hội họp quá nhiều.

Khổ nhất là các cháu gái tuổi thanh niên, phải họp nào đội sản 
xuất, nào đoàn thanh niên, nào hội phụ nữ, nào đội dân quân, vào Đảng 
lại đi họp Đảng, không có thời giờ nghỉ ngơi, học tập gì nữa. Lại còn cái 
tệ họp không đúng giờ, nói bảy giờ mà mãi đến tám, chín giờ mới họp và 
họp kéo dài, có đúng thế không?

Vì sao? Vì cán bộ trước khi họp chưa chuẩn bị tốt. Cán bộ phải đi 
trước, tới đúng giờ thì mọi ngưòi sẽ tới đúng giờ, nói bảy giờ, nhưng có 
ông cán bộ đủng đỉnh tám, chín giờ mối đến, họp khuya xong lại còn liên 
hoan nữa!

Cán bộ tỉnh, huyện chia nhau về giúp xã, giúp hợp tác xã là tốt. 
Nhưng nếu làm không tốt thì lại trở thành xấu.

Cán bộ về hợp tác xã phải “ba cùng” phải đến nhà nông dân mà ở, 
bàn bạc công việc với họ, mục đích là giúp cho đồng bào, giúp hợp tác xã 
đẩy mạnh sản xuất, đẩy mạnh công tác lên chứ không phải là đi tìm nhà 
ăn ở cho thoải mái.

Trước hết phải bài trừ tệ quan liêu, lãng phí, tham ô như trên Bác 
đã nói.

Hai là phải làm sao cho mỗi ban quản trị, mỗi xã viên biết làm chủ 
tập thể, làm chủ hợp tác xã, vì nước ta là nưởc dân chủ, mọi người có 
quyền làm, có quyền nói. Muôn thế cán bộ từ tỉnh đến hợp tác xã và xã 
viên phải đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết cho thật thà.

Lúc nãy Bác hỏi các cô, các chú có còn tệ đánh vợ không? Đánh vợ là 
rất xấu! Sao khi thì anh anh em em, mà khi thì lại thụi người ta? Nếu có 
đánh vợ thì phải sửa vì như vậy là dã man, là phạm pháp luật. Đàn ông 
là ngươi công dân, đàn bà cũng là người công dân, dù là vợ chồng, người 
công dân này đánh người công dân khác tức là phạm pháp. Muôn ngăn 
chặn được hết tệ đánh vợ, thì các cô phụ nữ và thanh niên phải phụ 
trách việc này.

Mình phải tôn trọng quyền của mình. Bác được biết có nơi chồng 
đánh vỢ cũng bè cánh che giấu cho nhau. Bí thư đánh vợ thì ủy viên 
giấu đi. Bây giờ đã có pháp luật và Đảng có giáo dục. Các cô phải tự 
mình phấn đấu, đâu tranh chông cái tệ đó.
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Chế độ bây giờ khác xã hội phong kiến trước, nếu vẫn còn xảy ra 
đánh vợ thì các cô và thanh niên phải đấu tranh chông lại, các cô và các 
cháu thanh niên có pháp luật trong tay.

Năm nay có thể giặc Mỹ đánh liều lĩnh hơn trước, ta phải chuẩn bị 
sẵn sàng đối phó.

Nó đánh liều lĩnh hơn trước là vì nó gần thua. Còn ta phải khẩn 
trương hơn trước vì ta gần thắng. Càng gần thắng lợi càng gay go, cho 
nên trong sản xuất, chiến đấu, phải cô' gắng, cô' gắng nhiều hơn trước. 
Bác chỉ nói từng ấy, mong rằng các cô, các chú năm nay cô' gắng, “mỗi 
người làm việc bằhg hai”, tổ chức nhân dân, lãnh đạo nhân dân sản 
xuất, chiến đấu cho tốt, tin tưởng sự nghiệp chông Mỹ, cứu nước của ta 
nhất định hoàn toàn thắng lợi.
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NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG 
QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN’

Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó 
là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta.

Trải qua 39 năm đấu tranh oanh liệt, làm Cách mạng Tháng Tám 
thành công, kháng chiến lần thứ nhất thắng lợi, và ngày nay vừa chiến 
đấu chông Mỹ, cứu nước, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, 
nhân dân ta tin tưởng rằng: Đảng ta lãnh đạo rất sáng suốt, đã đưa dân 
tộc ta tiến lên không ngừng từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong 
lịch sử đấu tranh của Đảng và trong mọi hoạt động hàng ngày, nhất là 
trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, rất nhiều cán bộ, đảng viên ta đã 
tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau và đã 
làm nên những thành tích rất vẻ vang.

Đảng ta đã đào tạo một thế hệ thanh niên cách mạng, gái cũng như 
trai, rất hăng hái, dũng cảm trong mọi công tác.

Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng. Nhân dân ta và Đảng ta rất tự hào có những người con xứng đáng 
như thế.

Song bên cạnh những đồng chí tốt ấy, còn có một số ít cán bộ, đảng 
viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém.

Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích 
riêng của mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muôn 
“mọi người vì mình”. Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, 
sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa 
vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần 
chúng, độc đoán chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa ròi thực tế,

* Bài viết nhân dịp kỳ niệm lần thứ 39 ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (nay là 
Đảng Cộng sản Việt Nam) - ngày 3-2-1969.
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mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cô' gắng vươn 
lên, không chịu học tập để tiến bộ.

Cũng do chủ nghĩa cá nhân mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, 
tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường 
lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách 
mạng, của nhân dân.

Tóm lại, do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm.
Đổ làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ 

cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý 
tưỏng cộng sản chủ nghĩa, về đường lốì chính sách của Đảng, về nhiệm 
vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê 
bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích 
quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của 
chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác 
kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, 
của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, 
tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu đi sát thực 
tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ 
tập thể của nhân dân. Phải cô' gắng học tập rèn luyện, nâng cao trình độ 
hiểu biết để làm tô't mọi nhiệm vụ.

Đó là một cách thiết thực để kỷ niệm ngày thành lập Đảng ta, Đảng 
vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân anh hùng của chúng ta. Đó 
cũng là một việc làm cần thiết để giúp tất cả cán bộ, đảng viên đều tiến 
bộ, góp sức nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chông Mỹ, cứu nước toàn thắng 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công.
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DI CHÚC’
Trích

Trước hết nói về Đảng - Nhờ đoàn kết chặt chẽ một lòng một dạ 
phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày 
thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân 
ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đoàn kết là một truyền thông cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân 
dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự 
đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm 
chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển 
sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu 
lẫn nhau.

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật 
sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí 
công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là 
người lãnh đạo, là ngưồi đày tớ thật trung thành của nhân dân.

Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hãng hái 
xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm 
lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người 
thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và 
rất cần thiết.

‘ Trích Di chúc viết ngày 10 tháng 5 năm 1969.
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Phần II

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ Nước 

BÀN VỂ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, PHONG CÁCH Tư DUY 

KHOA HỌC HỒ CHÍ MINH
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PHÁT HUY TINH THAN ĐỘC LẬP Tư CHỦ, 
ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO CỦA Tư TƯỞNG Hổ CHÍ MINH 

TRONG THỜI KỲ MỚI*

Nông Đức Mạnh

Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (1951), trong văn kiện của mình, 
Đảng ta đã xác định vai trò, ý nghĩa, giá trị to lớn của đường lối chính trị, 
tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đôì với cách 
mạng Việt Nam. Đến Đại hội VII (1991), Đảng ta khẳng định chủ nghĩa 
Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam 
cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đó là một quyết định có 
tầm lịch sử quan trọng thể hiện bước tiến mới trong tư duy lý luận của 
Đảng ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác trong thế kỷ XX, tiếp tục có ý nghĩa quyết định sự tồn tại 
và phát triển của Đảng, Nhà nưốc và xã hội Việt Nam trong thế kỷ XXI. 
Đại hội lần thứ IX của Đảng (2001) khẳng định: “Đảng và nhân dân ta 
quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa 
trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đại hội 
Đảng chỉ rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thông quan điểm toàn diện 
và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự 
vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ 
thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thông tốt đẹp của 
dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại”* 1. Đại hội đã nêu lên những 
nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, nổi bật nhất là tư tưởng vê' 
giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập 

* Trích bài nói tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 15-5-2003.
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.20.
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dân tộc gắn liền vối chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khôi đại đoàn kết dân tộc, 
về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do 
dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sông vật 
chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, 
về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người 
lãnh đạo, vừa là người đầy tở thật trung thành của nhân dân...

Đại hội lần thứ IX của Đảng đã trình bày một cách ngắn gọn, khá 
toàn diện từ khái niệm, cơ sở hình thành đến những nội dung cơ bản của 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một kho tàng hết sức 
sâu rộng, phong phú.

Vấn đề nổi bật xuyên suốt, nhất quán trong tư duy lý luận và hoạt 
động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, 
là ý chí “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, là tinh thần độc lập, tự chủ, tự 
lực tự cường và sáng tạo, thể hiện trước hết trong việc hoạch định đường lối, 
chính sách, phương pháp, bước đi của con đường cách mạng nước ta.

Từ khi ra đi tìm đường cứu nước, ngay đầu những năm 20 của thế kỷ 
XX, trên đất Pháp, Người đã nói: “Tổ tiên đã treo bao tấm gương đạo đức 
và dũng cảm, chí khí và tự tôn”1, về sau Ngưòi lại khẳng định Việt Nam là 
“một dân tộc đã tự cưòng, tự lập”2.

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng sôi nổi và sáng tạo, Người đã tiếp 
thu chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp với truyền thông yêu nước Việt Nam, 
tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường dân tộc, tìm thấy con đưòng cứu 
nưốc và giải phóng dân tộc duy nhất đúng đắn là: độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội. Con đường đó đã được vạch ra từ mùa xuân năm 
1930, trong những văn kiện do Người soạn thảo được Hội nghị hợp nhất 
ba tổ chức cộng sản thông qua, trở thành Cương lĩnh đầu tiên của Đảng. 
Với cương lĩnh đó, những nét lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã hình 
thành và con đường cứu nưốc của Việt Nam đã được khẳng định. Độc lập 
dân tộc gắn liền vói chủ nghĩa xã hội là sự thể hiện rõ nét nhất tinh thần 

1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.l, tr.79; t.5: tr.30.
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độc lập, tự chủ, sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong khi giải quyết 
những vấn đề của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp 
phần phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin trên nhiều vấn đề quan trọng, đặc 
biệt là lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã 
hội ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.

Từ những năm 20 của thế kỷ trước, trong khi nghiên cứu chủ nghĩa 
Mác, Hồ Chí Minh đã nêu rõ rằng ở phương Đông có những đặc điểm khác 
vối phương Tây mà thời mình Mác chưa có điều kiện nghiên cứu, đồng 
thời mỗi dân tộc lại có những đặc điểm riêng. Trong Điều lệ tạm thời của 
Hội Liên hiệp công nhân quốc tế năm 1864 do Mác khởi thảo, một tư 
tưởng cơ bản được nêu lên là: “Sự giải phóng của giai cấp công nhân phải 
do bản thân giai cấp công nhân tự giành la'y”1. Hơn 60 năm sau, trong 
Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp thuộc địa, Hồ Chí Minh viết: “Vận dụng 
công thức của Các Mác, chúng tôi xin nói với anh em rằng, công cuộc giải 
phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh 
em”1 2. Người vạch rõ tính chủ động của cách mạng thuộc địa đổì với cách 
mạng chính quốc: “Ngày mà hàng trăm triệu nhân dân châu Á bị tàn sát 
và áp bức thức tỉnh để gạt bỏ sự bóc lột đê tiện của một bọn thực dân lòng 
tham không đáy, họ sẽ hình thành một lực lượng khổng lồ và trong khi 
thủ tiêu một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản là chủ 
nghĩa đế quốc, họ có thể giúp đỡ những người anh em mình ỏ phương Tây 
trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn”3. Người đã chỉ ra để mỗi người Việt 
Nam hiểu rằng ta phải tự lực chủ động làm cách mạng giải phóng mình, 
không nên chỉ trông chờ “công nông Pháp cách mệnh thành công thì nhân 
dân Việt Nam sẽ được tự do” mà cần chủ động “An Nam dân tộc cách 
mệnh thành công thì tư bản Pháp yếu. Tư bản Pháp yếu thì công nông 
Pháp làm giai cấp cách mệnh cũng dễ”"1. Chính những luận điểm sáng tạo, 
mối mẻ đó đã dẫn Hồ Chí Minh đến những quyết định lịch sử. Tháng 8- 
1945, khi thời cơ xuất hiện, Người ra lời kêu gọi: “Giờ quyết định cho vận 
mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy, đem sức ta 
mà tự giải phóng cho ta”5. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng 

1. C.Mác và Ph.Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, t.16, 
tr.24.

2. Hồ Chí Minh: Sđd, t.2, tr.128.
3,4, 5. Hồ Chí Minh: Sđd, t.l, tr.36; t.2, tr.266; t.3, tr.554.
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lợi của tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường và sáng tạo của tư tưởng 
HỒ Chí Minh.

Trong những năm kháng chiến chông xâm lược, Hồ Chí Minh luôn 
nêu cao tinh thần “dựa vào sức mình là chính”. Nếu như trong đấu tranh 
giành chính quyển, Người đòi hỏi phải “đem sức ta mà tự giải phóng cho 
ta” thì những năm kháng chiến chông xâm lược, tư tưởng ấy của Người là 
“Dân ta phải giữ nước ta”. Khi miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, Người chỉ rõ: “Trước đây, nhân dân ta đã nêu cao tinh thần 
tự lực cánh sinh, trường kỳ kháng chiến, thì ngày nay chúng ta càng phải 
nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, cần kiệm xây dựng nước nhà”1.

Nhân dân Việt Nam và tất cả những người yêu chuộng hòa bình trên 
thê giới đều biết đến câu nói mang tính thời đại của Hồ Chí Minh: “Không 
có gì quý hơn độc lập, tự do”. Người nhấn mạnh: “Mỗi một người dân phải 
hiểu: có tự lập mối độc lập, có tự cường mới tự do”2.

Vởi Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong tư duy lý luận và hoạt động thực 
tiễn, độc lập tự chủ không có nghĩa là biệt lập, đứng một mình. Ngay từ 
năm 1947, Người đã chủ trương: “Làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và 
không gây thù oán với một ai”3. Người đề cao việc học tập tiếp thu sáng 
tạo kinh nghiệm của các đảng anh em, đồng thời phê phán mọi sự sao 
chép, giáo điều. Tư tưởng Hồ Chí Minh là mẫu mực của tĩnh thần độc lập 
tự chủ, đổi mối và sáng tạo. Trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt 
qua những thử thách to lón, đặc biệt là vào thời điểm chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Đảng và nhân dân ta luôn kiên định 
con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ngay trong lúc sóng to gió 
cả, nghiêm túc học tập bạn bè, những nước đi trước, những kinh nghiệm 
hay và phù hợp nhưng không sao chép, rập khuôn; đã xác định đường lối 
đổi mới với các bước đi thích hợp.

Thắng lợi của 17 nám đổi mới là thắng lợi của việc vận dụng sáng tạo 
và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, trước hết trong việc xác định đường 
lối, chủ trương, chính sách của Đảng, trong giáo dục và rèn luyện cán bộ 
đảng viên.

1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Sđd, t.ll, tr.22; t.5, tr.441; t.5, tr.220,.
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Hiện nay trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
trưởc tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhanh chóng, trên cơ sở 
những quan điểm có tính nguyên tắc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta 
hơn bao giờ hết, càng phải phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, đổi 
mái và sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh. Việt Nam sẵn sàng là bạn, là 
đốì tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hoà bình, 
độc lập và phát triển. Thực hiiện nhất quán đường lốì đối ngoại độc lập tự 
chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế, chúng 
ta đang tận dụng mọi khả năng để thu hút ngày một nhiều hơn các nguồn 
lực bên ngoài, nhưng cần khẳng định rằng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
trưốc hết là sự nghiệp của bản thân nhân dân ta, do trí tuệ và sức lực của 
dân ta. Văn kiện Đại hội IX viết: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải bảo 
đảm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trước hết là độc lập tự chủ về 
đưòng lôì, chính sách... Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ phải đi đôi 
với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh 
tế đôì ngoại, kết hợp nội lực với ngoại lực thành nguồn lực tổng hợp để 
phát triển đất nước”1.

Học tập, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta cần 
vận dụng tinh thần cách mạng và khoa học của Người để giải quyết tôt 
những vấn đề đặt ra trong thực tiễn đổi mới hiện nay, luôn luôn gắn lý 
luận với thực tiễn, từ tổng kết thực tiễn mà bổ sung, làm phong phú thêm 
lý luận, trước hết về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta và 
công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Một trong những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh là “lấy 
dân làm gốc”, xác định mọi quyển hành, lực lượng đều ở nơi dân; Đảng và 
Nhà nưóc cũng như mọi cán bộ, công chức phải tôn trọng, lắng nghe ý 
kiến nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, hết lòng chăm lo mọi mặt 
đời sốhg nhân dân, thực sự là người lãnh đạo và là người đầy tó trung 
thành của nhân dân. Phải ra sức củng cố’ và tăng cường khôi đại đoàn kết 
toàn dân tộc. Đại đoàn kết toàn dân tộc không phải là sách lược trong một 
thời kỳ, một giai đoạn cách mạng mà là chiên lược cơ bản, lâu dài, xuyên 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.25-26.
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suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh vô tận của cách 
mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đoàn kết là một truyền 
thông cực kỳ quý báu của Đảng và dân ta”1. Người đòi hỏi mỗi người, 
trưốc hết là đảng viên, phải giữ gìn sự đoàn kết, thông nhất như “giữ gìn 
con ngươi của mắt mình”. Đoàn kết là sức mạnh. Với truyền thông đoàn 
kết, sức mạnh sẽ được nhân lên, trở thành nhân tố hàng đầu để giành và 
giữ độc lập dân tộc, xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa, thể hiện trong 
câu nói nổi tiếng của Người:

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Thành công, thành công, đại thành công”2.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng đoàn kết là “điểm mẹ”. “Điểm này 

mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt”. Người nhấn mạnh: “Công, 
nông, trí cần phải đoàn kết chặt chẽ thành một khối”3. Ngưòi còn chủ 
trương đoàn kết vói tất cả những ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự 
Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong xây dựng và phát triển khôi đại đoàn 
kết toàn dân, Người chăm chú tìm kiếm, nâng niu, trân trọng những điểm 
tương đồng, hạn chế, giảm dần những điểm khác biệt. Nguyên tắc được 
Người nêu lên từ năm 1946 là: “Năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài. 
Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng 
có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của 
tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng đã là 
con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đôì với những 
đồng bào lạc lổì lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có 
như thế mối thành đại đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc sẽ vẻ 
vang”4.

Tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành 
đường lôì, chiến lược đại đoàn kết của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội 
IX của Đảng, đại hội đầu tiên trong thế kỷ XXI, đã nêu rõ: “Kê thừa 
truyền thông quý báu của dân tộc, Đảng ta luôn giương cao ngọn cờ đại 
đoàn kết toàn dân”5 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu để tăng cường 
và mở rộng khôi đại đoàn kết toàn dân, lấy liên minh giai cấp công nhân 
với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức làm nền tảng, “lấy mục tiêu giữ 

1, 2, 3, 4. Hồ Chí Minh: Sđd, t.12, tr.510; t.10, tr.607; t.8, tr.214; t.4, tr.246-247.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam: Sđd, tr. 123-124.
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vững độc lập, thông nhất, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh làm điểm tương đồng; tôn trọng những ý kiến khác nhau 
không trái với lợi ích chung của dân tộc, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân 
biệt đốì xử về quá khứ, giai cấp, thành phần, xây dựng tinh thần cởi mở, 
tin cậy lẫn nhau, hướng tới tương lai... Xây dựng khối đoàn kết toàn dân 
gắn với việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội dưới sự lãnh đạo của 
Đảng”1.

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) vừa qua 
đã ra các nghị quyết về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, về công tác 
dân tộc, về công tác tôn giáo. Các nghị quyết đó đã cụ thể hóa tư tưởng 
chiến lược đại đoàn kết toàn dân của Đại hội IX, đồng thời làm sáng tỏ 
thêm bằng những luận điểm mới, cách luận giải mối và giải pháp mới. 
Nghị quyết Trung ương 7 là sự vận dụng, phát triển tư tưởng đại đoàn kết 
Hồ Chí Minh phù hợp với thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại 
hóa, đáp ứng yêu cầu vừa cơ bản, vừa cấp bách của sự nghiệp xây dựng và 
phát huy khôi đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cho khôi đại đoàn kết toàn 
dân tộc “trường xuân bất lão”1 2 như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra cách 
đây hơn nửa thế kỷ.

Là Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan 
tâm sâu sắc tới công tác xây dựng Đảng. Trong Di chúc, Người viết: 
“Trước hết nói về Đảng”3. Người râ't quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ 
của Đảng. Người cho rằng muôn việc thành công hay thất bại đều do cán 
bộ tô't hay kém, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”'1. Người luôn đòi hỏi 
mỗi người, nhát là người cán bộ cách mạng, phải có đạo đức cách mạng, 
phải kết hợp chặt chẽ phẩm chất và năng lực, hồng và chuyên, đức và tài, 
trong đó đức là gốc. Đạo đức cách mạng là tuyệt đốì trung thành với 
Đảng, với nhân dân, quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách 
mạng, bất kỳ khó khăn nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách, nghị 
quyết của Đảng, làm gương cho quần chúng, hòa mình với quần chúng 
thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Sđd, tr.123-124.
2, 3, 4. Hồ Chí Minh: Sđd, t.6, tr.181; t.12, tr.51O; t.5, tr.269, 252-253.
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quần chúng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Từ quạn 
niệm về đạo đức cách mạng nêu trên, Người coi đạo đức là cội nguồn của 
người cách mạng: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có 
nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách 
mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không 
lãnh đạo được nhân dân”1.

Chủ tịch Ko Chí Minh cho rằng, từ bản chất của mình, con người 
luôn hướng tối sự hoàn thiện, hướng tói chân, thiện, mỹ. Đạo đức định 
hướng việc hình thành nhân cách, mục tiêu, động cơ ý chí phấn đấu của 
mỗi con ngưòĩ. Đạo đức là nhân tố quyết định giúp người cách mạng 
hoàn thành nhiệm vụ được giao; đạo đức của cán bộ, đảng viên, công 
chức phải được xem xét toàn diện trong mọi lĩnh vực hoạt động, từ đời 
công đến đòi tư như sinh hoạt, học tập, lao động, chiến đấu, lãnh đạo, 
quản lý... Người chỉ rõ: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã 
hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ 
rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có 
mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo 
đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách 
mạng vẻ vang”1 2.

Từ truyền thông coi trọng đạo đức của dân tộc và đức là gốc của 
người cán bộ trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta chủ trương: “Đào tạo 
bồi dưỡng cán bộ toàn diện cả về lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, 
trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng 
cả cán bộ Ịãnh đạo, cán bộ quản lý, các nhà doanh nghiệp và các chuyên 
gia, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị; coi 
trọng cả đức và tài, đức là gốc”3.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi “xây” phải đi đôi vổi “chông”, nâng cao 
đạo đức cách mạng đi đôi vói quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Người đã căn dặn 
cán bộ phải chống những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Năm 1955, 
Người lại nói rằng trong đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước có những 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, 252-253.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, t.9, tr.283.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIIỈ, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.145-146.
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người “đang mang một ba lô chủ nghĩa cá nhân”1. Người rất quan tâm tới 
ý chí, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của các cá nhân.nhưng phê phán 
những người mắc chủ nghĩa cá nhân. Đôì vói những người này, bất kỳ làm 
việc gì cũng xuất phát từ lòng ham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân 
mình; không nghĩ đến lợi ích của Đảng, của dân, họ chỉ đòi hỏi mọi người 
vì mình mà không nghĩ mình vì mọi người. Người cho rằng chủ nghĩa cá 
nhân trái ngược với đạo đức cách mạng, “là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư 
nết xấu’’1 2. Do đó “thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng 
lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân”3. Với ý nghĩa đó, Hồ Chí 
Minh gọi chủ nghĩa cá nhân là “giặc nội xâm”, “giặc ở trong lòng” và 
chông chủ nghĩa cá nhân “là một cuộc cách mạng nội bộ”.

Trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp đổi mối, Đảng ta 
rất chú trọng việc nâng cao đạo đức cách mạng, chông chủ nghĩa cá nhân trong 
cán bộ, đảng viên. Qua rèn luyện, sô' đông cán bộ, đảng viên vẫn giữ được đạo 
đức, phẩm chất cách mạng, lối sông lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân. 
Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sông của một bộ phận cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng.

Bác Hồ dạy: “Muôn được dân tin, dân phục, dân yêu, cán bộ phải tự 
mình làm đúng đời sông mới. Nghĩa là phải siêng năng, tiết kiệm, trong sạch, 
chính đáng. Nếu không thực hành bôn điều đó, mà muôn được lòng dân, thì 
cũng như bắc dây leo trời”4. Hiện nay trong hệ thông chính trị của ta có một 
bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, kể cả một sô' cán bộ, đảng 
viên cấp cao, không làm được bôn điều dạy đó, mắc vào chủ nghĩa cá nhân, 
tư tưởng cơ hội, thực dụng. Họ đã gây thiệt hại về kinh tế, chiếm đoạt tài 
sản của nhân dân, xa rời nhân dân, gây phiền hà cho nhân dân, gây mất 
đõàn kết nội bộ, đặc biệt là làm giảm sút niềm tin của nhân dân.. Đây thực 
sự là một nguy cơ đô'i với Đảng và Nhà nước ta. Cả hệ thông chính trị nói 
chung và mỗi cấp, mỗi ngành nói riêng cần có những giải pháp thiết thực, 
mạnh mẽ hơn nữa để thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) 
khóa VIII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khóa IX, tiếp tục đẩy 
mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đôn Đảng gắn liền với cải cách hành 
chính, kiên quyết đấu tranh chông tham nhũng, quan liêu, nêu cao tinh 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.7, tr.576.
2, 3. Hồ Chi Minh: Sđd, t.10, tr.306; t.9, tr.291.
4. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.208.

113

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



thần tự phê bình và phê bình và tạo điều kiện để nhân dân góp ý kiến phê 
bình cán bộ, đảng viên, công chức; biểu dương những cán bộ, đảng viên, công 
chức tốt, gương mẫu, được nhân dân tín nhiệm; kiên quyết đấu tranh, xử lý 
kỷ luật và xét xử theo Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước những người 
mắc lỗi phạm tội bất kể họ là ai. Cán bộ, đảng viên, công chức phải tu dưỡng 
đạo đức suốt đời, gương mẫu chấp hành kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà 
nưốc, có trách nhiệm với gia đình trong việc thi hành luật pháp, thực hiện 
bằng được điều Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong Di chúc-. “Mỗi đảng viên và 
cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng 
là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”1.

Tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện trong những tác phẩm, bài nói, 
bài viết và toàn bộ cuộc đời của Người, ở Hồ Chí Minh luôn có sự thống nhất 
giữa tư tưởng và hoạt động thực tiễn, giữa lời nói và việc làm, đồng thời 
Người nghiêm khắc đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải thực hiện yêu cầu đó.

Từ giữa những năm 20 của thế kỷ XX, trên trang nhất cuốn Đường kách 
mệnh - tác phẩm nhập môn của người chiến sĩ cách mạng, Hồ Chí Minh nêu 23 
điều của tư cách một ngưòi cách mệnh. Điều 10 chỉ rõ: Người cách mạng “nói 
thì phải làm”2. Hai mươi năm sau, trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc, Người 
cho rằng bổn phận của đảng viên là “làm kiểu mẫu cho quần chúng trong mọi 
việc”3. Chỉ có nói được, làm được, mối đến được với quần chúng. Việc làm gương 
mẫu của cán bộ, đảng viên là lực hút mạnh mẽ để nhân dân tin và đi theo. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nói “trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán 
chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người 
có tư cách, đạo đức. Muôn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho 
người ta bắt chước”4. Người thường xuyên đòi hỏi những người cộng sản phải là 
tấm gương sống động trong thực tiễn chứ không chỉ tiên phong trong hội 
trường, trên lời nói. Từ năm 1947 đến năm 1969, Hồ Chí Minh hơn mười lần 
nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”5. Cũng từ 
năm 1947, Người đã nhận thấy và nghiêm khắc phê phán một số cán bộ: Chỉ 
biết nói là nói, nói giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác. Nhưng 
một việc gì thiết thực cũng không làm được6.

1,2, 3,4, 5, 6. Hồ Chí Minh: Sđd, t.12, tr.510; t.2, tr.260; t.5, tr.266,552; t.10, tr.311; t.5, tr.287.
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Là những người tiên phong, những người giữ vai trò lãnh đạo cho 
nên lời nói, đặc biệt là việc làm của cán bộ, đảng viên, công chức luôn 
được nhân dân theo dõi, coi là khuôn mẫu. Mỗi cán bộ, đảng viên và gia 
đình phải thật sự là tấm gương mọi mặt cho quần chúng noi theo.

Nếu cán bộ, đảng viên, công chức kêu gọi nhân dân cần kiệm mà 
mình lười biếng, sông xa xỉ, lãng phí thì tuyên truyền một trăm năm 
cũng vô ích. Người so sánh “một tấm gương sông còn có giá trị hơn một 
trăm bài diễn văn tuyên truyền”1.

Đối với Hồ Chí Minh, tình cảm cách mạng cao đẹp, trong sáng phải 
được soi sáng bằng nhận thức khoa học và được chứng minh bởi những 
hành động kiên quyết, dũng cảm, khéo léo để biến tình cảm, lý tưởng 
thành hiện thực. Trung với nưốc, hiếu với dân là phẩm chất đạo đức, là 
tình cảm cao quý của mỗi người đôì với dân, với nước, nhưng phẩm chất, 
tình cảm ấy phải được chứng minh bằng hành động: “Nhiệm vụ nào cũng 
hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”2. 
Người dạy chúng ta quyết tâm không phải ở lời nói mà phải trong công 
tác, trong hành động. Để đạt được điều đó đôì với một đảng, không thể 
chỉ dừng lại ở chủ trương, đường lôì mà phải có các biện pháp thích hợp 
và đặc biệt phải có quyết tâm thực hiện. Người nói: "Đường lốì, chủ 
trương có rồi, phải có biện pháp thực hiện cho tốt. Chủ nghĩa xã hội là 
phải có biện pháp. Kế hoạch một phần, biện pháp phải hai phần và 
quyết tâm phải ba phần, có như thế mối có thể hoàn thành và hoàn 
thành vượt mức kế hoạch Nhà nước”3. Sự nghiệp đổi môi do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo đã làm thay đổi bộ mặt đất nước và đời sông của nhân 
dân, củng cố’.vững chắc độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nâng cao vị 
thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhân tố hàng đầu tạo 
nên những thành tựu đó là sự đúng đắn trong đường lối của Đảng, sự 
phấn đấu bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có 
vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tuy vậy, cần thắng 
thắn chỉ ra rằng vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên, công chức chưa có 
sự thông nhất giữa lời nói và việc làm. Còn có những cán bộ, đảng viên, 
công chức nói nhiều làm ít, thậm chí nói một đằng, làm một nẻo, nói mà 
không làm.

1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Sđd, t.l, tr.263; t.ll, tr.350; t.10, tr.266.
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Để khắc phục tình trạng này, một trong những giải pháp lớn của 
Đảng đã được nêu trong Văn kiện Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) là: 
“Toàn Đảng, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư, cán bộ chủ chót các cấp, các ngành kiên quyết thực hiện: nói đi 
đôi với làm, nói và làm đúng đường lối, chính sách, pháp luật”1.

Như Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh soi 
đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản 
tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”1 2. Đáp ứng yêu cầu học tập, 
nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh của toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân, ngày 27-3-2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị “Đẩy 
mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong 
giai đoạn mối”. Đây là một sinh hoạt chính trị rộng lón, rất quan trọng 
cần được tổ chức chặt chẽ, khoa học, có hệ thông, trở thành nền nếp 
thường xuyên trong hệ thông chính trị, các lực lượng vũ trang, hệ 
thông nhà trường và các tầng lốp nhân dân. Nhân kỷ niệm Ngày sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, 
tôi đề nghị toàn Đảng, các cấp, các ngành trong đó các cấp ủy đảng, 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng các cơ quan, trường lý 
luận của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và quân đội tổ chức tốt chương 
trình học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần phát triển đất nước 
nhanh chóng và bền vững trong thế kỷ XXI và xây dựng Đảng, bộ máy 
nhà nước và toàn bộ hệ thốhg chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh.

Tự hào được dẫn dắt bởi một Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm phấn đấu giành những 
thắng lợi ngày càng lớn trong sự nghiệp mà Đại hội IX đã nêu lên: “phát 
huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”3.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung 
ương khoá IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 141-142.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.21.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Sđd, tr.60-61.
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
LÃNH TỤ Vĩ ĐẠI CUA ĐẢNG TA VÀ DÂN TỘC TA*

Lê Duẩn

Nhân dân Việt Nam ta rất anh hùng.
Trong quá trình đấu tranh lầu dài để dựng nước và giữ nước, nhân 

dân ta đã sớm có ý thức dân tộc và đã biểu thị một tinh thần yêu nước 
rất nồng nàn. Dưới ách thông trị của thực dân Pháp, ngót một thế kỷ, 
nhân dân ta không cam chịu nô lệ đã không ngớt vùng lên kiên quyết 
cầm vũ khí chống lại bọn cướp nước và bán nưốc. Song, tất cả các phong 
trào chống Pháp, cứu nước trước đây rốt cuộc đều thất bại.

Vào những năm 20 của thế kỷ XX, sau khi các cuộc khởi nghĩa cụa 
Cần Vương bị dập tắt, phong trào giải phóng sôi nổi của nhân dân ta 
đứng trước một cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối. Thực dân Pháp, 
một mặt, thẳng tay đàn áp, khủng bô' những người yêu nước; mặt khác, 
ra sức gieo rắc tư tưởng đầu hàng và tìm mọi cách khuyến khích các xu 
hướng cải lương, thỏa hiệp. Trong nội bộ nhân dân, cuộc đấu tranh về 
đường lốì cách mạng giải phóng dân tộc cũng trở nên gay gắt giữa các 
lực lượng yêu nước, giữa hai khuynh hướng chủ yếu, một bên là của giai 
cấp vô sản trẻ tuổi, bên khác là của giai cấp tư sản dân tộc. Các lực 
lượng này đều đưa chương trình chính trị của mình ra để tranh thủ 
quần chúng.

Chính lúc đó Hồ Chủ tịch, bằng thiên tài trí tuệ và sự hoạt động 
cách mạng của mình, đã kịp thời đáp ứng nhu cầu bức thiết của lịch sử. 
Vượt qua sự hạn chế trong chủ nghĩa yêu nước của các sĩ phu và của các 
nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Hồ Chủ tịch đã sớm đến 
với chủ nghĩa Mác-Lênin và đi vào con đưòng cách mạng vô sản. Hồ Chủ 

* Trích tác phẩm Dưới lá cờ vẻ vang cùa Đảng, vì độc lập, tự do... viết nhân kỷ niệm lần 
thứ 40 ngày thành lập Đảng, tháng 2-1970.
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tịch nói: “Muôn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào 
khác con đường cách mạng vô sản”1.

Công lao vĩ đại đầu tiên của Hồ Chủ tịch là đã gắn phong trào cách 
mạng Việt Nam với phong trào công nhân quốc tế, đưa nhân dân Việt 
Nam đi theo con đường mà chính Ngưòi đã trải qua, từ chủ nghĩa yêu 
nưốc đến chủ nghĩa Mác-Lênin. Đó là con đường giải phóng duy nhất mà 
Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra cho nhân dân lao động và tất cả 
các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giói.

Chủ nghĩa Mác-Lênin đến vối nhân dân Việt Nam khác nào như 
đến vởi “người đi đường đang khát mà có nước uống, đang đói mà có cơm 
ăn”2. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi vào con đường cách 
mạng vô sản và làm dấy lên khắp trong nước một làn sóng dân tộc và 
dân chủ mạnh mẽ, trong đó giai cấp công nhân đã trở thành một lực 
lượng chính trị độc lập. Sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng cách 
mạng nhất của thời đại, với phong trào đấu tranh quyết liệt của giai cấp 
công nhân, giai cấp cách mạng nhất, liên minh chặt chẽ với giai cấp 
nông dân, và với phong trào yêu nưóc của một dân tộc đang sục sôi cách 
mạng đã dẫn tới việc thành lập Đảng ta, ngày 3-2-1930.

Sự kiện đó đánh dấu một bưốc ngoặt căn bản trong lịch sử cách 
mạng Việt Nam. Đây là sự truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin đến một nước 
thuộc địa và nửa phong kiến, là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên cho thời kỳ 
vùng dậy oanh liệt nhất và bước nhảy vọt vĩ đại nhất trong lịch sử tiến 
hóa của dân tộc Việt Nam, mỏ đầu bằng cuộc Cách mạng Tháng Tám và 
sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Lịch sử 40 năm của Đảng ta là lịch sử đấu tranh cách mạng rất vẻ 
vang.

Đó là lịch sử của nhiều cao trào cách mạng liên tục và nhiều cuộc 
khởi nghĩa anh dũng: cao trào cách mạng 1930 - 1931, cao trào cách 
mạng 1936 - 1939, cao trào cứu nước 1940 - 1945 đưa đến thành công 
của Cách mạng Tháng Tám.

Đó là lịch sử hai cuộc kháng chiến trưòng kỳ của một dân tộc anh 
hùng chông thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược nhằm hoàn thành 
giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào cuộc đấu tranh vĩ đại 

1, 2. Hồ Chí Minh: Sđd, t.9, tr.314; t.8, tr.571.
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của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội.

Đó cũng là lịch sử thực hiện hai cuộc cách mạng lớn của thời đại: 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Mười năm nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và của Mặt trận dân tộc 
giải phóng miền Nam, hai nhiệm vụ cách mạng ấy đã kêt hợp chặt chẽ 
với nhau nhằm một mục tiêu chung là giải phóng miền Nam, bảo vệ 
miền Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, đứng đầu là Hồ Chủ tịch vĩ đại, 
nhân dân cả nước ta đã viết nên những trang sử đẹp nhất của Tổ quốc 
ta, đưa nước nhà bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Bôn mươi năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Hồ Chủ 
tịch đã đưa nhân dân ta bước lên vũ đài thế giới như là một trong những 
người đầu tiên ở các nưốc thuộc địa và phụ thuộc thực hiện thắng lợi 
cách mạng giải phóng dân tộc, giành chính quyền trong cả nưốc; là một 
trong những người đầu tiên đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ, mở đầu 
quá trình sụp đổ từng mảng của hệ thông thuộc địa của chủ nghĩa đế 
quốc; là một chiến sĩ xung kích đang đánh bại chủ nghĩa thực dân mới 
của đế quốc Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ và sen đầm quốc tế.

Bằng những chiến thắng huy hoàng chông đế quốc, chông phong 
kiến và bằng sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa đang tiến hành ở 
miền Bắc, giai cấp công nhân và dân tộc ta, do Đảng ta lãnh đạo, đang 
cùng với nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em góp phần tích cực 
nhất vào quá trình biến đổi lịch sử của thế giới trong thời đại ngày nay.

Những thắng lợi rực rỡ mà nhân dân ta giành được trong 40 năm 
qua đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta, một đảng 
tuyệt đốì trung thành vối lợi ích tổì cao của giai cấp và của dân tộc.

Mỗi bước đi lên của cách mạng nước ta và của nhân dân ta đều là 
thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin, học thuyết cách mạng bách chiên bách 
thắng, chân lý sáng ngời của thời đại mới. Đó là thắng lợi vĩ đại của sức 
mạnh đoàn kết chiến đấu vô địch của nhân dân lao động và của cả dân tộc 
ta sát cánh cùng nhân dân Lào và nhân dân Campuchia anh em trong sự 
nghiệp đấu tranh chông kẻ thù chung vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội.

Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 40 năm qua đều gắn 
liền vói sự phát triển của cách mạng thế giối trong thời đại mới - thời đại 
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quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vĩ toàn thế 
giới - mở đầu bằng Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại; gắn liền với thắng 
lợi huy hoàng của Liên Xồ đánh bại tập đoàn phát xít Đức - Italia - Nhật; 
với thành công của cách mạng Trung Quốc; với sức mạnh hơn hẳn của 
toàn phe xã hội chủ nghĩa, nhân tô' quyết định sự phát triển của lịch sử 
xã hội loài người; với phong trào giải phóng dân tộc mãnh liệt, phong 
trào đấu tranh sôi nổi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
trong các nước tư bản chủ nghĩa; với phong trào dân chủ và hòa bình 
rộng lón trên toàn thế giói.

Để có thắng lợi vẻ vang ngày nay, Đảng ta và nhân dân ta đã phải 
vượt qua muôn vàn gian lao, thử thách. Dưới lá cò của Đảng, biêt bao 
cán bộ, đảng viên, biết bao đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh xương máu, nêu 
cao khí phách anh hùng của giai cấp tiên phong và của dân tộc, nêu cao 
lòng trung thành vô hạn đối với Tổ quốc, đối vối sự nghiệp giải phóng 
nhân dân và đôì với chủ nghĩa Mác-Lênin vô địch. Những tấm gương 
nghĩa liệt ấy sống mãi với nhân dân ta, với Đảng ta, với thê hệ chúng ta 
ngày nay và muôn đời con cháu mai sau.

Trong dịp kỷ niệm đầy ý nghĩa này, lòng chúng ta càng tiếc thương 
vô hạn: Hồ Chủ tịch kính yêu của chúng ta không còn nữa!

Toàn Đảng, toàn dân ta đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Mịnh vĩ đại.
Hồ Chủ tịch là người đầu tiên gieo hạt giống Mác-Lênin trên đất 

nước Việt Nam, làm cho cách mạng Việt Nam nở hoa kết quả. Người 
đã dày công đào tạo cho Đảng ta một đội ngũ cán bộ ưu tú và chăm lo 
xây dựng Đảng ta thành một khôi đoàn kết, thông nhất, vững mạnh. 
Được Hồ Chủ tịch, người thày của cách mạng Việt Nam, người anh 
hùng dân tộc vĩ đại và người chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, sáng lập, lãnh 
đạo và rèn luyện, Đảng ta đã sớm trở thành một đảng kiểu mới của 
giai cấp công nhân, một đảng dày dạn kinh nghiệm và có lịch sử chiến 
đấu rất vẻ vang.

Mỗi bưóc đi của nhân dân ta và của Đảng .ta trong 40 năm qua đều 
gắn liền với cuộc đời cách mạng vô cùng sôi nổi và đẹp đẽ của Hồ Chủ tịch. 
Toàn bộ hoạt động của Ngưdi cùng với sự nghiệp của nhân dân ta và của 
Đảng ta là một thiên anh hùng ca bất diệt của cách mạng Việt Nam.

Hồ Chủ tịch là lãnh tụ vĩ đại của Đảng và là lãnh tụ vĩ đại của dân 
tộc. Ngưòi là tượng trưng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý tưởng độc 
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lập, tự do và lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, giữa chủ 
nghĩa yêu nước nồng nàn với tinh thần quốc tế vô sản chân chính.

Hồ Chủ tịch là kết tĩnh những giá trị tinh thần của nhân dân ta 
suốt bôn nghìn năm lịch sử. ở Người, tinh hoa của dân tộc được kết 
hợp với chủ nghĩa Mác-Lênin, đỉnh cao của tư tưởng loài người trong 
thời đại mới.

Cuộc đời của Hồ Chủ tịch trong như ánh sáng. Đó là một tấm gương 
tuyệt vời về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng 
nhân đạo và yêu mến nhân dân thắm thiết, đạo đức chí công vô tư, tác 
phong khiêm tốn, giản dị.

Tư tưởng và đạo đức cao cả của Người mãi mãi soi sáng và nâng cao 
tâm hồn chúng ta. Ngọn cờ chói lọi của Người mãi mãi chỉ lối cho chúng 
ta tiến lên phía trước.
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ĐẠO ĐỨC VÀ TÁC PHONG CỦA Hổ CHỦ TỊCH*

Trường Chinh

Hồ Chủ tịch suốt đòi tận tụy, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân 
tộc, cho tự do và hạnh phúc của nhân dân, cho lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa. Phẩm chất và đạo đức đó mãi mãi là tấm gương sáng chói cho cán 
bộ và nhân dân ta soi chung.

Một nhà văn nước ngoài đã từng gọi Hồ Chủ tịch là một bậc đại trí, 
đại nhân, đại dũng. Người tiêu biểu nhất cho đạo đức cộng sản chủ 
nghĩa ở Việt Nam và kết tinh những đức tính tốt đẹp nhất của dân tộc 
ta. Người đã phát huy truyền thông đạo đức phương Đông là trí, nhân, 
dũng trên một cơ sỏ hoàn toàn mói.

Thật vậy, Hồ Chủ tịch là một nhà lãnh đạo thiên tài của giai cấp công 
nhân và nhân dân Việt Nam ta. Người luôn luôn kết hợp chân lý phổ biến 
của chủ nghĩa Mác-Lênin với thực tiễn cách mạng Việt Nam hoặc nói một 
cách khác, Người vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào 
điều kiện cụ thể của nước ta để định ra đường lối, chính sách đúng đắn cùa 
Đảng ta. Đưòng lối cách mạng của Hồ Chủ tịch đã chứng tỏ, Người là một 
bậc đại trí. Thế giới quan của chủ nghĩa Mác-Lênin và những kinh nghiệm 
đấu tranh lâu năm đã làm cho Người có khả năng đoán trước thời cuộc, 
mau lẹ nhận.ra những bưởc ngoặt của lịch sử và đề ra những khẩu hiệu 
thích hợp nhằm xoay chuyển tình hình. Thấm nhuần chủ nghĩa Mác- 
Lênin, điều tra nghiên cứu tình hình cụ thể, tổng kết và học tập kinh 
nghiệm đấu tranh giai cấp và kinh nghiệm sản xuất của quần chúng, cần 
cù, tận tuy, giận dị, khiêm tôn, trung thành tuyệt đôì với sự nghiệp giải 
phóng dân tộc và lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, đó là những đức tính làm 
cho Hồ Chủ tịch trỏ thành một lãnh tụ sáng suốt được nhân dân yêu mến.

* Trích tác phẩm Hồ Chù tịch, lãnh tụ kính yẽu cùa giai cấp cồng nhăn và nhân dân 
Việt Nam, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1975.
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Một điểm nổi bật trong đạo đức của Hồ Chủ tịch là lòng thương người. 
Nhưng ở đây không phải lòng thương người siêu giai cấp, trừu tượng, mà là 
tình thương yêu giai cấp đôì với công nhân, tình thương yêu vô cùng rộng 
lởn đối với nhân dân lao động, đôì với những người cùng khổ.

Khi còn ít tuổi, Hồ Chủ tịch đã đau xót trước cảnh đồng bào sông 
dưới ách áp bức, bóc lột của thực dân và phong kiến. Chính vì thấy nước 
mất, nhà tan, nhân dân lầm than, đói rét mà Ngưòi đã ra đi học tập 
kinh nghiệm cách mạng để “về giúp đồng bào”. Hồ Chủ tịch tự cho mình 
là “người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận”, là 
“người đày tớ trung thành của đồng bào”. Ô Người, lòng yêu mến nhân 
dân đã trỏ thành một sự say mê mãnh liệt. Người nói:

“Tôi chỉ có một sự ham muốh, ham muốh tột bậc, là làm sao cho 
nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai 
cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.

Nguyện vọng đó suốt đời chi phôi mọi ý nghĩ và hành động của Hồ 
Chủ tịch. Người lại nói:

“Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích, 
làm cho ích quốc lợi dân”.

Trong thời kỳ kháng chiến, cảm ơn đồng bào chúc, thọ, Ngưòi nói:
“Tôi chỉ có một cách báo đáp là kiên quyết cùng đồng bào chịu cực, 

chịu khổ, quyết cùng đồng bào kháng chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn, 
quyết cùng đồng bào tranh lại thông nhất và độc lập thật sự cho Tổ 
quốc, quyết cùng đồng bào ra sức làm thế nào cho con cháu chúng ta bây 
giờ và muôn đời về sau được sung sướng và tự do”.

Tinh thần đó đã được Người thu gọn trong câu “Trung với nước, 
hiếu với dân”. Đó là châm ngôn mà Người nêu lên cho mình và cho cán 
bộ của Đảng và của Nhà nước.

Nhưng tình cảm vĩ đại của Hồ Chủ tịch không phải chỉ hạn chế trong 
phạm vĩ một nước, một dân tộc mà còn mỏ rộng ra với giai cấp công nhân 
các nước, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giói. 
Ngay trong buổi đầu hoạt động cách mạng, Người đã kết hợp chủ nghĩa 
yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Cơ sỏ của sự kết hợp đó chính là 
tình cảm giai cấp rộng lớn của Người đối vói giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động. Song, chỉ có tấm lòng thương dân và những nguyện vọng sâu 
sắc đốì với tự do, hạnh phúc nhân dân thì vẫn chưa đủ. Có nhân còn phải 
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có dũng nữa. Có lý tưởng tốt đẹp là rất cần thiết, nhưng còn phải có tinh 
thần hành động kiên quyết để thực hiện lý tưởng ấy. Nhân dân ta vô cùng 
kính mến Hồ Chủ tịch chính là vì gần nửa thế kỷ nay Người đấu tranh 
không biết mệt mỏi và hy sinh tất cả để cứu dân, cứu nước, quyết thực hiện 
bằng được nguyện vọng trên đây của mình, luôn vối một tinh thần hăng 
hái của tuổi thanh xuân như khi Người bước chân xuống tàu, xuất dương 
đi tìm chân lý. Tinh thần ấy chính là tinh thần: “Giàu sang không thể 
quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy lực không thể khuất phục”.

Từ những ngày đầu tiên xa nước phải lao động vất vả để kiếm sông, 
đến những ngày sôhg trong nhà tù của bọn đế quốc và tay sai, cũng như 
trong những lúc cách mạng gặp khó khăn, Ngưòi luôn tin tưởng và lạc quan 
cách mạng. Ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất và tinh thần lạc quan 
cách mạng là phẩm chất cao quý thấu suốt đời hoạt động của Hồ Chủ tịch.

Tập thơ Nhật ký trong tù đã thể hiện một phần nào tinh thần phẩm 
chất và đạo đức của Người. Chúng ta hãy đọc những bài thơ dưới đây rút 
trong tập Nhật ký độc đáo ấy:

Tự khuyên mình

Ví không có cảnh đông tàn,
Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân; 

Nghĩ mình trong bước gian truân, 
Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng1.

Nghe tiếng giã gạo

Gạo đem vào giã bao đau đớn, 
Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông; 
Sống ở trên đời người cũng vậy, 
Gian nan rèn luyện mới thành công2.

Bôn tháng rồi

Kiên trì và nhẫn nại,
Không chịu lùi một phân, 
Vật chất tuy đau khổ, 
Không nao núng tinh thần3.

1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Sđd, t.3, tr.308, 350, 387.
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Khi ở trong tù, rụng một cái răng, mất một cái gậy cũng là những 
dịp để Hồ Chủ tịch làm thơ bày tỏ khí tiết của mình. Ví dụ, Vịnh cái 
răng:

Cứng rắn như anh chẳng kém ai
Chẳng như lão lưỡi dẻo và dài1.

Vịnh cái gậy:
Suốt đời ngay thẳng lại kiên cường,
Dìu dắt nhau đi mấy tuyết sương2.

Trọng thơ của Hồ Chủ tịch, mỗi câu, mỗi chữ đều mang chất “thép”, 
đều toát ra tư tưởng và tình cảm của một chiến sĩ vĩ đại. Muôn nghìn 
khổ cực, gian lao không lay chuyển được mà chỉ rèn luyện thêm tinh 
thần và ý chí sắt đá của Người. Chính vì thế mà sau khi ra khỏi nhà tù, 
lòng Người vẫn trong suốt như lòng sông, không chút bụi:

Mới ra tù, tập leo núi

Núi ấp ôm mây, mây ấp núi,
Lòng sông gương sáng, bụi không mờ;
Bồi hồi dạo bước Tây Phong Lĩnh,
Trông lại trời Nam, nhớ bạn xưa3.

Từ ngày hòa bình được lập lại, thay mặt Đảng Lao động Việt Nam 
và Chính phủ nưởc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hồ Chủ tịch kêu gọi 
nhân dân không ngừng phấn đấu để “xây dựng một nước Việt Nam hòa 
bình, thông nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần tăng cường 
phe xã hội chủ nghĩa và củng cố' hòa bình ở Đông Dương, Đông Nam Á 
và thế giới”.

Trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa cũng như trong giai 
đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Ngưòi luôn luôn động viên, 
giáo dục nhân dân tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Người nói:

“ ...Muốn xã hội giàu có thì mỗi cá nhân, mỗi gia đình cho đến cả 
nước phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm.

Tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, kết quả sẽ là những thứ 
gì cũng sẽ đầy đủ dư dật”4.

1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Sđd, t.3, tr.323, 365, 439.
4. Hồ Chí Minh: Sđd, t.9, tr.23.
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Và Người nêu gương cần cù, tiết kiệm cho toàn dân. Người nói:
“Lao động là một nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người công dân đôì 

với TỔ quốc. Ai cũng phải tùy khả năng mình mà tự nguyện tự giác tham 
gia lao động, góp phần xây dựng nước nhà”1.

Về gương cần kiệm, trong kháng chiến cũng như từ khi hòa bình 
được lập lại, ngoài thì giờ làm công việc của Đảng và của Nhà nước ra, 
Người rất thích tham gia lao động chân tay, như trồng rau, trồng cây và 
ai nấy đều biết Ngưồi gương mẫu từ cái ăn, cái mặc, cái ỏ.

Để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện 
thõng nhất nước nhà, Người kêu gọi cán bộ, đảng viên “cần kiệm liêm 
chính, chí công ưô tư, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân 
dân, phục vụ chủ nghĩa xã hội”2.

Thế nào là cần, kiệm, liêm, chính? Hãy nghe Người giải thích:
“Trước hết Cần, tức là tăng năng suất trong công tác, bất kỳ công 

tác gì.
Kiệm tức là không lãng phí thì giờ, của cải của mình và của dân.
Liêm tức là không tham ô và luôn luôn tôn trọng, giữ gìn của công 

và của nhân dân.
Chính tức là việc phải dù nhỏ cũng làm, việc trái dù nhỏ cũng tránh.
Bốn điều đó đi liền với nhau”3.
Về chí công vô tư, Người nói:
“Ham làm những việc ích quốc, lợi dân; không ham địa vị và công 

danh, phú quý.
Đem lòng chi công vô tư mà đốì với người, đôì với việc”'*.
Và Người phát triển thêm:
“Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, mà phải 

nghĩ đến đồng bào, đến toàn dân đã... Có khó nhọc thì mình nên đi 
trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”5.

Năm kia, ở Đại hội thi đua yêu nước, trong khi biểu dương đạo đức 
cách mạng của những anh hùng, chiến sĩ thi đua, Người nói:

“Họ (anh hùng, chiến sĩ thi đua - T.c.) đặt lợi ích chung của dân tộc 
trên lợi ích riêng của cá nhân. Họ toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân,

1, 2, 3; 4, 5. Hồ Chí Minh: Sđd, t.8, tr.249; t.10, tr.132; t.7, tr.392; t.5, tr.185-186; t.9, 
tr.172.
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chứ không phải nửa tâm nửa ý. Họ không sợ khó nhọc, ra sức vượt mọi 
khó khăn để hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ mà Đảng và 
Chính phủ giao cho họ, chứ họ không suy bì hơn thiệt của cá nhân, 
không ganh tị vê' địa vị và hưởng thụ. Họ không giấu nghề, không dìm 
những anh em chung quanh mình, họ giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ. 
Họ không tự kiêu tự mãn, tự tư tự lợi”1.

Đó là gương chí công vô tư của các anh hùng, chiến sĩ thi đua của 
chúng ta. Chí công vô tư chính là một biểu hiện sâu sắc của ý thức tư 
tưởng của giai cấp công nhân. Nó là thù địch của chủ nghĩa cá nhân, vì:

“Chủ nghĩa cá nhân chỉ thấy lợi ích riêng của mình, không thấy lợi 
ích chung của tập thể. về vật chất thì chỉ muôn hưởng thụ, công việc 
làm thì không dám xung phong”1 2. Ai nấy đều biết rằng Hồ Chủ tịch rất 
ghét những thói tự kiêu tự mãn, tự tư tự lợi.

Về học tập, Hồ Chủ tịch thường nhắc lại câu nói của Lênin, người 
thầy của cách mạng vô sản thế giới, “Học tập, học tập nữa, học tập mãi”. 
Và chính Người thực hành đúng câu nói đó.

Trả lời câu hỏi “Học để làm gì?”. Hồ Chủ tịch nói:
“Học để sửa chữa tư tưởng: Hăng hái theo cách mạng, điều đó rất hay. 

Nhưng tư tưởng chưa thật đúng là tư tưởng cách mạng, vì thế cần phải học 
tập để sửa chữa cho đúng. Tư tưởng đúng thì hành động mới khỏi sai lạc và 
mới làm tròn nhiệm vụ cách mạng được. Học để tu dưỡng đạo đức cách 
mạng. Có đạo đức cách mạng thì mói hy sinh tận tụy với cách mạng, mới 
lãnh đạo được quần chúng, đưa cách mạng tới thắng lợi hoàn toàn.

Học để tin tưởng:
Tin tưởng vào đoàn thể.
Tin tưởng vào nhân dân.
Tin tưởng vào tương lai của dân tộc.
Tin tưởng vào tương lai cách mạng.
Có tin tưởng thì lúc ra thực hành mói vững chắc, hăng hái, lúc gặp 

khó khăn mói kiên quyết, hy sinh.
Học để hành: Học vởi hành phải đi đôi. Học mà không hành thì học 

vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy”.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.9, tr.200;
2. "Đảng ta đã phấn đấu rất anh dũng, thắng lợi rất vẻ vang”, báo Nhân dân, ngày 

9-2-1959.

127

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Trả lời câu hỏi “Học ỏ đâu?”, Người nói:
“Học ỏ trường, học ỏ sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không 

học nhân dân là một thiếu sót rất lớn”1.
Về huấn luyện, Hồ Chủ tịch đã từng chỉ thị:
“Lý luận và thực hành phải đi đôi với nhau”2.
Học tô't nhất là biết vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện 

cụ thể của nước mình, vận dụng lập trường, quan điểm, phương pháp 
của chủ nghĩa Mác-Lênin để điều tra, nghiên cứu, phân tích tình hình 
cụ thể của nước mình, rồi đề ra đường lốì, phương châm, chính sách của 
Đảng thích hợp với từng giai đoạn, đặng lãnh đạo nhân dân làm cách 
mạng cho đến toàn thắng. Chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ nêu lên những 
nguyên lý chung. Nhiệm vụ của những người cộng sản ở mỗi nước là 
phải thấm nhuần những nguyên lý ấy để vận dụng có sáng tạo trong mỗi 
hoàn cảnh, kết hợp tính chặt chẽ của nguyên lý vối tính mềm dẻo của 
sách lược để giải quyết các vấn đề do cách mạng của nước mình đề ra. 
Phải tổng kết kinh nghiệm phong phú của cách mạng nước mình để rút 
ra những kết luận có tính chất lý luận. Muôn như thế, phải ra sức chông 
chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa kinh nghiệm.

Về văn phong, cách nói và cách viết của Hồ Chủ tịch có những nét 
rất độc đáo: nội dung khảng khái, thấm thìa, đi sâu vào tình cảm con 
người, chinh phục cả trái tim và khối óc của người ta; hình thức sinh 
động, giản dị, dễ hiểu, giàu tính dân tộc và tính nhân dân. Người rất 
ghét lý luận suông, rất ghét dẫn sách vở của các nhà kinh điển chủ 
nghĩa Mác-Lênin một cách khô khan hoặc có ý khoe khoang với người 
nghe, người đọc. Người rất ghét văn chương sáo rỗng, nhạt nhẽo; rất 
ghét nói khoác, viết dài dòng, khó hiểu, lủng củng, lằng nhằng và kiên 
quyết phản đối dùng chữ nưốc ngoài một cách không cần thiết.

Nhiều lời kêu gọi hoặc bài văn của Hồ Chủ tịch, nhất là từ Cách 
mạng Tháng Tám trỏ đi, động viên tinh thần và cổ vũ lòng hăng hái của 
nhân dân một cách mãnh liệt. Những câu như dưới đây luôn luôn vang 
lên tinh thần quật cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam ta:

“Toàn dân Việt Nam chỉ có một lòng: Quyết không làm nô lệ,
Chỉ có một chí: Quyết không chịu mất nước,

1, 2. Hồ Chí Minh: Sđd, t.6, tr.50; t.7, tr.393.
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Chỉ có một mục đích: Quyết kháng chiến để tranh thủ thống nhất 
và độc lập cho Tổ quốc.

Sự đồng tâm của đồng bào ta đúc thành một bức tường đồng xung 
quanh Tổ quốc. Dù địch hung tàn xảo quyệt đến mức nào, đụng đầu 
nhằm bức tường đó, chúng cũng phải thất bại”1.

Sau khi hòa bình được lập lại và nước nhà bị tạm thời chia làm hai 
miền. Người nói:

“Nước Việt Nam ta là một nước thống nhất, Nam Bắc một, nhà, 
không một lực lượng phản động nào có thể chia cắt được. Nước Việt Nam 
ta nhất định phải thông nhất”2.

Văn của Hồ Chủ tịch thường ngắn gọn, nhưng thấm thìa, xúc động 
lòng người. Hãy kể mấy câu sau đây làm ví dụ. Để đập tan âm mưu của 
đế quốc Pháp chia cắt Việt Nam, Người nói:

“Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có 
thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi!”3.

“Một ngày mà Tổ quốc chưa thông nhất, đồng bào còn chịu khổ là 
một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên...’’í

Vừa thấm thìa vừa sâu sắc, như:
“Các em là đội cảm tử. Các em cảm tử để cho Tổ quốc quyết sinh”5.
“Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là 

con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn 
ruột”6.

Hồ Chủ tịch viết y như nói, nói tiếng nói của dân tộc, của nhân dân 
Việt Nam. Ta hãy đọc bức thư của Người gửi các trẻ em Việt Nam nhân 
dịp Tết Trung thu năm 1945, một bức thư chan chứa tình thương yêu 
các cháu và giáo dục các cháu một cách rất nhẹ nhàng và tự nhiên:

“Mẹ đã sắm cho các em nào đèn, nào trốhg, nào pháo, nào hoa, và 
nhiều đồ chơi khác. Các em vui vẻ nhỉ!...

Các em vui cười hớn hở, Già Hồ cũng vui cười hốn hở với các em. Đô' 
các em biết vì sao? Một là vì Già rất yêu mến các em. Hai là vì Trung 
thu năm ngoái, nước ta còn bị áp bức, các em còn là bầy nô lệ trẻ 'con. 
Trung thu năm nay, nưốc ta đã được tự do và các em đã thành những 
người tiểu quốc dân của một nưốc độc lập.

1, 2, 3,4, 5, 6. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.150-151; t.8, tr.484; t.4, tr.246, 419; t.5, tr.35, 40.
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... Trung thu này, Già Hồ không có gì gửi tặng các em. Chỉ gửi tặng 
các em một trăm cái hôn thân ái”1.

Hồ Chủ tịch giáo dục cho cán bộ và nhân dân ra sức thi đua yêu 
nước trong chiến đấu, sản xuất, công tác và học tập. Thi đua là một bộ 
phận khăng khít trong tác phong của Người.

Trong kháng chiến, Người đã nêu ra phong trào thi đua diệt giặc 
ngoại xâm, diệt giặc đói, diệt giặc dốt.

Thi đua luyện tập giỏi, diệt nhiều địch, khắc phục khó khăn, chấp 
hành mệnh lệnh, làm tròn nhiệm vụ.

Thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, làm nhanh, nhiều, 
tốt, rẻ, chôhg tham ô, lãng phí, quan liêu.

Thi đua xóa nạn mù chữ, làm cho ai nấy đến tuổi học thì ít nhất 
cũng biết đọc, biết viết, làm được bốn phép tính; ai khỏi mù chữ thì học 
bổ túc văn hóa, V.V..

Người nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!'2, thi đua là 
đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ, thi đua là cải tạo con người. Câu nói của 
Người: “Lao động sáng tạo xã hội. Thi đua thì cải tạo con ngưòi”3 đã thành 
một khẩu hiệu cũng như nhiều câu nói khác của Người đã thành châm ngôn.

Nhiệm vụ của phong trào thi đua thay đổi tùy theo nhiệm vụ cách 
mạng mà Đảng và Chính phủ đề ra cho tững thời kỳ. Ngày nay, thi đua 
là ra sức cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc và tích cực đấu tranh chốhg đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, tích cực 
ủng hộ cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam, thực hiện hòa 
bình thông nhất nước nhà, thi đua là góp phần củng cố' phe xã hội chủ 
nghĩa và bảo vệ hòa bình ở Đông Dương, Đông Nam Á và thê giói.

Theo Hồ Chủ tịch, không phải chỉ những người lao động sản xuất 
mới thi đua, mà bất cứ người dân Việt Nam nào cũng cần phải làm tốt 
nhiệm vụ của mình vối tinh thần thi đua:

“Người người thi đua,
Ngành ngành thi đua,
Ngày ngày thi đua, 
Ta nhất định thắng, 
Địch nhất định thua"4.

1, 2, 3, 4. Hồ Chí Minh: Sđd, t.4, tr.16; t.6, tr.473, 475; t.5, tr.557.
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Muôn cho thi đua có kết quả tốt, mỗi ngành cần để ra mục tiêu cụ 
thể và mức thi đua của mình cho được thích hợp.

Thi đua sẽ dẫn đến kết quả là giải phóng đất nưóc, cải tạo xã hội, 
xây dựng một nước Việt Nam mới, xây dựng xã hội mới và cải tạo con 
người, bồi dưỡng, rèn luyện những con người mới, con ngưòi xã hội chủ 
nghĩa, những anh hùng mới, anh hùng tập thể, anh hùng nhân dân.

Về lãnh đạo, Hồ Chủ tịch dạy chúng ta không nên quan liêu, mệnh 
lệnh, không nên “đóng cửa lại mà đặt kế hoạch, viết chương trình rồi đưa 
ra cột vào cổ dân chúng, bắt dân chúng theo”1. Trái lại cần phải đi đường 
lối quần chúng. Có việc thì hỏi ý kiến nhân dân, bàn bạc với nhân dân, giải 
thích cho nhân dân hiểu rõ chính sách của ta để nhân dân vui lòng nghe 
theo và làm đúng. Tại sao Đảng lãnh đạo, cơ quan lãnh đạo và người lãnh 
đạo lại cần phải hỏi ý kiến quần chúng và bàn bạc với quần chúng? Vì trí 
tuệ và kinh nghiệm của quần chúng vô cùng phong phú, lực lượng của 
quần chúng vô cùng lớn lao. Mỗi chủ trương, chính sách của chúng ta đưa 
ra đều ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quần chúng. Cho nền, để định ra 
chủ trương, chính sách đúng đắn, chúng ta phải chịu khó điều tra, nghiên 
cứu để hiểu tình hình và nguyện vọng của quần chúng và sau khi đề ra chủ 
trương, chính sách rồi phải tuyên truyền, giải thích cho quần chúng, lãnh 
đạo quần chúng thi hành. Qua việc thi hành đó mà nghe ý kiến của quần 
chúng, học tập kinh nghiệm của quần chúng để bổ sung, sửa chữa hoặc 
phát triển chính sách, rồi lại đem xuống quần chúng để thi hành nữa...

Hồ Chủ tịch nói:
“Sự lãnh đạo trong mọi công tác -thiết thực của Đảng, ắt phải từ 

trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng.
Nghĩa là gom góp mọi ý kiến rời rạc, lẻ tẻ của quần chúng, rồi phân 

tích nó, nghiên cứu nó, sắp đặt nó thành những ý kiến có hệ thông. Rồi 
đem nó tuyên truyền, giải thích cho quần chúng làm cho nó thành ý kiến 
của quần chúng, và làm cho quần chúng giữ vững và thực hành ý kiến 
đó. Đồng thời nhân lúc quần chúng thực hành, ta xem xét lại, coi ý kiến 
đó đúng hay không. Rồi lại tập trung ý kiến của quần chúng, phát triển 
những ưu điểm, sửa chữa những khuyết điểm, tuyên truyền, giải thích, 
làm cho quần chúng giữ vững và thực hành.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.293.
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Cứ như thế mãi thì lần sau chắc đúng mực hơn, hoạt bát hơn, đầy 
đủ hơn lần trưóc.

Đó là cách lãnh đạo cực kỳ tốt”1.
Người thường nhắc cơ quan lãnh đạo các cấp, các ngành thực hành 

“chỉ đạo riêng” (kết hợp lãnh đạo chung với chỉ đạo riêng) và phải tăng 
cường kiểm tra, đôn đốc. Có như thế lãnh đạo mới sát phong trào, mới 
kịp thời phát hiện những người tốt, việc tốt và những người xấu, việc 
xấu, phổ biến những kinh nghiệm tốt và sửa chữa những khuyết điểm, 
sai lầm. “Lãnh đạo phải tập thể, dân chủ, phải thông nhất và tập 
trung”1 2. Đó là cách tránh bệnh độc đoán, chuyên quyền, tránh tình trạng 
trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Kinh nghiệm đã chứng tỏ rằng tác phong công tác và tác phong 
lãnh đạo của Hồ Chủ tịch là đúng.

1. Hồ Chí Minh’. Sđd, t.5, tr.290-291.
2. Đàng Cộng sản Việt Nam: Diễn văn bế mạc Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, ngày 12-3-1955.
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MÃI MÃI ĐI THEO CON ĐƯỜNG 
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẢ LựA CHỌN*

Nguyễn Văn Linh

... Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhân dân Việt Nam và loài người 
tiến bộ suy tôn là người anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa 
lớn, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và 
nhân dân Việt Nam, chiến sĩ kiên cường của phong trào giải phóng dân 
tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người bạn thân thiết của 
nhân dân các dân tộc đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giói. Người đã khởi xưống cuộc đấu 
tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa trong thế kỷ XX, một chiến sĩ 
đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các 
dân tộc, một nhà tư tưởng, nhà văn hóa lớn, đã kết tinh được tinh hoa 
của dân tộc và trí tuệ của thời đại, một nhân cách cao đẹp với những 
phẩm chất vừa phi thường, vừa bình dị, một hình mẫu sáng ngời về con 
người của hiện tại và tương lai...

CÔNG LAO, Sự NGHIỆP, TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CỦA BÁC Hồ 
SỐNG MÃI TRONG LÒNG CÁC THẾ HỆ NGƯỜI VIỆT NAM, 

HÔM NAY VÀ MAI SAU

Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với lịch 
sử quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam, với lịch sử đấu tranh và 
thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong gần một thế kỷ qua.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị anh hùng lỗi lạc nhất trong lịch sử đấu 
tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam.

* Trích Diễn văn đọc tại Lễ kỷ niệm lần thứ 100 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, tổ chức tại Hà Nội, ngày 18-5-1990.
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Người sinh ra và lớn lên vào một giai đoạn lịch sử đầy biến động của 
đất nước. Bao cuộc đấu tranh anh-dũng, bất khuất nhằm giành lại nền độc 
lập và thống nhất của Tổ quốc đã lần lượt thất bại. Với lòng yêu nước, 
thương dân sâu sắc, Người quyết tâm ra đi tìm con đường mới để đưa sự 
nghiệp cứu nưốc, giải phóng dân tộc đến thắng lợi. Sau nhiều năm nghiên 
cứu, tìm tòi từ một thanh niên yêu nước, Người đã đến với chủ nghĩa Mác- 
Lênin, khám phá con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam, đó là con 
đường kết hợp chủ nghĩa yêu nưởc chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại. Từ đó mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam thành đội 
tiên phong vững vàng, sáng suốt của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động Việt Nam. Trong 60 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Người đã xây đắp nên khôĩ đại đoàn kết dân tộc vững chắc làm nền tảng 
sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù, vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Trước 
kia, hiện nay và mai sau, Người mãi mãi là ngọn cờ tập hợp, vẫy gọi đôì với mọi 
người Việt Nam yêu nưóc trong cuộc đâu tranh xây dựng một nước Việt Nam 
hoà bình, thống nhất, độc lập dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Người là người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân 
Việt Nam, đã sáng lập và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam.

Người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Nhà nước 
công nông đầu tiên ỏ Đông Nam châu Á.

Người là nhà chiến lược thiên tài đã cùng với Đảng Cộng sản Việt 
Nam lãnh đạo thắng lợi hai cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp và 
đế quốc Mỹ, mở ra thời kỳ sụp đổ hệ thông thuộc địa của chủ nghĩa thực 
dân cũ và làm thất bại một bưốc chủ nghĩa thực dân mối, góp phần tác 
động sâu xa đến tiến trình lịch sử thế giới. Những công hiến to lớn của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc đã góp 
phần quan trọng thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở các nước 
thuộc địa, và ngày nay vẫn còn có ý nghĩa thực tiễn đôì vâi cuộc đấu 
tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa của thòi đại đã 
sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng dần tộc vĩ đại và chính 
Người đã làm rạng rỡ dân tộc và nhân dân Việt Nam.
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Công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
đưa Người lên địa vị người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại nhất 
trong lịch sử Việt Nam và được các dân tộc đang đấu tranh giải phóng 
trên toàn thế giới mến mộ.

Người là một nhà đổi mới cách mạng dũng cảm và sáng tạo. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh xuất hiện trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt 
Nam như một con người luôn luôn đổi mối. Dựa vào những nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Ngưồi đã đề ra những chiến lược và sách 
lược thích hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam trong từng thời kỳ, có 
những giải pháp cực kỳ sáng tạo trong những tình huống cực kỳ khó khăn 
để đưa cách mạng từng bưốc đến thắng lợi. Người không bao gid tự bó 
mình trong nếp nghĩ và cách làm cũ kỹ, theo lôì mòn, khi những cái đó 
không còn tác dụng đôì với cuộc sông. Người nhìn thẳng vào sự thật, khi 
phát hiện thấy khuyết điểm và sai lầm, Người dũng cảm tự phê bình và 
kiên quyết sửa chữa. Cho đến hôm nay, trong công cuộc đổi mới toàn diện 
xã hội do Đại hội Đảng lần thứ VI khởi xướng, những lời nói sau đây của 
Người vẫn có tác dụng chỉ đạo sâu sắc: “Cần phải có tinh thần sáng tạo, 
phải tìm tòi cái mối, thực hiện cái mối...”. Người coi đổi mối là “cuộc chiến 
đấu chốhg lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng để sáng tạo ra những cái mới mẻ, 
tươi tốt;... là cuộc chiến đấu khổng lồ, cần phải động viên toàn dân, tổ chức 
và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”.

Chủ tịch Hổ Chí Minh là một nhà văn hoá lớn, là hiện thân của 
tinh hoa dân tộc và thời đại.

Người đã để lại cho chúng ta một sự nghiệp văn hoá đồ sộ và phong 
phú, mà quan trọng nhất là sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, từ 
địa vị nô lệ, tôì tăm trở thành một trong các dân tộc tiên phong trên thế 
giối, có nền giáo dục, văn hoá và khoa học ngày càng phát triển.

Người là một nhà tư tưởng sâu sắc. Những chân lý lốn của lịch sử và 
thời đại được Người diễn đạt bằng những lời lẽ giản dị và hàm súc đã trỏ 
thành những phương châm chỉ đạo thắng lợi sự nghiệp cách mạng của 
Đảng và nhân dân: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Dĩ bất biến ứng 
vạn biến”, “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng 
xong”, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại 
thành công!”, “Đảng viên đi trước, làng nưốc theo sau”, “Phải giữ gìn sự 
đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”, V.V..
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Người là nhà lý luận đã vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bảẠ 
của chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh và điểu kiện cụ thể của cách 
mạng Việt Nam, do đó đã có đóng góp vào sự phát triển và làm phong phú 
thêm lý luận Mác-Lênin về cách mạng ỏ các nước thuộc địa, về chiến tranh 
nhân dân, về xây dựng đảng, về mặt trận dân tộc thống nhất, về xây dựng 
kinh tê và văn hoá ỏ một nưóc nông nghiệp lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã hội, 
chưa trải qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản, V.V..

Người đồng thời là nhà thơ lớn, nhà văn lớn, nhà báo cách mạng xuất 
sắc. Tất cả những gì Người viết ra đều là sự phản ánh trung thực, hồn 
nhiên vẻ đẹp cao quý trong đạo đức, trí tuệ -và tâm hồn của một nhân cách 
lỗi lạc, vì vậy tất cả đều hiện ra chân thực, giản dị, tự nhiên, vốn là những 
chuẩn mực tiêu biểu cho cái đẹp cái hoàn thiện của con người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc đã có cống hiến 
to lớn vào sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị áp bức, vào sự củng cố 
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vào sự đoàn kết các lực lượng 
vì hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Cuộc đời chiến đấu hơn 60 năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh không 
phải chỉ vì độc lập, tự do của dân tộc mình mà còn vì tự do, độc lập của 
các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giổi. Người đã hoạt động trong phong 
trào công nhân, phong trào cộng sản ở châu Âu, phong trào giải phóng 
các dân tộc thuộc địa ở châu Á. Người luôn luôn giáo dục nhân dân Việt 
Nam thấm nhuần sâu sắc và kết hợp chặt chẽ tinh thần yêu nước vổi 
chủ nghĩa quốc tế vô sản. Người nói: “Ta chiến đấu hy sinh chẳng những 
vì tự do, độc lập của riêng mình mà còn vì tự do, độc lập chung của các 
dân tộc và hoà bình trên thế giới”; do đó, còn phải làm tốt nghĩa vụ quốc 
tế, “giúp bạn tức là tự giúp mình".

Người là biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết quốc tế thuỷ chung, 
trong sáng. Cho đến phút cuối đời, Người vẫn hoạt động không mệt mỏi 
để góp phần “khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền 
tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chiến sĩ hoà bình lỗi lạc. Người kiên 
trì theo đuổi đường lôì ngoại giao hoà bình, thương lượng. Người luôn 
luôn biết tìm ra những giải pháp hết sức khôn khéo, linh hoạt để giải 
quyết mọi tranh chấp, xung đột, trong những tình huống vô cùng éo le, 
phức tạp. Người thường xuyên giáo dục nhân dân ta biết phân biệt rõ 
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ràng những kẻ đi xâm lược với nhân dân lao động các nưởc tư bản chủ 
nghĩa. Người chông lại mọi tư tưởng hằn thù dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là sứ giả của tình hữu nghị giữa các dân tộc. 
Trong những năm bôn ba tìm đường cứu nưóc cũng như khi trở thành 
Chủ tịch của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Người đã đi nhiều nơi, 
sông ở nhiều nước, hoạt động và tiếp xúc vối nhân dân “và chính khách 
của nhiều châu lục”. Đi tới đâu Người cũng đem đến cho nhân dân các 
nưốc đó những tình cảm hữu nghị thắm thiết của nhân dân Việt Nam và 
đã được đón tiếp nồng nhiệt như một sứ giả của hoà bình và hữu nghị.

Suốt đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đuổi lý tưởng hữu ái 
“bôn phương vô sản đều là anh em” và Người chính là hiện thân của lý 
tưỏng cao đẹp đó.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người cộng sản mẫu mực, là hình ảnh 
tuyệt đẹp về mối quan hệ giữa lãnh tụ và quần chúng.

Người là một vị lãnh tụ cách mạng đã kết tĩnh được những giá trị 
đạo đức, tinh thần cao quý nhất của giai cấp công nhân và của dân tộc 
Việt Nam. Đó là người mà trái tim yêu thương luôn dành cho nhân dân, 
tôn trọng nhân dân, tin tưởng tuyệt đôì vào sức mạnh vô hạn của nhân 
dân. Đôì với Người, cách mạng là sự nghiệp của nhân dân. Vì vậy, Người 
đã tiến hành không mệt mỏi công tác tuyên truyền và giáo dục nhằm thức 
tỉnh toàn dân tộc, phát huy cao nhất sức mạnh của trí tuệ, tài năng và 
nghị lực của hàng triệu con người vào sự nghiệp chung.

Sau khi giành được chính quyền vê' tay nhân dân, Người nói: “Ngày 
nay chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhưng 
nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng 
chẳng .có nghĩa lý gì”. Người căn dặn: “Cán bộ từ trung ương đến các làng 
đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác công việc chung cho dân, chứ 
không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thông trị của Pháp - 
Nhật”. Vì vậy, Người luôn nhắc nhở phải đấu tranh chông quan liêu, tham ô, 
lãng phí, những căn bệnh cô' hữu của kiểu nhà nước trước đây.

Suốt đời mình, Bác Hồ kiên trì dạy phải biết dựa vào nhân dân, 
phát huy quyền làm chủ và sức mạnh to lớn của nhân dân nhằm khắc 
phục mọi khó khăn, đưa đất nước tiến lên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của đạo đức cách mạng trong 
sáng. Toàn bộ cuộc đời của Người chứng minh lời mà Người đã nói: “Tôi 
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chỉ có một ham muốn, ham muôn tột bậc là làm sao cho nước ta được 
hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm 
ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Vì mục tiêu đó, Người đã sông một 
cuộc đòi mà “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể 
chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”. Người nêu cao đạo đức “cần 
kiệm liêm chính, chí công vô tư”, “ham làm những việc ích quốc lợi dân, 
không ham địa vị, công danh phú quý”.

Những di sản tư tưỏng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài 
sản vô cùng quý báu của Đảng và nhân dân Việt Nam. Các thế hệ ngày 
nay và mai sau cần trân trọng, bảo vệ, học tập, không ngừng bổ sung và 
phát triển di sản đó, làm cho những tư tưởng của Người luôn luôn có sức 
sông trong thực tiễn sinh động của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Công lao, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ sông mãi trong 
lòng các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Với niềm tự hào 
sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn, Đảng Cộng sản, nhân dân Việt Nam 
nguyện học tập và noi theo tấm gương của Người, kế tục xứng đáng sự 
nghiệp của Người và mãi mãi đi theo con đường mà Người đã lựa chọn.

GIƯƠNG CAO NGỌN CỜ CỦA CHU NGHĨA MÁC-LÊNIN, 
KIÊN TRÌ Sự LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẨN, 

ĐẨY MẠNH Sự NGHIỆP Đổi MỚI

Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi 
xướng công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Đại hội đã nêu lên bôn bài 
học lốn, đó cũng là bốn bài học quán triệt tư tưởng của Bác Hồ:

- Bài học nước “lấy dân làm gốc” trong sự nghiệp bảo vệ và xây 
dựng đất nưốc, tất cả đều của dân, tất cả đều do dân và vì dân.

- Bài học xuất phát từ thực tế, hành động theo quy luật,, tức là bài 
học của Bác Hồ về sự thốhg nhất giữa lý luận với thực tế, cách mạng với 
khoa học.

- Bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, cũng 
tức là sự kết hợp giữa tinh thần yêu nước vối chủ nghĩa quốc tế, độc lập 
dân tộc vối chủ nghĩa xã hội.

- Bài học về xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ lịch sử mới, 
điều mà Bác Hồ suốt đời chăm lo.
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Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn sáng và 
sức mạnh cho sự nghiệp đổi mối của chúng ta. Như vậy, đôì với Đảng ta, 
kế thừa và đổi mới là một quá trình thông nhất biện chứng, không đứt 
đoạn. Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu Bác Hồ đã lựa chọn mà là 
tìm tòi, sáng tạo những biện pháp, cách thức để thực hiện thắng lợi mục 
tiêu ấy... Một lần nữa toàn Đảng, toàn dân ta khẳng định quyết tâm mãi 
mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Để đưa sự nghiệp của Bác Hồ đến thắng lợi hoàn toàn, chúng ta cần 
phải làm gì?

Thứ nhất, chúng ta kiên quyết đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, đó là 
con đường sông còn của đất nước, con đưòng thoát khỏi khủng hoảng để 
tiếp tục tiến lên. Đó là một tất yếu lịch sử phù hợp với quy luật phát 
triển của cách mạng nước ta và theo đúng lời căn dặn của Bác Hồ trong 
Di chúc. Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, đổi mới là một quá trình cách 
mạng đầy khó khăn gian khổ, không thể nôn nóng, chủ quan làm ồ ạt, 
dẫn đến tình trạng hỗn loạn có hại cho chính sự nghiệp đổi mối.

Chúng ta tiến hành đổi mối toàn diện, triệt để, đồng bộ nhưng phải 
có mục tiêu và bưốc đi thích hợp, trọng tâm là đổi mới kinh tế, đồng thời 
đổi mới hệ thông chính trị từng bước vững chắc. Kẻ thù không mong 
muôn gì hơn là tạo ra sự rôì ren trong nội bộ, vượt ra ngoài sự kiểm soát 
của chúng ta hòng làm cho công cuộc đổi mới đi chệch mục tiêu chủ 
nghĩa xã hội. Những thắng lợi đạt được trong ba năm qua tuy mới chỉ là 
bước đầu, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng. Nó chứng tỏ đường lôì đổi 
mới và bước đi của chúng ta là đúng đắn và phù hợp với điều kiện thực 
tiễn của nưốc ta, từng bước khôi phục lòng tin của nhân dân và tạo đà 
cho chúng ta tiến lên những bước mới.

Sắp tới công cuộc đổi mới phải nhằm làm chuyển biên tốt hơn nữa 
tình hình kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng, 
khai thác mọi tiềm năng phát triển sản xuất, ra sức thực hiện ba chương 
trình kinh tế lớn. Các đơn vị kinh tế quốc doanh phải tự đổi mới mình để 
khắc phục khó khăn, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, 
kinh doanh, vươn lên làm tốt vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. 
Phát triển mạnh kinh tế tập thể và các thành phần kinh tế khác nhằm 
tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, tăng thu nhập, thu hút nhiều lao 
động, từng bước giải quyết tình trạng thiếu việc làm. Nhà nước cần hoàn 
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chỉnh và bổ sung chính sách và pháp luật để khuyến khích và định 
hưống sự phát triển đúng đắn của các thành phần kinh tế, loại trừ tình 
trạng tự phát và gây rôì loạn trong đời sông kinh tế. Đồng thời, giải 
quyết tốt một số vấn đề nóng bỏng khác như việc làm, lạm phát, tài chính, 
ngân hàng, giá cả, tiêu thụ sản phẩm... làm cho tình hình kinh tế - xã hội 
đi vào thế ổn định, đời sông nhân dân được cải thiện tốt hơn, tạo điều 
kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới của đất nước có những bước phát 
triển mâi to lốn hơn nữa.

Đồng thời với đổi mới lĩnh vực kinh tế - xã hội chúng ta tiếp tục đẩy 
mạnh quá trình dân chủ hoá. Bác Hồ nói: “Nước ta là một nước dân chủ. 
Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân... Chính 
quyền từ xã đến chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ trung 
ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng 
đều ở nơi dân”. Đó là những nguyên lý cơ bản của một nhà nước dân chủ 
do Bác Hồ xác lập. Chúng ta đang cô' gắng xây dựng và hoàn thiện các 
thiết chế và cơ chế dân chủ để bảo đảm trong thực tế các quyền làm chủ 
của người dân trong đòi sông chính trị - xã hội và tinh thần. Từ sau Đại hội 
VI đến nay, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã có những khởi sắc, 
trước hết là trên lĩnh vực kinh tế. Các cơ quan nhà nước và các đoàn thể 
quần chúng đã có nhiều cô' gắng và tiến bộ trong việc tôn trọng và phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân. Nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết 
của Đảng và Nhà nước đã được đưa ra thảo luận trưng cầu ý kiến rộng rãi 
trong nhân dân. Bộ máy nhà nước các cấp đã được tinh giản một bưởc, tệ 
quan liêu, gây phiền hà cho nhân dân đã được giảm bớt một phần.

Tuy nhiên, đó cũng mới chỉ là những kết quả bưốc đầu. Tình trạng 
thiếu dân chủ, mất dân chủ vẫn còn nặng nề và phổ biến, còn có những 
biểu hiện vi phạm nghiêm trọng đến tài sản và cả tính mạng của người 
dân, nhiều nỗi oan ức chưa được minh giải, gây tâm trạng nặng nề trong 
một bộ phận quần chúng.

Ngược lại vói tình trạng thiếu dân chủ, cũng đã xuất hiện những biểu 
hiện dân chủ cực đoan, lợi dụng dân chủ để tiến hành những hoạt động xấu 
như đả kích Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, phủ nhận thành 
quả cách mạng, bác bỏ các nguyên tắc của chủ nghĩa Mác-Lênin. Dân chủ 
không thể không đi đôi với kỷ luật và pháp luật, với tập trung đúng đắn. 
Mở rộng dân chủ đôì vói nhân dân lao động, song không bao giờ chúng ta 
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buông lỏng chuyên chính đối vối thiểu số’ phản động phá hoại thành quả 
cách mạng của nhân dân. Rõ ràng, để gây dựng và hoàn thiện nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, làm cho dân chủ trở thành nếp sông bình thường 
trong đòi sông xã hội và mỗi con người, một mặt Nhà nước phải tăng 
cường quản lý xã hội bằng pháp luật, mặt khác phải làm cho mọi người, 
từ cán bộ trung ương đến dân thường phải hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ 
công dân, thấy rõ trách nhiệm của mình đôì với đất nước, có thói quen 
sông và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Thứ hai, chúng ta tiếp tục kiên tri và giương cao ngọn cờ của chủ 
nghĩa Mác-Lênin, một nhân tố quyết định sự thành công của công cuộc đổi 
mởi. Chủ nghĩa Mác-Lềnin là kết tinh tinh hoa trí tuệ loài người, là kim 
chỉ nam của các Đảng Cộng sản và công nhân thế giổi. Đôì vối cách mạng 
Việt Nam, chủ nghĩa Mác-Lênin không phải là sự vay mượn hay áp đặt 
giản đơn từ bên ngoài. Chính sự vận động, phát triển của tư duy lý luận 
cách mạng nước ta - thông qua lãnh tụ vĩ đại của mình - khi chín muồi, đã 
bắt gặp chủ nghĩa Mác-Lênin, tiếp nhận nó, bổ sung và làm phong phú nó 
bằng những kinh nghiệm và bài học thực tiễn của dân tộc mình.

Chủ nghĩa Mác-Lênin do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp truyền bá, 
vận dụng đúng đắn và sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam, đã đưa cách 
mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngưòi đã nhiều lần 
khẳng định, thắng lợi mà chúng ta giành được là do nhiều nhân tố, 
nhưng cần phải nhấn mạnh rằng “chúng ta giành được những thắng lợi 
đó trước hết là nhờ cái vũ khí không gì thay thế được, đó là chủ nghĩa 
Mác-Lênin”.

Sở dĩ chủ nghĩa Mác-Lênin là vô địch, như Bác Hồ thường dạy, vì 
nó không phải là một mớ giáo điều mà là kim chỉ nam cho hành động, 
cho những .người nào nắm vững linh hồn của nó là chủ nghĩa duy vật 
biện chứng, mới tránh khỏi rơi vào thâ't bại. Vì vậy, cần phân biệt những 
thất bại do hiểu sai, làm sai chủ nghĩa Mác-Lênin gây nên với bản chất 
cách mạng, khoa học và sáng tạo của bản thân chủ nghĩa Mác-Lênin. 
Cho đến nay trên thế giới chưa có học thuyết nào cách mạng và khoa học 
bằng học thuyết Mác-Lênin.

Thứ ba, đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta kiên 
trì sự lãnh đạo cửa Đảng Cộng sản. Muốn cách mạng thành công, Bác 
Hồ nói: “Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ 
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chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai 
cấp mọi nơi, Đảng có vững, cách mệnh mới thành công”.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch'Hồ Chí Minh sáng lập, rèn 
luyện và lãnh đạo, trên 60 năm qua, là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách 
mạng nước ta và được toàn dân thừa nhận, sở dĩ Đảng ta đã đảm đương 
được trách nhiệm nặng nề trước lịch sử là vì Đảng ta “là một Đảng to 
lớn, mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch, cách mạng triệt để” như Bác Hồ 
nói. Vì vậy, Đảng ta đã được toàn thể nhân dân, các đoàn thể chính trị 
và xã hội trong Mặt trận dân tộc thông nhất rộng rãi tự nguyện thừa 
nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kiên quyết đi theo Đảng làm Cách 
mạng Tháng Tám thành công, kháng chiến thắng lợi, thực hiện thông 
nhất nước nhà, đưa cả nưồc đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ngày nay, đứng trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, để xứng đáng là 
người lãnh đạo chính trị đốỉ với xã hội, xứng đáng với niềm tin và hy vọng của 
nhân dân, Đảng ta phải không ngừng nâng cao và hoàn thiện sự lãnh đạo của 
mình và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Trí tuệ của 
Đảng phải được thể hiện ỏ tầm nhìn xa trông rộng, nắm bắt trước những vấn 
đề bức thiết của hiện tại, dự đoán có căn cứ khoa học sự phát triển trong 
tương lai, để từ đó soạn thảo ra Cương lĩnh và Chiến lược kinh tế - xã hội, 
định hướng cho sự phát triển xã hội nưốc ta đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bác Hồ đã căn dặn: “Việc cần phải làm trưốc tiên là chỉnh đôn lại 
Đảng”. Để khôi phục hình tượng trung thực và trong sáng của người 
đảng viên cộng sản, để cho Đảng thật sự trở thành lương tâm, vinh dự 
và tự hào của quần chúng, “phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch”. Muôn 
thế phải xử trí kịp thời và nghiêm khắc những cán bộ, đảng viên đã 
thoái hoá, biến chất, đục khoét tham nhũng, lợi dụng chức quyền, ức 
hiếp quần chúng. Đó là những ung nhọt, có khả năng gây hoại thư trên 
cơ thể của Đảng, phải kiên quyết cắt bỏ chúng.

Trong quá trình đổi mói của Đảng, mỗi đảng viên cũng phải không 
ngừng tự đổi mới về mọi mặt: tri thức và phương pháp, phẩm chất và 
năng lực, gần gũi, gắn bó vởi quần chúng, phát huy tác dụng lãnh đạo và 
vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, “xứng đáng là người 
lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Thứ tư, đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta cần 
ra sức học tập tấm gương, đạo đức cách mạng sáng ngời của Người. Đạo 
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đức cách mạng của Bác Hồ là sự kết tinh truyền thông tốt đẹp của dân 
tộc và đạo đức cộng sản, là di sản quý báu mà ngày nay toàn Đảng, toàn 
dân ta phải kê thừa và phát triển để chỉnh đốh Đảng, để xây dựng con 
người mới, con người xã hội chủ nghĩa. Đó là lòng tận trung với nước, tận 
hiếu với dân, hết lòng hy sinh phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân, là 
lối sông trong sạch, giản dị, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 
Chúng ta cần nghiêm khắc lên án và cương quyết đấu tranh chông mọi 
hành vi và lối sông xa hoa, bệnh quan liêu, lãng phí, phô trương hình 
thức, tự tư tự lợi của một sô' cán bộ, đảng viên thoái hoá biến chất. Phải 
tiến hành cuộc đấu tranh chông tiêu cực một cách liên tục, có trọng điểm 
và bước đi thích hợp nhất là chông nạn tham nhũng, đặc quyền đặc lợi, 
cương quyết xét xử những vụ việc tiêu cực lốn đã được phát hiện và 
thông báo công khai để nhân dân biết. Cuộc đấu tranh chông tiêu cực ở 
trong Đảng, trong bộ máy nhà nước phải gắn chặt với cuộc đấu tranh 
chông tiêu cực ngoài xã hội, đặc biệt là cuộc đấu tranh chông tội phạm, 
giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Mỗi đảng viên, mỗi tổ 
chức cơ sở đảng phải đóng vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu gương sáng 
trong việc học tập tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực để làm trong sạch 
Đảng, trong sạch bộ máy nhà nước và làm lành mạnh xã hội. Có như vậy 
mối góp phần tích cực đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở nước ta.

Thứ năm, đi theo con đường Bác Hồ đã lựa chọn, chúng ta kiên trì 
phương châm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đảng ta 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, ngay từ khi mới ra đời 
đã giương cao ngọn cò của chủ nghĩa quốc tế vô sản, đề ra nhiệm vụ 
đoàn kết vởi giai cấp vô sản thê giói, với các dân tộc bị áp bức, coi đó là 
nguyên tắc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của 
cách mạng nước ta. Mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều là 
thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin, của tình đoàn kết. chiến đấu giữa ba 
dân tộc Lào, Campuchia và Việt Nam chốhg kẻ thù chung vì độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, của sự đoàn kết, giúp đỡ to lớn, kịp thời có hiệu 
quả của nhân dân Liên Xô, nhân dân Trung Quốc và nhân dân các nưốc 
xã hội chủ nghĩa anh em khác, của sự đồng tình ủng hộ của phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào độc lập dân tộc, dân chủ và 
hoà bình trên thế giới. Đồng thòi, chúng ta cũng đã làm hết sức mình để 
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thực hiện nghĩa vụ quốc tế đối với các dân tộc anh em trên bán đảo Đông 
Dương, đốì với phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế. Được sự lãnh đạo và giáo dục của Bác Hồ, chúng ta 
có quyền tự hào về tình cảm quốc tế thủy chung, trong sáng của mình. 
Những biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi hoàn toàn xa lạ với Đảng 
ta và nhân dân ta.

Ngày nay, nhiều nước xã hội chủ nghĩa đang lâm vào một cuộc 
khủng hoảng toàn diện và nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Cúộc 
khủng hoảng này đang tác động tiêu cực tối phong trào cách mạng thế 
giói. Các thế lực đế quốc và phản động đang triệt để khai thác những 
khó khăn của các nước xã hội chủ nghĩa để tăng cường can thiệp, 
phá hoại, thực hiện “diễn biến hòa bình”, nhằm xóa bỏ các nưốc xã hội 
chủ nghĩa.

Trưốc tình hình đó, chúng ta kiên trì đường lôì quốc tế trưốc sau 
như một của Đảng ta. Chúng ta ủng hộ những tìm tòi cải cách, đổi mới 
đúng đắn ỏ một sô' nưốc xã hội chủ nghĩa nhằm khắc phục những biến 
dạng của chủ nghĩa xã hội, làm cho chủ nghĩa xã hội mạnh hơn, phát 
huy đầy đủ hơn bản chất ưu việt của nó.

Về phần mình, Đảng ta chủ trương tăng cường tình đoàn kết chặt 
chẽ và sự hợp tác nhiều mặt trên tinh thần quốc tế xã hội chủ nghĩa với 
Liên Xô, Lào, Campuchia và các nước xã hội chủ nghĩa khác.

Chúng ta ủng hộ cuộc đấu tranh của các dân tộc trên thế giới vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Chúng ta đứng về phía 
các lực lượng hòa bình và tiến bộ chông chiến tranh hạt nhân hủy diệt 
và chiến tranh cục bộ, ủng hộ các dân tộc đang đấu tranh chông chiến 
tranh xâm lược, chiến tranh qua tay người khác để bảo vệ độc lập và chủ 
quyền dân tộc của mình. Nhiều sự kiện xảy ra trên thế giới gần đây 
nhắc nhở chúng ta phải mài sắc cảnh giác trước âm mưu xảo quyệt của 
các thế lực hiếu chiến và phản động chông phá cách mạng.

... Một trăm năm đã trôi qua, kể từ ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Trong thời gian ấy, cách mạng thế giởi, cách mạng Việt Nam đã 
có những bước tiến vĩ đại làm thay đổi sâu sắc bộ mặt của thê' giói. Bức 
tranh thời đại đã có những biến đổi to lốn. Chủ nghĩa đê' quô'c đã mất địa 
vị bá chủ hoàn cầu, không thể tuỳ tiện làm mưa làm gió trên vân mệnh 
của các dân tộc. Chủ nghĩa xã hội hiện thực đã ra đời, và dưói tác động, 
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ảnh hưỏng tích cực của nó, hàng trăm dân tộc đã vùng lên đấu tranh 
giành được quyền độc lập, làm chủ vận mệnh của mình và đang tác động 
tích cực vào tiến trình lịch sử thế giới.

Mặc dù đang đứng trước những thử thách nghiêm trọng, nhưng chủ 
nghĩa xã hội nhất định sẽ vượt qua khó khăn trước mắt để chiến thắng. 
Đó là một xu thế không thể đảo ngược, vì nó phù hợp với quy luật tiến 
hóa và phát triển của nhân loại, vì lý tưỏng xã hội chủ nghĩa đã ăn sâu 
vào trái tim và khối óc của hàng trăm triệu con người với tính cách là 
một chế độ xã hội ưu việt trong lịch sử.

Loài người mãi mãi biết ơn những vĩ nhân đã tác động vào sự phát 
triển tiến bộ của lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta là một 
trong những nhân vật vĩ đại đã in dấu ấn sâu sắc vào thế kỷ XX. Những 
tư tưởng vĩ đại của Người về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, quyền 
sông, quyền tự do cho mỗi con người, lý tưởng công bằng, dân chủ, bác 
ái, hòa bình, hữu nghị cho các dân tộc, sự thúc đẩy môì quan hệ nhân 
văn giữa ngưòi với người, v.v. là những giá trị có ý nghĩa thế giới, đóng 
góp vào kho tàng văn hóa của nhân loại.

Trong ngày kỷ niệm trọng thể này, với niềm tự hào sâu sắc của 
những người thừa kế tư tưởng và sự nghiệp vinh quang của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, chúng ta kính dâng lên Người lòng thành kính, biết ơn vô hạn 
và nguyện biến những tư tưởng cao cả của Người thành hiện thực trên 
Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
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GIƯƠNG CAp NGỌN CỜ Hồ CHÍ MINH, 
QUYẾT TÂM ĐẨY MẠNH sự NGHIỆP Đổi MỚI 

ĐI ĐẾN THẮNG LƠI hoàn toàn*

Đỗ Mười

... Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân 
dân ta, người bạn thân thiết của nhân dân các dân tộc đấu tranh cho độc 
lập, tự do và tiến bộ xã hội, “người anh hùng giải phóng dân tộc và danh 
nhân văn hoá kiệt xuất”, Người đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho 
mục tiêu cao cả: độc lập của Tổ quốc, tự do và hạnh phúc của đồng bàó.

Trong những năm qua, mặc dầu đứng trưốc những diễn biến phức 
tạp trên thế giới và nhiều khó khăn trong nước, song nhồ nắm vững và 
vận dụng đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã lãnh đạo nhân 
dân đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, vượt qua khó khăn, thử thách để đưa 
đất nưốc tiếp tục tiến lên, đạt được những thành tựu rất quan trọng: 
tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sông nhân dân; giữ vững ổn định 
chính trị; phát huy quyền làm chủ của dân tộc; củng cố quốc phòng, an 
ninh; mở rộng quan hệ đôì ngoại; nâng cao uy tín và vị trí của nước ta 
trên trường quốc tế, mở ra một thời kỳ phát triển mối đầy triển vọng.

Ngày nay, khi sự nghiệp đổi mới càng đi vào chiều sâu, có rất nhiều 
vấn đề mới và phức tạp xuất hiện, thì việc tìm hiểu để quán triệt những 
tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc giải quyết những vấn 
đề lý luận và thực tiễn Việt Nam càng trỗ nên cấp bách hơn bao giờ hết. 
Đó chính là cách thiết thực kỷ niệm ngày sinh của Người.

Lịch sử 65 năm đấu tranh kiên cường, đầy gian khổ, hy sinh để giành 
thắng lợi của Đảng và nhân dân ta đã chứng minh: mỗi bước đi lên của 
cách mạng Việt Nam đều gắn liền vối tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Trích Diễn văn tại lễ kỷ niệm lần thứ 105 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
ngày 19-5-1995.
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Người là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với. 
chủ nghĩa xã hội, là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự 
cường, đổi mới và sáng tạo. Tư tưởng của Ngưòi là kết tinh những giá trị 
tinh thần, bản sắc văn hoá và truyền thống kiên cưòng, bất khuất, nhân 
nghĩa, thuỷ chung của dân tộc ta được hun đúc từ mấy nghìn năm lịch 
sử, kết hợp với tinh hoa văn hoá nhân loại và trí tuệ của thời đại mà 
đỉnh cao là học thuyết Mác-Lênin, được Người vận dụng đúng đắn và 
sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước. Và chính Người đã góp 
phần phát triển học thuyết ấy trên nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là 
lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội ở 
các nước thuộc địa và phụ thuộc. Tư tưởng của Ngưòi đã và đang soi 
đường cho nhân dân ta giành thắng lợi, trở thành những giá trị bền 
vững của dân tộc Việt Nam và lan toả ra thế giới.

Kinh nghiệm lịch sử đã chỉ rõ rằng cách mạng chỉ giành được thắng 
lợi khi chúng ta kiên định mục tiêu, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự 
lực tự cường, đổi mới và sáng tạo. Hồ Chí Minh là như vậy và Người đã 
làm như vậy. Suốt cuộc đời hoạt động hết sức phong phú của mình, bao 
giờ Ngưdi cũng xuất phát từ thực tế, tránh những suy nghĩ bảo thủ, giáo 
điều, tránh lặp lại những giải pháp có sẵn không còn phù hợp, luôn luôn 
tìm tòi để không ngừng đổi mới và sáng tạo.

Mỗi dân tộc phải tự khám phá con đường giải phóng và phát triển phù 
hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của mình. Là một nhà ái quốc vĩ đại, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rất sâu sắc điều đó. Từ chủ nghĩa yêu nưóc, 
Ngưòi đã gặp chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm ra con đường cứu nước thông qua 
cách mạng ở một nưốc thuộc địa và phong kiến mà nhiệm vụ trước mắt là 
đánh đổ đế quốc phong kiến tay sai, giành độc lập dân tộc, thực hiện người 
cày có ruộng, sau đó sẽ từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã đề ra đường lôì trưởc làm cách mạng giải phóng dân tộc, đồng 
minh thổ địa, gọi chung là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, sau làm 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đó là hai cuộc cách mạng nốì tiếp nhau, có 
quan hệ chặt chẽ vói nhau. Như vậy, Ngưòi đã gắn mục tiêu độc lập dân 
tộc với chủ nghĩa xã hội, kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ 
nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, sức mạnh dân tộc với sức mạnh quốc 
tế, sức mạnh truyền thông với sức mạnh thòi đại, nhằm giải phóng dân 
tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con ngưòi.
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Bất chấp mọi khó khăn, thử thách, Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời 
kiên trì và nhất quán đường lối đó. Dưới ngọn cờ tư tưởng của Người, 
cách mạng Việt Nam đã vững bước tiến lên và giành được những thắng 
lợi có ý nghĩa lịch sử mang tầm thời đại: làm Cách mạng Tháng Tám 
thành công, đánh thắng chiến tranh xâm lược của thực dân, đế quốc 
hung bạo và hùng mạnh, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, 
giành độc lập hoàn toàn, mở ra con đường đi lên chủ nghĩa xã hội từ một 
nước nghèo nàn lạc hậu.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang tiếp tục giương cao ngọn cò 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; ra sức tìm tòi, sáng tạo trong bốì 
cảnh mới và điều kiện mới, thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh: “Chỉ có sự lãnh đạo của một đảng biết vận dụng một cách sáng 
tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có 
thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội 
chủ nghĩa đến thành công”1.

Ngày nay, thế giới đã thay đổi nhiều. Con đưòng đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta cũng có nhiều điều mới, trong đó không ít điều khác với 
những gì chúng ta từng nghĩ từ mấy thập kỷ trước đây. Trong hoàn cảnh 
đó, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới, chủ trương phát triển nền kinh 
tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường, có sự 
quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa; và ngay trong 
mỗi chặng đường phát triển, phải luôn luôn gắn tăng trưởng kinh tế vối 
tiến bộ và công bằng xã hội. Tiến hành công cuộc đổi mới theo phương 
hướng đó, chúng ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, nhưng 
cũng nảy sinh nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn cần giải quyết để đưa sự 
nghiệp cách mạng tiếp tục tiến lên mạnh mẽ và vững chắc.

Trong quá trình tìm tòi, sáng tạo những hình thức, bước đi, cách 
làm phù hợp để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, 
chúng ta cần học hỏi, tham khảo kinh nghiệm của những nước đi trước, 
rút ra những điều hay cần vận dụng, tránh những vấp váp sai lầm mà 
họ đã trải qua. Tham khảo, học hỏi là cần thiết, song quyết không sao 
chép, rập khuôn. Giáo điều phía này hay phía khác đều phương hại đến 
lợi ích của đất nước, của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu tấm 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.12, tr.303.
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gương sáng về điều đó. Người có thái độ trân trọng đốì với trí tuệ của thê 
giới, tham khảo rất rộng, học hỏi rất nhiều, chắt lọc tinh hoa của nhân 
loại để tìm ra con đường của cách mạng Việt Nam. Chúng ta cần kê thừa 
và vận dụng tốt bài học đó. .

Cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đầy gian nan, thử 
thách, nhưng vô cùng oanh liệt, vẻ vang. Dẫu trong tình huống nào, 
Người cũng bình tĩnh, kiên nghị: ở những thời điểm có tính quyết định 
của cách mạng, những bước ngoặt của lịch sử, Người đã có những quyết 
sách sáng suốt và táo bạo, như khi tuyên bo” giải tán Đảng để rút vào 
hoạt động bí mật, khi ký Hiệp định sơ bộ 6-3-1946... Người nói: “Đứng 
trước tình hình gay go và cấp bách ấy... Đảng không thể do dự. Do dự là 
hỏng hết, Đảng phải quyết đoán mau chóng, phải dùng những phương 
pháp - dù là những phương pháp đau đớn - để cứu vãn tình thế...”1. Đó là 
bản lĩnh của nhà lãnh đạo trí dũng song toàn: gian nguy không sờn lòng, 
thử thách nào cũng vượt qua.

Trên nửa thế kỷ quá, cách mạng Việt Nam thường xuyên phải 
đương đầu với sự đan xen giữa thòi cơ và nguy cơ, giữa vận hội và thách 
thức. Năm 1930, khi khởi nghĩa Yên Bái thất bại và bị đàn áp dã man, 
khi các tổ chức cộng sản ở nước ta còn đang phân tán, Nguyễn Ái Quôc 
với tầm nhìn sáng suốt và uy tín tuyệt đối của mình đã kịp thời đứng ra 
hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước, lập nên Đảng Cộng sản Việt 
Nam, đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn mới. Nhờ đó, 
phong trào công nhân, phong trào yêu nưốc của các tầng lớp nhân dân ta 
sóm có ngay chính đảng thống nhất của mình, nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo 
cách mạng Việt Nam, phát động phong trào cách mạng 1930 - 1931 mà 
đỉnh cao là Xôviết Nghệ - Tĩnh.

Năm 1945, các nước Đồng minh thắng trận, mở ra triển vọng về 
quyền tự quyết cho các dân tộc thuộc địa, nhưng cũng đồng thời dọn 
đường cho các nước Đồng minh vào Đông Dương với danh nghĩa tước vũ 
khí quân đội Nhật; và đi liền với việc đó là âm mưu xâm chiếm, thiết lập 
một lần nữa chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta, bất chấp sự thực ta là 
một thành viên tích cực chông phát xít. Đó chính là lúc thòi cơ xuất hiện 
và nguy cơ ập đến.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.6, tr.161.
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Trước tình thế đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Đảng ta đã kịp 
thời phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước. Người hạ quyết tâm chiến 
lược: dù phải hy sinh tới đâu cũng kiên quyết giành cho được độc lập. Với 
tinh thần ấy, Người và Đảng ta đã dẫn dắt toàn dân nhanh chóng giành 
quyền làm chủ đất nước trưốc khi quân Đồng minh đến Việt Nam.

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vừa ra đời đã phải đốì phó 
vối tình hình vô cùng phức tạp. Nhờ sự sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và của Đảng ta, vói đường lôì chiến lược đúng đắn và sách lược 
mềm dẻo, linh hoạt, đất nước đã vượt qua tình thế hiểm nghèo, giữ vững 
chính quyền cách mạng, tiến hành cuộc kháng chiến cứu nước trường kỳ 
suốt mấy chục năm để giành thắng lợi vẻ vang. Đó là cuộc trường chinh 
của nhân dân ta thực hiện lòi Bác Hồ kêu gọi: “Không có gì quý hơn độc 
lập, tự do”.

Trong cuộc đợi mình, Bác Hồ phải luôn luôn ứng phó với những tình 
thế đan xen giữa thời cơ và nguy cơ, có lúc “ngàn cân treo sợi tóc”. 
Nhưng lúc nào Người cũng nung nấu quyết tâm chiến lược, làm chủ tình 
thế, tận dụng thời cơ, quyết chiến và quyết thắng. Đó là bài học rất thiết 
thực đối với thế hệ hôm nay, khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới với 
thời cơ lốn và những nguy cơ lởn mà Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa 
nhiệm kỳ khoá VII của Đảng đã chỉ ra. Bài học đó nhắc chúng ta phải ra 
sức tranh thủ thời cơ và vận hội; sáng suôt nhìn thẳng vào những nguy 
cơ để bình tĩnh ứng phó và chủ động vượt qua.

Thành tựu đạt được đang tạo ra cho chúng ta thế và lực mới. Sự 
tiến bộ như vũ bão của cách mạng khoa học - cồng nghệ, xu thế mở rộng 
quan hệ hợp tác trên thế giới, trong khu vực đem lại cho chúng ta khả 
năng có thêm những nguồn lực quan trọng. Tin tưởng sâu sắc ở trí tuệ 
và sức mạnh của mình, chúng ta can vận dụng nhuần nhuyễn và sáng 
tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để nỗ lực thực hiện 
quyết tâm chiến lược của toàn Đảng, toàn dân, chiến thắng nghèo nàn, 
lạc hậu, phấn đấu trong mấy thập kỷ tới đưa nước ta trở thành một nưốc 
phát triển trong khu vực, giàu mạnh về kinh tế, tiên tiến về văn hoá, 
công bằng xã hội.

Để biến quyết tâm chiến lược đó thành hiện thực, phải làm đúng 
theo tư tưởng của tổ tiên và của Bác Hồ: dựa vào dân, lấy dân làm gốc. 
Nâng cao dân trí, đào tạo bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài; tập hợp lực 
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lượng, đầu tư trí tuệ, xác định đúng khâu đột phá để từ đó thúc đẩy sự 
phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế quôc dân và của toàn xã hội. Khơi 
dậy lòng yêu nước nồng nàn, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nêu cao 
tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, nuôi dưỡng hoài bão, nung nấu 
ý chí của toàn dân, tạo ra sức mạnh dời non lấp biển với quyết tâm cao 
nhất tiến hành thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá, xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp, hùng mạnh.

Trong suốt cuộc đời cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
luôn luôn kiên trì tư tưởng đại đoàn kết; và Người chính là tượng trưng 
tiêu biểu của khôi đại đoàn kết dân tộc. Tư tưởng lớn của Người với 
khẩu hiệu chiến lược: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, 
thành công, đại thành công!” trỗ thành nguồn cổ vũ động viên, tập hợp 
mọi tầng lốp, mọi cá nhân và cả cộng đồng, làm nên sức mạnh vô địch 
của toàn dân ta.

Để giải phóng dân tộc, phải tập hợp, đoàn kết các tầng lóp nhân 
dân trong một mặt trận dân tộc thông nhất rộng rãi. Trong xây dựng đất 
nước càng phải tăng cường đại đoàn kết dân tộc. Sự nghiệp đổi mói, công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước chỉ có thể hoàn thành thắng lợi khi cả 
dân tộc ta đoàn kết một lòng, đồng tâm nhất trí triệu người như một, 
mang hết tài năng và nghị lực cốhg hiến cho Tổ quốc, vì tương lai xán 
lạn của thê hệ hôm nay và con cháu mai sau. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
đại đoàn kết dân tộc là một chiến lược cơ bản, lâu dài trong cách'mạng 
giải phóng dân tộc cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tư 
tưởng đại đoàn kết dân tộc được quán triệt trong đường lôì, chính sách 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Theo tư tưỏng của Người, Nhà 
nước ta vừa mang bản chất giai cấp công nhân, vừa thấm nhuần sâu sắc 
tính nhân dân và tính dân tộc, thực sự là hình ảnh tiêu biểu cho quyền 
lực thông nhất của nhà nước đoàn kết toàn dân.

Để tập hợp, đoàn kết toàn dân, trước hết phải tăng cường đoàn kết 
trong Đảng. Bác Hồ khẳng định: “Đoàn kết là một truyền thông cực kỳ 
quý báu của Đảng và của dân ta”1. Trong đấu tranh cách mạng, trên 
chiến trường hay trong ngục tù đế quốc, biết bao đảng viên cộng sản đã 
nêu gương sáng về lý tưởng và đạo đức cách mạng, sẵn sàng chấp nhận 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.497.
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hy sinh, nhận khó khăn về mình, nhường cơm sẻ áo cho đồng chí, đồng 
bào, tạo nên một khôi thông nhất về lý trí và tình cảm của toàn Đảng, 
toàn dân, xả thân vì nghĩa lổn. Vì vậy, Đảng ta đã giành được sự tin yêu, 
mến phục của nhân dân trong nước và bạn bè trên thế giới. Ngày nay, 
truyền thống đó đang tiếp tục được phát huy trong sự nghiệp đổi mới.

Trong Đảng có ý kiến khác nhau để tìm tòi biện pháp nhằm đạt 
mục tiêu đã định là điều cần thiết và là chuyện bình thường. Điều cần 
lưu ý hiện nay là ỏ một số nơi có tình trạng mất đoàn kết nội bộ nghiêm 
trọng, kéo dài. Chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng bản vị, cục bộ, địa phương, 
tham vọng quyền lực, tranh công đổ lỗi... là nguyên nhân chủ yếu gây ra 
chia rẽ, bè phái. Bác Hồ từng phê phán: “Ai hợp vối mình thì người xấu 
cũng cho là tốt, việc dở cũng cho là hay, rồi che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn 
nhau. Ai không hợp với mình thì người tốt cũng cho là xấu, việc hay 
cũng cho là dở, rồi tìm cách gièm pha, nói xấu, tìm cách dìm người đó 
xuống. Bệnh này rất tai hại cho Đảng. Nó làm hại đến sự thông nhất”1. 
Chia rẽ, bè phái, làm tổn hại thanh danh của Đảng là một tội ác.

Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân của đoàn kết toàn dân, đoàn kết 
dân tộc. Nước ta là một cộng đồng gồm trên 50 dân tộc. Xã hội ta hiện 
còn nhiều giai cấp và tầng lớp khác nhau, với lợi ích khác nhau, theo tôn 
giảo, tín ngưỡng khác nhau... Đó là thực tế khách quan mà chúng ta cần 
tính đến khi hoạch định đường lôì, chính sách; đồng thời đó cũng là điều 
mà các thế lực thù địch luôn luôn ra sức lợi dụng để kích động, chia rẽ 
nhân dân ta, dân tộc ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên trì thực hiện nhất quán chính sách 
đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết Bắc - Nam, đoàn kết 
miền ngược vối miền xuôi, đoàn kết giữa các giai cấp và tầng lớp, đoàn 
kết đồng bào trong nước với đồng bào ta ở nước ngoài. Người hết sức chú 
trọng xây dựng và củng cố liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp 
nông dân, nền tảng của Mặt trận dân tộc thông nhất; đồng thời, Người 
rất coi trọng vai trò của các tầng lớp khác: trí thức, tiểu tư sản, tư sản dân 
tộc, nhân sĩ yêu nưốc, người Việt Nam sinh sông ở nước ngoài... Người 
không bỏ sót một ai, từ mỗi cá nhân đến cả cộng đồng; vừa đánh giá cao 
cống hiến và kinh nghiệm của thế hệ trưởc, vừa đặt niềm tin sâu sắc ở thế 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.257.
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hệ sau. Trong khi lên án gay gắt bọn phản động đội lốt tôn giáo chông lại 
dân tộc, Người vẫn thực sự tôn trọng đức tin của đồng bào có đạo.

Nguyên tắc đại đoàn kết của Bác Hồ là lấy lợi ích tô'i cao của dân tộc 
và quyền lợi cơ bản của nhân dân lao động làm nền tảng, kết hợp hài hoà 
lợi ích riêng và lợi ích chung, lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, lợi ích từng 
đơn vị, địa phương và lợi ích cộng đồng, lợi ích dân tộc và giai cấp.

Phương pháp đi tới đại đoàn kết của Người là vận động, giáo dục, 
thuyết phục, nêu gương, lấy niềm tin yêu, giúp đỡ để cảm hóa; phát huy 
nhân tố- tích cực, hạn chế, đẩy lùi nhân tô' tiêu cực, giúp mỗi tổ chức, cá 
nhân đều tiến bộ, trưởng thành, đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp chung.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng phấn đấu hết sức mình để tăng cường 
tình đoàn kết quốc tế, ra sức tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác và 
giúp đd của bạn bè khắp nàm châu, vì lợi ích của cách mạng, của dân 
tộc; đồng thời tích cực thực hiện nghĩa vụ quô'c tế cao cả. Tư tưởng đại 
đoàn kết cùng với chủ nghĩa nhân văn và đạo đức trong sáng của Người 
đã trở thành sức mạnh quy tụ khôi đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc 
tế, nhân tô' cực kỳ quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách 
mạng nước ta.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ, Đảng ta đã nhiều lần nêu rõ 
quan điểm của mình về đại đoàn kết dân tộc, thiêt tha kêu gọi nhân 
dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài: hãy lấy đại nghĩa dân tộc 
làm trọng, lấy mục tiêu chung làm điểm tương đồng, xóa bỏ mặc cảm, 
hận thù, hưóng về tương lai, hoà hợp thành một khối thống nhất, làm 
thất bại mọi mưu toan cản trở bước tiến của nhân dân ta, đoàn kết 
phấn đấu thực hiện bằng được Di chúc thiêng liêng của Người: “Xây 
dựng một nước Việt Nam hoà bình, thông nhất, độc lập, dân chủ và 
giàu mạnh”.

Bác Hồ kính yêu đã để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng 
hết sức vẻ vang, và qua cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ, hy sinh, vô 
cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ của mình, 
Người còn để lại cho chúng ta một di sản cực kỳ quý báu. Đó là tấm 
gương sáng ngời về phẩm chất, đạo đức của người cách mạng, tượng 
trưng cho những giá trị cao đẹp nhất trong tâm hồn, ý chí, nhân cách 
Việt Nam. Người đã nói: Đảng ta là đạo đức là văn minh. Và chính 
Người là đỉnh cao của đạo đức và văn minh đó.
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Nổi bật lên trong tấm gương toàn vẹn của Người là những phẩm 
chất của một lãnh tụ kiểu mới của nhân dân: có lý tưởng cao cả, ý chí 
kiên cường, có trí tuệ uyên bác và tầm nhìn sâu rộng, có khả năng hấp 
dẫn và thuyết phục, gần gũi vối mọi người, với các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình ảnh tuyệt đẹp về mối liên hệ thân 
thiết, gắn bó giữa lãnh tụ với nhân dân. Người thường xuyên đọc báo địa 
phương, dành thời gian đi cơ sở, không phải để huấn thị mà để chuyện 
trò, lắng nghe ý kiến của đảng viên, của nhân dân, của “những người 
không quan trọng”, thu thập thông tin, học hỏi kinh nghiệm và trí tuệ 
của nhân dân; từ đó suy nghĩ, rút ra những điều cần thiết để xác định 
những chủ trương phù hợp, đầy sức thuyết phục.

Mặc dầu có uy tín rất cao, được toàn Đảng, toàn dân và bạn bè quốc 
tế rất yêu quý và kính trọng, nhưng Bác Hồ không bao giờ coi mình 
đứng cao hơn nhân dân; trái lại, Người luôn tâm niệm suốt đời là công 
bộc trung thành và tận tuỵ của nhân dân. Trả lòi các nhà báo, Người 
tuyên bô': “Bây giò phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào uỷ thác thì tôi 
phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc 
dân ra trưốc mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng 
lui”1. Đức khiêm nhường, tấm lòng cao thượng không màng công danh, 
phú quý của Người là một bài học lớn cho chúng ta hôm nay.

Bác Hồ là hình ảnh tuyệt đẹp về lòng thương yêu, quý trọng nhân 
dân. Là vị Chủ tịch cao tuổi nhưng đối với các bậc cao niên, bao giờ 
Người cũng khiêm nhưồng. Nhận được thư hay quà của phụ lão, thiếu 
nhi, thanh niên, phụ nữ, dù bận trăm công nghìn việc Người vẫn tự tay 
viết thư trả lời, cảm ơn một cách thân tình, chu đáo. Đó là phong cách 
ứng xử giàu tính nhân văn, thấm đượm tâm hồn Việt Nam của Bác Hồ.

Vì vậy nhân dân ta, từ các vị nhân sĩ, trí thức đến bà con lao động 
bình thường, ai nấy đều thấy ỏ Bác Hồ ánh sáng của một tấm hồn lớn, 
một nhân cách lốn, ánh sáng của lẽ phải và tấm lòng độ lượng, bao dung; 
từ yêu kính Bác mà nguyện suốt đời đi theo lý tưỏng và gắn bó hơn với 
Đảng, với chế độ ta.

Trong hoàn cảnh có nhiều thử thách hiện nay, noi gương sáng của 
Bác Hồ, phần đông cán bộ, đảng viên ta vẫn nêu cao được vai trô tiên 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.4, tr.161.
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phong, gương mẫu, chăm lo giữ gìn nếp sống trong sạch, liêm khĩêt, được 
nhân dân tin yêu, mến phục. Nhưng chúng ta cũng thẳng thắn thừa 
nhận thực trạng đau lòng là một bộ phận không ít cán bộ, đảng viên, 
những ngưồi lợi dụng chức quyền đang thoái hoá, biến chất do không 
vượt qua được những cám dỗ tầm thường đầy tham vọng. Những hành vi 
tiêu cực và lổì sổng sa đoạ của họ đang là nỗi đau nhức nhối trên cơ thể 
xã hội. Một số nắm trong tay tiền bạc của Nhà nước, tài sản của nhân 
dân đã lợi dụng để đục khoét, làm giàu phi pháp. Một số được bầu làm 
người đại diện của nhân dân, nhưng do thèm khát quyền lực cá nhân đã 
trở nên lộng quyền, gây ra bao hành vi phi đạo đức, phản văn hoá, thậm 
chí ngang nhiên vi phạm pháp luật, gây nên bất bình trong nhân dân. 
Sinh thời, Bác Hồ hết sức coi trọng giáo dục cán bộ, đảng viên phải kiên 
quyết chông chủ nghĩa cá nhân, chông tham ô, lãng phí, quan liêu, phải 
thường xuyên trau dồi đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. 
Những phần tử trên đây đã làm trái điều Người dạy.

Để giữ thanh danh cho Đảng và Nhà nước, củng cố lòng tin của 
nhân dân, phải sa thải ngay những phần tử sâu mọt đó, dù họ ở cương vị 
nào, giữ chức vụ gì. Đốĩ với những người mang danh cộng sản, nhưng lại 
vì đồng tiền và quyền lực mà phản bội lý tưởng, hại nước, hại dân, thì 
phải kiên quyết loại trừ khỏi tổ chức đảng, bộ máy nhà nước và đoàn 
thể; nếu vi phạm pháp luật thì phải xét xử nghiêm minh.

Có một số khác ở lâu trên cương vị của mình, sinh ra chủ quan tự 
mãn, lười học tập, ngại nghiên cứu lý luận, không chịu đi vào thực tế, tổng 
kết kinh nghiệm sáng tạo của cơ sở, trở nên xơ cứng, trí tuệ nghèo nàn, 
không còn đủ năng lực tổ chức và hướng dẫn hành động cho nhân dần.

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ra 
Nghị quyết “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách một bưởc nền hành chính”. 
Hội nghị nhấn mạnh phải gắn việc cải cách nền hành chính với chỉnh 
đôn Đảng, coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính 
cả về phẩm chất đạo đức, kiến thức và năng lực; làm cho họ ý thức được 
sâu sắc mình vừa là đại diện quyền lực của Nhà nưóc, vừa là công bộc 
tận tuỵ của nhân dân, thực hiện nghiêm chỉnh Di chúc của Bác Hồ: 
“Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự 
thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiểm liêm chính, chí công 
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vô tư phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung 
thành của nhân dân”1.

Nghiên cứu, học tập để thấu suốt tư tưỏng Hồ Chí Minh là điều rất 
cần thiết và quan trọng. Song điều còn cần thiết hơn nữa là đưa tư 
tưởng của Người vào cuộc sông, phù hợp vối hoàn cảnh và điều kiện của 
đất nước hiện nay. Trước mắt, cần nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ 
Chí Minh trong việc tổng kết thực tiễn đổi mới những năm qua, rút ra 
những bài học kinh nghiệm quý báu; trên cơ sở đó mà chuẩn bị tốt nội 
dung Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ vin, từ Báo cáo chính trị, Báo cáo 
công tác xây dựng Đảng đến việc hoạch định chiến lược và phương 
hưống, nhiệm vụ phát triển trong nhũng năm tới; xác định những chủ 
trương, chính sách đối nội và đốì ngoại đúng đắn để thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội. Đó là công việc rất quan trọng và thiết thực, làm 
cho tư tưởng Hồ Chí Minh thường xuyên tiếp cận thực tế nóng bỏng, 
không ngừng được bổ sung, phát triển, ngày càng trở nên phong phú và 
sâu sắc, chỉ dẫn cho hành động của chúng ta.

Trong khí thế sôi nổi chào đón những ngày lễ lốn, tất cả chúng ta 
đều rất đỗi tự hào, vinh dự được sông trong thòi đại vẻ vang của dân tộc, 
được làm công dân của nước Việt Nam độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thay mặt cả nước tuyên bô' khai sinh, được làm đảng viên của một đảng 
do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện. Đồng thời, mỗi chúng 
ta cũng nhận thức sâu sắc trách nhiệm nặng nề của thế hệ mình trong 
việc kế tục và phát triển sự nghiệp vinh quang mà Bác Hồ đã khởi xướng 
và dẫn dắt.

Mang nặng lòng yêu nước từ khi còn trẻ, ngày đêm lo nghĩ về tương 
lai của Tổ quốc, tiền đồ của dân tộc, Người đã bôn ba khắp bôn biển nãm 
châu để tìm đường cứu nước. Từ chủ nghĩa yêu nước đến với học thuyết 
Mác-Lênin, ngưòi đã thấm nhuần sâu sắc và vận dụng sáng tạo học 
thuyết ấy vào hoàn cảnh đất nưốc, thức tỉnh nhân dân ta đấu tranh bền 
bỉ, kiên cường để dựng nên sự nghiệp ngày nay, làm rạng rd non sông, 
đất nước. Dù đi cùng trời cuối đất lòng Bác Hồ lúc nào cũng hướng về Tổ 
quốc, đồng bào với tình yêu quê hương tha thiết. Nhân dân ta mãi mãi 
tự hào vì có Bác, người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chúng ta ghi 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, 1.12, tr.498.
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nhớ lời Người nói: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phâ'n đấu cho 
quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dần. Những khi tôi phải ẩn 
nấp nơi núi non, hoặc ra vào chổh tù tội, xông pha sự hiểm nghèo - là vì 
mục đích đó”1. Chính ham muốn mãnh liệt ấy đã tạo cho Người nghị lực 
kiên cường để giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể lay 
chuyển, uy vũ không thể khuất phục, để có tầm nhìn xa trông rộng, lựa 
chọn những quyết sách sáng suốt đưa đến thắng lợi.

Hoài bão lớn nhất của Ngưòi là “Nước ta được hoàn toàn độc lập dân 
ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn ào mặc, ai cũng 
được học hành”2. Giương cao ngọn cờ Hồ Chí Minh, chúng ta quyết tâm đẩy 
mạnh sự nghiệp đổi mới đi tới thắng lợi hoàn toàn, thực hiện dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, xứng đáng với “muôn vàn tình 
thương yêu” mà Người để lại cho đồng bào cả nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp cách mạng 
của chúng ta!

Tư tưởng và sự nghiệp của Người mãi mãi soi đường cho chúng ta 
tiến lên giành những thắng lợi mới!

1, 2. Hồ Chí Minh: Sđd, t.4, tr.240, 161.
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HỌC TẬP, RÈN LUYỆN Tư TƯỞNG VÀ ĐẠO ĐỨC 
CACH MẠNG, THựC HIỆN THANG lơi 

CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DựNG^ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG*

Lê Khả Phiêu

Với niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, hôm nay chúng ta tổ chức 
trọng thể Lễ kỷ niệm lần thứ 109 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh 
tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của Đảng, người cha 
thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân ta, chiến sĩ lỗi lạc của 
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân 
tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân 
dân ta và non sông đất nước ta.

Đầu thế kỷ này, trong đêm đen nô lệ, chỉ có hai bàn tay trắng, với 
lòng yêu nước thương dân nồng nàn và sâu nặng, Nguyễn Ái Quốc đã ra 
đi tìm đường cứu nưốc. Người đến với chủ nghĩa Mác-Lênin như một 
cuộc “hẹn hò lịch sử” giữa chủ nghĩa yêu nưốc chân chính với học thuyết 
cách mạng và khoa học của thời đại.

Cùng với việc xây dựng đường lốĩ, chiên lược, sách lược cách mạng, 
Nguyễn Ái Quốc tập trung công sức thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Người xác định: Cách mạng Việt Nam “trước hết phải có Đảng cách 
mệnh’”, “Đảng có vững cách mệnh mới thành công”2.

Đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước dấy lên cao trào cách mạng 1930- 
1931 mà đỉnh cao là Xôviết Nghệ - Tĩnh, cao trào đấu tranh chính trị 1936- 
1939, các cuộc khởi nghĩa cực kỳ anh dũng ở Nam Kỳ, Bắc Sơn, Ba Tơ và 
cao trào kháng Nhật cứu nước, tiến tới Tổng khỏi nghĩa Tháng Tám năm 
1945, cùng vối nhân dân thế giới quyết tâm chông chủ nghĩa phát xít; hết 
lòng giúp đỡ cách mạng hai nước anh em Lào và Campuchia.

* Trích Diễn văn tại Lễ kỳ niệm lần thứ 109 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 30 
năm thực hiện Di chúc của Người, ngày 18-5-1999.

1, 2. Hồ Chí Minh: Sđd, t.2, tr.267; 268.
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Mười lăm tuổi, với 5.000 đảng viên, Đảng lãnh đạo nhân dân ta làm 
Cách mạng Tháng Tám thành công, xây dựng Nhà nước công nông đầu 
tiên ỏ Đông Nam châu Á.

Qua ba mươi năm trường kỳ kháng chiến, Đảng đã lãnh đạo dân tộc 
ta lập nên hai kỳ tích có ý nghĩa thời đại: kháng chiến chín năm chống 
thực dân Pháp kết thúc bằng Chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa 
cầu, thực hiện người cày có ruộng, giải phóng hoàn toàn miền Bắc; 20 
năm kháng chiến chông Mỹ, kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch 
sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên 
chủ nghĩa xã hội.

Đi theo con đường của Bác và thực hiện sáng tạo tư tưởng của 
Người, sau 12 năm đổi mới, nhân dân ta vừa phải khắc phục hậu quả 
nặng nể do các cuộc chiến tranh xâm lược để lại, vừa phải đốì phó vối 
những khó khăn do ảnh hưởng của những biến động ở các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô, với các thủ đoạn bao vây, cấm vận kinh 
tế, mưu toan bạo loạn của các thế lực thù địch, đưa nền kinh tế nước ta 
ra khỏi khủng hoảng trầm trọng kéo dài, giữ vững ổn định chính trị, 
giành được những thành tựu rất quan trọng về kinh tế - xã hội, văn hóa, 
an ninh, quốc phòng và đôì ngoại. Những thành tựu ấy đã tạo ra thế và 
lực mới của cách mạng Việt Nam, tạo điều kiện và tiền đế đưa nước ta 
bước vào thời kỳ phát triển mới: thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 
đại hóa, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh và bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc.

Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời của một chiến sĩ cộng sản trọn 
đời vì nưốc vì dân, là biểu tượng của khí phách anh hùng, ý chí độc lập 
tự cường, kiên trì lý tưởng, sáng tạo và quyết thắng, không chịu khuất 
phục trước mọi kẻ thù. Noi gương Người, biết bao cán bộ, đảng viên, 
thanh niên và đồng bào đã hy sinh vì Tổ quốc, lấy sự nghiệp chung làm 
lẽ sông, trên dưới một lòng, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, tạo ra sức 
mạnh vượt qua mọi thử thách và hiểm nghèo có lúc tưởng chừng không 
vượt nổi.

Chặng đường vẻ vang gần bảy thập kỷ qua của Đảng và nhân dân 
ta đã khẳng định: sự lãnh đạo của Đảng là nhân tồ' quyết định mọi 
thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Với sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân 
ta đã đạt được những thành tựu kỳ diệu:
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Một Tổ quốc độc lập, thông nhất vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Một Đảng Cộng sản kiên định, mang bản chất giai cấp công nhân, đại 

biểu lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc, lấy 
chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng.

Một nhà nước của dân, do dân, vì dân vói nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 
ngày càng được phát huy trong đời sông xã hội.

Một lực lượng vũ trang cách mạng, trung với Đảng, hiếu vối dân, sẵn 
sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, 
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào 
cũng đánh thắng.

Một Mặt trận dân tộc thông nhất tiêu biểu cho đại đoàn kết toàn dân, 
lấy liên minh công nhân - nông dân - trí thức làm nền tảng, không ngừng 
củng cố và mở rộng.

Một tinh thần đoàn kết quôc tế trong sáng vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và tiến bộ xã hội. Trong tâm trí các giai cấp cần lao bị áp bức và 
nhân loại tiến bộ “Việt Nam - Hồ Chí Minh” đã trỏ thành biểu tượng của 
niềm tin, ý chí, lương tâm và phẩm giá.

Một thời đại mới trong lịch sử dân tộc - Thời đại Hồ Chí Minh.
Là ngươi sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường 

xuyên quan tâm đặc biệt tới việc xây dựng, chỉnh đôn Đảng. Đảng phải là 
đội tiên phong của giai cấp và dân tộc, phải hoàn thiện mình để lãnh đạo đất 
nước.

Người khẳng định: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và 
cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng 
là người lãnh đạo, là người đầy tổ thật trung thành của nhân dân”1. Vì người 
cầm quyền, người lãnh đạo nếu không là đầy tổ của dân thì chỉ có thể là ông 
quan phụ mẫu, ông chủ của dân mà thôi. Phải hiểu rằng khi được giao chức 
quyền, cán bộ, nhân viên nhà nước chỉ là người đại diện cho nhân dân.

Nhà nước ta là của dân, do dân và vì dân, hoạt động dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng bảo đảm Nhà nước ta là công cụ 
phục vụ lợi ích của nhân dân, thực hiện nhân dân làm chủ. Bác Hồ xem 
dân chủ là bản chất của chế độ ta, Nhà nước ta. Tăng cường sự lãnh đạo 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.12, tr.498.
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của Đảng, coi trọng xây nền nhân dân là hai mặt không tách rời nhau của 
cùng một vấn đề. Muốn xây nền nhân dân phải có sự lãnh đạo đúng đắn 
của Đảng, muốn giữ vững vai, trò lãnh đạo của Đảng phải củng cố nền 
nhân dân thật bền vững.

Về chỉnh đốn Đảng, Bác không coi đó là biện pháp tình thế mà là 
nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên để thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, là 
sự vận đọng của bản thân Đảng trong quá trình phát triển của cách mạng. 
Khi cách mạng khó khăn, chỉnh đôn Đảng để xây dựng thái độ bình tĩnh, 
sáng suốt, kiên định lập trường, không để rơi vào tình trạng dao động, bi 
quan; khi cách mạng trên đà thắng lợi, chỉnh đôn Đảng để ngăn ngừa bệnh 
kiêu ngạo, chủ quan, tự mãn, lạc quan tếu; khi Đảng cầm quyền, đảng viên 
rất dễ đánh mất mình, ngày hôm qua vĩ đại, không nhất định hôm nay 
vẫn được mọi người yêu mến nếu họ không trong sáng, sa vào chủ nghĩa 
cá nhân. Vì vậy lại cần coi trọng chỉnh đốn Đảng.

Đặc biệt là hiện nay, trước yêu cầu xây dựng Đảng ngang tầm với 
nhiệm vụ lịch sử mới và trưốc thực trạng của Đảng ta thì nhiệm vụ xây 
dựng, chỉnh đôn Đảng vừa là cơ bản, thường xuyên lại vừa rất cấp bách.

Trong những năm qua, cùng vói những thành tựu quan trọng mà 
nhân dân ta đã giành được, Đảng đã có bước trưởng thành mới về chính 
trị, tư tưỏng và tổ chức, đa số cán bộ, đảng viên giữ được phẩm chất cách 
mạng. Nhưng chúng ta cũng nghiêm túc thấy rằng có một bộ phận cán 
bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lôi sông.

Trong khi cách mạng đòi hỏi sự phấn đấu kiên định và bền bỉ để 
thực hiện mục tiêu lý tưởng thì một bộ phận cán bộ, đảng viên lại giảm 
sút ý chí, phai nhạt lý tưởng, dao động về con đường xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Đáng chú ý là có cả một số cán bộ, đảng viên cấp cao làm trái 
Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, vi phạm luật pháp Nhà nước, thiếu tinh thần 
trách nhiệm khi giải quyết những vấn đề của đất nưốc cũng như của địa 
phương mình, ngành mình, đơn vị mình.

Công cuộc xây dựng đất nước đòi hỏi phải toàn tâm, toàn ý chăm lo 
sự nghiệp chung thì lại làm việc cầm chừng, thiếu tinh thần đồng cam 
cộng khổ, chỉ lo vun vén cá nhân, tham nhũng, hôì lộ, đặc quyền đặc lợi, 
cục bộ địa phương, cơ hội, luồn lách, chỉ coi trọng lợi ích vật chất mà xem 
nhẹ giá trị tinh thần; nặng về lợi ích thực dụng trước mắt, xem nhẹ lợi 
ích cơ bản và lâu dài.
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Cách mạng đòi hỏi đảng viên và người lãnh đạo phải gần gũi nhân 
dân, đi sát cơ sở, đi sâu vào thực tiễn, hiểu thấu nguyện vọng của đồng 
bào, lắng nghe ý kiến và học tập kinh nghiệm của quần chúng, tổ chức 
thực hiện cụ thể, giải quyết kịp thời các vấn đề nóng hổi đặt ra trong đời 
sông, thì lại xa dân, quan liêu, đại khái, hống hách, sách nhiễu, không 
tôn trọng nhân dân, không lấy kết quả chăm lo đời sông của nhân dân 
làm thưốc đo sự lãnh đạo và phẩm chất của mình.

Đất nước ta còn nghèo, nhân dân ta còn thiếu thôn, sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đòi hỏi phát huy cao nhất nội lực, cần kiệm 
liêm chính thì một bộ phận cán bộ, đảng viên xa hoa, phung phí tiền 
của, bỏ mặc tài sản của công mất mát, hư hỏng và bị phá hoại.

Các thế lực thù địch đang dùng mọi thủ đoạn nham hiểm, trắng 
trỢn và độc ác chông lại hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 
hội, cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc vẫn diễn ra phức tạp và quyết 
liệt đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng và tỉnh táo thì một số cán bộ 
Đảng, cán bộ Nhà nước lại mơ hồ, mất cảnh giác.

Nguyên tắc tập trung dân chủ bị vi phạm, kỷ luật và quản lý đảng 
viên lỏng lẻo, chế độ sinh hoạt tự phê bình và phê bình không nghiêm, 
tình trạng mất đoàn kết nghiêm trọng kéo dài ở một sô' cấp uỷ, địa 
phương...

Trưốc tình hình ấy, có cấp uỷ, đảng viên chưa thấy hết tính chất 
nghiêm trọng của thực trạng, còn chủ quan, đơn giản, thờ ơ, không nhận 
thức được yêu cầu cấp thiết của việc xây dựng, chỉnh đôn Đảng.

Đảng ta vừa tiêu biểu về trí tuệ vừa là biểu tượng của đạo đức 
lương tâm, danh dự của dân tộc. Chúng ta không thể xem thường tính 
chất nghiêm trọng của sự suy thoái đó. Phải ngăn ngừa và kiên quyết 
khắc phục. Nếu chúng ta không kiên quyết chặn đứng, đẩy lùi sự suy 
thoái đang diễn ra trong Đảng, trong bộ máy nhà hước thì sẽ dẫn đến 
nguy cơ làm biến chất Đảng, đe dọa sự sốhg còn của chế độ, độc lập và 
an ninh của Tổ quốc.

Từ vị trí then chô't của công tác xây dựng Đảng, từ yêu cầu của thời 
kỳ mới, từ thực trạng Đảng ta hiện nay, Hội nghị Trung ương sáu (lần 2) 
đã đi tới một quyết định đặc biệt quan trọng: phải tiến hành cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đôn Đảng, tự phê bình và phê bình nhân Kỷ niệm 
30 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Kỷ 
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niệm 70 năm thành lập Đảng. Cuộc vận động tiến hành trong hai năm, 
từ 19-5-1999 đến 19-5-2001, sau đó trở thành nền nếp thường xuyên.

Cuộc vận động này phải đạt được yêu cầu:
- Nâng cao sự thống nhất về nhận thức tư tưởng, chính trị, về ý chí 

và hành động trong toàn Đảng, kiên định lập trường cách mạng và 
những quan điểm cơ bản có tính nguyên tắc, củng cố và tăng cường, sức 
mạnh của Đảng về mọi mặt, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững 
mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong thời kỳ mới.

- Bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn 
quân, toàn dân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lôì sống làm 
cho Đảng gắn bó máu thịt vói nhân dân, Đảng - dân một ý chí, thực hiện 
lời dạy của Bác: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” .1

- Tạo bước chuyển biến mới trong việc thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, gương mẫu chấp hành Cương 
lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết Đảng, pháp luật Nhà nưởc, nói đi đôi với làm.

- Chấn chỉnh, sắp xếp các tổ chức trong hệ thông chính trị gắn liền 
với cải cách hành chính để bộ máy hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục 
vụ nhân dân.

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đôn Đảng lần này, cần gắn chặt 
việc quán triệt Nghị quyết Trung ương sáu (lần 2) với việc tiếp tục học 
tập Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sồng phải gắn 
chặt với công tác quản lý cán bộ, đảng viên ở nơi làm việc cũng như tại 
nơi cư trú. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng 
viên thông qua tổ chức đảng, các cơ quan bảo vệ pháp luật, hệ thông cơ 
quan dân cử, nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng.

Th(ực hiện có hiệu qúả đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình trong 
toàn Đảng, nhất là trong các cấp uỷ đảng, các cán bộ chủ chốt cấp Trung 
ương và tỉnh, thành. Tự phê bình và phê bình phải nhằm mục đích làm 
cho mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng nhận rõ ưu điểm để phát huy, 
chỉ ra khuyết điểm để sửa chữa. Trước hết, mỗi đảng viên phải trụng 
thực, tự giác, lấy phẩm chất và danh hiệu cộng sản mà soi xét bản thân, 
đánh giá thật đúng mình, tranh thủ sự phê bình, góp ý của đồng chí.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.10, tr.5.
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Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang để lấy lòng, thấy đúng không bảo 
vệ, thấy sai không đấu tranh, thậm chí tìm cách bao che cho nhau, hoặc 
lợi dụng phê bình để đả kích cá nhân, thiếu tính xây dựng. Muôn tự phê 
bình tốt phải tổ chức cho cấp dưới và nhân dân phê bình cán bộ, đảng 
viên và tiếp thu nghiêm túc những ý kiến phê bình đó.

Tập trung chỉ đạo cuộc đấu tranh chông tham nhũng, chông lãng 
phí, chông quan liêu. Các cấp uỷ và người đứng đầu các địa phương, 
các ngành, cơ quan, đơn vị, phải trực tiếp chịu trách nhiệm nếu để xảy 
ra tham nhũng, lãng phí tại đơn vị mình. Các cơ quan thanh tra, kiểm 
tra phải làm tốt việc xử lý và kết luận các đơn thư tô' cáo tham nhũng 
đốì với cán bộ các cấp. Cuộc đấu tranh chông tham nhũng, chông lãng 
phí, chông quan liêu phải được chỉ đạo chặt chẽ trong quá trình tiến 
hành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, văn hoá, khoa học, giáo dục, quốc 
phòng an ninh, đối ngoại. Khắc phục những sơ hỏ trong chế độ quản lý 
kinh tế, tài chính, tài sản, văn hoá, gắn chặt với thực hiện Quy chế 
dân chủ ở cơ sở, các quy định của Đảng, của Nhà nước và cải cách chế 
độ tiền lương.

Một việc rất quan trọng, rất cơ bản là củng cô' tổ chức cơ sở đảng, 
nhất là ở xã, phường, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, lực lượng vũ 
trang. Đưa toàn bộ các chê' độ sinh hoạt Đảng, như sinh hoạt lãnh đạo, 
sinh hoạt học tập, sinh hoạt tự phê bình và phê bình thành nền nếp; làm 
tô't việc phân công và kiểm tra công tác của đảng viên, để nâng cao sức 
chiến đâ'u và năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng.

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này thể hiện trách 
nhiệm và tình cảm của Đảng đối với Bác Hồ, đôì với nhân dần. Cuộc vận 
động này liên quan đến vận mệnh của Đảng, của chê' độ, hạnh phúc của 
đồng bào và việc hoàn thành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá, đổi mới toàn diện và sâu sắc đất nước. Vì vậy, xây dựng, chỉnh 
đôn Đảng là nhiệm vụ của toàn Đảng và cũng là nguyện vọng, trách 
nhiệm của toàn dân.

Năm nay vừa tròn 30 năm toàn Đảng, toàn dân thực hiện Di chúc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do ý nghĩa đặc biệt â'y, với lòng thành kính 
nhở ơn Ngưòi, chúng ta phải tự xem xét lại mình một cách cặn kẽ đã 
sông, học tập, rèn luyện, làm việc, chiến đấu như thê' nào và phải tiếp 
tục làm gì để thực hiện Di chúc của Bác.
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Trong buổi lễ trọng thể này, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, 
tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí có trọng 
trách, quyết tâm và gương mẫu thực hiện thắng lợi cuộc vận động. Tôi 
thiết tha đề nghị các đồng chí lão thành cách mạng, các vị trong Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội, các nhân sĩ, trí thức, công 
nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, sinh viên cùng toàn thể đồng bào, 
cựu chiến binh và các lực lượng vũ trang nhân dân cả nước tích cực 
hưởng ứng cuộc vận động, thường xuyên tham gia xây dựng Đảng, giám 
sát cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng thật trong sạch,' vững mạnh, lãnh 
đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thế kỷ XX sắp kết thúc. Một trong những nét nổi bật của thế kỷ 
này là: dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, Việt Nam đã được loài người tiến bộ đánh giá là một chiến sĩ 
tiên phong của phong trào giải phóng dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà yêu nước vĩ đại, chiến sĩ quốc tế kiên 
cường và vô cùng trong sáng. Tấm lòng của Người luôn luôn hưổng về 
nhân dân các dân tộc, các tầng lớp cần lao bị đoạ đày đau khổ. Người 
thiết tha mong mỏi thế giới hoà bình, các dân tộc được tự do và bình 
đẳng, con người được sông hạnh phúc và tốt đẹp.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam, tôi bày tỏ 
lòng biết ơn chân thành đôì với các Đảng Cộng sản và công nhân, phong 
trào độc lập dân tộc, phong trào hoà bình và dân chủ, anh em bầu bạn 
khắp năm châu, các chính phủ và các tổ chức quốc tế đã ủng hộ cuộc đấu 
tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Sự ủng hộ to lởn đó đã góp 
phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng nước ta.

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
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LỜI KÊU GỌI NHẢN KỶ NIỆM 50 NÁM 
CHỦ TỊCH Hổ CHÍ MINH PHÁT ĐỘNG 

THI ĐUA ÁI QUỐC*

Trần Đức Lương

Ngày 11 tháng Sáu 1948, giữa lúc cuộc kháng chiến chông thực dân 
Pháp xâm lược vô cùng quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động 
phong trào toàn quân, toàn dân thi đua ái quốc. Lời kêu gọi của Người 
đã được đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nưóc hưởng ứng nhiệt liệt, ra sức 
chiến đấu, lao động và học tập. Lực lượng cách mạng, vối hào khí dân tộc 
qua các phong trào thi đua đã được nhân lên gấp bội- Từ đấy phong trào 
thi đua luôn luôn là nhân tô' vô cùng quan trọng của những thắng lợi 
liên tiếp về chính trị, kinh tế, văn hoá, quân sự. Lý luận và những bài 
học từ thực tiễn tổ chức vận động thi đua là mảng sáng chói trong tư 
tưởng Hồ Chí Minh sẽ sông mãi trong sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân ta. Di sản của Người để lại về thi đua thấm đượm truyền thông yêu 
nước và bản sắc văn hoá đầy tự hào của dân tộc ta, bản chất cách mạng 
của Đảng ta, tính nhân dân của Nhà nước ta. Sức mạnh vô cùng to lớn 
của thi đua là sức mạnh của đoàn kết toàn dân, tinh thần yêu nước, ý 
chí quật cường và lòng tự hào dân tộc của mỗi người Việt Nam.

Ngày nay nhân dân ta đang ra sức thực hiện công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
ta tuy có thế và lực mới, nhưng cũng đang đứng trước những khó khăn, 
thách thức to lớn. Thi đua yêu nước sẽ là động lực mạnh mẽ giúp nhân 
dân ta vượt qua mọi khó khăn, trỏ ngại. Những thành tựu quan trọng 
của sự nghiệp đổi mới thời gian qua cũng chính là thành tựu của các 
phong trào thi đua đầy tính sáng tạo từ cơ sở, từ nhân dân.

* Ngày 11 tháng 6 năm 1998.
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Kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua 
ái quốc, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có Chỉ thị về 
đổi mởi công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi kêu gọi đồng bào, 
đồng chí, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tích cực hưởng ứng 
phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới, thi đua vì sự nghiệp 
“dân giàu, nưốc mạnh, xã hội công bằng, văn minh”.

Các tổ chức đảng, chính quyền cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân các cấp hãy bền bỉ tổ chức thi đua, thực hiện thật tốt di huấn, của 
Bác Hồ, chỉ thị của Đảng và cũng là ý nguyện của nhân dân làm cho xã hội 
ta phát triển lành mạnh, vững chắc. Thi đua để xây dựng người tốt, vỉệc tốt 
và cũng là để chống tiêu cực và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn dân ta nâng cao. lòng tự hào, tự tôn dân 
tộc, ra sức cần kiệm, lao động sáng tạo, phát huy nội lực, tranh thủ có 
hiệu quả mọi nguồn lực hợp tác quốc tế, tiết kiệm trong tiêu dùng, sử 
dụng có hiệu quả của cải và sức lao động cho đầu tư phát triển để làrq 
cho đất nưốc ngày càng phồn vinh, mọi người ấm no và hạnh phúc.

Đảng viên, cán bộ, viên chức nhà nước phải ra sức thi đua rèn luyện 
đạo đức phẩm chất, vì nhân dân phục vụ, gương mẫu, tôn trọng kỷ 
cương pháp luật của Nhà nước, tôn trọng quyền dân chủ của nhân dân, 
chông các tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí của công.

Công nhân, nông dân và lao động các ngành nghề hãy phát huy 
truyền thông, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát huy nhiều sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật để có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Các 
nha doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thi đua quản lý giỏi, 
kinh doanh giỏi làm cho kinh tế nước nhà tăng trưỏng bền vững, hàng 
hoá Việt Nam đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong 
nưốc và cạnh tranh thành công ở thị trường nước ngoài.

Đội ngũ trí thức, các cấn bộ khoa học - kỹ thuật, các nhà giáo, các 
thày thuốc hãy thi đua vì sự nghiệp nghiên cứu phát minh, giúp cho đất 
nước nâng cao được dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưõng được 
nhân tài, áp dụng những thành tựu khoa học - kỹ thuật mới trong xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao đời sông nhân dân.

Các lực lượng vũ trang đề cao cảnh giác, bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 

167

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



xã hội “xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện tốt sáu điều Bác Hồ 
dạy Công an nhân dân.

Các bậc lão thành cách mạng, các cựu chiến binh, các cụ phụ lão 
tham gia thi đua và quan tâm giáo dục, động viên con cháu sông lành 
mạnh, làm nhiều việc tốt, vì thành công của sự nghiệp cách mạng mà 
thế hệ các cụ đã có cống hiến to lớn và dầy công vun đắp.

Đoàn viên, thanh niên hãy mang hết nhiệt huyết của mình thi đua 
“rèn đức, luyện tài, lập nghiệp, giữ nước”, có công hiến xứng đáng vối 
truyền thông vẻ vang của dân tộc và truyền thông cách mạng hào hùng 
của các thế hệ cha anh. Các cháu thiếu niên nhi đồng thi đua thực hiện 
5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Phụ nữ Việt Nam hãy xứng đáng với tám chữ vàng Bác Hồ khen 
tặng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, nêu cao truyền 
thông: “Giỏi việc nưỗc, đảm việc nhà”, lập công lốn, nêu nhiều gương thi 
đua trong giai đoạn cách mạng mới.

Tôi kêu gọi đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, đồng bào ta ỏ nước 
ngoài hãy giường cao ngọn cờ đại đoàn kết, ra sức thi đua xây dựng cuộc 
sông mối, giúp đỡ lẫn nhau, cốhg hiến và góp phần của mình cho sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cơ quan thông tin đại chúng, văn nghệ sĩ hãy thi đua có nhiều 
sáng tạo xứng đáng với tầm vóc và sự nghiệp của dân tộc, góp phần 
thông tin và nhân rộng kịp thời các điển hình thi đua, gương người tô't 
việc tô't. Thông tin và sáng tác phải là tiếng kèn giục giã toàn dân hãng 
say thi đua để có nhiều gương người tốt, làm nhiều việc tốt.

Tổ quốc ta, nhân dân ta luôn luôn ghi nhớ công lao các anh hùng, 
chiến sĩ thi đua trong chiến đấu bảo vệ Tổ quôc cũng như trong lao động 
sáng tạo ở mọi lĩnh vực của đời sông xã hội. Nhà nước ta đã tuỵên dương 
trên 4.500 anh hùng lực lượng vũ trang và anh hùng lao động, trên 
44.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhiều tập thể và cá nhân được giải 
thưởng Hồ Chí Minh, các danh hiệu nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, 
thầy thuốc nhân dân. Hàng triệu người thi đua lập công trên các mặt trận 
công tác khác nhau đã được tặng thưỏng các danh hiệu thi đua vẻ vang và 
được Nhà nước tặng thưởng huân chương, huy chương các loại. Đó là 
những người con ưu tú được tôn vinh qua các phong trào thi đua yêu nước 
và trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta.
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Tôi mong rằng, Hội đồng thi đua khen thưởng ỏ Trung ương cũng 
như ở các ngành, các cấp hãy đi sát phong trào của các cơ sở, các ngành, 
các giới, các vùng của đất nước phát hiện để khen thưởng, biểu dương 
các cá nhân, tập thể có thành tích một cách kịp thời, đều khắp và liên 
tục. Sự trân trọng và tôn vinh của Nhà nước, của xã hội chính là giá trị 
cao quý, là động lực tinh thần cố sức cổ vũ lớn lao mọi người hãng hái thi 
đua yêu nước.

Năm 2000 không còn xa, tôi tin tưỏng rằng, phong trào thi đua sẽ 
góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế - xã hội của kế hoạch 
1996 - 2000. Nhân dân ta sẽ được chào mừng những người con tiêu biểu 
nhất của phong trào thi đua các ngành, các giới, các lứa tuổi, đồng bào 
trong nước cũng như kiều bào ta ở nưóc ngoài tại Đại hội liên hoan thi 
đua toàn quốc vào năm giao thời giữa hai thế kỷ này. Chúng ta cũng sẽ 
rất vui mừng được chào đón những bạn bè quốc tế trong quan hệ hợp tác 
với Việt Nam có những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp phát triển và 
xây dựng đất nước của nhân dân ta tại Đại hội này.

Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh!

Tất cả vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước nhà, vì sự 
nghiệp bảo vệ vững chắc TỔ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

Xin chúc đồng bào và chiến sĩ cả nước lập công xuất sắc!
Chào thân ái và quyết thắng!
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Hổ CHÍ MINH, CON NGƯỜI

Phạm Văn Đồng

Để hiểu sự nghiệp Hồ Chí Minh, chúng ta hãy đến vối con người Hồ 
Chí Minh.

Tôi có may mắn được ở gần Hồ Chí Minh trong nhiều năm, qua 
nhiều giai đoạn của cách mạng Việt Nam, từ lốp huấn luyện chuẩn bị 
thành lập Đảng ở Quảng Châu, đến những tháng ngày cuôì cùng trước 
khi Hồ Chí Minh qua đời.

Tôi bắt đầu gặp Hồ Chí Minh là qua một bức ảnh. Hồi đó, tôi học 
năm thứ tư thành chung ở Trường Quốc học Huế. Một hôm, tôi được xem 
ảnh một người còn trẻ, đội mũ phốt tròn, là kiểu mũ thường dùng lúc 
bấy giờ ở châu Âu. Con người trong ảnh toát ra sức hấp dẫn lạ lùng. Hồi 
đó mọi người chuyền tay cho nhau xem ảnh đều biết là ảnh Nguyễn Ái 
Quốc, vói những tin từ Pháp truyền về làm nổi bật hoạt động của Người 
ỏ Pháp.

Đây là sự kiện quan trọng trong đời tôi. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc 
vối Hồ Chí Minh. Những sự kiện về sau càng làm tôi có ấn tượng sâu sắc 
về lần đầu tiên ấy.

Hai năm sau, lúc tôi học năm cuôì ở một trường trung học lớn của 
Pháp tại Hà Nội, nhân dịp để tang cụ Phan Chu Trinh, phần lớn học 
sinh bãi khóa. Tôi vui lòng bãi khóa. Sau khi bỏ trường, tôi tiếp xúc vởi 
những người đang bắt liên lạc vói những học sinh yêu nước muốh đi tìm 
con đưòng cách mạng cứu nưốc, và được đưa cùng với mấy chục người 
phần lốn là học sinh Hà Nội, Nam Định và nhiều tỉnh khác qua biên giối 
Lạng Sơn đến Quảng Châu. Lúc ấy Quảng Châu là một trung tâm của 
cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc.

* Trích tác phẩm Hồ Chí Minh — một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự 
nghiệp, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1990.
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Tôi đến Quảng Châu mùa thu năm 1926, dự lớp do Nguyễn Ái 
Quốc, lấy tên là đồng chí Vương, cùng một số nhà cách mạng Việt Nam 
khác giảng dạy và quản lý. Lúc gặp lần đầu ở lớp, tôi nhận ra ngay 
Nguyễn Ái Quốc, bởi lẽ đã nhìn thấy ỏ Huế bức ảnh của Người.

Điều đáng nhấn mạnh â đây, đối vói tôi là kỷ niệm lớn trong đời, là 
những cuộc gặp gỡ giữa tôi và Hồ Chí Minh ngày càng khắc sâu trong ký 
ức, tình cảm, tâm hồn tôi hình ảnh một con người trước sau vẫn là một, 
mặc dầu sau đó chúng tôi trải qua biết bao biến đổi và sóng gió ỏ nưốc ta 
và trên thế giới.

Tất nhiên, những biến đổi đó cũng làm nên những biến đổi trong con 
người chúng tôi. Điều tôi muốn nhấn mạnh là Hồ Chí Minh bấy giò và Hồ 
Chí Minh cuôì đời cũng là con người ấy, cũng dáng dấp ấy, một con người 
mà lúc gặp ngay buổi đầu ai nấy đều thấy rõ đây là một con người rất giản 
dị, rất hiền từ, có sức hấp dẫn lạ thưòng đôì với người xung quanh, và để 
lại cho người ta những ấn tượng sâu sắc, mà nhiều người đã kể lại.

Lần thứ hai tôi gặp Hồ Chí Minh là ở Côn Minh, quãng giữa năm 
1940, lần ấy tôi cùng đĩ với đồng chí Võ Nguyên Giáp. Lúc gặp, tôi nhận 
ngay ra Hồ Chí Minh và Hồ Chí Minh cũng nhận ngay ra tôi. Hồ Chí 
Minh nói:

- Chú không có gì thay đổi.
ít lâu sau, Hồ Chí Minh cùng chúng tôi vượt biên giới Việt - Trung 

về Cao Bằng. Từ đó, cho đến khi Hồ Chí Minh qua đời, tôi được làm việc 
ở cạnh Hồ Chí Minh, trừ hai năm đầu kháng chiến chông Pháp, khi ấy 
tôi được cử vào miền nam Trung Bộ.

Nhờ chứng kiến hoạt động và chia sẻ cuộc sông của Hồ Chí Minh 
một thời gian dài, tôi dần dần hiểu biết thêm vê' con người Hồ Chí Minh.

Một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp thông nhất với nhau, sản 
sinh ra và kết tinh ở một con người, đó là bản chất và tầm vóc của Hồ 
Chí Minh.

Thường thường, khi con người biết mình là một nhân vật quan 
trọng thì không phải lúc nào cũng hồn nhiên và chân thật. Hồ Chí Minh 
không như vậy. Suốt đời mình, trong việc lớn cũng như việc nhỏ, Hồ Chí 
Minh bao giờ cũng chân thực.

Hồ Chí Minh là một con người phi thường và xuất chúng. Tuy 
nhiên, khi gặp Hồ Chí Minh, mọi người cảm thấy như thân thuộc từ lâu, 
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dễ dàng nói chuyện cởi mở, tự nhiên, không chút nào cách bức. Chính 
những người khách ngoại quốc rất thích thú nhấn mạnh điểm này.

Chất con người Hồ Chí Minh là chất Việt Nam, chất cách mạng, 
chất cộng sản, chất nhân văn, tất cả gặp gS hoà quyện trong một con 
người và được nâng lên do sứ mệnh lịch sử của con ngưòi đó.

Trưốc hết, tôi muôn nói quan điểm của Hồ Chí Minh về cuộc sông 
của con người. Đây là nhân sinh quan và thế giỏi quan của chủ nghĩa 
cộng sản, mà những người sáng lập học thuyết Mác-Lênin đã nói rất 
nhiều, trong nhiều tác phẩm, dưới nhiều dạng. Tôi nghĩ không cần phải 
nhắc lại hoặc bình luận. Điều tôi muôn nhấn mạnh là trong cả thời gian 
ở bên cạnh, cùng làm việc và học tập Hồ Chí Minh, càng ngày tôi càng 
nhận rõ, và hôm nay ôn lại tôi cảm thấy sáng tỏ hơn, Hồ Chí Minh là 
hiện thân của nhân sinh quan và thế giói quan cộng sản chủ nghĩa, thể 
hiện trong cuộc sốhg, trong hành động, trong mọi trường hợp của một 
cuộc đời biết bao phong phú.

Tôi còn nhớ như in trong ký ức của mình những lúc Bác, cháu tâm 
sự với nhau về cuộc sông, về sự nghiệp cách mạng, về con người, về 
tương lai của loài người. Bác thường nói với tôi: “Nói chung, ỏ đâu cũng 
vậy, ở nước ta và trên thế giới, người ta sông trong xã hội này, chịu ảnh 
hưởng lâu đời của giai cấp thông trị, cho nên lẽ tất nhiên ai nấy đều đuổi 
theo cái danh và cái lợi. Còn chúng ta thì khác. Sứ mạng của chúng ta là 
cải tạo cái thế giốĩ này, tiến tối thực hiện những mục tiêu của chủ nghĩa 
cộng sản”.

Về những mục tiêu ấy, nhiều lần Bác nói với tôi những ý, gộp lại thì 
hoàn toàn đúng vối hai mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản mà 
Mác đã thể hiện một cách đầy đủ, sáng tỏ và đẹp đẽ vô cùng: Khi những 
nguồn của cải tuôn chảy thật dồi dào, khi đó và chỉ khi đó, loài người có 
thể ghi trên ngọn cờ của mình khẩu hiệu: “Làm theo năng lực, hưởng 
theo nhu cầu”, và: “Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện của sự 
phát triển tự do của tất cả mọi người”.

Hồ Chí Minh là con người của lòng tin không gì lay chuyển nổi vào 
tương lai dân tộc và loài ngưòi, vào chủ nghĩa xã hội. Đó là cái chất 
không bao giờ biến đổi để ứng phó linh hoạt với muôn vàn biến đổi của 
một sự nghiệp đầy sóng gió.
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Hồ Chí Minh là người suốt đòi nhất quán nhằm mục tiêu độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự tập trung vào mục tiêu thể hiện trong 
hoạt động chính trị, thấm nhuần trong cuộc sông hàng ngày. Không khí 
tinh thần tỏa ra xung quanh Hồ Chí Minh, làm cho con người thấy được 
thanh khiết và nâng lên, là sự chí công vô tư lo toan vì dân, vì nước, vì lý 
tưởng. Cả trong những việc mình chủ động làm, cũng như trong những 
việc tình thế buộc mình phải tham gia, bao giờ Hồ Chí Minh cũng tìm 
được cách lái chiều hướng của mọi việc vào mục tiêù đã chọn. Biện pháp 
thì thiên biến vạn hóa, con đường có thể khúc khuỷu, quanh co, nhưng 
mục tiêu bao giờ cũng chỉ một và nhất quán.

Nhằm mục tiêu đã chọn, Hồ Chí Minh là người kiên cường trong 
đấu tranh trước mọi quân thù, trước mọi khó khăn và truyền chí kiên 
cường ấy cho toàn Đảng, toàn dân tộc.

Mục tiêu nhất quán và chí khí kiên cường thể hiện trong hành 
động thiết thực và cụ thể. Mọi lời nói, mọi việc làm của Hồ Chí Minh 
đều thiết thực và cụ thể, nói là làm, thường làm nhiều hơn nói, có khi 
làm mà không cần nói, tư tưởng hiện ra trong hành động. Hồ Chí Minh 
là người luôn luôn nhằm hiệu quả thiết thực, dám nghĩ và dám làm 
những việc lớn lạ lùng, nhưng không viển vông, không ảo tưởng, không 
nóng vội.

Hồ Chí Minh là người năng động và linh hoạt trong ứng biến, minh 
triết và thanh thản trong tâm hồn và phong độ. Hoàn cảnh càng nguy 
hiểm, khó khăn, Hồ Chí Minh càng bình tĩnh, sáng suốt. Giải pháp đúng 
đắn đến thần tình thường bật ra trong một phản ứng tự nhiên, như từ trực 
giác cách mạng. Bản lĩnh ứng biến năng động và linh hoạt đi đôi với sự 
minh triết và thanh thản trong tâm hồn, sự ung dung, thoải mái trong 
phong độ. Hồ Chí Minh hoàn toàn không theo kiểu hiền triết thời xưa, coi 
mọi thứ trên đòi đều là phù du, không đáng kể. Hồ Chí Minh luôn luôn 
sông giữa cuộc đời, và đúng như câu phương ngôn mà Mác ưa thích, không 
có cái gì thuộc về con người đôì với Hồ Chí Minh lại là xa lạ. Phong độ ung 
dung của Hồ Chí Minh là phong độ của người nhận thức được quy luật của 
lịch sử, tin ỏ nhân dân và có nhân dân, con người biết mình muôn gì và đĩ 
đến đâu, biết tránh thác ghềnh, biết thắng quân địch, con ngưòi tĩnh như 
núi, động như biển, nắm vững nghệ thuật của điều có thể và không ngừng 
mở rộng giới hạn của điều có thể.
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Như viết trong Di chúc, Hồ Chí Minh không có điều gì phải hổì hận 
khi từ biệt thế giới này. Con người suốt đời sông hòa hợp vái nhân dân, 
với lịch sử và với chính mình, luôn luôn có sự thanh thản, ung dung của 
người chiến sĩ trí tuệ vượt trên hoàn cảnh, trách nhiệm làm tròn và 
lương tâm trong sáng.

Hồ Chí Minh là người cha của nghĩa nhân đạo theo ý nghĩa đầy đủ 
nhất: thương yêu, kính trọng, tin tưỏng, biết đòi hỏi và biết phát huy con 
người, đốì với dân tộc Việt Nam và đôì vối các dân tộc trên thế giới, đốì 
vối đông đảo nhân dân lao động và đôì vối từng người.

Từ lúc còn hoạt động bí mật cho đến sau này khi đã có cả cơ đồ của 
một quô'c gia, Hồ Chí Minh quan tâm săn sóc tư tưởng, công tác, đời 
sông của từng người đồng chí, việc ăn, mặc, ở, học hành, giải trí của từng 
người dân, không quên, không sót một ai, từ những ngưdi bạn thuở hàn 
vi đến những người quen mói, có quên chăng thì chỉ quên mình. Người 
suốt đời vun trồng người tốt, việc tốt ấy, vui mừng và phấn khởi đón 
nhận từng tin vui, biểu dương trong các hội nghị và thích thú kể lại với 
bạn bè quốc tế những chiến công và thành tích của các tầng lốp nhân 
dâh Việt Nam trong lòng chiến tranh và xây dựng đất nước. Đó là niềm 
hạnh phúc thanh cao và rộng lớn tràn đầy cuộc đời Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh luôn luôn là hiện thân của tình thân ái, làm cho người 
ta dễ gần, dễ nói chuyện thân tình và cởi mở. Hồ Chí Minh để lại cho 
người đôì thoại niềm hân hoan vô hạn. Trong nhiều nám ở gần Hồ Chí 
Minh không một trường hợp nào tôi thấy Bác bực tức ra mặt, làm tổn 
thương dù một thoáng qua người đồng chí của mình. Đây là điều đến bây 
giờ hồi tưởng lại tất cả, tôi lấy làm ngạc nhiên vô cùng, về cá nhân tôi, tôi 
thấy cần phải nói ra đây một câu chuyện khiến cho đến bây giờ sau nhiều 
thập kỷ, tôi vẫn còn xúc động. Đây là một lầm lỗi của tôi, có ảnh hưởng 
không hay đến một việc Bác dự định làm. Mặc dầu vậy, Bác chỉ nói với tôi 
vẻn vẹn có một câu: "Chú làm hỏng việc". Phải là một con người giàu lòng 
khoan dung, độ lượng mới có thể xử sự một cách nhân ái như vậy. Chính 
thái độ này là một bài học mãi mãi ghi sâu trong ký ức tôi.

Chủ nghĩa nhân đạo của Hồ Chí Minh thể hiện trong thái độ đốì với 
từng con người, lo toan trước hết cho những người ở vị trí chiến đấu gian 
khổ nhất, chia sẻ đau buồn với những người mất mát, tìm cách đền đáp 
cho những ngưdi thiệt thòi, bao dung, độ lượng với những người lỗi lầm 
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mà thành thật hôì cải. Hồ Chí Minh luôn luôn nói những lời, làm những 
việc mà mỗi người lao động chờ mong, cảm hóa được nhân sĩ, trí thức, 
thuyết phục được người do dự, phân vân, trân trọng từ các cháu thanh 
niên và thiếu nhi, chan hòa gần gũi với những người giúp việc quanh 
mình, nâng niu từng nhân cách.

Lòng thương yêu và kính trọng đi đôi với những đòi hỏi rất cao đốì 
với con người. Hồ Chí Minh đề ra những yêu cầu chặt chẽ, nghiêm khắc 
trong từng công việc, giữ trật tự và kỷ cương để phát huy khả năng của 
mọi người, khiến cho ai nấy đều vươn lên cố gắng hiến dâng tất cả khả 
năng cho dân tộc và thực hiện toàn vẹn nhân cách của mình.

Chủ nghĩa nhân đạo của Hồ Chí Minh không chỉ là sông vì con 
người, suốt đời lo toan cho con người, càng không phải là làm ra và đem 
lại cho con người hưởng những điều con ngưòi mong muôn mà là khơi 
dậy trong con người lòng tự hào và niềm tin, ý chí và nhiệt tình cách 
mạng, để con người tự mình làm ra tất cả.

Toàn thể nhân dân và từng ngưòi Việt Nam cảm thấy Hồ Chí Minh 
là người thân trong gia đình. Dù ở rất, xa, có khi cả đòi không có dịp gặp 
Hồ Chí Minh, ai nấy đều cảm thây Hồ Chí Minh luôn luôn ở gần bên, 
biết rõ việc làm và hiểu thấu tâm tư của mình. Tình yêu của nhân dân 
Việt Nam đôì với Hồ Chí Minh ở ngang tầm tình yêu của Hồ Chí Minh 
đối với nhân dân Việt Nam, sâu xa và trong sáng.

Hồ Chí Minh gắn với dân tộc mình, đồng thời cũng dành những 
tình cảm thắm thiết với mọi dân tộc trên thế giới, luôn luôn ủng hộ mọi 
cuộc đấu tranh yêu nưốc và cách mạng bất cứ ở đâu, quan tâm chí tình 
mọi bạn bè quốc tế, săn sóc ân cần mọi sô' phận con ngưồi, bằng những 
việc làm cảm động và thiết thực. Hồ Chí Minh là hiện thân của tinh 
thần “Quan san muôn dặm một nhà, bôn phương vô sản đều là anh em” 
và của lý tưởng: “Người với ngưòi là bạn”. Cũng như dân tộc Việt Nam, 
cả loài người đã đền đáp tấm lòng của Hồ Chí Minh bằng tình yêu mến 
đặc biệt.

Hồ Chí Minh là hình ảnh sông về đạo đức cách mạng. Ở Hồ Chí 
Minh thể hiện toàn vẹn đức tính chí cổng vô tư, cần, kiệm, liêm, chính, 
nhân, nghĩa, trí, dũng, với nội dung mói, mà Người đã đề ra cho toàn 
Đảng, toàn dân. Nét đặc biệt của Hồ Chí Minh là khiêm tôn, giản dị, sự 
khiêm tôn, giản dị chân thành và hồn nhiên của con người bao giờ cũng 
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là chính mình và chỉ cần là chính mình. Địa vị càng cao, uy tín càng lớn, 
Hồ Chí Minh càng khiêm tôn và giản dị. Trước tất cả và hơn hết mọi 
người, trong mỗi ngày, mỗi việc, Hồ Chí Minh đã làm đúng điều Người 
nhắc nhở mọi cán bộ cách mạng, là trung thành và tận tuỵ làm người 
đầy tớ của nhân dân. ở cương vị đứng đầu Đảng và Nhà nước, được tín 
nhiệm rất cao, Hồ Chí Minh vẫn sông như một người đảng viên và một 
người lao động bình thường, tôn trọng quần chúng và phục tùng tập thể, 
lắng nghe ý kiến của những người học trò và mọi người sông quanh 
mình, khi chuẩn bị một chủ trương quan trọng cũng như khi viết một 
bài báo.

Cuộc sông và việc làm hàng ngày của Bác thể hiện đẹp đẽ và sâu 
sắc ý thức tổ chức và ý thức tập thể, từ việc rất nhỏ đến việc rất lớn. Và 
trong mọi việc, Bác đòi hỏi phải có sự nhất trí sâu rộng của tập thể, từ 
đó mới có thể động viên được sức mạnh vô tận của khôi đoàn kết toàn 
dân, và đây là nhân tô' quyết định.

Một điều đáng tự hào của Đảng Cộng sản và của dân tộc Việt Nam 
là ở đất nước mà người lãnh tụ được cả dân tộc yêu mến và tin tưởng đến 
mức lạ lùng, lại không hề bao giờ nảy ra sùng bái cá nhân với những tệ 
nạn của nó. Đó là phẩm chất của Hồ Chí Minh và bản lĩnh của dân tộc 
Việt Nam. Con người Hồ Chí Minh trưốc sau như một, vượt qua thử 
thách của vinh quang, của quyền lực, của tuổi tác, của thời gian, làm 
sáng lên sự cao cả của con người.

Hồ Chí Minh là nhà chiến lược, nhà lãnh đạo, nhà tổ chức, đồng 
thời là nhà văn hóa, nhà báo, nhà thơ lớn. Người đã mỏ đầu và góp phần 
quan trọng hiện đại hóa ngôn ngữ và câu văn Việt Nam. Suô't đời, Hồ 
Chí Minh là người cầm bút, chiến đấu trên mặt trận văn hóa, báo chí, 
với một văn phong đa dạng nhiều sắc thái mà điểm nổi bật là tính quần 
chúng, cách suy nghĩ và diễn đạt dân gian, dễ hiểu, đi sâu vang vọng 
trong lòng người, gợi mở những tư tưỏng lớn lao, thúc đẩy những việc 
làm tốt đẹp bằng những lời lẽ bình dị giàu hình tượng, nói được điều lớn 
bằng chữ nhỏ.

Người ta đã viết nhiều về phong cách nói và viết của Hồ Chí Minh. 
Tôi không nhắc lại, nhưng phải nhấn mạnh rằng anh em đồng chí chúng 
ta vẫn chưa học được phong cách tuyệt vời của Bác. Trong một bài viết 
hoặc bài nói, Bác không chỉ chú ý từng câu từng chữ mà còn chú ý nói 
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cái gì trước, cái gì sau, bởi vì có khi đó chính là điều quan trọng bậc 
nhất. Ví dụ: có lúc có một đồng chí viết trong một văn kiện về cuộc 
kháng chiến chống Mỹ: “Địch nhất định thua, ta nhất định thắng”. Nghe 
câu này, Bác tức khắc phản ứng: “Phải nói ngược lại: Ta nhất định 
thắng, địch nhất định thua”. Và Bác giải thích thêm: “Ta phải thắng thì 
nó mới thua”. Điều này thể hiện cả một quan điểm, một ý chí sắt đá 
quyết chiến và quyết thắng không gì lay chuyển được.

Đúng như Hồ Chí Minh từng tâm sự, Người không ham làm thơ và 
cũng không dành được nhiều thời gian cho thơ, nhưng khi hoàn cảnh cho 
phép và làm nảy ra cảm hứng, Hồ Chí Minh đã viết những bài thơ đẹp 
và trong sáng. Tập thơ Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh là một kho 
tàng về biết bao khía cạnh của cuộc đời, con người và nghệ thuật mà sự 
phong phú còn chưa được tiếp tục nghiên cứu.

Nhà thơ Hồ Chí Minh không chỉ hiện lên qua các bài thơ. Một chất 
thơ thấm đượm tình người và cuộc sốhg của con người, có cốt cách Việt 
Nam và phương Đông, đặc biệt thanh cao và tao nhã, toả ra từ sự nghiệp 
và bình sinh của Hồ Chí Minh. Nhà lý luận, nhà hành động, con người ấy 
bao giờ cũng thơ, lúc chan chứa, lúc thâm trầm, luôn luôn dung dị, thơ sử 
thi, thơ anh hùng ca, thơ trữ tình, như chính cuộc đời này thơ vậy.

Hồ Chí Minh là một nhà văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam và của 
loài người, với ý nghĩa đầy đủ nhất của danh hiệu Nhà văn hóa. Ớ Hồ 
Chí Minh, nhà văn hóa lổn gắn liền với nhà nhân văn lớn, phát huy 
truyền thông của một dân tộc “văn hiến”. Hồ Chí Minh là một nhà văn 
hóa lốn, vì cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương về nhân sinh 
quan và thế giới quan cao đẹp, làm sáng lên một chủ nghĩa nhân văn 
trùng vối những ưóc mơ cổ truyền của dân tộc Việt Nam và các dân tộc, 
kết tinh những tư tưởng và tình cảm lớn của loài người.

Việc tổ chức UNESCO quyết định kỷ niệm 100 năm ngày sinh của 
Hồ Chí Minh ở khắp các nước trên thế giới là sự đánh giá tốt đẹp về Hồ 
Chí Minh và về dân tộc Việt Nam, được nhân dân cả nước Việt Nam đón 
nhận như một niềm tự hào, một sự động viên trên con đường tiếp tục sự 
nghiệp của Hồ Chí Minh.

Trên đây, tôi vừa nói về chất cách mạng, chất Việt Nam, chất cộng 
sản, chất nhân văn của Hồ Chí Minh. Bây giò tôi nói về cuộc sông của 
Hồ Chí Minh.
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về khung cảnh sông, tôi nhớ có lúc Bác sống nhiều năm ở hang Pắc 
Bó. Và để diễn tả khung cảnh này, tôi nghĩ không có thể nói gì hơn là 
nhắc lại mấy câu thơ của Bác:

“Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng,
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng, 
Cuộc đời cách mạng thật là 'sang”,

Nhân nói đến cháo bẹ, tôi phải kể một câu chuyện ít ai biết. Trưóc 
khi trở về Cao Bằng, có một thời gian Bác và chúng tôi phải ở bên kia 
biên giới, giữa nhân dân các dân tộc vùng đó, nơi người ta chỉ sông bằng 
cháo bẹ. Bấy giờ Bác có nhiều tiền, hai xếp giấy bạc như hai cuốn từ 
điển, và Bác giao cho tôi giữ tiền. Tôi phải mặc một cái áo trong, với hai 
cái túi to, để giữ hai xếp bạc đó. Nghĩa là chúng tôi có nhiều tiền, nhưng 
bữa cơm hằng ngày là cháo bẹ, nói thật là không đủ no. Sau này, ỏ Hà 
Nội, nhất là vào những năm cuối đòi, hằng ngày Bác ăn cơm với tôi, có 
khi Bác nói: “Lúc ăn được thì không có mà ăn. Lúc có ăn thì lại không ăn 
được”. Bởi lúc bấy giờ, Bác ăn không ngon, và phải nói rằng ăn rất ít.

Trở lại khung cảnh sông, hai người bạn đòi luôn luôn cùng sông với 
Bác là con người và thiên nhiên. Để làm sáng tỏ khung cảnh sông đầy ý 
nghĩa và đẹp đẽ này, tôi phải nhắc đến cái nhà sàn của Bác mà từ 
nhiều năm nay, nhiều người ở nưốc ta và trên thế giới đã biết, và rất 
xúc động lúc viếng nhà sàn ấy. Ở đây cũng như lúc ở Pắc Bó, Hồ Chí 
Minh sông với con người và sông với thiên nhiên. Đây không chỉ là 
khung cảnh, mà còn là lối sông, đem lại những niềm vui quý báu đốì 
với con người mà cái xã hội gọi là văn minh ngày nay hầu như muôn 
tước đoạt, vối những thành phố khổng lồ, những nhà nhiều tầng đầy 
tiện nghi, trong đó có những thứ không cần thiết, môi trường sống bị ô 
nhiễm khủng khiếp, phá hoại thiên nhiên và nguy hại cho con người. 
Nhớ lại khung cảnh sống của Hồ Chí Minh, tôi muốn nhắc hai câu thơ 
của Nguyễn Công Trứ:

Gió trăng chứa một thuyền đầy,
Của kho vô tận biết ngày nào vơi.

Hai câu thơ từ hàng trăm năm trưổc rất phù hợp với khung cảnh 
sông và lối sông của Hồ Chí Minh, thể hiện nguyện vọng và xu hướng 
của cuộc sống ván minh chân chính.
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về cuộc sống hàng ngày của Hồ Chí Minh, ở đây tôi không biêt nói 
cái gì mới, bâi cuộc sông đó là công việc, là làm việc, là cách mạng, là 
đấu tranh, là con người. Tuy nhiên, tôi cũng cần nhắc lại một đôi điều 
mà không mấy người nói đến. Theo tôi biết, trong đời hoạt động của Hồ 
Chí Minh ở trong nước cũng như ở ngoài nước, thật sự không có ngày 
nghỉ, và ngày nào cũng như ngày nào, bao giò cũng có chương trình làm 
việc với những giờ giấc nghiêm ngặt, mà Hồ Chí Minh là người gương 
mẫu trong việc tuân thủ kỷ luật sinh hoạt đó. Có lẽ lúc nghỉ ngơi là lúc 
Bác gặp các cháu thiếu niên và nhi đồng, nhất là gặp đồng bào và chiến 
sĩ miền Nam trong thời chông Mỹ, hoặc trong lúc xem phim vui tối thứ 
bảy ở Phủ Chủ tịch cùng với biết bao con cháu các đồng chí làm việc ở 
chỗ Bác, và ở một số cơ quan gần bên. Có khi, trong những buổi xem 
phim như vậy, Bác tiếp khách nưóc ngoài hoặc đại sứ các nước anh em.

Một câu chuyện tôi thiết tha muôn kể ở đây là bữa ăn của Bác. Một 
bữa ăn đạm bạc, rất khó tưởng tượng vái nhiều người. Nhưng đó không 
phải là điều làm tôi xúc động. Điều làm tôi xúc động là trong bữa ăn, 
Bác lưu ý mọi người ăn món nào thì ăn cho hết, món nào không ăn để lại 
thì để cho tươm tất. ở gần Bác trong nhiều năm, tôi kể lại câu chuyện 
này, để nói lên tấm lòng cao đẹp của Hồ Chí Minh, lòng kính trọng của 
Người đốì với những ngưòi chế biến bữa ăn, và sâu xa hơn đốì với những 
người sản xuất ra các thứ làm nên bữa ăn.

Về cuộc đdi và con người Hồ Chí Minh, giờ đây tôi muôn dành phần 
cuối của chương để kể lại một đôi điểu. Mấy tháng trước khi qua đòi, lúc 
đó Bác đã mệt nhiều, tuy vậy Bác vẫn thiết tha bàn vởi chúng tôi điều 
mong muôn mãnh liệt của Bác là đi miến Nam. Lần này, chúng tôi trình 
bày vởi Bác sức khỏe của Bác không thể cho phép thực hiện điều ấy và 
chúng tôi nói thêm rằng cuộc chiến tranh đang diễn biến thuận lợi cho 
ta, không bao lâu nữa chúng ta sẽ giải phóng miền Nam, lúc đó Bác sẽ 
vào thăm đồng bào và chiến sĩ miền Nam. Nhưng ai có thể biết được Bác 
đã trả lời chúng tôi thế nào? Bác bảo: "Lúc đó đi miền Nam thì còn phải 
nói làm gì. Chính bây giờ, lúc đồng bào và chiến sĩ miền Nam đang chiến 
đấu, hy sinh, thì đi miền Nam mới có ý nghĩa”.

Cũng trong thòi gian ấy, Bác thưòng nhắc chúng tôi phải làm gì để 
đem lại cho đồng bào miền Bắc đòi sông tốt hơn. Những lúc như vậy, 
chúng tôi thường nhấn mạnh lại những điều Bác căn dặn: Phải làm việc, 
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phải sản xuất nhằm đạt hiệu quả tốt từ đó mà cải thiện đời sông. Nhưng 
chúng tôi thây rõ nói thế không đúng với điểu Bác đòi hỏi. Bác đòi hỏi 
cái gì thiết thực, có ngay. Điều đó thì thật khó quá. Tất nhiên Bác cũng 
biết như vậy, nhưng lòng mong muốn này vẫn là điều day dứt Bác trong 
những ngày, tháng cuối cùng.

Hồ Chí Minh là ngưdi sông một cuộc đời trước sau như một, nhằm 
những mục tiêu cao cả được xác định từ lúc bắt đầu và từng bước đã 
thực hiện được. HỒ Chí Minh là con người của một lý tưỏng và lý tưởng 
thể hiện trong một con người. Đây là con người lịch sử và con người làm 
ra lịch sử.

ở gần Hồ Chí Minh, ôn lại cả cuộc đòi, mọi việc làm lớn, nhỏ của Hồ 
Chí Minh, tôi thấy sáng tỏ: Hồ Chí Minh là một người cộng sản mẫu 
mực. Từ đó, một ý nghĩ thi vị đến với tôi: Người cộng sản đẹp làm chủ 
nghĩa cộng sản đẹp, và chủ nghĩa cộng sản đẹp làm người cộng sản đẹp.

Hồ Chí Minh là một con người như vây.
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Tư TƯỞNG NHÂN VÁN, ĐẠO ĐỨC, 
VÀN HOÁ HỒ CHÍ MINH*

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, từ xưa đến nay, đã có nhiều học 
thuyết, tư tưống đề cập đến số phận con người, phản ánh tâm tư, nguyện 
vọng của con người muốn được giải toả khỏi những bế tắc trong cuộc 
sống, giải thoát khỏi những hạn chế ràng buộc của tự nhiên, xã hội và 
của bản thân con người. Đó chính là tư tường nhân văn, nhân đạo được 
thể hiện ở những mức độ, trình độ khác nhau, tiếp cận từ những giác độ 
khác nhau.

Nhưng, tư tưởng nhân văn, nhân đạo ấy thường chỉ dừng lại ở ưởc 
mơ, ảo tưởng, chỉ là sự phản ánh những nguyện vọng của con người về 
một tương lai, về những môì quan hệ giữa người vởi người tốt đẹp hơn. 
Điều này có thể thấy trong khá nhiều học thuyết, kể cả các tôn giáo.

Tuy nhiên, chỉ có học thuyết nào mang tính cách mạng và khoa học 
mới có thể biến những nguyện vọng, ước mơ chân chính thành hiện thực.

Học thuyết Mác sỏ dĩ là một học thuyết đầy sức sông, đã chinh phục 
trái tim, khôi óc của hàng triệu, hàng triệu con người từ giữa thế kỷ XIX 
đến nay, trước hết, vì chủ nghĩa Mác là lý tưởng mang tính nhân văn cao 
cả. Nhưng quan trọng hơn là nó đã vạch ra con đường để đi đến xoá bỏ 
mọi áp bức, bóc lột, bất công trên trái đất, thay thế chế độ tư bản chủ 
nghĩa bằng một chế độ xã hội tốt đẹp theo những quy luật phát triển 
khách quan của xã hội.

Lý tưởng đó của Mác đã kế thừa tư tưởng nhân văn, nhân đạo trong 
lịch sử; kế thừa lý tưởng của chủ nghĩa xã hội không tưởng về xây dựng 
một xã hội công bằng, không còn áp bức, bóc lột, không còn nạn bần 

* Trích trong cuốn Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.
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cùng. Trên cơ sở thế giới quan và phép biện chứng mác xít, Mác, 
Angghen đã nâng chủ nghĩa xã hội không tưởng thành chủ nghĩa xã hội 
khoa học, nhằm giải phóng giai cấp vô sản, nhân dân lao động bị áp bức, 
giải phóng con người và loài người một cách triệt để. Chính vì vậy, Mác 
đã gọi học thuyết của mình là “chủ nghĩa nhân đạo hiện thực".

Ngày nay, thế giới đã có nhiều biến đổi so với thời kỳ Mác-Ăngghen 
viết “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”. Có những nguyên lý cụ thể về 
một số mặt, một số’ lĩnh vực của Mác cần được bổ sung, phát triển. Trong 
hiện thực xây dựng chủ nghĩa xã hội, một số’ người, một số’ tổ chức nhân 
danh Mác đã làm không đúng tư tưởng của học thuyết Mác, hoặc dập 
khuôn, giáo điểu trong vận dụng, đã dẫn đến những tổn thất, những 
bước lùi lớn trong phong trào cộng sản và công nhân thế giối.

Tuy nhiên, học thuyết Mác vẫn giữ nguyên vẹn sức sống ở những 
nguyên lý cơ bản, ở tính nhân văn, nhân đạo và phép biện chứng khoa 
học, cách mạng, sáng tạo của nó. Hội nghị về chủ nghĩa Mác gồm 500 
nhà bác học, nhà nghiên cứu triết học, xã hội học của 22 nưốc khắp các 
châu lục đã họp Đại hội ở Pari để bàn về chủ nghĩa Mác. Tuyên bố’ kết 
thúc Đại hội đã nhấn mạnh: “Tư tưông của Mác vẫn giữ nguyên tầm 
quan trọng của nó trong thế giới hiện tại”1.

Với cách tiếp cận như trên, chúng ta có thể khẳng định: sỏ dĩ tư 
tưỏng Hồ Chí Minh là “linh hồn”, “ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam”, “lương tâm của thời đại”, có sức sốhg bền vững và có ảnh hưỏng 
sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của nhân dân Việt Nam và của nhân dân 
nhiều dân tộc trên thế giới, cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai, 
chính là vì tư tường của Người đã kế thừa những giá trị tư tưởng, văn 
hoá vĩnh cửu của nhân loại thấm đượm một chủ nghĩa nhân văn cao cả, 
đáp ứng những yêu cầu, nguyện vọng cháy bỏng và sâu xa của dân tộc và 
nhân loại. Và cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Người là một tấm 
gương, một biểu hiện tiêu biểu nhất cho chủ nghĩa nhân đạo cộng sản.

Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trưốc hết biểu hiện ỏ tấm lòng 
thương yêu con người, thương yêu nhân dân hết sức bao la, sâu sắc. 
Người đã từng khái quát về triết lý cuộc sông: “Nghĩ cho cùng, mọi vấn 

1. Bùi Đình Thanh: "Mác vẫn là biểu tượng của sự phê phán trật tự đang thông trị”, 
Tạp chí Xưa và nay, Hội Sử học, số 11 (11-1995).
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đề... là vấn đề ở đời và làm người, ở đời và làm người là phải thương 
nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ bị áp bức”1.

Trong lịch sử dân tộc và thế giới, đâ từng xuất hiện biêt bao tấm 
gương thương nước, thương dân, thương số phân đau khổ của con 
người... Tuy nhiên, ở Hồ Chí Minh, lòng thương nước, thương dân, 
thương nhân loại mang một nội dung mối, sâu sắc, toàn diện.

Trước hết, đó không phải là lòng thương hại của “bề trên” nhìn 
xuống, cũng không phải là sự động lòng trắc ẩn của ngưòi “đứng ngoài” 
trông vào, mà là sự đồng cảm của những người cùng cảnh ngộ. Là một 
người dân mất nước, Người đã nhận thức sâu sắc sự thống trị tàn bạo 
của đế quốc thực dân, khát vọng cháy bỏng được giải phóng của các dân 
tộc bị áp bức. Trong cuộc đời, Ngưòi đã từng trải qua và chứng kiến biết 
bao cảnh đau thương ngang trái, bất công...

Đó là nỗi khổ đau của Người khi phải bế em đi xin sữa, mẹ chết 
không được khóc, bô” bị oan khuất và bị đẩy đi xa. Đó là cảnh nghèo đói 
của dân quê Nghệ - Tĩnh, cảnh khổ sở của những dân phu làm đường 
Cửa Rào, Trân Ninh. Đó là cảnh những phu xe gầy ốm, những người bán 
hàng rong lam lũ bên cạnh cảnh sông phè phỡn, xa hoa của bọn thông trị 
thực dân và vua quan cai trị ở kinh thành Huế, cảnh đấu tranh và bị 
đàn áp của nông dân chông thuế mà Người trực tiếp chứng kiến và giúp 
đỡ... Rồi đến những cảnh dân các thuộc địa khác bị đàn áp tàn bạo. Hình 
ảnh người dân da đen ở Đa Ka bị đẩy xuống biển chết trong gió to sóng 
lớn; những phụ nữ bị hãm hiếp, trẻ em bị phơi đói ở Đahômây, và những 
người dân thuộc địa bị bắt lính đi chết thay cho “mẫu quôc”. Đó là cảnh 
phân biệt chủng tộc và đời sông khổ sở, bần cùng của ngưdi dân lao động 
ở các nước tư bản như đời sông của dân da màu ở Mỹ; đời sông lam lũ 
của “xóm thợ, xóm nghèo, xóm người cùng khổ” Êpĩnét ngay giữa thủ đô 
Pari mà Người đã tận mắt trông thấy. Những hình ảnh, những sự kiện 
đó đã tác động sâu sắc đến tình cảm, tư tưởng của Người.

Từ thực tiễn cuộc sống, chứng kiến những nỗi đau khổ của các dân 
tộc bị áp bức và nhân loại cần lao, Hồ Chí Minh đã thể hiện sự kết hợp 
lòng nhân ái vốh có trong truyền thông văn hoá Việt Nam với tư tưởng 
nhân nghĩa, nhân văn phương Đông; với tư tưởng “bác ái” giải phóng con 

1. Hộ Chí Minh: Nhà nước và pháp luật Việt Nam, Nxb Pháp lý, Hà Nội, 1990, tr.174.
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người khỏi thần quyền và quân quyền của chủ nghĩa nhân văn phương 
Tây, đặc biệt là với chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, để hình thành ở Người 
một tư tưởng nhân văn cao cả, sâu sắc và hiện thực.

Điểm nổi bật ở tư tưỏng nhân văn Hồ Chí Minh là lòng thương yêu 
những “Người cùng khổ”.

“Người cùng khổ” ở đây bao gồm những người dân Việt Nam và 
nhân dân các nước thuộc địa, bị mất nước, sống cuộc đời nô lệ, “không có 
tự do, công lý”, bị “áp bức, bóc lột”, bị “đầu độc” “đẩy vào vòng ngu dốt, 
tốì tăm”, “bị bắt làm lao dịch khổ sai và đi làm lính đánh thuê cho mẫu 
quốc”, “sôhg nghèo đói, cực khổ...”1. Đó là những người dân lao động ở 
các nước tư bản, những người trực tiếp sản xuất ra của cải nhưng sông 
đói nghèo, cùng khổ, thiếu thôn, “những người làm lụng, sản xuất và đói 
meo”, “những người thợ, người nghèo...”1 2.

Lời ra mắt của báo Người cùng khổ (Le Paria) năm 1921 đã xác 
định rõ mục đích đấu tranh của “Hội Liên hiệp thuộc địa", là “đi từ giải 
phóng những người nô lệ mất nước, những người lao động cùng khổ đêh 
giải phóng con người".

Con người ở đây bao hàm cả “đồng bào" trong nước và “đồng bào" 
trên thế giới theo nghĩa: “Bốn bể là nhà, bốn phương vô sản đều là anh 
em".

Người viết, “Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, 
bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nưóc. Rộng nữa là cả loài người”.

Người vạch rõ: “Trừ bọn Việt gian bán nưóc, trừ bọn phát xít thực 
dân, là những ác quỷ mà ta phải kiên quyết đánh đổ, đốì với tất cả 
những người khác thì ta phải yêu quý, kính trọng, giúp đỡ... Phải thực 
hành chữ Bác - Ái”3.

Người khẳng định: “Lòng thương yêu của tôi đối với nhân dân và 
nhân loại không bao giờ thay đổi”. Tình cảm, tư tưởng đó thể hiện sâu 
sắc, phong phú trong suốt cuộc đời Hồ Chí Minh. Trước lúc vĩnh biệt đi 
xa, trong Di chúc, Người viết: “Đầu tiên là vấn đề con người”, và “Cuối 
cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dần, toàn Đảng, cho 

1. Xem "Bản án chế độ thực dân Pháp”, - Hồ Chí Minh: Toàn tập, xuâ't bản lần thứ hai, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.2, tr.21.

2. Xem “Pari”; “Công lý” - Ho Chí Minh: Sđd, t. 1, tr. 67; 420.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.644.
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toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời 
chào thần ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi 
đồng quốc tế”.

Xưa nay, giai cấp thông trị thường coi khinh quần chúng lao động, 
cho họ là đám người ngu dot, tiêu cực, thụ động. Trong lịch sử dân tộc, 
cũng có những nhà văn hoá - chính trị kiệt xuất đã thấy sức mạnh của 
dân: “Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”, “Khoan thư sức 
dân để làm kế sâu rễ bền gốc”, nhưng với ý thức hệ phong kiến, họ 
không nhận thức và khai thác được sức mạnh toàn diện, tiềm tàng của 
quần chúng lao động. Ngay trong giai cấp vô sản chính quốc, tuy cũng là 
những ngưòi lao động, bị áp bức bóc lột, có mối quan hệ với các dân tộc 
thuộc địa, nhưng đến đầu thế kỷ XX còn có người quan niệm rằng, 
“Người bản xứ là một hạng người thấp kém, không đáng kể, không có 
khả năng để hiểu biết được và lại càng không có khả năng hoạt động”1.

Hồ Chí Minh sống trong lòng quần chúng nhân dân, hiểu được tâm 
tư, nguyện vọng và sức mạnh của quần chúng nhân dân, nhất là sau khi 
được trang bị phương pháp luận Mác-Lênin. Người đã có những nhận 
định sâu sắc, đi vào bản chất, sức mạnh tiềm tàng của quần chúng. Do 
đó ở Người, lòng thương yêu dân gắn liền với lòng tin mãnh liệt vào sức 
mạnh, tính chủ động sáng tạo của nhân dân và lòng tôn trọng, kính 
trọng nhân dân. Người khái quát: “Trong bầu tròi không gì quý bằng 
nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của 
nhân dân”2. Dân chúng biết nhiều cách giải quyết vấn đề một cách mau 
chóng đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn nghĩ mãi 
không ra. Vì vậy, những người cách mạng không phải chỉ lãnh đạo mà 
còn phải học tập quần chúng nhân dân.

Một nội dung rất quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về con 
người là phải chăm lo hồi dưỡng, sử dụng, phát động sức mạnh của con 
người, của nhân dân.

Người nhận thức rõ vai trò quần chúng đối với sự nghiệp cách 
mạng: Công nông là gốc của cách mạng, “người là gốc của làng nước”3. 
Người quan tâm đến việc giáo dục, giác ngộ quần .chúng, tổ chức quần 
chúng, đem sức mạnh của quần chúng mà chiến thắng sức mạnh vật 

1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Sđd, t.l, tr.64; t.8, tr.276; t.5, tr.99.
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chất của giai cấp thông trị, của kẻ thù. Chính vì vậy, với 5.000 đảng 
viên, dựa vào lực lượng đông đảo quần chúng được tổ chức, giác ngộ và 
nắm đúng thời cơ, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám 
thành công.

Sau Cách mạng Tháng Tám, khi bàn đến những nhiệm vụ cấp bách 
của cả nước, Người đã nêu nhiệm vụ “chông giặc dốt”, cùng với việc 
“chông giặc đói” và “giặc ngoại xâm”... Người chỉ rõ là dưới ách thông trị 
của chủ nghĩa thực dân Pháp, 90% đồng bào ta mù chữ. Một dân tộc dốt 
là một dân tộc yếu, nên cần phải phát động chiến dịch “chông giặc dốt”, 
“xoá nạn mù chữ”.

Người nhấn mạnh: Chế độ thực dân đã đầu độc dân ta ỵới rượu và 
thuốc phiện. Nó đã dùng mọi thủ đoạn để hủ hoá dân tộc chúng ta bằng 
những thói xấu lười biếng, gian xảo, tham ô, và những thói xấu khác. 
Chúng ta phải làm sao cho dân tộc ta trồ nên một dân tộc dũng cảm, yêu 
nước, yêu lao động, một dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập.

Để nâng cao đời sốhg vật chất và tĩnh thần, Người chỉ rõ: phải đem 
tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân; phát động mạnh mẽ tăng gia 
sản xuất, thực hành tiết kiệm, hết sức coi trọng khoa học, kỹ thuật; coi 
trọng nhân tài, trọng dụng nhân tài, đào tạo nhân tài. Ngửời yêu cầu: 
Công nông phải trí thức hoá và trí thức phải gắn bó với công nông, ra 
sức phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngpài sự quan tâm đến quyền lợi, nguyện vọng, đời sông của cả dân 
tộc, Người còn quan tâm đến những nhu cầu, nguyện vọng riêng của mỗi 
giới, của mỗi con người.

Trong Di chúc thiêng liêng, Người đã dành một phần quan trọng 
nói về những việc cần làm sau khi cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu nước 
thắng lợi. Trong đó, Người nhấn mạnh: Đầu tiên là công việc đối với con 
người và đề ra yêu cầu thái độ, chính sách đối với các lớp người như: 
“Đối vối những ngưòi đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của 
mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong...), 
Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn 
chốn-ỏ yên ổn, đồng thời phải mỏ những lớp dạy nghề thích hợp vối mỗi 
người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh”1.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.12, tr.503.
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“Đốì với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố', làng xã) cần xây 
dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để 
đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta.

Đốì vối cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ) mà thiếu sức lao 
động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì 
chính quyền xã cùng hợp tác xã nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công 
việc làm ăh thích hợp, quyết không để họ bị đói rét.

Những chiến sĩ trẻ tuổi trong các lực lượng vũ trang nhân dân và 
thanh niên xung phong đều đã được rèn luyện trong chiến đấu và đều tỏ 
ra dũng cảm. Đảng và Chính phủ cần chọn một số ưu tú nhất, cho các 
cháu ấy đi học thêm các ngành, các nghề để đào tạo thành những cán bộ 
và công nhân có kỹ thuật giỏi, tư tưởng tốt, lập trường cách mạng vững 
chắc. Đó là đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng 'thắng lợi chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta.

... phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và 
trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để 
bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đ3 để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách 
mọi công việc, kể cả công việc lãnh đạo... Đó là một cuộc cách mạng đưa 
đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ.

Đôì với những nạri nhân của chế độ xã hội cũ, như trộm cắp, gái điếm, 
cờ bạc, buôn lậu, v.v. thì Nhà nước phải dùng vừa giáo dục, vừa phải dùng 
pháp luật để cải tạo họ, giúp họ trở nên những người lao động lương thiện.

Trong bao năm kháng chiến chông thực dân Pháp, tiếp đến chông 
đế quốc Mỹ, đồng bào ta, nhất là đồng bào nông dân đã luôn luôn hết sức 
trung thành với Đảng và Chính phủ ta, ra sức góp của góp ngưòĩ, vui 
lòng chịu đựng mọi khó khăn gian khổ. Nay ta đã hoàn toàn thắng lợi, 
tôi có ý đề nghị miễn thuế nông nghiệp một năm cho các hợp tác xã nồng 
nghiệp để cho đồng bào hỉ hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm phấn khỏi, 
đẩy mạnh sản xuất”1.

Đồng bào ít người, đồng bào miền núi rất tốt đôì với cách mạng, hết 
lòng vì cách mạng, Đảng và Chính phủ phải có chính sách cải thiện đời 
sống vật chất và tinh thần của đồng bào, làm cho “miền núi tiến kịp 
miền xuôi”.

1. Xem Hồ Chí Minh: Sđd, t.12, tr.503-504.
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Như vậy, trong mọi hoàn cảnh, lúc đấu tranh cần sự hy sinh của 
con người, của nhân dân, cũng như khi đã giành thắng lợi, Người đều 
quan tâm đến con người, đến mọi tầng lớp nhân dân, thể hiện tư tưởng 
và tấm lòng rộng mỏ, chu đáo, bao dung.

Tư tưỏng nhân văn Hồ Chí Minh còn mang nội dung mới, chất 
lượng mới ỏ chỗ lòng thương yêu nhân dân, nhân loại, người cùng khổ 
của Người không chỉ dừng ở “tình thương trừu tượng”, ỏ sự thông cảm, ở 
lòng tin, mà trên cơ sở nắm vững lý luận, phương pháp luận khoa học, 
cách mạng, Người đã đi sâu tìm hiểu, vạch rõ nguồn gốc của mọi nghèo 
khổ, mọi áp bức, bóc lột, mọi bất công trên đời. Từ đó, gắn lòng thương 
yêu nhân dân, nhân loại, người cùng khổ với lòng căm ghét, lên án mọi 
chế độ bất công, lên án chủ nghĩa đế quốc thực dân, lên án chủ nghĩa tư 
bản bóc lột, tìm ra con đường đúng đắn, khoa học để xoá bỏ chế độ áp 
bức bóc lột, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. 
Ngưòi cũng hết sức căm ghét, lên án những kẻ sâu mọt trong cán bộ, 
đảng viên, trong nội bộ nhân dân xâm phạm quyền lợi nhân dân, tham 
ô, lãng phí, ức hiếp nhân dân... Vối bọn này, Người đã chỉ rõ là, nếu giáo 
dục, làm gương không xong, thì sẽ dùng pháp luật mà trị - “đã trị, đương 
trị và sẽ trị cho kỳ hết”.

Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh là chủ nghĩa nhân văn khoa học, 
hiện thực, cách mạng. Người ta thường cho rằng Hồ Chí Minh là một 
nhà triết học hành động, thì cũng có thể nói nhà nhân văn Hồ Chí Minh 
là một nhà nhân văn hành động, hành động nhằm giải phóng con người.

Mục đích của sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp giải phóng là xây 
dựng một xã hội mối không còn áp bức, bóc lột, bất công; một xã hội giàu 
mạnh, công bằng, văn minh; với những con người mói có phẩm chất cao 
đẹp, có trình độ phát triển toàn diện. Những con người được đào tạo, 
giác ngộ ấy chính là động lực của sự phát triển: “Muôn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa"1. Con 
người xã hội chủ nghĩa là con người phát triển toàn diện, hoàn toàn đi 
đến không có chủ nghĩa cá nhân.

Do đó, tư tưởng xây dựng con người, giải phóng con người về mặt 
phẩm chất, nhân cách cũng như về tài năng trí tuệ là một bộ phận quan 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.10, tr.310.
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trọng của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Người vạch rõ: “Người ta ai 
cũng có tính tốt và tính xấu. Mỗi con người đều có thiện và ác trong 
lòng”. Tuy nhiên, “thiện” và “ác” không phải tự nhiên mà có, mà “phần 
lổn do “giáo dục mà ra”. Vì vậy, thái độ của người cách mạng là “phải 
biết làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và 
phần xấu bị mất dần đi”.

Trong giải phóng con người, Hồ Chí Minh chú ý kết hợp hài hoà 
giữa cá nhân và tập thể, cộng đồng. Trong bài “Đời sống mới”, Người 
nêu: “Nói chung, thì đồi sông mồi có thể chia làm hai thứ. Một là đời 
sông mới riêng, từng người. Hai là đời sông mới chung, từng nhóm 
người, như các bộ đội, các nhà máy, các trường học, .các công sở, v.v..”1. 
Đồng thời, Người chỉ ra sự tác động giữa riêng và chung, cá nhân và 
nhóm người: “Do nhiều người nhóm lại mà thành làng. Do nhiều làng 
nhóm lại mà thành nưốc. Nếu người này cũng xấu, người kia cũng xấu, 
thì thành làng xấu, nước hèn. Nếu mỗi ngưòi đều tốt, thì thành làng tốt, 
nước mạnh. Người là gốc của làng nưởc. Nếu mỗi người đều cố' gắng làm 
đúng đời sống mới, thì dân tộc nhất định sẽ phú cưòng”2.

Người đặc biệt quan tâm và tôn trọng “tính cách riêng”, “sở trường 
riêng”, “đời sông riêng”, quyền lợi riêng của mỗi người, nhằm phát huy 
đến mức cao nhất vai trò, khả năng của từng người, vì lợi ích riêng chính 
đáng của mỗi người và lợi ích của cả cộng đồng. Đôì với những người lầm 
đưòng lạc lôì hay có sai lầm, và ngay cả với những binh sĩ địch, lòng 
thương yêu của Người mỏ rộng thành lòng khoan dung. “Năm ngón tay 
cũng có ngón vắn ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. 
Trong mấy triệu ngưòi cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này 
hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng 
đại độ”3.

Như vậy, tư tưởng nhân văn của Hồ Chí Minh thấm đượm chủ 
nghĩa yêu nước, tinh thần nhân ái, truyền thông văn hoá Việt Nam; kế 
thừa tư tưởng nhân văn, nhân đạo trong văn hoá phương Đông, phương 
Tây; phát triển chủ nghĩa nhân đạo hiện thực của chủ nghĩa Mác. Đó là 
chủ nghĩa nhân văn chân chính, chủ nghĩa nhân văn hiện thực của con 
người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Trong đó, lòng thương yêu 

1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.96-97-98-99; t.4, tr.246.
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nhân dân, thương yêu người cùng khổ gắn với lòng thương yêu nhân 
loại. Lòng thương yêu thông nhất với lòng tin, sự tôn trọng và ý chí cùng 
hành động triệt để giải phóng nhân dân, nhân loại. Bản thân Hồ Chí 
Minh là hình mẫu của con người nhân văn của thời đại mới, thời đại kết 
hợp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội với giải phóng loài người; độc 
lập dân tộc gắn với tự do, hạnh phúc, với chủ nghĩa xã hội.

*
* *

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một nội dung cơ bản của tư tưỏng 
nhân văn Hồ Chí Minh, nó hình thành từ yêu cầu giải phóng dân tộc, 
giải phóng xã hội và giải phóng con người. Do đó, muôn có nhận thức sâu 
sắc về tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, cần phải nghiên cứu tư tưởng 
đạo đức Hồ Chí Minh.

Có thể nói, Hồ Chí Minh là một trong những nhà tư tưởng, những 
lãnh tụ cách mạng quan tâm nhiều đến vấn đề đạo đức và có nhiều cống 
hiến về tư tưởng đạo đức cách mạng. Không những thế, bản thân Người 
là một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng.

+ Trước hết, Người xem đạo đức cách mạng là cái gốc, là nền tảng 
của người cách mạng:

Người nhấn mạnh: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không 
có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người 
cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng 
không lãnh đạo được nhân dân. Vì muôn giải phóng cho dân tộc, giải phóng 
cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không 
có căn bản, tự mình đã hủ hoá, xâu xa thì còn làm nổi việc gì?”1. Và “làm 
cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ 
vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh 
rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mối gánh được nặng và đi 
được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mối 
hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang”2.

Người ca ngợi Lênin, không chỉ về mặt lý luận, về “sự thông thái”, 
“thiên tài” mà đặc biệt là về đạo đức cao đẹp, vĩ đại của Lênin. Người

1, 2. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.252-253; t.9, tr.283.
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viết: “Nếu giai cấp vô sản phương Tây coi Lênin là một thủ lĩnh, một 
lãnh tụ, một người thầy thì các dân tộc phương Đông lại coi Lênin là một 
người còn vĩ đại hơn nữa, cao quý hơn nữa, nêu tôi có thể nói như vậy. 
Không phải chỉ thiên tài của Người, mà chính là tính coi khinh sự xa 
hoa, tinh thần yêu lao động, đời tư trong sáng, nếp sông giản dị, tóm lại 
là đạo đức vĩ đại và cao đẹp của người thầy, đã ảnh hưởng lốn lao tới các 
dân tộc châu Á và đã khiến cho trái tim của họ hướng về Người, không gì 
ngăn cản nổi”1.

Nhấn mạnh đạo đức là gốc, Hồ Chí Minh không coi nhẹ tài năng vì 
phải có tài năng, có tri thức mối hoàn thành tốt đẹp mọi nhiệm vụ. Năm 
1959, Người nói với các giáo viên đang học lớp chính trị: “Có tài mà 
không có đức là hỏng. Có đức mà chỉ i td thì dạy thế nào?”2.

Trong tác phẩm Đường cách mệnh, năm 1927, Người viết “Tư cách 
người cách mệnh” ngay ở trang đầu tiên. Trong cuốn Con đường giải phóng 
do Người soạn thảo năm 1940 để huấn luyện cán bộ, có sáu bài thì bài thứ 
sáu là “Tư cách người cán bộ cách mạng”. Năm 1946, trong điều kiện vô 
cùng bận rộn, Người đã viết nhiều thư gửi các đồng chí Nghệ - Tĩnh, các 
đồng chí Bắc Kỳ, Trung Kỳ nhắc nhở phải giữ vững tư cách, đạo đức 
ngưòi cán bộ cách mạng, ngán ngừa và kiên quyết khắc phục những 
khuyết điểm, sai lầm trong tư cách người lãnh đạo, người nắm chính 
quyền. Năm 1947, Người viết cuốh sửa đổi lối làm việc, trong đó Người 
căn dặn phải rèn luyện đạo đức cách mạng, ra sức chống những thói hư, 
tật xấu như quan cách mạng, hẹp hòi, hủ hoá, tư túi... Tiếp đến những 
năm sau, Người viết các bài “Đạo đức cách mạng”, “Cần kiệm liêm 
chính”. Cho đến năm 1969, trước lúc đi xa, Người viết bài “Nâng cao đạo 
đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Trong Di chúc, Người căn 
dặn: Việc cần làm trước tiên là chỉnh đôn lại Đảng. Với thanh niên, Bác 
viết: “phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành 
những ngưòi thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa 
“chuyên”3.

Người đã vạch rõ đạo đức chúng ta xây dựng là đạo đức mới, đạo 
đức cách mạng, nó tiếp thu, kế thừa truyền thống đạo đức cổ truyền như 
“lòng thương nước, thương dân", “tinh thần tương thân, tương ái", v.v.., 

1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Sđd, t.l, tr.295; t.9, tr.492; t.12, tr.510.
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nhưng nó khác về bản chất đạo đức cũ, đạo đức phong kiến, tư sản. Ngưdi 
thường nói: “Đạo đức cũ như người đầu ngược xuông đất chân chổng lên 
tròi. Đạo đức mới như người hai chân đứng vững được dưới đất đầu ngửng 
lên trời”1. Đạo đức mối là đạo đức cách mạng, đạo đức cộng sản chủ nghĩa, 
trong đó có sự kết hợp giữa đạo đức của giai cấp công nhân với truyền 
thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa đạo đức nhân loại.

Trong khi đề cập đến những nội dung, những chuẩn mực cơ bản của 
đạo đức mới, tuy Người có sử dụng một số’ mệnh đề của đạo đức Nho giáo, 
một sô' thành ngữ dân gian, nhưng với tinh thần phủ định biện chứng, với 
nội dung mổi, yêu cầu mới của đạo đức cách mạng. Như “Cần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư”; “Trung hiếu”; “Giàu sang không quyến rũ, nghèo 
khó không chuyển lay, uy vũ không khuất phục...” đều là mệnh đề cũ, 
nhưng Người đã cải biến nội dung, đưa yêu cầu, nội dung mới vào.

+ Vấn đề rất quan trọng phân biệt các đạo đức khác nhau, có tác 
dụng điều chỉnh ý thức và hành vi đạo đức của mỗi người và của cộng 
đồng là những chuẩn mực đạo đức. Những chuẩn mực này phải phản 
ánh đúng cơ sở kinh tế mới, chế độ mối, những yêu cầu, nhiệm vụ, tính 
chất của đạo đức mởi.

Trong những chuẩn mực đạo đức, trước hết, Người nêu những 
chuẩn mực chung, có ý nghĩa cơ bản và có tính phổ cập đối với mọi 
người, mọi tầng lớp như: “Trung với Đảng”; “Trung với nước, hiếu với 
dân”; “Cần kiệm liêm chính”; “Biết chiến thắng chủ nghĩa cá nhân ích 
kỷ”; “Biết đặt lợi ích dân tộc, tập thể lên trên lợi ích cá nhân”; “Khiêm 
tốn, thật thà, dũng cảm”; “Đoàn kết, nhân ái”, V.V..

Người còn đề ra những chuẩn mực cụ thể đối với từng lớp người phù 
hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, trách nhiệm của lốp người đó:

Đối với công dân, Người dạy: “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nưởc 
nhà do nhân dân làm chủ. Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có 
nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng đạo đức công dân, tức là:

- Tuân theo pháp luật Nhà nưôc.
- Tuân theo kỷ luật lao động.
- Giữ gìn trật tự chung.
- Đóng góp (nộp thuế) đúng kỳ, đúng sô' để xây dựng lợi ích chung.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.6, tr.320-321.
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- Hăng hái tham gia công việc chung.
- Bảo vệ tài sản công cộng.
- Bảo vệ Tổ quốc” .1
Đối với đảng viên: Tuỳ theo đôì tượng, hoàn cảnh, có lúc Người 

nhấn chuẩn mực này, có lúc chuẩn mực khác. Nhưng tóm lại, Người viết: 
“Đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho 
cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất.

Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt 
đường lối, chính sách của Đảng.

Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trưốc 
lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì 
Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc.

Ra sức học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và 
phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác”1 2.

£>ổí với lực lượng vũ trang, Người viết: “Trung với Đảng, hiếu với 
dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ 
nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt 
qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”3.

Đối với lực lượng an ninh, Người nêu tư cách ngưdi an ninh cách 
mạng là:

“Đốì với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
Đôì với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
Đôì với Chính phủ, phải tuyệt đôì trung thành.
Đôì với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
Đốì với công việc, phải tận tụy.
Đốì vối địch, phải cương quyết, khôn khéo”4.
Đối với cán bộ, chiến sĩ làm chức trách, nhiệm vụ khác nhau, Ngưòi 

lại có những lòi răn dạy, nêu những yêu cầu phấn đấu cụ thể: Đôì với 
chiến sĩ lái xe thì “yêu xe như con, quý xăng như máu”. Vởi chiến sĩ nuôi 
quân thì “cơm dẻo, canh ngọt”. Với quân y: “Lương y như từ mẫu”. Vởi 
cán bộ chĩ huy: “Trí, dũng, nhân, liêm, trung”, V.V..

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.7, tr.452.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, t.9, tr.285.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, t.ll, tr.350.
4. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.406-407.
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Với các cháu thiếu nhi, trong thư gửi các học sinh (9-1945), Người 
viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt 
Nam có bước tối đài vinh quang để sánh vai vổi các cường quốc năm 
châu được hay không, chính là nhờ một phần lôn ở công học tập của các 
em”1 và Thư gửi các cháu thiếu nhi, năm 1946, Người khuyên các cháu:

“1. Phải siêng học,
2. Phải giữ sạch sẽ,
3. Phải giữ kỷ luật,
4. Phải theo đời sống mới,
5. Phải thương yêu, giúp đỡ cha mẹ, anh em” .12
Trong Thư gửi thiếu niên, nhi đồng toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 20 

năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong, Người lại dạy:
Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

- Học tập tô't, lao động tốt.
- Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.
- Giữ gìn vệ sinh.
- Thật thà, dũng cảm” .3
Với thanh niên, Người nêu: “Thanh niên là người chủ tương lai của 

nước nhà... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do 
các thanh niên, mỗi thanh niên, nhất là mỗi cán bộ phải kiên quyết làm 
bằng được những điều sau này:

a) Các sự hy sinh khó nhọc thì mình làm trước người ta, còn sự 
sung sướng thanh nhàn thì mình nhưòng người ta hưởng trước (tiên 
thiên hạ ưu, hậu thiên hạ lạc).

b) Các việc đáng làm, thì có khó mấy cũng cố chịu quyết làm cho kỳ 
được.

c) Ham làm những việc ích quốc lợi dân. Không ham địa vị và công 
danh phú quý.

d) Đem lòng chí công vô tư mà đôì vdi người, đốì với việc.
e) Quyết tâm làm gương về mọi mặt: siêng năng, tiết kiệm, trong 

sạch.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.4, tr.33.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, t.4, tr.421.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, t.10, tr.356-357.
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í) Chớ kiêu ngạo, tự mãn, tự túc. Nói ít làm nhiều, thân ái đoàn 
kết...”1.

Và Người khuyên thanh niên:
“Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền.
Đào núi và lấp biển,
Quyết chí ắt làm nên”1 2.
Đối với phụ nữ, Người chỉ rõ: “Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. 

Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. 
Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một 
nửa”3 4.

Người yêu cầu phụ nữ: “Chị em phụ nữ cố gắng thi đua tăng gia sản 
xuất, thực hành tiết kiệm... Phụ nữ công nhân cần tích cực tham gia 
quản lý thật tốt nhà máy, công trường. Phụ nữ nông dân cần hăng hái 
tham gia phong trào đổi công, hợp tác, gặt tốt vụ mùa, chuẩn bị tốt vụ 
chiêm năm tới. Các tầng lởp phụ nữ ỏ thành phố' cần chấp hành tốt các 
chính sách của Đảng và Chính phủ. Chị em làm nghề buôn bán cần giữ 
đức tính thật thà, đúng đắn, bài trừ tệ “mua rẻ, bán đắt”, tệ “mặc cả, nói 
thách”. Chị em phụ nữ phải hết sức chăm lo bảo vệ sức khoẻ của con cái, 
vì thiếu nhi là tương lai của dân tộc”'*.

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh còn rất chú ý đến con đường, phương pháp 
xây dựng đạo đức cách mạng. Đây cũng là một nội dung quan trọng của 
tư tưỏng đạo đức, của đạo đức học.

Nắm vững đặc điểm và quy luật của sự hình thành đạo đức, Người 
nêu quan điểm: “Đạo đức cách mạng không phải trên tròi sa xuống. Nó 
do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. 
Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”5. “Có gì 
sung sưống vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài 
người”6. Khác vói sự hình thành và tác dụng điều chỉnh hành vi của 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.185-186.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, t.6, tr.95.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, t.9, tr.523.
4. Hồ Chí Minh: Sđd, t.9, tr.238.
5. Hồ Chí Minh: Sđd, t.9, tr.293.
6. Hồ Chí Minh: Sđd, t.9, tr.293.
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pháp luật là bắt buộc, cưỡng bức, đạo đức chỉ có thể hình thành và phát 
triển trên tinh thần tự giác, tự nguyện, dựa vào lương tâm của mỗi người 
và dư luận của quần chúng. Tác dụng nêu gương giữ một vai trò rất 
quan trọng hình thành đạo đức xã hội. Đặc biệt đối với phương Đông, 
Người nói: “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, 
và đốì vối họ, một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn 
văn tuyên truyền”1. Do đó, theo Người, để xây dựng đạo đức cách mạng 
cần phải:

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đề cao tinh 
thần tự phê bình và phê bình. Phải gắn việc rèn luyện đạo đức với công 
tác thực tế. Người vạch rõ: “Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví 
như lúa vối cỏ dại. Lúa phải chăm bón rất khó nhọc thì mới tốt được. 
Còn cỏ dại không cần chăm sóc cũng mọc lu bù. Tư tưởng cộng sản phải 
rèn luyện gian khổ mói có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ 
dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ” .12

- Gắn xây và chống, lấy xây làm chính, phải “nâng cao đạo đức cách 
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Kiên quyết đấu tranh khắc phục 
chủ nghĩa cá nhân vì: “Chủ nghĩa cá nhân trái ngược với đạo đức cách 
mạng, nếu nó còn lại trong mình, dù là ít thôi, thì nó sẽ chờ dịp để phát 
triển, để che lấp đạo đức cách mạng, để ngăn trở ta một lòng, một dạ đấu 
tranh cho sự nghiệp cách mạng” . Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra hàng trăm 
thứ tính xấu như siêng ăn, biếng làm, kèn cựa, nghĩ đến mình, không 
nghĩ đến đồng bào, tham danh lợi, địa vị, V.V.. “Chủ nghĩa cá nhân là 
một thứ rất gian giảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc. 
Mà ai cũng biết rằng xuống dốc thì dễ hơn lên dốc. Vì thế mà càng nguy 
hiểm” . Do đó, muốn có tư tưởng xã hội chủ nghĩa, muôn có đạo đức cách 
mạng, phải gột rửa chủ nghĩa cá nhân. Phải xây dựng “đời sông mới”, 
phải nêu gương “n?:ười tốt việc tốt”. Theo Người thì mỗi con người đều có 
thiện và ác trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con 
người nảy nở và phần xấu mất đi. Lấy gương người tốt việc tốt đê hằng 

3

4

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.l, tr.263.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, t.9, tr.448.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, t.9, tr.283.
4. Hồ Chí Minh: Sđd, t.9, tr.284.
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ngày giáo dục lẫn nhau là cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tô 
chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Người, năm 1969, các nhà xuất bản đã 
phát hiện 6.000 gương người tốt, việc tốt. In thành sáu tập sách:

- Vì nước vì dân;
- Dũng cảm, đảm đang;
■ Hậu phương thỉ đua với tiền phương;
- Thế hệ anh hùng;
- Việc nhỏ nghĩa lớn;
- Dân tộc anh hùng, giai cấp tiên phong.
Nhận thức một cách sâu sắc vai trò gương mẫu của đảng viên, cán bộ, 

của cấp trên đôì với cấp dưới trong giáo dục, rèn luyện đạo đức, theo tinh 
thần “một tấm gương sông còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên 
truyền”, Người luôn yêu cầu: Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong mọi 
công việc; đảng viên đi trước làng nước theo sau; mỗi đảng viên phải nhận 
rõ nhiệm vụ của mình là phải tiến bộ trong công tác, tiến bộ về tư tưởng, 
làm gương mẫu trong mọi công việc, đồng thời lấy tinh thần của người 
đảng viên cộng sản giúp đd anh em ngoài Đảng cùng tiến bộ.

Bản thân Người là tấm gương sáng, là hiện thân của nền đạo đức 
cách mạng Việt Nam, mãi mãi là ngọn đèn pha chiếu rọi con đường rèn 
luyện, phấn đấu để trở nên “tốt" hơn, đạt đến “chân thiện mỹ" của con 
người Việt Nam ngày nay và mai sau.

Ngày nay, tình hình mọi mặt so với thời Người còn sốhg đã có nhiều 
đổi thay. Tuy nhiên, những tư tưởng và tấm gương của Người về đạo 
đức cách mạng vẫn sông mãi. Trong điều kiện mới, cùng với những mặt 
tích cực của cơ chế thị trường, của mở cửa, những tác động tiêu cực 
đang xói mòn đạo đức, đời sốhg văn hoá của nhân dân ta, ngay cả trong 
đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải kịp thòi ngăn 
chặn, lấy ánh sáng cao đẹp của đạo đức cách mạng, đạo đức Hồ Chí 
Minh xua tan líóng tôì của đạo đức tư sản, của lối sông thực dụng, chạy 
theo đồng tiền, chạy theo tiện nghi, bất chấp lương tâm, trách nhiệm, 
nghĩa vụ, tình nghĩa.

*
* *
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Văn hoá là sự kết tinh những giá trị cao quý nhất, đẹp đẽ nhất của 
con người, của đời sông một dân tộc, một xã hội. Có thể nói, văn hoá nói 
chung là trình độ “Người”, trình độ “ Ngưòi” của những quan hệ xã hội, 
bao gồm tất cả những gì liên quan đến sáng tạo của con người, được hun 
đúc qua các thế hệ, biến thành truyền thông bền vững, thành bản sắc 
của dân tộc, của xã hội, thành động lực phát triển của con người, của 
dân tộc và của xã hội loài người.

Tư tưỏng nhân văn, tư tưỏng đạo đức là những nhân tô' quan trọng, 
là nền tảng tinh thần của nền vãn hoá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn 
xây dựng. Vì vậy, nghiên cứu tư tưởng nhân văn, tư tưởng đạo đức của 
danh nhân văn hoá kiệt xuất Hồ Chí Minh cần phải gắn với nghiên cứu 
tư tưởng văn hoá của Người.

Từ năm 1923, nhà vãn, nhà thơ Ôxíp Manđenxtam, sau khi tiếp xúc 
với người thanh niên Nguyễn Ái Quốc khi Người mới 33 tuổi đã có nhận 
xét: “Từ Nguyễn Ái Quô'c đã tỏa ra một thứ văn hoá, không phải văn hoá 
Âu châu, mà có lẽ là một nền văn hoá tương lai”1. Lý giải cho nhận xét 
đó, ông viết: “Dân An Nam là một dân tộc giản dị và lịch thiệp. Qua 
phong thái thanh cao, trong giọng nói trầm ấm của Nguyễn Ải Quốc, 
chúng ta như nghe thấy ngày mai, như thấy sự yên tĩnh mênh mông của 
tình hữu ái toàn thế giới”1 2.

Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người, Tổ chức 
Văn hoá và Giáo dục thế giới (UNESCO) đã tôn vĩnh Người là “Vị anh 
hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam và là nhà văn hoá kiệt xuất”, vối 
nội dung:

“Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của 
cả dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc 
Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hoà 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”.

“Sự đóng góp về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các 
lĩnh vực văn hoá, giáo dục và nghệ thuật là kết tinh của truyền thống 
hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưồng của Người là 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.l, tr.487.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, t.l, tr.479.
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hiện thân của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của 
mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau”1.

Như vậy là suốt gần hai phần ba thế kỷ đấu tranh cho sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh - con người chính trị, 
người cộng sản vĩ đại, cũng là nhà nhân văn chân chính và là nhà văn 
hoá kiệt xuất. Sự nghiệp cách mạng, kháng chiến, xây dựng xã hội mới, 
về bản chất, cũng là sự nghiệp nhân văn, văn hoá, vì nó nhằm giải 
phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, nhằm bảo vệ 
những gì là tốt đẹp của văn hoá dân tộc và tiến bộ xã hội. Ngược lại sự 
nghiệp nhân văn, văn hoá, bảo tồn và phát triển những di sản văn hoá 
tốt đẹp của dân tộc, phát triển đạo đức, cái thiện, cái tột trong mỗi con 
người là một mục tiêu, là nguồn sức mạnh và cũng là một động lực của 
sự nghiệp cách mạng, kháng chiến, xây dựng xã hội mối. Trên cả hai 
mặt đó, Hồ Chí Minh và toàn dân tộc Việt Nam đã “để lại dấu ấn” và 
“góp phần thúc đẩy quá trình phát triển của nhân loại”2.

Đảng ta đã từng tổng kết là chúng ta chiến thắng chủ nghĩa đế 
quốc Pháp rồi chủ nghĩa đế quốc Mỹ, những tên đế quốc mạnh hơn ta 
gấp bội về lực lượng, về tiềm lực kinh tế, quân sự. Một nguyên nhân là 
Đảng ta, nhân dân ta đã đánh giặc và thắng giặc với sức mạnh của cả 
dân tộc - sức mạnh vật chất và sức mạnh tinh thần - văn hoá; sức mạnh 
truyền thống và sức mạnh hiện đại. Mác Namara, nguyên Bộ trưởng 
Quốc phòng Mỹ, tác giả của phòng tuyến điện tử trong chiến tranh Việt 
Nam, cũng đã thú nhận một nguyên nhân thất bại của đế quốc Mỹ trong 
chiến tranh Việt Nam là do không hiểu con người Việt Nam và nền văn 
hoá Việt Nam.

Trong sự nghiệp cách mạng, cả trong kháng chiến và trong xây 
dựng xã hội mối, Hồ Chí Minh đã có những quan điểm tư tưởng về văn 
hoá hết sức sâu sắc, đến nay vẫn mang đầy đủ ý nghĩa chỉ đạo trong xây 
dựng nền văn hoá mới và trong phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Từ những năm đầu cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã 
có ý thức rõ ràng về bản sắc và giá trị của văn hoá dân tộc. Trong bài 
“Nước An Nam dưới con mắt người Pháp”, Nguyễn Ái Quốc đã thông qua 

1, 2. Nghị quyết của UNESCO về kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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những nhận xét, đánh giá của những kẻ thốhg trị và những nhà nghiên 
cứu người Pháp lúc bấy giờ để nói về truyền thông văn hoá Việt Nam.

Người trích dẫn lòi tuyên bô' của ông Bô lúc đó là Toàn quyền Đông 
Dương. Mặc dầu là tên đầu sỏ thực dân Pháp, ông Bô đã phải công nhận 
và không giấu nổi lòng khâm phục đối vối truyền thông văn hoá Việt 
Nam: “sự cần cù không mệt mỏi” của nhân dân; “cơ sở tổ chức đáng 
khen” ở khắp nông thôn và chốn kinh kỳ; nếp sông “trên kính dưới 
nhường, thờ phụng tổ tiên” của các gia đình Việt Nam; và “những câu 
châm ngôn làm vẻ vang cho nhân loại” ỏ khắp các đền chùa...1.

Người cũng dẫn lòi ông Đờ Puvuốcvin, một nhà nghiên cứu người Pháp, 
ca ngợi nền văn minh lâu đời, những nét văn hoá và thuần phong mỹ tục 
của dân Việt Nam: “Chúng ta thấy ở đây cả một nền vãn minh, mọi thứ đều 
xây dựng từ lâu. Nghệ thuật, khoa học, kể cả khoa học quản lý nhà nước đều 
đã phát triển mạnh mẽ. Luật pháp, cổ phong, tôn giáo, văn học, tất cả đều 
đã hoàn chỉnh và hoà hợp với nhau, trải qua bao nhiêu thế kỷ, đã được điểu 
hoà và ngày càng hoàn hảo thêm. Những vết tích man rợ đã mất đi từ lâu, 
dân tộc này đã sông trong một xã hội thuần thục có tổ chức trong khi những 
người phương Tây còn ở tình trạng bán khai”1 2, về những đức tính lưu lại 
trong cổ phong và ghi thành luật pháp, đồng thời cũng là những đặc điểm về 
bản tính của người An Nam, hình thành từ bao thế hệ..., Đờ Puvuốcvin viết: 
đó là: “Yêu mến quê hương, quyến luyến gia đình, tôn kính tổ tiên, yêu 
chuộng công lý, tôn trọng chính nghĩa, ham thích khoa học, coi trọng lời nói 
thánh hiền, thương yêu nòi giông, tôn kính lẽ phải; ghét xa hoa, không hám 
tiền tài, khinh ghét vũ lực, không sợ gian khổ, hy sinh”3. Đờ Puvuôcvin cũng 
thừa nhận tính chất dã man, vô hiệu của lôì cai trị thực dân: “ Xã hội cũ An 
Nam tổ chức tốt như thế đã bị chúng ta phá huỷ. Chúng ta tìm cách thay thế 
nó bằng những tổ chức thô sơ theo kiểu Pháp, nhưng vô hiệu. Khắp nơi, 
người ta vi phạm luật lệ của người An Nam, coi thường phong tục, cướp bóc 
tài sản... đến cái vẻ công lý cũng không còn...”4.

Suốt cả cuộc đời, nhất là thời kỳ Người trực tiếp vận động quần 
chúng tham gia sự nghiệp cứu nước, cứu nhà, Người hết sức quan tâm 

1. Xem Hồ Chí Minh: Sđd, t.l, tr.425.
2. Xem Hồ Chí Minh: Sđd, t.l, tr.425-426.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, t.l, tr.426.
4. Hồ Chí Minh: Sđd, t.l, tr.426.
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đến lịch sử dân tộc, tự hào với truyền thốhg văn hoá của dân tộc, của 
nền văn hiến Việt Nam và xem việc giáo dục lịch sử, khêu gợi truyền 
thông yêu nước, lòng tự hào dân tộc là một nội dung cơ bản để giác ngộ 
cách mạng. Ngưòi đã viết bài. “Nên học sử ta” đăng trên báo Độc lập (2- 
1942), và cho xuất bản cuốn “Lịch sử nước ta" bằng văn vần dài trên 200 
câu để giáo dục lòng yêu nưốc, kêu gọi đoàn kết cứu nước. Bài sỏ được 
mở đầu bằng bốh câu:

"Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.

Kể năm hơn bốn ngàn năm,
Tổ tiên rực rỡ, anh em thuận hoà..."\

Người chỉ rõ: Dân tộc ta là con Rồng, cháu Tiên, nhiều người tài giỏi 
đánh Nam dẹp Bắc, yên dần, trị nưóc, để tiếng muôn đời... Và đời nào 
cũng có người anh hùng, mưu cao võ giỏi đứng ra đoàn kết nhân dân 
đuổi giặc cứu nước.

Người quan niệm: “Văn hoá là sự tổng hợp của mọi phương thức 
sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm 
thích ứng những nhu cầu đời sông và đòi hỏi của sự sinh tồn”1 2. Văn hoá 
là linh hồn, bản sắc cốt tuỷ của dân tộc, là mục tiêu, động lực của cách 
mạng, là một mặt cơ bản của xã hội.

Về truyền thông văn hoá Việt Nam, Người thường nêu cao: Chủ nghĩa 
yêu nước Việt Nam, xem chủ nghĩa yêu nước là nguồn động lực chủ yếu, là 
sức mạnh tinh thần vô địch của dân tộc, là triết lý, đạo lý sốhg của mỗi con 
dân Việt Nam. Người cũng thường nhấn mạnh truyền thống nhân ái, cố kết 
của cộng đồng dân tộc trên tình cảm và trách nhiệm gia tộc, trên tình làng 
nghĩa xóm và tình nghĩa “đồng bào”. Ngưòi cũng thường biểu dương tinh 
thần cần cù lao động và trí thông minh sáng tạo của con người Việt Nam, 
trong lao động xây dựng đất nước, chinh phục tự nhiên và tinh thần anh 
hùng bất khuất, mưu trí, sáng tạo trong đánh giặc giải phóng đất nước và 
bảo vệ đất nước. Tất cả những truyền thông tốt đẹp đó được thể hiện ở 
những thành tựu, những di sản văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần, 
trỏ thành những nét đặc trưng của bản sắc văn hoá Việt Nam.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.3, tr.221.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, t.3, tr.431.
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Từ khẳng định nền văn hoá truyền thông của Việt Nam và ảnh 
hưởng độc hại của văn hoá thực dân, sau Cách mạng Tháng Tám, Người 
nêu nhiệm vụ: “Phải triệt để tẩy trừ mọi di tích thuộc địa và ảnh hưởng 
nô dịch của văn hoá đế quốc. Đồng thời, phát triển những truyền thống 
tốt đẹp của văn hoá dân tộc và hấp thụ những cái mới của văn hoá tiến 
bộ thế giới để xây dựng một nền văn hoá Việt Nam có tính chât dân tộc 
khoa học và đại chúng"\ làm cho dân tộc ta trở nên một dân tộc dũng 
cảm, yêu nưốc, yêu lao động, một dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam 
độc lập.

Nắm vững quy luật hình thành và phát triển của nền văn hoá dân 
tộc, Người vạch rõ, là văn hoá thì phải giao lưu, phải thâu hoá văn minh 
của các dân tộc khác. Trong Hội nghị Văn hoá toàn quốc, tháng 11-1946, 
có người cho rằng văn hoá Việt Nam là sự ảnh hưởng văn hoá phương 
Đông và phương Tây chung đúc lại. Vậy ta nên theo ván hoá nào? Người 
trả lời: “Ta phải “giữ cốt cách dân tộc”, còn phương Đồng hay phương 
Tây có cái gì hay, cái gì tốt là phải học lâ'y để tạo ra nền văn hoá Việt 
Nam. Nghĩa là lấy kinh nghiệm tốt của vãn hoá xưa và văn hoá nay, 
trau dồi cho văn hoá Việt Nam thật có tinh thần thuần tuý Việt Nam để 
hợp vổi tinh thần dân chủ”1 2.

Trong cách mạng cũng như trong xây dựng chế độ mới, Hồ Chí 
Minh xác định văn hoá là một mặt cơ bản của xã hội: “Trong công cuộc 
kiến thiết nước nhà, có bốn vấn đề cần phải chú ý đến, cũng phải coi là 
quan trọng ngang nhau: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá”. Văn hoá là 
một trong những mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng xã hội mới: “Muôn tiến 
lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế và văn hoá”, và “phát 
triển kinh tế, văn hoá để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần (vãn 
hoá) của nhân dân ta”.

Người chỉ rõ: “Văn hoá có liên lạc vổi chính trị rất mật thiết, cần 
làm thế nào cho văn hoá vào sâu trong tâm lý của quốc dân, nghĩa là 
văn hoá phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Tâm 
lý của ta lấy tự do, độc lập làm gốc, văn hoá phải làm sao cho ai củng có 
lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do”. Và “Văn hoá phải góp phần nâng cao đời 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.6, lr.173.
2. Hồ Chí Minh: Bài nói tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc, tháng 11-1946.
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sồng tươi vui lành mạnh của quần chúng”. “Đốì với xã hội, văn hoá phải 
làm thế nào cho mỗi người Việt Nam ai cũng hiểu nhiệm vụ của mình và 
biết hưởng hạnh phúc mà mình nên hưởng”.

Ngưdi coi văn hoá là một mặt trận. Trong kháng chiến, Người nêu 
khẩu hiệu: “Kháng chiến hoá văn hoá và văn hoá hoá kháng chiến”. Đây 
là một quan niệm rất độc đáo, sâu sắc vối ý nghĩa: Văn hoá phải gắn vối 
kháng chiến, phục vụ kháng chiến, phục vụ nhiệm vụ chính trị. Và mặt 
khác, kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc cũng là một sự 
nghiệp nhân văn, văn hoá - văn hoá chính trị, văn hoá kháng chiến, và 
phải thật sự biến thành sự nghiệp nhân văn, văn hoá với mục đích chân 
chính, đó là giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người.

Xây dựng nền văn hoá mới phải kết hợp hài hoà, đúng đắn giữa 
truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế. Người chủ trương xây dựng 
nền văn hoá mới vói “nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc”. 
Trong hội nhập với nền văn hoá thế giới, Người chỉ rõ: “Phải chú ý 
nghiên cứu toàn diện vãn hoá của dân tộc khác để có thể tiếp thu nhiều 
hơn cho văn hoá của mình. Mặt khác, giữ vững và phát huy bản sắc văn 
hoá dân tộc chính là góp phần làm phong phú thêm nền văn hoá thế 
giới”. Cũng như vậy, trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Người nhấn 
mạnh phải tôn trọng tiếng nói, phong tục tập quán (văn hoá của các dân 
tộc thiểu số) và tăng cường sự giao lưu, bồi bổ lẫn nhau giữa các dân tộc 
để làm cho nền vãn hoá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam phong phú, 
đa dạng, “làm cho vưồn hoa văn hoá dân tộc ngàn sắc, muôn hương”.

Người cũng luôn nhắc nhở: “Phát huy vôn cổ quý báu của dân tộc 
(nhưng tránh phục cổ một cách máy móc) và học tập văn hoá tiên tiến 
của các nưốc (nhưng phải có chọn lọc)”. Trong kế thừa di sản quý báu 
của văn hoá dân tộc phải có thái độ nghiêm túc, nghiên cứu, chọn lọc. 
“Khôi phục cái gì tốt còn cái gì không tốt phải loại dần ra”, cần tránh 
“gieo vừng ra ngô” và phải “chèo cho ra chèo”.

Người cũng chỉ rõ di sản văn hoá truyền thông tuy kết tinh những 
giá trị cơ bản, độc đáo, đặc sắc của dân tộc, nhưng đó là nền văn hoậ xây 
dựng trên cơ sở nền văn minh nông nghiệp, còn mang nhiều thiếu hụt, 
hạn chế. Trình độ khoa học, kỹ thuật của ta hiện nay còn thấp kém, lề 
lôì sản xuất chưa được cải tiến nhiều, cách thức làm việc còn nặng nhọc, 
năng suâ't lao động còn tháp kém, phong tục tập quán lạc hậu còn nhiều.
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Do đó, phải nâng cao trình độ khoa học, kỹ thuật, phải xây dựng đời 
sống mối, nền văn hoá mối, con người mới, và tự tay Người đã viết tác 
phẩm Đời sống mới để hướng dẫn cho cán bộ, nhân dân.

Đốì với lĩnh vực văn học, nghệ thuật, Người cũng có những ý kiến 
rất sâu sắc vê' chức năng, về đôì tượng phục vụ, về yêu cầu chất lượng 
nghệ thuật, về tính chất sáng tạo, đa dạng, nhiều màu sắc của văn hoá 
nghệ thuật, về bài trừ ảnh hưỏng hủ bại, xấu, độc của văn hoá phong 
kiến, thực dân, tư sản, V.V..

Những quan điểm, tư tưởng của Người về văn hoá nói chung và về 
văn hoá, nghệ thuật đã có tác dụng rất lớn trong xây dựng nền văn hoá 
mới, con người mới Việt Nam. Không chỉ vậy, mà còn có ý nghĩa cơ bản, 
sâu sắc như những chân lý vĩnh cửu.

Mặt khác, đề cập đến Hồ Chí Minh, nhà văn hoá kiệt xuất và đề 
cập đến tư tưởng văn hoá của Người, không thể không nhắc đến những 
thành tựu, những đóng góp của Người trong lĩnh vực sáng tác văn học, 
nghệ thuật. Tuy không phải là văn nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng nhiều 
bài ký, bài văn, bài thơ của Người, tiêu biểu là các tác phẩm Bản án chế 
độ thực dân Pháp, Nhật ký trong tù, bản Tuyên ngôn độc lập, V.V.. là 
những sáng tác vừa mang tính chiến đấu cao, vừa gần gũi quần chúng, 
vừa đạt đến giá trị cao về nghệ thuật, thẩm mỹ.

*
* *

Tóm lại, dựa vào những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 
đã đề cập ở trên, chúng ta thấy rõ ỏ Hồ Chí Minh nhà chính trị (bao gồm 
cả nhà chiến lược, nhà tổ chức, nhà quân sự) hoà quyện với nhà nhăn 
văn, nhà đạo đức, nhà văn hoá, hình thành một diện mạo, một nhân 
cách riêng của Hồ Chí Minh. Một nhân cách vừa gần gũi vừa siêu phàm, 
vừa dân dã vừa bác học, vừa truyền thống vừa hiện đại. Nổi bật hơn cả 
là sự kết hợp giữa nhân cách người lãnh tụ tổì cao với nhân cách ngưdi 
bác, người cha, người thầy.

Chụng ta cũng thấy rõ hệ thống tư tưồng Hồ Chí Minh là sự gắn bó 
thống nhất cùa những quan điểm tư tưởng chính trị (về cách mạng dân 
tộc dân chủ, về cách mạng xã hội chủ nghĩa, về tổ chức lực lượng, về 
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quân sự...) với tư tưởng nhãn văn, tư tưởng đạo đức, tư tưởng văn hoá 
được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa, tiếp thu truyền thông 
tư tưởng văn hoá dân tộc, tinh hoa văn hoá phương Đông, phương Tây 
mà đỉnh cao là học thuyết Mác-Lênin, được vận dụng sáng tạo và phát 
triển từ thực tiễn của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội của dân tộc Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua dưối sự lãnh đạo 
của Đảng tiên phong.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống tư tưởng khoa học - cách mạng - 
nhân văn của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc 
Việt Nam, là ngọn cờ chỉ đạo - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành 
động của cách mạng Việt Nam, đã đưa cách mạng Việt Nam đến những 
thắng lợi to lớn và tiếp tục soi sáng sự nghiệp cách mạng Việt Nam 
trong thồi kỳ đổi mới.
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GIÁ TRỊ Tư TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC VÀ PHONG CÁCH 
HỔ CHÍ MINH*

Đào Duy Tùng

Trên thế giới đã có biết bao lời ngợi ca tốt đẹp về Bác Hồ, có nhiều 
công trình nghiên cứu có giá trị về thân thế và sự nghiệp của Người. Tư 
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất phong phú, bao quát nhiều lĩnh 
vực: triết học, chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, đạo 
đức, v.v. Việc nghiên cứu để hiểu rõ hơn tầm vóc, quy mô, chiều sâu của 
những di sản quý báu mà Người để lại là công việc rộng lân, lâu dài, đòi 
hỏi công phu nghiên cứu của nhiều người, nhiều thế hệ.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ở 
trong nước cũng như ở ngoài nước, là vì dân, vì nước, vì sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, giải phóng con người. Điều đó được thể hiện rất cô đọng 
trong câu nói của Người: “Tôi chỉ có một ham muôn, ham muôn tột bậc, 
là làm sao cho nước ta được độc lập, dân ta được tự do, đồng bào ta ai 
cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Đó là lý tưởng, là mục 
tiêu chiến đấu rất kiên định trong suốt cuộc đời cách mạng của Người.

Lý tưỏng ấy, mục tiêu ấy được hình thành không phải ngẫu nhiên, 
mà trong những điều kiện lịch sử nhất định: truyền thông của gia đình, 
của quê hương, của dân tộc; thực trạng của đất nước và của thế giới 
Người đã sông; lý tưỏng của Người được hình thành đầy đủ, có cơ sở 
khoa học khi Người từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, 
nghĩa là đến với khoa học cách mạng của thời đại. Điều quan trọng là 
Người đã đưa lý tưỏng vào nhân dân, dẫn dắt nhân dân đi theo lý tưỗng 
ấy. Làm sáng tỏ mục tiêu, lý tưởng mà Người đã lựa chọn là điều rất 
quan trọng, nhất là trong tình hình các nước xã hội chủ nghĩa đang diễn 

* Trích bài phát biểu khai mạc tại Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngưòi chiến 
sĩ kiên cường của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản quốc tế".
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ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, chủ nghĩa đế quốc đang tiến công 
quyết liệt vào chủ nghĩa xã hội.

Qua quá trình hoạt động gian khổ, Người đã tìm ra con đường để 
thực hiện mục tiêu lý tưởng nói trên. Đó là gắn chặt độc lập dân tộc với 
chủ nghĩa xã hội mà sau này Đảng ta gọi là đường lối giương cao ngọn 
cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người đã giải quyết đúng đắn 
vấn đế dân tộc và giai cấp, quốc gia và quốc tế, độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, nhiệm vụ 
dân tộc và nghĩa vụ qúôc tế. Đường lôì giương cao ngọn cờ độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử cách mạng Việt 
Nam từ khi có Đảng lãnh đạo. Để làm sáng tỏ một cách sâu sắc tư tưởng 
về giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải 
nghiên cứu nhiều luận điểm của Người: “Không có gì quý hơn độc lập tự 
do”, “Con đường cứu nước duy nhất đúng đắn là con đường cách mạng vô 
sản”, quan hệ giữa cách mạng ở các nước thuộc địa với cách mạng vô sản 
ở các nước tư bản với hình ảnh con chim hai cánh và hình ảnh con đỉa 
hai vòi khi nói đến chủ nghĩa đế quốc là kẻ thù chung của nhân dân lao 
động các nước tư bản và nhân dân thuộc địa.

Những vấn đề trên chứa đựng nội dung lý luận sáng tạo của Người. 
Khi nêu ra tư tưởng: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, một câu rất 
ngắn gọn, dễ hiểu nhưng lại chứa đựng nội dung rất phong phú, một 
chân lý vĩ đại, sản phẩm của quá trình tư duy khoa học lâu dài. Đây 
không chỉ là sự đúc kết những ước mơ, nguyện vọng, yêu cầu lớn nhất và 
sâu xa nhất và cả những thành công, thất bại, những bài học đấu tranh 
giành quyền làm chủ đất nước trong hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc 
ta. “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” không chỉ là mục tiêu, phương 
châm chỉ đạo cuộc đấu tranh giành độc lập, mà còn là tiếng gọi thiêng 
liêng của Tổ quốc, động viên nhân dân ta quyết tâm đánh thắng mọi kẻ 
thù xâm lược. Tiếng gọi thiêng liêng ấy nảy sinh trên đất nước Việt Nam 
có truyền thống chống ngoại xâm oanh liệt. Ý nghĩa và tầm vóc của khẩu 
hiệu: “Không cố' gì quý hơn độc lập, tự do” đã vượt ra khỏi không gian 
nước ta, và được nhiều dân tộc coi như chân lý của thời đại.

Đảng ta rất coi trọng những giá trị tư tưởng của Người về xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, nhất là trong tình-hình đổi mới hiện nay. Ngưòi không 
đưa ra những định nghĩa cao xa vê' chủ nghĩa xã hội. Qua những khái 
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niệm rất dễ hiểu, chúng ta thấy toát lên quan niệm của Ngưdi về xây 
dựng chủ nghĩa xã hội là xây dựng đất nưởc giàu mạnh, sự công bằng 
cho xã hội, nhân dân lao động là người chủ đất nước, mọi người có cuộc 
sống tự do, ấm no, hạnh phúc. Để đạt được mục tiêu ấy phải tiến hành 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực quan hệ sản xuất, lực 
lượng sản xuâ't, kiến trúc thượng tầng. Đảng vừa là người lãnh đạo vừa 
là người đày tớ của nhân dân, nên Đảng phải vững mạnh và trong sạch; 
Nhà nước là của dân, do dân, vì dân; muôn có chủ nghĩa xã hội phải có 
con người xã hội chủ nghĩa; sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự 
nghiệp của nhân dân, v.v.

Nói đến giá trị tư tưởng, giá trị tư duy lý luận của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, không thể không nói đến sự sáng tạo vĩ đại của Người về phương 
pháp cách mạng. Đó là phương pháp cách mạng tổng hợp. Vối phương 
pháp đó, Đảng ta đã khơi dậy được mọi tiềm năng, mọi lực lượng đủ sức 
đánh thắng quân thù. Phương pháp cách mạng tổng hợp không chỉ có 
giá trị trong chiến tranh, nó còn được vận dụng phù hợp với điều kiện 
xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Giá trị tư tưởng của Người còn được thể hiện rõ nét ở sự chỉ đạo 
chiến lược, sách lược tài tình. Trong quá trình cách mạng nưốc ta nảy 
sinh rất nhiều vấn đề về chỉ đạo chiến lược phải xử lý: mốì quan hệ giữa 
nhiệm vụ chông thực dân và chông phong kiến trong cách mạng dân tộc 
dân chủ; quan hệ giữa cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách 
mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam; quan hệ giữa mục tiêu cơ bản và 
mục tiêu trưốc mắt; vấn đề tạo thời cơ và nắm thòi cơ; vấn đê' lợi dụng 
mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù; vấn đề giành thắng lợi từng bước tiến 
tới giành thắng lợi hoàn toàn,... Chỉ đạo chiến lược để giải quyết đúng 
đắn những vấn đề trên là vấn đề khó khăn và phức tạp, đòi hỏi sự nhạy 
cảm về chính trị, óc thông minh, sáng tạo, sự dày dạn kinh nghiệm, khả 
năng đánh giá chính xác tình hình, tính quyết đoán. Chủ. tịch Hồ Chí 
Minh của chúng ta là người tiêu biểu cho những phẩm chất đó, là người 
thầy về nghệ thuật chỉ đạo chiến lược và sách lược cách mạng. Hội nghị 
Trung ương lần thứ tám, năm 1941, do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì đi 
tới những quyết định lớn về điều chỉnh chiến lược, trong đó có việc tạm 
thời gác khẩu hiệu ruộng đất; chủ trương tạo ra thòi cơ và nắm thòi cơ 
để tiến hành thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945; Hiệp 
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định Sơ bộ 6-3, v.v... là những chứng minh cụ thể về thiên tài chỉ đạo 
chiến lược, sách lược của Người - những quyết định lịch sử ở những bước 
ngoặt lịch sử.

Không những là nhà tư tưởng lớn, nhà chiến lược thiên tài mà 
Người còn là nhà tổ chức vĩ đại. Suổt đời làm công tác tổ chức, khi hoạt 
động ở nưóc ngoài cũng như khi hoạt động ở trong nước, Người đã sáng 
lập và rèn luyện Đảng ta, thành lập Mặt trận dân tộc thông nhất, lực 
lượng vũ trang nhân dân, sáng lập chính quyền nhân dân. Những quan 
điểm lý luận trên lĩnh vực tổ chức giữ vị trí rất quan trọng trong những 
giá trị tư tưởng của Người. Điều đó được thể hiện ỏ những phương châm, 
những chủ trương, những biện pháp xây dựng các tổ chức cách mạng, 
điều hành việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Người khẳng định: 
Đảng ta là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong 
trào công nhân và phong trào yêu nưốc. Người đề ra quan điểm chiến 
tranh nhân dân, quan điểm nhân dân là người chủ đất nước được nêu ra 
từ rất sớm: "Chính quyển từ cơ sở đến Trung ương đều do nhân dân bầu 
ra, vì nhân dân mà phục vụ”; cán bộ nhà nước là đày tớ của nhân dân 
chứ không phải là ông quan cách mạng, v.v... là tư tưởng chỉ đạo xây 
dựng nhà nước của nhân dân; “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành 
công, thành công, đại thành công” là tư tưởng vĩ đại chỉ đạo việc xây 
dựng khối đoàn kết toàn dân, xây dựng Mặt trận dân tộc thông nhất, 
một nhân tô' quyết định những thắng lợi của cách mạng; trong việc tổ 
chức các lực lượng cách mạng, toát lên tư tưởng bao trùm: “nước lấy dân 
làm gô'c”, mọi việc đều do dân và vì dân, nhân dân là lực lượng quyết 
định thắng lợi của cách mạng.

Cái tạo nên con người Hồ Chí Minh vĩ đại không chiỉ ỏ tư duy lý 
luận sáng tạo, ở những quyết định chiến lược thiên tài, ở những hoạt 
động tổ chức kiên trì, bền bỉ râ't có hiệu quả, mà còn ở đạo đức, phong 
cách hoạt động cách mạng của Người. Người là một hình mẫu cao đẹp 
của con người mối. Đồng chí Võ Nguyên Giáp đã nói: Bác Hồ của chúng 
ta là con người mà “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể 
chuyển lay, uy quyền không thể khuất phục”, con người “cần kiệm, liêm 
chính, chí công vô tư”. Toàn bộ cuộc đòi của Người toát lên chủ nghĩa 
nhân văn cao đẹp, chủ nghĩa nhân văn cộng sản.
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Đôì với người Việt Nam, mỗi khi nói đến Bác Hồ, lòng chúng ta 
kính yêu và đầy tự hào. Càng tự hào, chúng ta càng thấy rõ trách nhiệm 
của chúng ta đốì với đất nước.

Ngày nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang tiến hành công cuộc đổi mới 
toàn diện theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ VI. Trong quá 
trình đổi mới, Đảng ta luôn luôn kiên trì và vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác-Lênin, những giá trị tư tưỏng, đạo đức và phong cách của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giải quyết kịp thòi và đúng đắn những đòi 
hỏi mà thực tiễn cách mạng nước ta đặt ra.
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ĐẨY MẠNH HƠN NỮA VIỆC NGHIÊN cứu, 
GIẢNG DẠY, HỌC TẬP Tư TƯỞNG VÀ ĐẠO ĐỨC 

HỔ CHÍ MINH*

GS. Nguyễn Đức Bình

(...)
Tư tưỗng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vồ giá 'của Đảng ta và 

dân tộc ta, là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nghiên cứu và 
giảng dạy về Hồ Chí Minh phải góp phần nâng cao và làm sâu sắc hơn 
nữa nhận thức này trong toàn Đảng và toàn dân ta.

Như các đồng chí đã biết, cuộc khủng hoảng về đường lôì cứu nước 
cuôì thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã chứng tỏ sự bất lực của các hệ tư 
tưởng phong kiến và tư sản trước sự tồn vong của dân tộc. Lịch sử đặt ra 
nhu cầu bức thiết phải có một hệ tư tưởng mới đủ sức soi sáng, dẫn dắt 
con đường đấu tranh cứu nưóc, giải phóng dân tộc đi tới thắng lợi.

Bằng thiên tài trí tuệ, lòng yêu nưổc thương dân mãnh liệt, ý chí và 
đạo đức cách mạng vô song, Hồ Chí Minh đã đáp ứng yêu cầu đó của lịch 
sử. Sau mười năm bôn ba tìm đường, từ chủ nghĩa yêu nước, Ngưdi đã đến 
với chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc 
theo quỹ đạo cách mạng vô sản, đã châm dứt cuộc khủng hoảng về đường 
lối, đồng thời đem đến cho dân tộc ta một hệ tư tưởng mối, hệ tư tưởng 
khoa học và cách mạng nhất của thòi đại - hệ tư tưởng Mác-Lênin.

Chính trên cơ sỏ nắm vững bản chất cách mạng, khoa học và tinh 
thần biện chứng của học thuyết Mác-Lênin, vận dụng sáng tạo học 
thuyết ấy phù hợp vối thực tế Việt Nam, đồng thời kê thừa và phát huy 
truyền thông tốt đẹp của dân tộc kết hợp với tinh hoa văn hóa của nhân 
loại mà tư tưởng Hồ Chí Minh đã từng bưốc hình thành. Cùng vói chủ 

* Trích bài phát biểu tại Lễ kỳ niệm 10 nồm thành lập Viện Nghiên cứu Hồ Chí 
Minh và các lãnh tụ của Đàng và 5 năm thành lập Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh.
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nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi sáng con đưòng cách 
mạng Việt Nam, Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám, của hai 
cuộc kháng chiến chông Pháp và chông Mỹ đã đưa Việt Nam lên hàng 
câc dân tộc tiên phong trên thế giới, đồng thời cũng chứng minh tính 
khoa học đúng đắn, tính cách mạng sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tư tưỏng Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị trong đấu tranh giải 
phóng dân tộc mà còn có giá trị bền vững lâu dài đôì vối sự phát triển 
của đất nưốc trong hiện tại và tương lai. Những năm qua, trước những 
diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và nhiều khó khăn trong nước, 
nhờ nắm vững và vận dụng đúng đắn chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp đổi 
mới, vượt qua khủng hoảng, đưa đất nước tiếp tục vững bước tiến lên.

Sau sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước 
Đông Âu, sự tồn tại và tiếp tục phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam đã chứng tỏ thắng lợi của cách mạng Việt Nam là nhờ có chủ nghĩa 
Mác-Lênin, đồng thời cũng là nhờ có tư tưởng Hồ Chí Minh. Một đại biêu 
của Đảng Cộng sản Nêpan đã phát biểu với Đảng ta: “Các đồng chí đứng 
vững, các đồng chí đổi mới thành công là nhò các đồng chí có tư tưởng Hồ 
Chí Minh mà các nơi khác không có”.

Chính vì vậy mà tư tưởng Hồ Chí Minh đang làm cho các thế lực 
đen tôì lo sợ. Hằng ngày, hằng giò chúng đang đẩy mạnh những hoạt 
động tuyên truyền, xuyên tạc nhằm hạ thấp tư tưởng Hồ Chí Minh, 
hòng làm lung lay nền tảng tư tưởng của chúng ta, hòng đẩy chúng ta đi 
chệch hướng trong quá trình đổi mới. Vì vậy, Nghị quyết 09 của Bộ 
Chính trị “Về một số' định hướng lớn trong công tác tư tưởng hiện nay”, 
đã vạch rõ: Đấu tranh để bảo vệ, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề quan trọng, trở thành 
nhiệm vụ hàng đầu trong công tác chính trị, tư tưởng và lý luận của 
toàn Đảng, toàn quân ta.

Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưỗng Hồ Chí Minh đã trở thành 
nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và của 
cách mạng Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh, từng bưóc quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tư 
tưởng chiến lược và sách lược cùa Hồ Chí Minh đưa Đảng ta và nhân 
dân ta vượt qua bao khó khăn của một sự nghiệp cách mạng hầu như 
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chưa có tiền lệ cả về lý luận và thực tiễn. Đạo đức cách mạng cao cả của 
Hồ Chí Minh đang là tấm gương sáng ngời, một sức mạnh tinh thần to 
lớn giúp cho cán bộ, đảng viên ta chông lại ma lực của đồng tiền, để giữ 
vững phẩm chất, khí tiết của người cách mạng trước thách thức từ mặt 
trái của cơ chế thị trường. Phương pháp cách mạng linh hoạt, uyển 
chuyển của Hồ Chí Minh đang được Đảng ta vận dụng sáng tạo trong bốì 
cảnh quốc tế mốì, theo phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa trên cơ 
sở giữ vững độc lập, chủ quyền, hợp tác cùng có lợi.

Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là phải góp phần đẩy mạnh hơn nữa 
việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân để vận dụng thiết thực, có hiệu quả vào đời 
sống, công tác của mỗi người, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị.

Thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong gần bảy thập kỷ qua, từ 
những chiến công hiển hách trong cách mạng và kháng chiến cho đến sự 
nghiệp đổi mối hiện nay, làm cho tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ngày càng được loài người biết đến và ca ngợi một cách rộng rãi. Vì sao 
thế giới nhắc tên Người? Vì sao giữa cuộc khủng hoảng sâu sắc về giá trị 
hiện nay, Hồ Chí Minh hầu như là lãnh tụ cộng sản duy nhất và trước 
sau được kính nể trọn vẹn? Nói như một nhà nghiên cứu Nhật Bản: “Hồ 
Chí Minh là một lãnh tụ chính trị duy nhất của thế kỷ XX đã đạt được 
điều mà không lãnh tụ nào đạt được là từ lúc người ta biết Người đến 
nay, lòng ngưỡng mộ đối vối Người không hề thay đổi”.

Sở dĩ các nhà văn, nhà báo, chính khách nước ngoài thuộc nhiều xu 
hướng, chính kiến khác nhau đều nhất trí ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh 
vì đã tìm thấy trong cuộc đời và những công hiến của Ngưòi những giá 
trị có ý nghĩa toàn nhân loại.

Hồ Chí Minh không chỉ đấu tranh cho độc lập, tự do và phẩm giá 
của dân tộc mình mà còn đấu tranh cho độc lập, tự do và phẩm giá của 
tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới, đã nói lên khát vọng chung của 
đại đa sô' nhân loại, “vì thế mà cuộc cách mạng do Người phát động 
mang tầm cỡ thế giới”1. Hồ Chí Minh không chỉ là biểu tượng của khát 
vọng tự do, độc lập mà còn là biểu tượng cao cả của hòa bình, hữu nghị, 

1. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Angiêri tại Việt 
Nam - Môhamét Lamari. Hội thảo khoa học quốc tế Hồ Chí Minh: Anh hùng giải 
phóng dân tộc, Nhà văn hóa lớn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1990, tr.39.
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dân chủ và lý tưởng nhân văn của thời đại chúng ta. Trong đôì thoại, dù 
với bạn hữu hay kẻ thù, Người đều xuất phát từ những tuyên ngôn bất 
hủ, “những chân lý không bao giờ thay đổi”, “những lẽ phải không ai 
chối cãi được”. Đó là lý tưỏng “Tự do, Bình đẳng, Bác ái”, là “quyền bình 
đẳng, quyền sông, quyền sung sướng và quyền tự do” của tất cả các dân 
tộc. Đó là châm ngôn “chớ làm cho ngưòi những điều không muôn người 
khác làm cho mình”, V.V.. Vì vậy, những tư tưởng của Người được 
UNESCO coi là “hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong 
việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy 
sự hiểu biết lẫn nhau”.

Đồng chí W.E. Gônlan, ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Ôxtrâylia 
nhận định: “Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa sáng tạo vĩ 
đại và là một người hành động. Chủ nghĩa xã hội của Người không bè phái 
cũng không giáo điều,’ mà mang tính nhân đạo và nhân loại”.

Mặc dầu ngày nay, quan niệm về chủ nghĩạ xã hội và con đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội đã có những thay đổi so với sinh thời Hồ Chí 
Minh, nhưng như Viện sĩ Nga V.M.Xônxép nhận định: “... vẫn có một số 
điều quan trọng không hề thay đổi. Đó là lý tưởng xã hội chủ nghĩa, các 
tư tưởng nhân đạo chủ nghĩa, tự do, dân chủ, công bằng xã hội mà Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, nhà yêu nước vĩ đại, người theo chủ nghĩa quốc tế 
công hiến trọn đời mình cho những lý tưởng đó”.

Sự thừa nhận rộng rãi của bạn bè các châu lục về giá trị và ảnh 
hưởng của tư tưởng Hồ Chí Minh đôì với nhân loại trong thế kỷ XX này 
đem lại cho chúng ta niềm tự hào vô hạn về lãnh tụ thiên tài, người thầy 
vĩ đại của Đảng ta và dân tộc ta.

Công tác nghiên cứu Hồ Chí Minh cũng như công tác lý luận nói 
chung của Đảng, như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII 
đã chỉ rõ: “Trước hết hướng vào những vấn đề do cuộc sống đặt ra, làm 
rõ căn cứ khoa học của các giải pháp, dự báo các xu hướng phát triển, 
góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lôì của Đảng, làm cho ngày càng 
sáng tỏ con đương đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”1.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.140.
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Vì vậy cần tập trung vào mấy phương hướng chính sau đăy:
1. Nghiên cứu Hồ Chí Minh trên bình diện nhà tư tưởng, nhà mácxít - 

lêninnít sáng tạo, cần đi sâu làm rõ một cách có căn cứ khoa học với luận 
cứ, luận chứng đầy đủ, những công hiến sáng tạo của Hồ Chí Minh vào 
việc phát triển và làm phong phú chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam.

Đây là cả một vấn đề không đơn giản. Muốn giải quyết sáng tỏ mỗi 
vấn đề, cần biết Mác, Àngghen, Lênin đã đề xuất những tư tưởng gì, đã 
giải quyết vấn đề đến đâu trong thực tiễn; cái gì là chân lý phổ biến đối với 
toàn thế giối, cái gì đúng với thực tiễn châu Âu, cái gì chưa phù hợp vối 
tình hình các thuộc địa phương Đông, V.V., tức là phải khám phá lại chủ 
nghĩa Mác-Lênin để từ đó tìm ra quan điểm và cách làm mới, sáng tạo của 
Hồ Chí Minh trong điều kiện cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến còn rất lạc hậu.

Cơ sỏ sáng tạo của Hồ Chí Minh là ở chỗ Người đứng vững trên lập 
trường thế giới quan Mác-Lênin và luôn xuất phát từ mảnh đất thực tiễn 
Việt Nam, truyền thông và bản sắc văn hóa Việt Nam, con người Việt 
Nam, phong cách tư duy Việt Nam, V.V.. Từ đó đòi hỏi chúng ta cũng 
phải khám phá lại Việt Nam, một vấn đề tưởng chừng như đơn giản mà 
thực ra ta hiểu ta chưa đầy đủ lắm đâu, thậm chí có khi có mặt chưa 
bằng người nước ngoài hiểu ta.

Trước mắt, cần tập trung nghiên cứu làm rõ quan niệm của Hồ Chí 
Minh về chủ nghĩa xã hội ỏ Việt Nam, con đường quá độ đỉ lên chủ nghĩa xã 
hội ở nưốc ta, về những đặc điểm, những mâu thuẫn, các mục tiêu, các nguồn 
động lực của chủ nghĩa xã hội, bưốc đi và cách làm chủ nghĩá xã hội ở một 
nước nông nghiệp, chậm phát triển, bỏ qua chế độ tư bản, quá độ từng bước 
lên chủ nghĩa xã hội như thế nào? Đó là cách thiết thực đóng góp vào việc làm 
sáng tỏ vấn đề lý luận quan trọng nhất đặt ra trước Đảng ta hiện nay.

2. Nghiên cứu Hồ Chí Minh trên bình diện nhà văn hóa kiệt xuất 
đang là một hướng nghiên cứu đầy triển vọng. Hội nghị Trung ương 5 
vừa ra Nghị quyết về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó khẳng định: “Văn hóa là nền tảng 
tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế - xã hội” .1

1. Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Các nghị quyết của Trung ương Đảng 1996 • 
1999, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.167.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khi lãnh đạo toàn dân giành lại độc lập 
cho dân tộc cũng đã trả lại địa vị xứng đáng cho văn hóa Việt Nam, mở 
ra một thời đại mới cho văn hóa Việt Nam. Tư tưỏng Hồ Chí Minh đi vào 
nhân dân không chỉ tồn tại một cách trừu tượng trên lĩnh vực ý thức - tư 
tưỏng mà đã thâm nhập mọi lĩnh vực đời sông xã hội của dân tộc, đã 'trở 
thành văn hóa dân tộc. Hồ Chí Minh - tư tưởng của Người, đạo đức của 
Người, phong cách của Người, thiên tài và toàn bộ sự nghiệp của Người 
trỗ thành biểu tượng cao đẹp và sáng ngời của văn hóa dân tộc Việt Nam 
trong thời đại mới. Đó là dấu hiệu trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, 
bởi cái gì đã đi vào văn hóa thì sẽ sống mãi với dân tộc, với loài người.

Chính vì vậy, người ta đã có thể nói đến văn hóa chính trị Hồ Chí 
Minh, văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh, văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh, văn 
hóa khoan dung Hồ Chí Minh, văn hóa lao động, văn hóa sông Hồ Chí 
Minh, V.V.. Từ đó, người ta đang muốn bàn rộng ra: văn hóa lãnh đạo, 
văn hóa Đảng, theo tư tưởng Hồ Chí Minh là như thế nào, cần thể hiện 
được những đặc trưng và phẩm chất gì? Nghiên cứu, làm sáng tỏ những 
điều đó chắc chắn sẽ là một đóng góp không nhỏ vào việc xây dựng nền 
văn hóa mối Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

3. Nghiên cứu Hồ Chí Minh trên bình diện nhà đạo đức và nhà đạo 
đức học vĩ đại vẫn đang là một lĩnh vực nóng hổi tính thời sự. Tình 
trạng suy thoái về đạo đức, lôì sống trong xã hội, đặc biệt trong một bộ 
phận cán bộ có chức, có quyền, đang nổi lên như một nguy cơ đáng lo 
ngại, nó làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ. 
Một số nơi, tình trạng suy thoái đạo đức, lốì sốhg của cán bộ đã thực sự 
trở thành vấn đề chính trị.

Có nhiều nguyên nhân, nhưng không thể quy tất cả cho nguyên 
nhân khách quan: mặt trái của cơ chế thị trường, âm mưu “diễn biến 
hòa bình” của các thế lực thù địch,... mà phải thấy hết những yếu kém 
chủ quan trong lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, sự buông 
lỏng giáo dục đạo đức, việc coi nhẹ tu dưỡng và rèn luyện đạo đức trong 
cán bộ, đảng viên.

Để giải quyết vấn đề, phải có biện pháp đồng bộ: tư tưởng, tổ chức, 
hành chính, pháp luật, trong đó thường xuyên coi trọng giáo dục đạo đức 
cách mạng, đẩy mạnh phê bình, tự phê bình trong Đảng là biện pháp 
quan trọng hàng đầu. Trong điểu kiện Đảng cầm quyền, mọi thắng lợi 
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hay sai lầm đều không thể tách rời sự lãnh đạo của Đảng, tách ròi phẩm 
chất, năng lực của người đảng viên. Ta hiểu vì sao suô't đời Bác Hồ kiên 
trì giáo dục đạo đức, đề lên hàng đầu “tư cách ngưòi cách mệnh”, coi đạo 
đức là cái gốc của người cán bộ, nêu cao đạo đức cần kiệm liêm chính, chí 
công vô tư, khiêm tôn, giản dị, nhắc nhở người cách mạng phải “ít lòng 
tham muôn về vật chất”. Trong điểu kiện Đảng lãnh đạo chính quyền, 
Ngưòi đã chỉ rõ phải thường xuyên chông tham ô, lãng phí, quan liêu, 
những căn bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân vị kỷ đó là những thứ 
“giặc nội xâm”, là đồng minh của giặc ngoại xâm, có thể làm đổ vỡ sự 
nghiệp cách mạng.

Với chức năng của mình, chúng ta phải làm quán triệt trong toàn 
Đảng và các tầng lớp nhân dân những tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, 
tấm gương đạo đức và lối sông cao đẹp, trong sáng tuyệt vời của Người, 
cùng những phương hướng, biện pháp Người đê' ra để ngăn ngừa nguy cơ 
một đảng cầm quyền có thể suy thoái, sa vào quan liêu, xa rời quần 
chúng, lạm dụng chức quyền ức hiếp nhân dân, cầu danh trục lợi... Phải 
chuẩn bị tích cực để tham gia có hiệu quả vào sinh hoạt chính trị, tự phê 
bình và phê bình về tư tưởng, đạo đức, lôì sông sẽ được tiến hành trong 
toàn Đảng, từ Trung ương đến cơ sở trong thời gian tối. Đó là một cách 
thiết thực đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sốhg.

Ngoài ra, cần phấn đấu từng bước giối thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh 
ra thế giới, mở rộng việc hợp tác quốc tế nghiên cứu về Hồ Chí Minh. 
Môn Việt Nam học đã thu hút giới khoa học các nước, trong đó không thể 
không có phần quan trọng nghiên cứu về Hồ Chí Minh. Càng hiểu Hồ 
Chí Minh, bạn bè ta càng hiểu Việt Nam và có thêm đồng tình, thiện chí 
vớỉ công cuộc xây dựng và phát triển đất nưóc chúng ta.

4. Cùng với các giáo trình quốc gia về khoa học Mác-Lênin và Lịch 
sử Đảng, giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới củng được 
biên soạn xong và đưa vào giảng dạy ở các trường Đảng và các trường 
đại học. Viện Hồ Chí Minh phải là lực lượng nòng cốt iàm tốt nhiệm vụ 
không chỉ nghiên cứu mà cả giảng dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh ở trong 
và ngoài Học viện. Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ làm công tác nghiên cứu và giảng dạy về tư tưởng Hồ Chí 
Minh cung cấp cho các phân viện của Học viện, các trường chính trị tỉnh, 
các trường đại học, trường các đoàn thể, trường các lực lượng vũ trang.
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Cũng phải nghĩ đến việc kết hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn 
những tài liệu thích hợp vê' tư tưởng Hồ Chí Minh và từng bưồc đưa vào 
giảng dạy ở bậc tiểu học và trung học, những tài liệu giảng dạy cho các 
bậc cao học, nghiên cứu sinh.

... Viện cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo đội ngũ và 
năng lực cán bộ để xây dựng chương trình hành động ngắn hạn, trung 
hạn của mình sao cho phù hợp. về phần mình, Ban Cán sự Đảng và Ban 
Giám đốc Học viện sẽ hết sức tạo những điều kiện và phương tiện làm 
việc cần thiết để Viện hoàn thành nhiệm vụ.

Đê’ hoàn thành được những mục tiêu, phương hướng nói trên, chúng 
ta phải làm gì?

Chúng ta đều biết, chất lượng mỗi công trình, bài giảng, bài viết 
phụ thuộc vào những yếu tố chính như: chất liệu, tài năng, công phu, 
tình cảm, đạo đức của nhà nghiên cứu truyền thụ.

Chất liệu, đốì với chúng ta, những người nghiên cứu và giảng dạy 
về Hồ Chí Minh, chính là toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp, tư tưỏng, đạo đức, 
lối sông, cách ứng xử, ... của Hồ Chí Minh, một đôì tượng nghiên cứu có 
thể nói là “vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp 
đẽ”, tiềm ẩn trong đó những giá trị trường tồn đốì với dân tộc và nhân 
loại, và việc đi sâu nghiên cứu, khám phá những giá trị tiềm ẩn ấy là 
công việc của nhiều thế hệ hôm nay và mai sau.

Muôn tìm ra cái mối, phải có những kiến thức và phương pháp tiếp cận 
mối. Điều này phụ thuộc vào tầm văn hoá của người nghiên cứu. Nghiên cứu 
Hồ Chí Minh phải có vôn tri thức rộng rãi, đa ngành, nếu không muôn nói là 
phải có hiểu biết Đông - Tây, kim cổ như Hồ Chí Minh đã có; phải hiểu biết 
về lịch sử và thực tiễn Việt Nam cùng những vấn đề mới của thế giới. Phải 
vươn lên tầm cao tư duy của Đảng mói hiểu được tầm vóc của Hồ Chí Minh, 
mới nhận ra được cái mới mẻ, cái sâu sắc, cái cao đẹp, hấp dẫn hàm ẩn bên 
dưới những cái tưởng như rất giản dị, bình thường.

Vì vậy một trong những công tác trọng điểm của Viện là phải không 
ngừng nâng cao trình độ của mình về các mặt chính trị, lý luận, tư 
tưỏng, về lịch sử, văn hóa, về ngoại ngữ... Phải tham khảo, học tập kinh 
nghiệm, thành tựu nghiên cứu về các vĩ nhân trên thế giối để làm tốt 
công việc của mình.
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Chất liệu, học vấn và hiểu biết lại phải đi liền với công phu, tức là 
phải có đầu tư công sức, tâm huyết tương xứng cho mỗi công trình, bài 
viết, bài giảng. Để đạt tới tầm cao của nghiên cứu, giảng dạy, phải qua 
nhiều quá trình trăn trở, tìm tòi.

Hơn ở bất cứ chuyên ngành, lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội nào, 
ngoài vốh chính trị, vôn lý luận, vốh sống, vốn văn hóa ra, nghiên cứu về 
Hồ Chí Minh còn đòi hỏi ố chúng ta một tình cảm cách mạng thật dồi dào, 
phải có đạo đức cách mạng thật trong sáng, thể hiện ỏ lòng kính yêu vô bờ 
bến đốĩ với cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của lãnh tụ, ở niềm tự hào và say 
mê vô hạn với cái đẹp, cái cao quý trong tư tưỏng, đạo đức, lý tưỏng trong 
cuộc sông hằng ngày. Chỉ có như vậy chúng ta mới truyền được những 
rung cảm chân thành và quyết tâm của mình tới người nghe, người đọc qua 
mỗi bài giảng và bài viết của mình, mới thuyết phục được người nghe, 
người đọc bằng chân lý khoa học trong tư tưỏng Hồ Chí Minh.

Ở Việt Nam chúng ta, tư tưởng Hồ Chí Minh được quán triệt, được 
truyền thụ qua tất cả bộ môn khoa học xã hội và nhân văn. Đốì với đội 
ngũ những cán bộ được phân công chuyên nghiên cứu giảng dạy về Hồ 
Chí Minh thì đây là một hạnh phúc, bởi vì mỗi ngày, mỗi giò chúng ta 
luôn luôn được sông vối những lý tưởng cao đẹp, những tình cảm cách 
mạng trong sáng, những bài học đạo đức sâu sắc ở Người, điều đó góp 
phần nâng cao tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta mỗi ngày càng trỏ 
nên hoàn thiện hơn.
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ĐẨY MẠNH VIỆC NGHIÊN cứu, HỌC TẬP 
VÀ LÀM THEO Tư TƯỞNG Hổ CHÍ MINH*

GS,TS Nguyễn Phú Trọng

Toàn Đảng, toàn dân ta đang triển khai thực hiện Chỉ thị số 23- 
CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về đẩy mạnh việc 
nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là việc 
làm hết sức có ý nghĩa không chỉ nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày sinh 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà mãi mãi về sau.

Cứ mỗi lần nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta'lại không 
khỏi bồi hồi xúc động thương nhố Bác, càng thấm thìa và biết ơn công 
lao trời biển của Bác - người anh hùng giải phóng dân tộc; danh nhân 
văn hóa thế giới; người chiến sĩ cộng sản quôc tế kiên cường; người sáng 
lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Nhà nước ta; người tượng trưng cho 
tinh hoa trí tuệ và khí phách Việt Nam; người làm rạng danh non sông 
nước Việt.

Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nưốc, thanh bạch, từng 
chịu nhiều vất vả, gian truân; sông gần gũi giữa nhân dân lao động ở 
một vùng đất giàu truyền thốhg văn hóa và anh hùng; vốh là một người 
thông minh, lại được gia đình chăm sóc chu đáo, Bác Hồ đã sớm tiếp thu 
và rèn đúc cho mình tính cần cù, chịu khó, đức hy sinh và lòng nhân ái, 
căm ghét mọi sự áp bức bóc lột, có ý thức tìm tòi, học hỏi cái mối và có 
chí lốn cứu dân, cứu nước.

Lốn lên trong thời kỳ nóng bỏng tiếng súng chông ngoại xâm cũng 
như các phong trào yêu nước sôi nổi từ Bắc chí Nam với những ngọn cờ 
tiêu biểu như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, 
Phan Chu Trinh, Trương Công Định...; đặc biệt được tắm mình trong 
không khí sôi động của các cuộc vận động Đông Du, Duy Tân, của phong 

* Bài đăng trên Tạp chí Cộng sản, số 19 (7-2003).
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trào chông thuế ở Trung Kỳ những năm 1905 - 1908, Bác Hồ đã sớm 
nhận ra sức mạnh của nhân dân, cũng như sự bế tắc về đường lốì của 
các cuộc vận động yêu nước.

Vào một ngày hè tháng 6-1911, người thanh niên Nguyễn Tất 
Thành quyết chí ra đi tìm đưòng cứu nưóc. Hành trang của Người là 
những tri thức của tinh hoa văn hóa Việt Nam cùng trái tim yêu nước 
cháy bỏng, thương dân sâu sắc. Trên con đường bôn ba khắp năm châu 
bốn biển, vừa lao động, vừa học' tập, quan sát, nghiên cứu lý luận và 
kinh nghiệm các cuộc cách mạng trên thế giới, tham gia hoạt động trong 
Đảng Xã hội Pháp, sau đó gia nhập Đảng Cộng sản Pháp, Ngưòi đã từng 
bước rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường 
cách mạng của dân tộc, cũng là con đường đi của bản thân mình. Tháng 
12-1920, Người trỏ thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng 
sản Pháp, người cộng sản đầu tiên của Việt Nam.

Cuộc hành trình vạn dặm ấy cũng đã giúp Người tìm ra cội nguồn 
những khổ đau của nhân loại là ở sự áp bức, bóc lột của các nước tư bản, 
đế quốc, và đã hình thành ý thức giai cấp rõ rệt. Người đến với chủ 
nghĩa Mác-Lênin một cách tự nhiên, như một tất yếu lịch sử, nên khi 
đọc Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, 
Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy những vấn đề cơ bản của đưồng lôì giải 
phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp; độc lập dân tộc gắn liền 
vâi chủ nghĩa xã hội; giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cd dân tộc, gắn 
cách mạng dân tộc từng nước với phong trào cách mạng vô sản thế giới... 
để tiến lên.

Tháng 12-1924, thực hiện chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái 
Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp chỉ đạo việc chuẩn bị thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại đây, Người đã truyền bá chủ nghĩa 
Mác-Lênin về nước, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cốt cán, tiếp tục 
chuẩn bị về mặt tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng. Tài liệu 
tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân 
Việt Nam đón nhận như người đi đường đang khát mà có nước uống, 
đang đói mà có cơm ăn, có sức lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam 
đi theo con đường cách mạng vô sản, làm dấy lên cao trào đấu tranh 
mạnh mẽ, sôi nổi khắp cả nước. Phong trào đấu tranh của giai cấp công 
nhân và nhiều tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ.
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Mùa xuân năm 1930, dưối sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, các tổ 
chức cộng sản ở Việt Nam khi đó (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam 
Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) đã hợp nhất thành 
một Đảng thông nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã 
thảo luận và thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương 
trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng do chính Nguyễn Ái Quốc khởi 
thảo. Các văn kiện này có ý nghĩa như Cương lĩnh chính trị đầu tiên của 
Đảng, là sự vận dụng sáng tạo lý luận Mác-Lênin và kinh nghiệm quốc 
tế vào điều kiện Việt Nam, là sự gắn kết độc lập dân tộc với chủ nghĩa 
xã hội, sự hoà quyện chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế chân 
chính, sự phát triển của cách mạng Việt Nam với trào lưu cách mạng thế 
giới. Đến đây, đường lối cách mạng Việt Nam cơ bản đã được hình thành, 
con đưdng cứu nước của Việt Nam cơ bản đã được xác định.

Sự đúng đắn ngay từ đầu của tư tưởng Hồ Chí Minh đã được thực 
tiễn cách mạng khảo nghiệm, khẳng định; và chính trong quá trình vận 
động của cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng được bổ sung, 
phát triển và hoàn thiện dần, để cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin trở 
thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà hoạt động cách mạng thực tiễn vĩ đại, 
nhà tổ chức kiệt xuất, đồng thòi là nhà lý luận, nhà chiến lược thiên tài 
của cách mạng Việt Nam. Nét đặc sắc ỏ Hồ Chí Minh là lý luận nhưng 
không giáo điều, sách vở, trái lại gắn bó chặt chẽ, nhuần nhuyễn với 
thực tiễn; lý luận mà không cao xa, cầu kỳ, trái lại rất mộc mạc, dễ hiểu, 
dễ nhớ, dễ làm, thiết thực. Nói cách khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một 
nhà lý luận cách mạng giàu thực tiễn và kinh nghiệm đấu tranh, đồng 
thời là một nhà thực tiễn giàu lý luận khoa học. ở Người có sự thực tiễn 
hoá lý luận và lý luận hoá thực tiễn. Từ Đại hội II của Đảng (năm 1951), 
Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa, tác dụng to lốn của tư tưỏng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến Đại hội VII của Đảng (năm 
1991), Đảng ta đã khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam cho hành động cách 
mạng.

Đại hội IX của Đảng (năm 2001) đã trình bày cô đọng và toàn diện 
những cơ sỏ hình thành, những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí 
Minh và khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu
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tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng 
và dân tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thông quan điểm toàn diện 
và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đó là tư tưởng 
về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khôi đại đoàn kết dân tộc; về 
quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì 
dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát 
triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sông vật chất và tinh 
thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô 
tư, về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đồi sau; vê' xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là 
người đầy tớ thật trung thành của nhân dân...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm bắt sâu sắc bản chất cách mạng và 
khoa học, tinh thần biện chứng và nhân đạo của học thuyết Mác-Lênin, 
vận dụng một cách sáng tạo học thuyết ấy phù hợp với thực tế Việt Nam; 
đồng thời Người đã kế thừa và phát huy chủ nghĩa yêu nước, truyền 
thông dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Trong khi giải quyết các 
vấn đề của cách mạng Việt Nam, Người đã góp phần phát triển chủ 
nghĩa Mác-Lênin trên nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là lý luận về 
cách mạng giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội ở một nước 
thuộc địa và phụ thuộc. Tư tưởng của Ngưòi đã và đang soi đường cho 
cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, trở thành giá trị bền 
vững của dân tộc Việt Nam và lan toả ra thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vĩ nhân đã in đậm dấu ấn vào lịch sử dân 
tộc và lịch sử nhân loại trong thế kỷ XX. Đạo đức và tư tưởng Hồ Chí 
Minh sông mãi trong lòng chúng ta, soi đường dẫn dắt cách mạng Việt 
Nam đi đến mọi thắng lợi. Tư tưởng đó không những có giá trị lớn lao 
trong thế kỷ XX mà còn toả sáng trong thế kỷ XXI và mãi mãi sau này.

*
* *

Dưối ngọn cờ của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã hoàn thành nhiệm vụ cách mạng 
dân tộc dân chủ, cả nước bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. 
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Công cuộc đổi mới gần 20 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn 
và rất quan trọng. Thế hệ con cháu của Bác Hồ đã và đang tích cực thực 
hiện Di chúc thiêng liêng của Người là: “Phấn đấu xây dựng một nước 
Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Với thắng lợi của công cuộc đổi mới, đất nước ta đã chuyển sang 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thế và lực của ta đã 
khác trước rất nhiều. Tuy nhiên, hiện nay nưốc ta vẫn là một trong 
những nước nghèo, trong khi cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 
trên thế giới phát triển vói tốc độ thần kỳ; một số nước phát triển đã từ 
thời đại kinh tế công nghiệp chuyển sang thời đại kinh tế tri thức và xã 
hội thông tin toàn cầu. Cục diện thế giới đang có những biến đổi nhanh 
chóng, sâu sắc và phức tạp. Chủ nghĩa xã hội thế giới và phong trào công 
nhân quốc tế gặp nhiều khó khăn; cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh 
dân tộc trên phạm vi thế giới đang tiếp tục diễn ra gay gắt; các thế lực 
thù địch đang tìm mọi cách tiến công, phá hoại sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân ta. Bôì cảnh đó đang đặt đất nưổc ta trưốc những thời cơ vận 
hội và nguy cơ thách thức mới, đòi hỏi Đảng ta hơn bao giờ hết, phải thật 
sự vững vàng về chính trị, tư tưởng, thông nhất về ý chí và hành động, 
trong sạch về đạo đức, lôì sông, chặt chẽ về tổ chức và cán bộ.

Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là chúng ta phải tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả các Nghị quyết về xây dựng Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) khoá vin và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 
(khoá IX), đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đôn Đảng, tập trung 
làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu 
tranh chông chủ nghĩa cá nhân, tệ tham nhũng, quan liêu lãng phí; phát 
huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; đổi mới phương thức lãnh đạo; 
chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự vững vàng, bảo đảm kế tục trung 
thành và xuất sắc sự nghiệp vẻ vang của Đảng. Trên cơ sở kiên định, vận 
dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, chúng ta cần đẩy mạnh 
việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và phổ biến rộng rãi tư tưỏng Hồ Chí 
Minh, vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta quyết tâm phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai có hiệu quả các nghị quyết 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
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phát triển kinh tế - xã hội, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Nâng caó 
tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm 
mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc 
và chế độ xã hội chủ nghĩa. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với 
chủ nghĩa quốc tế trong sáng, tăng cường tình đoàn kết quốc tế vì hoà 
bình, ổn định và phát triển. Khẳng định những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo 
của Đảng ta. Đấu tranh có hiệu quả chống các luận điệu thù địch, bác bỏ 
những quan điểm sai trái xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, bảo vệ lý tưởng, mục tiêu cách mạng và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Từ sau Đại hội VII của Đảng đến nay, công tác nghiên cứu tư tưởng 
Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; hoạt động tuyên 
truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh có những cố gắng, nhờ đó đã góp 
phần động viên các tầng lổp nhân dân sốhg, chiến đấu, lao .động và học 
tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tuy vậy, việc tuyên truyền, giáo dục tư 
tưởng Hồ Chí Minh còn chưa có chiều sâu và kết quả còn hạn chế. Nội 
dung giáo dục chưa thông nhất. Hình thức và phương pháp tuyên truyền 
thiếu sinh động; chưa gắn việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh vởi giải 
quyết những vân đề cụ thể của cuộc sống; chưa tạo được phong trào học 
tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh sâu rộng. Việc đấu tranh bảo vệ 
tư tưởng Hồ Chí Minh chưa thật chủ động, kịp thời và sắc bén...

Theo tinh thần Chỉ thị của Ban Bí thư, việc tổ chức nghiên cứu, học 
tập tư tưỏng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ rất quan trọng của công tác tư 
tưởng hiện nay, cần được thực hiện một cách nghiêm túc, có chất lượng, 
hiệu quả. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là học tập những nội dung cơ bản, 
tinh thần cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh, cả trên vấn đề chung chiến 
lược và trên những lĩnh vực cụ thể; cả về nội dung, quan điểm và phương 
pháp tư tưởng, phương pháp tư duy. Đặc biệt là phải nắm vững, thấu triệt 
những quan điểm về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, những nhiệm vụ, con 
đường đi lên của nưốc ta. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với 
chủ nghĩa xã hội, ý chí sắt đá “không có gì quý hơn độc lập tự do”, chỉ có 
chủ nghĩa xã hội mới giải phóng được các dân tộc khỏi mọi ách áp bức, bóc 
lột. Dù khó khăn gian khổ đến đâu chúng ta cũng phải xây dựng cho bằng 
được một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
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văn minh. Muôn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết phải có những con 
người xã hội chủ nghĩa. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên 
cơ sở liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí 
thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Phải thường xuyên xây dựng, 
đổi mới, chỉnh đôn Đảng và hệ thông chính trị, giữ gìn Đảng ta thật trong 
sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân. Nêu cao tinh thần độc lập 
tự chủ, ý chí tự lực tự cường, đồng thòi mở rộng sự đoàn kết, hợp tác quốc tế. 
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh còn bao gồm một nội dung rất quan trọng là 
học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng, lốỉ sông và phong cách Hồ Chí Minh.

Việc nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh phải tạo được sự 
chuyển biến mạnh mẽ, tự giác từ mỗi người, mỗi cấp, mỗi ngành, khơi dậy 
phong trào hành động cách mạng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đồng 
thời không ngừng rèn luyện phẩm châ't đạo đức cách mạng theo gương Bác 
Hồ vĩ đại, đẩy lùi những biểu hiện thoái hoá về đạo đức, lối sốhg. Mỗi cán 
bộ, đảng viên phải thực sự vì Đảng, vì dân, xứng đáng vối niềm tin cậy và 
sự yêu mến của nhân dân.

Việc nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh phải là một đợt sinh 
hoạt chính trị rộng lốn trong toàn Đảng, toàn dân, đồng thời là công việc tự 
giác, thường xuyên hằng ngày, gắn với phong trào thi đua thực hiện Di 
chúc của Bác; thực hiện đường lôì, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc giải quyết các công việc cụ 
thể, thiết thực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đấu tranh chông các tệ 
quan liêu, tham nhũng, các tệ nạn xã hội. Hằng năm tiên hành sơ kêt vào 
dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác. Kịp thòi khen thưởng, biểu dương những 
đơn vị, cá nhân làm tốt, phê bình những nơi làm kém.

Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là công việc 
rất quan trọng và cần thiết. Vào thời điểm hiện nay lại càng quan trọng 
và cần thiết. Nếu mỗi cấp uỷ và tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên thấm 
nhuần và quán triệt sâụ sắc những tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí 
Minh, thật sự tự giác rèn luyện, tu dưỡng theo những lời dạy của Người, 
thì nhất định Đảng ta sẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh, khắc phục 
được những nguy cơ của một đảng cầm quyền, giữ gìn được bản chất và 
truyền thông tốt đẹp của Đảng, tiếp tục được nhân dân tin yêu, ủng hộ. 
Đảng ta sẽ mãi mãi là Đảng Cộng sản, Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Người lãnh đạo sáng suốt và tin cậy của cả dân tộc Việt Nam.
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Phần III

CÁC NHÀ KHOA HỌC 
NGHIÊN CỨU VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, 

PHONG CÁCH Tư DUY KHOA HỌC 
CỦA CHỦ TỊCH HÔ CHÍ MINH
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VỂ NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT 
Tư TƯỞNG ĐẠO ĐỨC Hổ CHÍ MINH

PGS,TS Thành Duy

Trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, tư tưỗng đạo đức và đạo 
đức Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng, đã có tác dụng mạnh mẽ tới 
sự nghiệp chiến đấu và chiến thắng giành độc lập dân tộc của nhân dân 
ta. Có thể nói, tư tựỏng đạo đức Hồ Chí Minh là' kết quả thử nghiệm 
thành công trong thực tiễn cuộc sông chiến đấu giành độc lập tự do của 
một dân tộc còn mang nặng ý thức hệ phong kiến và chưa thoát ra khỏi 
điều kiện sản xuất nhỏ của một nước nông nghiệp lạc hậu.

Trong điều kiện đặc biệt của cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh 
không thể chỉ vận dụng những mệnh đề đạo đức có sẵn, dù đó là tư 
tưởng đạo đức của chủ nghĩa Mác-Lênin, mà Người đã có những tìm tòi 
sáng tạo thực hiện cuộc cách mạng về đạo đức và tư duy đạo đức.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh diễn ra trong thực tiễn cách mạng 
Việt Nam với bôi cảnh cụ thể, mục tiêu rõ ràng. Từng vấn-đề tư tưởng 
đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện trong quá trình hoạt động cách mạng của 
mình ở thời kỳ Người giữ cương vị Chủ tịch nước và là một lãnh tụ của 
đảng cằm quyền, không còn là vấn đề lý luận đơn thuần về đạo đức mà 
trong thực tế lý luận đạo đức đã hòa quyện với thực tế và hành vi đạo 
đức. Khi Người nói trung với nưốc, hiếu với dân, không chỉ khái niệm 
trung hiếu trong hệ thông khái niệm đạo đức Nho giáo đã khác về chất, 
mà bản thân hành vi đạo đức của Người cũng như của quần chúng cách 
mạng do Người lãnh đạo đã thể hiện đầy đủ, trọn vẹn tư tưỏng đạo đức 
trung với nước, hiếu vối dân do Người đề xướng. Tiêu chuẩn thực tế và 
kết quả lịch sử đã trỏ thành chân lý của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. 
Còn nhiều phạm trù đạo đức khác trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 
đã trải qua những thử thách không phải là tiêu chuẩn lô gích mà là tiêu 
chuẩn thực tế lịch sử như những tư tưởng về cần, kiệm, liêm, chính, chí 
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công vô tư, như việc chông chủ nghĩa cá nhân, xây dựng ý thức vì sự 
nghiệp chung, vì quyền lợi chung, vì dân, vì nước.

Trong hoàn cảnh cuộc chiến đấu quyết liệt giành độc lập cho dân 
tộc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân, những tư tưởng đạo đức nói trên 
của Hồ Chí Minh sẽ không dễ thực hiện được nếu bản thân Người và 
Đảng do Ngươi lãnh đạo không nêu cao tấm gương trung với nước, hiếu 
với dân, những phẩm châ't cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và nhất 
là tinh thần tu dưỡng, rèn luyện trong việc chông chủ nghĩa cá nhân, 
xây dựng ý thức vì tập thể. Hồ Chí Minh đã vận dụng hầu như tất cả 
những phạm trù và mệnh đề tư tưởng đạo đức của quá khứ vào việc xây 
dựng hệ thông tư tưỏng đạo đức mới, đạo đức cách mạng. Trên cơ sở hệ 
thông tư tưởng đạo đức cũ đã hình thành hàng nghìn năm nay, Người 
thực hiện một cuộc cách mạng về đạo đức, và từ cuộc cách mạng về đạo 
đức, Người xây dựng hệ thống đạo đức cách mạng làm biến đổi về căn 
bản những phạm trù đạo đức quen thuộc trước đây.

Một tư tưỏng, nhất là tư tưỏng đạo đức, nếu chỉ là kết quả thử 
nghiệm trong phạm vi hạn hẹp trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt của 
một dân tộc thì thật khó chứng minh được giá trị khoa học của nó. 
Nhưng vôi Hồ Chí Minh hoàn toàn không phải như vậy. Tư tưởng Hồ 
Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng đấu tranh cho tự do, cho sự nghiệp giải 
phóng các dân tộc khỏi áp bức, bóc lột của chế độ thực dân đã được cả 
thế giới thừa nhận là có giá trị nhân loại. Tư tưỏng Hồ Chí Minh với tư 
cách người sáng tạo văn hóa cũng đã được thế giới thừa nhận có giá trị 
nhân loại. Cho nên không phải ngẫu nhiên UNESCO đã khẳng định Hồ 
Chí Minh với tư cách người anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân 
văn hóa thế giói.

Là nhà văn hóa, đương nhiên Hồ Chí Minh đã có những phẩm chất 
văn hóa, được cả loài người thừa nhận như những giá trị có tính nhân 
loại. Nhưng dù sao thì những giá trị ấy chỉ mối được thử nghiệm ở một 
dân tộc trong hoàn cảnh thế giới chưa có những thay đổi lón như những 
năm gần đây. Trong tình hình gần như cả hệ thông các nước xã hội chủ 
nghĩa diễn ra những khủng hoảng nghiêm trọng, một số nước xã hội chủ 
nghĩa không côn tồn tại nữa, đã khiến cho một số' người hoài nghi về 
tính đúng đắn của những nguyên tắc đạo đức của chủ nghĩa Mác-Lênin, 
thì tự nhiên người ta cũng suy nghĩ đến cả tư tưởng đạo đức Hồ Chí 
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Minh chỉ có giá trị trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt 
Nam, còn đốì với thế giói, nhất là thế giới đang đi vào thế kỷ khoa học và 
công nghệ, nó sẽ không có những đóng góp nhất định.

Với tinh thần khiêm tôn nhất, chúng ta cũng phải nói rằng: Những 
điều Hồ Chí Minh nói về đạo đức với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhân 
dân ta và nhất là những phẩm chất cao quý về tấm gương đạo đức của 
Người, không chỉ có giá trị ỏ Việt Nam khi Người còn sống mà cũng có 
giá trị ở nhiều nước trên thế giới khi Người đã qua đời cho đến sau này 
nữa. Những sự kiện xảy ra ỏ những nước xã hội chủ nghĩa chỉ chứng 
minh tính đúng đắn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nói về Đảng cầm 
quyền, về tư tưởng đạo đức trung với nước, hiếu với dân và về những 
phẩm chất đạo đức tối thiểu của người cộng sản.

Những sự kiện của thế giới đang diễn ra hiện nay có thể xem như 
những bài học phản diện về quá trình thử nghiệm tư tưởng đạo đức cách 
mạng mà Hồ Chí Minh đã có những dự báo rất sáng suốt trong nhiều bài 
viết cũng như trong Dì chúc mà Người để lại.

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh không nên lẫn lộn hai phạm trù: 
đạo đức và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Nói đến đạo đức Hồ Chí 
Minh, dù người nghiên cứu không quên bình diện lý luân khi phân tích 
tấm gương đạo đức của Người trong hoạt động thực tiễn, thì ý nghĩa và 
phạm vi, đôì tượng nghiên cứu cũng khác với việc nghiên cứu tư tưởng 
đạo đức Hồ Chí Minh. Cũng là nghiên cứu đạo đức Hồ Chí Minh nhưng 
một khi đã nâng bình diện nghiên cứu không còn dừng ỏ những phẩm 
chất và tấm gương của riêng Người mà là hệ thông tư tưởng đạo đức của 
Người thể hiện trong toàn bộ hoạt động thực tiễn cách mạng do Người 
lãnh đạo lại là vấn đề khác.

Đạo đức Hồ Chí Minh là sự hiện diện của một tấm gương tuyệt vời 
và các hành vi ứng xử trong hoạt động thực tiễn của Người. Còn tư 
tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, nếu được nghiên cứu và khẳng định rõ ràng 
thì đó là một khoa học, khoa học đạo đức hay đạo đức học mang tên Hồ 
Chí Minh. Đó sẽ là một cống hiến có giá trị lý luận vô cùng quan trọng 
trong toàn bộ hệ thông tư tưởng Hồ Chí Minh. Song, đó cũng là một khó 
khăn không dễ vượt qua nếu không xác định rõ đốì tượng nghiên cứu và 
một phương pháp tiếp cận có tính khoa học. Nói như trong Nghị quyết 
Đại hội VII của Đảng là hoàn toàn chính xác và đầy đủ: “Đảng lấy chủ 
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nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim 
chỉ nam cho hành động”.

Lần đầu tiên Đảng ta nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh không theo ý 
nghĩa thông thường của khái niệm tư tưởng bên cạnh khái niệm đạo đức 
và phong cách, mà vổi ý nghĩa như một học thuyết, một hệ thốhg khoa 
học về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thông 
lớn, bao gồm nhiều hệ thốhg nhỏ thuộc các lĩnh vực khác nhau, trong đó 
có tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Vấn đề đặt ra cho chúng ta là cần 
nghiên cứu nhằm xác định rõ hệ thông tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, vị 
trí và tác dụng của tư tưỏng đạo đức Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân ta trước đây cũng như hiện nay.

Đi tìm một định nghĩa về tư tưởng Hồ Chí Minh là một việc vô cùng 
khó, nhưng dù khó vẫn không thể lẩn tránh, và trong thực tế đã có một 
số' nhà nghiên cứu đưa ra những định nghĩa khác nhau về tư tưởng Hồ 
Chí Minh. Cũng vậy, khi nghiên cứu về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, 
chúng ta cũng cần tiếp cận với một định nghĩa, mà trong định nghĩa ấy 
phải phản ánh được bản chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Quả là một 
việc không đơn giản chút nào, bởi lẽ tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là cả 
một hệ thống, bao gồm nhiều nội dung được Người lựa chọn từ nhiều hệ 
thống tư tưởng đạo đức để vận dụng và sáng tạo phù hợp với hiện thực 
dân tộc và thời đại.

Do hệ thống những vấn đề cần nghiên cứu khá rộng, bao gồm gần 
như toàn bộ lịch sử tư tưởng đạo đức truyền thông của dân tộc và thế 
giới, cả cổ kim, Đông Tây, hệ thông các khái niệm chứa đựng những nội 
dung tư tưởng đạo đức có liên quan đến việc hình thành tư tưởng đạo 
đức Hồ Chí Minh thật bao la, phong phú và cũng rất phức tạp. Trong 
việc sử dụng các khái niệm đạo đức, cũng như trong cách nói của mình, 
bản thân Hồ Chí Minh đã có quan hệ với nhiều hệ thông tư tưởng đạo 
đức khác nhau, và từ những hệ thống tư tưởng đạo đức khác nhau đó 
Ngưdi rút ra và vận dụng phần tinh túy nhất của những truyền thông 
đạo đức dân tộc và nhân loại theo cách hiểu và cách diễn đạt của Ngưòi, 
nhằm tạo ra cho mình một hệ thống tư tưởng đạo đức riêng.

Nguồn gốc tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là những vấn 
đề thuộc tư tưỏng đạo đức truyền thống, cũng không chỉ là thử nghiệm 
về đạo đức do Hồ Chí Minh tiến hành trong sự nghiệp cách mạng của 
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nhân dân ta. Cần có tầm nhìn xa hơn, rộng hơn, đặt tư tưởng đạo đức Hồ 
Chí Minh trong tiến trình phát triển của khoa học đạo đức từ xưa đến 
nay ở nưốc ta và trên toàn thế giới, để rút ra những kết luận có giá trị 
khoa học về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Nói về học thuyết Khổng Tử, Hồ Chí Minh ca ngợi sự tu dưỡng đạo 
đức cá nhân, và trong tư tưỏng đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta cũng 
thấy khá rõ nét về phẩm chất hiếu học cũng như sự tu dưỡng đạo đức cá 
nhân của Người. Nói về tôn giáo của Giêsu, Hồ Chí Minh ca ngợi lòng 
nhân ái cao cả, và trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta cũng 
thấy khá đậm nét truyền thông nhân từ, bác ái, một biểu hiện tư tưởng 
đạo đức nổi bật của dân tộc ta. Nói về chủ nghĩa Tôn Dật Tiên, Hồ Chí 
Minh ca ngợi chính sách của nó thích hợp với điều kiện nước ta, và trong 
thực tế Hồ Chí Minh đã sử dụng học thuyết tam dân của Tôn Dật Tiên 
vào việc mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc khi Ngưòi sử dụng các khái 
niệm độc lập - tự do - hạnh phúc làm mục tiêu phấn đấu, mục tiêu xây 
dựng xã hội mới. Nói về chủ nghĩa Mác, Hồ Chí Minh ca ngợi phương 
pháp làm việc biện chứng cũng có nghĩa là đề cao phần tinh túy nhất, 
sâu sắc nhất và cũng có thể nói là nhân đạo nhất trong học thuyêt Mác- 
Lênin.

Người viết: “Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm của nó là sự tu 
dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo của Giêsu có ưu điểm của nó là lòng 
nhân ái cao cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm của nó là phương pháp làm 
việc biện chứng. Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm là chính sách của 
nó thích hợp với điều kiện nưốc ta. Khổng Tử, Giêsu, Mác, Tôn Dật Tiên 
chẳng có ưu điểm chung đó sao? Họ đều muôn mưu cầu hạnh phúc cho 
loài người, mưu cầu phúc lợi cho xã hội. Nếu hôm nay họ còn sống trên 
đời này, nếu họ họp lại một chỗ, tôi tin rằng họ nhất định sông chung vói 
nhau rất hoàn mỹ như những người bạn thân thiết. Tôi cố gắng làm 
người học trò nhỏ của các vị ấy”1.

Trong thực tế hoạt động cách mạng của'mình cũng như quá trình 
tu dưỡng đạo đức cá nhân, Hồ Chí Minh đã vận dụng nhiều hệ tư tưỏng 
đạo đức khác nhau và đã thể hiện rất thành công phương pháp làm việc 

1. Theo sách Hồ Chí Minh truyện, bản tiếng Trung Quốc, Nxb Tam Liên, Thượng Hải, 
1949.
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biện chứng của chủ nghĩa Mác trong nhận thức và hành vi đạo đức, 
trong quan niệm đức trị và pháp trị, đức và tài, trong tu dưỡng và đấu 
tranh, trong quan hệ giữa dân tộc và quốc tế, trong ý thức làm việc thiện 
và chông điều ác, trong việc chông chủ nghĩa cá nhân và khẳng định vai 
trò cá nhân, trong đạo đức đời thường và ý thức chính trị, trong sự ứng 
xử năng động, linh hoạt, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, trong việc nhìn xa 
thấy rộng, tiếp nhận tinh túy đạo đức truyền thông của dân tộc, của 
phương Đông và cả phương Tây... Hầu như không có lĩnh vực nào chúng 
ta không thây phương pháp tư duy và phương pháp làm việc biện chứng 
mà Hồ Chí Minh tiếp thu được từ chủ nghĩa Mác.

Tất cả những hiện tượng trên nói lên rằng nguồn gốc tư tưỏng đạo 
đức Hồ Chí Minh là kết quả hội tụ của rất nhiều học thuyết đạo đức cổ 
kim, Đông Tây, của Việt Nam và thế giới, nhưng nổi bật nhất vẫn là 
phương pháp làm việc biện chứng của chủ nghĩa Mác. Có thể nói, chính 
là xuất phát từ phương pháp làm việc biện chứng của chủ nghĩa Mác mà 
Hồ Chí Minh tránh được sự giáo điều trong nhận thức và hành vi đạo 
đức. Quả là ở Hồ Chí Minh đã có sự lựa chọn những tinh hoa tư tưỏng 
đạo đức của nhân loại, nhưng cái chính vân là công lao sáng tạo hệ 
thôhg tư tưởng đạo đức phù hợp vối yêu cầu thực tiễn dân tộc và thời 
đại. Cho nên, khi nói tới tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là kết quả hội tụ 
những quan điểm đạo đức tiến bộ nhân loại, không nên hiểu một cách 
đơn giản về sự cộng sinh của các quan điểm đạo đức khác nhau mà càng 
thấy vai trò chủ thể sáng tạo của Hồ Chí Minh trong quá trình sáng tạo 
văn hóa đạo đức. Chính cái chủ thể sáng tạo ấy đã quyết định bản chất 
tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Toàn bộ tinh hoa tư tưỏng đạo đức nhân 
loại được hội tụ trong chủ thể Hồ Chí Minh để hình thành một nền tảng 
tư tưởng đạo đức cơ bản mà hạt nhân của nó là lòng nhân ái truyền 
thống của dân tộc “thương người như thể thương thân”. Người đến vối 
chủ nghĩa Mác-Lênin, khiến cho nền tảng tư tưởng đạo đức cơ bản của 
Hồ Chí Minh là lòng nhân ái truyền thông có điều kiện phát triển, tạo 
nên hệ thống tư tưỏng đạo đức Hồ Chí Minh.

Vậy, bản chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là gì? Nhìn chung, có 
thể thấy tất cả các học thuyết lớn và hệ thống tư tưởng đạo đức thuộc nhiều 
loại triết học và tôn giáo khác nhau đều tỏ ra rất nhạy cảm với lòng nhân ái 
và nói chung là với chủ nghĩa nhân đạo. Do đó, có thể nói, chủ nghĩa nhân 
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đạo là bản chất của mọi hệ thông tư tưởng đạo đức và của văn hóa đạo đức 
nói chung, dù cho quan niệm về chủ nghĩa nhân đạo còn rất khác nhau. 
Song, phải thừa nhận rằng đó là mặt tích cực của các giá trị văn hóa đạo đức 
hay cũng có thể nói đó là tính nhân loại của tư tưởng đạo đức truyền thống. 
Có người nêu bốh hàm nghĩa về chủ nghĩa nhân đạo: Hàm nghĩa thứ nhất là 
lòng nhân từ thương xót. Hàm nghĩa thứ hai là lòng thương xót của quân 
vương hoặc chính phủ với thần dân. Hàm nghĩa thứ ba xuất hiện từ thế kỷ 
XVIII ở châu Âu lấy nhân quyền làm trung tâm. Hàm nghĩa thứ tư là cách 
hiểu phổ biến của những người mácxít, lấy nhu cầu cơ bản của con người 
làm trung tâm1. Lại có cách giải thích chủ nghĩa nhân đạo theo kiểu khác. 
Theo cách giải thích này thì chủ nghĩa nhân đạo có hai hàm nghĩa: Làm điều 
thiện hoặc chống điều ác. Đó là không nói đến thứ quan niệm về chủ nghĩa 
nhân đạo, thực chất chẳng có hàm nghĩa nào cả, một thứ chủ nghĩa nhân 
đạo chung chung, trừu tượng.

Loại trừ thứ chủ nghĩa nhân đạo chung chung, trừu tượng nói trên, 
chúng ta thấy những quan niệm và cách giải thích về chủ nghĩa nhân 
đạo đều có cơ sở hiện thực và giá trị lịch sử của nó. Truyền thông đạo 
đức Nho giáo cho rằng đặc trưng chủ yếu của nhân loại là lòng yêu 
thương con người, yêu thương đồng loại, cho nên chủ nghĩa nhân đạo 
được giải thích là tình thương yêu ngưòi khác, thương yêu đồng loại. 
Theo Phật giáo thì chủ nghĩa nhân đạo là làm việc thiện và chỉ hướng 
tâm vào việc thiện mà thôi. Còn truyền thông nhân đạo trong nhân dân 
ta cũng thể hiện tình thương, nhưng không phải là thương xót của người 
trên với kẻ dưới mà là “thương ngưòi như thể thương thân”, đó là một 
tình thương cụ thể, thiết thực trong mối quan hệ giữa mình và người 
khác. Những quan niệm về chủ nghĩa nhân đạo nói trên dù mang màu 
sắc khác nhau, song đều thuộc về chân giá trị truyền thống, phản ánh tư 
tưởng triết học cũ nặng, về phần giải thích thế giói, chưa tỏ rõ ý nghĩa 
cải tạo thế giói theo triết học mácxít.

Cũng là chủ nghĩa nhân đạo nhưng quán điểm nhân đạo của chủ 
nghĩa Mác-Lênin mang tính tích cực rõ rệt, phản ánh tư tưởng đạo đức 
cách mạng phù hợp với thời đại; trong đó con người đã thực sự ý thức 

1. Xem bài “Đạo đức cảm của nhà Nho, di sản của nó ở Trung Quốc hiện nay” trong 
cuốh Khổng học quốc tế thảo luận hội luận văn tập, Nxb Tề Lỗ thư điếm (Sơn Đông), 1989, 
tr.1273.
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được vị trí của mình, con người vươn tới “lực lượng bản chất của con 
người xã hội” bao gồm năng lực thể chất và năng lực tinh thần, như Mác 
đã nói. Chính vì vậy, Mác đã xem hạnh phúc của mình là được đấu 
tranh cho hạnh phúc của con người, của đồng loại. Còn Lênin thì cho 
rằng, đạo đức của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào lợi ích đấu tranh 
của giai cấp vô sản; đạo đức đó là những gì góp phần phá hủy xã hội cũ 
của bọn bóc lột và góp phần đoàn kết tất cả những ngưdi lao động chung 
quanh giai cấp vô sản đang sáng tạo ra xã hội mới của những người cộng 
sản. Lênin còn nói: Đôì với người cộng sản, tất cả đạo đức là nằm trong 
cái kỷ luật đoàn kết keo sơn đó và trong cuộc đấu tranh tự giác của quần 
chúng chôhg bọn bóc lột.

Tiếp thu mặt tích cực của truyền thống nhân đạo của dân tộc và 
nhân loại, đồng thời vận dụng sáng tạo tư tưỏng đạo đức mácxít, Hồ Chí 
Minh tự tạo cho mình một chủ nghĩa nhân đạo mới có thể tạm gọi là chủ 
nghĩa nhân đạo chiến đấu. Gọi như vậy vì ở Hồ Chí Minh có sự tiếp cận 
với tất cả những hàm nghĩa khác nhau về chủ nghĩa nhân đạo, nhưng 
vẫn có sự giao kết nhuần nhuyễn giữa hai hành vi đạo đức tưởng như 
mâu thuẫn nhừng sự thực thì có sự thống nhất biện chứng, đó là hành vi 
đạo đức hướng thiện, coi trọng việc làm thiện, nhưng đồng thời hướng cả 
vào việc chông cái ác. Làm điều thiện và chống điều ác có thể xem là hai 
mặt thôhg nhất biện chứng trong quan niệm về chủ nghĩa nhân đạo 
chiến đau, mà Hồ Chí Minh là tượng trưng cho sự tiếp nôì giữa chủ 
nghĩa nhân đạo truyền thông và chủ nghĩa nhân đạo hiện đại - chủ 
nghĩa nhân đạo mácxít. Và, đó chính là bản chất tư tưởng đạo đức Hồ 
Chí Minh: tư tưởng đạo đức vừa mang đậm truyền thông nhân ái, lòng 
thương người da diết, vừa thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ, chiến đấu 
kiên trì, không hề nhân nhượng với cái ác, cái xấu. Quả đúng như giáo 
sư Trần Văn Giàu nói: “Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh là chủ nghĩa 
nhân văn giải thoát của những người yếu hèn lao khổ, của các dân tộc bị 
chà đạp, giải thoát bằng chính ý thức lực lượng của mình; nó lốn, rất lân 
là vì vậy”1.

Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu Hồ Chí Minh là biểu hiện tập trung 
nhất tư tưởng đạo đức mới, đạo đức cách mạng trong sự nghiệp giải 

1. Xem Trần Văn Giàu, Vĩ đại một con người, Nxb Long An, 1990, tr.92.
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phóng dân tộc. Hơn thế nữa, chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu Hồ Chí Minh 
không chỉ thể hiện trong cách mạng giải phóng dân tộc, trong việc chông 
kẻ thù xâm lược, mà còn thể hiện nhất quán trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, trong việc chống những biểu hiện vô đạo đức, những thói hư tật 
xấu, những tệ tham nhũng, quan liêu mà Người lưu ý từ khi sự nghiệp 
cách mạng giải phóng dân tộc mới bắt đầu. Vì thế, trong nội hàm chủ 
nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh mang tất cả những giá trị nhân đạo truyền 
thông của dân tộc và thế giới, nhưng đồng thời vẫn mang những đặc thù 
trí tuệ và thực tiễn hành vi đạo đức riêng của Hồ Chí Minh. Có thấy rõ 
được những đặc điểm này chúng ta mới hiểu được nội dung phong phú 
trong hệ thông tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Tóm lại, chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu là hạt nhân cơ bản của bản 
chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Đây không phải là một định nghĩa 
về tư tưỏng đạo đức Hồ Chí Minh, và chúng tôi cũng không có ý định đĩ 
tìm một định nghĩa về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Đây chỉ là suy 
nghĩ bước đầu về đặc điểm tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
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GÓP PHẦN TÌM HIỂU NGUỒN Gốc
VÀ ĐẶC TRƯNG Tư TƯỞNG ĐẠO ĐỨC Hồ CHÍ MINH

GS, TS Nguyễn Văn Huyên

Thực tế, trên thế giới này có không ít tư tưởng lớn trùng hợp nhau 
cùng đồng thời nảy sinh do những điều kiện, hoàn cảnh sông, môi trường 
xã hội, gia đình, cá nhân,... đem lại. Tư tưỏng đạo đức Hồ Chí Minh, trưốc 
hết phải nói là tư tưỏng Hồ Chí Minh. Cội nguồn, bản chất tư tưởng đó 
được nảy sinh hoàn toàn từ một con người cụ thể ở phương Đông, ở Việt 
Nam, nơi truyền thông mấy nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước 
hun đúc nên nền văn hóa nhân văn, tinh thần yêu nưóc thương người; 
niềm khát khao cuộc sông tốt đẹp; đồng thời đó cũng hiện là nơi đất nưốc 
đang bị thực dân áp bức bóc lột, giày xéo... đã gây nên bao bất công, vô 
nhân đạo mà Người không thể chấp nhận. Chính xuất phát từ những suy 
nghĩ nhân đạo: con người sinh ra ai cũng có quyền sống bình đẳng, mưu 
cầu hạnh phúc; từ tình thương người, yêu đồng loại, đồng bào mình mà Hồ 
Chí Minh ưốc mơ: đất nước được tự do, con người được giải phóng, ai cũng 
được sống bình thường, có cơm ăn áo mặc, được học hành, tiến bộ... Đó là 
yếu tố cốt lõi đầu tiên tạo nên nền tảng tư tưởng đạo đức của Bác Hồ. về 
sau, qua sự trưởng thành trong cuộc sốhg, qua đấu tranh, rèn luyện cùng 
với sự phát triển tri thức về quá trình hình thành và phát triển của thiên 
nhiên, xã hội, nhất là quá trình tiến hóa của lịch sử loài người, ở Hồ Chí 
Minh hình thành thế giới quan khoa học và nhân sinh quan nhân đạo với 
phương pháp biện chứng về cuộc sông, về cách mạng. Yếu tố cốt lõi đó được 
phát triển thành một hệ thống tư tưởng riêng có ý nghĩa nhân văn - nhân 
đạo hoàn chỉnh, lốn lao có tầm nhân loại. Đó là cái nảy sinh từ chính 
Người. Các yếu tô' khởi nguyên đó, rồi những tư tưởng có hệ thông nhân 
đạo đó, lúc đầu làm gi đã có Mác, làm gì đã có Lênin.

Để thực hiện tư tưỏng nhân đạo của mình, Hồ Chí Minh không chỉ 
dùng nhiệt tình và ý chí như các chí sĩ yêu nưóc trước đó. Theo Người, 
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muôn thực hiện được cuộc cách mạng nhân văn, phải có hiêu biêt, 
phải có tri thức cách mạng. Trên con đường gian nan tìm đường cứu nước, 
cứu người, Hồ Chí Minh đã gặp các tư tưởng nhân văn của nước Anh, nước 
Pháp, nước Mỹ - những tư tưởng phù hợp với tư tưởng của Người. Khi gặp 
tư tưỏng của Quốc tế III - tổ chức quốc tế cộng sản có cương lĩnh phù hợp 
với tư tưởng của Ngưòi, Người đã lập tức đi theo, ủng hộ và trở thành một 
trong những người sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp; thành người cộng sản 
đầu tiên của Việt Nam nguyện chiến đấu cho lý tưởng nhân văn quốc tê - 
giải phóng con người, xây dựng con người mới, không chỉ ở Việt Nam mà 
trên toàn thế giới. Và khi đọc Luận cương về dân tộc và vấn đề thuộc địa 
của Lênin, Người sung sướng đến phát khóc: Hỡi đồng bào bị đọa đày đau 
khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng 
ta! Vì Người đã bắt gặp được chính bản thân tư tưởng của mình.

Như vậy, rõ ràng tư tưỏng đạo đức Hồ Chí Minh là của riêng Người. 
Gặp Mác và Lênin, nó như một sự kỳ ngộ của các tư tưỏng lớn. Chúng 
hòa nhập, cộng sinh; tư tưởng của Bác trở nên sáng rõ hơn; và như Bác 
thừa nhận, qua nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng của 
Bác trở nên khoa học hơn, nó được hoàn chỉnh và tăng thêm sức sông. 
Chủ nghĩa yêu nước ở Người từ đó chuyển sang chủ nghĩa cộng sản1.

Sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, tư tưởng Nho giáo là hệ tư 
tưởng sâu sắc vế lòng nhân ái, đã ăn sâu vào Ngưòi từ tấm bé, hình thành 
nên ở Hồ Chí Minh một trật tự gia phong, một kỷ cương xã hội, một tinh 
thần thượng quốc. Những tư tưởng: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Nhân, Dũng; 
Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công, Vô tư, V.V.. trở thành mực sốhg của 
Người. Tinh thần Nho, vì vậy trở thành một bộ .phận hết sức trọng yếu trong 
cấu trúc tư tưởng nói chung và tư tưỏng đạo đức Hồ Chí Minh nói riêng.

Nhưng dù là trọng yếu, tinh thần Nho cũng chỉ tác động một phần 
nào trong tư tưỏng đạo đức Hồ Chí Minh. Người từng nói: “Lý luận của 
Khổng Tử... là một thứ khoa học về kinh nghiệm đạo đức và về sự trang 
nhã. Về căn bản, chủ nghĩa Khổng Tử chỉ là sự bình yên trong xã hội 
không bao giò thay đổi”1 2.

1. “Lúc đầu chính chủ nghĩa yêu nước chứ không phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin 
theo Lênin, tin theo Quốc tế III”, Hồ Chí Minh: Tuyển tập, Sự thật, Hà Nội, 1960, tr.794.

2. Lòi Hồ Chí Minh nói chuyện vổi ồxip Manđenxtam, nhà thơ Xôviết, Tác phẩm mới, 
số tháng 5-1970, tr.50.
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Đạo Phật cũng là một luồng sinh khí thổi mạnh vào thế giới tinh 
thần nhân dân Việt Nam từ hàng nghìn năm về trước. Đó là giáo lý chủ 
trương từ bi, tế độ; nó đi vào cái tâm bên trong để mong đạt tới sự sáng 
suốt tối cao... Tinh thần đó.của đạo Phật là lý tưởng trong một xã hội mà ở 
đó con người đang bị chà đạp, bị tước mất chính mình. Nó cũng là yếu tố 
cội nguồn tạo nên cấu trúc tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Bác yêu sự sốhg, 
yêu đến từng ngọn cỏ cành cây, thương những con người bất hạnh.

Song, tư tưởng Phật cũng chỉ để lại một mảnh dù là quan trọng, 
trong cấu trúc tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mà thôi. Vì Người quan 
niệm rằng: “Nếu có đạo đức mà không có tài, ví như ông Bụt không làm 
hại gì, nhưng cũng không có lợi gì cho loài người”1.

Ước mơ vươn tâi xã hội cao đẹp, con người hoàn thiện với cuộc sốhg 
hạnh phúc như Chúa Giêsu mong muôn, chúng ta cũng thường thấy trong 
tâm tư, nguyện vọng và hành vi của Hồ Chí Minh. Nhưng theo Ngưòi, chả 
lẽ con người thực hiện được ước mơ đó bằng những lời cầu nguyện!

Tư tưởng và khả năng biết nhận ra cái tinh túy quý báu nhất, 
mạnh mẽ nhất, có ích nhất cho con người ở các học thuyết - trí tuệ loài 
người - để hội tụ lại thành một “học thuyết” trọn vẹn và tích cực nhất 
không chỉ thể hiện tư chất thiên tài của Hồ Chí Minh. Điều quan trọng 
hơn là chính việc làm đó, tự nó thể hiện một tinh thần, một bản chất 
nhân đạo lớn lao và cao cả - vì cuộc sông hiện thực của con người.

Người đã chắt lọc các ưu điểm của Khổng Tử ở sức mạnh phát triển 
đạo đức cá nhân; của Phật ở lòng từ thiện; của Giêsu ở ước mơ hoàn thiện 
con người; của Tôn Dật Tiên ở các ý tưởng độc lập, tự do, hạnh phúc; và đặc 
biệt của Mác, Lênin ở phép biện chứng duy vật, phương pháp luận khoa 
học và nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa, V.V.. Vì tất cả những tư tưởng 
đó hợp vối Người là đều mưu cầu hạnh phúc cho con người.

Cái khác biệt của Hồ Chí Minh với tất cả các tư tưởng trên là ở chỗ, 
theo Người, đạo đức lốn lao độc đáo nhất là phải hành động để giành lấy 
hạnh phúc. Chủ nghĩa hành động ở Hồ Chí Minh vượt lên trên tất cả các 
tư tưởng đạo đức khác. Chỉ có hành động mói cải tạo được thế giới (tự 
nhiên, xã hội, con người) chính là tư tưởng đạo đức có ý nghĩa lớn lao 

1. Huấn thị tại Đại hội sinh viên lần thứ 2 nàm 1958, Hổ Chí Minh với thanh niên và 
thiếu nhi, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1961, tr.38.
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nhất, là chủ nghĩa nhân đạo cao cả nhất mà Hồ Chí Minh đã kết hợp 
được với tinh thần cải tạo thế giới của chủ nghĩa Mác-Lênin. Song, cái 
sáng tạo không ai có được, nâng chất nhân văn trong tư tưởng của Người 
lên tầm cao mối là chủ nghĩa đó được biến vào trong sự thực hành độc 
đáo của Hồ Chí Minh.

Tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin như là ánh sáng kỳ diệu cho tư 
tưởng và hành động nhằm thực hiện chủ nghĩa nhân đạo của mình, Hồ Chí 
Minh không bắt chưốc nguyên xi, lệ thuộc. Cốt lõi thế giới quan duy vật, 
phương pháp luận khoa học, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa mácxít - 
lêninnít thâm nhập yào Hồ Chí Minh, chúng trở thành một tổ hợp tư tưởng 
Mác - Lênin — Hồ Chí Minh; và không dừng lại ở đó, chúng được thăng 
hoa, biến hóa tài tình thành một loại tư tưởng riêng. Ở đó hòa quyện sinh 
khí lý luận với cuộc sông - tư tưồng đạo đức Hồ Chí Minh.

Để thực hiện được lý thuyết hành động, Người không dừng lại ở 
nguyên lý, sách vở, mà trưốc hết là Người thể hiện tư tưởng đạo đức cách 
mạng của mình thành hành động trong sinh hoạt và lốì sông. Người 
thường biến chúng thành những lời nói bằng cách nói dân gian, bằng 
những khẩu hiệu dễ hiểu, dễ nhó, thiết thực để mọi người cùng làm, 
cùng thực hiện nhiệm vụ.

Bản chất chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh, cái quan trọng nhất đôì 
với con người là độc lập và hạnh phúc của nhân dân được Ngưòi khái 
quát thành khẩu hiệu bâ't tử không chỉ đối với nhân dân Việt Nam, mà 
như là chân lý của cả loài người: Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đốì 

‘với nhân dân Việt Nam, yêu cầu đạo đức đầu tiên của con người là thực 
hiện lý tưởng đó, là giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Giải phóng dân tộc là mục tiêu số’ một khi đất nước đang nô lệ. 
“Tôi chỉ có một sự ham muôn, ham muôn tột bậc là làm sao cho nước ta 
được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do...”. Độc lập và tự 
do trở thành một bản chất tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh, trở 
thành ngọn cờ chiến đấu và mục tiêu suốt đời hy sinh công hiến của 
Người, vì đó là cái tiên quyết đem lại cuộc sông hạnh phúc cho nhân 
dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ.

Đất nưốc giành được độc lập rồi, dân tộc giành được tự do rồi thì nhiệm 
vụ trọng tâm của cách mạng Việt Nam và yêu cầu đạo đức là xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội do Hồ Chí Minh 
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tiến hành không phải là một thứ chủ nghĩa xã hội cục bộ, cực đoan, hẹp 
hòi, vị kỷ của một giai cấp. Chủ nghĩa xã hội, theo Hồ Chí Minh “là một 
xã hội mới, công bằng, nhân đạo và tot đẹp nhằm mục tiêu cụ thể là dân 
giàu, nước mạnh, xã hội văn minh, con người hạnh phúc”1.

Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội do Hồ Chí Minh thực hiện 
thực sự là một cuộc cách mạng giải phóng và phát triển mọi tiềm năng 
dân tộc và xã hội, cụ thể là giải phóng và phát triển con người. Người đã 
từng nói: Đất nước độc lập tự do mà con người không được hạnh phúc và 
phát triển thì độc lập và tự do đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Con người 
không chỉ phải được giải phóng về mặt xã hội, mà chủ yếu, cuối cùng là 
giải phóng và phát triển toàn bộ bản chất và bản tính tốt đẹp của mình. 
Bản chất sâu xa, lớn lao trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là tất cả và 
cuối cùng đều vì sự phát triển con người. Xóa bỏ sự tha hóa, trả lại cho 
con ngưòi phẩm chất con người, giải phóng toàn bộ tiềm năng thể chất, 
trí tuệ, tài năng sáng tạo; tạo mọi điều kiện cho con ngưòi phát triển 
toàn diện - hài hòa, vươn tới hoàn thiện. Và chính vì thế mà Hồ Chí 
Minh đặc biệt quan tâm đến thanh thiếu niên — tương lai của đất nước, 
mùa xuân của nhân loại. Nhà nước phải “chú ý đặc biệt việc giáo dục 
thanh niên về thể dục, đức dục và trí dục”1 2, “phải làm phát triển toàn bộ 
năng lực sẵn có của các cháu”3.

Trong hoàn cảnh đất nước còn khó khăn về đời sông vật chất, Người 
vẫn hết sức quan tâm đến mặt trận văn hóa, khoa học - kỹ thuật, đặc 
biệt quan tâm đến thế giới tinh thần và bằng mọi cách phát triển thế 
giới tinh thần cho nhân dân. Vì theo Người, giá trị cao quý nhâ't của con 
người là giá trị tinh thần.

Thật hiếm thấy một “học thuyết” cách mạng nào của các vị lãnh tụ 
quôc gia mà phần quan tâm đến con người lại được đặt lên tầm lốn lao, 
sâu sắc, cụ thể và cập nhật như ở tư tưởng Hồ Chí Minh. Có thể nói, tư 
tưởng lớn của Hồ Chí Minh là “đặt nhân dân lên trên hết”, cán bộ phải 
là đày tớ của nhân dân, “vì nưốc quên thân, vì dân quên mình”;... Nhân 
dân ở Hồ Chí Minh không phải là khái niệm chung chung, mà đó là cộng 
đồng Việt Nam, là từng cán bộ, từng người dân, từng cuộc đời, từng hoàn 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1984, t.8, tr.568.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.444.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.10.
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cảnh cụ thể. Cho đến lúc sắp đi xa, Người vẫn dành muôn vàn tình 
thương yêu cho mọi người.

Tình thương yêu con người, yêu đất nưóc đã đưa Hồ Chí Minh đến 
với chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản ở Hồ Chí Minh lấy hạt nhân 
nhân văn - vì hạnh phúc và tiến bộ của con người - làm mục tiêu phấn 
đấu. 0 tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh thần nhân văn là tất cả, nó là cái cho 
mọi người và của mọi người. Cái làm nên sức mạnh và niềm tin của tư 
tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là ở đó. Chính vì vậy, khi thời đại đi lên, học 
thuyết này, học thuyết kia có bị thời gian vượt qua, nhưng tư tưỏng đạo 
đức Hồ Chí Minh vẫn được con ngưdi nâng niu như sự sông của chính 
mình, nó sông mãi vởi từng cá nhân và với sự nghiệp vì tiến bộ chung 
của nhân loại.
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ỴÁN HÓA DÂN TỘC 
VÀ Tư TƯỞNG ĐẠO ĐỨC Hỏ CHÍ MINH

PGS Trường Lưu

Hồ Chí Minh là một trong sô' ít các nhân vật vĩ đại được thế giới đặc 
biệt quan tâm, thể hiện qua các cơ quan ngôn luận và các công trình 
nghiên cứu liên tục được công bô' từ nhiều năm nay. Mặc dầu vậy, nhiều 
học giả vẫn tỏ ra băn khoăn khi truy tìm nguồn gô'c tư tưởng nào đã tạo 
ra vóc dáng Hồ Chí Minh. Chẳng hạn như nhà nghiên cứu khoa học 
nhân văn Cộng hòa Arập thông nhất, Masdifamie đã phát biểu: “Bất cứ 
ai muốn viết về Hồ Chí Minh, nhất định sẽ cảm thấy lúng túng: cần phải 
bắt đầu từ đâu và viết như thê'nào về một nhân vật... đã sông nhiều giai 
đoạn khác nhau của lịch sử hiện đại và nhận rõ những đặc điểm của 
từng giai đoạn để rồi thể hiện các giai đoạn đọ một cách tuyệt diệu”1.

Nhưng vối chúng ta, Hồ Chí Minh đã đau nỗi đau của một dân tộc 
mất nưốc và bôn ba nhiều châu lục để tìm cho dân tộc một hướng đi và 
hướng đến, cuối cùng đã giải phóng dân tộc thành công, nhân dân được 
thoát khỏi ách nô lệ thì dĩ nhiên, chủ nghĩa yêu nước với ý thức dân tộc 
như một lẽ sống còn, đã là nguồn gốc, là động lực tạo thành tư tưởng Hồ 
Chí Minh. Rải rác đó đây, trong nhiều bài viết, bài nói của mình, Hồ Chí 
Minh có nói đến cái tô't, cái hay, cái tiên tiến của các trào lưu tư tưởng 
tiến bộ bên ngoài Tổ quốc mà Người thấy cần gạn đục khơi trong để tiếp 
thu và học tập. Như các thuyết về tu thân của Khổng Tử, dân vi quý của 
Mạnh Tử, phép dùng binh và dùng người của Tôn Tử, khẩu hiệu dân tộc 
- dân quyền - dân sinh của Tôn Trung Sơn, tinh thần duy lý của phương 
Tây, tư tưởng dân quyền trong Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 
của cách mạng Pháp (1791), tư tưởng nhân quyền của cách mạng Hoa 
Kỳ (1776), tình nhân ái và từ bi bác ái của Giêsu, Thích .Ca, chủ nghĩa 

1. Trích lại trong Le nouvelles de Moscou ngày 5-9-1969.
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nhân đạo giai cấp và phương pháp biện chứng của Mác, luận cương giải 
phóng dân tộc thuộc địa của Lênin... Dù hình thái tư tưởng có khác 
nhau, nặng về ý thức cải cách hay cách mạng, đề cao đạo lý cộng đồng 
hay đẳng cấp xã hội..., những trào lưu tư tưỏng ấy đều được nhào nặn 
một cách nhuần nhị trong tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Chúng ta 
gọi đó là sự kết hợp “từ truyền thống hay từ hiện đại, từ phương Đông 
hay từ phương Tây, từ dân tộc hay từ quốc tế, bất cứ từ góc độ nào, nhân 
cách của Người cũng nổi lên như một biểu tượng đẹp đẽ và hoàn chỉnh”1.

Thật ra, đây không phải là hiện tượng mới mẻ trong lịch sử nhiều 
nền văn hóa văn minh, nhưng đạt được hiệu quả kết hợp nhiều kiểu 
dạng tinh hoa, phải là người lịch lãm, từng trải, có đầu óc kinh bang tế 
thế, biết phân biệt vàng thau, có nghị lực và hoài bão lớn về một lý 
tưởng nhân văn sâu rộng. Học thuyết Mác mà Hồ Chí Minh quan tâm, 
tìm hiểu cũng không phải từ đâu bay đến mà là một sự tích tụ nhiều hệ 
tư tưởng, rút ra vấn đề theo một phương pháp luận khoa học và nhân 
đạo, cuối cùng tạo thành hệ thống chủ nghĩa Mác, với phương pháp, biện 
pháp ưu việt. Ông cha ta trước đây cũng thế, phải trải qua bao thời đại 
giao lưu, tiếp thu và chọn lọc các hệ tư tưởng, các dòng văn hóa, rồi bằng 
bản lĩnh, sức sông tự thân và sự sáng tạo kiên trì để tạo thành bản sắc 
dân tộc và một hệ giá trị Việt Nam...

Khác hẳn vói các chiến sĩ yêu nưâc trước đây và có lẽ cả với các lãnh 
tụ cách mạng trên thế giới, ở Hồ Chí Minh tư tưởng giải phóng dân tộc 
hầu như đồng nhất với tư tưởng đạo đức; cả hai đều hòa quyện trong 
một chỉnh thể giải phóng dân tộc và con người. Nếu tư tưởng mang tính 
định hướng thì đạo đức là vũ khí, là phương tiện và cũng là cứu cánh cho 
định hưống đạt đến hiệu quả cao.

Giữa những kinh thành hoa lệ, Người không chút ngả nghiêng chí 
hướng; trái lại thấy cảnh bần hàn của người dân khổ sai, nô lệ diễn ra 
trên các bến cảng, đồn điền, khu nhà ổ chuột ở nhiều châu lục. Người 
động lòng thương cảm và liên hệ đến tình cảnh đồng bào mình đang 
sống trong gọng kìm của chủ nghĩa thực dân, càng thôi thúc Người 
kháng nghị, viết báo, viết sách, viết truyện, ký tố cáo tội ác của kẻ thù 
và đòi quyền sông, quyền làm người cho dân tộc. Ngưdi bồi hồi, xúc động 

1. Xem Vũ Khiêu: Hồ Chí Minh và văn hoá Việt Nam, Viện Văn hoá, 1990.
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khi về đến biên giới Tổ quốc, sau mấy mươi năm ly hương, bôn tẩu theo 
chí hưống cách mạng. Nếu tư tưởng và tình cảm dân tộc không thành lẽ 
sông tự thân từ máu thịt, thì dễ gì Hồ Chí Minh hòa tan ngay vào đòi 
sống dân tộc với tất cả cái chân chất, bình dị từ lòi ăn tiếng nói đến 
phong tục tập quán cố hữu của bản làng, đồng ruộng Việt Nam; dễ gì 
thuộc làu từng khóm chuối, mảnh vườn và câu hát dân ca của quê hương 
từ xửa từ xưa.

Hồ Chí Minh đã hiểu một cách sâu sắc rằng, tình cảm yêu nưốc bắt 
nguồn từ yêu dân tộc, đất nưốc, mà lịch sử dân tộc ta là một chuỗi dài 
những thế kỷ liên tục chống ngoại xâm, chẳng những bảo vệ độc lập cho 
Tổ quốc mà còn nuôi dưỡng ý thức tự hào, tự tôn dân tộc.- Do đó, một 
trong những nguyên tắc vận động cứu quốc đầu tiên của Người khi Mặt 
trận Việt Minh ra đdi và làm cho mọi người am hiểu lịch sử Việt Nam, 
từ thời đại Hồng Bàng “tổ tiên rực rỡ, anh em thuận hòa”, đến những 
cuộc chiến đấu bất khuất hàng nghìn năm sau đó. Bản Lịch sử diễn ca 
của Người (Việt Bắc, 1942) đâu phải chỉ là một sáng tác văn học thông 
thường. Cái chính là tinh thần dân tộc, là chủ nghĩa yêu nước được kết 
tụ nhiều tinh hoa, là đạo đức cách mạng được nhân lên nhiều lần bởi 
một tầm nhìn mối, một niềm tin vững chãi vào hai tiếng “đồng bào”, vào 
tiền đồ cách mạng Việt Nam.

Khi nguồn gốc tư tưởng chịu sự chi phôi của ý thức dân tộc thì đi 
vào góc cạnh nào trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta cũng 
thấy nổi lên những tinh hoa trong di sản quá khứ của dân tộc được bảo 
vệ và nâng cao, phù hợp vối tình thê và giai đoạn cách mạng mởi. Tư 
tưởng yêu nưốc, đạo đức thương dân, thủy chung và sâu sắc của các 
nhân vật tiêu biểu qua các triều đại, hầu như đều có mặt trong tư tưởng 
đạo đức Hồ Chí Minh. Không một chút gượng ép khi cho rằng, nếu 
Nguyễn Trãi là khuôn mặt tiêu biểu cho tư tưởng nhân nghĩa thời văn 
minh Đại. Việt, thì Hồ Chí Minh là nhà đạo đức có một không hai trong 
nền văn hóa - văn minh hiện đại Việt Nam. Nhân nghĩa, nhân ái, nhân 
văn, nhân đức, hay đạo đức, tuy rộng hẹp có khác nhau về khái niệm, 
nhưng đều mang tính “humain” tạo thàrih chủ nghĩa nhân đạo 
“humamsme”. Với tinh thần nhân đạo ấy, Nguyễn Trãi lúc nào cũng dôc 
lòng xây dựng một xã hội lý tưỏng vua “thương yêu dân chúng”, “làm 
những việc khoan dung”, không “thưởng bậy vì tư ân”, không “phạt bừa 
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vì tư nộ”; quan lại thì “làm việc cần mẫn, thờ vua hết trung, đối với dân 
hết hòa, bỏ thói tham ô, trừ tệ lười biếng”, “coi công việc của quốc gia 
làm công việc của mình”, “thấy điều lo của dân làm điều lo của chính 
mình”. Với Hồ Chí Minh, nội dung trên đã chuyển hóa thành phương 
châm hành động: “Trung với nước, hiếu vối dân” và “Cần, Kiệm, Liêm, 
Chính, Chí công, Vô tư”, vì mục tiêu giải phóng dân tộc đi đôi với giải 
phóng con người thoát khỏi bất công và áp bức. Không một chút ngẫu 
nhiên khi cả Nguyên Trãi và Hồ Chí Minh đều được tổ chức UNESCO 
phong danh hiệu danh nhân văn hóa, riêng với Hồ Chí Minh còn có thêm 
danh hiệu anh hùng giải phóng dân tộc. Tất cả đều xuất phát từ hai giá 
trị văn hóa và chủ nghĩa nhân văn.

Ông cha ta ngày xưa vốh tiếp thu những giá trị nhân bản trong học 
thuyết Nho giáo để mở rộng quan niệm nhân sinh và xây dựng cho mình 
ý thức tự hào dân tộc. Truyền thông dân tộc trong tư tưởng đạo đức Hồ 
Chí Minh không thể thoát ly các khung cảnh ấy. Có điều, Hồ Chí Minh 
đã vận dụng tinh thần biện chứng trong cách nhìn truyền thông, nên 
những lòi kêu gọi, huấn thị, chỉ giáo của Người trong vận động cứu quốc 
và kiến quốc, tuy có đưa ra nhiều khái niệm có nguồn gốc ngôn từ trong 
học thuyết Nho giáo nhưng mang theo nội hàm và ngữ nghĩa mối, vừa 
mang tính kế thừa, vừa mang tính hiện đại. Hồ Chí Minh đã nói rõ quan 
điểm đó của mình: Tuy Khổng Tử là phong kiến, học thuyết của ông có 
nhiều điều không đúng, song những điều hay trong đó chúng ta nên học. 
Đó là lời phát biểu của Người tại Hội nghị huấn luyện toàn quốc lần thứ 
nhất ở chiến khu Việt Bắc năm 1950. Cũng như trước đó bôn năm, tại 
Hội nghị Fontainebleau, trong diễn văn của mình Hồ Chí Minh đã nói 
vói các viên chức cao cấp của Pháp: Triết lý của đạo Khổng và triết lý 
phường Tây đều tán dương một nguyên tắc đạo đức: “Điều gì mình 
không muôn thì đừng bắt người khác phải theo” (Kỷ sở bất dục vật thi ư 
nhân). Nội hàm của câu triết lý ỏ đây là không ai muôn sông dưối ách đô 
hộ của nước ngoài, cả Pháp đốì với phátxít Đức và cả Việt Nam đối với 
thực dân Pháp.

Cũng có người căn cứ vào một số câu trích dẫn có nguồn gốc ngôn từ 
Nho giáo, đã cho rằng, cốt lõi của tư tưỏng đạo đức Hồ Chí Minh là Nho 
giáo! Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng cái tinh túy của Nho giáo thì hiển 
nhiên rồi, nhưng gọi đó là cốt lõi trong tư tưởng đạo đức của Người, thì 
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hiển nhiên cũng là sai. Nho giáo của Khổng Tử làm gì có khái niệm “Quốc 
gia”, “Tổ quốc” vì sinh ra trong thời đại Xuân Thu - Chiến Quốc, các chư hầu 
luôn luôn xâu xé nhau. Học thuyết của ông lại chỉ có quan niệm nhân sinh 
mà không có thế giới quan, làm sao có thể phù hợp với tư tưởng yêu nước và 
lý thuyết về giải phóng dân tộc - con người của Hồ Chí Minh? vả lại, như các 
bậc túc nho trước đây thường nói, từ đời Hán trở đi, tư tưởng Khổng giáo “bị 
chính thể uốn nắn một phần, bị nhà Nho mấy đời sửa đổi một phần” (Huỳnh 
Thúc Kháng) để thích nghi với đường lối chính trị đương thời và theo sở 
thích quân vương, nên đã sai lạc đi nhiều cái học thuyết cơ bản vôn có của 
nó. Trích dẫn Nho giáo không thể không thận trọng.

Hồ Chí Minh thường căn dặn cán bộ ta: “Các chú phải biết rút kinh 
nghiệm, học tập cách giáo dục của ông cha. Các chú có thể làm tốt hơn, 
vì đạo đức ngày nay rộng hơn... ai cũng có thể vươn tới đỉnh cao của đạo 
đức cách mạng”1.

Người quan tâm tới các yếu tô' tích cực trong đạo đức truyền thông 
và muôn nâng lên thành đạo đức cách mạng, mà đạo đức cách mạng là 
vũ khí, là công cụ và là cứu cánh trong sự nghiệp cứu dân, cứu nước do 
Người mở đường và chỉ dẫn.

Ngay khi Đảng Cộng sản Đông Dương chưa ra đời, trong những 
năm 1925-1927, tại các lớp huấn luyện chính trị tổ chức ở Quảng Châu 
(Trung Quô'c) cho những thanh niên Việt Nam yêu nước học tập, Nguyễn 
Ái Quốc đã đặc biệt dành nhiều thòi gian để giảng về đạo đức cách 
mạng, bên cạnh những bài học về phong trào cách mạng thế giới và lịch 
sử tiến hóa nhân loại, lịch sử Việt Nam, tội ác của thực dân Pháp và 
tình hình cách mạng trong nước, cách mạng Nga, phong trào Cộng sản 
quốc tế và các tổ chức Công hội, Nông hội, Thanh niên, Phụ nữ, Cứu tế 
đỏ, so sánh chủ nghĩa Mác-Lênin với chủ nghĩa “tam dân” của Tôn 
Trung Sơn, với chủ nghĩa “tam bất” (bất hợp tác, bất bạo động, bất nộp 
tô thuế) của Găngđi... Tập sách Đường cách mệnh được xuất bản sau đó 
(1927), Nguyễn Ái Quốc đã dành hẳn một trang để nói 23 điều về đạo 
đức cách mạng, đạo lý làm người, trước khi đề cập đến những vấn đề 
thuộc thế giối quan, nhận thức thòi cuộc và đưòng lô'i, chủ trương của 
cách mạng Việt Nam.

1. Xem Về cồng tác văn hoá văn nghệ, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1977.
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Vói sự nhậy cảm đặc biệt của một bộ óc thông tuệ và nhìn xa trông 
rộng, Hồ Chí Minh hết sức cảnh giác vối ma lực đồng tiền và quyền lực 
dễ làm tha hóa cán bộ khi Đảng đã nắm chính quyền, nên một phần rất 
quan trọng trong những bài nói, bài viết của Người là thuộc về đạo đức, 
về phẩm chất cán bộ, đảng viên. Người thấu hiểu rằng, một dân tộc, một 
đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sự hấp dẫn lốn, không 
nhất định hôm nay và ngày mai vân được mọi người yêu mến và ca ngợi, 
nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân. Đọc 
lại những dòng chữ trên chúng ta càng thêm kính trọng một tầm nhìn vĩ 
đại của Người, sự thâm trầm và thấm thìa toát ra từ mỗi ý mỗi lòi, từ 
sau khi Hồ Chí Minh qua đời.

Là lãnh tụ một đảng cầm quyền, nguyên thủ một quốc gia, nhưng 
Hồ Chí Minh không muôn đứng cao hơn mọi người mà hòa mình vào 
cuộc sống của một nhân dân còn chịu nhiều vất vả, gieo neo. Trong tình 
cảm yêu thương và hết lòng vì dân tộc, Người đặc biệt quan tâm đến các 
cụ già theo phong tục trọng lão; đến lứa tuổi thanh thiếu nhĩ là lực 
lượng nòng cốt của Tổ quốc trong tương lai; đến phụ nữ là tầng lởp chịu 
nhiều bất công trong xã hội cũ; đến đồng bào các sắc tộc thiểu sô' là 
những cộng đồng ngưòi bị bỏ rơi giữa núi rừng heo hút; đến đồng bào 
miền Nam sông dưới ách chiếm đóng của chủ nghĩa thực dân mói.

Hồ Chí Minh đã từng trả lời một nhà báo sau Cách mạng Tháng 
Tám 1945 rằng: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh, phú quý 
chút nào. Bây giờ phải gánh vác chức Chủ tịch nước, là vì đồng bào ủy 
thác thì tôi phải gắng làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh 
quốc dân ra trước mặt trận”.

Bao giờ ham muốn tột bậc của Người được thực hiện là “nước ta 
được độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, 
áo mặc, ai cũng được học hành” thì nguyện vọng duy nhất của Hồ Chí 
Minh là “làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá, 
trồng rau, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, 
không dính líu gì đến vòng danh lợi”1. Người không chịu nhận về mình 
bất cứ một danh lợi nào, cả huân chương Sao vàng mà Quốc hội và Nhà 
nước ta trao cho Ngưòi.

1. Paul Mus - Ho Chi Minh - Vietnam - Asie; Ed. Seuil, Paris, 1971.
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Kiểu nhân văn ấy, như một học giả phương Tây đã nhận xét: “Cái 
làm nên sự vĩ đại của Hồ Chí Minh, có lẽ là cái bình thường nhất của 
Cụ. Bất chấp những dáng nét có tính cách huyền thoại và đôi khi kỳ lạ 
của một cuộc đời toàn tâm toàn ý hiến dâng cho cách mạng, cho những 
người mà Cụ xem là bình đẳng chứ không phải là thần dân của mình”. 
Sau này, khi chuẩn bị từ giã cuộc đời, Hồ Chí Minh tha thiết xây dựng 
một Tổ quốíc Việt Nam giàu mạnh, to lốn và đàng hoàng hơn xưa nhiều 
lần, nhưng phong cách, đức độ và đời sống giản dị thì vẫn trọn vẹn với 
Người cho đến khi nhắm mắt. Với đạo đức, ý chí và tài năng trên nhiều 
lĩnh vực của Hồ Chí Minh, chúng ta có thể ví Người như bậc trượng phu, 
người quân tử, nhà hiền triết hiện đại và vĩ đại.

Ngoài tư tưởng chiến lược và thiên tài giải phóng dân tộc, đóng góp 
lớn nhất của Hồ Chí Minh đối với dân tộc và nhân loại là đạo đức của 
Người đã trở thành một chủ nghĩa nhân vân kiểu mối, mẫu mực và 
trong sáng. Nhiều nhà nghiên cứu có uy tín, với tinh thần trách nhiệm 
và lương tâm, đã cho rằng, khi chúng ta khẳng định tư tưởng đạo đức Hồ 
Chí Minh cũng có nghĩa là gắn bó máu thịt với nó, trỏ về với tên nưôc, 
tên Đảng do Người đắn đo cân nhắc và đặt ra, trở về với phương pháp 
nhận thức và biện pháp thiết thực mục tiêu công bằng, dân chủ và đạo 
lý làm người, do Người luôn luôn tự biểu hiện. Chủ nghĩa xã hội là ước 
mơ của loài người tiến bộ, là định hưống phấn đấu của chúng ta, nó chỉ 
có thể mang lại hiệu quả khi nào xuất phát từ thực tiễn dân tộc và gắn 
liền vởi những bước đi của thời đại, thật sự phục vụ con người, phục vụ 
nhân dân.

Tư tưởng và tư tưỏng đạo đức Hồ Chí Minh đang vận động, nó phải 
vượt qua những gì không còn thích ứng, vận dụng và phát triển những gì là 
bản chất tinh hoa, có sức sống lâu dài với thòi gian, kích thích phát triển.

Hồ Chí Minh nói nhiều về đạo đức và nhiều câu đã trở thành triết 
lý, phương châm hành động, nhưng bằng cách nào thực hiện phương 
châm ấy. Dù đất nước ổn định đến đâu, xã hội không bao giờ là một sự 
thuần nhất con người, không bao giò là mặt hồ phẳng lặng, bên cạnh sự 
tuyên truyền, giáo dục, con người phải được sông trong pháp luật để bảo 
vệ kỷ cương đất nưồc theo một Nhà nước pháp quyền.

Hồ Chí Minh sông một cuộc đời thanh cao và giản dị, điều ấy vừa là 
bản chất vốh có của Người, đồng thời đó cũng là sông khắc khổ của các 

250

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



hiền nhân, quân tử thấm nhuần triết lý nhân bản phương Đông. Chu 
Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trần Nguyên Đán, Nguyễn Trãi, V.V.. và 
các bậc danh nho xưa kia đều có lốì sông như thế. Chúng ta kính trọng 
lốì sông cao đẹp của Hồ Chí Minh.

Nhưng điều đau xót trước mắt hiện giờ là quá nhiều cán bộ phản lại 
tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bằng một lối sông đạo đức giả và giả 
danh cách mạng vì quyền lực và đồng tiền lôi kéo. Đã đến lúc phải thanh 
lọc loại cán bộ ấy mới có thể đưa đất nước đến giàu, đẹp và văn minh 
như Bác Hồ hằng mong.
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Hồ CHÍ MINH
VÀ TRUYỀN THỐNG ĐẠO ĐỨC DÂN TỘC

PGS Vũ Ngọc Khánh

1. Hồ Chí Minh và bốì cảnh truyền thông đạo đức Việt Nam

Tìm hiểu mối tương quan giữa tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và tư 
tưởng đạo đức cổ truyền của dân tộc, có lẽ việc đầu tiên là phải xác định 
xem tư tưỏng đạo đức cổ truyền của dân tộc là thế nào?. Thật ra, vấn đề 
này, nếu đi sâu còn đòi hỏi nhiều công phu nghiêm túc. Có nhiều câu hỏi 
phải đặt ra như vấn đề tư duy người Việt, nhân văn Việt Nam, phong 
cách Việt Nam. Trong phạm vi yêu cầu tìm hiểu tư tưởng đạo đức Hồ 
Chí Minh, liên hệ với cội nguồn, chúng tôi cho rằng có thể xét vấn đề qua 
cách đặt Hồ Chí Minh vào bốì cảnh truyền thông đạo đức Việt Nam thì 
sự tiếp cận có phần thuận lợi hơn. Có thể thấy:

- Đạo đức cổ truyền của dân tộc ta là do thực tế hoàn cảnh lịch sử, 
hoàn cảnh đấu tranh của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử: đấu tranh 
thiên nhiên, đấu tranh xã hội. Điều này đã được nói đến nhiều l"ần, nên 
không cần thiết phải lặp lại.

Trên những nét đại thể, khái quát lịch sử Việt Nam cho thấy dân 
ta suốt bao nhiêu thế hệ đều hướng vào mấy nhiệm vụ to lốn, bao trùm: 
làm người, dựng làng, giữ nước - truyền thông đạo đức Việt Nam là 
truyền thông giáo dục con người phải tu dưỡng trọn đời để nên người, 
dựng làng và giữ nước. Chính từ truyền thống đạo đức này mà có lòng 
yêu nước, lòng nhân ái và những đức tính cần cù, giản dị, V.V..

Cần nhận rõ điểm này thì mới đi vào bản sắc Việt Nam được, bỏi lẽ 
những đức tính như yêu nước, cần cù, thương người,... thì trên thế giới, 
dân tộc nào cũng có. Cái riêng của Việt Nam là ở lý tưởng: dạy cho con 
nên người, là sông ở làng, sang ở nước, là nhiễu điều phủ lấy giá gương, 
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là sự lo lắng nưốc mất nhà tan, V.V.. Lịch sử ta, hoàn cảnh ta quy định 
nên bốì cảnh truyền thông đạo đức ấy. Chính từ bối cảnh này, mà Hồ 
Chí Minh mối luôn luôn có sự kêu gọi “Học để làm người”1, mới có câu 
nói bất hủ: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”...

- Trong thực tế, đạo đức cổ truyền của dân tộc cũng không phải là 
nhất thành bất biến, không phải chỉ toàn là ưu điểm. Bên cạnh những 
đức tính cao đẹp, trong truyền thông cũng có những thói quen lạc hậu, 
những sức ỳ, sức cản, nhiều khi bị lầm lẫn là tính cách dân tộc. Nhiều 
năm tháng trôi qua, các thế hệ Việt Nam đã phát hiện ra cái ưu, cái 
khuyết của mình, và cố’ gắng khắc phục (ta gặp rất nhiều ý phê phán 
trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam). Lịch sử nước ta có nhiều cuộc 
vận động văn hóa, có tác dụng tô đậm thêm tư tưởng đạo đức truyền thông 
Việt Nam. Sẽ cần một cuốn sách riêng về các cuộc vận động văn hóa này, 
nhưng đã có thể ghi nhận những nét lớn: thời Lý - Trần, thời Lê sơ, và các giai 
đoạn sau nữa. Có những giai đoạn chưa được nghiên cứu kỹ như ở thế kỷ 
XVII hay đầu thế kỷ XIX, V.V.. Những cuộc vận động này cho thấy sự phát 
triển của lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, V.V.. Sang đầu thế kỷ XX, 
có cuộc vận động Duy Tân, một số quan niệm truyền thông được thay 
đổi. Mẫu đạo đức của con người cũng đổi mới do sự tiếp cận với văn hóa 
khu vực và văn hóa thế giới. Chính trên bối cảnh đạo đức này, mà Hồ 
Chí Minh xuất hiện.

- Một bôì cảnh văn hóa nữa, có nhiều tác động thiết thực đến nhân 
vật lịch sử là hoàn cảnh quê hương và gia đình. Hồ Chí Minh là con 
người Nghệ Tĩnh, là gia đình nhà Nho. Tư tưởng đạo đức của quê hương 
(nết đất) và của gia đình (nết nhà) nhất định có ảnh hưởng sâu sắc đến 
tư tưỏng bản thân Hồ Chí Minh. Tính cách xứ Nghệ với các đặc điểm: lý 
tưởng trong tâm hồn, trung kiên trong bản chất, khắc khổ trong sinh 
hoạt, cứng cỏi trong giao lưu, V.V.. đều là những tính cách có ý nghĩa đạo 
đức. Đặc biệt nổi lên ở đại đa số con người đạo đức ở Nghệ Tĩnh trong các 
thế kỷ trước, là gương hy sinh vì độc lập tự do của đất nước (từ Mai Hắc 
Đế đến Phan Đình Phùng), là tinh thần khắc kỷ phục lễ. Những tấm 
gương gia đình Nghệ Tĩnh và riêng gia đình Hồ Chí Minh, chắc chắn đã 

1. Bút tích ghi ỏ Sổ vàng trưòng Nguyễn Ái Quốc năm 1949.
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có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn, lý tưởng cậu bé Nguyễn Sinh Cung, 
của chàng trai Nguyễn Tất Thành. Đa sô' là những gia đinh nghĩa khí1.

Bản thân gia đình Hồ Chí Minh cũng là một gia đình văn hóa đạo 
đức, vừa có chất Nho phong, vừa chịu ảnh hưởng Duy tân. Có thể nghĩ 
rằng, không có bổì cảnh văn hóa trên đây thì không có tư tưởng đạo đức 
Hồ Chí Minh. Tất nhiên, Hồ Chí Minh không lặp lại truyền thông một 
cách giản đơn và cũng không chỉ khai thác ở truyền thông đạo đức dân 
tộc, cũng không chỉ tự hạn định trong phạm vi cổ truyền. Để có phần sáng 
tạo của mình, Hồ Chí Minh đã tiếp cận cả ba nguồn văn hóa: văn hóa dân 
tộc, văn hóa khu vực và văn hóa thế giối. Ngay trong văn hóa dần tộc, từ 
những giai đoạn lịch sử xa xôi, cũng không phải không có những ảnh 
hưởng khu vực (Nho, Phật, Lão, v.v..). Ở đây, chúng ta chỉ tập trung trong 
phạm vi liên quan với tư tưởng đạo đức cổ truyền dân tộc.

2. Sự tiếp cận tư tưởng đạo dức truyền thống ở Hồ Chí Minh

Khái quát được nội dung tư tưởng đạo đức cổ truyền của dân tộc ta 
là một vấn đề lôn. Lâu nay chúng ta chỉ mới rút ra một vài nhận xét qua 
nhiều bình diện riêng rẽ, chứ chưa có công trình nào tổng hợp. Qua một 
số sự kiện lịch sử, một sô' lốn tấm gương những người con hiếu, tôi trung 
của các thời đại, hoặc một sô' câu ca dao, tục ngữ, một sô bài gia huấn, 
V.V.. ta có thể quy kết thành những phương châm chính trong nền đạo 
đức cổ truyền. Chỉ mới là phương châm, là chuẩn mực chứ chưa phải là 
những nguyên lý nhìn theo giác độ triết học. Tư tưởng đạo đức cổ truyền 
Việt Nam, có tính cách triết lý, ngưòi dân Việt Nam có triết lý sông (cả 
vũ trụ quan và nhân sinh quan), nhưng lại là một thứ triết lý vô ngôn. 
Cách bộc lộ triết lý này là ở ba lôì biểu hiện:

- Đúc kết những kinh nghiệm tu dưỡng, kinh nghiệm ứng xử (trong 
thiên nhiên và trong xã hội), nói gọn trong những câu tục ngữ, ca dao, 
hoặc khi cần thì trong những bài gia huấn (một sô' nhà Nho đã sáng tác

1. Đây là tấm gương của một gia đình:
Õng xưa khởi nghĩa cầm quân 
Bỏ mình bên trận đánh gần Õc Giang 
Bác nổì chí hiên ngang xốc tới 
Giặc chém đầu bên dưới Tùng Sơn 
Cha nơi gió dập sóng dồn 
Chú nơi tù ngục hao mòn minh ve!
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loại bài này, nhưng nhân dân chỉ chấp nhận và lưu hành những bài nào 
hợp với triết lý bình dân của họ).

- Xây dựng những hình ảnh nhân vật, những hiện tượng đạo đức 
trong các câu chuyện cổ tích thần kỳ và cổ tích thế sự. Thừa nhận những 
nhân vật trong các truyện nôm, các kịch bản chèo tuồng và diễn xướng 
dân gian, khi mà tư tưởng và hành vi đạo đức của những nhân vật này 
phản ánh được lý tưởng đạo đức của đại chúng.

- Trân trọng, đề cao và lưu hành rộng rãi, sâu sắc những tấm gương 
người thực, việc thực trong lịch sử quá khứ và trong đời sông thường 
ngày. Đồng thòi phê phán, châm biếm hoặc đả kích gay gắt, chua cay 
những nhân vật hay những hành động mà nhân dân xem là trái đạo đức. 
Nhiều bài vè, nhiều mẩu giai thoại cho ta thấy rõ sự đánh giá này của 
quần chúng.

Phải đi vào những cách biểu hiện này, rút ra ý nghĩa sâu xa của 
từng hiện tượng, từng cách làm, cách nghĩ thì mới có thể nhân ra những 
nguyên, lý có ý nghĩa triết học của đạo đức cổ truyền. Một điểm quan 
trọng cần được rút ra là: tư tưỏng đạo đức cổ truyền Việt Nam không có 
tính cách kinh viện, không phải là một thứ định lý nhất thành bất biến, 
buộc mọi người phải tuân theo bất chấp thời gian và không gian. Nguyên 
lý đạo đức cổ truyền Việt Nam vừa có ý nghĩa thực tiễn, vừa có ý nghĩa 
phát triển. Lâu nay, chúng ta thường không để ý đến đặc điểm này, 
trong khi nhà tư tưởng Hồ Chí Minh lại nắm bắt vấn đề một cách tinh vi 
và mẫn nhuẹ. Chúng tôi sẽ trình bày kỹ ỏ một đoạn sau.

Còn một phạm vi quan trọng nữa trong quan niệm đạo đức cổ 
truyền Việt Nam, đó là sự thực hành đạo đức. Người Việt Nam biết trân 
trọng những lý thuyết cao xa, biết đúc kết những vấn đề kinh nghiệm và 
cả lý luận, thành những chuẩn mực có tính cách lý thuyết, rất kính phục 
những bậc bề trên hay những người danh tiêng, nhưng họ luôn luôn 
muôn được thấy những hành động cụ thể có thể minh chứng và thuyết 
phục hùng hon cho những chuẩn mực. Họ rất chú trọng đến sự thực 
hành đạo đức của những ai thường nhân danh đạo đức để đóng vai trò 
hướng dẫn. Ta thường nói đến nguyên tắc: nói và làm đi đôi (ngôn hành 
hợp nhất), nhắc ra để làm một lời khuyên bảo hay chỉ dẫn. Quần chúng 
Việt Nam không xem đó là một sự chỉ dẫn, một sự nhắc nhở mà xem là 
một nội dung đạo đức hẳn hoi. Những lý thuyết đạo đức nêu lên, dẫn 
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chứng thường không bàn bạc, tranh cãi xem giá trị lý luận của nó như 
thế nào (họ không có trình độ và cũng không quen làm việc đó). Nhưng 
họ cần thấy lý thuyết ấy đã được cụ thể hóa ra sao trong hành vi, trong 
tư cách của con người. Có thể đó là một dạng thực chứng trong triết học 
chăng. Chỉ biết, sự quan tâm đến hiện tượng là một nếp tư duy của 
người Việt, đặc biệt trong lĩnh vực đạo đức. Vậy là ở đây thực hành đạo 
đức đã có tầm quan trọng ngang hoặc còn có phần đậm hơn nguyên lý 
đạo đức.

Tiếp thu tư tưởng đạo đức cổ truyền của dân tộc, Hồ Chí Minh đã 
mặc nhiên thấm nhuần những điểm trên đây. Cũng như nhân dân bao 
đời nay, ông ít phân tích, không đề xướng thành hệ thông lý thuyết, 
cũng không tranh cãi, lý luận. Ông cũng cô đúc các lý luận, chuẩn mực 
đạo đức, dùng lại những tục ngữ, ca dao - trường hợp kho tàng văn học 
dân gian cổ truyền không có sẵn để ứng dụng cho hoàn cảnh mới, thì ông 
tạo thêm ra - ông cũng chú ý đến các hiện tượng đạo đức - bên cạnh 
những hiện tượng, sự kiện cổ truyền còn dồi dào sức sông, ông đặc biệt 
khai thác những chuyện người thật, việc thật, người tôt, việc tôt, rất 
phong phú trong cuộc đời thường. Ông cũng quan tâm đến ý nghĩa thực 
tiễn và ý nghĩa phát triển của các nguyên lý đạo đức. Điều này thấy rõ ở 
cách ông giải thích những câu ca dao cổ truyền, nhiều trường hợp thật là 
mối lạ, không sai với truyền thông nhưng lại nâng được truyền thông 
trong hoàn cảnh mới. Ngoài ra, và đây lại là điều cốt yếu, Hồ Chí Minh 
đã thực hành đạo đức, nêu một tấm gương sinh hoạt chính tâm, khắc kỷ 
rất cao, hiếm thấy trong các đạo đức gia và nhất là trong những người 
thuộc giới cầm quyền. Phải hiểu không phải là ông dụng ý nêu gương, 
mà thực sự ông hiểu nội dung đạo đức theo quan niệm truyền thông. Tôi 
đã có dịp đề nghị nên xem “cuộc đời Hồ Chí Minh là một bộ phận cấu 
thành học thuyết của ông. Bộ phận cấu thành chứ không phải là hình 
tượng độc lập để minh họa”1.

- Chúng ta vẫn thường nói rằng dân ta có một đạo lý làm người. 
Đạo lý ấy thể hiện rất rõ ràng trong quá trình con người tự bồi dưỡng, 
trong tổ chức cộng đồng và trong đấu tranh dựng nước, giữ nước. Những 

1. Xem Vũ Ngọc Phan: Hồ Chí Minh và tăm thức folklore Việt Nam, Nxb Thanh Hoá, 
1990, tr.41.
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phẩm chất và đức tính thường được nhắc đến là lòng yêu nước, là lao 
động cần cù, sinh hoạt giản dị như đã nói ở trên. Cách nhìn nhận như 
vậy là trên đại thể, theo chiều hữu thức của nội dung tư tưởng. Có thể đi 
vào bản chất, vào phần sâu lắng của tâm hồn, tính cách người Việt để 
xác định rõ hơn những điểm minh triết (sagesse) trong đạo đức cổ 
truyền. Cái minh triết này có thể khám phá ở hai mặt. về mặt lý trí, 
người Việt không ưa lý luận, không hay tìm sâu những gì uyên bác trong 
lĩnh vực siêu hình, mà luôn luôn thường trực một lương tri nhạy bén. Sự 
tiếp nhận ngoại vật để thấy ngay cái đúng, cái sai, cái hợp lý và không 
hợp lý, cái thích hợp và cái ngỡ ngàng, cái thuận tình và cái không thỏa 
đáng, v.v... là điều hầu như người Việt Nam nào cũng sở trường. Bằng 
lương tri, họ phản ứng rất nhanh nhạy với mọi biến cố sinh hoạt để đề ra 
phương cách ứng xử. Những thái độ phê phán thói hư tật xấu, những sự 
tán thành hay phản đôì chủ trương, chính sách, ở đại đa số’ người Việt 
đều là xuất phát từ cái lương tri này. Tất nhiên trong trường hợp nào đó, 
có ảnh hưởng của những lý thuyết hay quan điểm nào đấy, nhưng chỉ ở 
một thiểu số nhất định chứ không phải ở cả số’ đông. Lương tri này là 
lương tri của con người, của cộng đồng và của cả dân tộc. Nó không phải 
là một cái gì duy tâm, siêu hình mà là kết quả của kinh nghiệm đấu 
tranh, tồn tại, của ý thức hướng theo lẽ phải, theo cái lý tự nhiên của 
cuộc sông đúng mực, sông hữu ích và sống xứng đáng với quá khứ, hiện 
tại, tương lai của nước nhà. Lương tri của người dân Việt Nam cũng 
không phải là một cái gì bảo thủ, trì trệ. Con người và dân tộc theo cuộc 
sông mà tiến lên, đến một chặrig thdi gian nào đó phải thích ứng vói 
hoàn cảnh thì cuộc sông mới tiếp nhận con người ấy được. Sự thích ứng 
ấy phải được chỉ đạo bằng lương tri thời đại. Điều đáng nói là do một sự 
mầu nhiệm nào đó, lương tri thời đại thường là rất hòa hợp với lương tri 
cộng đồng và lương tri cá nhân. Và đó là bí quyết của sự tồn tại và phát 
triển của người Việt mà Hồ Chí Minh đã 'nắm được bí quyết ấy.

Điểu đặc biệt và kỳ diệu nữa ỏ Hồ Chí Minh là Người đã có sự xâm 
nhập sâu sắc lương tri của dân tộc, đồng thời lại có được cái mẫn cảm 
của lương tri thdi đại, trong việc tiếp thu và xử lý tư tưởng đạo đức cổ 
truyền. Ta't cả những chuẩn mực ông đề ra cho sự tu dưỡng của con 
người, và cả những chủ trương, chính sách ông đề ra cho quân dân trong 
các cuộc vận động cách mạng, đều phù hợp vởi lương tri của dân tộc.
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Người dân đều thấy Cụ Hồ nói phải, làm đúng, hợp vói điều phải, điều 
đúng mà họ quan niệm, đồng thời cũng đúng, cũng phải như cha ông đã 
từng dạy dỗ con cháu hàng trăm năm trước đây. Nhưng thực ra, cái 
phải, cái đúng ây có hoàn toàn là minh triết ngày xưa đâu. Nó đã mang 
tầm thời đại. Lương tri của cộng đồng, của dân tộc từ xưa, nay có thêm 
chất mới chẳng hạn như mất hẳn cái chất phong kiến mà đậm đà tinh 
thần dân chủ mà không thấy có sự ngỡ ngàng hay đột biến gì quan 
trọng. Bởi vì, Hồ Chí Minh đã biết được về bản chất, lương tri cổ truyền 
có thể tiếp nhận và biến hóa thành lương tri thời đại. Lương tri thời đại 
không cự tuyệt lương tri cổ truyền, đó là điều mà nhiều nhà cải cách - 
không riêng gì ỏ Việt Nam - đã không nhận thức được như Hồ Chí Minh.

Một đặc điểm cơ bản khác trong minh triết đạo đức Việt Nam là 
bản chất nhân văn trong tư tưởng đạo đức cổ truyền. Đề cập đến vấn đề 
này cũng dễ rơi vào một sự trùng lặp hay công thức, ơ nơi nào, thời đại 
nào, và nhà tư tưởng nào lại không thấy con người là trung tâm của mọi 
sự chú ý. Lịch sử triết học và lịch sử văn học thế giởi bàn nhiều về tư 
tưởng nhân văn. ở nước ta không diễn ra cuộc trao đổi nào vôi tư cách là 
những cuộc vận động đấu tranh tư tưỏng (tất nhiên cũng có những nhận 
xét khi đánh giá các tác phẩm văn học dân gian, truyện nôm và tác 
phẩm văn học sân khấu cổ). Bản chất nhân văn của tư tưởng đạo đức 
Việt Nam thể hiện ngay trong tâm lý cộng đồng và ngay trong yêu cầu 
ứng xử của mọi thành viên. Dân Việt Nam trọng tình, trọng nghĩa, đặc 
biệt là chú ý đến tình thương. Câu ca dao mặc dù không đủ chứng cớ vẫn 
được xem là có từ thời Bà Trưng, là câu ca dao nói đến tình thương, mà 
là tình thương dân tộc: Người trong một nước phải thương nhau cùng. 
Con người có nhân là con người đạo đức nhất: Ớ lâu mới biết con người 
có nhân. Tiêu chuẩn sống của con người là “ở cho có đức, có nhân". Tình 
thương, thực sự là tình thương không phải là một sự ban phát mà là một 
sự hòa nhập: nhất thể: “Thương người như thể thương thân". Lòng nhân 
có tác dụng vượt thòi gian, tạo nên kết quả: Trồng cây đức đề con ăn. 
Giá trị của tình thương không tính theo kết quả vật chất mà là ở ý nghĩa 
tinh thần: “Của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng", V.V.. Có thể tìm thấy 
nhiều câu tương tự trong kho tàng ca dao tục ngữ. Và ở ngay trong 
những biểu hiện đạo đức được thể hiện ở những nhân vật trong kho 
chèo, tuồng, diễn xướng và truyện nôm Việt Nam. Truyện dã sử hay hư 
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cấu không phải là điều quan trọng, nhưng nhân vật quả đã sông cuộc 
sông thực trong tình cảm của mọi người Việt Nam. Có những giai đoạn, 
nhu cầu thưởng thức nghệ thuật thay đổi, nhưng là đối vởi giới chuyên 
nghiệp hay gĩối trí thức mà thôi, còn đại đa số quần chúng miền xuôi, 
miền núi Việt Nam vẫn cứ thấm thìa vối những Trương Viên, Phương 
Hoa, Xúy Vân, Tôn Mạnh Tôn Trọng và Hồ Liêu, út Lót, Hai Mốì, Hùy 
Nga. Chưa có một hình tượng nhân vật nước ngoài nào, cả trong lĩnh vực 
tôn giáo, những tôn giáo với lý tưởng từ bi cứu khổ đi vào lòng người dân 
Việt Nam như những hình tượng đạo đức trên đây cả. Có lẽ phải khai 
thác theo hướng đó mới thấy đúng bản sắc lòng nhân ái Việt Nam.

Tiếp thu chất nhân văn trong tư tưởng đạo đức Việt Nam, Hồ Chí 
Minh đã có cách riêng để thể hiện mình cả trong nhận thức quan niệm 
và trong sinh hoạt ứng xử. Không phải nhắc đến những lời Di chúc mà 
ông nói thẳng ra vấn đề quan tâm trước nhất là vấn đề con người, hoặc 
lời trôi trăng để lại muôn vàn tình thương yêu cho hậu thế. Đường lôì 
chính trị cơ bản và quán triệt của ông là đưdng lối đại đoàn kết, mà là sự 
đoàn kết theo tình nghĩa đồng bào, bao gồm cả 54 dân tộc - nét mối chưa 
có trong lịch sử Việt Nam, đồng thời cũng là sự đoàn kết liên hiệp những 
con người bị áp bức trên thế giâi. Ông đã có tình thương thật sự vì dân 
tộc và vì nhân loại, vì tình nghĩa và vì yêu cầu giải phóng con người.

Mở rộng lòng nhân ái từ tương quan cá nhân, tương quan dân tộc đến 
tương quan đổng loại bị áp bức là điểm mới cơ bản mà Hồ Chí Minh đã 
đóng góp vào chất nhân văn Việt Nam - cái mối này còn mang một sắc thái 
nữa, liên quan với cái lương tri đã nói trên kia. Lòng nhân là cần thiết, bao 
trùm, không vụ lợi. Nhưng lòng nhân không phải vô điều kiện, mà phải đặt 
trên cơ sở lương tri. Hồ Chí Minh đã rất tôn trọng phương châm đạo đức cổ 
truyền ấy. Ông đã để ra nguyên tắc: “có lý có tình" trong chủ trương đoàn 
kết nội bộ và cả trong quan hệ quốc tế. Ông đã thực hiện nguyên tắc ấy 
trong ngoại giao cả với bạn bè, đồng minh và đôì phương. Đây là một tư 
tưỏng đạo đức hơn là một đường lốĩ chính trị - hình như không thấy một 
nhà chính trị nào đã đề ra nguyên tắc này, hay chí ít nguyên tắc này chỉ 
được diễn đạt một cách trọn vẹn, súc tích nhất bằng ngôn ngữ Việt Nam.

vẫn có một thực tế lịch sử là, tư tưỏng đạo đức cổ truyền của dân 
tộc ta, trong quá trình được hình thành và bồi đắp là có phần đóng góp 
của các nguồn tư tưởng lớn của nhân loại. Sự giáo dục theo Nho giáo 
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suốt từ thòi xưa tối nay, có ảnh hưởng sâu sắc, lâu dài, bền vững đã 
củng cố cho đạo đức của nhân dân nhiều thế hệ, dầu có nặng về lý luận 
phong kiến, nhưng không phải không có nhiều ưu điểm trong những 
phương pháp tu thân, tề gia, trị quốc. Nhiều chuẩn mực đạo đức của Nho 
gia dược các nhà trí thức chân chính tuân thủ, mà đại chúng cũng chấp 
hành, xem đó là mẫu mực cho mình, không ai phân biệt là bản địa hay 
ngoại lai. Giáo lý nhà Phật, giáo lý của Chúa cũng đã có ảnh hưởng phổ 
biến sâu đậm khi ở mức toàn dân, khi ỏ những tín đồ hay thiện nam, tín 
nữ. Đạo đức cổ truyền Việt Nam đã tiếp thu đại bộ phận hoặc từng phần 
tinh hoa của các giáo lý ấy. Đạo đức cộng đồng về căn bản là từ cộng 
đồng mà ra, do nhu cầu tu dưỡng và ứng xử mà có, được bồi bổ thêm 
bằng lý thuyết kinh viện của các giáo lý, là chuyện tất nhiên, và dù giáo 
lý có uy quyền đến đâu, người dân vẫn tiếp nhận nó theo cách của mình. 
Những lý thuyết trung tín, hiếu nghĩa ỏ các sách Nho, kinh Phật, hay lời 
rao giảng truyền về đến các cơ sỏ gia đình, nông thôn sẽ được hòa nhập 
một khi nó thích hợp. Sự tiếp thu và biến hóa chính ở chỗ này. Những 
thầy đồ chẳng hạn là những người chuyển tải Nho giáo vào cho lớp trẻ. 
Nhưng lốp thầy đồ và cả nhiều nhà Nho uyên bác ỏ nước ta không thiên 
vể sự tiếp thu phần hình nhi thượng trong Nho giáo. Họ chỉ chú trọng 
nhiều về chuẩn mực đạo đức mà thôi. Họ có thể có trình độ cao thấp để 
trình bày chính xác hay hời hợt, thậm chí có thể sai lầm. Nhưng có một 
điều là cái lương tri và lòng nhân ái trong bản chất Việt Nam (đã nói 
trên kia) sẽ vô hình trung góp phần điều chỉnh cho họ. Cạnh đó, thực tê 
Việt Nam, cái thực tế dựng làng, giữ nước liên tục trong trường kỳ lịch 
sử lại có thể có tác dụng bổ sung. Nội dung tư tưởng đạo đức cổ truyền 
cứ ngày ngày được bù đắp một cách mặc nhiên, thầm lặng mà thấm thìa 
vối cổ tích, ca dao qua miệng người già bên bếp lửa, với giai thoại văn 
chương, lịch sử, vói nghi lễ diễn xưóng thờ thành hoàng và anh hùng 
dân tộc.

Lịch sử Việt Nam này lại là lịch sử của cả một chuỗi cuộc đương 
đầu với giặc ngoại xâm. Cứ mỗi cuộc đương đầu lại có thêm một bài thơ, 
bài hịch, bài cáo, một số truyền thuyết, một loạt hội hè hoặc một loạt 
đền đài. Kiến thức sách vỏ Tứ Thư, Ngũ Kinh, hay của Phật giáo, Cơ đốc 
giáo làm sao lấn át được nội dung ấy, chỉ có bổ sung và tăng cường cho 
nó mà thôi. Đồng thòi, những thứ gì quá gò ép, lai căng, không hợp vởi 
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lương tri thì nếu không bị đào thải, sẽ bị phê phán. Thuần phong mỹ tục 
do đó mà được hình thành và trở nên niềm tự hào cố hữu. Cái thao tác 
tiếp biến này của tâm hồn Việt Nam thật là kỳ diệu. Trong quá trình 
lịch sử, nó diễn ra mặc nhiên, hồn nhiên, được chỉ đạo bằng lương tri 
nhiều hơn bằng ý thức.

Đến Hồ Chí Minh, ông tỏ ra có ý thức chủ động trong sự tiếp biến 
này. Có thể hiểu vấn đề như thế để giải thích hiện tượng Hồ Chí Minh 
sử dụng rất nhiều châm ngôn, thuật ngữ và thành ngữ Nho giáo. Không 
phải ông vay mượn, tiếp thu, truyền bá, mà ông tiếp biến tinh hoa. 
Không phải chỉ với Nho giáo, mà các học thuyết khác, Hồ Chí Minh cũng 
đã làm như vậy. Ông thường nhắc đến lời dạy của Mác-Lênin nhưng 
không trích dẫn nguyên văn (trừ một số trường hợp có lẽ đã nhò thư ký 
đốì chiếu), và hình như đôi khi chỉ là tinh thần Mác-Lênin được ông tiếp 
nhận. Các châm ngôn Nho giáo cũng vậy thôi. Cứ xem cách định nghĩa, 
giải thích những từ ngữ, ý tứ trong Nho giáo của Cụ Hồ thì sẽ thấy 
không hoàn toàn như kinh điển, nhưng lại vẫn được lớp nhà Nho nông 
thôn còn lại chấp nhận và lại vẫn rất hợp thời.

Còn có một thực tế này, thường khi đề cập đến, có lẽ có nhiều người 
ngần ngại. Nhưng ỏ Hồ Chí Minh, lại là một sự hồn nhiên, rất b.ình 
thường mà rất hợp vối tâm thức Việt Nam. Dân ta không có một tôn giáo 
bản địa nào. Chúng ta chỉ có tín ngưỡng thành hoàng và tổ tiên. Trong 
cảm quan sâu xa, người Việt Nam có lẽ ai cũng tin rằng có một thế giới 
gồm các anh hùng danh sĩ, nối theo ông Tổ Hùng Vương, vẫn ngự trị ở 
một cõi vô hình nào đấy, vẫn luôn luôn động viên con ngưòi hiện tại phải 
làm cho được những gì xứng đáng với công lao của tiên tổ giông nòi. Có 
một niềm tin hay có một sự tưởng tượng như vậy không phải là có hại, 
nhất là trong những giai đoạn cần lấy đó làm một động cơ hậu thuẫn cho 
sự bồi dưỡng những đức tính, những chuẩn mực đạo đức của con người. 
Có một số trường hợp cho ta cái cảm tưỏng là Hồ Chí Minh chấp nhận 
khuynh hướng tâm lý này của đại chúng. Có lẽ ỏ phần sâu kín nhất của 
tâm tư, Bác Hồ chấp nhận một thế giới biểu tượng - thế giói biểu tượng 
chứ không phải thế giới thần linh. Cho nên trước khi từ biệt thế giối 
này, ông đã tuyên bô' là ông đi sang thế giới ngưòi hiền, không xa lạ gì 
với cảm quan của dân tộc. Chúng ta đang ở trong giai đoạn văn minh 
nông nghiệp, có tư duy huyền thoại là một điều tất nhiên, không nên 
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cưỡng lại mà phải biết uổh nắn bằng cách duy trì sự liên tục, giữ điểm 
bảo tồn lành mạnh để giúp cho tư tưởng đạo đức mới phát huy không 
ngỡ ngàng, không đột ngột, vả chăng ai cũng đểu thấy rõ chỉ có số ít 
ngưòi mộ đạo một cách mù quáng mối thoát ly cuộc sông, chứ bản chất 
chúng ta là luôn luôn có sự hòa hợp lòng đạo với sự đòi. Sự hòa hợp ấy có 
thể có giá trị là một động lực nếu biết khai thác đúng chỗ, đúng lúc, và 
biết dè chừng những phản tác dụng. Tìm về thế giổi biểu tượng chứ 
không phải là thế giối tám linh, là nắm bắt được sự cộng thông của 
nhiều thế hệ. Dè chừng những phản tác dụng là phải thấy trong niềm 
cộng thông ấy, có cả ý thức, lương tri và cả tâm tư, tình cảm. Nắm bắt 
được sự cộng thông này, đáp ứng và phát huy (có phần uốn nắn) là 
chiếm lĩnh được lòng dân. Hơn nhiều nhà tư tưởng xưa nay ở nước ta, 
Bác Hồ có một sự mẫn cảm đặc biệt, nên đã có những việc làm rất mới 
mà lại rất gắn bó với truyền thống. Một buổi chiều, tự mình đóng vai trò 
pháp sư hay thầy mo, một loạt bài thơ chúc tết, một số chuẩn mực dùng 
toàn thuật ngữ cổ truyền, một phong cách ứng xử vừa khắc kỷ, vừa vị 
tha, một bữa ăn cơm nắm cà trường, một lá thư gửi người già hơn tuổi, 
gửi em bé giao liên, một câu tập Kiều hay một bài vè, một ý thơ hay câu 
thơ mượn lại của các tác giả cũ một vật kỷ niệm của người thân, của bạn 
bè từ mấy chục năm xưa, V.V.. Tất cả đều không xa lạ với những gì cô 
hữu, ẩn kín trong ý thức, trong tâm tư quần chúng. Nắm bắt được 
những điểm ấy là có sự cộng thông với quần chúng, là đi sâu vào tâm 
thức của họ, một thứ tâm thức hướng thượng, có ý nghĩa đạo đức dồi dào. 
Cũng từ tâm thức ấy, người dân chấp nhận Cụ Hồ, sẽ bắt chưốc làm theo 
để cho cuộc đời thêm đẹp. Điều đặc sắc là trong khi liên hệ với truyền 
thông như thế, Hồ Chí Minh không để một chỗ hở nào cho những tư 
tưởng lạc hậu có cớ khai thác. Ông Hồ biết chọn, và chỉ chọn những gì 
tốt đẹp trong tâm thức folklore để phát huy và nâng cao. Những điểm 
khác - không phải là ít - có thể ăn sâu vào tâm thức, nhưng là lạc hậu 
vối bước tiến của thòi đại, của cách mạng thì ông gạt ra. Tiếp nhận cái 
gì, chối bỏ cái gì, sự mẫn cảm chính trị của ông phân biệt thật là chính 
xác, và rõ ràng chỉ hưởng vào một hệ tư tựởng đạo đức mới. Đó là đạo 
đủc cách mạng, đúng theo chữ dùng của Bác Hồ.
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TRUYỀN THỐNG ĐẠO ĐỨC DÂN TỘC 
ở NGUYỄN TRÃI VÀ Hồ CHÍ MINH

PGS Phan Ngọc

Vô sô' công trình trong nước và ngoài nước đã nói đến Hồ Chí Minh. 
Nhưng cách bàn đến cái bản chất Việt Nam của Người vẫn còn chung 
chung. Dưới đây tôi chỉ bàn đến quan hệ giữa Hồ Chí Minh với một 
người, một người cụ thể với những bằng chứng rõ ràng để cho sự khảo 
sát giá trị tư tưởng của Hồ Chí Minh mang tính thao tác. Người đó là 
Nguyễn Trãi.

Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh có một điểm giống nhau cực kỳ quan 
trọng. Với tư cách con người thể hiện cao nhất nguyện vọng, tư tưỏng, 
dân tộc, cả hai - đều đứng trước một điều phi lý không thể giải quyết, 
nhưng lại có thực, đòi hỏi phải giải quyết ngay: cảnh mất nước.

Năm 938 sau trận Bạch Đằng, thực tế nền độc lập của đất nước là 
hiển nhiên. Nó kéo dài 469 năm đến năm 1407 khi cha con Hồ Quý Ly bị 
bắt và nưdc nhà bị nội thuộc nhà Minh. Câu hỏi đặt ra cho chàng thanh 
niên 27 tuổi Nguyễn Trãi là: vì cớ gì một đất nước anh hùng sau non 500 
năm độc lập, đánh bại đạo quân xâm lược mạnh nhất thế giới ba lần liên 
tiếp mà lần này lại thua quá dễ dàng, nhục nhã. Cũng vậy, câu hỏi này 
lại đặt lại với Nguyễn Tất Thành, 21 tuổi khi ròi khỏi Tổ quốc sau khi 
đất nước đã bị mất 24 năm: vì cớ gì sau 453 năm độc lập kể từ ngày ban 
bố Bình Ngô đại cáo (1428) Việt Nam lại mất nước và mất rất dễ dàng? 
Dựa vào đâu để giải phóng dân tộc? Nguyễn Trãi dâng Bình Ngô sách 
cho Lê Lợi năm 36 tuổi (1436), Hồ Chí Minh vào Đảng Cộng sản năm 31 
tuổi (1921). Sự chênh lệch về thời gian, tuổi tác, thực không to lớn. Hai 
tâm hồn đồng điệu đến mức có thể nói là sinh đôi.

Đặc biệt giải pháp đưa ra giông nhau đến mức khó mà hình dung 
nổi. Ta phải nắm chắc điểm này để hiểu thế nào là vĩ nhân. Một vĩ nhân 
không suy luận dựa trên sách vỏ, dù đó là sách vở của thánh hiền hay 
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của Mác, Lênin mà dựa trên sự gắn bó với tình cảm, nguyện vọng của 
nhân dân.

Một so sánh giữa Bình Ngô đại cáo với Hịch tướng sĩ sẽ nêu rõ sự 
khác nhau giữa hai cách nhìn. Trần Hưng Đạo chỉ nhắc đến quyền lợi 
của tầng lốp quý tộc, không một chữ nào nhắc đến dân đen: “Như vậy, 
chẳng những thái ấp của ta mãi mãi được vững bền, mà bổng lộc các 
ngươi cũng đời đời hưởng thụ. Chẳng những gia quyến ta được êm ấm 
gối chăn, mà vợ con các ngươi cũng được bách niên giai lão. Chẳng 
những tông miếu của ta sẽ được muôn đời tế lễ, mà tổ tông các ngươi 
cũng được thờ cúng quanh năm. Chẳng những thân ta kiếp này đắc chí 
mà đến các ngươi trăm năm về sau tiếng vẫn lưu truyền. Không những 
thụy hiệu ta không bị mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu 
thơm. Lúc bấy giờ dẫu các ngươi không muốn vui chơi phỏng có được 
không'?".

O đây không bàn về tính tư tưỏng của bài Hịch này. Dĩ nhiên, Trần 
Hưng Đạo, trong khi là anh hùng dân tộc đồng thời còn đại diện quyền 
lợi một tầng lốp. Chúng ta không bàn tính hạn chế của cách nhìn. Người 
thao tác nhận xét không căn cứ vào tinh thần mà căn cứ vào kết quả 
thực tế. Kết quả thực tế thì ai cũng thấy và Trần Hưng Đạo vẫn vĩ đại ở 
chỗ là người đầu tiên ở Việt Nam biết sử dụng quyền lợi vật chất làm 
động lực cho cuộc kháng chiến và nhờ vậy đã kháng chiến, thắng lợi.

Vối Nguyễn Trãi, cũng như với Hồ Chí Minh, chỗ dựa để cứu nước 
là “quần chúng công nông” theo cách nói của Hồ Chí Minh và “bốh 
phương manh lệ” theo cách nói của Nguyễn Trãi. Cũng như Hồ Chí 
Minh sẽ mạt sát cuộc sốhg ăn chơi của Khải Định, không nể nang gì đối 
với các vua chúa quan lại đã theo giặc, Nguyễn Trãi chẳng mảy may 
thương xót nhà Trần đã mất. Dù là cháu ngoại Trần Nguyên Đán tướng 
công, có quan hệ máu mủ với nhà Trần, ông không hề mảy may thương 
xót nhà Trần, không hề tham gia cuộc khởi nghĩa của vua tôi nhà Trần. 
Tại sao? Bỏi vì đôi vối ông cái quan trọng là bọn khố rách áo ôni có được 
xơ múi gì không chứ không phải vua này, chúa nọ. Trong bài Chiếu cấm 
các quan đại thần, tổng quản, cùng các quan ở sảnh, cục, tham lam lười 
biếng (1430) ông thay mặt nhà vua (Lê Lợi) phơi bày không chút nể 
nang tội lỗi của nhà Trần, như điều Nguyễn Ái Quốc sẽ làm đốì với 
chính quyền nhà Nguyễn: “Trưốc kia họ Trình (tức là Trần, vì tránh húy 
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mà đổi) cậy mình mạnh giàu, nhân dãn khôn khổ, chỉ ham vui chơi, đắm 
đuối tửu sắc. Những việc vô ích bày ra hàng ngày: nào là đánh bạc, vây 
cờ, chọi gà, thả chim, nào là cá vàng nuôi chậu, chim rừng nhót lồng. 
Khoa tốt tài năng nhỏ mọn giành lấy hơn thua, quên hẳn thiên hạ lớn 
lao chẳng hề đoái nghĩ. Kẻ oan uổng bị khổ ỏ chôn câu giam, hai ba năm 
không được xét hỏi, người thân sơ phải khuất ỏ tay nội gián, hai ba 
tháng mà việc vẫn chưa xong. Khanh tưống lập đảng riêng tây, triều 
đình thiếu người can gián. Cho đến nỗi con vua cháu chúa bị hại bởi kê 
gian thần, quyền lớn việc to đều lời vào tay xiểm nịnh. Nhân dân oán 
ghét mà không biết, lòng trời khiển trách mà chẳng kinh. Chính giáo do 
đó mà suy đồi, kỷ cương do đó mà rốì loạn. Dâu rằng, họ Hồ là bất trung, 
nhưng cũng bỏi lòng trời chán ghét họ Trình bất đức mà mượn tay người 
khác vậy”.

Công lao của nhà Trần trong việc đánh quân Nguyên có thể nói là 
cực kỳ vĩ đại. Nhưng trận Bạch Đằng kết thúc năm 1288 thì năm 1400 
Hồ Quý Ly lật đổ ngôi nhà Trần, tức là chỉ sau 118 năm. Lý do đơn giản, 
nhân dân không được bù đắp công lao, còn quý tộc thì như Trần Quốc 
Tuấn nói: “Dẫu không muôn vui chơi phỏng có được không” tức là lao vào 
hưỏng lạc. Những lời nói như vậy khác hẳn với những điều Bác vẫn dạy 
mỗi cán bộ. Vào cuối đòi mình chính Bác nói: “Một dân tộc, một Đảng và 
mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất 
thiết hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu 
lòng dạ không trong sáng nữa!...”.

■ Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh đều tự khẳng định mình là con người 
có một bản lĩnh kiên cường không một sức mạnh nào, không một cám dỗ 
nào thay đổi nổi. Cách nói gần như nhau. Hồ Chí Minh nói: “Tôi vẫn là 
tôi ngày trước, một người yêu nước”. Nguyễn Trãi nói: “Nam châu cựu 
thức như tương vấn, Bảo đạo kinh ngô diệc cố ngô” (bạn bè cũ đất Nam 
nếu có hỏi, Nhờ bảo giúp cái tôi hôm nay vẫn là cái tôi ngày xưa). Và 
Nguyễn Trãi cũng khẳng định dứt khoát cái chí của mình:

Bụi có một lòng trung lẫn hiếu 
Mài chẳng khuyết, nhuộm chẳng đen.

KJìái niệm trung hiếu này, về thực chất rất gần với “niềm mong 
muôn tột bậc” của Bác Hồ: “Đánh thắng giặc Mỹ rồi thì những việc của 
cách mạng là làm thế nào giải quyết càng tốt hơn các vấn đề ăn, mặc, ở, 
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đi lại, học hành, phòng và chữa bệnh... Tóm lại là không ngừng nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.

Nguyễn Trãi nói trong bài Mừng trở về Lam Sơn: Quyền mứu bản 
thị dụng trừ gian, Nhân nghĩa duy trì quốc thề an (Quyền mưu vôn dĩ để 
trừ gian, Nhân nghĩa duy trì quốc thế nước an). Thì Hồ Chí Minh còn nói 
quyết liệt hơn: “Nhân dân ta từ lâu đã sông với nhau có tình, có nghĩa. 
Từ khi có Đảng ta lãnh đạo và giáo dục, tình nghĩa ấy càng cao đẹp hơn 
trở thành tình nghĩa đồng bào đồng chí, tình nghĩa năm châu bôn biển 
một nhà. Biết chủ nghĩa Mác-Lênin là phải sông với nhau có tình có 
nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình nghĩa, thì sao 
gọi là hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin được". Lấy tình nghĩa làm bản chất của 
chủ nghĩa Mác-Lênin quả thực là một điều rất mới lạ.

Tôi có nói đến khái niệm khúc xạ mà theo tôi là một khái niệm cơ 
bản của văn hóa học. Đây là độ khúc xạ của tư tưởng Mác-Lênin qua 
tâm hồn Việt Nam, cũng như có một độ khúc xạ của đạo Khổng qua 
Nguyễn Trãi. Đây cũng là độ khúc xạ chung của hai tâm hồn vĩ đại. Hồ 
Chí Minh nói: “Trừ bọn Việt gian bán nước, trừ bọn phát-xít thực dân là 
những ác quỷ mà ta phải kiên quyết đánh đổ; đối với tất cả những người 
khác thì phải kính trọng, giúp đỡ. Phải thực hành bác ái.”

“Lam Sơn thực lục” chép lại khi Lê Lợi sau khi chiến thắng cũng 
theo cái tinh thần bác ái mà sau này Hồ Chí Minh nói đến: “Thà người 
phụ ta chứ ta không phụ người. Phàm người bất bình vể việc nhỏ mà 
bỗng sinh chí khác, thì trẫm thường khoan thứ, trẫm vẫn tin dùng như 
lòng dạ; nếu biết sửa lỗi thì thôi vốn không có ý cầu toàn trách bị. Ây 
cũng là bởi trẫm trải nhiều hoạn nạn, nếm đủ gian nan, cho nên hay 
động lòng nhịn tức, không lấy việc nhỏ mà hại việc lớn, không lấy nhìn 
gần mà lãng nhìn xa”. Điều này cho thấy chính sách bác ái của Bác là 
xuất phát từ cơ sở dân tộc, không phải là xuất phát từ giai cấp đấu 
tranh, từ lý thuyết bạo lực cách mạng. Và như 500 năm trưốc, nó đã đem 
đến thành công rực rõ.

Một đường lối khác do Nguyễn Trãi đề ra đã được Lê Lợi thực hiện 
cũng đã được Hồ Chí Minh áp dụng, tuy một bên nói “tâm công”, một 
bên nói “đánh bại ý chí xâm lược”. Để đôi phó vối một đạo quân xâm lược 
hùng mạnh, Lê Lợi và Hồ Chí Minh đểu sử dụng một biện pháp như 
nhau: lấy chính nghĩa làm nến tảng cho cuộc kháng chiến. Trên cơ sở 
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chính nghĩa kết hợp đánh và đàm. về đánh kéo địch vào cái thiên la địa 
võng của chiến tranh nhân dân, bao vây, cắt đường viện trợ và cuối cùng 
bắt địch đầu hàng, về đàm, kiên nhẫn lần này lượt khác sử dụng chính 
những nguyên lý đạo đức chính nghĩa mà đôì phương cũng phải chấp 
nhận để cuối cùng, do kết hợp với chiến thắng bắt quân địch phải về 
nước khi ý chí chinh phục đã bị bẻ gẫy. Có nhiều điểm rất giông nhau 
giữa hai cuộc kháng chiến cách nhau 500 năm.

Hồ Chí Minh cũng như Nguyễn Trãi đều nuôi dưỡng một ý chí “Lo 
trước mọi người, vui sau mọi người". Cũng như Hồ Chí Minh, Nguyễn 
Trãi viết trong bài “Đêm đậu thuyền ở cửa biển”:

Bình sinh dốc bão tiên ưu chí
Tọa ủng hàn khàn dạ bất miên
(Bình sinh ta độc ôm lo trước
Chăn lạnh ngồi ôm chẳng ngủ đêm).

Năm trăm năm sau Nguyễn Ái Quốc cũng một mình ôm hòn gạch 
nung trong bầu trời Pari giá lạnh, thao thức, cô đơn trong cái chí lo 
trước này.

Cũng như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh không băn 
khoăn về điểm nhân dân Việt Nam có đầy đủ dũng khí để giành lại độc 
lập không. Điều băn khoăn là ở chỗ tìm cho ra con đường lãnh đạo để 
đạt đến thắng lợi. Đây không phải con đường “sát thân thành nhân” của 
nhà Hậu Trần hay của sĩ phu yêu nước, tuy oanh liệt nhưng không đạt 
được kết quả. Phải tìm cho được con đường nhất định thắng lợi.

Về phương pháp làm việc, con đường Hồ Chí Minh phát hiện có 
nhiều điểm rất gần với con đường 500 năm trước Nguyễn Trãi đã phát 
hiện. Con đường ấy Hồ Chí Minh định nghĩa là “những lẽ phải không ai 
chối cãi được", không phải chỉ nhân dân Việt Nam thấy là đúng, mà 
ngay kẻ thù cũng phải công nhận là đúng. Nguyễn Trãi gọi con đường ấy 
là con đường “nhân nghĩa" tức là chính con đường mà Trung Hoa vẫn. tự 
hào. Tức là đằng sau cuộc giao chiến bằng xương máu, có một cuộc đối 
đầu về lý luận xuất phát từ những nguyên lý chung. Phải có nguyên lý 
chung, hai bên đều chấp nhận thì sau đó mối có thể vừa đánh vừa đàm. 
Nếu không, chỉ có súng đạn lên tiếng và thù chồng lên thù, trận kéo 
theo trận, chỉ có một bên gục xuống, một bên giẫm lên xác thù mới kết 
thúc. Cho nên, nếu Hồ Chí Minh tiến hành cuộc kháng chiến dựa trên 
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những nguyên lý của cách mạng Pháp “độc lập dân tộc, tự do, bình đẳng, 
bác ái” thì Nguyễn Trãi cũng dựa trên nhân nghĩa, nền tảng của đạo lý 
Trung Hoa. Bức thư trả lời Phương Chính viết thay Lê Lợi nói: “Phàm 
mưu việc lớn phải lấy nhân nghĩa làm gốc, nên công to phải lấy nhân 
nghĩa làm đầu. Chỉ nhân nghĩa có gồm đủ thì công việc mới xong xuôi. 
Nước mày nhân dịp họ Hồ lỗi đạo, mượn tiếng điếu dàn phạt tội, kỳ thực 
làm việc bạo tàn, lấn cướp đất nước ta, bóc lột nhân dân ta, thuế nặng 
hình phiền, vơ vét của quý, dân mọn, xóm làng không sống được yên, 
nhân nghĩa mà lại thế ư?”. Muôn thuyết phục ai thì phải từ những tiền 
đề chung, nếu không sẽ là cuộc đốì thoại giữa những người điếc. Khi 
Nguyễn Trãi bóc trần những tội ác của giặc Minh, cũng như khi Nguyễn 
Ái Quốc vạch trần bản án thực dân Pháp cả hai đều xuất phát từ những 
nguyên lý mà bâ't cứ người Trung Hoa, ngưòi Pháp trung thực nào cũng 
phải chấp nhận.

Sau khi đã khẳng định những nguyên lý chung, Nguyễn Trãi và 
sau này là Hồ Chí Minh đều dùng những nguyên lý ấy thuyết phục đôì 
phương. Và cả hai đều đạt những kết quả phi thường. Hồ Chí Minh đã 
giành được sự ủng hộ không phải chỉ của Đảng Cộng sản Pháp mà cả 
của nhân dân Pháp và sau này của cả nhân dân Mỹ. Vô số những người 
tham dự các đạo quân viễn chinh đã trỏ thành những chiến sĩ tiên 
phong của thế kỷ này trong cái cao trào rộng lón lật đổ hai chủ nghĩa đế 
quốc. Nguyễn Trãi và Lê Lợi đã kéo về phía mình không những binh sĩ 
Trung Hoa mà ngay cả những viên tướng Trung Hoã, Thái Phúc là một 
ví dụ. Chính Thái Phúc đã vâng theo chính nghĩa đi dụ hàng nhiều nơi 
quân Minh đóng quân rồi sau đó khảng khái về nưốc để chết theo chính 
nghĩa chứ không ở lại Việt Nam theo yêu cầu của Lê Lợị. Tiếng nói của 
chính nghĩa mạnh đến như vậy.

Nhưng muôn đạt đến cái kết quả to lớn ấy phải thực hiện nghiêm 
chỉnh ba điều:

Một là, tách nhân dân ra khỏi bộ máy xâm lược. Tức là nhân dân 
Việt Nam chỉ chống lại chính quyền đô hộ mà không chông lại nhân dân 
Trung Hoa. Trái lại nước Việt Nam rất quý trọng nhân dân Trung Hoa 
và sau này là nhân dân Pháp và Mỹ, hết sức biết ơn những nền văn hóa 
cao hơn văn hóa mình và luôn luôn học tập các nền văn hóa ấy. Có 
những người Trung Hoa chân chính, những người Pháp, Mỹ chân chính 
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và những nguyên lý bất tử của tinh thần nhân đạo đã được nhân dân các 
nưởc ấy tôn sùng và nhân dân Việt Nam cũng tôn sùng các nguyên lý ấy.

Hai là, thực hiện cực kỳ nghiêm chỉnh những nguyên lý nhân đạo 
chủ nghĩa mà mình đã nêu lên. Trường hợp Hồ Chí Minh và Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã làm những gì đôì với người Pháp, người Mỹ thì ai cũng 
thấy. Nhưng cái điều ít ai chú ý là cách đây 500 năm Việt Nam đã làm 
đúng như vậy. Bức thư dụ thành Bắc Giang viết: “Hiện nay vệ quân các 
xứ Thanh Hoá, Diễn Châu đều đã nhất tề đến đây rồi, phàm vợ con, tài 
sản quân nhân, đều mảy may không bị vi phạm”. Lam Sơn thực lục viết: 
“Tưống sĩ ta cùng người trong nước, không kể gái trai già trẻ, khổ vì giặc 
tàn bạo đã lâu, bị chúng giết hại cha mẹ bà con, liền đem nhau cố xin 
vua giết để nguôi môì giận của trời đất, thần người, để an ủi những linh 
hồn vô tội oan uổng, để rửa sạch xỉ nhục vô cùng của nước nhà, để hả 
tấm lòng của trung thân nghĩa sĩ. Vua gọi hết các tưống và người nưốc 
mà bảo rằng: “Phục thù báo oán đó là thường tình của người ta, không 
thích giết người đó là bản tính của kẻ nhân giả. vả người ta đã hàng mà 
lại giết thì không còn gì không lành hơn nữa. Để hả mõì giận một sớm 
mà mang tiếng giết hàng muôn đời, thì sao bằng để sống ức vạn người 
mà hết mối chiến tranh cho hậu thế, khiến sử xanh ghi chép, nghìn thuở 
lưu thơm, như thế chẳng là lớn sao?".

Ba là, phải có một nhận thức cụ thể, tránh những mơ ước cao xa, 
nhận thức đúng cương vị của mình. Cái mà nay ta hiểu là bệnh “lãng 
mạn cách mạng” và thấy cái nguy hại của nó. Nguyễn Trãi đã nhận thức 
từ lâu. Cho nên trong quan hệ với Trung Hoa, Lê Lợi, qua văn Nguyễn 
Trãi bao giờ cũng nêu rõ: Một là, nước Việt Nam là một nước nhỏ không hề 
có ý muôn làm tổn hại đến uy tín của Trung Hoa, bao giò cũng giữ địa vị 
một chư hầu; Hai là, cuộc kháng chiến là bất đắc dĩ vì không có con đường 
nào khác; Ba là, chính việc rút quân về là có lợi cho Trung Hoa do chỗ tình 
hình Trung Hoa hiện nay gặp những khó khăn thực tế.

Toàn bộ thơ văn Nguyễn Trãi biểu lộ sự minh triết của con ngưòi 
biết mình biết người, biết tiến, biết dừng, nỊiất là biết dừng. Bác Hồ 
cũng đúng là một bậc minh triết như vậy. Bác hoãn tổng khởi nghĩa, đổi 
Đảng Cộng sản Đông Dương thành Đảng Lao động Việt Nam, bỏ chủ 
trương Liên bang Đông Dương, luôn luôn nhắc nhỏ: “Nước Việt Nam là 
một nước nhỏ", bảo vệ hữu nghị giữa Việt Nam với Pháp và Mỹ, bao giò 
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cũng khẳng định tính chất bất đắc dĩ của cuộc kháng chiến. Thời gian 
cách xa 500 năm, hoàn cảnh quốc tế trong nưởc khác nhau xa nhưng 
tinh thần vẫn là một.

Trong cư xử đối với mình và vối người khác, Hồ Chí Minh giông 
Nguyễn Trãi đến mức lạ lùng. Một cuộc sông bình dị: “Bữa ăn dầu có 
dưa muôi / Áo mặc nài chi gấm là” (bài III); một tấm lòng chung thủy 
trọn đòi với nhân dân: “Bụi có một niềm chăng nỡ trễ / Đạo làm con liền 
đạo làm tôi” (Bài I. Ngôn chí); một tâm hồn thanh cao: “Một phút thanh 
nhàn trong thuở ấy / Nghìn vàng ước đổi được hay không?”. Những câu 
thơ của Nguyễn Trãi rất gần những câu thơ của Hồ Chí Minh mà mọi 
người đều biết.

Điểu mà Hồ Chí Minh lo lắng nhất mà chính Nguyễn Trãi cũng 
quan tâm nhất là nhân dân có được sốhg yên ổn, thái bình để bù lại 
những hy sinh to lớn mà họ đã chịu đựng không. Bác để lại Di chúc. Đây 
là một thứ di chúc Nguyễn Trãi viết nhân danh Lê Lợi cho con trai nốì 
nghiệp. Bản "di chúc” này đến nay vẫn mang tính thời sự: “Chớ biến đổi 
thành pháp của tiên vương. Đừng lãng quên cách ngôn củá tiền triết. 
Chớ gần thanh sắc mà ham của tiền, chớ ham chơi sân mà thích dâm 
dật, chớ nghe lời sàm nịnh mà bỏ lời trung thực, chớ dùng tân tiến mà bỏ 
kẻ cựu thần. Bảo rằng trời khó tin, mệnh không thường, nghĩ sửa trị ở 
khi chưa loạn. Bảo rằng công khó thành, việc dễ hỏng, nghĩ giữ nước từ 
lúc chưa nguy, ơ cảnh yên vui, nghĩ đến việc gian nan từ ngày trước, 
hưởng điều sung sướng, nghĩ đến công tích lũy của tổ tông. Phải cẩn 
thận lúc trưởc để tính lúc sau, phải làm nên việc lớn từ ỏ việc nhỏ. Phải 
hiểu chí trước mới giữ được nghiệp trước; phải thuận lòng trời mới hợp 
được lòng người”.

Điểu Bác dạy tà cũng không ngoài những nguyên lý ấy.
Tôi chỉ nhắc đến một người giông Bác. Thực ra, không phải chỉ có 

một người mà có cả một truyền thông. Từng người một, ít nhiều đều đã 
thấm nhuần truyền thông ấy. Nếu ta nhắc đến Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trường Tộ, Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc 
Kháng, Trường Chinh, V.V.. chẳng qua là nhắc đến những con người tiêu 
biểu. Cái sôi sục trong lòng từng bà mẹ, từng đứa con Việt Nam chính là 
cái truyền thông ấy. Nhưng việc tập trung vào một so sánh giữa hai 
người trong hai hoàn cảnh, hai cương vị hết sức khác nhau sẽ giúp 
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chúng ta thấy chính cái điều mà cuộc sống hôm nay đặt ra là bắt buộc 
phải giải đáp.

Phải chăng Hồ Chí Minh chỉ là một người cộng sản nhưng biết áp 
dụng nhuần nhuyễn những nguyên lý cộng sản vào thực tế Việt Nam 
nên đã thành công? Theo tôi nghĩ đây là cách nhìn quen thuộc. Hay 
ngược lại, Hồ Chí Minh chính là một ngưòi Việt Nam và sở dĩ người 
thành công to lớn như vậy chính là nhờ biết tận dụng những yếu tố mới 
mẻ của chủ nghĩa Mác-Lênin làm cho nó phù hợp với tâm thức Việt 
Nam? Và câu chuyện quy lại là trong kho tàng lý luận Mác-Lênin, 
những yếu tố nào đã được Việt Nam hóa, và những yếu tố nào vẫn cứ là 
xa lạ dù cho người ta đã cố gắng bằng đủ mọi cách để biến nó thành hệ 
tư tưởng duy nhất? Trước đây chẳng có ai dám nêu lên câu hỏi này. 
Nhưng hiện nay nó là câu hỏi nóng bỏng của mọi người Việt Nam yêu 
nước. Tự thân cách đặt vấn đề của tôi đã là một thái độ.
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Hồ CHÍ MINH VÀ VIỆC KẾ THỪA,
PHÁT TRIỂN TRUYỀN THỐNG ĐẠO ĐỨC DÂN TỘC

PGS Bùi Khắc Việt

Trong việc kế thừa truyền thông đạo đức dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã chọn lọc để phát huy những mặt tốt, từ bỏ những mặt tiêu cực, 
đồng thời cách tân, bổ sung những nhân tố mới phù hợp với yêu cầu của 
thực tiễn, củá thời đại.

Trong tư tưởng, tình cảm, hành động, chủ trương chính sách của 
Người, hiện lên rất rõ dấu ấn sâu sắc của tinh thần tập thể cộng đồng và 
lòng nhân ái Việt Nam.

1. Tinh thần tập thể cộng đồng là nét nổi bật trong tư tưỏng, nét 
đặc sắc trong đạo đức truyền thông Việt Nam. Nó là nguồn gốc của 
nhiều thuần phong mỹ tục của nhân dân ta. Tinh thần này biểu hiện ở 
sự gắn bó thưòng xuyên và bền vững, sự quan tâm sâu sắc của cá nhân 
đốì với cộng đồng. Trong quan hệ với cộng đồng, người ta không nhấn 
mạnh quyền lợi cá nhân mà nhấn mạnh nghĩa vụ cá nhân đốì với cộng 
đồng.

Ý thức tập thể cộng đồng thể hiện trước hết trong gia đình, cái nôi, 
trong đó con người sinh ra và lớn lên, vì quan hệ huyết thống, quan hệ 
hôn nhân mà thương yêu gắn bó vâi nhau, sẵn sàng có tinh thần hy sinh 
cao cả vì những người thân của mình. Trong nhà rồi đến ngoài làng. 
Người dân coi làng xã là gia đình lớn. Nhà và làng gắn liền với nưốc: 
sống ở làng, sang ỏ nước, nưốc mất thì nhà tan. Lòng yêu nhà, yêu làng 
xóm quê hương gắn liền với lòng yêu nưâc, vởi tinh thần cộng đồng dân 
tộc, cộng đồng quốc gia.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu tình cảm cổ truyền trên đây của 
dân tộc và kết hợp nhuần nhuyễn vối ý thức cách mạng.

Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Người đã phát huy đến cao 
độ tinh thần đoàn kết kiểu gia tộc trong cộng đồng. Người ôm ấp cả một 
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gia đình rộng lớn là dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam. Người sông 
bằng tâm hồn của cộng đồng dân tộc, của đất nước, đau nỗi đau của dân, 
buồn cái buồn của dân, hòa mình vào niềm vui chung của dân, chịu khổ 
trưóc dân, hưởng thụ sau dân.

Ngay sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, trước cảnh nạn 
đói đe dọa hàng triệu đồng bào, nhân danh Chủ tịch nước, Người đề nghị 
lấy việc chống nạn đói làm nhiệm vụ số một trong các nhiệm vụ cấp bách 
của Nhà nưổc dân chủ cộng hòa. Người hô hào nhân dân và bản thân 
Người gương mẫu thực hành: cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, đem gạo đó, 
mỗi bữa một bò để cứu giúp dân nghèo. Sự hưởng ứng nhiệt liệt của toàn 
dân đôì với chủ trương cứu đói, do Người đề xuất là biểu hiện tốt đẹp của 
tinh thần tập thể cộng đồng, của truyền thông đùm bọc tương trợ nhau 
trong hoàn cảnh lịch sử mối.

Bác sĩ Vũ Đình Tụng, một nhân sĩ công giáo, có con hy sinh trong 
chiến đấu, nhận được thư thăm hỏi của Người, trong đó Người giãi bầy tâm 
sự: “Nước Việt Nam là đại gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là 
con cháu tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột”1.

Người giáo dục nông dân ý thức coi làng xã là nhà, hợp tác xã là 
nhà. Người luôn luôn nhắc nhồ thầy thuốc phải như mẹ hiền, cô giáo dạy 
trẻ phải như mẹ hiền, ngưòi chỉ huy, người chính trị viên phải thương 
yêu chiến sĩ như anh em ruột thịt.

Trước âm mưu chia cắt đất nước của kẻ thù, Người nói những lời 
thấm thìa, sâu sắc, khiến cả nước hưâng về miền Nam, cùng một lòng đấu 
tranh cho thông nhất Tổ quốc “Nam Bắc là một nhà, Bắc Nam là ruột thịt”.

Nước Việt Nam có hơn 50 dân tộc, mỗi dân tộc có tiếng nói riêng, 
phong tục tập quán riêng. Chính sách của Nhà nước ta do Người lãnh 
đạo luôn luôn tồn trọng văn hóa của từng dân tộc, coi các dân tộc là anh 
em trong đại gia đình Tổ quốc Việt Nam.

Người quan tâm đặc biệt vấn đề đoàn kết tôn giáo. Trong quá trình 
xâm lược và thống trị Việt Nam, chủ nghĩa thực dân và đế quốc đã lợi 
dụng đạo Thiên chúa như một công cụ để xâm lược, để chia rẽ dân tộc. 
Không ít giáo sĩ đã trực tiếp phục vụ chủ nghĩa thực dân và lôi kéo một 
số giáo dân xa rời hàng ngũ dân tộc.

1. Hồ Chí Minh: Toàn, tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1984, t.4, tr.264.
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Để đôì phó lại âm mưu đó, trong các thế kỷ XVII, XVIII và nhất là 
XIX, chính quyền phong kiến đương thời đã thi hành chính sách cấm 
đạo, diệt đạo, tạo nên cảnh nồi da nấu thịt đau thương.

Xuất phát từ thực tiễn, từ đạo lý của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
có cách xử lý hoàn toàn khác: Người biểu lộ một tình cảm đặc biệt, rất 
chân thành và thân thương vối đồng bào các tôn giáo. Người coi những 
người lầm đường lạc lốì là nạn nhân của chủ nghĩa đế quốc nên có chính 
sách khoan dung, độ lượng, lấy tinh thần thân ái mà cảm hóa giúp đõ họ 
quay về vối dân tộc>Chính sách tự do tín ngưỡng của Hồ Chủ tịch, Đảng 
và Nhà nước ta từng bước đi vào lòng giáo dân, khơi dậy lòng yêu nước 
của đồng bào, làm cho đồng bào giáo dân ngày càng gắn bó với dân tộc, 
với vận mệnh của đâ't nước.

Chính sách đó làm sông lại và. phát huy truyền thống đoàn kết dân 
tộc sâu sắc, thái độ khoan dung rộng mở trong giao lưu văn hóa tư 
tưởng, tinh thần bao dung, tôn trọng các tôn giáo, vốn đã có từ lâu trong 
lịch sử dân tộc.

ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần cộng đồng thân ái không còn 
giới hạn trong phạm vi “người trong một nước” như trước kia. Quan hệ 
tình nghĩa gia đình không phải chỉ thể hiện trong phạm vi quốc gia mà 
còn thể hiện trong phạm vi thế giới.

Trong nưốc Việt Nam truyền thông, tinh thần cộng đồng mang tính 
chất đẳng cấp, thứ bậc còn trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh thần tập thể 
gắn liền vối tinh thần dân chủ, bình đẳng. Bản thân Người là Chủ tịch 
nước cũng chỉ tự coi mình “như một người lính vâng mệnh lệnh quốc dân 
ra trưốc mặt trận”1. Người xác định cán bộ các cấp đều là “công bộc của 
dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân” và nhấn mạnh “việc gì lợi 
cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại cho dân ta phải hết sức tránh”2.

2. Tinh thần tập thể cộng đồng gắn liền với tinh thần nhân ái. Dân 
tộc Việt Nam vốn yêu quý con người, coi “người ta là hoa đất”. Người và 
người ràng buộc vối nhau trưốc hết bằng tình ngưòi: tình cha mẹ đối vối 
con, tình vợ chồng, tình anh em, tình bạn bè, tình thầy trò, tình đồng 
hương, tình đồng bào... Vì tình mà sinh ra nghĩa: tình trước nghĩa sau, 
tình sâu nghĩa nặng...

1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1984, t.4, tr.100, 36.
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Do giàu lòng nhân ái nên khi con người bị chà đạp phải đứng lên 
đấu tranh giành quyền sống cho con người. Trải qua hàng nghìn năm 
chông xâm lược, nhân dân Việt Nam hiểu quyền sống của mình trước 
hết là quyền được làm dân một nước độc lập, tự do, độc lập dân tộc và 
quyền làm người gắn bó chặt chẽ với nhau: Đất nước bị đô hộ thì người 
dân chỉ là những kẻ nô lệ. Do đó, đạo làm người ở Việt Nam trước hết là 
yêu nước, trừ giặc để cứu nưâc cứu dân. Con người yêu nước và con người 
thương dân gần như là một.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu truyền thống đạo đức dân tộc, 
lòng nhân ái, lòng yêu thương quý mến con ngưdi và nâng nó lên thành 
chủ nghĩa nhân văn cách mạng.

Lòng nhân ái bao la của Người dành cho tất cả đồng bào, cho mọi 
tầng lớp trong xã hội, đặc biệt cho những người nghèo, người bất hạnh 
và bị áp bức. Người kính trọng các cụ già, yêu quý các em nhỏ. Người gửi 
gắm ở thế hệ trẻ niềm tin tưâng vô hạn và tình yêu bao la của mình. 
Người lên án mọi sự bất công, thô bạo đối với phụ nữ và không ngừng 
đấu tranh để giải phóng phụ nữ.

Trong lịch sử Việt Nam, có những anh hùng dân tộc là phụ nữ, có 
những nhà thơ thông cảm sâu sắc với cái phận đau đớn của đàn bà nhưng 
chưà có một nhà chính trị nào, như Hồ Chí Minh, lên tiếng vế vấn đề giải 
phóng phụ nữ. Các lãnh tụ chính trị nổi tiếng trên thế giới trong thòi cận 
hiện đại quan tâm đến công lý xã hội cho toàn xã hội, nhưng chưa có ai luôn 
luôn quan tâm đấu tranh và có biện pháp thiết thực để thực hiện quyền bình 
đẳng cho phụ nữ về chính trị, kinh tế, giáo dục như Hồ Chí Minh.

Không những chỉ quan tâm chung đến toàn xã hội, đến các tầng 
lớp, Người còn trực tiếp chăm sóc, bồi dưỡng tỉ mỉ cho từng con người 
mà Người tiếp xúc, từ người cấp dưỡng, người bảo vệ, người nông dân, 
người chiến sĩ ngoài mặt trận đến người cán bộ cao cấp, để mỗi người 
có thể phát huy tài năng, phẩm chất, tinh thần chủ động, sáng tạo của 
mình.

Dù phải tiến hành chiến tranh với Pháp và Mỹ, Người luôn luôn 
kính trọng, yêu quý nhân dân Pháp, nhân dân Mỹ... Người kêu gọi 
giai cấp công nhân và người cách mạng Pháp tổ’ cáo chủ nghĩa thực 
dân và góp phần vào sự nghiệp giải phóng nhân dân bị áp bức ở các 
thuộc địa.
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Đôì vối kẻ thù của nhân dân, Người bao giờ cũng xuất phát từ lẽ 
phải, từ chính nghĩa để đâ'u tranh bằng việc quy vào các giá trị văn hóa 
tốt đẹp, đấu tranh vũ trang là việc cực chẳng đã.

Trong Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945, Người đã trích dẫn Tuyên 
ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ, khẳng định quyền bình đẳng, quyền 
được sông, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của mọi người. 
Người cũng đã trích dẫn Tuyên ngôn nhân quyền năm 1791 của cách 
mạng Pháp, khẳng định quyền tự do và bình đẳng về quyền lợi của mọi 
người. Phát triển tinh thần của hai bản Tuyên ngôn của Mỹ và Pháp, 
Người khẳng định những quyển pháp lý về độc lập dân tộc, gắn liền 
quyền dân tộc vởĩ quyền cơ bản của con người.

Mục tiêu chiến đấu suốt đời của Người chông lại ách áp bức bóc lột 
của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, đem lại độc lập cho Tổ quốc, tự do, 
hạnh phúc cho nhân dân, góp phần vào công cuộc đấu tranh vì hòa bình, 
dân chủ trên thế giới, mục tiêu đó xuất phát từ chủ nghĩa nhân văn 
chân chính.

Toàn bộ suy nghĩ và hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh bao giờ 
cũng hướng về con người, nhằm mục tiêu giải phóng con người, xây dựng 
cuộc sông hạnh phúc cho con người. Le Paria số 1 nói đến “giải phóng 
con người”. Trong Di chúc đề cập đến những công việc sau ngày đánh 
thắng Mỹ, Người viết: “Đầu tiên là công việc đôì với con người”. Trong tư 
tưởng Hồ Chí Minh, con người là trung tâm của sự chú ý, là đồì tượng 
phục vụ của sự phát triển kinh tê xã hội. Con người cũng là chủ thể tạo 
nên sự phát triển đó.

Lòng nhân ái bao la ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, niềm tin mãnh liệt 
của Người vào con người, vào nhân dân, ý chí và quyết tâm vững chắc 
đấu tranh để đạt tối lý tưởng cao cả độc lập cho Tổ quốc, tự do hạnh 
phúc cho nhân dân, hòa bình và tiến bộ xã hội, những tư tưởng đó có 
nguồn gốc sâu xa từ lòng nhân ái Việt Nam.
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VẬN DỤNG Tư TƯỞNG Hồ CHÍ MINH TRONG 
XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC, TÁC PHONG, LỀ Lối LÀM VIỆC 

CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HIỆN NAY

Tô Tử Hạ

Mỗi giai đoạn cách mạng đều có nhiệm vụ lịch sử cụ thể, có yêu cầu 
cụ thể về xây dựng đội ngũ cán bộ để đảm đương sứ mệnh của mình. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nắm bắt một cách chính xác những yêu 
cầu đó. Người đã chủ động đề ra các nội dung và biện pháp phù hợp như 
mở lớp huấn luyện, viết thành sách tuyên truyền, giáo dục để xây dựng 
đội ngũ cán bộ, bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ trong quá trình công 
tác, chiến đâu và sản xuất đáp ứng các yêu cầu và là yếu tô' đảm bảo cho 
thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Tác phẩm sửa đổi lối làm việc là 
một trong những tác phẩm có ý nghĩa đặc. biệt quan trọng trong giáo 
dục, rèn luyện và xây dựng đội ngũ cán bộ. Giữa lúc toàn Đảng, 
toàn dân ta đang thực hiện đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban 
Chấp hành Trung ương khóa VIII “Vể chiến lược cán bộ trong thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” vào cuộc sốhg; chúng ta long 
trọng kỷ niệm 50 năm tác phẩm sửa đồi lôi làm việc bằng việc tổ chức 
cuộc Hội thảo khoa học về tác phẩm quan trọng này. Đây là cuôn sách 
giáo khoa có nội dung sâu sắc, toàn diện về giáo dục, rèn luyện xây dựng 
đội ngũ cán bộ cách mạng của Việt Nam. Tuy tác phẩm ra đời trong thời 
kỳ “kháng chiến, kiến quốc” nhưng tới nay vẫn côn nguyên giá trị. Khai 
thác và vận dụng những nội dung tư tưởng của Hồ Chí Minh trong tác 
phẩm có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực để góp phần xây dựng đội 
ngũ cán bộ ngang tầm với thòi kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, đưa đất nước vượt qua thử thách giành những thành tựu to lớn hơn 
nữa trong công cuộc đổi mới. Cuộc Hội thảo với chủ đề “Đạo đức và lôi 
làm việc của cán bộ, công chức”, nhân kỷ niệm 50 năm tác phẩm sửa đổi 
lối làm việc do Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ chủ trì không chỉ mang ý 
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nghĩa lịch sử sự ra đời của tác phẩm. Điều quan trọng hơn và mục đích 
của cuộc Hội thảo này là thông qua việc nghiên cứu một cách nghiêm 
túc, toàn diện, sâu sắc, chúng ta rút ra được những vấn đề về nội dung, 
phương pháp... giải đáp cho những yêu cầu, những câu hỏi lốn rất bức 
xúc, nóng bỏng: làm gì và làm như thế nào để rèn luyện củng cố, xây 
dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và 
hoàn thiện Nhà nước của dân, do dân, vì dân? Vận dụng những chỉ dẫn 
của Hồ Chí Minh để đổi mới công tác cán bộ, thực hiện việc xây dựng 
chiến lược cán bộ. Làm gì và làm như thế nào để khắc phục những hạn 
chế, khuyết điểm của đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay?...

Lịch sử cách mạng Việt Nam ghi nhận trong lĩnh vực huấn luyện, 
đào tạo cán bộ có hai tác phẩm nổi bật ở hai thời kỳ khác nhau:

Đó là tác phẩm Đường cách mệnh với các lốp huấn luyện do Hồ Chí 
Minh tổ chức, chỉ đạo ở nước ngoài (Quảng Châu, Trung Quốc), sau đó là 
mỏ lốp ồ trong nước, đào tạo nên đội ngũ cán bộ tiền bôi của Đảng. Đội 
ngũ này trưỏng thành và phát triển trong đấu tranh cách mạng, thành 
lực lượng đủ sức lãnh đạo cuộc vận động giải phóng dân tộc, kết thúc 
bằng cuộc Tổng khỗi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thắng lợi.

Đó là tác phẩm sửa đổi lối làm việc, với những nội dung được Hồ 
Chí Minh bổ sung, làm sáng tỏ thêm trong quá trình lãnh đạo cuộc 
kháng chiến trường kỳ chông thực dân Pháp và trong công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hết lòng hết sức chi viện cho cuộc đấu 
tranh giải phóng miền Nam. Đó là những năm tháng đào luyện nên đội 
ngũ cán bộ cho sự nghiệp kháng chiến chín năm thắng lợi, giải phóng 
miền Bắc và cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thông nhất đất nước. Những bài viết, bài nói, những lời căn 
dặn của Bác Hồ tới lúc Người sắp đi xa về công tác cán bộ, về “nâng cao 
đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (6-1969) vẫn liền 
mạch của nội dung tác phẩm sửa đổi lôi làm việc. Các thê hệ cán bộ 
được đào luyện trong những năm tháng gian khổ “một mất một còn” đấu 
tranh giải phóng đất nưốc đã hoàn thành sứ mệnh mà lịch sử giao phó.

Bước vào thòi kỳ hòa bình xây dựng và nhất là trong công cuộc đổi 
mới, đội ngũ cán bộ công chức đã vươn lên, năng động, sáng tạo góp 
phần xứng đáng vào thành tựu to lớn của đất nưởc. Song, trong hoàn 
cảnh mới, sự tác động của cơ chế thị trường đã làm bộc lộ nhiều yếu 
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kém, khuyết điểm của đội ngũ cán bộ, công chức. Hội nghị lần thứ ba 
Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII đã nhận định: “Nhìn chung, đội ngũ 
cán bộ hiện nay, cả về chất lượng, số lượng và cơ cấu đều có nhiều mặt 
chưa ngang tầm vối đòi hỏi của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa’”.

Đánh giá về công tác cán bộ vừa qua bên cạnh những ưu điểm rất 
cơ bản, Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII còn chỉ ra những khuyết điểm:

- Việc đánh giá, bô' trí, sử dụng cán bộ nhiều khi côn chủ quan, chưa 
thật công tâm, chưa hợp lý, thiếu dân chủ hoặc dân chủ hình thức.

- Chính sách đôì vối cán bộ còn nhiều bất hợp lý, thiếu công bằng, 
thực hiện không thông nhất và đồng bộ, chưa phát huy được tài năng.

- Công tác đào tạo chưa gắn vối yêu cầu, tiêu chuẩn và quy hoạch, 
sử dụng, chất lượng, hiệu quả thấp.

- Nguyên tắc Đảng thông nhất lãnh đạo công tác cán bộ, nguyên tắc 
tập trung dân chủ chưa được cụ thể hóa. Công tác kiểm tra, quản lý cán 
bộ nhiều nơi bị buông lỏng... 12

Những khuyết điểm trên đây đã hạn chế tới kết quả thực hiện 
nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, đơn vị. Có nơi mắc khuyết điểm đã 
để lại hậu quả xấu, gây tác hại lớn. Những khuyết điểm trên đây đã 
được Hồ Chí Minh đề cập khá đầy đủ và sâu sắc trong tác phẩm sửa đổi 
lối làm việc cách đây 50 năm. Vì vậy, việc nghiên cứu học tập và vận 
dụng những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về sửa đôi lôi làm việc có ý nghĩa 
thời sự to lốn. Trên các tạp chí, các báo đã có nhiều bài viết vể tác phẩm 
này. Sự hưỏng ứng nhiệt thành của các cơ quan, các nhà khoa học đối 
với Hội thảo về đạo đức cán bộ công chức, sửa đổi lề lối làm việc theo 
phong cách Hồ Chí Minh đã nói lên ý nghĩa thời sự, chính trị nóng hổi 
hiện nay. Cùng với các hoạt động của các cơ quan, địa phương cả nước, 
chúng ta cố gắng đi sâu nghiên cứu, gắn nội dung, kết quả cuộc Hội thảo 
vối yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, đưa những tư tưởng vể công tác cán bộ 
của Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành 
Trung ương về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước vào cuộc sống.

1. Đáng' Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ bà Ban Chấp hành Trung ương 
khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr.24.

2. Xem Đảng Cộng sàn Việt Nam: Sđd, tr.27-34.
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Điểm lại nội dung, chúng ta thấy tác phẩm có sáu phần được Chủ 
tịch Hồ Chí Minh trình bày chặt chẽ và súc tích.

I- Phê bình và sửa chữa:
Hồ Chí Minh nêu lên yêu cầu: “Phải sửa đổi lối làm việc của 

Đảng”1, phải chữa ngay “bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi”. Cách sửa chữa 
các căn bệnh ấy là phê bình và tự phê bình, phải tổ chức học tập, rèn 
luyện. Người nêu lên: “Cách phê bình. Mục đích phê bình cốt để giúp 
nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt 
hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thông nhất nội bộ”1 2, “phê bình việc làm 
chứ không phê bình người”. Hồ Chí Minh đã chỉ bảo chân tình cho chúng 
ta thấy rằng: Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi ngày phải tự kiểm điểm, tự 
phế bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt.

II- Mấy điều kinh nghiệm:
Người đã nêu chân lý: “Có cán bộ tốt, việc gì cũng xong. Muôn 

việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”3 4, Người nêu 
lên nhiều kinh nghiệm, bài học về phương pháp, tác phong làm việc 
của cán bộ, đảng viên. Đó là phải biết nghiên cứu kinh nghiệm đến 
gốc, phải nâng cao sáng kiến và lòng hăng hái của cán bộ, đảng viên. 
Phải giáo dục về trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và luôn luôn “sát 
quần chúng’”'. Phải thực hiện "Từ trong quần chúng ra. về sâu trong 
quần chúng”, sửa chữa thái độ xa quần chúng, khắc phục bệnh chủ 
quan.

III- Tư cách và dạo đức cách mạng:
Vấn đề đầu tiên là việc xác định “tư cách của đảng chân chính cách 

mạng vối 12 điều rất cụ thể rõ ràng, hàm chứa đầy đủ những tiêu chuẩn 
của một đảng cách mạng, một đảng kiểu mối theo chủ nghĩa Mác-Lênin, 
đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của đất nước và cả dân tộc. Hồ Chí 
Minh đã khái quát thành hai câu thơ lục bát:

"Muốn cho Đảng được vững bền,
Mười hai điều ấy chớ quên điều nào”5.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.232.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.232.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.240.
4. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.248.
5. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.250.
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Tiếp đó, Người còn nêu lên phận sự của đảng viên, cán bộ. Người đi 
sâu, phân tích về “đạo đức cách mạng” được khái quát thành năm chữ 
“Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm”. Vấn đề kỷ luật của Đảng, kỷ luật tự 
giác. Bởi vì “Không ai bắt buộc ai vào Đảng làm chiến sĩ xung phong”1. 
Đó là “tự giác”, “lòng hăng hái của mỗi người mà tình nguyện làm đảng 
viên, làm chiến sĩ xung phong”1 2 3.

Đặc biệt Hồ Chí Minh đã phân tích kỹ “những khuyết điểm, sai 
lầm” là những “căn bệnh” mà cán bộ, đảng viên phải phòng tránh, phải 
sửa chữa. Người vạch rõ chủ nghĩa cá nhân là loại vi trùng rất độc, sinh 
ra nhiều thứ bệnh nguy hiểm như: bệnh tham lam, bệnh lười biếng, 
bệnh kiêu ngạo, bệnh hiếu danh, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa 
phương, óc lãnh tụ, V.V.. Hồ Chí Minh đã lý giải một cách biện chứng về 
những khuyết điểm, những căn bệnh mà cán bộ, đảng viên đã mắc phải. 
Thái độ của Người rất tự tin “nhưng không vì thế mà kinh sợ. Ta thấy rõ 
những bệnh ấy thì ta tìm được cách chữa”. Người chỉ ra cách chữa: 
“Thang thuốc hay nhất là thiết thực tự phê bình và phê bình”2, là “luôn 
luôn dùng và khéo dùng cách phê bình và tự phê bình”4.

IV- Vấn đề cán bộ:
Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”5. 

Người lần lượt chỉ dẫn về: “huấn luyện cán bộ”, “dạy cán bộ và dùng 
cán bộ”, “lựa chọn cán bộ”, “cách đôì với cán bộ”, “chính sách cán bộ”. 
Người chỉ ra cách xử thế trong công tác cán bộ rất toàn diện: phải biết 
rõ cán bộ, phải cất nhắc cán bộ cho đúng, phải dùng cán bộ, phải giữ 
gìn cán bộ... phải “khiến cho cán bộ cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến”6, 
“khiến cho cán bộ có gan phụ trách, có gan làm việc”7, “không tự tôn, 
tự đại, phải nghe, phải hỏi ý kiến cấp dưới”, “phải có gan cất nhắc cán 
bộ”, “phải yêu thương cán bộ”. Và, cách “đối với những cán bộ sai lầm” 
vừa chan chứa tấm lòng nhân đạo cộng sản vừa giữ vững nguyên tắc 
kỷ luật của Đảng.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, 253.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, 253.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, 262.
4. Hồ Chí Minh: Sđd, 265.
5. Hồ Chí Minh: Sđd, 269.
6. Hồ Chí Minh: Sđd, 280.
7. Hồ Chí Minh: Sđd, 280.
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V - Cách lãnh đạo:
Hồ Chí Minh đã nêu lên những nguyên lý rất sâu sắc biểu đạt cả 

nguyên tắc và cách thức lãnh đạo của Đảng, của người cán bộ. Đó là 
những khái niệm, định nghĩa về các công việc rất rõ ràng, cụ thể: lãnh 
đạo và kiểm soát, cách lãnh đạo thế nào, “học hỏi quần chúng nhưng 
không theo đuôi quần chúng”1. Những câu, những chữ bình dị của Người 
nhưng sâu sắc vô cùng: phải đưa “chính trị vào giữa dân gian”.

VI - Chống thói ba hoa:
Đây là phần cuối cùng của tác phẩm. Hồ Chí Minh đã dành những 

trang cuối của tác phẩm để nói về thói xấu, một căn bệnh rất dễ mắc 
phải. Nếu không sửa chữa căn bệnh này cũng nguy hiểm vô cùng. Sau 
khi chỉ ra các biểu hiện, “triệu chứng” của thói ba hoa: dài dòng, rỗng 
tuếch, thói cầu kỳ, khô khan, lúng túng, cẩu thả, bệnh “sáo cũ”, Hồ Chí 
Minh đã nêu lên “cách chữa thói ba hoa”:

“1. Phải học cách nói của quần chúng... mỗi câu nói, mỗi chữ viết 
phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng.

2. Phải luôn luôn dùng những lời lẽ, những thí dụ giản đơn, thiết 
thực và dễ hiểu.

3. Khi viết, khi nói, phải luôn luôn làm thế nào cho ai cũng hiểu 
được... Bao giò cũng phải tự hỏi: “Ta viết cho ai xem? Nói cho ai nghe?”.

4. Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chổ viết.
5. Trước khi nói, phải nghĩ cho chín, phải sắp đặt cẩn thận... Sau 

khi viết rồi, phải xem đi xem lại ba bốn lần. Nếu là một tài liệu quan 
trọng phải xem đi xem lại chín, mười lần” .12

Chĩ trong phạm vi gần 30.000 từ, tác phẩm sửa đổi lối làm việc đã 
hàm chứa nhiều nội dung, toàn diện và sầu sắc. Giá trị của tác phẩm đã 
vượt qua giới hạn của thời gian và vẫn giữ nguyên tính thời sự đôì vởi 
hôm nay.

Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc chắc chắn còn được tiếp tục nghiên 
cứu công phu hơn. Song, chúng ta hy vọng và tin tưởng, Hội thảo của 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, 293.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, 306.
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chúng ta vối tinh thần và thái độ khoa học, nghiêm túc sẽ có đóng góp 
thiết thực vào việc đổi mổi công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức vững mạnh, phục vụ tích cực công cuộc cải cách nền hành 
chính Nhà nước; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Nhâ nước pháp 
quyền Việt Nam của dân, do dân, vì dân, vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
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ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ VÀ NÂNG CAO 
PHẨM CHẤT CỦA CÁN BỘ

Tạ Ngọc Hải

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ỏ giai đoạn nào, trên lĩnh vực 
nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đều quan tâm đến vấn đề đạo đức cán bộ. 
Bởi vì, theo Người: “Cây phải có gôc, không có gốc thì cây héo. Người cách 
mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh 
đạo được nhân dân”1. Đạo đức cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xướng 
không vì danh lợi cá nhân mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc: “Lòng 
mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí 
công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít, mà những 
tính tốt như sau ngày càng thêm”1 2. Những tính tốt đó được Người giải nghĩa:

- Nhân là thật thà thương yêu, hết lòng giúp đ3 đồng chí và đồng 
bào. Vì thế mà kiên quyết chông lại những người, những việc có hại đến 
Đảng, đến nhân dân.

- Nghĩa là ngay thẳng, không có tư tâm. Lúc Đảng giao việc, thì bất 
kỳ to nhỏ, đều ra sức làm cẩn thận, thấy việc phải thì làm, thấy việc 
phải thì nói. Không sợ người ta phê bình mình, mà phê bình người khác 
cũng luôn đúng đắn.

- Trí là đầu óc trong sạch sáng suốt, biết xem người, biết xét việc. 
Vì vậy, biết làm việc có lợi, tránh việc có hại cho Đảng, biết vì Đảng mà 
cất nhắc người tốt, đề phòng người gian.

- Dũng là dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm. Thấy 
khuyết điểm có gan sửa chữa. Cực khổ khó khăn có gan chịu đựng... Nếu 
cần, thì có gan hy sinh cả tính mệnh cho Đảng, cho Tổ quốc, không bao 
giò rụt rè, nhút nhát.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.252-253.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.251.
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- Liêm là không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không ham 
người tâng bốc mình. Quang minh chính đại không bao giò hủ hóa. “Chỉ 
có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ” .1

Những nội dung, tư tưởng đạo đức cán bộ do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đề xưởng, thể hiện sự bao quát các mối quan hệ xã hội của mỗi người, từ 
mổì quan hệ vối Tổ quốc, với nhân dân đến mốì quan hệ giữa tập thể và 
cá nhân. Nó cũng phản ánh con đường biện chứng của quá trình rèn 
luyện cách mạng của mỗi người, từ tình cảm đến nhận thức trách nhiệm 
và tiến lên xây dựng ý chí cách mạng đến hành động cách mạng. Cùng 
vối những nội dung tư tưởng về đạo đức của người cách mạng, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh còn chỉ ra những khuyết điểm, sai lầm của cán bộ đó là 
“chứng chủ nghĩa cá nhân”. Chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất 
độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm, như: tham lam, kiêu 
ngạo, hiếu danh và những bệnh khác như hữu danh vô thực, cá nhân, 
lười biếng,...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên những đặc trưng của các căn 
bệnh trên và các phương hướng cơ bản để khắc phục các nhược điểm đó:

Tóm lại, đạo đức cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện ỏ 
mấy khía cạnh sau đây:

- Đạo đức là “cái gốc”, cái nền tảng của ngưòi cán bộ cách mạng. 
Đạo đức gắn liền với năng lực, nhờ có đạo đức cách mạng mà mỗi người 
tự phấn đấu để hoàn thiện mình, hình thành năng lực để hoàn thành 
nhiệm vụ. Tư tưởng về đạo đức cán bộ cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh được thể hiện nhất quán, xuyên suốt từ những ngày đầu hoạt động 
cách mạng cho đến lúc vĩnh biệt nhân dân ta.

- Nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện ở 
mấy điểm chính như: Trung với nước, hiếu với dân, người cán bộ phải là 
đầy tớ của nhân dân. Dũng cảm hy sinh, không sợ khó khăn, gian khổ, gạt 
bỏ lợi ích cá nhân để phục tùng lợi ích tập thể. Khiêm tôn học hỏi, không tự 
cao tự đại, cần kiệm liêm chính và tinh thần đoàn kết hữu nghị.

- Cốt lõi trong nội dung tư tưông Hồ Chí Minh về đạo đức cách 
mạng là động cờ cách mạng và ý chí cách mạng. Động cơ cách mạng và ý 
chí cách mạng đó là những phẩm chất quan trọng nhất của nhân cách 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.252.
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con người, đạo đức cách mạng phải được thể hiện qua hành động và qua 
giâ trị xã hội của hành động có ý chí đó.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng chiến cũng 
như những kết quả rất đáng tự hào qua hơn mưdi năm đổi mối đã nói 
lên sự đúng đắn của đường lối cách mạng và sự bảo đảm về phẩm chất, 
năng lực của đội ngũ cán bộ. Cách mạng càng tiến lên đòi hỏi cán bộ 
cách mạng cũng phải tiến lên, phẩm chất và năng lực của cán bộ cũng 
cần phải được nâng cao cho phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ cách 
mạng ở giai đoạn mới. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, phẩm chất của cán 
bộ trước hết là phẩm chất chính trị, đó là lòng trung thành vối sự nghiệp 
của Đảng, của giai cấp công nhân và của dân tộc. Phẩm chất chính trị 
được biểu hiện đầy đủ nhất trong tính tư tưởng cộng sản chủ nghĩa, nó 
là sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức, niềm tin và hành động thực tế. Để 
có được điều này, người cán bộ phải nắm vững lý luận Mác-Lênin, tư 
tưỏng Hồ Chí Minh, đường lôì, chủ trương, chính sách của Đảng. Chỉ 
trên cơ sở nắm vững học thuyết đó, người cán bộ mới đạt đên sự nhát trí 
về kiến thức, niềm tin, hành động.

Chất lượng của cán bộ còn được biểu hiện ở đạo đức. Đạo đức cách 
mạng là cái gốc của người cán bộ, vì lẽ đó trong tất cả các lớp huấn luyện 
do Người tổ chức trước ngày thành lập Đảng và trước Cách mạng Tháng 
Tám, trong chương trình giảng dạy có phần học về đạo đức cách mạng.

Chất lượng của cán bộ còn được xem xét trong sự thông nhất giữa 
phẩm chất và năng lực. Người chỉ rõ rằng, ngày nay Đảng yêu cầu cán 
bộ và đảng viên chẳng những thành thạo về chính trị mà còn giỏi về 
chuyên môn, không thể lãnh đạo chung chung... Ai lãnh đạo trong 
ngành hoạt động nào thì phải biết chuyên môn về ngành ấy. Trình độ 
văn hóa, kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và 
khoa học xã hội là cơ sở của sự thành thạo công việc. Năng lực công tác 
của cán bộ còn thể hiện cả trong sự hiểu biết về công việc cụ thể được 
giao phó, biết cách tiến hành công việc với lượng thời gian nhất định 
nhưng năng suất và hiệu quả cao, có nghĩa là nắm vững chuyên môn kỹ 
thuật, hình thức và phương pháp hoạt động đáp ứng đòi hỏi ở trình độ 
hiện đại của sự quản lý để lãnh đạo cấp dưởi và quần chúng thực hiện 
công việc đạt hiệu quả cao. Phẩm chất và năng lực là những khái niệm 
đa dạng nhưng cụ thể. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, phẩm chất và
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năng lực của cán bộ được hình thành trên cơ sỏ trình độ vãn hóa, sự giác 
ngộ về chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đặc điểm, quy mô, 
tính chất của công việc mà họ đảm nhiệm. Như vậy, mỗi giai đoạn của 
cách mạng, yêu cầu về phẩm chầ't và năng lực của cán bộ có sự kế thừa và 
phát triển. Bồi vậy, việc nắm vững tình hình, nhiệm vụ của mỗi thòi kỳ, 
mỗi giai đoạn cách mạng để từ đó đưa ra những kế hoạch, quy hoạch, đào 
tạo nhằm nâng cao phẩm chất và năng lực của cán bộ là nhiệm vụ hết sức 
quan trọng, bởi lẽ vô luận việc gì cũng đều do con người làm ra cả.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi cán bộ không ngừng nâng cao lý luận, 
trên cơ sở đó, nắm vững phương pháp tìm ra cái chủ yếu trong tính đa 
dạng của các vấn đề do cuộc sông đặt ra, xác định được con đường tôì ưu 
để khắc phục khó khăn và loại trừ thiếu sót. Có phẩm chất chính trị cao, 
hiểu biết sâu rộng các vấn đề, có phẩm chất đạo đức trong sáng, đấy 
không chỉ là cơ sỏ tạo nên uy tín mà còn là những tiêu chí để mỗi cán bộ 
phấn đấu vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng giao phó. Do đó, 
mỗi cán bộ phải rèn luyện, phấn đấu nâng cao phẩm chất và năng lực 
của mình.
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Hồ CHÍ MINH VỚI CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 
CỦA DÂN TỘC

PGS, TS Đỗ Huy

Khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, gần đây có người nói rằng, 
tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nói 
riêng là tư tưởng Mác-Lênin. Có người thì dè dặt hơn nói rằng, tư tưởng 
Hồ Chí Minh là tư tưởng Mác-Lênin ở Việt Nam. Chúng tôi nghĩ rằng 
nói như vậy không những không đúng, không đầy đủ mà thực chất là 
phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng đạo đức Hồ Chí 
Minh nói riêng bằng một hình thức khác.

Tư tưỏng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 
nói riêng có nhiều nguồn gốc. Có thể Hồ Chí Minh đã tiếp thu các tư 
tưởng đạo đức Nho giáo, các tư tưỏng đạo đức tư sản, các tư tưỏng đạo 
đức của nhiều nhà chính trị và hiền triết ở phương Đông, và nổi trội hơn 
cả có thể là những tư tưởng đạo đức của chủ nghĩa Mác, đặc biệt là chủ 
nghĩa Lênin; song tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là tư tưỏng đạo đức Hồ 
Chí Minh; chứ quyết không thể nói tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là tư 
tưởng đạo đức Nho giáo, Tôn Văn, tư sản hay Mác-Lênin.

Trong tư tưỏng Hồ Chí Minh người ta thấy rất rõ nền tảng tinh thần sâu 
sắc, nhất là những giá trị nhân văn truyền thông định hướng nội dung cũng 
như phương thức hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa nhân 
văn này không phải là đạo đức Nho giáo, tư sản, Tôn Văn hay Mác-Lênin. Đó 
là một chủ nghĩa nhân văn kết tụ từ ngàn đời của quá trình sinh sông, giữ 
nước và dựng nưổc của cả một cộng đồng người từng gắn bó máu thịt với nhau 
từ đòi này qua đòi khác, từ thế hệ nọ đến thế hệ kia cùng nhau giải quyết 
những nhiệm vụ lịch sử để tồn tại. Nó khác với các tư tưởng đạo đức phân biệt 
giới tính, phân biệt thế hệ, phân biệt tầng lớp, phân biệt dân tộc của Nho giáo 
Nó cũng không giông với đạo đức cá nhân, vị kỷ kiểu tư sản, nó cũng không 
phải là đạo đức đấu tranh quyết hệt giữa vô sản và tư sản của chủ nghĩa Mác.
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Nền tảng của chủ nghĩa nhân văn, giá trị tinh thần truyền thống 
của dân tộc ta là sự hòa đồng, hòa mục, sự đoàn kết dân tộc. Hồ Chí 
Minh là hiện thân sâu rộng của chủ nghĩa nhân văn truyền thông khi 
Người kêu gọi đoàn kết - đoàn kết - đại đoàn kết. Thành công - thành 
công - đại thành công. Và chính từ tư tưởng hòa đồng dân tộc này mà Hồ 
Chí Minh không chỉ tập hợp được sức mạnh to lớn của toàn dân tộc trong 
quá trình giải phóng dân tộc mà còn thu hút được sự ủng hộ to lớn quốc 
tế đối với cách mạng Việt Nam.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc gắn liền với giải 
phóng xã hội có cội nguồn từ những tư tưởng đạo đức sâu sắc này. Với 
chủ nghĩa nhân vãn Việt Nam, tinh thần vị tha truyền thống, Hồ Chí 
Minh đã thông nhất cả dân tộc thành một khối đoàn kết sắt thép và 
phân hóa kẻ thù thành những người lương thiện, chính nghĩa và những 
kẻ phi nghĩa phản bội lại chính dân tộc họ trong suốt quá trình đấu 
tranh giành độc lập của dân tộc ta.

Trên ý tưởng đạo đức hòa đồng, đôì với Hồ Chí Minh giải phóng dân 
tộc bao gồm cả cộng đồng dân tộc sống trên dải đất này. Hồ Chí Minh 
không phân biệt, không duy nhất hóa sự giải phóng dân tộc là giải 
phóng đồng bào miền xuôi, mà nó bao gồm cả đồng bào miền ngược, 
miền Bắc, miền Nam.

Chúng ta thường nói Hồ Chí Minh là một người Việt Nam nhất 
trong những người Việt Nam vì, trước hết Hồ Chí Minh là sự hiện thân 
đầy đủ các giá trị tinh thần Việt Nam truyền thông mà biểu hiện tập 
trung của nó là khả năng thích ứng. Người Việt trong sức sông bất diệt của 
mình luôn luôn thích ứng với môi trưòng, với hệ sinh thái, vói cộng đồng. 
Đó là niểm tin, là khả năng sáng tạo, là nghị lực phi thường trong mọi 
hoàn cảnh, luôn luôn biến khó khăn thành thuận lợi, vượt mọi trở ngại để 
thành công. Hồ Chí Minh là hiện thân sinh động của phong cách thích ứng 
ấy trong quá trình sông, hoạt động cách mạng và lãnh đạo dân tộc.

Hồ Chí Minh là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước truyền thông 
Việt Nam. Không những trong hành động, trong lời nói mà còn trong 
mọi lĩnh vực giao tiếp văn hóa, ở đâu Hồ Chí Minh cũng phát huy cao độ 
chủ nghĩa yêu nước truyền thông. Người thường nói: “Đồng bào ta ngày 
nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước”... ai cũng một lòng 
nồng nàn yêu nưâc... tinh thần yêu nước cũng giông như các thứ của 
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quý... Bổn phận chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được 
đưa ra trưng bày”1.

Cùng với ý tưỏng lớn về hòa đồng dân tộc, về khả năng thích ứng, 
về chủ nghĩa yêu nước, Hồ Chí Minh là hiện thân tuyệt vòi của những 
giá trị đạo đức truyền thông như đức tính tiết kiệm, tinh thần hiếu học, 
sống khiêm tốn, giản dị...

Song, nếu Hồ Chí Minh chỉ là hiện thân của những giá trị đạo đức 
truyền thống thì Hồ Chí Minh, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cũng 
không vượt qua được chủ nghĩa dân tộc chật hẹp. Chính là Hồ Chí Minh 
đã cởi được chiếc dây ràng buộc trong khuôn khổ truyền thông mà cả 
ngàn năm xưa các anh hùng, chí sĩ, những người yêu nước nồng nàn 
nhất trong lịch sử trước kia không làm được là: Hồ Chí Minh đã cơ cấu 
lại, đã phát huy cao độ những giá trị đạo đức truyền thống trong chuyển 
hiến mới của dân tộc trong thời đại cách mạng khoa học - kỹ thuật và các 
phong trào lớn đang dựng lên cuồn cuộn ở thế kỷ XX: phong trào dân 
chủ, phong trào giải phóng dân tộc và phong trào xã hội chủ nghĩa.

Trước hết là Hồ Chí Minh đã vượt được chiếc áo chật của chủ nghĩa 
yêu nước cũ, xác lập trong ý thức xã hội một chủ nghĩa yêu nước mới. Hồ 
Chí Minh nói rằng: tinh thần yêu nước chân chính khác hẳn với tinh 
thần “vị quốc”... Nó là một bộ phận của tinh thần quốc tế... Chính do 
tinh thần yêu nước (này) mà quân đội và nhân dân ta đã... kiên quyết 
xây dựng nưổc Việt Nam độc lập, thông nhất, dân chủ, tự do, phú cường, 
một nước Việt Nam dân chủ mới”1 2.

Nhờ tinh thần yêu nước mối mà Hồ Chí Minh đã đặt cuộc cách 
mạng giải phóng dân tộc trong khuôn khổ của phong trào giải phóng dân 
tộc chung trong thòi đại bọn đế quốc dùng các thành tựu mới của khoa 
học - kỹ thuật quốc tế hóa sự bóc lột giá trị thặng dư ở các nước có trình 
độ khoa học - kỹ thuật thấp hơn. Hồ Chí Minh đã thành công trong việc 
lựa chọn con đường mới để giải phóng dân tộc mà các văn thân, chí sĩ 
trước đây không thành công vì chưa kết hợp được một cách đúng đắn các 
năng lượng giải phóng của dân tộc vởi các năng lượng giải phóng quốc tế 
trong thòi đại mới.

1. Hồ Chí Minh: Tuyển tập, Nxb Sự thật, 1960, tr.366-367
2. Hồ Chí Minh: Tuyển tạp, Sđd, tr.367
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Sự đóng góp to lớn của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực đạo đức còn ở 
chỗ Hồ Chí Minh có một kịch bản rõ ràng cơ cấu lại các chuẩn mực giá 
trị xã hội. Hồ Chí Minh nhận thức rõ rằng xã hội truyền thống có sự 
phát triển ưu trội về mặt đạo đức mà ở đó có cả các phong tục tập quán 
lạc hậu, có Nho giáo, lễ giáo phong kiến, nhà nước quyền uy thiết chế rất 
nhiều phản giá trị trong xã hội. Người nói rằng đạo đức cũ như ngưòi đi 
lộn đầu xuồng đâ't và chân chổng lên trời. Thực chất của nển đạo đức 
truyền thông được xây dựng trong sự thông cảm và thừa nhận. Hồ Chí 
Minh đã đưa vào ý thức xã hội những định chuẩn đạo đức mới, đó là đạo 
đức trên nền tảng của cái đúng.

Ngay từ 1946 Hồ Chí Minh đã tham gia soạn thảo Hiến pháp đầu 
tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trước đó, trong Tuyên ngôn 
độc lập, Người đã dẫn ra các bản Tuyên ngôn nhân quyển, dân quyền 
của cách mạng Pháp năm 1791 và Tuyên ngôn độc lập của cách mạng 
Mỹ năm 1776 để khẳng định nền tảng chính trị - đạo đức mới là quyền 
con người mà nền đạo đức truyền thông chưa chú ý đầy đủ. Đạo đức mối 
là đạo đức vì con người được thiết lập trên cơ sở của cấi đúng. Đó là đạo 
đức được chi phối từ nền tảng luật pháp mới. Đây là một đóng góp rất to 
lớn của Hồ Chí Minh làm cho các giá trị truyền thông được nâng lên một 
chất lượng mới.

Để thực hiện đượq ý tưởng này phải có một kết cấu giai cấp và tầng 
lớp xã hội mới. Xã hội cũ đã ưu tiên cho tầng lớp thượng lưu trong bộ 
máy quan triều, học sĩ và địa chủ, tạo nên sự đối trọng to lớn về mất đạo 
đức giữa tầng lớp, giai cấp trên và tầng lớp, giai cấp dưới. Sự cơ cấu lại, 
sự đảo lộn này dựa trên một nền tảng cơ câ'u mới. giữa giai cấp công 
nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức. Hồ Chí Minh nói rằng: 
“Công -nông - trí đoàn kết chặt chẽ thành một khối”1.

Để thực hiện được sự đảo lộn này, Hồ Chí Minh đã -thiết lập một 
kịch bản mới về các quan hệ giữa đạo đức và chính trị mà trước đó trong 
nền đạo đức truyền thông chưa hề xuất hiện. Hồ Chí Minh nhận thức 
sâu rộng rằng sự tha hóa của quyền lực chính trị, sự đam mê quyền lực 
chính trị rất dễ đưa người cầm quyền tởi lạm dụng quyền lực. Ngay 
những dòng mở đầu của cuốn “Đường kách mệnh” viết trưốc khi thành 

1. Hồ Chí Minh: Những lời kêu gọi, tập III, 1956, tr.301.
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lập Đảng cộng sản để giáo dục lóp thanh niên yếu nước sau này có thể 
trở thành những người cầm quyền của chế độ mới, Hồ Chí Minh đã viết 
về việc tu dưỡng đạo đức cách mạng. Trong khi chính quyền còn trứng 
nưốc, cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp mới ỏ giai đoạn đầu tiên, 
Hồ Chí Minh trong hàng loạt tác phẩm: Sửa đổi lề lối làm việc, Thuốc 
đắng dã tật... đã nêu lên những hiện tượng quan liêu, hách dịch, cửa 
quyền có nguy cơ làm băng hoại những giá trị đạo đức dân tộc.

Cuộc đấu tranh rất quyết liệt của Hồ Chí Minh trong việc lạm dụng 
quyền lực chính trị và sự tu dưỡng đạo đức cách mạng ở Hồ Chí Minh để 
xác lập những giá trị đạo đức mói có một ý nghĩa trọng đại cho cả sự tồn 
tại và diệt vong của nền đạo đức mới.

Tập trung những đóng góp cơ bản của Hồ Chí Minh với việc gìn giữ, 
phát huy và xác lập diện mạo mới của nền đạo đức là làm xuất hiện một 
nhân cách kiểu mới. Đó là một nhân cách có sự phát triển về cả hai mặt 
đức và tài. Một nhân cách sống và làm việc theo khoa học và pháp luật. 
Một nhân cách biết kết hợp giũa lợi ích của cộng đồng và lợi ích của cá 
nhân một cách hợp lý và hài hòa.

Hồ Chí Minh đã nhiều lần nói rằng: “Mỗi người đều có tính cách 
riêng, sở trường riêng, đời sông riêng của bản thân và gia đình mình”1, 
“cần làm cho món ăn tinh thần được phong phú, không nên bắt mọi 
người chỉ được ăn một món thôi. Cũng như vào vườn hoa, cần cho mọi 
người được thấy nhiều loại hoa đẹp. Xây dựng con người cũng phải có ý 
định rõ ràng như nhà kiến trúc”2. Người đòi hỏi nền văn hóa mới Việt 
Nam phải trở thành “cái nền không bờ bến cho sự phát triển tài năng 
mọi người”3.

Có thể nói rằng những tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh kết thành 
diện mạo đạo đức của thời đại mang tên Người là những tư tưởng đã cơ 
cấu lại các giá trị đạo đức truyền thống hòa quyện với tinh hoa đạo đức 
nhân loại và được nâng lên một tầm cao mới.

1, 2. Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận, Nxb Văn học 1981, tr.242, 411 
.3. Công điện số550. Ngày 4-1-1948.
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PHÒNG NGỪA VÀ CHỮA TRỊ CÁC BỆNH NGUY HIEM 
ĐỐI VỚI NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

PGS, TS Trần Xuân sầm

Có nhiều điều có thể rút ra từ những tư tưởng, quan điểm, phương 
pháp trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc giúp chúng ta suy nghĩ, rèn 
luyện trong công việc của ngày hôm nay. Song, ở đây chỉ đề cập đến một 
vấn đề tuy không xa lạ gì về ngôn từ nhưng lại rất dễ bị nhiễm phải ở 
mỗi con ngưòi như tác giả của cuốn sách đã chỉ ra, đó là những căn bệnh 
nguy hiểm rất có thể mắc phải ở mỗi con người cán bộ, đảng viên, cần 
phải có biện pháp phòng ngừa, khắc phục, chữa trị nếu như họ không 
muôn trỏ thành hư hỏng, biến chất, vô dụng...

Trước khi chỉ ra các bệnh nguy hiểm của người cán bộ, đảng viên, 
Hồ Chí Minh cho rằng: “Trong Đảng ta còn có những ngưòi chưa học 
được, chưa làm được 4 chữ “chí công vô tư” cho nên mắc phải chứng chủ 
nghĩa cá nhân”1. Người ví “chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất 
độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm”1 2.

Người nêu một số' bệnh do chủ nghĩa cá nhân sinh ra, đó là:
1. Bệnh tham lam:
Theo Hồ Chí Minh “người mắc phải bệnh này thì đặt lợi ích của 

mình lên trên lợi ích của Đảng, của dân tộc, do đó mà chỉ “tự tư, tự lợi”. 
Dùng của công làm việc tư. Dựa vào thế lực của Đảng để theo đuổi mục 
đích riêng của mình”3. Biểu hiện của bệnh tham lam là người ta chỉ lo 
vun vén cá nhân, ý nghĩ và hành động của họ luôn luôn nghĩ lợi cho 
mĩnh, bất chấp và thậm chí chà đạp lên lợi ích của dân tộc, của nhân 
dân một khi đụng chạm đến quyền lợi của bản thân hay gia đình họ.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.254.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.255.
3. Hổ Chí Minh: Sđd, tr.255.
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Bệnh tham lam này là tham lam của nhũng người có chức, có 
quyền trong bộ máy, khác với tham lam của ngưòi bình thường. Loại 
tham lam này thường dùng uy quyền của mình để lấy của công làm của 
tư, nhân danh tổ chức, nhân danh Nhà nưốc để thực hiện mục đích của 
mình. Thực tế hiện nay một số’ người có chức, có quyền đã lợi dụng chức 
vụ của mình để đục khoét, tham nhũng, hôì lộ, hà lạm của công. Do bòn 
rút được công quỹ nên sinh hoạt của họ rất xa hoa, phung phí tiền của 
Nhà nước, của dân, sông một cuộc sốhg vương giả. Hồ Chí Minh đã đặt 
câu hỏi “tiền bạc đó ở đâu ra?” và tự trả lời là tiền bạc đó không phải do 
mồ hôi nước mắt, bằng sức lao động của họ làm ra mà là “không xoay 
của Đảng thì xoay của đồng bào. Thậm chí làm chợ đen buôn lậu”1. Qua 
các vụ án tham nhũng như Tamexcô hoặc buôn lậu như vụ Vũ Xuân 
Trường... đủ chứng cứ về những điều Hồ Chí Minh cảnh báo cách đây 
50 năm còn giữ nguyên tính thdi sự của nó; có khác chăng là ở những 
nội dung vụ việc, con người cụ thể mà thôi. Có thể khẳng định được 
rằng, nếu là những đồng tiền bằng lao động chính đáng, do mồ hôi, 
nước mắt làm ra thì không ai có thể ăn tiêu xa xỉ như vậy. Tiếc thay 
đây là “của chùa”, “của chung”. Những vụ việc này hầu như rơi vào 
những người cán bộ đảng viên giữ chức trách trong bộ máy, cả những 
người nhân danh bảo vệ pháp luật.

Hiện nay căn bệnh này đang phát triển, chỉ có khác trước đây, Hồ 
Chí Minh gọi là bệnh tham lam còn bây giờ chúng ta gọi là tham nhũng, 
và ngày nay tính chất và mức độ căn bệnh trầm trọng hơn nhiều, nó đã 
lây lan, thâm nhập vào “một bộ phận cán bộ thoái hóa biến chất về đạo 
đức, lốì sông, lợi dụng chức quyền để tham nhũng, buôn lậu, làm giầu 
bất chính, lãng phí của công...”1 2. Điều đáng quan tâm là chúng ta chưa 
có phong trào đủ mạnh để phòng ngừa bệnh dịch này và hơn thế nữa 
chưa có loại thuốc công hiệu cũng như thuốc chưa đủ liều lượng nên vi 
trùng tham nhũng đang có hiện tượng “nhờn thuốc”.

Muổh chữa triệt được bệnh này phải có “thầy thuôc nhân dân" (tức 
quần chúng nhân dân là tai mắt), còn dao mổ là pháp luật, dám chịu 
đau để cắt bỏ những ung nhọt trong cơ thể.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.255.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 

khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nọi, 1997, tr.68.
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2. Bệnh lười biếng:
Triệu chứng và biểu hiện của bệnh này không rõ như bệnh tham 

lam nhưng tác hại không kém - loại “vi rút” này “âm thầm” len lỏi vào 
trong cơ thể rất “êm dịu”, nhiều khi không gây đau đớn nhưng đến khi 
phát hiện ra thì đã quá muộn, khó phương cứu chữa. Biểu hiện của nó là 
“tự cho mình là cái gì cũng giỏi, việc gì cũng biết. Làm biếng học hỏi, 
làm biếng suy nghĩ”1.

Tự cho mình là giỏi, không chịu học hỏi, lười suy nghĩ, tất nhiên lâu 
ngày trình độ của họ thấp dần không đáp ứng công việc được giao. Như 
vậy, họ đã trỏ thành “tàn phế* ’ không giúp ích được cho xã hội. Bệnh này 
hiện nay cũng khá phổ biên, “nhiều cán bộ lười học, lười nghiên cứu, một 
số’ học lưốt chỉ cốt để lấy được bằng câ'p”1 2.Thời đại ngày nay là thời đại 
tin học, hàng ngày có tối 20.000 công trình được công bô' trên thế giới. 
Nếu cán bộ lười học, lười nghiên cứu, hoặc học tập nghiên cứu đại khái 
hình thức, “trọng danh hơn trọng thực” thì chắc chắn sẽ không đủ sức để 
lãnh đạo quản lý công việc được giao.

3. Bệnh kiêu ngạo:
Theo Hồ Chí Minh những người mắc bệnh kiêu ngạo là những người 

tự cao, tự đại, ham địa vị, hay lên mặt; ưa ngưòi ta tâng bốc mình, khen 
ngợi mình; ưa sai khiến ngưòi khác..., khoe khoang, cho ai cũng không 
bằng mình, không thèm học hỏi quần ơhúng, không muôn cho người ta phê 
bình. Việc gì cũng muôn làm thầy người khác. Đây là bệnh cô' hữu của 
nhiều người khi họ không khách quan, tự đánh giá không đúng mình. 
Người mắc bệnh kiêu ngạo rất thích nịnh và khen ngợi, rất s’ợ người ta phê 
bình mình, nhất là khi đã là lãnh đạo, là thủ trưởng, dù to dù nhỏ. Chính 
vì thích người khác khen và nịnh, nên đã tạo ra xung quanh những kẻ 
phỉnh nịnh. Khi đã có địa vị mà mắc bệnh này rất ưa sai khiến người khác, 
“làm oai”, “làm bộ”, nặng hình thức và rất vênh váo tự đắc khi làm được 
việc gì. Những người này luôn tự cho mình hơn mọi người nên không chịu 
học hỏi ai, tự cho mình luôn luôn là bề trên để răn dạy người khác. Bệnh 
này thường phát triển ở người có chức, có quyền trong một tổ chức yếu. 
Bệnh trạng này hiện nay cũng không hiếm, nó thể hiện rõ nhâ't là nhiều 

1. Hồ Chí Minh Sđd, tr.255.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 

khoá VIII, Nxb Chính trị 'quốc gia, Hà Nội, 1997, tr.68.
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cán bộ lãnh đạo không nghiêm tức tự phê bình và tiếp thu phê bình, tính 
chiến đấu kém, gia trưởng, độc đoán...

4. Bệnh hiếu danh:
Bệnh này có triệu chứng gần giông như bệnh kiêu ngạo, tuy nhiên 

bệnh hiếu danh có điểm khác. Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng, người mắc 
bệnh này “tự cho mình là anh hùng, là vĩ đại. Có khi vì cái tham vọng 
đó mà việc không đáng làm cũng làm. Đến khi bị công kích, phê bình 
thì tinh thần lung lay. Những người đó chỉ biết lên mà không biết 
xuống. Chỉ chịu được sướng mà không chịu được khổ. Chỉ ham làm chủ 
tịch này, ủy viên nọ, chớ không ham công tác thiết thực”1. Họ làm bất 
cứ công việc gì cũng chỉ vì mục đích gây thanh thế, khoe khoang và 
hình thức chứ không phải vì công việc, vì sự phát triển của phong trào. 
Bỏi thế, những việc đáng làm nhưng không hoặc ít có dịp để phô trương 
danh vị thì họ không làm, nhưng có dịp để phô diễn tên tuổi, địa vị gây 
ảnh hưởng vối mọi người thì việc không đáng làm hoặc rất tốn kém họ 
vẫn cứ làm.

Không phải vì lợi ích chung mà vì “cái danh” của riêng mình nên họ 
thường bỏ tiền của vào những việc hình thức bề ngoài, hơn là những việc 
đem lại chất lượng, hiệu quả.

Bệnh này còn có biểu hiện ỏ chỗ, có nhiều cán bộ không đủ khả 
năng và điều kiện trên câc phương diện, song vẫn tìm mọi cách để đạt 
địa vị trong xă hội. Họ là người ít biết về mình nhất, không bao giờ tự 
giác rút khỏi vị trí chức quyền, mặc dù họ không có ích gì cho dân.

5. Bệnh thiếu kỷ luật:
Hồ Chí Minh cho rằng, bệnh thiếu kỷ luật có căn nguyên là đặt cá 

nhân lên trên hết, họ là người “muôn thế nào làm thế ấy. Quên cả kỷ 
luật của Đảng. Phê bình thì cốt công kích những đồng chí mình không 
ưa. Cất nhắc thì cốt làm ơn với những người mình quen thuộc”1 2. Nguồn 
gốc sâu xa của bệnh thiếu kỷ luật là nền kinh tế tiểu nông chi phôi tác 
phong, lối sông sinh hoạt, nhưng trực tiếp là không chịu rèn luyện trong 
tổ chức, không đặt mình trong guồng máy hoạt động của tổ chức, mặt 
khác tổ chức nơi họ sinh hoạt cũng không mạnh. Họ luôn muôn có ngoại 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.5, tr.255.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.255.
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lệ hơn là thông lệ, thường vi phạm quy định, nguyên tắc đã được thông 
nhất và ban hành, thậm chí còn không tôn trọng kỷ luật của Đảng.

Phê bình người khác không vì mục đích xây dựng chân thành vì sự 
phát triển tiến bộ của đồng chí, bè bạn mà vì cá nhân nên hay “giương 
đông kích tây”, công kích ngưòi bị phê bình mà họ vốh không ưa.

Ở địa vị lãnh đạo, khi cân nhắc đề bạt người khác cốt là để người ta 
hàm ơn mình, nhất là người quen thuộc. Hiện nay hiện tượng kém ý 
thức kỷ luật, làm việc tùy tiện vẫn đang xảy ra ỏ một bộ phận cán bộ, 
đảng viên. Chữa trị tốt nhất là đưa họ vào tổ chức, lấy tổ chức để “điều 
trị” bệnh này.

6. Bệnh óc hẹp hòi:
Bệnh hẹp hòi thường được biểu hiện là: O trong Đảng thì không 

biết cất nhắc những người tốt, sợ ngưồi ta hơn mình. Ớ ngoài Đảng thì 
khinh người, cho ai cũng không cách mạng, không khôn khéo bằng 
mình”1, chính vì thế mà họ “không biết liên lạc hợp tác vối những người 
có đạo đức tài năng ỏ ngoài Đảng”1 2.

Người có óc hẹp hòi thường ích kỷ, chỉ biết mình. Không cô" gắng học 
hỏi, rèn luyện, phấn đấu để nâng trình độ, song thấy người khác có năng 
lực hơn mình thì tìm cách “níu kéo” người ta bằng mọi thủ đoạn. Họ râ"t 
sợ người khác hơn mình (nhất là những người cùng một đơn vị) vì cho 
rằng, khi người khác hơn mình sẽ có nguy cơ “chiếc ghế1’ của mình bị 
lung lay, sợ mất vị trí độc tôn, bởi vậy mà không có tinh thần hợp tác 
trong công việc. Tác hại của bệnh này là rất nặng, không thu hút, phát 
hiện để bạt được người có tài thực sự, không khuyến khích được mọi tài 
năng. Vì óc hẹp hòi nên không nhìn xa trông rộng mà chỉ quanh quẩn ỏ 
tầm hẹp. Ngưòi cán bộ lãnh đạo mà mắc bệnh này sẽ làm cho các nhân 
viên dưới quyền chán nản, vì mọi cô" gắng của họ không được khích lệ mà 
còn bị kìm hãm.

7. Bệnh óc địa phương:
Hồ Chí Minh đánh giá bệnh này tác hại cũng không nhỏ. Trong 

quan niệm, suy nghĩ và hành động của người mắc bệnh óc địa phương là 
“miễn là cơ quan mình, bộ phận mình, địa phương mình được việc. Còn 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.255.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.255.
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các cơ quan, bộ phận, địa phương khác ra-sao cũng mặc kệ”1, “đó là cận 
thị, không xem xét toàn thể”1 2. Óc địa phương nếu phát triển sẽ trở thành 
“địa phương chủ nghĩa”. Sai lầm của những người mắc phải bệnh này là 
chỉ thấy cục bộ mà không thấy toàn thể. Họ không biết rằng, nếu toàn 
thể mà không tốt thì cục bộ, địa phương, cơ quan họ cũng bị ảnh hưởng 
làm sao tổt được. Tình hình phát triển của khoa học và công nghệ hiện 
nay càng chứng tỏ rằng nếu không lo cái chung, cái toàn thể tốt sẽ 
không thể có cái bộ phận tốt được, vì nền kinh tế - xã hội hiện nay mang 
tính chất quốc tế hóa chứ không chỉ còn ở trong mỗi quốc gia, nói gì đến 
địa phương. Người mắc bệnh địa phương chỉ lo cho địa phương mình nếu 
là vấn đề nhân sự càng rất nguy hại. Nếu có đầu óc địa phương thì chỉ 
biết “trâu ta ăn cỏ đồng ta”, dẫn đến tình trạng người ở địa phương khác 
không thể điều về công tác ở địa phương đó được. Nếu có cũng chỉ được 
giữ chức phó hoặc nhân viên; hoặc việc không quan trọng, mặc dù là 
người giỏi hơn, tốt hơn người ỏ địa phương đó. Họ không thấy rằng, như 
vậy sẽ hại cho lợi ích chung, cho sự phát triển chung của đất nước. Bệnh 
này còn có nguyên do là ảnh hưởng của tư tưởng phong kiên cát cứ. 
Bệnh này hiện cũng còn khá phổ biến và có chiều hướng phát triển.

Thuốc chữa trị bệnh này phải tập trung, cơ quan trung ương phải 
kiên quyết điều chỉnh, điều hòa, luân chuyển cán bộ để đâu cũng có 
người tài, ngưòi giỏi, người tốt.

8. Bệnh óc lãnh tụ:
Hồ Chí Minh chỉ ra người mắc phải bệnh óc lãnh tụ là người “làm 

được vài việc gì ở địa phương đã cho mình là tài giỏi lắm rồi, anh hùng 
lắm rồi, đáng làm lãnh tụ rồi”3 4. Họ nên biết rằng “Đảng ta mong cho có 
nhiều anh hùng, nhiều lãnh tụ được dân tin, dân phục, dân yêu. Những 
anh hùng và lãnh tụ như thế là của quý của Đảng, của dân tộc. Song, 
những anh hùng và lãnh tụ như thế đểu do tranh đấu và kinh nghiệm 
rèn luyện ra, đều do dân chúng và đảng viên tin cậy mà cử ra, chứ 
không phải tự mình muốn làm lãnh tụ, làm anh hùng mà được”'1, quần 
chúng không bao giờ tin cậy và yêu mến những kẻ tự cao, tự đại, những 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.256.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.256.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.256.
4. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.256.
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kẻ có óc lãnh tụ, tự xứng ta đây là anh hùng, lãnh tụ. Nguyên nhân của 
bệnh này là tính tự phụ, người mắc bệnh này luôn tự cho mình tài giỏi 
hơn người khác, tự đặt mình lên trên mọi người, những ý kiên của mình 
coi như vàng ngọc. Họ không chịu nghe ý kiến của quần chúng, nếu có 
cũng chỉ giả nghe “để ngoài tai”, còn những quyêt định của họ mới là 
chân lý. Họ không biết rằng, trong mối quan hệ giữa cá nhân và quần 
chúng thì nếu cá nhân nào đã trở thành vĩ nhân trước hêt họ phải là 
người hoạt động trong phong trào quần chúng và từ phong trào đó mà 
quần chúng suy tôn họ, không phải họ tự xưng danh mà được.

Trong xã hội chúng ta, nhiều người còn quá nặng về danh vọng, về 
chức vụ mà ít chú ý đến công việc, đến cốhg hiến cho xã hội, cho nhân dân. 
Nhiều khi họ coi trọng danh bậc, cấp bậc hơn là xem mình đã làm được gì 
có ích cho xã hội, còn ngộ nhận giữa chức vụ, cấp bậc xã hội với công hiến, 
chất lượng công việc. Điềụ đó có, nhưng không hoàn toàn như vậy.

Để chữa trị được căn bệnh trên, trước hết phải tăng cường công tác 
sinh hoạt, rèn luyện trong tổ chức. Lấy chất lượng, hiệu quả công việc là 
thước đo giá trị của mỗi con ngưdi. Đồng thời cũng phải nâng cao trình độ 
dân trí để mọi ngưòi hiểu được rằng, giá trị cao hay thấp ỏ mỗi con người 
không phải hoàn toàn ồ chức vụ cao hay thấp mà là ỏ chất lượng hoàn 
thành công việc của người đó được đánh giá cao hay thấp. Đó cũng là thưởc 
đo chuẩn xác nhất ý thức nghiên cứu tiếp thu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí 
Minh vào công việc của ngày hôm nay đối vối mỗi người cán bộ, đảng viên 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
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Hồ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỂ GIÁO DỤC,
NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO CÁN BỘ, 

ĐẢNG VIÊN, KHẮC PHỤC NHỮNG CĂN BÊNH
ĐÔÌ VỚI MỘT ĐẢNG CẦM QUYEN

PGS Cao Văn Lượng

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 
khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong suốt quá trình 
lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng 
chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nưốc của dân, do dân, vì dân. 
Ngưòi đã sớm phát hiện thấy những căn bệnh đối với một đảng cầm 
quyền, đối với những cán bộ nắm quyền lực trong bộ máy nhà nước.

Quan hệ giữa Đảng, Nhà nưóc với nhân dân, trưốc hết được thể hiện cụ 
thể giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. Chính vì vậy, ngay sau khi nhân 
dân ta giành được chính quyền và Đảng tạ trở thành đảng cầm quyền, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới việc giáo dục, nâng cao phẩm chất, 
đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; nghiêm khắc phê phán những 
biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, những căn bệnh của một đảng cầm quyền; 
giữ vững và tăng cường môì quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Dưới bút danh Chiến Thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một loạt 
bài, đăng trên báo Cứu quốc với các nhan đề: “Chính phủ là công bộc của 
dân”, Báo Cứu quốc, 19-9-1945; “Muốn trở thành cán bộ tốt phải có tinh 
thần tự chỉ trích”, Báo Cứu quốc, 26-9-1945; “Sao cho được lòng dân", 
Bấo Cứu quốc, 13-10-1945...

Thông qua các bài báo đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh phê bình, nhắc 
nhỏ các cán bộ phải luôn luôn nhớ rằng “mình là đầy tớ của dân, chứ 
không phải là những ông quan cách mạng”, rằng, “Muôn được dân yêu, 
muốn được lòng dân, trưóc hết phải yêu dân, phải đặt quyền lợi của dân 
trên hết thảy, phải có một tinh thần chí công vô tư”1.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.48.
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Ngày 17-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi ửy ban nhân 
dận các kỳ, tĩnh, huyện và làng. Ngưòi nhắc nhở các cán bộ phải luôn 
luôn nhận rõ và giữ đúng mốì quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân, 
nhận rõ Nhà nước vừa là người dẫn đường, vừa là đầy tớ của dân, phải 
chăm lo đời sông của nhân dân. Người viết: “Nhờ dân ta đoàn kết một 
lòng và Chính phủ lãnh đạo khôn khéo, mà chúng ta bẻ gẫy xiềng xích 
nô lệ, tranh được độc lập tự do.

Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng. Nếu 
không có Chính phủ thì nhân dân không ai dẫn đường. Vậy nên Chính 
phủ với nhân dân phải đoàn kết thành một khối. Ngày nay, chúng ta đã 
xây dựng nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng nếu nước độc 
lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có 
nghĩa lý gì”1. Ngưòi viết tiếp: "Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của 
Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa 
là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong 
thời kỳ dưới quyển thông trị của Pháp, Nhật.

Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.
Việc gì hại đến dân, ta phâi hết sức tránh.
Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”1 2. 

Người đã thẳng thắn vạch ra những sai lầm, khuyết điểm trong một số 
cán bộ, chỉ rõ phải mau chóng khắc phục các căn bệnh như: làm ăn trái 
phép, cậy thế, hủ hóa, tư túi, chia rẽ, kiêu ngạo. Người cũng đã nghiêm 
khắc chỉ ra rằng: “Ai đã phạm những lỗi lầm trên này, thì phải hết sức 
sửa chữa, nếu không tự sửa chữa, thì Chính phủ sẽ không khoan dung”3.

Nhd sự giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao phẩm châ't, đạo đức cách 
mạng cho các cán bộ trong bộ máy nhà nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
nên những căn bệnh của một đảng cầm quyền, của những người nắm 
quyền lực trong bộ máy nhà nưốc đã sớm bị chặn lại ngay từ khi Nhà 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới ra đòi. Cũng nhò đó mà quan hệ 
giữa nhân dân vói Đảng, giữa nhân dân với chính quyền vẫn được duy 
trì và phát triển. Sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân 
dân với chính quyền, Nhà nước là nhân tổ’ rất quan trọng đảm bảo thắng 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.56.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.57.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.58.
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lợi của cuộc đấu tranh gian khổ, phức tạp nhằm giữ vững và củng cố 
chính quyền nhân dân trong năm đầu của cuộc kháng chiến chông thực 
dân Pháp.

Từ năm 1947, để đảm đương nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo kháng chiến, 
Chính phủ ra nhiều sắc lệnh quy định cụ thể việc kiện toàn và củng cố 
chính quyền các câp cho phù hợp với tình hình mới. Trong quá trình củng 
cố, kiện toàn chính quyền các cấp, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến 
việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên nhà nưốc. Ngày 1-3-1947, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh viết thư gửi các đồng chí Bắc Bộ và tiếp theo đó viết thư gửi 
các đồng chí Trung Bộ. Người khuyên cán bộ, nhân viên nhà nước, trước 
hết là đảng viên phải thật thà đoàn kết, thương yêu nhau, phải hết lòng 
phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, phải có nhiệt tình cách mạng và phẩm 
chất đạo đức. Người yêu cầu cán bộ phải gương mẫu về đạo đức, thông nhất 
về tư tưởng và hành động. Ngưòi nhấn mạnh: “Cuộc trường kỳ kháng chiến 
này tức là dân tộc cách mệnh đến trình độ tôì cao. Trong lúc này, tư tưởng 
và hành động của mỗi một đồng chí rất quan hệ đến toàn quốc. Nếu một 
người sơ suất, một việc sơ suất là có thể hỏng việc to; sai một ly đi một 
dặm”1. Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải kiên quyết tẩy sạch những 
khuyết điểm, như: địa phương chủ nghĩa, óc bè phái, óc quân phiệt, quan 
liêu, óc hẹp hòi, ham chuộng hình thức, ích kỷ, kiêu ngạo, làm việc lối bàn 
giấy, vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm1 2.

Đặc biệt, tháng 10-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cuốn Sửa đôi 
lối làm việc làm tài liệu tu dưỡng tư tưỏng, đạo đức và tác phong cho cán 
bộ, đảng viên.

Sự ra đòi của tác phẩm Sứa đổi lối làm việc vừa là kết quả của một 
quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm lo đến việc giáo dục đạo đức, 
phong cách, lề lôì làm việc cho cán bộ, nhân viên nhà nưốc, vừa là nhằm 
đáp ứng yêu cầu của công tác kiện toàn, củng cố’ bộ máy chính quyền các 
cấp, nâng cab phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên cho phù hợp vối 
điều kiện mới của cuộc kháng chiến chốhg thực dân Pháp.

Cũng như những tác phẩm, những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã được trình bày ỏ trên, trong tác phẩm sửa đổi lôi làm việc, 
Người vẫn hết sức coi trọng vấn đề giáo dục, nâng cao phẩm chất, đạo 

1. Hổ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.76.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.71-75.
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đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Người viết: “Cũng như sông thì có 
nguồn mới có nưổc, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không 
có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức 
thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân...”1.

Từ quan điểm “đạo đức là cái gốc của cách mạng”, trong tác phẩm 
Sửa đổi lối làm việc nổi tiếng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành 
cả một phần quan trọng để trình bày về tư cách và đạo đức cách mạng. 
Người đề cập tối: Tư cách của Đảng chân chính cách mạng (gồm 12 
điểm); Phận sự của đảng viên và cán bộ; Tư cách và bổn phận đảng viên; 
Phải rèn luyện tính Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng, về Đảng, “phải luôn luôn do 
nơi quần chúng mà kiểm soát những khẩu hiệu và chỉ thị đó có đúng hay 
không. Phải luôn luôn xem xét lại tất cả công tác của Đảng. Mọi công tác 
của Đảng luôn luôn phải đứng về phía quần chúng. Phải đem tinh thần 
yêu nưốc và cần, kiệm, liêm, chính mà dạy bảo cán bộ, đảng viên và 
nhân dân”1 2, về cán bộ, đảng viên, phải luôn luôn đặt lợi ích của dần tộc, 
của Đảng lên trên hết; lợi ích của cá nhân phải phục tùng lợi ích của dân 
tộc, của Đảng. Muôn trở thành người cách mạng chân chính phải thực 
hiện tốt 5 điều: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cũng chỉ ra rằng, mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức chông chủ nghĩa cá 
nhân, thực hiện chí công vô tư, khắc phục các bệnh: bệnh tham lam, 
bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo, bệnh hiếu danh, thiếu kỷ luật, óc hẹp 
hòi, óc địa phương, óc lãnh tụ, bệnh hữu danh vô thực, bệnh xu nịnh, a 
dua...

Để khắc phục những sai lầm, thiếu sót những căn bệnh kể trên, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ phải đẩy mạnh phê bình và tự phê bình. 
Người nhấn mạnh: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là 
một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, 
vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi 
cách để sửa chữa khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm 
đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một 
Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính" 3.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.252-253.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.219.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.261.
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Như vậy, có thể nói, cùng vối những tác phẩm, những bài viết của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1945-1947, tác phẩm sửa đổi lối làm việc 
đã giáng một đòn mạnh mẽ vào chủ nghĩa cá nhân, vào những căn bệnh 
của một đảng cầm quyền, góp phần vào việc giáo dục, nâng cao phẩm 
chất, đạo đức cán bộ, đảng viên; xây dựng, củng cố và tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng, mốì quan hệ chặt chẽ giữa Đảng vởi nhân dân; chấn 
chỉnh, củng cố và tăng cường hiệu lực của bộ máy nhà nước. Qua đó góp 
phần thúc đẩy mạnh mẽ sự thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

Từ năm 1950, cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp chuyển sang 
giai đoạn mới, yêu cầu của sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc đòi hỏi 
phải không ngừng củng cố và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chấn 
chỉnh, kiện toàn và tăng cường hiệu lực của bộ máy nhà nước, nâng cao 
phẩm chất, đạo đức và năng lực của cán bộ, đảng viên. Trong Báo cáo 
chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951), 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, các cán bộ, đảng viên phải ra sức học 
tập lý luận, khắc phục các càn bệnh chủ quan, quan liêu, mệnh lệnh, hẹp 
hòi và bệnh công thần. Người còn chỉ rõ phải thực hiện dân chủ trong 
Đảng, phê bình và tự phê bình; phát triển lôì làm việc tập thể, củng cổ 
môì quan hệ giữa Đảng và quần chúng.

Phát triển tư tưởng, quan điểm trong tác phẩm sửa đổi lối làm 
việc, từ 1950-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một loạt bài về thực 
hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, làm cho bộ máy chính 
quyền trong sạch, thật sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân. Người 
xác định tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, bộ 
đội và Chính phủ; chông tham ô, lãng phí, quan liêu là cách mạng, là 
dân chủ1.

Sức mạnh của Đảng, của Nhà nước ta bắt nguồn ở phẩm chất, năng 
lực của mỗi cán bộ, đảng viên, ở sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nưốc 
vối nhân dân. Trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc, cũng như trong các 
tác phẩm khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trình bày ở trên, chúng ta 
thấy rõ Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến hai nhân tô' quan 
trọng này. Nâng cao năng lực, phẩm chất cho cán bộ, đảng viên đi đôi 
với củng cố, tăng cưòng mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân là 

1. Xem Hồ Chí Minh: Sđd, t.6, tr.490-495.
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những nhân tố rất quan trọng'đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, khắc phục 
những căn bệnh đốì với một đảng cầm quyền. Trong Di chúc viết ngày 
10-5-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã căn dặn: “Đảng ta là một đảng 
cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức 
cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn 
Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là ngưòi đầy 
tớ thật trung thành của nhân dân”.

Rõ ràng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sớm phát hiện và sớm đề 
ra những biện pháp nhằm khắc phục những căn bệnh đôì với một đảng 
cầm quyền. Người đã luôn luôn chăm lo đến công tác cán bộ, giáo dục, 
bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực cho cán bộ, đảng viên. Người 
nghiêm khắc lên án, phê phán chủ nghĩa cá nhân, yêu cầu cán bộ, đảng 
viên phải thực hành tiết kiệm “chí công vô tư”, chông tham ô, lãng phí, 
quan liêu và ra sức khắc phục các căn bệnh: quan liêu, mệnh lệnh, hẹp 
hòi, công thần, tham lam, lưòi biếng, óc địa phương, bệnh xu nịnh...

Những tư tưởng và những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
công tác cán bộ nói chung, về vấn đề giáo dục, nâng cao phẩm chất, đạo 
đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, khắc phục những căn bệnh của 
một đảng cầm quyền vẫn soi sáng cho công cuộc cải cách bộ máy hành 
chính, đổi mới công tác cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước.
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BẢN CHẤT PHONG CÁCH Tư DUY Hồ CHÍ MINH

TS Trần Văn Phòng

Phong cách Hồ Chí Minh nói chung, phong cách tư duy Hồ Chí 
Minh nói riêng còn ít được nghiên cứu. Cho tới nay, chưa có một công 
trình nghiên cứu riêng về phong cách tư duy Hồ Chí Minh. Trước đây, ta 
thường dùng khái niệm tác phong Hồ Chí Minh. Từ Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ V của Đảng, khái niệm phong cách mối được đặt ra 
khi yêu cầu xây dựng phong cách làm việc lêninnít. Đến Đại hội VI của 
Đảng, khái niệm phong cách gần như đã thay cho khái niệm tác phong. 
Phong cách tư duy Hồ Chí Minh là một bộ phận trong hệ thông chỉnh 
thể phong cách của Người và là một trong những di sản vô giá mà Người 
để lại cho chúng ta.

Nghiên cứu phong cách tư duy Hồ Chí Minh sẽ góp phần làm rõ hơn 
tầm vóc vĩ đại của Người; đồng thdi, từng bước hình thành, xây dựng 
phong cách tư duy khoa học cho cán bộ đảng viên nói chung, cán bộ lãnh 
đạo, quản lý nước ta nói riêng.

Khái niệm phong cách có nguồn gốc từ tiếng Latinh là Stylus, tiếng 
Hy Lạp là stylos, ở phương Tây, khái niệm phong cách đã đề cập từ lâu và 
thường được hiểu như một hiện tượng độc đáo, cá biệt trong văn học, nghệ 
thuật. Theo Từ điển tiếng Nga, do nhà xuất bản Tiếng Nga ấn hành bằng 
tiếng Nga năm 1984, phong cách được hiểu với năm nghĩa sau:

1. Là tổng thể các dấu hiệu đặc trưng nghệ thuật của một thòi đại, 
một xu hướng hoặc một bút pháp cá nhân của người nghệ sĩ; hoặc tổng 
thể các dấu hiệu đặc trưng, đặc biệt, những thuộc tính của riêng ai đó 
khác với người khác.

2. Là tổng thể các phương pháp sử dụng công cụ ngôn ngữ đặc 
trưng của một nhà văn, một tác phẩm nào đó.

3. Thể hiện nét đặc sắc có tính chất chức năng của ngôn ngữ nghệ 
thuật.
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4. Là cách thức thực hiện những biện pháp riêng của mình.
5. Là cách thể hiện mình như cách nói, cách mặc... .1
Theo Từ điển triết học do Nhà xuất bản Tiến bộ Mátxcơva ấn hành 

năm 1975, khái niệm phong cách cũng chỉ được hiểu chủ yếu trong lĩnh 
vực văn học, nghệ thuật1 2.

Trong Đại từ điển tiếng Việt, do Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin 
ấn hành năm 1999, khái niệm phong cách được hiểu theo bốh nghĩa sau:

1. Là vẻ riêng trong lốì sông, làm việc của một người hay một hạng 
người nào đó.

2. Là phiên dạng của ngôn ngữ có những đặc điểm trong lựa chọn, 
kết hợp và tổ chức các phương pháp ngôn ngữ liên quan tới giao tiếp.

3. Là toàn bộ các thủ pháp sử dụng phương tiện ngôn ngữ đặc trưng 
cho từng nhà vãn, tác phẩm, thể loại.

4. Là việc lựa chọn cầc phương tiện ngôn ngữ theo nguyên tắc tu từ .3
Các tác giả của cuốn Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh cho 

rằng, phong cách không chỉ được hiểu theo nghĩa hẹp, giới hạn trong văn 
học nghệ thuật, mà “còn được hiểu theo nghĩa rộng tức là lề lôì, cung 
cách, cách thức, phong thái, phong độ và phẩm cách đã trở thành nề nếp 
ổn định của một người hay một lớp ngưòi, được thể hiện trong tất cả các 
mặt hoạt động như lao động, học tập, sinh hoạt, ứng xử, diễn đạt (nói và 
viết).'., tạo nên những giá trị, những nét riêng biệt của chủ thể đó”4 5.

Như vậy phong cách có thể được hiểu theo nghĩa hẹp chỉ giới hạn 
trong văn học, nghệ thuật và theo nghĩa rộng được thể hiện trong tất cả 
các mặt hoạt động của con người. Tác phong làm việc, tác phong công tác 
chỉ là một bộ phận của phong cách con ngưòi nói chung. Bởi lẽ, tác 
phong nhìn chung, đều được hiểu là lối làm việc và cách sông riêng của 
mỗi người hay sinh hoạt của một số nghề nghiệp, tổ chức6. Rõ ràng, nói 

1. Xem Từ điền tiếng Nga. Nxb Tiếng Nga, Mátxcơva, 1984, t.4, tr.266.
2. Xem Từ điển triết học. Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1975, tr.449.
3. Xem Nguyên Như Ý (chủ biên): Đại từ điền tiếng Việt, Nxb Văn hoá - Thông tin, 

Hà Nội, 1999, tr.1337.
4. Xem Đặng Xuân Kỳ (chủ biên): Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr.154.
5. Xem Nguyễn Như Ý (chủ biên): Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hoá - Thông tin, 

Hà Nội, 1999, tr. 1480.
Từ điển tiếng Việt tường giải và liên'tưởng, Nxb Văn hoá • Thông tin, Hà Nội, 

1999, tr.732.
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tối tác phong chủ yếu là nói tối cách sông, đặc trưng sinh hoạt, lối làm 
việc; còn phong cách là nét riêng được thể hiện trong tất cả các mặt hoạt 
động của con người. Như vậy, phong cách của cán bộ lãnh đạo, quản lý 
sẽ bao hàm nhiều nội dung khác nhau chứ không chỉ là phong cách làm 
việc, phong cách công tác.

Nhưng dù được hiểu theo nghĩa hẹp hay rộng, thì phong cách luôn 
là cái riêng, độc đáo có tính hệ thông, ổn định và đặc trưng của chủ thể 
đó. Tất nhiên, phong cách của một người luôn bị ảnh hưởng bởi các nhân 
tố như truyền thống văn hoá, lốì sống, thói quen, điều kiện sông, sự trải 
nghiệm thực tiễn, dâu â'n cá nhân... Phong cách không mang tính bẩm 
sinh, mà nó được hình thành bỏi sự phấn đấu, rèn luyện, trau dồi không 
ngừng của chủ thể.

Vậy phong cách tư duy là gì? Phong cách tư duy là những đặc điềm 
riêng, có tính hệ thống, Ổn định trên cơ sở của một hình thức thực hiện 
phương pháp tư duy của riêng cá nhân nào đó. Cho nên, trong phong 
cách tư duy có sự thông nhất giữa cách thức thực hiện phương pháp tư 
duy và nội dung, kết quả của tư duy, cũng vì vậy phong cách tư duy bao 
giờ cũng được thể hiện ra thành những đặc trưng cụ thể. Như vậy phong 
cách tư duy có quan hệ mật thiết với phương pháp tư duy nhưng rõ ràng 
là không đồng nhất vối nó. Bởi lẽ, phương pháp tư duy khác phong cách 
tư duy, nó là một hệ thông các nguyên tắc xuất phát từ các qui luật tồn 
tại, vận động của bản thân sự vật, hiện tượng được con người nhận thức, 
vận dụng để định hướng, điều chỉnh hoạt động nhận thức cũng như hoạt 
động thực tiễn của mình, nhằm biến đổi sự vật hiện tượng theo mục đích 
đã định. Phương pháp biện chứng duy vật là phương pháp phổ biến 
nhất, khoa học nhất, hiện chưa có phương pháp khoa học nào vượt qua 
phương pháp này. Bởi lẽ, cho tới giờ, phương pháp biện chứng duy vật 
vẫn là phương pháp duy nhất giúp con người hoạt động nhận thức và 
hoạt động thực tiễn có hiệu quả nhất. Chính cách vận dụng phương 
pháp tư duy để định hướng, điều chỉnh hoạt động nhận thức cũng như 
hoạt dộng thực tiễn sẽ là cơ sỏ để tạo nên phong cách tư duy. Cho nên, có 
thể có nhiều phong cách tư duy khác nhau ở những người khác nhau, 
mặc dù ở họ có chung cùng một phương pháp tư duy. Cũng vì vậy mà nói 
tới phong cách tư duy là nói tối nét độc đáo, nét cá nhân, nét riêng tư 
duy của ai đó.
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Đúng như các tác giả cuốn Phương pháp và phong cách Hồ Chí 
Minh, nghiên cứu phong cách Hồ Chí Minh là nghiên cứu theo nghĩa 
rộng của khái niệm phong cách. Như vậy, phong cách Hồ Chí Minh sẽ là 
sự tổng hợp của phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách 
diện đạt, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt của Người. Ớ đây, chỉ 
đi sâu tìm hiểu phong cách tư duy của Người.

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong di 
sản tư tưởng của Người nhưng còn ít được nghiên cứu. Cao Thái trong 
bài Những nét đặc sắc trong phong cách tư duy Hồ Chí Minh1 đã bước 
đầu phác thảo những nét lớn của phong cách tư duy Hồ Chí Minh: Tư 
duy Hồ Chí Minh vượt lên mọi thành kiến tư tưởng; có sự thông nhất 
giữa tình cảm cách mạng và lý trí khoa học; gắn lý luận với thực tiễn; 
tổng kết kinh nghiệm để làm giàu tri thức. Cố' vấn Phạm Văn Đồng 
trong Hồ Chí Minh một con người, một dân tộc, một thời đại đã đề cập 
phong cách tư duy Hồ Chí Minh ở những nét sau: gắn lý luận cách mạng 
vối thực tiễn cách mạng; tính hệ thông; diễn đạt giản đơn, sáng tỏ, dễ 
hiểu, dễ nhớ, có sự thuyết phục mạnh mẽ. Tác giả Song Thành trong 
Theo phong cách Hồ Chí Minh1 2 và các tác giả cuốn Phương pháp và 
phong cách Hồ Chí Minh đều thông nhất cho rằng, nét đặc trưng của 
phong cách tư duy Hồ Chí Minh: độc lập, tự chủ, sáng tạo.

Chúng tôi cho rằng, phong cách tư duy Hồ Chí Minh là phong cách 
tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, thiết thực gắn với thực tiễn đất nước và 
thời đại. Chính nét đặc sắc này đã làm cho phong cách tư duy của Người 
vừa có tính thòi đại vừa có tính dân tộc; vừa có giá trị phổ biến bền 
vững, vừa có tính độc đáo rất riêng Hồ Chí Minh.

Tinh thần độc lập, tự chủ trong tư duy Hồ Chí Minh thể hiện rất rõ 
ở chỗ không bắt chưốc, không phụ thuộc, không theo đuôi, không an 
phận trong suy nghĩ và trong hành động.

Ngay từ khi mới 16 tuổi (năm 1906) Hồ Chí Minh vào Huế học 
Trường Quốc học, nhưng Ngưồi sớm nhận rõ nhà trường này chỉ đào tạo 
ra những mẫu người “ngoan ngoãn” thừa hành mệnh lệnh của thực dân 
phong kiến, Người liền bỏ học vào Phan Thiết dạy học ỏ một trường tư. 

1. Tạp chí Triết học số 2-1980.
2. Tạp chí Cộng sàn số 6-1987.
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Không bao lâu sau, Người thôi dạy học vào Sài Gòn tìm chỗ học nghề. Rõ 
ràng, có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó phải có nguyên nhân quan 
trọng đó là tư duy độc lập, tự chủ mới vượt được lên trên những thành 
kiến, những quan niệm thời bấy giò để giúp Người quyết định như vậy. 
Bởi lẽ, khi ấy nghề dạy học vẫn là nghề cao quí, lao động chân tay vẫn bị 
coi là hèn kém. Trong lòng xã hội thực dân phong kiến khép kín, lạc hậu 
như vậy mà Hồ Chí Minh đã sớm nghĩ đến việc phải sang các nước Tây 
Âu “xem họ làm như thế nào rồi trở về giúp đồng bào” mình. Rõ ràng là 
cùng vâi sự ham hiểu biết muôn đi biết đó đây, cùng vởi lòng yêu nước..., 
ở Người khi đó đã sớm thể hiện một lốì tư duy độc lập, tự chủ. Cho nên, 
dễ hiểu là tại sao Người không đi theo con đưòng Đông du sang Nhật. 
Chỉ có tư duy độc lập, tự chủ mới giúp Người, khi đó đã hiểu được theo 
Lương Khái Siêu là nửa vời, là cải lương, chưa phải là cách mạng; dựa 
vào Nhật khác nào “rước ác vào nhà”. Trước Người, chưa có một ai (kể cả 
Trương Công Định, Phan Bội Châu, Tông Duy Tân, Phan Chu Trihh) 
phân biệt được sự khác nhau giữa thực dân Pháp vối nhân dân lao động 
Pháp. Cho nên, với họ, cách mạng là chông lại người Pháp nói chung. Hồ 
Chí Minh vái tư duy độc lập, tự chủ khi đó đã biết vượt lên trên lập 
trường của tất cả các giai tầng: giai cấp phong kiến thất thế (như cụ 
Phan Đình Phùng), giai cấp nồng dân (như cụ Hoàng Hoa Thám), giai 
cấp tư sản dân tộc (như Nguyễn Thái Học) để đứng trên lập trường của 
giai cấp công nhân mà nhìn nhận vấn đề. Phan Bội Châu chỉ nhìn thấy 
mâu thuẫn màu da, giữa châu Á và châu Âu; Phan Chu Trinh lại muốn 
“nhò Pháp” giúp đánh phong kiến. Còn Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 
với tư duy độc lập, tự chủ đã sớm nhận rõ, chính chủ nghĩa thực dân đế 
quốc là kẻ thù chung của các dân tộc bị áp bức của giai cấp vô sản toàn 
thế giới "... dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai giông người: 
giống người bóc lột và giông người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một mối 
tình hữu ái là thật mà thôi: tình hữu ái vô sản”1.

Cũng từ nhận thức sâu sắc như vậy mà ngay từ năm 1921, Nguyễn 
Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã hiểu rõ mối quan hệ biện chứng giữa phong 
trào cách mạng ở châu Á với phong trào cách mạng ỗ châu Âu: “Ngày mà 
hàng trăm triệu nhân dân châu Á bị tàn sát và áp bức thức tỉnh để gạt 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.l, tr.266.
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bỏ sự bóc lột đê tiện của một bọn thực dân lòng tham không đáy, họ sẽ 
hình thành một lực lượng khổng lồ, và trong khi thủ tiêu một trong 
những điều kiện tồn tại của chủ nghĩạ tư bản là chủ nghĩa đê quôc, họ có 
thể giúp đỡ những người anh em mình ở phương Tây trong nhiệm vụ giải 
phóng hoàn toàn”1.

Nhờ có tư duy độc lập, tự chủ đã làm cơ sở cho tư duy của Người trỗ 
nên sáng tạo. Nhưng sáng tạo trong tư duy Hồ Chí Minh là sáng tạo trên 
nền thực tiễn.cách mạng. Cho nên, cùng với tính sáng tạo thì tư duy của 
Người luôn thiết thực, gắn với thực tiễn đất nước và thời đại. Hồ Chí 
Minh không chỉ độc lập, tự chủ trong tư duy mà còn rất sáng tạo. Trong 
“Những luận cương” về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Lênin đã chỉ rõ, 
cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận của cách mạng vô sản, và 
những người cộng sản phải có nhiệm vụ giúp đỡ phong trào giải phóng 
dân tộc. Hồ Chí Minh không chỉ tiếp thu, vận dụng mà còn phát triển 
sáng tạo luận điểm: cách mạng giải phóng dân tộc cần chủ động và có 
thể giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc và bằng thắng 
lợi đó, tác động mạnh mẽ tới cách mạng vô sản ở chính quốc. Cho nên 
trong bài phát biểu tại phiên họp thứ tám Đại hội lần thứ V Quốc tế 
Cộng sản ngày 23-6-1924, Hồ Chí Minh đã “phê phán” một số đảng viên 
chưa thấm nhuần quan hệ sâu sắc giữa vô sản chính quốc và vô sản ỏ 
các nước thuộc địa. Đồng thòi, Người còn chỉ rõ: “... hiện nay nọc độc và 
sức sông của con rắn độc tư bản chủ nghĩa đang tập trung ở các thuộc 
địa hơn là ở chính quốc”1 2. Mặc dù vậy, ngay cả khi đó Nguyễn Ái Quốc - 
Hồ Chí Minh vẫn thể hiện rõ tính độc lập, tự chủ trong nhận thức và đặc 
biệt là trong hóạt động cách mạng: “và muốh được giải phóng, các dân 
tộc chỉ có thể trông cậy vào mình, trông cây vào lực lượng của bản thân 
mình”3. Vối tư duy độc lập, tự chủ, Hồ Chí Minh đã thấy rõ tính chủ 
động tích cực, sự tự lập của các dân tộc thuộc địa trong việc lật đổ chủ 
nghĩa thực dân để tự giải phóng mình, tất nhiên phải biết tranh thủ thòi 
cơ và sự giúp đỡ quốic tế. Vì vậy, trong Tuyên ngôn của hội liên hiệp 
thuộc địa, Người viết: “Vận dụng công thức của Các Mác, chúng tôi xin 

1. Sđd, tr.36.
2. Sđd, tr.274.
3. Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chù tịch, Nxb Sự 

thật, Hà Nội, 1975, tr.31.
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nói với anh em rằng, công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiệri 
được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em”1.

Độc lập, tự chủ, sáng tạo không chỉ trong tư duy mà cả trong hành 
động cách mạng, trong kháng chiến chông xâm lược và trong xây dựng đất 
nưởc - đây là nét đặc trưng rất Hồ Chí Minh. Năm 1949, khi trả lời các 
phóng viên nước ngoài về vấn đề: Việt Nam có nhận được sự giúp đỡ từ bên 
ngoài không? Có sợ bị nước ngoài thông trị không? Hồ Chí Minh đã nói: 
“Thắng lợi của Việt Nam sẽ là độc lập và thông nhất thực sự. Chúng tôi 
bao giờ cũng trông ở sức mình. Chúng tôi không sợ ai cả Không nước nào 
có thể thôhg trị được chúng tôi”1 2. Đặc biệt, chính tư duy độc lập tự chủ, 
sáng tạo đã giúp Hồ Chí Minh cùng Đảng ta chèo lái con thuyền cách mạng 
Việt Nam đi giữa hai ngọn sóng Xô - Trung trong thập kỷ 60.

Tính thiết thực trong tư duy Hồ Chí Minh thể hiện rất rõ ở chỗ, sau 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Người đã tìm mọi cách để ngăn chặn 
một cuộc chiến tranh có thể xảy ra.

Ngưòi “đã sử dụng đến mức tôì đa sự mềm dẻo xung quanh tấm 
thảm xanh để thăm dò những khả năng cho một giải pháp hoà bình có 
thể thực hiện được bằng thoả hiệp”3. Người đã tham dự và chỉ đạo ký 
Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946, Hoà đàm Phôngtennơblô từ 4-7 đến 4-9- 
1946. Người đă sẵn sàng đi tới một giải pháp không bạo lực, đến một nền 
hoà bình thương lượng. Nhưng khi thực dân Pháp gây hấn ở Hải Phòng 
thì Người đã có thái độ kiên quyết: “Chúng ta muôn hoà bình, chúng ta 
phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp 
càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất 
nưốc, nhất định không chịu làm nô lệ”4.

Tính thiết thực không loại trừ tính sáng tạo, không loại trừ sự nhìn 
xa, trông rộng ở Hồ Chí Minh.

Bởi lẽ, ngay cả trong đấu tranh chống thực dân Pháp, hay đế quốc Mỹ, 
Người vẫn tìm cách duy trì quan hệ hữu nghị với nhân dân Pháp và nhân 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.2, tr.128.
2. Sđd, t.5, tr.67.
3. Xem: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn, 

Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995, tr.94.
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.4, tr.480.
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dân Mỹ. Rõ ràng, đứng trước những vấn đề cấp bách cần giải quyết, Người 
vẫn nhìn rõ là sau chiến tranh cần có sự hợp tác, quan hệ hữu nghị để phát 
triển kinh tế, chính trị, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Phong cách tư duy thiết thực gắn với thực tiễn đất nước đã giúp Hồ 
Chí Minh rất sáng tạo trong vận dụng và phát triển những nguyên lý 
của chủ nghĩa Mác-Lênin. Mọi suy nghĩ của Người luôn xuất phát từ 
những điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Cho nên, khi đề cập việc phát 
triển phong trào cách mạng ở phương Đông, Người luôn lưu ý Ban 
Phương Đông của Quốc tế Cộng sản rằng: “Nói chung thì các dân tộc 
phương Đông đều giàu tình cảm, và đôì vói họ một tấm gương sông còn 
có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”1. Tính thiết thực, gắn 
với thực tiễn là nét đặc trưng nội tại của phong cách tư duy độc lập, sáng 
tạo của Hồ Chí Minh. Điều này thể hiện rất rõ trong toàn bộ cuộc đòi 
hoạt động cách mạng của Ngưòi. Khi đề cập việc các Đảng Cộng sản giúp 
đỡ phong trào cách mạng ở các nưóc thuộc địa, Hồ Chí Minh đã lưu ý 
rằng: “Đề ra những luận cương dài dằng dặc và thông qua những nghị 
quyết rất kêu để sau Đại hội đưa vào viện bảo tàng như từ trước vẫn 
làm thì chưa đủ. Chúng ta cần có biện pháp cụ thể”1 2.

Tính thiết thực, luôn gắn với thực tiễn đất nước và thòi đại trong 
phong cách tư duy Hồ Chí Minh còn thể hiện rõ ở chỗ, Người luôn luôn 
đứng trên “mảnh đất thực tiễn” cách mạng Việt Nam, trên nền của văn 
hoá dân tộc nói riêng, văn hoá phương Đông nói chung để vận dụng chủ 
nghĩa Mác-Lênin. Cho nên, ngay từ khi còn đang hoạt động cách mạng ở 
nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã từng viết: “Mác đã xây 
dựng học thuyết của mình trên một triết lý nhất định của lịch sử, nhưng 
lịch sử nào? Lịch sử châu Âu. Mà châu Âu là gì? Đó chưa phải là toàn 
thể nhân loại”. “Xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng 
cô' nó bằng dân tộc học phương Đông”. “Dù sao thì cũng không thể cấm 
bổ sung “cơ sở lịch sử” của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm vào đó 
những tư liệu mà Mác ở thdi mình không thể có được”3. Nhưng điều 
quan trọng là Ngưòi đã khẳng định “... chủ nghĩa Mác sẽ còn đúng cả ở 
đó” (ở phương Đông-TG). Cuộc đấu tranh giai cấp ở các nước phương 

1. Sđd, t.l, tr.263.
2. Sđd, tr.281.
3. Sđd, tr.465.
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Đông không diễn ra giông như ở phương Tây. ở phương Đông, chủ nghĩa 
dân tộc sẽ là động lực lớn của đất nưởc1.

Rõ ràng, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, không muôn dựng lên bức 
hàng rào Đông - Tây mà với phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, 
thiết thực, gắn vối thực tiễn đất nước và thời đại đã đem lại “nội dung và 
hình thức dân tộc cho chủ nghĩa Mác-Lênin” như V.I. Lênin đã từng căn 
dặn những người cộng sản ỏ phương Đông vào năm 19191 2. Vì vậy, Hồ Chí 
Minh luôn luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải biết xuất phát từ thực tiễn 
nước ta để đề ra chủ trương, đường lối đúng, tránh giáo điều, rập khuôn, 
máy móc. Người phê phán những người “thấy người ta làm thế nào mình 
cũng một mực bắt chước làm theo thế ấy. Thí dụ: nghe người ta nói giai cấp 
đấu tranh, mình cũng ra khẩu hiệu giai cấp đấu tranh, mà không xét hoàn 
cảnh nưóc mình như thế nào để làm cho đúng”3.

Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, thiết thực, gắn vồĩ thực tiễn đất nước 
và thời đại của Hồ Chí Minh thể hiện rất rõ ở chỗ, Người luôn luôn biết đề 
xuất ý kiến mới, dám từ bỏ lối mòn quen thuộc trong cách nghĩ, cách nhìn 
và dám nhận lấy trách nhiệm khai phá con đường nhận thức mới. Chẳng 
hạn, Người đã thẳng thắn phê bình Đảng Cộng sản Pháp và các Đảng 
Cộng sản khác ỏ châu Âu chưa thực hiện tốt Luận cương của Lênin về vân 
đề dân tộc và thuộc địa, chưa giúp được nhiều cho phong trào cách mạng ở 
các nước thuộc dia4. Cũng vì vậy mà thái độ của Người đối vối cái cũ và cái 
mới cũng rất rõ ràng, đúng đắn, dứt khoát. Đốì với cái cũ, nếu thực tiễn chỉ 
ra là sai thì Người sẵn sàng vứt bỏ. Cái cũ, nếu còn phù hợp thì Ngưdi kiên 
quyết kế thừa, bổ sung, phát triển: “Cái gì cũ mà xâ'u, thì phải bỏ... Cái gì 
cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý”5.

Cho nên, Người đã từng viết: “Tuy Khổng Tử là phong kiến và tuy 
trong học thuyết của Khổng Tử có nhiều điều không đúng song những 
điều hay trong đó thì chúng ta nên học”6. Chính phong cách tư duy độc 
lập, tự chủ, sáng tạo, thiết thực gắn với thực tiễn đất nưốc và thời đại 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.465.
2. Xem Phạm Như Cương: Đổi mới phong cách tư duy, Nxb Khoa học xã hội, Hà 

Nội, 1999, tr.165.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1995, 1.5, tr.272.
4. Hồ Chí Minh: Sđd, t.l, 278.
5. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.94.
6. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.46.
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giúp Người biết tìm ra cái mởi phù hợp vối thực tiễn, biết phát triển 
những luận điểm, những tư tưởng cũ trong điều kiện mới.

Chẳng hạn, Người đã kế thừa, phát triển, nâng cao những luận 
điểm tiến bộ về quyền tự do bình đẳng của con người trong triết học 
phương Tây cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX. Trong lời mở đầu của 
Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã trích luận điểm bất hủ của Tômát 
Giépphécxơn - nhà Khai sáng nổi tiếng trong lịch sử đấu tranh của nhân 
dân Mỹ: Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền hình đẳng. Tạo hoá cho 
họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có 
quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”\ Nhưng Hồ 
Chí Minh không chỉ dừng ở đó Người phát triển thêm: “Suy rộng ra, câu ây 
có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc 
nào cũng có quyền sông, quyền sung sưống và quyền tự do”z.

Nhờ tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, thiết thực, gắn với thực tiễn 
đất nước và thòi đại mà Hồ Chí Minh đã giải quyết đúng đắn mốì quan 
hệ giữa truyền thông và hiện đại; giữa kế thừa và đổi mới. Hồ Chí Minh 
cũng không chỉ dừng lại ở đó mà còn luôn nhạy bén với cái mới và ủng 
hộ cái mới. Cho nên, Người đã chủ động phát động phong trào “người tốt, 
việc tốt”, đồng thời viết báo phổ biến gương người tốt, việc tốt... Tính 
thiết thực gắn vói thực tiễn đất nưóc và thời đại trong phong cách tư duy 
Hồ Chí Minh còn thể hiện rõ ở chỗ, Người luôn luôn tổng kết kinh 
nghiệm để làm giàu tri thức của mình, để bảo đảm sự thông nhất giữa lý 
luận và thực tiễn.

Ngay từ những ngày đầu sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Hồ 
Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên: "... Công việc gì bất kỳ thành 
công hoặc thất bại, chúng ta cần phải nghiên cứu đến cội rễ, phân tách 
thật rõ ràng rồi kết luận.

Kết luận đó sẽ là cái thìa khoá phát triển công việc và để giúp cho 
cán bộ tiến tới”* 3.

Khi nói chuyện với cán bộ, đảng viên học tập lý luận, Ngưòi luôn 
căn dặn rằng, học tập lý luận thì phải biết dùng lý luận đã học được để 
phân tích những thắng lợi và thất bại trong công tác, những mặt đúng, 

1, 2. Sđd, t.4, tr.l.
3. Sđd, t.4, tr.243

315

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



mặt sai trong tư tưởng, phân tích một cách toàn diện để tìm ra nguyên 
nhân đúng - sai về lập trường, quan điểm và phương pháp của mình. 
Theo Người, “làm như thế là tổng kết để làm cho nhận thức của chúng ta 
đối với các vấn đề đó được nâng cao hơn và công tác có kết quả hơn”1. 
Người còn nhấn mạnh, cán bộ “... cần phải nghiên cứu kinh nghiệm cũ 
để giúp cho thực hành mới lại đem thực hành mới để phát triển kinh 
nghiệm cũ: làm cho nó đầy đủ dồi dào thêm”* 2. Rõ ràng, đây không chỉ 
thể hiện tính thiết thực, gắn với thực tiễn của phong cách tư duy Hồ Chí 
Minh mà còn thể hiện sự kế thừa có chọn lọc, có phát triển những tư 
tưởng, quan điểm, kinh nghiệm cũ nhằm làm giàu trí tuệ của mình. 
Tính thiết thực, gắn với thực tiễn trong phong cách tư duy Hồ Chí Minh 
còn thể hiện ở chỗ, tư duy của Người luôn hướng tới việc xây dựng một 
xã hội mới.

Vối phong cách tư duy như vậy, ngạy từ những ngày còn ỏ châu Âu 
tìm đường cứu nưốc, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tích cực tham 
gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp; Hội liên hiệp thuộc địa; hoạt động 
tích cực trong Quốc tế cộng sản. Ở Trung Quốc, Người thành lập “Hội 
liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở châu Á”. Tại Quảng Châu - Trung Quốc, 
Người dã mở nhiều lớp huấn luyện thanh niên, sáng lập tổ chức “Thanh 
niên cách mạng đồng chí hội”. Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng 
Cộng sản Đông Dương. Sau này Người sáng lập ra Mặt trận dân tộc 
thông nhất; Quân đội nhân dân; Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
và luôn luôn chăm lo củng cố các tổ chức đó về mọi mặt. Cũng xuâT phát 
từ mục đích xây dựng xã hội mối, Hồ Chí Minh chú trọng xây dựng các 
loại hình tổ chức để tập hợp quần chúng nhằm phát huy tính sáng tạo 
của quần chúng trong cách mạng.

Đó là tổ chức của thanh niên; tổ chức của công nhân; tổ chức của 
nông dân; tổ chức của phụ nữ và nhiều tổ chức khác tuỳ thuộc vào yêu 
cầu của cuộc đấu tranh cách mạng và lợi ích của quần chúng.

Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, thiết thực gắn vởi thực tiễn đất 
nước đã được hình thành rất sởm ở Hồ Chí Minh. Nhưng khi bắt gặp 
chủ nghĩa Mác-Lênin, thì phong cách ấy ngày càng được củng cố, phát 

\.Sđd, 1.8, tr.498.
2. Sđd, 1.5, t.r.417.

316

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



triển. Thông qua quá trình rèn luyện, trau dồi, qua thực tiễn đấu tranh 
cách mạng, tư duy độc lập tự chủ, sáng tạo, thiết thực gắn với thực tiễn 
đất nước đã trỗ thành đặc điểm bản chất, thuộc tính bền vững của 
phong cách tư duy Hồ Chí Minh. Có tư duy độc lập, tự chủ, nên tránh 
được sự ảnh hưởng bởi những thành kiến, những quan niệm, những uy 
tín đang thịnh hành, Ngưdi đến vối tư duy sáng tạo. Nhưng tư duy 
sáng tạo của Hồ Chí Minh được đặt trên nền thực tiễn cách mạng Việt 
Nam và thời đại, vì vậy nó không bị rơi vào ảo tưởng, chủ nghĩa chủ 
quan, giáo điều xơ cứng, cơ hội, xét lại. Vì vậy, làm cho tư duy đó trở 
nên rất thiết thực. Nếu trung tâm tư tưỏng Hồ Chí Minh là “độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, là “không có gì quí hơn độc lập 
tự do”; là giải phóng dân tộc, giải phóng người lao động, thì tư duy Hồ 
Chí Minh là nhằm phục vụ cho những mục đích cao cả ấy. Cho nên, tư 
duy Hồ Chí Minh luôn có sự thống nhất giữa tình cảm cách mạng và lý 
trí khoa học; luôn hướng tới xây dựng một xã hội mới; luôn được làm 
giàu tri thức bằng tổng kết kinh nghiệm thựọ tiễn của đất nước và thời 
đại, lại được diễn đạt bằng một văn phong đơn giản, trong sáng, rõ 
ràng nhưng không thô thiền.

Những thuộc tính độc lập, tự chủ, sáng tạo, thiết thực gắn với thực 
tiễn đất nước và thời đại đã hoà quyện với nhau, bổ sung, hỗ trợ cho 
nhau để cùng nhau tạo nên nét độc đáo riêng phong cách tư duy Hồ Chí 
Minh. Thực tế lịch sử cho thấy, có những nhà hoạt động cách mạng quốc 
tế, cũng có được lối tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo nhưng không thiết 
thực và không gắn vối thực tiễn đất nưốc họ cũng như thời đại cho nên, 
cuôì cùng họ lại rơi vào ảo tưởng, chủ quan, nóng vội. Ngược lại, có 
người, có tư duy thiết thực, gắn với thực tiễn đất nước nhưng lại không 
độc lập, tự chủ, sáng tạo nên cuối cùng rơi vào hoặc là chủ nghĩa xét lại, 
hoặc là chủ hghĩa thực dụng, thiển cận.

Giáo sư Bécna Đam trường Đại học Pátsan Cộng hoà Liên bang Đức, 
hoàn toàn có lý khi chỉ ra rằng: so với Tan Malaka (nhà quốc tế chủ nghĩa 
Inđônêxia), Hồ Chí Minh thiết thực hơn, gắn với thực tiễn hơn, hướng về 
hành động hơn và nhận thức sâu sắc hơn về thời cơ cách mạng. Nếu Xucácnô 
là người truyền giáo khi tiến hành Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở 
Inđônêxia thì Hồ Chí Minh là người tổ chức, lãnh đạo Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945 ở Việt Nam. So với Aung Xan (nhà cách mạng Miến Điện) thì 

317

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Hồ Chí Minh khôn ngoan nhưng hành động thận trọng hơn1. Phải chăng, 
một trong những yếu tố làm cho Hồ Chí Minh hơn hẳn các nhà cách 
mạng đương thời ở Đông Nam Á, chính là phong cách tư duy độc 
lập tự chủ, sáng tạo, thiết thực gắn với thực tiễn đất nước và thời đại 
của Người?

Nhờ có tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo mà Hồ Chí Minh không xa 
rời phương pháp biện chứng duy vật, không xa rời chủ nghĩa Mác-Lênin. 
Với tư duy lý luận luôn gắn với thực tiễn đất nước và thời đại, Ngưòi 
không rơi vào xét lại, không rơi vào chủ nghĩa dân tộc, không sa vào chủ 
nghĩa thực dụng. Vì vậy, phong cách tư duy Hồ Chí Minh thấm đượm 
phong cách tư duy Việt Nam, tư duy phương Đông cũng rất hiện đại. Nó 
vừa có giá trị độc đáo riêng nhưng lại vừa có giá trị bền vững, phổ biến.

Chính Hồ Chí Minh và Đảng ta cùng những học trò xuất sắc của 
Người đã làm giàu chủ nghĩa Mác-Lênin bằng những nội dung và hình 
thức rất Việt Nam. Vì vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt của 
Người, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm 
nên những chiến công có một không hai trong lịch sử loài người.

*
* *

Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, thiết thực gắn với thực 
tiễn đất nước và thời đại của Hồ Chí Minh có những cơ sở nào. Đó chính 
là phong cách tư duy Việt Nam nói riêng, phong cách tư duy phương 
Đông nói chung; là chủ nghĩa Mác-Lênin mà đặc biệt là phương pháp 
biện chứng duy vật; là bản sắc cá nhân của chính tư duy Hồ Chí Minh.

Đúng như nhà nghiên cứu Song Thành khẳng định, một trong những 
đặc điểm của tư duy Việt Nam và phương Đông là thưòng thiên về suy nghĩ 
và diễn đạt bằng hình ảnh hơn là bằng khái niệm. Hơn nữa, quảng đại quần 
chúng nhân dân lao động Việt Nam trước cách mạng mù chữ, thất học, nếu 
diễn đạt bằng những lý luận cao siêu họ sẽ không hiểu. Căn cứ vào tình hình 
thực tiễn đất nước, vào trình độ dân trí cũng như ưu thế của lối tư duy bằng 
hình ảnh phương Đông, Hồ Chí Minh thường hay dùng phương pháp so sánh

1. Xem Chủ tịch Hồ Chí Minh — Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn, Nxb 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995, tr.75-81.
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bằng hình ảnh khi diễn đạt lý luận. Chẳng hạn, khi đề cập bản cha't ăn bám, 
bóc lột của chủ nghĩa thực dân đế quốc đối vối người lao động ở cả chính quốc 
và thuộc địa, Hồ Chí Minh đã dùng hình ảnh con đỉa hai vòi: “Chủ nghĩa tư 
bản là một con đỉa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một 
cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở các thuộc địa. Nếu người ta muốn giết 
con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi”. Với cách so sánh giản đơn 
điển hình này, Hồ Chí Minh đã diễn đạt một cách dễ hiểu mối quan hệ giữa 
cách mạng ở chính quốc và cách mạng ở thuộc địa. Vối hình ảnh con đỉa hút 
máu, bất cứ người Việt Nam bình thường nào cũng có thể hiểu và cảm nhận 
được bản chất bóc lột, ăn bám của chủ nghĩa thực dân đế quốc.

Để giải thích cho đồng bào thiểu số về công tấc bảo vệ cán bộ và 
khu căn cứ cách mạng, Hồ Chí Minh đã dùng phương pháp so sánh rất 
gần gũi vối bà con: “Đồng bạc trắng quí thật, muôn giữ kín chôn giấu ỏ 
đâu cũng được. Nếu mat có thể tìm hoặc làm ra được. Nhưng cán bộ, bộ 
đội cứu quốc quân về bản hoạt động còn quí hơn cả bạc trắng. Nếu có họ 
thì ta có tất cả. Họ cùng ta đánh Tây, đuổi Nhật, họ là tôi tớ của dân. 
Nếu nưốc nhà được độc lập, dân có tự do thì nhà cửa, trâu bò, tiền bạc 
đều có. Vậy ta phải giấu họ cho kín đáo”1.

Khi luận giải nguyên tắc thôhg nhất giữa lý luận và thực tiễn cũng như 
tầm quan trọng của việc quán triệt nguyên tắc này, cũng như về vai trò của 
lý luận, Hồ Chí Minh đã dùng hình ảnh so sánh: “Lý luận cũng như cái tên 
(hoặc viên đạn). Thực hành cũng như cái đích để bắn. Có tên mà không bắn, 
hoặc bắn lung tung, cũng như không có tên”2. “Lý luận cốt để áp dụng vào 
công việc thực tế. Lý luận mà không áp dụng vào thực tế là lý luận suông. 
Dù xem được hàng ngàn hàng vạn quyển lý luận, nếu không biết đem ra 
thực hành, thì khác nào một cái hòm đựng sách”3 4. “Lý luận như cái kim chỉ 
nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý 
luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”'1. “Làm mà không có lý luận thì 
không khác gì đi mò trong đêm tối, vừa chậm chạp vừa hay vấp váp”5.

Rõ ràng, Hồ Chí Minh đã kế thừa và vận dụng hết sức tài tình kiểu 
tư duy bằng hình ảnh của Việt Nam và phương Đông. Cho nên, dù vấn 

1. Chuyện, kểuề Bác Hồ, Nxb Nghệ An, 1977, tr.83.
2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.5, tr.235, 234.
4. Sđd, tr.233-234.
5. Sđd, t.6, tr.47.
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đề phức tạp, khó hiểu đến mấy khi phải giải thích cho cán bộ, nhân dân, 
Người đểu có thể dùng hình ảnh so sánh để dễ hiểu, dễ nhớ nhưng 
không thô thiển và làm cho nó trở thành điều đơn giản.

Hồ Chí Minh đã kế thừa và vận dụng sáng tạo các khái niệm “thời”, 
“thể” trong tư duy biện chứng phương Đông. Khi thời cơ chưa có thì phải 
“thúc đẩy cho thời cơ đó mau đến”1. Điển hình của sự vận dụng đó là 
Người đã quyết tâm phát động Tổng khởi nghĩa vào tháng Tám năm 
1945; kiên quyết giành và thiết lập chính quyền cách mạng trước khi 
quân Đồng minh vào nưốc ta sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Muôn 
vậy, theo Người, "Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ”1 2. Đồng thời, phải có 
quan điểm lịch sử cụ thể, toàn diện để xem xét những yếu tô' tạo nên 
thời. Nếu không nắm được thời cơ thì hai xe cũng không bằng một tốt, 
như trong đánh cờ. Do nắm vững thời, thế, lực của ta, địch, của tình 
hình trong nước và quốc tế mà Hồ Chí Minh đã có nhiều dự đoán chính 
xác về tình hình cách mạng - một biểu hiện sâu sắc của phong cách tư 
duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, thiết thực gắn với thực tiễn: dự đoán nước 
Nga sẽ phải đấu tranh với chủ nghĩa tư bản vào năm 19203 4 5; dự đoán 
Nhật sẽ phản Pháp và Việt Minh phải chớp cơ hội này vào cuối những 
năm 1930'1; dự đoán Đồng minh dân chủ nhất định sẽ thắng trong lúc 
Đức, Ý, Nhật đang đánh đâu thắng đós. Dự đoán cơ hội cho dân tộc ta 
giải phóng chỉ trong vòng một năm hoặc một năm rưỡi nữa vào tháng 10 
năm 19446...

Hồ Chí Minh cũng là người đã vận dụng và kế thừa hết sức sáng 
tạo tư tưỏng thiên thời, địa lợi, nhân hoà của triết học phương Đông.

Người quán triệt sâu sắc rằng, thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi 
không bằng nhân hoà. Bởi vậy, trong cách mạng, vối Người: “Có núi thì 
dựa vào núi, có sông thì dựa vào sông, không có núi, không có sông thì dựa 
vào người dân ố đó... ỏ đâu có dân là ở đó có núi, có sông, có biển. Dân có 
sức mạnh hơn cả sông núi. Nếu ta biết dựa vào dân thì sẽ thành công”7.

1. Sđd, t.l, tr.28.
2 Sđd, t 3, tr.287.
3 Xem Sđd, t.l, tr.243-244.
4. Xem Sđd, t.5, tr.411-412.
5. Xem Sđd, t.5, tr.411-412.
6. Xem Sđd, t.3, tr.505-506.
7. Chuyện, kể về Bác Hể, Nxb Nghệ An, 1977, tr.79.
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Hồ Chí Minh còn là người kế thừa, vận dụng một cách tài tình 
truyền thông văn hoá phương Đông để phát triển phong cách tư duy 
riêng của mình. Một trong những nét truyền thông văn hoá phương 
Đông là “Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn thuyết” 
nên Người thường xuyên chứng minh lý luận bằng thực tiễn, bằng hành 
động, bằng việc làm. Điều này hoàn toàn phù hợp vối phong cách tư duy 
Việt Nam và tư duy phương Đông. Bởi lẽ, đõì vối Việt Nam và phương 
Đông, cũng có khi chẳng cần nói mà làm, thấy làm đúng, làm phải, khắc 
mọi người làm theo. Nói theo cách nói của nhà nghiên cứu Lê Trí Viễn, 
đó là phương pháp tư duy kiểu “vô ngôn”. Đó là “nếp” tư duy trực cảm 
phương Đông, “vô ngôn” nhưng biểu hiện ra hành động và có hiệu lực trong 
thực tiễn1. Chẳng hạn, trong khoảng 10 năm từ 1955 - 1965, Hồ Chí Minh 
đã thực hiện trên 700 lượt đi xuống thăm, tiếp xúc với cơ sỏ địa phương, 
công trưòng, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị bộ đội... Mỗi năm có hơn 70 lần 
xuống cơ sỏ, mỗi tháng có tới 6 lần gặp gỡ, tiếp xúc vôi quần chúng. Điều 
này đủ thấy Hồ Chí Minh gắn bó, sâu sát với quần chúng, cơ sỏ, với thực 
tiễn như thế nào. Có thể nói cái tinh tyý của tư duy Việt Nam, tư duy 
phương Đông đã được Hồ Chí Minh kế thừa, rèn luyện, trau dồi trở 
thành cái “thần” rất Hồ Chí Minh. Nguyên tắc “dĩ bất biến, ứng vạn 
biến” đã được Người vận dụng sáng tạo trong hoạt động lý luận cũng 
như hoạt động cách mạng và cũng là lời căn dặn có tính nguyên tắc mà 
Người đã để lại cho cụ Huỳnh Thúc Kháng và các đồng chí lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước. “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” là sự vận dụng tổng hợp 
các nguyên lý, qui luật, nguyên tắc của phép biện chứng duy vật và của 
tư tưởng biện chứng phương Đông.

Hồ Chí Minh không chỉ kế thừa phong cách tư duy Việt Nam, tư 
duy phương Đông mà còn kế thừa toàn bộ những tinh hoa trí tuệ của tư 
duy phương Tây, đặc biệt là phương pháp biện chứng duy vật của chủ 
nghĩa Mác-Lênin. Chính Ngưdi đã từng nói rằng, chủ nghĩa Mác có ưu 
điểm là phương pháp làm việc biện chứng. Vì vậy, Hồ Chí Minh cũng 
luôn căn dặn cán bộ, đảng viên: “... phải nâng cao sự tu dưỡng vê' chủ 
nghĩa Mác-Lênin... mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân 

1. Xem Ban Khoa học xã hội Thành uỷ Thành phô" Hồ Chí Minh: Tư tưởng Hồ Chí 
Minh và thời đại, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1992, tr.ll.
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tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta”1. Cho nên, học tập 
chủ nghĩa Mác-Lênin, đốì với Người, là phải học “cái tinh thần xử trí mọi 
việc, đối vối mọi người và đô'i vối bản thân mình”1 2.

Để kê thừa và phát huy được những giá trị của tư duy Việt Nam, tư 
duy phương Đông, tư duy biện chứng duy vật phải có trí thông minh, 
đầu óc nhạy bén vổi cái mới, thiết thực, cụ thể. Hồ Chí Minh có kiến 
thức sâu rộng, được tiếp xúc với nhiều nền văn hoá khác nhau, biết 
nhiều ngoại ngữ, ham học hỏi. Tất cả những yếu tô' đó đã tạo nên bản 
sắc riêng trong tư tưỏng của Người. Chúng ta đều rõ, Hồ Chí Minh 
không phải là người Việt Nam đầu tiên đến Pháp, cũng không phải là 
người Việt Nam đầu tiên được đọc Sơ thảo những luận cương của Lênin 
về vấn đề dân tộc và thuộc địa, nhưng chỉ có Người là người Việt Nam 
đầu tiên, duy nhất biết được đây là cái cần cho Tổ quốc, cho dân tộc, là 
con đường đúng đắn để giải phóng dân tộc ta và các dân tộc thuộc địa. 
Chỉ với tư chất thông minh hơn người, mới giúp cho người thanh niên 
Nguyễn Ái Quốc lúc đó mồi 30 tuổi biết được điều đó. Tất nhiên, chỉ 
thông minh thôi chưa đủ, Hồ Chí Minh còn là người sống có hoài bão, có 
tình thương yêu ngưồi lao động bao la và sâu sắc, có bản lĩnh kiên định, 
có khí tiết kiên cưdng, trong đấu tranh vì lý tưởng, có lòng tin mãnh liệt 
ở quần chúng nhân dân lao động. “Người là một bậc đại nhân, đại trí, 
đại dũng”3. Đúng như Hêlen Tuốcmêrơ đã viết: “Hồ Chí Minh là hình 
ảnh hoàn chỉnh của sự kết hợp: đức khôn ngoan của Phật, lòng bác ái 
của Chúa, triết học của C.Mác, thiên tài cách mạng của V.I.Lênin và 
tình cảm của người chủ gia tộc - Tất cả đều hoà hợp trong một dáng dấp 
tự nhiên”4. Hồ Chí Minh đã trở thành một vĩ nhân với một phong cách tư 
duy độc lập, tự chủ, sáng tạo thiết thực, gắn với thực tiễn là bởi vì Người 
“đã biết làm giàu vô'n trí tuệ của mình bằng những di sản quí báu của 
văn hoá nhân loại. Người biết kế thừa các học thuyết đó một câch có phê 
phán, chọn lọc, không bao giờ sao chép máy móc, cũng không bao giờ phủ 
định một cách giản đơn, mà có sự phân tích một cách sâu sắc để tìm ra 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1996, t.8, tr.494.
2. Sđd, t.9, tr.292.
3. Võ Nguyên Giáp (chủ biên): Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 

Nội, 1997, tr.55.
4. TS. Nguyễn Khánh Bật (chủ biên): Những bài giảng về môn học tư tưởng Hồ Chí 

Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.43.
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những yếu tố tích cực, làm giàu thêm vốn kiến thức và hành trang tư 
tưởng của minh”\

Chính thực tiễn hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh là một 
trong những cơ sỏ thực tiễn quan trọng nhất góp phần hình thành, củng 
cố, phát triển phong cách tư duy của Người. Thực tiễn hoạt động cách 
mạng của Hồ Chí Minh có thể chia làm ba giai đoạn.

Giai đoạn đầu, Hồ Chí Minh còn â thời niên thiếu và trưỏng thành 
trong sự giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội. Đây là thời kỳ mà 
Người tiếp thu, chịu ảnh hưồng từ gia đình, từ các thầy dạy học tình yêu 
quê hương, đất nước, sự cảm thông sâu sắc với nỗi vất vả, nhọc nhằn của 
người lao động. Sinh ra và lớn lên trong lòng dân tộc, Hồ Chí Minh chịu 
ảnh hưởng sâu sắc phong cách tư duy thiên về hình ảnh, mềm dẻo, linh 
hoạt, uyển chuyển, bình dị, cụ thể, thiết thực của dân tộc và những yếu 
tố tích cực của tư duy phương Đông.

Giai đoạn hai, là giai đoạn Người ra đi tìm đường cứu nưổc. Giai 
đoạn này, Người đi nhiều nưóc, đọc nhiều, am hiểu sâu sắc lịch sử tư 
tưởng và thể chế chính trị của nhiều nước Âu, Phi, Mỹ, Á. Thực tiễn sinh 
động ấy đã mài sắc tư duy của Người, đồng thời tăng thêm tình cảm của 
Người đôì với những người lao động trên thế giới. Ớ giai đoạn này, Người 
đã tiếp thu nhiều giá trị của tư duy chính xác, chặt chẽ về lôgích của tư 
duy phương Tây. Đặc biệt, Người đã tiếp thu phương pháp tư duy biện 
chứng duy vật của triết học Mác-Lênin. Chính phương pháp tư duy biện 
chứng duy vật mác xít này đã góp phần chủ yếu trong việc hình thành 
và củng cố thêm ở Người phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo và 
nâng nó lên một tầm cao mới.

Giai đoạn ba, là giai đoạn Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc để lãnh đạo 
cách mạng Việt Nam. Đây chính là giai đoạn xuất phát từ thực tiễn cách 
mạng Việt Nam và trên cơ sở đó, phong cách tư duy của Người được củng 
cố, phát triển và hoàn chỉnh. Đây cũng là giai đoạn mà tư duy của Người 
trỏ nên thiết thực, gắn với thực tiễn đất nưốc vằ thòi đại. Đây cũng là 
giai đoạn mà Hồ Chí Minh gạn đục, khơi trong, thâu hoá những nhân tố 
tiến bộ của tư duy Việt Nam, tư duy phương Đông, tư duy phương Tây 

1. Võ Nguyên Giáp (chủ biên): Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quôc gia, Hà 
Nội, 1997, tr.43.
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cũng như phương pháp tư duy biện chứng duy vật vào phong cách tư duy 
của mình, làm cho phong cách tư duy ấy trở nên rất Hồ Chí Minh và 
cũng rất hiện đại và khoa học.

Những yếu tố trên đã được Hồ Chí Minh kết hợp vận dụng một cách 
sáng tạo, linh hoạt cùng nhau để hình thành nên phong cách tư duy độc 
lập, tự chủ, sáng tạo, thiết thực gắn với thực tiễn đất nước và thòi đại 
của Người. Với phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, thiết thực 
gắn vối thực tiễn đất nước và thdi đại đã giúp Hồ Chí Minh không chỉ 
tiếp thu, vận dụng đúng đắn mà còn phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- 
Lênin trên nhiều mặt và đã nâng tư tưởng Việt Nam, trí tuệ Việt Nam 
lên tầm cao mới.
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NHỮNG NÉT ĐẶC SAC 
TRONG PHONG CÁCH Tư DUY Hồ CHÍ MINH

TS Cao Đức Thái

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam bắt nguồn từ sự vận dụng và 
phát triển một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin của Đảng Cộng sản 
Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo. Có thể nói, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngưòi kế tục xứng đáng C.Mác, Ph.Àngghen và 
V.I.Lênin đặt nền tảng vững chắc cho lý luận cách mạng Việt Nam. 
Cương lĩnh đi từ dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên xây dựng đất nước 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội không qua chế độ tư bản chủ nghĩa; đường 
lối gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội do Ngưòi soạn thảo 
không chỉ soi sáng sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta mà còn góp 
phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của các dân tộc bị áp bức, bóc 
lột khắp năm châu.

Vào những năm cuối của thê kỷ XIX, đầu thê kỷ XX cách mạng Việt 
Nam rơi vào thế khủng hoảng trầm trọng về phương pháp và hưởng đi 
khi phải đứng trước kẻ thù mới là thực dân Pháp. Lúc bấy giờ đã xuất 
hiện nhiều nhà yêu nước, nhà cách mạng ra đi tìm lôi thoát cho dân tộc 
nhưng đều thất bại. Sự thức tỉnh ý thức độc lập dân tộc càng trở nên 
mãnh liệt đó, phản ánh những mâu thuẫn gay gắt trong lòng xã hội Việt 
Nam, gắn liền với những chuyển biến lịch sử lớn lao trên thê giới mà sự 
kiện nổi bật nhất là sự thắng lợi của Cách mạng Tháng Mưòi Nga, mở 
đầu cho một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Điều đó chứng tỏ rằng, những điều kiện khách quan và chủ quan đã 
chín muồi để xuất hiện lãnh tụ của dân tộc - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí 
Minh - Bác Hồ vĩ đại của chúng ta. Với những phẩm châ't siêu việt, 
Người đã truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, sáng lập ra Đảng ta đáp ứng 
yêu cầu của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng 
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vĩ đại. Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã để lại cho dân tộc ta nhiều di 
sản quí báu. Thiên tài của Người trước hết biểu hiện trong phong cách tư 
duy. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn độc lập suy nghĩ vượt lên trên mọi 
thành kiến tư tưởng, gắn liền tình cảm với lý trí, bao giờ củng hướng mọi 
suy nghĩ tới hành động, nắm vững điều kiện khách quan, phát huy nỗ 
lực chủ quan và luồn luôn dựa trên tổng kết kinh nghiệm để tiến lên nắm 
lấy những tri thức mới. Những nét đặc sắc trong phong cách tư duy của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là những biểu hiện đặc thù - nói đúng hơn là 
những biểu hiện sinh động của phương pháp tư duy biện chứng của triết 
học mác xít.

1. Luôn luôn vượt lên trên mọi thành kiến tư tưởng
Lịch sử đã chứng minh rằng, năng lực xuất chúng của tất cả các vĩ 

nhân bao giờ cũng biểu hiện trên hai mặt: một là, kế thừa những tinh 
hoa trí tuệ của nhân loại; hai là, khả năng vượt qua những thành kiến 
tư tưởng, đang là những xiềng xích vô hình trói buộc con ngưòi để khai 
phá một lối đi mới cho nhân loại.

Thành kiêh tư tưỏng là một sản phẩm lịch sử, có một sức bền vững đặc 
biệt. Đôi với một con người, thì vượt qua được những thành kiến lối mòn tư 
tưởng cũ là một cuộc đấu tranh bản thân thầm lặng, nhưng không kém phần 
mãnh liệt. Khác với tất cả những nhà yêu nước đương thời, Hồ Chí Minh có 
một tinh thần độc lập và một năng lực làm chủ bản thân râ't cao.

Nhưng anh Nguyễn đã khưốc từ đề nghị của các vị tiền bối muôn 
đưa anh đi theo con đường Đông du. Anh tự chọn đưòng đi cho mình. 
Anh quyết định sang châu Âu, tối đất nưồc của chính kẻ thù đang giày 
xéo lên Tổ quốc mình. Anh muôn tìm hiểu xem đằng sau những từ ngữ 
rất đẹp - “tự do”, “bình đẳng”, “bác ái” là gì?

Trả lòi câu hỏi “vì sao anh sang châu Âu?”, của phóng viên báo 
Đoàn Kết, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Ý (năm 1921), anh nói: 
“ở Việt Nam có những người lính lê dương do Poăngcarê gửi sang để cải 
huấn. Những người lính lê dương này đọc đủ thứ. Họ là những kẻ chông 
đối về bản chất (TG).

Họ cho tôi đọc các báo Pháp. Vì thế tôi nảy ra ý định sang xem 
“Mẫu quốc” ra sao và tôi đã tới Pari”1. Câu trả lòi trên đã hé mở cho 

1. Báo Nh&n dân ngày 18-5-1973.
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chúng ta thấy khuynh hưóng chông áp bức, chông thực dân của anh 
Nguyễn lúc đó như thế nào. Để thực hiện mục tiêu, lý tưởng của mình, 
anh đã ra đi và không có một trỗ lực nào có thể ngăn cản nổi. Chúng ta 
còn nhớ, vào thời kỳ này, nhân dân ta chưa phân biệt được thực dân 
Pháp. Họ gọi chung tất cả những người Pháp là bọn “bạch quỉ hôi tanh”, 
thậm chí không thèm dùng cả hàng hoá của Pháp! Nhưng những thành 
kiến dân tộc và dư luận xã hội đó đã không ngăn được bước chân anh.

Khi chưa có ánh sáng của lý luận Mác-Lênin soi đường, lại sông trong 
một xã hội thuộc địa nửa phong kiến rất lạc hậu, nhưng Hồ Chí Minh đã có 
một cách nghĩ, một việc làm mạnh dạn như thế thật là hiếm có.

Hồ Chí Minh ngay từ năm 1921 đã phủ nhận ý kiến cho rằng, vì 
giai cấp vô sản Đông Dương chưa phát triển nên Đông Dương chưa thể tiếp 
thu chủ nghĩa cộng sản. Ngưòi đã tiếp thu, vận dụng và phát triển sáng 
tạo về lý luận cách mạng vô sản của Lênin và kiên quyết đấu tranh cho tư 
tưởng này được thực hiện trên thực tế. Người đề nghị: “Đảng phải tuyên 
truyền chủ nghĩa xã hội trong tất cả các nước thuộc địa”1. Trên cơ sở phân 
tích những điều kiện lịch sử - xã hội của phương Đông, Hồ Chí Minh đã 
khẳng định chế độ cộng sản hoàn toàn có thể thực hiện được ở châu Á và 
điều đó còn dễ hơn ở châu Âu. Người viết: “do lịch sử cho phép chủ nghĩa 
cộng sản thâm nhập dễ dàng vào châu Á, dễ dàng hơn là ở châu Âu”2.

Sinh thời, V.I.Lênin đã từng nói: “Dùng cả hai tay mà lấy những cái 
tốt của nước ngoài: Chính quyền Xô viết + trật tự ở đường sắt Phổ + kỹ 
thuật và cách tổ chức các tơ-rớt ở Mỹ + ngành giáo dục quốc dân Mỹ etc. 
etc + + - E = chủ nghĩa xã hội”3.

Trong Tuyên ngôn độc lập 1945, Hồ Chí Minh đã không ngần ngại, 
trích dẫn bản Tuyên ngôn độc lập của Mỹ (1766), bản Tuyên ngồn nhân 
quyền và dân quyền của cách mạng dân chủ tư sản Pháp (1791). Tuy 
nhiên, Người không dừng lại đó mà đã “suy ra”, khẳng định quyền độc 
lập tự do và quyền bình đẳng của các dân tộc.

Trên phương diện tư tưởng - lý luận, khắc phục những thành kiến 
trong tư duy thực chất là chông chủ nghĩa giáo điều, giáo điều sách vở, 
giáo điều trong việc học tập kinh nghiệm của ngưòi khác. Học tập phong 

1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.l, tr.35.
3. V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, t.36, tr.684.
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cách tư duy Hồ Chí Minh có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đặc biệt quan 
trọng. Có thể nói, đồng thời vối chủ nghĩa cơ hội phản bội, một nguyên 
nhân quan trọng khiến cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế 
dẫn đến khủng hoảng, làm cho một bộ phận của chủ nghĩa xã hội sụp đổ, 
là do chủ nghĩa giáo điểu. Vượt lên trên những thành kiến, không lệ 
thuộc vào tập quán cũ và biết tiếp thu một cách chọn lọc những tư tưởng 
truyền thông là điều kiện để sáng kiến cách mạng xuất hiện.

2. Lý trí luôn gắn liền với những tình cảm trong sáng
Tri thức cách mạng không phải chỉ tuân theo các qui luật đã xác 

định của tư duy, mà còn là một quá trình tư tưởng hết sức sinh động, 
trong đó có sự tác động mạnh mẽ của yếu tố tình cảm. Tư duy của chiến 
sĩ cách mạng không phải là khô khan, trái lại, họ là người giàu tình cảm 
nhất đôì vối nhân dân, giai cấp, Tổ quốc, dân tộc.

Ngay từ khi còn nhỏ, Hồ Chí Minh đã xúc động trước cảnh đau ốm, 
chết chóc của những người dân bị Pháp bắt đi phu đắp đường cửa Rào 
trên quê hương mình. Ở Đaca, Người không cầm nổi nước mắt khi thấy 
những công nhân khuân vác bị nưốc cuốn trôi. Người đã khóc khi nhớ tới 
cảnh đau lòng đó cũng diễn ra ở cảng Phan Rang. Tới Mỹ, Người vô cùng 
đau xót trước cảnh cơ cực của những ngưòi da đen sống ồ Háclem. Người 
phẫn nộ trước hành động cực kỳ dã man của bọn phân biệt chủng tộc đã 
hành hình những người da đen và cả những người da trắng tiến bộ, theo 
kiểu Lynxơ... Tiếp thu truyền thông nhân nghĩa bao la như trời biển của 
dân tộc đi tới đâu Bác cũng chú ý tối hai cảnh sông trái ngược, giữa 
nhân dân lao động với bọn thống trị.

Như ngọn đèn pha soi sáng, tình cảm trong sáng đối với con người đã 
giúp Người quan sát và suy nghĩ đúng đắn trên con đường tìm đến với chủ 
nghĩa Mác-Lênin; lòng yêu thương đồng bào, Tổ quốc mình đã được nâng 
lên từng bưóc, trở thành lòng yêu thương đôì với tất cả những con người 
đau khổ trên thế giới. Những tri thức và tình cảm đó đã giúp Người nhanh 
chóng và chủ động tiếp thu lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Nếu lòng yêu thương đồng bào, Tổ quốc đã đưa Bác đến vối chủ 
nghĩa Lênin, thì trái lại, chính lý luận cách mạng đó lại nâng cao thêm 
những tình cảm của Người, giúp Người thêm nghị lực để vượt qua mọi 
khó khăn, gian khổ, lạc quan, tin tưởng vào sự nghiệp giải phóng dân 
tộc. Trong một bài báo viết về Đông Dương năm 1921, Bác đã diễn tả 
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niềm tin đó bằng một hình ảnh rất sinh động: “Sự tàn bạo của chủ nghĩa 
tư bản đã chuẩn bị đất rồi: Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là 
gieo hạt giông của công cuộc giải phóng nữa thôi... Người Đông Dương 
tiến bộ một cách rất màu nhiệm và khi thời cơ cho phép họ sẽ biết tỏ ra 
xứng đáng với những người thầy của họ”1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh có một cách hiểu độc đáo về chủ nghĩa Mác- 
Lênin. Với Người, lý luận đó không chỉ bao gồm các âm luật, phạm trù, 
khái niệm trừu tượng, và chỉ thuộc về nhận thức lý trí. Vói Người, học 
thuyết đó còn bao hàm cả tình nghĩa, Người nói: “Hiểu chủ nghĩa Mác- 
Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà 
sốhg không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin”1 2.

Chủ nghĩa Mác-Lênin là chủ nghĩa nhân đạo cao cả nhất, là khoa 
học về con người. Lịch sử chứng minh rằng, những kẻ nào đến với khoa 
học chỉ bằng lý trí thôi thì trước sau họ cũng sẽ rời bỏ con đường mình 
đã chọn. Chúng ta thấy không ít người vì thiếu một tình yêu trong sáng 
và mãnh liệt, nên họ đã bị những lạc thú của cuộc sống cá nhân kéo ra 
khỏi con đường cách mạng, trỏ thành những kẻ đào ngũ đê hèn, thậm 
chí có khi trở thành những kẻ phản bội nguy hại nhất cho sự nghiệp 
cách mạng của dân tộc và giai cấp.

Cốt lõi của tình cảm cách mạng là đạo đức cách mạng. Thấy rõ tầm 
quan trọng của đạo đức cách mạng, cho nên trong chương trình huấn 
luyện những hạt nhân tích cực để đi đến thành lập chính đảng của giai 
cấp công nhân ở Việt Nam, Người đã đánh giá cao vấn đề “tư cách người 
cách mạng”. Người khuyên cán bộ phải “giữ chủ nghĩa cho vững”, .. phải 
“hy sinh”, phải “ít lòng tham muôn về vật chất”, đôì “với từng người thì 
khoan thứ” còn bản thân “đối với đoàn thể thì nghiêm”3 và Người thường 
khuyên mỗi cán bộ đảng viên phải rèn luyện mình để xứng đáng là 
người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

Thực tiễn cuộc sống đã chứng minh rằng: không có tình cảm cách 
mạng thì không thể có sáng kiến cách mạng. Khi tình cảm đã giá lạnh thì 
trí tuệ cũng sẽ khô cằn. Tình cảm sai lạc thì -lý trí sẽ mất phương hưởng.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quô'c gia, Hà Nội, 1995, t.l, tr.28.
2. Sđd, t.12, tr.554.
3. Sđd, 1.2, tr.260.
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Thấy những nguy cơ của một đảng cầm quyển, cũng như Lênin, Hồ 
Chí Minh luôn luôn nhắc nhở cán bộ phải đề phòng chủ nghĩa cá nhân, 
chủ nghĩa công thần. Người nói: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con 
người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lỏn, không nhất định hôm 
nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ 
không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”1.

Tình cảm có những qui luật riêng của mình, nó thường đi đôi với 
nhận thức cảm tính, bồng bột, nhất thời và thiếu bền vững. Song ở 
Người, những tình cảm rất mãnh liệt bao giờ cũng chịu sự điều chỉnh, 
hướng dẫn chặt chẽ của lý trí. Sau sự kiện Phạm Hồng Thái ném bom ở 
Sa Diện định giết tên toàn quyền Đông Dương Méclanh và sự kiện một 
sinh viên bắn chết tên Badanh, Bác đã phê phán:

“Căm phẫn nhưng không tìm thấy một con đường đúng đắn, chỉ 
nghe theo tình cảm mà làm như người không biết bơi nhảy xuống bể để 
hòng vốt kẻ chết đuối là một việc ngây thơ...”1 2. Và “để giải phóng Tổ 
quốc, để thay đổi một chế độ, những hành động cá nhân dù anh hùng 
đến đâu cũng không thể đi đến kết quả. Chỉ có lực lượng của toàn dân 
mối có thể giải phóng được dân tộc”3.

Rơi những giọt nước mắt khi tìm thấy con đường giải phóng cho dân 
tộc từ Luận cương của Lênin, để lại muôn vàn tình thương yêu trong Di 
chúc lịch sử trước lúc Người đi xa, đã nói lên cả cuộc đời của Hồ Chí 
Minh là một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, về sự thông 
nhất giữa lý trí và tình cảm.

3. Mỗi suy nghĩ đểu hướng tới hành động cải tạo và xây dựng 
xã hội

Tư duy lành mạnh tự nó bao giờ cũng hưống tối hành động cải tạo 
hiện thực. Chính Mác đã từng chỉ rõ một trong những hạn chế lón của tất 
cả các nhà triết học trưốc kia là chỉ biết giải thích thế giới bằng cách này 
hay cách khác mà không chú ý tới một vấn đề quan trọng hơn là cải tạo 
thế giối. Đành rằng, tư tưỏng không thể trực tiếp cải tạo được hiện thực, 
muôn cải tạo hiện thực phải có con người sử dụng những lực lượng vật 
chất. Nhưng tư tưởng có một vai trò rất quan trọng trong việc cải tạo 

1. Sđd, t.12, tr.557-558.
2, 3. Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nxb Sự

thật, Hà Nội, 1975, tr 76.

330

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



hiện thực, nếu những tư tưởng đó hướng dẫn người ta hành động phù 
hợp với những qui luật phát triển khách quan của lịch sử. Hồ Chí Minh 
bao giờ cũng dựa trên thực tiễn sinh động của cuộc sông để suy nghĩ và 
hướng mọi suy nghĩ tới hành động cải tạo và xây dựng xã hội.

Trong bản tham luận về vâ'n đề dân tộc và thuộc địa tại Đại hội lần 
thứ V của Quốc tế Cộng sản (năm 1924), Bác đã phân tích một cách hết 
sức sinh động những thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc đã lợi dụng vấn đề 
dân tộc để chông phá cách mạng thế giới; đồng thời, Người đã nêu lên 
những nhiệm vụ cấp bách của các đảng cộng sản. Ngưòi nói: “Thưa các 
đồng chí, qua báo chí của mình, giai cấp tư sản Pháp hiểu rằng vấn đề 
dân tộc và vấn đề thuộc địa không tách rời nhau. Tôi cho rằng Đảng 
chúng tôi chưa hiểu hết điều đó. Những bài học ở miền Ruya, nơi mà 
binh lính bản xứ được phái đến trấn an những công nhân Đức bị đói, đã 
vây chặt những trung đoàn lính Pháp... trong đội quân phương Đông, 
trong đó binh lính bản xứ được giao súng máy để “động viên tinh thần” 
binh lính Pháp đã mệt mỏi, vì chiến tranh kéo dài và gian khổ...”1, và 
Người nhấn mạnh: “Đề ra những luận cương dài dằng dặc và thông qua 
những nghị quyết rất kêu để sau Đại hội đưa vào viện bảo tàng như từ 
trước vẫn làm thì chưa đủ. Chúng ta cần có biện pháp cụ thể...”1 2. Sau đó 
Người đã nêu ra năm biện pháp thiết thực đề nghị Đại hội thông qua.

Muốn vận dụng có hiệu quả lý luận cách mạng, phải biết phân tích 
một cách cụ thể hoàn cảnh lịch sử, thấy rõ tính phổ biến và tính đặc thù 
của mỗi dân tộc. Trong bài Mấy ý nghĩa về vấn đề thuộc địa, Người viết: 
“Tuy người dân bản xứ ở tất cả các thuộc địa đều là những người bị áp bức 
và bóc lột như nhau, nhưng trình độ văn hoá, kinh tế và chính trị giữa xứ 
này với xứ khác lại rất khác nhau. Giữa An Nam với Cônggô, Máctiních 
hay Tân Đảo, hoàn toàn không giông nhau chút nào, trừ sự cùng khổ...

Tiếc thay, một sô' đông chiến sĩ vẫn còn tưởng rằng, một thuộc địa 
chẳng qua chỉ là một xứ dưối đầy cát và trên là mặt trời, vài cây dừa 
xanh với mấy người khác màu da, thế thôi...”3.

Khác với chủ nghĩa thực dụng thiển cận và vô nguyên tắc, khác vởi 
luận điểm cơ hội “phong trào là tất cả, mục đích là con sô' không”, suy 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.l, tr.280.
2. Sđd, tr.281.
3 Sđd, tr.62-63.
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nghĩ của người mác xít bao giờ cũng hướng tới mục đích cuối cùng của 
cách mạng, ý thức được những chặng đường quanh co khúc khuỷu mà 
mình phải vượt qua, lựa chọn một lối đi thích hợp, biết bắt đầu công việc 
một cách khoa học. Nói cách khác, là luôn nắm vững mục tiêu chiến lược 
đồng thời phải biết vận dụng sách lược một cách khôn khéo để đưa cách 
mạng tới thắng lợi hoàn toàn. Trong bức thư để lại cho các đồng chí 
trong ban biên tập báo Người cùng khổ, Bác viết, Chúng ta phải làm gì?

Chúng ta không thể đặt vấn đề này một cách máy móc. Điều đó tuỳ 
hoàn cảnh của mỗi dân tộc chúng ta. Đôì với tôi câu trả lòi đã rõ ràng: 
trở về nưốc, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, 
huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập.

Người đã giải quyết một cách sáng tạo vấn đề truyền bá chủ nghĩa Mác- 
Lênin vào các nưốc lạc hậu như thế nào qua báo Ngừời cùng khổ và Tổ chức 
Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội, hoặc sáng kiến phát triển tổ 
chức của mặt trận Việt Minh theo phương pháp từ điểm nhân thành diện, hoặc 
vấn đề nắm thời cơ, chỉ đạo khởi nghĩa, tới việc mở đầu và kết thúc chiến tranh 
một cách chính xác (1954). Những điều đó chứng tỏ rằng, Hồ Chí Minh luôn 
luôn nắm vững những qui luật khách quan của lịch sử, và Người đã áp dụng 
trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mặng một cách sắc bén, linh hoạt đạt tới 
trình độ điêu luyện, nâng thành khoa học, nghệ thuật lãnh đạo.

Một tư tưởng khoa học chân chính bao giờ cũng là sự thông nhất 
chặt chẽ giữa lý luận vối thực tiễn. Ớ đây cần nhấn mạnh rằng, những 
tư tưởng sâu sắc và phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh được chứa 
đựng bằng hình thức ngôn ngữ hết sức cô đọng, giản dị và được thể hiện 
trong những chủ trương, kế hoạch, biện pháp cụ thể. Nghiên cứu các tác 
phẩm của Người phải đi từ những hình thức ngôn ngữ giản dị, mộc mạc, 
từ những chủ trương, biện pháp, chương trình hành động cụ thể để nắm 
lấy những tư tưởng sâu sắc và phong phú của Người chứa đựng trong đó.

4. Luôn luôn coi trọng điều kiện khách quan, phát huy tốì 
đa nỗ lực chủ quan và tính tự giác cách mạng

Nắm vững và xử lý đúng đắn môi quan hệ giữa qui luật khách quan và 
hoạt động có ý thức; giữa điều kiện khách quan với hành động cách mạng là 
một trong những vấn đề đặc biệt quan trọng trong phương pháp luận mác xít. 
Trong thư gửi cho Đanienxơn, một nhà cách mạng Nga (1893), Ph.Ăngghen 
đã chỉ ra rằng với những điều kiện quốc tế và trình độ phát triển trong nưởc 
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rất thấp lúc đó (công xã nông nghiệp) thì nước Nga không có khả năng nào 
khác ngoài sự phát triển tư bản chủ nghĩa’”. Điều đó có nghĩa, theo ông, mọi 
nỗ lực chủ quan chỉ có thể đạt được kết quả với những điều kiện khách quan 
nhất định. V.I.Lênin đã từng phê phán nghiêm khắc bệnh ấu tn “tả khuynh” 
trong phong trào cộng sản châu Âu vào những năm đầu thế kỷ XX. Người 
cũng đã phê phán chủ nghĩa giáo điều “bắt chước quá khứ một cách nô lệ”.

Lênin còn chỉ ra rằng, tư duy lý luận không chỉ thừa nhận tính qui 
luật chung của sự phát triển lịch sử mà còn phải biết phát huy tính tích 
cực, năng động cách mạng. Là học trò xuất sắc của Mác, Lênin, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh luôn luôn xem những điều kiện khách quan của cách 
mạng, đồng thời phát huy tính tích cực của nhân tố chủ quan để đề ra 
cương lĩnh chiến lược cách mạng một cách phù hợp.

Chánh cương vắn tắt của Đảng (1930) do Người soạn thảo đã ghi: 
Cách mạng Việt Nam đi từ “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách 
mạng đi tới xã hội cộng sản”. Sau này, các văn kiện của Đảng đã ghi là: 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến thẳng lên cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, không qua chủ nghĩa tư bản.

Nắm vững điều kiện của một quốc gia thuộc địa nửa phong kiến, 
làm cách mạng theo con đưòng Cách mạng Tháng Mưòi, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã xác định sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta phải trải qua 
hai giai đoạn - giai đoạn đầu, tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc và 
thực hiện một sô' nhiệm vụ dân chủ, giai đoạn sau tiến lên xây dựng đất 
nưốc theo con đường xã hội chủ nghĩa. Giữa hai giai đoạn này không có 
một hàng rào chính trị ngăn cách.

Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, nhận định về tình 
hình đất nước và xác định con đường đưa cách mạng tiến lên, Người 
khái quát: “Miền Bắc nhất định phải tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mà đặc 
điềm to nhất của ta trong thời kỳ quá độ là từ một nước nông nghiệp lạc 
hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát 
triển tư bản chủ nghĩa”1 2.

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, ở một 
nước thuộc địa nhỏ, với sự lãnh đạo của giai cấp vô sản và đảng của nó, 

1. Một số thư uề chủ nghĩa duy vật lịch sử, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1976, tr.124-125.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.10, tr.13.
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dựa vào quần chúng nhân dân rộng rãi... với sự đồng tình và ủng hộ của 
phong trào cách mạng thế giới, trước hết là của phe xã hội chủ nghĩa 
hùng mạnh, nhân dân nước đó nhất định thắng lợi”\

Khi giải quyết một vấn đề, Người luôn thực hiện một nếp suy nghĩ 
dựa trên những nguyên tắc sau: 1) Xác định mục tiêu và ý chí cách 
mạng; 2) Xác định các điều kiện (khách quan và chủ quan); 3) Vạch ra 
phương hướng (chủ trương chính sách) giải quyết vấn đề.

Nét đặc sắc trong phong cách tư duy của Người ở đây là xem trọng 
nhân tố tự giác, bao gồm: sự hiểu biết lý luận, đạo đức cách mạng của 
Đảng. Người nhấn mạnh, thắng lợi của chủ nghĩa xã hội tất yếu phải dựa 
trên thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ diệt “chủ nghĩa cá nhân”, dựa trên 
một đảng lấy lợi ích của giai cấp và của dân tộc làm mục tiêu duy nhất; 
dựa trên một đảng tiêu biểu về “trí tuệ”, “đạo đức”, “văn minh” và lương 
tâm” của dân tộc. Đó là một nét độc đáo trong tư duy chính trị của Người.

5. Thường xuyên tổng kết kinh nghiệm lịch sử, tiến lên nắm 
lấy những tri thức mới

Quá trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quá 
trình không ngừng học tập, rèn luyện và hoạt động cách mạng. Trong 
quá trình đó, Người thường xuyên tổng kết kinh nghiệm lịch sử để tiến 
lên nắm lấy những tri thức mới.

Vôh là một người rất nhạy cảm về chính trị, Người đã không đồng tình với 
con đường dân chủ tư sản của các nhà cách mạng tiền bối Phan Bội Châu, Phan 
Chu Trinh. Chín năm sau (1919), với sự kiện đưa yêu sách của dân tộc Việt Nam 
tới Hội nghị Vécxây (Pháp), cái bánh vẽ chính trị mà chủ nghĩa đế quốc Mỹ đưa 
ra để gạ gẫm các dân tộc đã bị Người vứt bỏ sọt rác, Người nói: “Chủ nghĩa 
Uynxơn chỉ là một trò bịp bợm lớn” và “Muôh được giải phóng, các dân tộc chỉ có 
thể trông cậy vào mình, trông cậy vào lực lượng của bản thân mình”* 2.

Kết luận quan trọng đó chính là tiền đề tư tưởng của phương châm 
chiến lược “dựa vào sức mình là chính” của Đảng ta, do Người sáng lập 
chỉ đạo cách mạng Việt Nam trong suốt hơn bẩy thập kỷ qua.

Từ những năm 1919-1920, đoạn tuyệt dứt khoát với quan điểm dựa 
vào nước ngoài để giải phóng dân tộc, tin tưởng mãnh liệt vào khả năng 

Ỉ.Sđd, t.9, tr.315-316.
2. Trần Dân Tiên: Sđd, tr.23.
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của nhân dân, Hồ Chí Minh đã thực sự đứng ở đỉnh cao của tinh thần 
dân tộc, của chủ nghĩa yêu nước truyền thông Việt Nam.

Vào năm 1919, bọn mật thám Pháp chuyên theo dõi Bác đã nhận 
xét: “gần đây có dấu hiệu cho thấy tư tưởng của Phan Chu Trinh khác xa 
tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc... Nguyễn Ái Quốc nổi lên là người lãnh 
đạo có uy tín với người Việt tại Pháp, trong khi vai trò của Phan Chu 
Trinh, Phan Văn Trường lu mờ dần”1.

Năm 1920, sau khi được đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận 
cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin, Hồ Chí Minh 
đứng hẳn về Quốc tế III, về phía Lênin, kiên quyết đấu tranh chông 
khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa trong nội bộ Đảng Xã hội Pháp và đã 
trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Đốì 
vởi Người, mỗi một lần phê phán cái sai lầm là một lần tổng kết kinh 
nghiệm nghiêm túc và qua mỗi lần đó Người lớn lên vượt bậc. Không 
bằng lòng vối tri thức thu lượm được ỏ đất Pháp, Người đi khắp châu 
Âu, châu Á, đến châu Phi, châu Mỹ, Đaca, Máctiních.... chứng kiến 
kiếp sông của những người nô lệ ở Việt Nam, Trung Quốc... Người 
chứng kiến cuộc sông khổ nhục của những người dân mất nước dưới chế 
độ thuộc địa nửa phong kiên, ơ Anh, Pháp, Mỹ, Người phẫn nộ lên án 
chế độ tự xưng là “văn minh” nhất nhân loại. Khi qua sách báo và 
những người cộng sản Pháp, Người vui mừng thâ'y cuộc sông mới trên 
quê hương Cách mạng Tháng Mười.

Đi đến đâu Người cũng quan sát và suy nghĩ. Bằng sự nghiên cứu 
nghiêm túc nhất, với tinh thần trách nhiệm cao nhâ't trước dân tộc 
và giai cấp. Người đã rút ra kết luận, muốn cứu nước và giải phóng 
dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô 
sản. Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được 
các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giổi khỏi ách 
nô lệ.

Và như vậy, vào đầu những năm 20 của thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã 
đứng ở đỉnh cao nhất của tinh thần dân tộc. Từ đỉnh cao đó, Người tiếp 
thu chủ nghĩa Mác-Lênin, tinh hoa của tư tưởng loài người, đưa cách 
mạng Việt Nam vào quĩ đạo cách mạng vô sản.

1. Hồng Hà: Thời thanh niên của Bác Hồ, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 1976, tr.51.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà tư tưỏng lớn của Việt Nam và của 
các dân tộc bị áp bức. Ngưòi đã tượng trưng cho tất cả những gì cao đẹp 
nhát của dân tộc, là một trong các vĩ nhân của thời đại và của lịch sử 
nhân loại.

Hiện nay, đứng trước những nhiệm vụ cách mạng mới mẻ, để giải 
quyết những vấn đề sinh động của cuộc sông đặt ra, chúng ta không có 
con đường nào khác ngoài con đường nâng cao phương pháp tư duy lý 
luận - mà phương pháp tư duy của Hồ Chí Minh là một mẫu mực.
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PHONG CÁCH Tư DUY Hồ CHÍ MINH 
VỚI VIỆC KHẮC PHỤC BỆNH GIÁO ĐIỀU, 

KINH NGHIỆM CHỦ NGHĨA TRONG CÁN BỘ 
LẢNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở NƯỚC TA

TS Trần Thành

Giáo điều, kinh nghiệm là những lối tư duy không khoa học. Đó là 
lôì tư duy siêu hình, kinh viện, tư duy của người sản xuất nhỏ. Lôì tư 
duy đó từng ngự trị trong cán bộ chúng ta hàng chục năm và nay đang 
là một trong những trở lực của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước.

Chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa kinh nghiệm mang những màu sắc 
khác nhau đã xuất hiện trong lịch sử triết học, khoa học. Chủ nghĩa giáo 
điều là phương pháp tư duy vận dụng những quan điểm, nguyên lý “bất 
biến” không tính đến những tài liệu mới của thực tiễn, những điều kiện 
lịch sử - cụ thể của chân lý. Sự xuất hiện chủ nghĩa giáo điều về mặt lịch 
sử gắn liền với sự phát triển của những quan niệm tôn giáo, đức tin tôn 
giáo. Trong triết học hiện đại, chủ nghĩa giáo điều gắn liền vối quan niệm 
phản biện chứng, phủ nhận sự biến đổi và phát triển của thế giới, cũng 
như sự biến đổi của nhận thức theo sự phát triển của trình độ tư duy nhân 
loại. Trong chính trị, chủ nghĩa giáo điều dẫn tởi chủ nghĩa bè phái.

Một cực đoan khác trong học thuyết về nhận thức là chủ nghĩa kinh 
nghiệm. Có chủ nghĩa kinh nghiệm duy tâm, có chủ nghĩa kinh nghiệm 
duy vật. Tính chất hạn chế của chủ nghĩa kinh nghiệm là ở chỗ: phóng 
đại theo quan điểm siêu hình về vai trò của nhận thức cảm tính, của 
kinh nghiệm; không đánh giá đúng mức vai trò của những trừu tượng 
hoá, khái quát hoá trong khoa học và do đó phủ nhận tính tích cực chủ 
động, sáng tạo của tư duy lý luận.

Bệnh giáo điều và bệnh kinh nghiệm trong cán bộ ta (có những biểu 
hiện của chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa kinh nghiệm) xuất hiện và tồn 
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tại không phải do ảnh hưởng trực tiếp của hai thứ chủ nghĩa đó trong 
triết học. Cán bộ ta mắc phải hai căn bệnh này một cách tự phát, do 
chưa thoát khỏi được trình độ tư duy kinh nghiệm, trình độ lý luận, 
khoa học còn thấp kém và hạn chế.

Do chưa có truyền thông làm lý luận, nghiên cứu khoa học nên giáo 
điều trong cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa đạt tới kiểu “hàn lâm viện”, mà 
phổ biến ở tình trạng sách vở, xa rời thực tiễn, thoát ly thực tế. Sách vở 
ở đây không có nghĩa là đọc quá nhiều, “thiên kinh vạn quyển”, mà là sự 
lạm dụng sách vỏ. Nghiên cứu lý luận, học lý luận, đọc sách lý luận quá 
ít hoặc không đến nơi đến chốn. Nghiên cứu, học, đọc sách lý luận nhưng 
không “thoát” sách, không tiêu hoá được kiến thức sách vỏ; không nắm 
được thực chất khoa học của lý luận.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm phát hiện ra biểu hiện giáo điều này 
trong cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta. Người đã chỉ trích, phê phán 
lối tiếp thu lý luận “thuộc sách làu làu, cụ Mác nói thế này, cụ Lênin nói 
thế kia” rồi biến một số câu chữ trong nguyên tác áp đặt vào trong cuộc 
sống; hoặc những người nghiên cứu, học tập lý luận chỉ để “biết dăm 
câu, ba chữ” dùng làm “trang sức” để loè người khác, để sau này “đưa ra 
mặc cả với Đảng”. Nghiên cứu, học tập lý luận theo kiểu đó dần dần 
hình thành trong tư duy một hình thức cực đoan: đó là “chủ nghĩa trích 
dẫn”, “tầm chương trích cứ”. “Trích dẫn” đã được thay thế cho sự suy 
nghĩ, sự lập luận logic. Hậu quả là những bài nói, những bài viết thoạt 
nhìn có vẻ như là lý luận, nhưng thực chất chỉ là tổng số những trích 
dẫn, sao chép sách vở, suy nghĩ của người khác. Hoặc lý luận chỉ biểu 
hiện ra như là tổng số những công thức cứng đồ, máy móc, đơn điệu, 
phiến diện, khiến cho lý luận chỉ còn là một “màu xám” không có sức 
sông, thoát ly thực tế, xa rời thực tiễn. Lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin là 
một khoa học, phải được đối xử như một khoa học. Việc nghiên cứu, học 
tập còn chứa đựng nhiều nhược điểm, thiếu sót như trên, đã làm mất đi 
sức sông, sự hấp dẫn của một học thuyết vốh có giá trị nhận thức và cải 
tạo cao đó.

Cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn là những người hàng ngày, hàng 
giờ phải tiếp xúc, lý giải, chỉ đạo thực tiễn. Thực tiễn cuộc sông đa dạng, 
phong phú, trong lúc đó lý luận - do tư duy giảo điều chi phôi - nên có 
một khoảng cách xa vói thực tiễn, “vênh” với thực tiễn, không giúp ích gì 
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cho thực tiễn. Từ đó xuất hiện tư tưởng coi khinh lý luận, hoặc nói một 
đàng, làm một nẻo. Nói chỉ là “lý luận suông”, chỉ đạo thực tiễn lại dựa 
trên kinh nghiệm vụn vặt. Bệnh kinh nghiệm là hậu quả tất yếu của 
tình trạng thiếu lý luận, kém lý luận, tiếp thu lý luận một cách giáo 
điều. Trong lãnh đạo, quản lý, kinh nghiệm rất cần, rất quý. Không có 
kinh nghiệm, thiếu kinh nghiệm lý luận không thể đi vào cuộc sống. 
Nhưng nếu không có kiến thức lý luận thì lãnh đạo, chĩ đạo thực tiễn chỉ 
bằng kinh nghiệm, hơn nữa chỉ là những kinh nghiệm mảnh đoạn, vụn 
vặt rất kém hiệu quả, thậm chí phải trả những giá đắt trong thực tiễn.

Bệnh giáo điều và bệnh kinh nghiệm là nguyên nhân và kết quả 
của nhau trong tư duy của người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta. Do 
giáo điều về lý luận nên cảm thấy chỉ đạo thực tiễn bằng kinh nghiệm 
hiệu quả hơn. Ngược lại, thoả mãn với vốh liếng kinh nghiệm, quen chỉ 
đạo thực tiễn bằng kinh nghiệm, coi lý luận là cái gì cao xa, không thiết 
thực nên nghiên cứu, học tập lý luận chỉ “vì lý luận”, không phải để vận 
dụng. Từ đó hình thành lôì tư duy với một cực là sách vở giáo điều và 
cực kia là kinh nghiệm vụn vặt. Tư duy giáo điều và kinh nghiệm là sản 
phẩm của nền sản xuất nhỏ. Nền sản xuất nhỏ, nông nghiệp lạc hậu 
không cần lý luận, khoa học. Thực tiễn cuộc sông lặp đi, lặp lại ít có sự 
biến đổi, từ đó in vào trong ý thức con ngưòi lối tư duy không khoa học, 
kinh nghiệm vụn vặt, nhận thức bị đóng đinh, cột chặt vào những quan 
niệm, những kinh nghiệm đã có, coi đó như những “khuôn vàng thước 
ngọc”. Lối tư duy đó lại được “củng cố” trong cơ chế quan liêu bao cấp, 
mệnh lệnh hành chính - một cơ chê trói buộc con người, làm thui chột 
tính năng động sáng tạo của tư duy độc lập và tự do trong tiếp thu lý 
luận, nghiên cứu khoa học.

Lôì tư duy lạc hậu đó đã ngự trị trong đầu óc cán bộ ta hàng chục năm 
và đã gây ra nhiều hậu quả tai hại trong thực tế. Lý luận trỏ nên lạc hậu, 
thực tiễn kém hiệu quả, thậm chí phải trả những giá đắt. Chính vì vậy 
không phải ngẫu nhiên mà trong đường lối đổi mới, Đảng ta lại đặt vấn đề 
đổi mói mà trước hết là đổi mới tư duy, trưdc hết là tư duy lý luận.

Qua hơn 15 năm đổi mới, tư duy của đội ngũ cán bộ nói chung và 
của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng đã có sự khởi sắc nhất 
định (về trình độ, cũng như phương pháp tư duy). Tuy nhiên, trước 
những đòi hỏi của sự phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ 
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nghĩa trong điều kiện trên thế giới có những biến động lớn dưới sự tác 
động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, thì sự chuyển mình đó 
còn rất nhỏ bé. Do đó, hiện nay chúng ta vẫn đang đứng trước yêu cầu 
của sự đổi mới tư duy, khắc phục lôì tư duy giáo điều và kinh nghiệm cơ 
bản hơn, triệt để hơn. Có như vậy cán bộ lãnh đạo, quản lý mới đáp ứng 
được đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, của yêu cầu phát triển đất nước 
trong thời đại văn minh trí tuệ.

Để có một sự đột phá lớn trong tư duy và hành động, đoạn tuyệt vôi 
lôì sông tư duy giáo điều, kinh nghiệm, người cán bộ lãnh đạo, quản lý 
phải tự giác tiếp thu và rèn luyện phương pháp tư duy biện chứng mác 
xít, phương pháp tư duy khoa học nhất trong thời đại hiện nay. Tư duy của 
Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về phong cách tư duy đó. Tư duy Hồ Chí 
Minh là biểu hiện đặc thù của tư duy biện chứng mác xít trên nền văn hoá 
và mảnh đất thực tiễn cách mạng Việt Nam. Vì vậy, nghiên cứu, học tập 
phong cách, phương pháp tư duy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một giải 
pháp cơ bản nâng cao trình độ văn hoá tư duy, khắc phục có hiệu quả 
bệnh giáo điều, kinh nghiệm của cán bộ ta trong điều kiện hiện nay.

1. Nói đến tư duy Hổ Chí Minh, trước hết phải nói đến phong 
cậch tư duy độc lập, tự chủ, sảng tạo. Đó là phong cách tư duy khoa 
học. Phong cách ấy xa lạ với mọi khuôn sáo, khước từ sự sao chép, rập 
khuôn, giáo điều cứng nhắc. Phong cách ấy từ bỏ các định đề “tuyệt đối”, 
“vĩnh cửu” của lối tư duy siêu hình sẵn sàng vượt qua những lối suy nghĩ 
quen thuộc, nhưng lại cứng nhắc của các quan niệm bất biến vĩnh cửu 
trên con đường truy tìm bản chất của sự vật. Phong cách ấy giúp con 
người luôn có một cách nhìn mới mẻ, trong sáng, một cách suy nghĩ độc 
lập tự chủ, vững vàng.

Chính nhờ phong cách tư duy khoa học đó, Hồ Chí Minh đã vượt lên 
trên mọi thành kiến tư tưỏng, những quan niệm thịnh hành, “chính 
thông” đương thời đang là những xiềng xích vô hình trói buộc con người 
để khám phá con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Tìm được con 
đường cứu nước, đề ra được một đường lối đúng đắn, lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam giành được thắng lợi là kết quả của phong cách tư duy khoa 
học, độc đáo của Hồ Chí Minh.

“Chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo” điều đó không chỉ đúng 
với cách mạng Việt Nam trưóc đây, mà còn là đòi hỏi bức thiết của cách 
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mạng đang ở vào thời điểm có tính chát bước ngoặt mà chúng ta đang 
trải qua hiện nay. Thực tiễn cách mạng nước ta hiện nay đang hàng 
ngày, hàng giờ làm nảy sinh những “tình huống có vấn để”, những cầu 
hỏi mà không phải khi nào cũng tìm được lời giải đáp từ sách vở, từ lý 
luận mà chúng ta đã có. Thực tiễn cách mạng hiện nay cũng không cho 
phép chúng ta chò đợi phẳi có lý luận rồi mới hành động. Vì vậy, hơn bao 
giờ hết, đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn phải có tư duy 
năng động, độc lập và sáng tạo.

Để rèn luyện được phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, 
người cán bộ lãnh đạo, quản lý không những phải có một tầm trí tuệ, mà 
còn phải có cả dũng khí và một niềm tin sắt đá. Không có con đường 
vương giả, thênh thang trong khoa học, trước ngưỡng cửa của khoa học 
cũng như đứng trước ngưỡng cửa của địa ngục, nên tinh thần phải vững 
vàng (C.Mác). Do đó, phong cách tư duy khoa học đòi hỏi không những 
phải có năng lực khám phá, sáng tạo, mà còn phải có sự dũng cảm dám 
đấu tranh bảo vệ chân lý, dám vượt qua những thiên kiến và những ký 
ức về những cái đã qua.

Trong đào tạo, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ cách mạng nói 
chung và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn nói riêng, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh luôn kích thích tinh thần “dám nghĩ, dám làm”. Người nói: 
“Bao nhiêu cách tổ chức và cách làm việc, đều vì lợi ích của quần chúng, 
vì cần cho quần chúng. Vì vậy, cách tổ chức và cách làm việc nào không 
hợp với quần chúng thì ta phải có gan đề nghị lên cấp trên để bỏ đi hoặc 
sửa lại. Cách nào hợp với quần chúng, quần chúng cần, thì dù chưa có 
sẵn, ta phải đề nghị lên cấp trên mà đặt ra. Nếu cần làm thì cứ đặt ra, 
rồi báo cáo sau, miễn là được việc”1. Ngưòi chỉ trích gay gắt những cán 
bộ “chỉ biết khư khư giữ nếp cũ. Cái không hợp cũng không dám sửa bỏ, 
cái cần thiết cũng không dám đặt mới”2. Trong công tác cán bộ, Người 
luôn nhấn mạnh Đảng phải đào tạo được một đội ngũ cán bộ cả gan nói, 
cả gan đề ra ý kiến ... có gan phụ trách, có gan làm việc"3. Người cho 
rằng “Nếu đào tạo một mớ cán bộ nhát gan, dễ bảo “đập đi, hò đứng”, 
không dám phụ trách. Như thế là một việc thất bại cho Đảng”4.

1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.5, tr.246.
3, 4. Sđd, tr.280, 281.
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Dĩ nhiên, để nâng cao tính độc lập, tự chủ, sáng tạo trong đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải tạo ra môi trường thuận lợi phát huy tinh 
thần đó. Mà điều cốt yếu ỏ nước ta hiện nay là phải tạo ra được một bầu 
không khí dân chủ trong xã hội, tự do tư tưởng trong nghiên cứu thảo 
luận, tranh luận.

Cơ chế quan liêu bao cấp, mệnh lệnh hành chính đã “khuôn” suy 
nghĩ, hành động của con người vào những quan điểm lý luân bị “chính 
trị hoá”, vào những bậc thang đẳng cấp xã hội. Mọi suy nghĩ hành động 
sáng tạo vượt ngoài “khuôn mẫu” đó được coi là “xa lạ” với chủ nghĩa 
Mác-Lênin. Nói gì hơi khác vỗi lãnh đạo, với nghị quyết, là coi như sai 
phạm chính trị, có thể bị quy chụp đủ thứ ... Cơ chế đó triệt tiêu bầu 
không khí dân chủ, triệt tiêu môi trưòng sông của tư duy khoa học, lối tư 
duy độc lập, tự chủ, sáng tạo. Cơ chế đó hướng con người vào tính ổn 
định và bất biến - một trật tự đã được “an bài”, có sẵn và vào sự kiểm 
soát tối đa của cấp trên, nghĩa là hướng vào việc loại trừ mạo hiểm và 
bất định.

Sông lâu trong cơ chế đó, ngưdi cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn 
trở nên thụ động trong suy nghĩ và hành động. Suy nghĩ thì dựa dẫm 
vào cấp trên, dựa vào sự “bao cấp” tư duy của cấp trên, việc gì cũng phải 
xin ý kiến của cấp trên. Trong hành động thì coi việc làm từ trên ban 
xuống là “bổn phận” của mình. Trong hội họp, sinh hoạt, thảo luận, thấy 
sai không dám đấu tranh, thấy đúng không bảo vệ, nếu như những điều đó 
là trái “ý” của cấp trên. Cơ chế đó dần dần tạo thành một thói quen, một 
tâm lý chỉ thích nghe những điều “thuận tai” mình. Nói với cấp trên phải 
biết lựa chiều, nói những điều cấp trên muốn nghe, chứ không phải những 
cái họ cần nghe. Bản thân mình cũng không muôn nghe những điều “trái 
tai” dù đó là sự thật. Thói quen, tâm lý đó trói buộc tự do, sáng tạo, làm 
thui chột tính năng động sáng tạo trong ý thức của con người.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý đại bộ phận là tốt, có năng lực. Nếụ họ 
“không nói năng, không đề ý kiến ... không phải họ không có gì để nói”, 
nhưng “vì họ không dám nói, họ sợ”1. Vì vậy rèn luyện phong cách tư duy 
độc lập, tự chủ, sáng tạo, không những phải khuyến khích người cán bộ 
tìm tòi, khám phá, sáng tạo, mà còn phải tạo ra một bầu không khí dân 

1. Sđd, tr.280.
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chủ để họ “dám nói”, dám đề xuất những ý kiến táo bạo. Chính vì lẽ đó, 
trong đường lôì đổi mới, Đảng đã hết sức quan tâm “tạo những điều kiện 
xã hội thuận lợi cho quá trình đổi mới tư duy: bầu không khí dân chủ 
trong xã hội, nhất là trong sinh hoạt đảng, trong nghiên cứu khoa học”1.

Bầu không khí dân chủ trong sinh hoạt tư tưởng, trong nghiên cứu 
khoa học là môi trường sông của tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo. Nó 
khuyến khích con ngưòi tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ: nhìn 
thấy những cái không bình thường trong những cải tưởng chừng là hợp 
lý; dám dề xuất những ý kiến táo tạo vượt lên những “khuôn sáo”, những 
“giáo điều” cũ kỹ về cách quản lý, cách làm ăn, thậm chí những vấn đề 
được coi là “lý luận”. Trong sinh hoạt tư tưỏng, trong thảo luận, tranh 
luận, việc xuất hiện những ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau 
được coi là bình thường. Qua tranh luận, cọ xát nhiều ý kiến khác nhau, 
quan điểm khác nhau đã giúp ta tiếp cận chân lý. Sự độc quyền về chân 
lý, áp đặt quan điểm của mình cho người khác, cho cấp dưới được từng 
bưốc khắc phục. Tình trạng qui chụp đôì vói những quan điểm, ý kiến 
“khác lạ” được ngăn chặn. Các quan điểm, các ý kiến khác nhau trong 
tranh luận, thảo luận đều được bình đẳng trưóc chân lý.

Như vậy, học tập phong cách tư duy tự chủ, sáng tạo của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, người cán bộ phải có bản lĩnh, phải tích cực rèn luyện, học 
hỏi. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, việc tạo ra những điều kiện xã hội 
thuận lợi cho việc học hỏi, rèn luyện có ý nghĩa hết sức cốt yếu. Thực 
tiễn cách mạng nước ta trước đây, thực tiễn hơn mười năm đổi mới vừa 
qua đã chứng minh điều đó.

2. Nét đặc sắc trong tư duy Hồ Chí Minh là phong cách tư 
duy hướng tới thực tiến, gắn bó nhuần nhuyễn giữa lý luận và 
thực tiễn

Cái gì thúc giục Hồ Chí Minh mới 20 tuổi đã bôn ba khắp các châu 
lục? Đó chính là nhu cầu thực tiễn cách mạng của đất nước. Vào những 
năm đầu của thế kỷ XX, phong trào yêu nưác của nhân dân ta rất sôi 
động nhưng đang lâm vào tình trạng khủng hoảng về đường lối. Hồ Chí 
Minh hơn ai hết đã nhận rõ sự bất lực của đường lối cứu nưốc theo hệ tư 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb 
Sự thật, Hà Nọi, 1987, tr. 126.
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tưởng phong kiến, tư sản của những sĩ phu yêu nước lúc bấy giò. Nhu 
cầu thực tiễn cách mạng Việt Nam đang đòi hỏi phải có lý luận soi sáng. 
Nhu cầu bức bách đó đã thôi thúc Hồ Chí Minh phải rời bỏ quê hương 
đất nước với một mục đích xuyên suốt tìm đường cứu nước.

Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác-Lênin chính vì lý luận đó đáp 
ứng với nhu cầu thực tiễn cách mạng của đất nước. Trong vòng 10 năm, 
Người bôn ba qua nhiều nưốc đế quốc và thuộc địa, khắp châu Á, châu 
Âu, châu Mỹ, châu Phi, tiếp xúc vối nhiều nhà văn hoá, chính trị, triết 
học, với những tư tưởng và học thuyết của họ. Nhưng chỉ đến khi được 
đọc Luận cương của Lênin về các vân để dân tộc và thuộc địa, Người mới 
“vui mừng đến phát khóc lên ... Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là 
con đường giải phóng chúng ta!”1.

Như vậy, sức hấp dẫn của chủ nghĩa Mác-Lênin đối với Hồ Chí 
Minh, thoạt đầu chưa phải là tầm vóc lý luận mà là mục đích, tác dụng 
thực tiễn của hó.

Chủ nghĩa Mác-Lênin vào được Việt Nam, tỏ rõ được tác dụng và 
sức sông mãnh liệt trong cách mạng Việt Nam, được bổ sung và phát 
triển lên tầm cao thời đại, cũng là kết quả của phong cách tư duy kết 
hợp một cách nhuần nhuyễn lý luận với thực tiễn của Hồ Chí Minh. 
Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, Người đã nhận thức được rằng: 
“Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của 
chủ nghĩa Mác-Lênin”1 2. Nghiên cứu, vận dụng, bổ sung, phát triển chủ 
nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cách mạng Việt Nam, Người luôn đứng 
vững trên nguyên tắc cơ bản đó.

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, là 
tấm gương sáng ngời về phong cách tư duy kết hợp nhuần nhuyễn giữa 
lý luận và thực tiễn. Phong cách đó không dung hợp với bất ky một biểu 
hiện nào của bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều. Học tập và rèn luyện 
phong cách tư duy đó có ý nghĩa rất lốn trong việc khắc phục những căn 
bệnh “nan y” đó trong cán bộ lãnh đạo, quản lý ỏ nước ta.

Phần đông cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn ở nước ta trưởng 
thành trong phong trào thực tiễn, ít có điều kiện được đào tạo một cách 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.10, tr.127.
2. Sđd, t.8, tr.496.
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có hệ thông về lý luận. Chính vì vậy, họ thường thoả mãn với những vốn 
liếng kinh nghiệm, chưa thấy vai trò của lý luận. Họ coi lý luận là việc 
của lãnh đạo cấp cao, của các nhà lý luận, thậm chí không ít người mắc 
bệnh “coi khinh lý luận”, cho rằng lý luận “bó buộc” tư tưởng, gò bó trong 
hành động.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm phát hiện ra những lệch lạc đó của 
cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn. Trong những bài nói, bài viết, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh luôn chỉ trích những người “mắc phải cái bệnh khinh 
lý ỉuận”ỵ, những người “chỉ bo bo giữ lấy những kinh nghiệm lẻ tẻ ... cứ 
cắm đầu nhắm mắt mà làm, không hiểu rõ toàn cục của cách mạng”1 2. 
Kinh nghiệm, theo Người, rất cần, rất quí trong lãnh đạo, chỉ đạo thực 
tiễn, nhưng chỉ dừng lại ở kinh nghiêm, chỉ: “Có kinh nghiệm mà không 
có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ”3. “Không có lý luận thì 
lúng túng như nhắm mắt mà đi”4. Không có lý luận hoặc lý luận còn non 
nót, chỉ đạo thực tiễn không những kém hiệu quả, mà nhiều khi còn dẫn 
tới “những khuynh hưóng sai lầm hoặc “tả” hoặc “hữu” ... không đảm bảo 
được việc thi hành chính sách của Đảng và của Chính phủ”8.

Nhận thức vai trò to lớn của lý luận trong cách mạng, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và Đảng ta đã hết sức quan tâm công tác giáo dục lý luận, 
nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, trong điều 
kiện cách mạng trước đây do phải tập trung vào giải quyết những vấn đề 
bức xúc của đất nưốc, khiến chúng ta phải tổ chức học tập theo lốì cần gì 
học nấy, học gấp rút để kịp làm việc ngay, nên hiểu biết của phần đông 
cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn còn ở trình độ “chắp vá”, thiếu tính hệ 
thống. Bước vào cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhất là khi thực hiện 
nhiệm vụ đổi mối một cách căn bản và toàn diện đất nước, trình độ lý 
luận của cán bộ tỏ ra không tương xứng với yêu cầu của nhiệm vụ cách 
mạng mói. Một số’ cán bộ quản lý dao động, giảm sút niềm tin, nhận 
thức mơ hồ về chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa xã hội, hoài nghi 
đường lôì của Đảng. Trình độ kiến thức, năng lực lãnh đạo và quản lý 
chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới, nhất là quản lý kinh tế thị 
trường, quản lý xã hội, pháp luật. Cũng không ít . cán bộ còn lười học, 

1, 3, 4. Sđd, t.5, tr.234.
2, ỗ.Sđd, t.6, tr.247, 166-167.
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lười nghiên cứu lý luận, coi thường việc học tập và nghiên cứu lý luận. 
Chính vì vậy tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Đảng đã khẳng 
định: “Mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là các cấn bộ lãnh đạo chủ chót, 
phải có kê hoạch thường xuyên học tập, nâng cao trình độ lý luận chính 
trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. Học tập là nghĩa vụ bắt 
buộc đốì với mọi cán bộ, đảng viên và phải được quy định thành chế độ”1. 
Việc nâng cao trình độ lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, lý luận chính trị nói chung cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo 
thực tiễn có tầm quan trọng đặc biệt. Vân đề đặt ra hiện nay là giáo dục, 
học tập, nghiên cứu như thế nào cho có hiệu quả. Học tập không phải để 
gắn cái “mác”, để có cái “bằng”, học tập cũng không phải để nói cho “có 
vẻ” lý luận, mà là để nâng cao trình độ lý luận, nâng cao trình độ tư duy 
lên tầm lý luận, giải thích và chỉ đạo, hướng dẫn thực tiễn bằng lý luận.

Để đạt mục đích đó, trưỗc hết, bản thân lý luận phải gắn liền với 
thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn. Do lốì tư duy giáo điều 
ngự trị trong đầu óc những người làm công tác lý luận trong một thời 
gian dài, nên lý luận của chúng ta, nhất là trưốc Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VI của Đảng, có một khoảng cách xa so với cuộc sông, với 
thực tiễn. Lý luận một đường, cuộc sống một nẻo. Lý luận không đủ sức 
lý giải những vấn đề do cuộc sông, thực tiễn đặt ra. Lý luận xa rời thực 
tiễn không đi vào cuộc sống, hoặc gây ra những hậu quả không nhỏ 
trong thực tiễn. Trong tình trạng đó rất dễ nảy sinh tư tưởng coi khinh 
lý luận, coi lý luận là giáo điều, cứng nhắc, là chủ quan duy ý chí, coi 
việc học tập lý luận như là một nghĩa vụ bắt buộc, như một gánh nặng 
“học cho xong”.

Lý luận chỉ có sức sống, có sức hấp dẫn khi nó gắn liền vối thực 
tiễn: soi sáng thực tiễn, đi vào cuộc sông thực tiễn, luôn được sửa đổi, bổ 
sung và phát triển trên cơ sở những kinh nghiệm thực tiễn mới. Từ Đại hội 
lần thứ VI của Đảng đến nay, công tác lý luận ở nước ta đang được đổi mới 
theo hướng đó. Được cổ vũ và chỉ đạo bởi tư duy mới của Đại hội VI, 
nhiều cán bộ lý luận và khoa học xã hội hăng hái thâm nhập vào cuộc 
sống, đi vào những vấn đề nhận thức và thực tiễn gai góc, tham gia tích 

1. Dảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.140-141.
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cực vào quá trình đổi mởi tư duy lý luận. Công tác tổng kết thực tiễn 
được tăng cường và được coi là nhiệm vụ trọng tâm của công tác lý luận. 
Lý luận đã có những bước phát triển đáng kể, khoảng cách giữa lý luận 
và thực tiễn càng ngày càng được thu hẹp dần. Lý luận đã dần dần tạo 
ra được sức hấp dẫn đốì với người nghiên cứu, học tập.

Học lý luận, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “để làm việc, làm 
người, làm cán bộ”. Nếu việc giáo dục lý luận đạt được mục đích chân 
chính đó, thì việc học không còn là một gánh nặng, mà trở thành nhu 
cầu nội tâm của người cán bộ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn hiện 
nay, người cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng ngày, hàng giờ vấp phải những 
vấn đề buộc phải suy nghĩ trăn trở. Nên, nếu lý luận thực sự là "cái cẩm 
nang thần kỳ” cung cấp cho họ những kiến thức, hiểu biết, những 
phương pháp để tư duy, suy nghĩ giải quyết công việc thì việc học tập lý 
luận, nghiên cứu lý luận sẽ trở thành một việc tự nguyện, tự giác.

Không có lý luận cách mạng, thì không có phong trào cách mạng, 
người cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn ngày nay hơn bao giờ hết phải 
tư duy ở tầm lý luận. Nhưng cái lý luận cần thiết là lý luận chân chính, 
“lý luận ứng dụng”, lý luận mà thực tiễn đang đòi hỏi.

Thứ nữa, nghiên cứu học tập lý luận phải xác định đúng mục đích 
và có phương pháp đúng đắn.

Để khắc phục bệnh kinh nghiệm, nâng trình độ tư duy kinh nghiệm 
lên trình độ tư duy lý luận, đòi hỏi người cán bộ phải được trang bị 
những kiến thức khoa học, kiến thức lý luận. Đó là những vốn kiến thức 
cần thiết đế con người có thể tư duy ở trình độ lý luận, khoa học. Luẩn 
quẩn trong vòng kinh nghiệm, những kinh nghiệm vụn vặt, tư duy 
không thể nắm bắt được bản chất của sự vật, hiện tượng và do đó sẽ 
không cải tạo sự vật có kết quả. Nói về sự cần thiết này, Hồ Chí Minh 
viết: “Muôn biết mùi quả cam, phải bổ quả cam mà nếm. Muôn biết tính 
chất quả cam thế nào thì phải dùng vật lý học và hoá học mà xét, rồi mới 
có thể thay đổi tính chất của quả cam”1. Như vậy, muôn thay đổi bản 
chất của sự vật phải nắm được bản chất của nó, muốn biết bản chất của 
nó thì phải có kiến thức khoa học, lý luận.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.6, tr.251.
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Do đó nghiên cứu lý luận, học lý luận không phải “vì lý luận”, mà 
nhằm mục đích vận dụng. Vận dụng ỏ đây không đơn giản dùng những 
kiến thức lý luận để áp dụng vào thực tế, thực tiễn mà quan trọng hơn là 
để phân tích, mổ xẻ thực tiễn, “lý luận luôn luôn cần được bổ sung bằng 
những kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn sinh động”1. Nghiên cứu, 
học tập lý luận không phải để cho “biết”, cho “hay”, mà cốt để vận dụng. 
Học mà không vận dụng, học không đi đôi với hành thì dù có đọc “thiên 
kinh vạn quyển”, thì cũng chỉ đơn giản là “cái hòm đựng sách”. Do đó 
không xác định đúng mục đích nghiên cứu, học tập lý luận không những 
không khắc phục được bệnh kinh nghiệm, mà còn làm nảy sinh cực đoan 
khác: lý luận suông hoặc vận dụng lý luận vào thực tiễn một cách rập 
khuôn, máy móc, giáo điều.

Ngoài ra, nghiên cứu, học tập lý luận phải có phương pháp đúng 
đắn. Việc nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin và vận dụng lý luận 
đó một cách sáng tạo vào cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh là một tấm gương sáng ngời về phương pháp nghiên cứu và học tập 
lý luận. Trong Diễn văn khai mạc khoá I Trường Nguyễn Ái Quốc, Người 
đã căn dặn cán bộ, đảng viên: học lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin là “phải 
học tập tinh thần của chủ nghĩa Mác-Lênin; học tập lập trường, quan 
điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin để áp dụng lập trường, 
quan điểm và phương pháp ấy mà giải quyết cho tốt những vấn đề thực 
tế trong công tác cách mạng của chúng ta”2. Chính nhờ nắm được thực 
chất khoa học, nắm được lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ 
nghĩa Mác-Lênin và trên cơ sở xông pha, lặn lội, khám phá, tìm tòi trong 
thực tiễn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra con đường cách- mạng Việt 
Nam, một con đường chưa hề có tiền lệ trong lịch sử.

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chủ nghĩa Mác-Lênin là “cái cẩm nang thần 
kỳ” nhưng không phải đơn giản hiểu theo nghĩa trong đó chứa đựng những 
công thức có sẵn, những khuôn mâu cứng nhắc, những đơn thuốc đã kê 
sẵn... mà là nó chứa đựng tinh thần, lập trưòng, quan điểm và phương 
pháp giúp con người nhận thức được vấn đề, xử lý được công việc.

Do đó, học lý luận không phải để thuộc lòng từng câu, từng chữ rồi 
đem áp dụng một cách máy móc trong thực tiễn. Học lý luận là phải nắm 

1, 2. Sđd, t.8, tr.496, 497.
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bắt được thực chất khoa học của nó để phân tích, nhận thức đúng đắn thực 
tiễn, lý giải được những vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn, trong 
công việc tìm tòi những giải pháp để giải quyết có hiệu quả. Hồ Chí Minh 
cho rằng, học thuộc lòng một số sách vở chủ nghĩa Mác-Lênin, song khi gặp 
thực tế thì hoặc là “máy móc” hoặc là “lúng túng”, như vậy không phải 
“hiểu biết chủ nghĩa Mác-Lênin”. Học như vậy là học “để trang sức” chứ 
không phải học để vận dụng vào công việc cách mạng1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng vê' phong cách tư duy 
khoa học, phong cách tư duy đó không dung hợp với bệnh giáo điều và 
kinh nghiệm. Vì vậy, tiếp tục khai thác, học tập, rèn luyện phong cách 
tư duy của Người có ý nghĩa cực kỳ quan trọng là phải khắc phục những 
căn bệnh “nan y” đó trong chúng ta.

1. Xem Sđd, t.9, tr.292.
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MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG
NHẰM TỪNG BỮỚC XÂY DựNG PHONG CÁCH Tư DUY 

CHO CÁN BỘ LẢNH ĐẠO, QUẢN LÝ THEO PHONG CÁCH 
Tư DỦY HỒ CHÍ MINH

ThS Lương Thu Hiền

Xây dựng phong cách tư duy cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
nước ta theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh là quá trình phấn đấu đầy 
khó khăn, lâu dài và bằng nhiều biện pháp, hình thức phong phú. 
Nhưng trước mắt phải thực hiện tốt một số phương hướng và giải pháp 
chủ yếu sau:

1. Học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh, trước hết là học tập 
phương pháp biện chứng trong tư duy của Người. Tức là học tập nghệ 
thuật vận dụng linh hoạt, mềm dẻo, uyển chuyển những nguyên lý lý 
luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện đổi 
mối vì chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, phải biết học tập nghệ thuật phân tích 
và giải quyết mâu thuẫn biện chứng trong tư duy của Hồ Chí Minh. Bởi 
lẽ, đối với người cán bộ lãnh đạo, quản lý, điều quan trọng là luôn phải 
biết phát hiện những tình huống có vấn đề (tức mâu thuẫn) và giải 
quyết chúng một cách đúng đắn, kịp thời. Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán 
bộ, đảng viên: “Khi việc gì có mâu thuẫn, khi phải tìm cách giải quyết, 
tức là có vấn đề. Khi đã có vấn đề, ta phải nghiên cứu cho rõ cái gốc mâu 
thuẫn trong vấn đề đó là gì. Phải điều tra, phải nghiên cứu cái mâu 
thuẫn đó. Phải phân tách rõ ràng và có hệ thông, phải biết rõ cái nào là 
mâu thuẫn chính, cái nào là mâu thuẫn phụ. Phải đề ra cách giải 
quyết” .1

Một trong những nguyên nhân thất bại của Phan Bội Châu và 
Phan Chu Trinh trên con đường cứu nưốc là hai ông đã không xác định

1. Sđd, t.5, tr.3O2.
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được đâu là mầu thuẫn chính (cơ bản) ở nước ta khi đó. Phan Bội Châu 
coi mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn giữa châu Âu và châu Á, giữa người 
da trắng và người da vàng. Phan Chu Trinh chỉ nhìn thấy mâu thuẫn 
giữa phong kiến thôi nát với nhân dân lao động. Hồ Chí Minh đã vượt 
lên trên những người đương thời, phát hiện đúng mâu thuẫn cơ bản 
không chỉ của nước ta mà còn của cả nhân loại khi ấy - mâu thuẫn giữa 
những kẻ bóc lột và những người bị bóc lột - không phụ thuộc vào màu 
da, dân tộc, châu lục: “... dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có 
hai giống người: giông người bóc lột và giông người bị bóc lột”1. Do nhận 
biết rõ mâu thuẫn, phân tích đúng các mặt đốì lập của nó nên bao giờ Hồ 
Chí Minh cũng chỉ chính xác kẻ thù của cách mạng. Cũng vì vậy, Người 
luôn luôn biết phân biệt rõ bạn - thù. Ngay từ khi mới đặt chân lên đất 
Pháp, Người đã phân biệt được bọn thực dân Pháp và nhân dân Pháp...1 2

Hồ Chí Minh không chỉ nhạy cảm trong phát hiện, chỉ rõ mâu 
thuẫn mà còn có tài độc đáo trong giải quyết mâu thuẫn, nâng nó lên 
thành một nghệ thuật giải quyết mâu thuẫn. Người luôn chú ý tới những 
yếu tố thống nhất, biết khai thác, kết hợp giữa chúng để “loại bô” sự khác 
biệt, sự đối lập. Vì vậy, ngay cả giữa Khổng Tử, Giêsu, Mác, Tôn Dật 
Tiên, Hồ Chí Minh cũng biết tìm ra điểm tương đồng chung giữa họ: 
mưu cầu hạnh phúc cho loài người, mưu cầu phúc lợi cho xã hội. Và 
Người còn nguyện làm học trò nhỏ của các vị ấy3! Tất nhiên, khi nhấn 
mạnh tới những yếu tô' thông nhất, điểm tương đồng chung trong mâu 
thuẫn, Người không hề bỏ qua hay coi nhẹ những yếu tô' khác biệt, mặt 
đôì lập trong mâu thuẫn. Vì vậy, Ngưòi yêu cầu cán bộ, đảng viên phải 
chông khuynh hướng cô độc, hẹp hòi, coi nhẹ việc tranh thủ mọi lực 
lượng có thể tranh thủ được, đồng thời chông khuynh hướng đoàn kết 
một chiều, đoàn kết mà không có đấu tranh.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý khi học tập phong cách tư duy Hồ Chí 
Minh còn phải biết học tập tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong cách 
tư duy, suy nghĩ của Người. Học tập tinh thần độc lập trong tư duy Hồ 
Chí Minh là học tập cách tư duy, cách suy nghĩ độc lập, không lệ thuộc, 

1. Sđd, t.l, tr.266.
2. Sđd, t.4, tr.65.
3. Xem thêm Viện Hồ Chí Minh: Nghiên cứu tư tưỗng Hồ Chí Mình. Hà Nôi, 1993, 

t.2, tr.134.
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không phụ thuộc, không bắt chước, không rập khuôn. Học tập tinh thần 
tự chủ trong tư duy của Hồ Chí Minh là học tập cách làm chủ suy nghĩ, 
làm chủ việc phân tích, so sánh, đối chiếu, xử lý thông tin ... để rút ra 
những kết luận trung thực, đúng đắn. Học tập tinh thần sáng tạo trong 
tư duy Hồ Chí Minh, là học tập tinh thần dám từ bỏ cái cũ đã bị thực 
tiễn vượt qua; dám sửa chữa, bổ sung những cái cũ nhưng còn phù hợp; 
dám tìm tòi, đề xuất những cách trả lời mới cho những vấn đề đang đặt 
ra của ngày hôm nay...

Học tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong tư duy Hồ Chí Minh 
nhưng phải trung thành với những nguyên lý lý luận của chủ nghĩa 
Mác-Lênin và tư tưỏng Hồ Chí Minh. Vì vậy, chúng ta phải kiên quyết 
đấu tranh chông lại thứ “sáng tạo” xa rời thực tiễn và chông cả bệnh 
“sách vở”, “tầm chương trích cứ” - điều mà Hồ Chí Minh khi còn sông đã 
phê phán “học sách vở Mác-Lênin nhưng không học tinh thần Mác- 
Lênin”1.

Học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh cũng là học tập việc quán 
triệt sự thống nhất giữa ý chí, tình cảm cách mạng và tri thức khoa học. 
Trong phong cách tư duy Hồ Chí Minh bao giờ cũng có sự kết hợp thống 
nhất, hài hoà giữa vốn tri thức uyên thâm, tình cảm cách mạng trong 
sáng và ý chí cách mạng kiên cưdng.

Rõ ràng, phải là người có sự nhạy cảm cao về chính trị, thông tuệ về 
tri thức khoa học Hồ Chí Minh mới thấy được giá trị, chân lý của thời 
đại có trong Sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của 
Lênin. Nhưng cũng phải là người có lòng nhân ái, yêu nước thương dân 
bao la, có một tình cảm trong sáng, một ý chí cách mạng kiên cường cao 
độ mới làm cho Hồ Chí Minh sung sướng phát khóc và hô to: “Hỡi đồng 
bào bị đọa đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con 
đường giải phóng chúng ta!” khi đọc Luận cương của Lênin.

Học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên nói 
chúng, cán bộ -lãnh đạo, quản lý nói riêng phải không ngừng học tập, 
nâng cao tri thức về mọi mặt; đồng thời phải tu dưỡng nâng cao cả ý chí, 
tình cảm cách mạng. Bỏi lệ, thiếu tri thức khoa học hoặc thiếu ý chí, 
tình cảm cách mạng hoặc thiếu cả hai, chúng ta sẽ không bao giờ xây 

1. Sđd, t.9, tr.292.
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dựng được phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, thiết thực gắn 
với thực tiễn. Để từng bưổc hình thành được phong cách tư duy cho cán 
bộ lãnh đạo, quản lý, chúng ta phải khắc phục sự thiếu hụt về tri thức, 
cả tri thức về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn, cả lý luận 
cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và cả kinh 
nghiệm thực tiễn. Nhưng lại chỉ tập trung vào học tập, trau dồi vốn tri 
thức khoa học không thôi thì chưa đủ, mà phải đồng thời với quá trình 
đó chúng ta phải chăm lo rèn luyện tu dưỡng về ý chí, tình cảm cách 
mạng. Bởi lẽ, ý chí, tình cảm của chủ thể tư duy góp phần quyết định xu 
hướng lợi ích của họ. Mà xu hướng lợi ích lại tác động trực tiếp đến khả 
năng nhận thức, tới phương pháp tư duy và phong cách tư duy. Thực tế 
lịch sử cho thấy, nhiều phần tử cơ hội, xét lại về chính trị không phải là 
do họ thiếu tri thức mà chủ yếu là thiếu phẩm chất đạo đức, ý chí, nghị 
lực, tình cảm cách mạng. Cho nên, Hồ Chí Minh luôn luôn nhắc nhở: 
“Người làm cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng”.

Học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh là học tập phong cách gắn 
lý luận với thực tiễn. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng cũng như tư 
tưởng và phong cách tư duy của Người luôn gắn liền với sự nghiệp cách 
mạng, phục vụ cách mạng phục vụ nhân dân. Cho nên làm gì, suy nghĩ 
gì ở Ngưdi đều hướng một mục đích duy nhất: phục vụ cách mạng, phục 
vụ nhân dân, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chính 
vì vậy, mà tư duy của Người luôn gắn với thực tiễn cách mạng. Vì thế, 
với Người không phải là Quốc tế II hay III mà “Cái quốc tế nào bênh vực 
nhân dân các nước thuộc địa?”. Khi viết gì, Người cũng luôn tâm niệm 
viết cho ai? Viết để làm gì? ... Phong cách tư duy của Người cũng là 
phong cách tư duy hướng tởi thực tiễn, gắn với thực tiễn, hoà vào phong 
trào thực tiễn để phục vụ cách mạng, phục vụ quần chúng nhân dân lao 
động được nhiều hơn. Có thể nói, “mọi suy nghĩ của Hồ Chí Minh đều 
xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, mọi trăn trở trong quá trình tư duy của 
Người đều có mục tiêu là tìm cho được con đường cứu dân, cứu nước, con 
đường xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh”1. Cho nên, tư 
duy của Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở chỗ tìm thấy con đường cứu 

1. Đặng Xuân Kỳ (chủ biên): Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr.173.
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nước mà còn chỉ ra cách thực hiện thắng lợi con đường đã chọn. Qua học 
tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải biết 
hướng tư duy của mình vào những vấn đề của cuộc sông, của sự nghiệp 
đổi mới. Mọi suy tư trăn trở phải hưống vào việc hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý mà mình đảm nhiệm. Đó chính là gắn vâi 
thực tiễn, đó chính là tư duy thiết thực. Học tập phong cách tư duy Hồ 
Chí Minh là học tập phong cách diễn đạt suy nghĩ, tư duy của Người. Đó 
là cách diễn đạt tư duy rất giản dị, rõ rang, trong sáng, dễ hiểu, dễ nghe, 
dễ nhố, dễ vận dụng.

Trong cách diễn đạt tư duy của Hồ Chí Minh, người ta luôn thấy 
toát lên những vấn đề rất gần gũi và bức thiết, rất dễ hiểu và dễ-nhớ, rất 
có lý và có tình từ những vấn đề lý luận hết sức trừu tượng và tất nhiên 
không phải vì vậy làm cho nó trở nên thông tục hoá lý luận, mà là ngược 
lại. Trong cách diễn đạt tư duy của mình, Hồ Chí Minh rất ít khi sử 
dụng các phạm trù, khái niệm mang tính lý luận, học thuật cao siêu. 
Người thường sử dụng những khái niệm, phạm trù mà quảng đại quần 
chúng nhân dân đã quen dùng nhưng đem lại cho chúng những nội dung 
rất đỗi mới mẻ, rất phong phú, như: trung, hiếu, cần, kiệm, liêm, chính, 
chí công, vô tư. Cách diễn đạt tư duy của Hồ Chí Minh rất sinh động, 
phong phú, giàu hình ảnh: chử nghĩa đế quốc như con đỉa hai vòi, cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng giải phóng dân tộc như hai cánh 
của con chim; những sai lầm như những bóng mây bay trôi qua, còn 
chân lý của chủ nghĩa Mác-Lênin như mặt trời sáng mãi; dân chủ như 
của cải, chuyên chính như cái khoá để giữ của... Hồ Chí Minh thường 
xuyên căn dặn cán bộ lãnh đạo, quản lý phải biết học cách nói của quần 
chúng; học cách diễn đạt sao cho quần chúng dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm 
theo. Đây chính là một biện pháp quan trọng để xây dựng phong cách tư 
duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, thiết thực gắn vối thực tiễn.

2. Để có thể xây dựng được phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng 
tạo, thiết thực gắn vối thực tiễn, trau dồi phương pháp tư duy khoa học, 
biết sử dụng và vận dụng các khái niệm như nghệ thuật tư duy biện 
chứng duy vật của Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, 
chúng ta phải tăng cường học tập lý luận Mác-Lênin.

Đôi vối cán bộ lãnh đạo, quản lý, việc học tập, trau dồi phương pháp 
tư duy biện chứng duy vật có thể bằng nhiều hình thức, phương thức 
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nhưng cơ bản nhất là qua đào tạo ở trường lốp và qua thực tiễn hoạt 
động lãnh đạo, quản lý cũng như tổng kết thực tiễn.

Trường học là môi trường thuận lợi nhất cho việc học tập, rèn 
luyện, trau dồi phương pháp tư duy biện chứng duy vật, tạo điều kiện 
thuận lợi cung cấp những kiến thức nển tảng, cơ sở cho người học tự học 
tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ tư duy của mình. Học tập để nắm 
vững bản chất phương pháp tư duy biện chứng duy vật tức là “học tập 
lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin để áp 
dụng lập trường, quan điểm và phương pháp ấy mà giải quyết cho tốt 
những vấn đề thực tế trong công tác cách mạng...”1.

Bản chất của phương pháp tư duy biện chứng duy vật là khoa học, 
sáng tạo, biện chứng, cho nên học tập trau dồi những phương pháp tư 
duy đó cũng phải khoa học, sáng tạo và biện chứng. Theo cách nói của 
Hồ Chí Minh, là phải “học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đốì với mọi 
người và đốì vối bản thân mình”1 2.

Người cán bộ lãnh đạo, quản lý có thể học tập, trau dồi phương 
pháp tư duy biện chứng duy vật thông qua thực tiễn lãnh đạo, quản lý. 
Đây là một biện pháp rất quan trọng để nắm được thực chất, hiểu thấu 
đáo phương pháp tư duy biện chứng duy vật đôì với người lãnh đạo, 
quản lý. Bởi vì bản thân chân lý khoa học là xuất phát từ thực tiễn khái 
quát nên soi sáng thực tiễn và được kiểm nghiệm qua thực tiễn. Vận 
dụng những nguyên lý lý luận vào thực tiễn; phát hiện những tình 
huống có vấn đề trong thực tiễn; nêu ra các giải pháp để giải quyết các 
tình huống đó để soi sáng những quan điểm lý luận và từ đó đưa ra các 
quyết định và tổ chức thực hiện chung có hiệu quả hơn chính là hình 
thửc học tập tốt nhất. Vê' cơ bản, lao động của người cán bộ lãnh đạo, 
quản lý là lao động tổ chức thực hiện. Đốì với người cán bộ lãnh đạo, 
quản lý, sản phẩm của quá trình lao động sáng tạo của họ trước hết là 
các quyết định. Muôn ra được các quyết định đúng, họ phải bám sát thực 
tiễn, thâm nhập vào thực tiễn, hoà mình vào cuộc sống; phải biết thu 
thập, xử lý thông tin một cách chính xác, kịp thời, đúng đắn; phải biết 
đưa ra nhiều phương án khác nhau... Như vậy, thông qua thực tiễn lãnh 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.8, tr.497.
2. Sđd, t.9, tr. 292.
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đạo, quản lý, người cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng ngày, hàng giờ phải 
đối mặt, cọ xát vối nhiều vấn đề do thực tiễn sôi động đặt ra khiến họ 
rút ra được nhiều vấn đề lý luận phong phú. Họ phải vận dụng tổng hợp 
các tri thức, phương pháp tư duy đã được học ở trường, ỏ sách báo, phải 
luôn luôn thực hiện các thao tác tư duy... vì vậy mà khả năng vận dụng 
khái niệm các hình thức tư duy ở họ không ngừng được rèn luyện, mài 
sắc và trau dồi.

3. Tổng kết thực tiễn là quá trình phân tích đánh giá thực tiễn 
nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm để chỉ đạo hoạt động của con 
người đạt hiệu quả cao hơn. Cho nên, tổng kết thực tiễn là biện pháp 
quan trọng, góp phần trực tiếp vào việc rèn luyện, nâng cao không 
ngừng phương pháp tư duy khoa học, đồng thời khắc phục những yếu 
kém trong tư duy của cán bộ ta. Càn bộ lãnh đạo, quản lý muôn tổng kết 
thực tiễn có kết quả, phải biết vận dụng tổng hợp phương pháp biện 
chứng duy vật để phân tích, đánh giá khái quát những vấn đề của thực 
tiễn; phải xác định đúng và trúng vấn đề cần tổng kêt. Đồng thời, họ cần 
phải biết lập phương trình, kế hoạch, tổ chức động viên, tập hợp lực 
lượng để tổng kết thực tiễn và hướng dẫn vận dụng. Như vậy, quá trình 
tổng kết thực tiễn là quá trình thực hiện các thao tác tư duy một cách 
liên tục, không ngừng nên bắt buộc các cán bộ lãnh đạo, quản lý phải 
động não, phải tăng cường hoạt động trí tuệ để tiến hành các thao tác tư 
duy. Trên cơ sở đó, năng lực tư duy lý luận cũng như trình độ tư duy lý 
luận của họ sẽ được nâng cao.

Một trong những yêu cầu quan trọng cơ bản của tổng kết thực tiễn 
là phải có tính khái quát cao. Tức là khi tổng kết thực tiễn phải rút ra 
được những kết luận có tính quy luật nhằm chỉ đạo hoạt động thực tiễn 
và hoạt động lý luận tiếp theo. Để những kết luận được rút ra có tính 
khái quát cao, thì người tổng kết thực tiễn phải nắm được những nội 
dung của phép biện chứng duy vật; phải vận dụng một cách sáng tạo 
phương pháp biện chứng duy vật. Đây là một biện pháp rất quan trọng 
để giúp họ trau dồi rèn luyện, phát triển hơn nữa phương pháp tư duy. 
Trên cơ sở đó, mới có thể từng bước hình thành được phong cách tư duy 
độc lập, tự chủ, sáng tạo, thiết thực gắn vối thực tiễn cho họ.

Mỗi lần tổng kết thực tiễn là một lần phải nhận thức và giải quyết 
những vấn đề mổi nảy sinh. Điều này đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo, 
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quản lý phải cố gắng vận dụng hết năng lực, khả năng tư duy lý luận 
của bản thân. Đây cũng là dịp để họ có điều kiện kiểm tra khả năng, 
năng lực tư duy lý luận của mình, để kịp thời bù đắp những “lỗ hổng” 
kiến thức và phương pháp tư duy... Như vậy, cũng là góp phần rèn luyện 
năng lực và trình độ tư duy lý luận của họ.

Đề góp phần khắc phục những yếu kém trong tư duy của cán bộ 
lãnh đạo, quản lý thì cần phải coi trọng công tác tổng kết thực tiễn. 
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tổng 
kết thực tiễn cot yếu là phải bảo đảm tính khách quan, yêu cầu này đòi 
hỏi xem xét sự việc một cách khách quan, không giản đơn chỉ là căn cứ 
vào chính sự kiện có thật. Bởi lẽ một sự thật đơn thuần tự nó chưa nói 
lên gì cả, mà nó phải được xem xét trong môì liên hệ với các mặt cẩu 
thành nên nó, cũng như những điều kiện tới nó. Nguyên tắc khách quan 
trong tổng thể thực tiễn còn đòi hỏi phải có tấm lòng trụng thực, dám 
nhìn thẳng, đánh giá đúng sự thật. Có như vậy chúng ta mới khắc phục 
được bệnh chủ quan duy ý chí, bệnh giáo điều xa rời thực tiễn.

Tổng kết thực tiễn giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý phát hiện 
những “khoảng trông” giữa lý luận và thực tiễn, giữa những tri thức 
được học và cuộc sông. Trên cơ sỏ đó, giúp họ điểu chỉnh, bổ sung những 
hiểu biết của mình sao cho sát với thực tiễn, phù hợp với thực tiễn. Như 
vậy mói không mắc vào “bệnh giáo điều”. Như trên chúng ta đã phân 
tích, nếu tổng kết thực tiễn có tính khái quát cao thì “bệnh kinh nghiệm 
chủ nghĩa” cũng không có cơ sở để tồn tại. Nhìn chung, tổng kết thực 
tiễn góp phần “mài sắc” tư duy lý luận, làm cho nó năng động, mềm dẻo, 
phản ánh kịp thời và sáng tạo sự vận động biến đổi của thực tiễn.

Tổng kết thực tiễn không chỉ góp phần rèn luyện, trau dồi phương 
pháp tư duy biện chứng duy vật, khắc phục những yếu kém trong tư duy 
của cán bộ mà còn góp phần trực tiếp hình thành phong cách tư duy độc 
lập, tự chủ, sáng tạo thiết thực, gắn với thực tiễn. Bởi lẽ, tổng kết thực 
tiễn có vai trò rất quan trọng trong việc hướng đích của tư duy, giúp cho 
tư duy gắn với thực tiễn hơn, sát thực tiễn hơn. Khi tổng kết thực tiễn, 
người ta sẽ làm giàu, làm phong phú thêm tri thức của mình, đồng thời 
lọc bỏ những tri thức không còn phù hợp với thực tiễn nữa. Đó chính là 
quá trình làm cho lý luận phù hợp vôi thực tiễn hơn; đồng thời cũng là 
quá trình làm cho tính hướng đích của tư duy rõ nét hơn - phải quay trở 
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về thực tiễn, phục vụ thực tiễn. Đây chính là biện pháp quan trọng để 
từng bước hình thành phong cách tư duy thiết thực, gắn với thực tiễn 
cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Hơn nữa, tổng kết thực tiễn còn góp phần 
làm xuất hiện tư duy sáng tạo. Bởi lẽ, thực tiễn hết sức đa dạng, phong 
phú, qua tổng kết thực tiễn, cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ phát hiện được 
những vấn đề mới chưa từng có trong sách vỏ, trong các bài học ở 
trường, lớp vận dụng toàn bộ năng lực trí tuệ, khả năng tư duy nhanh, 
nhạy, chính xác... để giải quyết. Đó chính là con đường tốt nhất cho phép 
ta trau dồi, rèn luyện, phát triển tư duy sáng tạo không lệ thuộc vào 
những khuôn mẫu có sẵn nào.
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VỂ XÂY DựNG PHONG CÁCH Tư DUY 
THEO PHONG CÁCH Tư DUY Hổ CHÍ MINH 

ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

TS Nguyễn Thị Phi Yến

1. về phương hướng
a. Nâng cao văn hoá chính trị cho cán bộ lãnh đạo và quản lý
Thực tế chứng minh rằng, không thể trở thành nhà lãnh đạo chính 

trị nếu không được trang bị những tri thức phong phú của kho tàng văn 
hoá nói chung và nhất là về văn hoá chính trị nói riêng, không nắm được 
những thành quả tri thức quý báu của văn hoá chính trị hiện đại.

Lãnh đạo chính trị là lãnh đạo những tổ chức chính trị - xã hội với 
những con người cá nhân có tâm lý, tình cảm phong phú, nhu cầu chính 
trị khác nhau, đôi khi đốỉ lập nhau. Điều đó đòi hỏi cán bộ lãnh đạo 
chính trị phải có sự tinh tế về chính trị; có khả năng đàm thoại chính trị; 
có sáng kiến và khả năng tìm tòi phát hiện những vấn đề chính trị vốh 
đa dạng và phức tạp; biết đặt ra những mục tiêu trước mắt và mục tiêu 
triển vọng cũng như biết quyết định và giải quyết các nhiệm vụ chính trị 
đặt ra; chú ý tối tương quan các lực lượng xã hội, những điều kiện hiện 
thực; biết tìm kiếm những phương pháp, những phương tiện có hiệu quả, 
những hình thức tổ chức thích hợp để đạt mục tiêu chính trị đặt ra; biết 
lựa chọn, sắp xếp cán bộ thích ứng với nhu cầu công việc; biết tin tưởng 
vào con người, vào năng lực sáng tạo của nhân dân.

Trong hơn 15 năm đổi mối vừa qua, nhờ nỗ lực vượt bậc của công 
tác cán bộ, nhờ sự tự ý thức sâu sắc vê' đòi hỏi của cuộc đổi mới đôì với 
phẩm chất và năng lực tư duy chính trị mà đội ngũ cán bộ cần phải có và 
sự tự phấn đấu vươn lên của từng cán bộ nhằm đáp ứng đòi hỏi đó, 
chúng ta đã từng bước hình thành được một đội ngũ cán bộ lãnh đạo và 
quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tự chủ, tự lực tự 
cường, năng động và sáng tạo; có kiến thức, trình độ và năng lực hoạt 
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động thực tiễn... thích nghi dần vối cơ chế mới. Mặt khác, công cuộc đổi 
mối càng đi vào chiều sâu, càng làm bộc lộ sự chưa ngang tầm trong 
năng lực tư duy của người lãnh đạo và quản lý so với yêu cầu mà công 
cuộc đổi mới đang đặt ra. ở đây, có sự yếu kém trong tư duy lý luận của 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo; kỹ năng, kỹ xảo cũng như công nghệ quản lý 
các quá trình chính trị - xã hội của cán bộ chưa năng động; sự nhạy bén 
những tình huốhg chính trị - xã hội xuất hiện trong cuộc sông sôi động 
hàng ngày còn rất hạn chế, đáng lo ngại hơn là chưa đưa ra được những 
giải pháp tình thế đề xử lý kịp thời những vấn đề đó.

Những bâ't cập về năng lực nhận thức và tổ chức các quá trình hoạt 
động .thực tiễn của cán bộ có nhiều nguyên nhân, song cái chủ yếu là ở 
họ còn thiếu những kiến thức về văn hoá, chính trị. Bởi vậy, khắc phục 
những yếu kém về năng lực tư duy sẽ được thực hiện bằng nhiều phương 
hưóng khác nhau, trong đó, việc nâng cao văn hoá chính trị cho đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo chính trị có tầm quan trọng đặc biệt.

Văn hoá chính trị là một phương diện của văn hoá trong xã hội có 
giai cấp; nó nói lên những giá trị có được do tri thức, năng lực sáng tạo 
trong hoạt động chính trị đem lại dựa trên sự nhận thức sâu sắc các 
quan hệ chính trị hiện thực cùng những thiết chế chính trị tiến bộ được 
lập ra để thực hiện lợi ích chính trị cơ bản của giai cấp hay của nhân 
dân nói chung (trong chủ nghĩa xã hội) phù hợp với sự phát triển lịch sử. 
Văn hoá chính trị nói lên phẩm chất và hình thức hoạt động chính trị 
của con người cùng những thiết chế chính trị mà họ lập ra để hiện thực 
hoá lợi ích cơ bản của chủ thể chính trị tương ứng.

Văn hoá chính trị được tạo thành từ một loạt yếu tô": tri thức chính 
trị; niềm tin và ý chí chính trị; các truyền thống chính trị đã được tích 
luỹ; các lý tưởng chính trị cao đẹp mà con người đang theo đuổi; những 
chuẩn mực chính trị tiến bộ; những phương tiện, phương thức tổ chức và 
hoạt động chính trị; hệ tư tưởng chính trị (bộ phận côt lõi nhất của văn 
hoá chính trị)... ở từng cá nhân cũng như ỏ cả cộng đồng xã hội, văn hoá 
chính trị được xác lập thông qua tích hợp các yếu tố tri thức chính trị 
được tích luỹ biến thành niềm tin chính trị vững chắc trở thành có sức 
thuyết phục trưốc quần chúng nhân dân. Từ đó nó biến thành hành 
động chính trị thực tiễn tích cực tạo nên những kết quả là hình thành 
những chuẩn mực chính trị, thành truyền thông, thành nếp sông, thành 
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thói quen trong việc ứng xử trước các tình huống chính trị, thành quy 
tắc đôi nhân xử thế trong chính trị...

Văn hoá chính trị có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy, điểu chỉnh, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chính trị cũng như hiệu quả 
tổ chức và vận hành hệ thống chính trị. Văn hoá chính trị góp phần điều 
chỉnh các quan hệ chính trị - xã hội; nó còn có khả năng làm “mềm hoá”, 
làm dịu những căng thẳng chính trị - xã hội không cần thiết. Văn hoá 
chính trị góp phần củng cố niềm tin của con người vào các giá trị lý 
tưởng đã lựa chọn; góp phần đẩy mạnh xã hội hoá về chính trị. Văn hoá 
chính trị đưa con người tới sự sáng tạo và nhạy bén với cái mới trong 
chính trị; nó nâng kinh nghiệm, sự nếm trải chính trị lên thành quy tắc 
đốì nhân xử thế trong chính trị. Văn hoá chính trị có vai trò to lớn trong 
việc khắc phục bệnh quan liêu của thiết chế chính trị cũng như phong 
cách hoạt động chính trị...

Vởi vị thế như vậy của văn hoá chính trị, chúng ta dễ nhận ra rằng, 
chỉ khi nào cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức và vận dụng nhuần 
nhuyễn những giá trị văn hoá chính trị tiên tiến của giai cấp công nhân, 
tạo ra khả năng hoạt động thực tiễn đích thực đem lại lợi ích phục vụ 
nhân dân, mới được dân tin tưởng. Do vậy, nếu người cán bộ lãnh đạo, 
quản lý không đứng ở tầm cao của văn hoá chính trị thì nhất định không 
thể đảm đương nổi trọng trách lãnh đạo, quản lý.

Xuất phát từ thực tiễn chính trị của đất nước, từ khi có Đảng lãnh 
đạo, lãnh đạo chính trị luồn là bộ phận cấu thành cực kỳ quan trọng của 
văn hoá chính trị. Sự lãnh đạo và quản lý của cán bộ trở thành một khoa 
học và nghệ thuật, vừa là thước đo, vừa là kết quả của một trình độ văn 
hoá chính trị cao mà cán bộ đó có được.

Trình độ văn hoá chính trị của người lãnh đạo biểu hiện ở khả năng 
nắm bắt kịp thời ý nguyện chính đáng của quần chúng; ở khả năng 
nghe, biết nghe và biết xử lý đúng đắn ý kiến khác vối mình; ỏ năng lực 
kết hợp hài hoà giữa dân chủ trong quá trình ra quyết định và tổ chức 
thực hiện các quyết định. Phát huy cao độ vai trò của người lãnh đạo 
chính trị, đồng nghĩa vối việc không ngừng bồi dưỡng, nâng cao những 
tri thức văn hoá chính trị cho họ.

Thái độ chân thành, cởi mở, tác phong quần chúng tô't, gắn bó với 
quần chúng... là những tư chất khồng thể thiếu trong văn hoá chính trị 
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của người lãnh đạo và quản lý. Nhờ đó, người lãnh đạo, quản lý chia sẻ 
kịp thời với mỗi thành công mà quần chúng đạt được; chia sẻ với quần 
chúng mọi lo âu, trăn trở mà họ đang trải qua, và cùng họ tìm ra giải 
pháp hữu hiệu để giải toả kịp thời những mối băn khoăn, trăn trở đó.

Luôn luôn lắng nghe ý kiến quần chúng, nắm được ý kiến của quần 
chúng đã là quan trọng, song “giải thích," cho quần chúng hiểu để thực 
hiện đúng còn quan trọng hơn nhiều. Nghe và biết nghe không phải là một. 
Quần chúng là một số đông, khác nhau về trình độ nhận thức, ý chí, năng 
lực, chính kiến là tất yếu. Trong họ không chỉ có sự đồng nhất mà còn có sự 
khác biệt, thậm chí có cả mâu thuẫn. Cán bộ-lãnh đạo biết lắng nghe cả cái 
đúng, cái sai để tìm ra cái bản chất của vấn đề đặng thuyết phục họ, tổ 
chức họ thành một khối thống nhất để giải quyết vấn đề là yêu cầu quan 
trọng của công tác chính trị. Các quyết định của người lãnh đạo được dựa 
trên đó sẽ là tiền đề cần thiết bảo đảm tính đúng đắn của quyết định. Song 
nên lưu ý rằng, lắng nghe quần chúng, đáp ứng nhu cầu của quần chúng, 
tuyệt đối không được theo đuôi quần chúng. Lãnh đạo quần chúng chuyển 
sang chủ nghĩa theo đuôi thì vị trí lãnh đạo sẽ không còn. Đẩy phong trào 
quần chúng vào tính tự phát tiêu cực.

Trong quá trình thực hiện dân chủ hoá trong xã hội ta hiện nay, 
người lãnh đạo và quản lý phải biết lắng nghe ý kiến quần chúng, để 
quần chúng nói hết ý kiến cho Đảng; cần học cách ra quyết định một 
cách thực sự dân chủ. Trong trường hợp biết rõ chân lý tạm thdi thuộc 
về thiểu số đi ngược lại nguyện vọng của đa số quần chúng thì người 
lãnh đạo vẫn phải quyết định theo thiểu số đó. Đây-là lúc thể hiện rõ 
nhất bản lĩnh chính trị, tinh thần dám chịu trách nhiệm trước sự lựa 
chọn phức tạp mà cuộc sông đặt ra. Dần dần, bằng việc tổ chức thực hiện 
có hiệu quả quyết định đúng đắn đó, người lãnh đạo sẽ nhất định thuyết 
phục được quần chúng nghe theo, nhận được sự đồng tình của quảng đại 
quần chúng.

Trình độ văn hoá chính trị của người lãnh đạo và quản lý còn được đo 
bằng khả nàng kết hợp hài hoà giữa lãnh đạo tập thề và cá nhân phụ 
trách, xác định rõ vai trò của thủ trường. Có thời kỳ, do nhiều nguyên nhân 
mà ở nơi này nơi khác, cấp này cấp kia, người ta thường tuyệt đôì hoá vai 
trò lãnh đạo tập thể, ít chú ý tới vị trí cá nhân người phụ trách chủ chốt. 
Nhất nhất mọi công việc dều dựa vào ý kiến tập thể, cho nên ở đó chưa 
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hình thành và hoàn thiện quy trình tuyển chọn nhân tài, lựa chọn người 
đứng đầu có tài năng... mà thường chọn cử những người hiển lành, tốt 
bụng, ít góc cạnh, được nhiều người quý mến vào cương vị đó. Trong trường 
hợp như vậy, người lãnh đạo dễ trở thành vật cản của quá trình đổi mới.

V.I.Lênin viết: “Tôi nghĩ rằng... việc ưa chuộng chế độ tập thể lãnh 
đạo nhiều khi đã chứng tỏ sự nhận thức không đầy đủ về những nhiệm 
vụ trưóc mắt của nước cộng hoà, thậm chí còn hơn thế nữa, thường 
chứng tỏ rằng trình độ giác ngộ giai cấp chưa đầy đủ”1. Lênin xem 
những ai đồng nhất chế độ thủ trưởng với chế độ quản lý tư sản là dấu 
hiệu chứng tỏ sự chưa chín muồi về ý thức giai cấp, là bằng chứng nói 
lên rằng “ý thức giai cấp của chúng ta... không được rõ ràng bằng ý thức 
giai cấp của các ngài tư sản”1 2. Từ đó, V.I.Lênin kêu gọi: thảo luận thì cứ 
thảo luận, càng công khai, càng rộng rãi càng tốt, nhưng quyết định 
phải là thủ trưởng. Thực tế chỉ ra rằng, không hiểu đúng nguyên tắc 
lãnh đạo tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách dễ sinh 
ra thói quen ỷ lại vào tập thể: khi đại đa số tán thành, thủ trưởng mổi 
quyết. Nếu đó là một quyết định sai lầm thì tất cả chúng ta phải chịu 
trách nhiệm, cũng có nghĩa chẳng ai chịu trách nhiệm cả”. Thực chất đó 
là biểu hiện của thói vô trách nhiệm và như vậy trình độ văn hoá chính 
trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý rất thấp kém.

b. Nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập chủ nghĩa Mác- 
Lênin, tư tưởng HỒ Chí Minh

Người lãnh đạo và quản lý được coi có năng lực tư duy biện chứng, 
có đầy đủ phẩm chất đạo đức, có trình độ văn hoá, có ý thức chính trị 
cao, năng lực hoạt động thực tiễn tích cực, lốì sông lành mạnh cần phải 
không ngừng học tập lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Làm nghề gì cũng phải học, vậy làm cách 
mạng cũng phải học. Nếu không giáo dục cho đảng viên làm cách mạng 
mà cứ yêu cầu họ làm cách mạng thì họ không làm tròn được nhiệm vụ”3. 
Trong điều kiện hoàn cảnh mới, phạm vi lãnh đạo của Đảng ngày càng 
mở rộng, trách nhiệm lãnh đạo, năng lực trí tuệ của toàn Đảng nói 
chung và của từng đảng viên nói riêng phải ngang tầm với yêu cầu 

1. V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcdva, 1977, t.40, tr.245.
2. Sđd, tr.247.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.12, tr.224.
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nhiệm vụ mói. “Công việc ngày càng nhiều và càng phức tạp. Xã hội 
ngày càng tiến lên. Vì vậy, trình độ của đảng viên và cán bộ cũng phải 
tiến lên mới làm trọn được nhiệm vụ”1. Trong những loại tri thức mà 
người cán bộ cách mạng cần có, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc học tập chủ nghĩa Mác-Lênin.

Theo Người, nâng cao trình độ lý luận vê' chủ nghĩa Mác-Lênin 
không những sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên củng cô' vững chắc thêm 
lập trường giai câp và tinh thần hoạt động cách mạng vì lý tưởng cộng 
sản, mà còn giúp Đảng vượt qua mọi thử thách cam go trong cuộc đấu 
tranh giành và giữ chính quyền.

Nhược điểm lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên của ta là sự yếu kém 
về trình độ lý luận do ngại học tập lý luận. Với những thắng lợi to lớn đã 
giành được, trong một bộ phận cán bộ, đảng viên thường nảy sinh tư 
tưỗng chủ quan, tự mãn, không thấy rằng, vì trình độ lý luận thấp kém 
cho nên đứng trưốc nhiệm vụ cách mạng ngày càng mới và phức tạp 
thường lúng túng, phạm phải sai lầm khuyết điểm. Hồ Chí Minh dạy 
rằng, lười biếng học lý luận cũng có nghĩa là thiếu trách nhiệm, thiếu 
nhiệt tình cách mạng đôi vối việc hoàn thành sứ mệnh lịch sử của Đảng.

Học tập lý luận Mác-Lênin là điều kiện cần thiết để nâng cao năng 
lực trí tuệ của đảng viên. Song chưa đủ, mà phải học tập, nghiên cứu 
một cách nghiêm túc cả những “chỉ thị, nghị quyết, luật, lệnh của đoàn 
thể và Chính phủ”1 2. Vì Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh làm nền tảng, đường lôì; chính sách của Đảng và Nhà nước ta 
là kết quả vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, đó là biện chứng chủ quan 
phản ánh biện chứng khách quan của cách mạng nước ta. Có nắm vững 
đường lối của Đảng mới thực hiện tốt, mới lãnh đạo quần chúng biến 
đường lối thành hiện thực sinh động.

c. Thực hiện dân chủ hoá hơn nữa công tác lý luận nói riêng, 
dời sống tỉnh thần nóỉ chung

Cùng vối việc dân chủ hoá kinh tế, chính trị..., việc đẩy mạnh dân 
chủ hoá trên lĩnh vực tinh thần, đặc biệt, trong công tác lý luận có tác 

1. Sđd, t.2, tr.155.
2. Sđd, t.6, tr.50.
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động rất to lớn tới việc hình thành và nâng cao tư duy biện chứng của 
cán bộ lãnh đạo và quản lý. Dân chủ hoá công tác lý luận, dân chủ hoá 
đời sống tinh thần sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mọi suy nghĩ sáng tạo, 
phát huy sáng kiến, đề xuâ't những ý tưỏng mới trong hoạt động thực 
tiễn đạt hiệu quả, chân lý vì vậy được thực hiện. Bỏi vì, chần lý không 
chỉ được phát hiện từ thực tiễn, nó còn được phát hiện ngay từ trong 
tranh luận, trong thảo luận. Tiền đề cơ bản để có tranh luận, có thảo 
luận là phải có ý kiến khác nhau.

Đương nhiên, cũng như việc đẩy mạnh dân chủ hoá trên các lĩnh 
vực khác, dân chủ hoá trên lĩnh vực công tác lý luận, trên lĩnh vực tinh 
thần nói chung phải đi liền vồi kỷ cương, khuôn phép và được định 
hướng vào việc góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh của các tổ chức 
Đảng các cấp, nâng cao tính xã hội chủ nghĩa trong sự phát triển của đất 
nước. Mọi mưu đồ lợi dụng dân chủ hoá trên lĩnh vực này để tuyên 
truyền những quan điểm thù địch có hại cho mục tiêu xã hội chủ nghĩa 
mà nhân dân ta đã lựa chọn phải được loại trừ.

Một trong những yêu cầu của việc dân chủ hoá lý luận là quyền 
được thông tin. Đa dạng hoá thông tin, thông tin kịp thời, chính xác vừa 
là cơ sở để có “nguyên liệu” cho tư duy, vừa tạo ra sự cọ xát, hình thành 
phong cách tư duy năng động, tích cực, chủ động hơn. Nhờ vậy, cán bộ ta 
mới tránh được tình trạng phiến diện, một chiều trong tư duy, độc đoán 
chuyên quyền trong chỉ đạo.

d. Nâng cao kiến thức khoa học ■ kỹ thuật cho cán bộ lãnh 
đạo quản lý

Năng lực tư duy của cán bộ, đảng viên chịu ảnh hưỏng một cách 
quyết định của trình độ học vấn, năng lực nắm bắt những tri thức khoa 
học, kỹ thuật. Nâng cao trình độ học vấn, trình độ khoa học tự nhiên - kỹ 
thuật và công nghệ sẽ tạo nền tảng để hình thành và phát triển năng lực 
tư duy biện chứng. Điều đó càng trở thành vấn đề cấp bách, khi nhân loại 
nói chung, nưốc ta nói riêng đang chuyển mạnh sang nền kinh tế tri thức.

Ngày nay, khoa học - kỹ thuật đang phát triển như vũ bão. Những 
thành tựu kỳ diệu nhất của khoa học - kỹ thuật thế kỷ XX đem lại chủ 
yếu diễn ra trong thập kỷ 90, chứng tỏ trí tuệ loài người đang có khả 
năng làm chủ được nhiều quá trình của giới tự nhiên, của vũ trụ bao la. 
Phần lân các chiến lược, quy hoạch phát triển của các quốc gia phải 
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thường xuyên điều chỉnh cho phù hợp với đà phát triển của khoa học. Có 
thể nói rằng, chưa có thời kỳ nào trong lịch sử lại có sự thay đổi, đảo lộn 
nhanh chóng, to lớn và toàn diện như ngày nay. Kinh tế tri thức là một 
tác nhân quan trọng tạo ra sự thay đổi mau lẹ đó.

Để theo kịp vối đà phát triển của trình độ khoa học - kỹ thuật của 
xã hội, cán bộ lãnh đạo và quản lý phải có trình độ, năng lực và phong 
cách tư duy tương ứng.

2. Một sô giải pháp chủ yếu
a) Việc hình thành năng lực tư duy biện chứng và phong cách tư 

duy khoa học ỏ người lãnh đạo, quản lý đòi hỏi phải vận dụng tổng thể 
những giải pháp liên quan tối hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 
Sở dĩ như vậy là do năng lực tư duy cũng như phong cách tư duy chịu tác 
động của một phức hợp các nhân tô' tính chất và trạng thái của thể chế 
chính trị; tính chất và trình độ phát triển của nền kinh tế, trình độ học 
vấn, trình độ văn hoá chung; trình độ thông tin; sự trải nghiệm thực 
tiễn; năng lực cá nhân... Trong tình hình cụ thể hiện nay ở nước ta, việc 
nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, trên 
cơ sở đó xây dựng phong cách tư duy khoa học cho họ đòi hỏi phải có giải 
pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục chủ nghĩa 
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chú ý tới thực tiễn trên lĩnh vực này, cần quan tâm một sô' biện 
pháp cấp bách sau đây: Một là, quy hoạch lại hệ thông đào tạo và bồi 
dưỡng lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư^.tưởng Hồ Chí Minh cũng như 
hệ thống bằng cấp trên lĩnh vực này nhằm nâng cao chất lượng mà 
không rơi vào chủ nghĩa hình thức, thiếu thực chất. Cần khắc phục tình 
trạng mở lốp tràn lan, xu hưống “cử nhân hoá”, “thạc sĩ hoá” và “tiến sĩ 
hoá” một cách hình thức đôì vối cán bộ lãnh đạo và quản lý. Hai là, nâng 
cao chất lượng của đội ngũ cán bộ nghiên cứu và giảng dạy chủ nghĩa 
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự mở rộng quá nhanh quy mô đào 
tạo cử nhân, trên đại học trong lĩnh vực này khiến cho việc chuẩn bị đội 
ngũ cán bộ nghiên cứu và giảng dạy cho các loại đối tượng đó vốh đã bất 
cập càng trở nên bất cập hơn. Thêm vào đó, công tác quản lý giáo dục, 
đặc biệt là quản lý chương trình đào tạo, phương thức học tại chức còn 
nhiều thiếu sót, cán bộ giáo dục mảng này còn bất cập về năng lực chuyên 
môn và kinh nghiệm thực tế. Trong những năm gần đây, dư luận lên án 
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khá gay gắt các tiêu cực trên lĩnh vực này, song chúng không giảm mà có 
xu hướng gia tăng, đặc biệt, có thể lại còn lộ liễu công khai hơn.

Đẩy mạnh học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưỏng Hồ Chí Minh là rất 
quan trọng, song, để học tập có kết quả “phải có thái độ đúng và phương 
pháp đúng”1. Đó là “thái độ khiêm tốn, càng cao càng giỏi, càng khiêm tốn, 
phải có lòng cầu tiến bộ”1 2. Học tập là một nghĩa vụ của mỗi đảng viên đốỉ với 
Đảng, đối với nhân dân, cho nên nếu không cố gắng học tập, tự kiêu, tự mãn, 
tự phụ, không cầu tiến bộ thì cũng có nghĩa không hoàn thành nhiệm vụ của 
người đảng viên. Hồ Chí Minh luôn căn dặn rằng, mỗi đảng viên phải “tích 
cực, tự động hoàn thành kế hoạch học tập, nêu cao tinh thần chịu khó, cố 
gắng, không lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào trong việc học tập”3.

Hồ Chí Minh cho rằng, khi học tập, nghiên cứu bất cứ một vấh đề gì 
như “nghiên cứu về xã hội, con ngưòi và sự vật thì phải xem xét toàn 
diện, xem quá khứ, nhất là xem hiện tại để hiểu biết và suy đoán tương 
lai. Có như thế mới nhận định tình hình, mới nhận xét sự việc xảy ra 
được đúng đắn”4. Nhưng, phương pháp học thuộc về nhân tố chủ quan, 
nó đòi hỏi ở người học một tinh thần tích cực và sáng tạo trong học tập, 
“học trong xã hội”, “học nơi công tác thực tế’, “học nhân dân”, “học ở 
trường”, “học trong sách báo”...

Muôn cho việc học tập - học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đưòng lối, 
chính sách của Đảng, học tập văn hoá kỹ thuật và nghiệp vụ... như là 
một phương thức cơ bản để nâng cao năng lực tư duy biện chứng của cán 
bộ lãnh đạo và quản lý thì phương châm “học đi đôi với hành”, “lý luận 
liên hệ với thực tiễn” phải được đặc biệt chú trọng.

Hồ Chí Minh dạy rằng, “học đi đôi với hành” hay “lý luận liên hệ với 
thực tiễn” thì học lý luận không có mục đích tự thân, “không phải học lý 
luận vì lý luận, không phải học để trang sức” hay vì tạo cho mình một 
cái vốn lý luận để sau này đưa ra mặc cả với Đảng. Đó là những động cơ 
học tập sai lầm phải được “tẩy trừ cho sạch”. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: học 
phải hướng vào việc sửa chữa tư tưởng, tu dưỡng đạo đức cách mạng, học 
để xây dựng chủ nghĩa xã hội...

1. Sđd, t.12, tr.94.
2. Sđd, t.5, tr.78.
3. Sđd, t.8, tr.499.
4. Sđd, 19, tr. 307.
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b) Cùng với những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chủ 
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng phải có giải pháp tạo điều 
kiện để cán bộ lãnh đạo tắm mình trong thực tiễn chính trị của đất nước, 
nắm được thực tiễn thời đại.

Từ đó, một mặt, tiếp thu được những nhân tô' có giá trị trong truyền 
thống văn hoá, chính trị của dân tộc và thời đại; mặt khác, tự mình tích 
luỹ được những tri thức và kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ xảo cần thiết cho 
hoạt động chính trị.

c) Tư duy biện chứng về các vấn đề chính trị - xã hội mang bản chất 
giai cấp sâu sắc trong nội dung cơ bản của mình. Do vậy, việc nâng cao 
năng lực tư duy chính trị của người cán bộ lãnh đạo và quản lý cũng đòi hỏi 
phải tham gia tiến hành cuộc đấu tranh kiên quyết đối với những quan 
điểm lệch lạc, sai lầm, phản động, trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chính trị.

d) Để nâng cao năng lực tư duy, trên cơ sở đó từng bước xây dựng 
phong cách tư duy khoa học cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, chúng ta cần 
phải đổi mới công tác cán bộ.

Một trong những việc cần làm trưốc tiên là hoàn thiện cơ chế sử dụng 
cán bộ theo hưởng tạo ra trong họ tính tích cực, chủ động hơn, nhạy bén và 
sáng tạo hơn trong công việc cũng như trong cuộc sốhg nói chung.

Để có thể thực hiện được chủ trương đổi mới công tác cán bộ, trước 
hết, cần phải hoàn thiện và thực hiện tốt “Quy chế công tác cán bộ” của 
Đảng. Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII mới 
chỉ nêu ra thời hạn đảm đương một chức vụ không quá hai nhiệm kỳ ở 
cùng một đơn vị một địa phương đối với cán bộ do bầu cử. Cần mở rộng 
vấn đề này sang cả cán bộ do bổ nhiệm, trừ thẩm phán toà án nhân dân 
các cấp. Hơn nữa, độ dài một nhiệm kỳ không nên nhất loại như nhau. 
Trong Quyết định về việc ban hành quy chế bổ nhiệm cán bộ (sô' 51- 
QD/TW ngày 3-5-1999) viết:

Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm chức vụ là 5 năm đôì với cán bộ cấp 
trưởng, cấp phó ở cơ quan, đơn vị trong bộ máy tổ chức của Đảng, Nhà 
nước, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp từ cấp huyện trỏ lên... O đó không 
xác định sô' lần được tái bổ nhiệm trên cùng một cương vị, ở cùng một cơ 
quan và quy định nhất loạt mỗi nhiệm kỳ là 5 năm.

Thực tê' cho thấy, ở một sô' cơ quan đã có quy định cụ thể và tiến bộ 
hơn. Chẳng hạn, Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia quy 
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định cấp trưởng các viện, trung tâm là 4 năm; các trường đại học thuộc 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định như vậy. Trường Đại học Kinh tế 
quốc dân còn quy định tất cả mọi cán bộ khi bổ nhiệm không quá 56 tuổi 
đốì vối nam, 51 tuổi đối với nữ để đủ tuổi làm việc hết nhiệm kỳ và nghỉ 
quản lý theo tuổi quy định nghỉ hưu của Nhà nước.

Để nâng cao tính năng động của cán bộ, việc, tái bổ nhiệm trên cùng 
cương vị và ở cùng cơ quan không nên quá 1 lần (tức là 'tổng số không quá 
hai nhiệm kỳ); tuỳ theo cương vị mà có độ dài nhiệm kỳ khác nhau. Chẳng 
hạn, bộ trưởng một nhiệm kỳ là 5 năm, nhưng đốĩ với thứ trưởng nhiệm kỳ 
chỉ nên 2,5 năm, vụ trưởng có thể là 2 năm, trưởng phòng 1 năm.

Ngoài ra, việc luân chuyển cán bộ không nên giới hạn chỉ ở cán bộ 
cao cấp, mà cần mỏ rộng ra mọi cán bộ lãnh đạo và quản lý. Ngoài 
những cái lợi như đã nêu trên, việc luân chuyển đó còn tạo cơ hội để các 
cán bộ khác khẳng định vị thế của mình.
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PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT MÂU THUAN - 
MỘT GIẢI PHÁP ĐỂ RÈN LUYỆN PHONG CÁCH Tư DUY 

KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

GS, TS Phạm Ngọc Quang Sơn Hải

1. Thực chất của quá trình xây dựng các quyết định lãnh 
đạo và quản lý - nhìn từ giác độ lý luận mâu thuẫn

Khi trở thành người lãnh đạo và quản lý, các quyết định của cán bộ 
Đảng và Nhà nước đểu tác động trực tiếp tới đời sông của nhân dân, tói 
tương lai hạnh phúc của họ. Lênin nhấn mạnh rằng: Đảng không được 
sai lầm về chính trị. Muôn vậy, trong quá trình đưa ra các quyết định, 
người lãnh đạo phải tính đến biện chứng khách quan của sự vật. Lênĩn 
viết tiếp: “ở từng giai đoạn phát triển, trong từng lúc, sách lược của giai 
cấp vô sản phải tính đến biện chứng khách quan”1 của xã hội.

Sự phát triển biện chứng của mọi sự vật và hiện tượng (trong đó có 
sự phát triển của xã hội) “diễn ra trong mâu thuẫn và thông qua các 
mâu thuẫn”1 2.

Nhận thức được những mâu thuẫn của xã hội ta hiện nay, tìm ra 
những phương hướng đúng đắn để giải quyết mâu thuẫn một cách thực 
tế là nhiệm vụ cơ bản của mọi quyết định lãnh đạo và quản lý trong quá 
trình đổi mối ở nước ta hiện nay.

Xây dựng được các quyết định đúng đắn và tổ chức thực hiện có 
hiệu quả các quyết định là công việc thường xuyên của người lãnh đạo 
và quản lý. Thực hiện có hiệu quả công việc đó sẽ cho phép chúng ta 
chuyển “trạng thái hiện có” sang “trạng thái cần có” theo quy luật phát 
triển nội tại của xã hội. Mâu thuẫn biện chứng lại là nguồn gốc của mọi 
vận động và phát triển, cho nên, việc biến trạng thái đang có thành 

1. V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, t.26, tr.92.
2. Sđd, t.20, tr.77-78.
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“trạng thái cần phải có” sẽ không thể thực hiện được, nếu không phát 
hiện đúng những mâu thuẫn khách quan hiện đang tồn tại cũng như lực 
lượng, biện pháp và phương tiện để giải quyết các mâu thuẫn đó.

Xét dưới góc độ tổng quát, mọi quyết định lãnh đạo và quản lý đều 
được bắt đầu bằng việc khái quát tình hình thực tế trên lĩnh vực mà quyết 
định đó quan tâm. Nội dung chủ yếu của quá trình này là nêu lên những 
thành tựu cơ bản, những hạn chế chủ yếu trên lĩnh vực đó, làm rõ những 
vấn đề nảy sinh đòi hỏi phải giải quyết. Thực chất, quyết định đó chỉ ra 
những mâu thuẫn đã và đang nảy sinh, đang tồn tại mà việc giải quyết 
chúng sẽ cho phép nâng trình độ phát triển của lĩnh vực, của vâ'n đề đó lên 
một trình độ mới. Khi đề cập vấn đề này, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: khi 
việc gì có mâu thuẫn, khi phải tìm cách giải quyết, tức là có vấn đề.

Khi đã có vấn đề, ta phải nghiên cứu cho rõ cái gốc mâu thuẫn 
trong vấn đề đó là gì. Phải điều tra, phải nghiên cứu cái mâu thuẫn đó. 
Phải phân tách rõ ràng và có hệ thống, phải biết rõ cái nào là mâu thuẫn 
chính, cái nào là mâu thuẫn phụ. Phải đề ra cách giải quyết”1.

Trên cơ sở phát hiện ra “tình huống có vấn đề” (có mâu thuẫn), 
quyết định đi vào phân tích chúng, xác định tính chất của vấn đề (tức là 
tính chất của mâu thuẫn), mức độ gay gắt, trình độ chín muồi của vấn 
đề đó (cũng tức là của mâu thuẫn đó). Tiếp theo, quyết định làm rõ 
phương hướng, biện pháp giải quyết vấn đề (cũng tức là phương hướng, 
biện pháp giải quyết mâu thuẫn). Cuôi cùng, quyêt định đề cập vân đề 
“tổ chức thực hiện” - đó cũng là việc xác định trách nhiệm của từng loại 
chủ thể, loại thiết chế... trong việc giải quyết mâu thuẫn.

Có thể khẳng định rằng, dù có nói tới mâu thuẫn hay không, nhưng 
thực chất toàn bộ quá trình xây dựng các quyết định là quá trình phát 
hiện mâu thuẫn; xác định tính chất, trạng thái chín muồi của mâu 
thuẫn; tìm ra những phương thức, biện pháp, phương tiện, lực lượng để 
giải quyết mâu thuẫn. Do vậy, việc nắm vững và vận dụng nhuần 
nhuyễn lý luận về mâu thuẫn là một nhân tố có ý nghĩa quan trọng 
trong quá trình xây dựng các quyết định lãnh đạo và quản lý; nó trở 
thành một nhân tô' bảo đảm tính đúng đắn, tính khoa học và tính hiệu 
quả của quyết định.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.5, tr.302.
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Mọi quyết định lãnh đạo và quản lý đều liên quan tới phạm trù tư 
tưởng, lý luận, nhận thức, ý muôn và nguyện vọng của chủ thể. Dù đúng 
đắn đến đâu, tự bản thân nó cũng không thể thay đổi được hiện thực. Để 
góp phần cải biến hiện thực, các quyết định đó phải được đưa vào cuộc 
sông, thấm vào triệu triệu người dân, làm cho chúng có được sức mạnh 
của nhân tô' hoạt động thực tiễn của chính nhân dân. Điều đó liên quan 
tối quá trình tổ chức thực hiện các quyết định - một chức năng không 
thể thiếu đốì với cán bộ lãnh đạo và quản lý.

Nhìn nhận vấn đề này từ giác độ mâu thuẫn, có thể thấy quá trình 
tổ chức thực hiện các quyết định cũng là quá trình phải giải quyết hàng 
loạt mâu thuẫn nhằm đi tới giải quyết được những mâu thuẫn (“tình 
huống có vâ'n đề”) mà quyết định đã phát hiện ra. Muốh vậy, việc tổ chức 
thực hiện quyết định đòi hỏi sự nghiên cứu khoa học công phu, sáng 
tạo... nhằm huy động các lực lượng xã hội tương ứng; nhằm vận dụng 
những điều kiện và những nhân tô' vật chất khách quan theo một cơ chế, 
một trình độ nhất định. Từ đó, việc giải quyết mâu thuẫn đạt kết quả 
phù hợp vối mục tiêu đã đề ra trong quyết định của người lãnh đạo và 
quản lý. ở cấp độ vĩ mô, mọi quyết định đều mái chỉ nêu ra được những 
mục tiêu cơ bản, những phương thức chủ yếu để cải tạo hiện thực. Để 
thực hiện được trong thực tế, khâu đầu tiên của quá trình tổ chức thực 
hiện là cụ thể hoá quyết định đó thành những chủ trương, biện pháp, 
những chỉ tiêu, bước đi cụ thể phù hợp với ngành, địa phương và cơ sở.

Để việc cụ thể hoá diễn ra đúng hướng, cần nắm vững nội dung cơ 
bản của đường lối, nghị quyết chung; hiểu đầy đủ tính đặc thù của 
ngành, của địa phương; chú ý năng lực tổ chức thực hiện của cán bộ và 
trình độ chín muồi của nhân dân. Song, không vì những đặc thù đó mà 
“cái là cụ thể hoá” lại hoàn toàn khác, thậm chí ngược lại với “cái được 
cụ thể hoá”. Ở đây, việc chú ý sự thông nhất và mâu thuẫn giữa “cái là 
cụ thể hoá” và “cái được cụ thể hoá” là hết sức quan trọng. Liên quan tới 
vấn đề này, việc bảo đảm vai trò chi phối của đường lôì, nghị quyết 
chung trong khi có tính toán đầy đủ tính đặc thù của ngành, địa phương 
và cơ sở vẫn là vâ'n đề có tính nguyên tắc.

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Mọi quyết định 
lãnh đạo và quản lý được thực hiện không phải chỉ bằng nỗ lực của bản 
thân người ra quyết định, mà trước hết bằng sức mạnh của quần chúng 
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dưối quyền. Muôn vậy, cần làm cho mọi quyết định thực sự cũng là quyết 
định của chính quần chúng - khâu then chốt nâng cao tính đúng đắn, nâng 
cao tính tích cực, chủ động của họ trong việc thực hiện quyết định. Phân 
tích và giải quyết môì quan hệ biện chứng đó là vấn đề không đơn giản.

Bất kỳ quyết định nào, dù đúng đắn đến mấy cũng không thể được 
tất cả mọi người chấp nhận ngay. Điều đó liên quan tới các điều kiện 
chính trị - xã hội cụ thể khác nhau, liên quan đến cơ cấu dân cư, sự khác 
nhau về lợi ích... của quần chúng. Do đó, để bảo đảm cho mọi quyết định 
được thực hiện, phải không ngừng đấu tranh khắc phục sự cản trở không 
thi hành hoặc xuyên tạc quyết định. Buông lơi cuộc đấu tranh đó là 
dung dưỡng thói vô trách nhiệm, tính vô tổ chức và kỷ luật, làm suy 
giảm lòng tin, làm mất khả năng thực hiện các quyết định. Chính sự 
kiên quyết đó giúp ta sửa chữa những sai lầm của quyết định, bổ sung 
những nội dung đúng để quyết định trở nên ngày càng hoàn thiện.

Quán triệt những tư tưởng biện chứng về mâu thuẫn trên đây vào 
việc hoạch định và tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo và quản lý là 
cái bảo đảm nâng cao tính hiệu quả của cán bộ lãnh đạo và quản lý hiện 
nay.

2. Chú ý tới vấn đề phát hiện và giải quyết mâu thuẫn của 
chính sự vật - giải pháp có hiệu quả nhất để rèn luyện tư duy 
biện chứng

Để phát hiện và giải quyết được mâu thuẫn, cần có quan niệm đúng 
về nó. Trong tác phẩm: Các vấn đề phép biện chứng của chủ nghĩa xã hội 
chín muồi, các giáo sư Đuđen và Kadơlôpki đưa ra quan niệm khá đầy 
đủ về mâu thuẫn biện chứng:

“Mâu thuẫn biện chứng là môì quan hệ căn bản - khách quan của 
sự thống nhất và đâu tranh, đòi hỏi có nhau, loại trừ lân nhau và thâm 
nhập lẫn nhau của các mặt đối lập biện chứng (những mặt này không có 
giá trị như nhau) trong các sự vật, các quá trình, các hiện tượng của tự 
nhiên, xã hội và tư duy.

Mâu thuẫn biện chứng được nhận thức không phải bằng tư duy 
thông thường mà bằng tư duy khoa học (không phải bằng logic hình thức 
mà bằng lôgic biện chứng), trong cùng một môì quan hệ chứ không phải 
trong những mối quan hệ khác nhau, trong tính động của sự xuất hiện 
và triển khai và được giải quyết, được khắc phục (mà không phải bằng 
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tiêu diệt hay điều hoà). Mâu thuẫn biện chứng là nguồn gốc, động lực 
của sự phát triển. Việc giải quyết nó có nghĩa là đứt đoạn của tính liên 
tục, là sự nhảy vọt trong quá trình phát triển, là sự chuyển hoá thành 
trạng thái mỏi về chất với nội dung mới”1.

Tuy không đáp ứng được tính ngắn gọn của một định nghĩa, nhưng 
trong rất nhiều định nghĩa khác nhau về mâu thuẫn biện chứng, quan 
niệm trên đã nói lên được bản chất, kết cấu của mâu thuẫn biện chứng, 
phương thức và quá trình nhân thức nó - tức là đã đề cập được quan 
niệm duy vật biện chứng về mâu thuẫn. Đoạn vừa nêu cho ta biêt cả kết 
cấu, bản chất, chức năng, các giai đoạn phát triển và giải quyết mâu 
thuẫn biện chứng.

Không phải mọi đốì lập trong hiện thực đều là đốì lập biện chứng. 
Những mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn biện chứng phải là những mặt 
mà sự tác động qua lại giữa chúng tạo thành nguồn gốc của sự vận động 
và phát triển.

Với tư cách là phạm trù triết học, sự thông nhất của các mặt đôì lập 
mang một nội dung quan trọng, đặc biệt là tính không thể tách rời, là sự 
đòi hỏi có nhau, làm điều kiện tiền đề tồn tại cho nhau. Diễn đạt tư 
tưởng đó, Mác cho rằng, giai cấp vô sản và sự giàu có là những mặt đối 
lập; hai mặt đó cấu thành một chỉnh thể thông nhất nào đó...; chế độ tư 
hữu với tư cách là chế độ tư hữu... bắt buộc phải duy trì sự tồn tại của 
bản thân nó và do đó, duy trì cả sự tồn tại của cái đôì lập với nó, giai cấp 
vô sản...

Ngoài ra, sự thông nhất của các mặt đôì lập còn bao hàm trong đó 
nội dung về sự phù hợp, sự giống nhau, sự thông nhất - thậm chí có sự 
đồng nhất với nhau về bản chất - khi xét về một vài phương diện nào đó. 
Đề cập vấn đề này, Mác viết: “Cực Bắc và cực Nam là những cực như 
nhau, bản chất của chúng là đồng nhất”1 2.

“Đồng nhất” biểu hiện rõ nhất khi có sự chuyển hoá lẫn nhau của 
các mặt đối lập. Đó là điểm nút trong sự phát triển của cuộc đấu tranh 
giữa các mặt đồ'i lập và được đánh dấu bằng việc giải quyết mâu thuẫn. 

1. Xem X.P.Đuđen - V.E.Kadơlốpki: Các vấn đề phép biện chứng của chủ. nghĩa xã 
hội chín muồi, Nxb Tư tưởng, Mátxcơva, tr.38 (tiếng Nga).

2. C.Mác và Ph.Ãngghen: Toàn tập, t.l, tr.321 (tiếng Nga).
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Khi chú ý tới tầm quan trọng của trạng thái đó, Lênin xem phép biện 
chứng như là học thuyết về sự đồng nhất của các mặt đôì lập.

“Đấu tranh giữa các mặt đối lập” cũng là một phạm trù có nội dung 
phức tạp. Có đấu tranh kích thích lẫn nhau cùng phát triển, có đấu 
tranh dẫn tới sự thủ tiêu của một mặt và mặt kia cũng thay đổi... Đấu 
tranh giữa các mặt đối lập cũng diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. 
Tính đa dạng của hình thức đấu tranh phụ thuộc vào bản chất của mâu 
thuẫn, trạng thái của mâu thuẫn và điều kiện trong đó diễn ra cuộc đấu 
tranh của các mặt đốỉ lập. Do vậy, bất kỳ sự tuyệt đốì hoá nào một trong 
những hình thức đấu tranh, dù là tiêu biểu nhất, trong một lĩnh vực nào 
đó thành hình thức mang tính phổ biến đều bóp chết nội dung biện 
chứng của phạm trù “đấu tranh giữa các mặt đối lập”.

Nội dung quan trọng nhất của học thuyết về mâu thuẫn biện chứng 
là vai trò của nó đối với sự vận động và phát triển. Nhưng ngày nay 
trong vấn đề cơ bản này, cũng có những ý kiến rất khác nhau. Một số 
người cho rằng, không" phải trong mọi giai đoạn tồn tại của mình, mâu 
thuẫn đều là nguồn gốc của sự vận động và phát triển. Theo các tác giả 
đó, mâu thuẫn ở giai đoạn đầu là nguồn gốc phát triển, ở giai đoạn sau 
(tức là khi đã gay gắt) thì biến thành cái kìm hãm. ở giai đoạn này, mâu 
thuẫn đòi hỏi phải được giải quyết ngay.

Sô' ngưòi khác lại cho rằng, trong hai mặt đối lập tạo thành mâu 
thuẫn biện chứng, chỉ có một mặt đóng vai trò thúc đẩy sự vật phát 
triển, còn mặt kia kìm hãm nó. Thí dụ, trong mâu thuẫn giữa giai cấp tư 
sản và giai cấp vô sản, giai cấp vô sản thì thúc đẩy, giai cấp tư sản thì 
kìm hãm việc giải quyết mâu thuẫn.

Một số’ tác giả khác lại cho rằng, không phải mâu thuẫn nói chung, 
mà chỉ có sự đấu tranh giữa các mặt đối lập mới là nguồn gốc của sự vận 
động và phát triển...

Theo chúng tôi, quan điểm xem mâu thuẫn nói chung là nguồn gốc 
của sự vận động và phát triển là hợp lý hơn cả, vì:

+ Sự vận động và phát triển bao giờ cũng là sự thống nhất giữa tính 
liên tục (do sự thông nhất giữa các mặt đôì lập tạo ra) và tính gián đoạn 
(do đấu tranh giữa các mặt đốì lập tạo thành).

+ Theo quan điểm duy vật biện chứng, “nguyên nhân chính và cuối 
cùng của mọi sự vật là sự tác động qua lại” (Ăngghen). Tác động qua lại 
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giữa các mặt đốì lập chính là đấu tranh giữa các mặt đốì lập đó. Tất 
nhiên, nguyên nhân của sự vận động và phát triển trong khuôn khổ một 
sự vật và nguyên nhân của sự chuyển hoá từ sự vật này sang sự vật 
khác có hình thức, nội dung cụ thể không hoàn toàn như nhau. Trong 
giai đoạn thứ nhất, đó là do sự triển khai của các loại mâu thuẫn trong 
lòng sự vật đang vận động và phát triển. Trong giai đoạn thứ hai, sự 
chuyển hoá của sự vật thành cái khác là do mâu thuẫn được giải quyết 
hoàn toàn. Từ những điều trình bày trên đây, có thể nêu ra một số đặc 
trưng phổ biến của mâu thuẫn biện chứng như sau:

Mâu thuẫn biện chứng tồn tại khách quan trong các sự vật, hiện 
tượng (cả trong tự nhiên, xã hội, lẫn tư duy).

- Mâu thuẫn biện chứng mang tính phổ biến. Điều đó không chỉ 
được hiểu là trong mọi sự vật đều có mâu thuẫn, mà cần phải được hiểu 
là trong mọi giai đoạn phát triển của sự vật đều có mâu thuẫn, thậm 
chí, có nhiều mâu thuẫn.

- Mâu thuẫn biện chứng là sự thông nhất và đấu tranh giữa các 
mặt đối lập biện chứng. Sự thông nhất của các mặt đôì lập là tương đôì, 
đấu tranh là tuyệt đồì.

- Mâu thuẫn biện chứng tạo thành nguồn gốc của sự vận động và 
phát triển của tự nhiên, của xã hội và của tư duy.

- Mâu thuẫn biện chứng cũng là một thực thể vận động và phát 
triển. Trong các giai đoạn khác nhau, chúng có thể có hình thức đấu 
tranh khác nhau, có vai trò khác nhau đối vối sự vận động và phát triển.

Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng và thông qua cái riêng. Những 
đặc điểm trên đây chắc chắn sẽ có sự biểu hiện cụ thể không hoàn toàn 
như nhau trong mâu thuẫn của giói tự nhiên, của xã hội và của tư duy. 
Do vậy, việc nghiên cứu đặc điểm mâu thuẫn biện chứng trong đời sống 
xã hội trở thành vấn đề cần thiết.

Mác, Àngghen, Lênin đã nghiên cứu mâu thuẫn trong sự phát triển 
xã hội, trực tiếp là mâu thuẫn trong chủ nghĩa tư bản, nhưng các ông 
chưa xây dựng học thuyết riêng tương đối hoàn chỉnh về mâu thuẫn xã 
hội. Chỉ trong vòng 20-30 năm lại đây, do nhu cầu thực tiễn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, do nhu cầu của cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa tư bản nhằm mang lại thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội, các 
nhà triết học mác xít mới thấy sự cần thiết phải xây dựng học thuyết 
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riêng về phép biện chứng của sự phát triển xã hội (mà thường nói gọn là 
phép biện chứng xã hội), trong đó có vấn đề mâu thuẫn xã hội.

Việc hình thành học thuyết tương đối hoàn chỉnh về phép biện chứng 
xã hội nói chung và mâu thuẫn xã hội nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, vì 
trong xã hội thì lợi ích căn bản của các cộng đồng ngưdi được phản ánh một 
cách trực tiếp. Các lực lượng tiến bộ luôn luôn vạch trần bản chất của mâu 
thuẫn, ngược lại, các lực lượng lạc hậu mưu toan xoá nhoà mâu thuẫn hoặc 
xuyên tạc nhằm gây khó khăn cho việc khắc phục mâu thuẫn.

Bản thân sự nhận thức mâu thuẫn xã hội cũng không đơn giản. 0 
đây, ta thường thấy những thiếu sót ngay trong lĩnh vực nhận thức 
luận: không ít ngưồi đồng nhất mâu thuẫn với những khó khăn, những 
cản trở; lại có người cho rằng trong xã hội xã hội chủ nghĩa không có 
mâu thuẫn. Mặt khác, do hoàn cảnh đòi hỏi mà trong quá trình hoạt 
động cách mạng, nhiều khi phải nhấn mạnh vấn đề thông nhất, ít nói 
(hoặc không nói) đến mâu thuẫn...

Cho đến nay, ngay trên một khía cạnh quan trọng nhất của lý luận, 
mâu thuẫn xã hội cũng còn có ý kiến khác nhau. Khác với biện chứng tự 
nhiên, biện chứng của các quá trình phát triển xã hội (biện chứng xã 
hội) là biện chứng của chính hoạt động con người, được thực hiện thông 
qua các hoạt động của con người. Chính vì vậy, những mâu thuẫn của 
đời sông xã hội chỉ có thể được hiểu đúng, khi xem chúng như là điều 
kiện và kết quả hoạt động của con người; phải nghiên cứu chúng gắn 
liền vói tình hình xã hội và lợi ích xã hội của con người, của các giai cấp 
(trong xã hội có giai cấp). Xuất phát từ tiền đề phương pháp luận đó, có 
người cho rằng: mâu thuẫn xã hội - đó là tiền đề và kết quả hoạt động 
của chủ thể xã hội. Định nghĩa đó về cơ bản là đúng, nhưng quá chung. 
Hơn nữa, quan niệm đó cũng có thể vận dụng để hiểu quy luật xã hội và 
một loạt phạm trù khác của biện chứng xã hội. Xuất phát từ mối quan 
hệ giữa cái phổ biến và cái đặc thù, định nghĩa mâu thuẫn xã hội cũng 
cần dựa trên định nghĩa mâu thuẫn biện chứng chung với một sô' dấu 
hiệu bổ sung để nói lên nó là mâu thuẫn xã hội. Một kiểu định nghĩa 
như thế mới đáp ứng được đòi hỏi của phương pháp định nghĩa mà lôgic 
hình thức nêu ra: chủng bằng loài cộng với những khác nhau về chủng.

Trong quan niệm về mâu thuẫn biện chứng, mâu thuẫn biện chứng 
được coi là sự thông nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, tạo thành 
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nguồn gốc của mọi sự vận động và phát triển. Từ đó có thể định nghĩa 
như sau về mâu thuẫn xã hội: mâu thuẫn xã hội là sự thông nhất và đấu 
tranh giữa những con người (tồn tại dưới nhiều cấp độ khác nhau), giữa 
những khuynh hướng, các lực lượng và các thực thể - thiết chế xã hội tương 
ứng có lợi ích đốì lập nhau tạo thành nguồn gốc phát triển của xã hội.

Định nghĩa đó nêu lên được:
- Nhân tô' thực thể cơ bản tạo thành mâu thuẫn xã hội là con người. 

Nhân tô' người này có thể tồn tại dưối nhiều cấp độ: con người - cá nhân, con 
người - nhóm nhỏ; con người - tập đoàn; con người - giai cấp; con người - xã 
hội... Ngoài ra, mâu thuẫn xã hội còn được tạo thành từ hai khuynh hưởng đôì 
lập hình thành do sự vận động của các yếu tô' thực thể - vật chất của xã hội.

- Hai quan hệ quan trọng nhất của mâu thuẫn xã hội là sự thống 
nhất và đấu tranh giữa các mặt đôì lập.

- Cái làm nảy sinh mâu thuẫn xã hội là sự đô'i lập về lợi ích. O đây, 
lợi ích là một phạm trù khái quát, bao hàm lợi ích vật chất và lợi ích tư 
tưởng - tinh thần, lợi ích cá nhân, lợi ích giai cấp, lợi ích xã hội...

- Vai trò của mâu thuẫn xã hội: nguồn gô'c phát triển xã hội.
Mâu thuẫn xã hội là mâu thuẫn biện chứng diễn ra trong sự vận 

động và phát triển của xã hội, do đó còn phải kể thêm một sô' điểm:
+ Mâu thuẫn xã hội thực chất là mâu thuẫn giữa các lợi ích. Chính 

những lợi ích đô'i lập nhau quy định sự nảy sinh và tồn tại của mâu 
thuẫn xã hội.

Do vậy, việc phân tích mâu thuẫn xã hội đòi hỏi phải phát hiện ra 
những lực lượng xã hội nào đứng đằng sau (hay nằm ngay trong) mâu 
thuẫn của xã hội đó, và quan hệ lợi ích nào qui định tính chất, nội dung 
của mâu thuẫn.

+ Mâu thuẫn xã hội là mâu thuẫn giữa các lợi ích, cho nên đấu 
tranh giải quyết các mâu thuẫn xã hội thực chất là đấu tranh giữa 
những con người đang theo đuổi những lợi ích đô'i lập nhau.

+ Do gắn liền với những quan hệ lợi ích, cho nên trong giai đoạn 
phát triển nhất định của lịch sử, khi xã hội phân chia ra thành những 
giai cấp đô'i kháng, thì trong hệ thông mâu thuẫn xã hội thường có hai 
loại mâu thuẫn có bản chất đối lập nhau: đô'i kháng và không đốì kháng.

+ Mâu thuẫn biện chứng xã hội tồn tại một cách khách quan, 
nhưng nó, một mặt, là cơ sỏ hoạt động có ý thức của con ngưòi; mặt khác, 
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lại là kết quả hoạt động của chính con người, về điều này, có thể thấy rõ 
qua việc Mác nói về sự xuất hiện mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất - mâu thuẫn cơ bản của toàn bộ quá trình phát triển 
của lịch sử loài người: sự xung đột giữa lực lượng sản xuất và quan hệ 
sản xuất trong phương thức sản xuất được tạo ra bởi hoạt động của con 
ngưdi, dù rằng trong thực tế nó tồn tại không phụ thuộc vào ý chí của 
con người. Nhưng, cần lưu ý rằng, mâu thuẫn xã hội là kết quả khách 
quan của chính hoạt động của con người mà không phải là sự tạo lập tuỳ 
tiện chủ quan.

Các mâu thuẫn xã hội được giải quyết nhò hoạt động của con người. 
Việc xác định phương pháp giải quyết đúng đắn là tiền đề khắc phục có 
hiệu quả các mâu thuẫn xã hội.

Phương pháp giải quyết mâu thuẫn được xem là đúng, nếu phù hợp 
với điều kiện, hoàn cảnh và thực tế khách quan. Những nội dung sau 
đầy của mâu thuẫn quy định nội dung của phương pháp giải quyết nó:

- Bản chất khách quan của mâu thuẫn.
- Trạng thái chín muồi của mâu thuẫn (bao hàm trạng thái phát 

triển của các mặt đốì lập tạo thành mâu thuẫn cũng như trạng thái tác 
động qua lại giữa các mặt đó).

Điều kiện khách quan (bao hàm cả trong nước và quốc tể) và nhân 
tố chủ quan trong đó diễn ra việc giải quyết mâu thuẫn.

- Thời điểm giải quyết mâu thuẫn.
- Phương pháp giải quyết mâu thuẫn còn tuỳ thuộc vào phạm vi tác 

động của các mâu thuẫn.
Không chú ý tối những chế định khách quan trên đây là một trong 

những nguyên nhân dẫn tới sai lầm chủ quan duy ý chí “tả” khuynh 
cũng như hữu khuynh của phương pháp giải quyết mâu thuẫn, và tất 
nhiên, khi đó sẽ không thể giải quyết mâu thuẫn có kết quả.

Trong quá trình giải quyết mầu thuẫn xã hội, đôì với một số' mâu 
thuẫn hay ở giai đoạn nhất định của việc giải quyết mâu thuẫn (khi xem 
quá trình ra đòi, vận động của mâu thuẫn cũng chính là quá trình giải 
quyết nó), cần và có thể phải sử dụng sự “kết hợp các mặt đốì lập”.

Lênin là người đầu tiên vận dụng tư tưởng ấy vào thực tiễn. Õng 
viết: “dù sao chúng ta đã học được ít nhiều chủ nghĩa Mác, đã học được 
rằng làm thế nào và khi nào có thể cần phải thông nhất các mặt đối lập, và 
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điều chủ yếu là trong thời gian ba năm rưỡi của cuộc cách mạng của chúng 
ta, trong thực tiễn chúng ta đã nhiều lần thống nhất các mặt đối lập"ỵ.

Tuy nhiên, không thể áp dụng sự kết hợp các mặt đốì lập này một 
cách máy móc, Lênin cho rằng: “Có thể kết hợp các khái niệm đôì lập... 
lại với nhau thành một điệu nhạc chối tai, mà cũng có thể kết hợp chúng 
lại thành một điệu nhạc êm tai”1 2.

Trong điều kiện những năm đầu của thời kỳ quá độ ở nước Nga 
Xôviết, Lênin đã xem xét “sự kết hợp các mặt đôì lập một cách có nguyên 
tắc” trên ba phương diện sau đây:

- Tìm những bạn đồng minh tạm thời để đấu tranh chốhg kẻ thù 
chung.

- Kết hợp những nhân tô' của chất cũ (tư bản chủ nghĩa) và những 
nhân tố của chất mối (xã hội chủ nghĩa) trong thời kỳ quá độ vì thắng lợi 
của chủ nghĩa xã hội.

Đối vối một sô' mâu thuẫn phát sinh trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, Lênin đề cập sự kết hợp giữa chính sách dàn đều và chính 
sách có trọng điểm; giữa nhiệt tình cộng sản và hạch toán kinh tế, giữa 
thuyết phục và cưỡng bức; giữa quy luật chiến tranh và quy luật xây 
dựng hoà bình...

Trong quá trình giải quyết mâu thuẫn, mặt đối lập (hoặc những yếu 
tô' nào đó của mặt đôì lập đó) chỉ mất đi, khi tiềm năng phát triển của nó 
đã cạn kiệt; ỏ hầu hết mọi trường hợp, nó sẽ “tự tiêu vong” dưới tác động 
của cả nhân tô' khách quan và nhân tô' chủ quan phù hợp với quy luật, 
mà không phải là sự “xoá bỏ” một cách duy ý chí.

Việc nắm được một sô' nội dung cơ bản nêu trên về mâu thuẫn biện 
chứng nói chung, mâu thuẫn xã hội nói riêng giúp cho cán bộ lãnh đạo 
và quản lý có quan điểm biện chứng về mâu thuẫn, nó góp phần khắc 
phục những quan niệm giản đơn, siêu hình về vấn đề này. Song, dừng 
lại ở đó là chưa đủ. Từ những luận điểm mang tính bản thể luận nêu 
trên về mâu thuẫn, để nhận được nó, chúng ta cần dịch chuyển các luận 
điểm đó sang giác độ nhận thức luận. Liên quan tới vấn đề này, Lênin 
đã đưa ra một khái quát sau đây: “Sự phân đôi của cái thông nhất và sự 

1. V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, t.42, tr.259.
2. Sđd, tr.260.
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nhận thức các bộ phận mâu thuẫn của nó (...), đó là thực châ't (...) của 
phép biện chứng”1. Trưâc đó, khi nêu lên tư tưởng của Hêghen về quá 
trình phát triển của mâu thuẫn, Lênin đã đưa ra sơ đồ như sau:

Đồng nhất - khác nhau - mâu thuẫn
(đặc biệt là sự đôì lập) (căn cứ)

Nếu chúng ta lưu ý rằng, quan niệm đó của Hêghen được đưa ra 
trong phần “Logic học” thì, trên quan điểm duy vật biện chứng, cần hiểu 
rằng đó chính là tiến trình nhận thức của con người về mâu thuẫn. Nói 
cách khác, để nhận thức được mâu thuẫn của sự vật, trước hết chúng ta 
xem xét nó như một cái toàn vẹn, đồng nhất. Phân tích sâu hơn chúng ta 
thấy sự vật đó được tạo thành từ nhiều yếu tố bộ phân khác nhau, nó có 
nhiều đặc trưng, thuộc tính khác nhau. Phân tích các bộ phận, các đặc 
trưng hay các thuộc tính đó, con ngưòi phát hiện ra trong số' đó những 
bộ phận, thuộc tính đôì lập nhau. Nghiên cứu sự liên hệ, tác động lẫn 
nhau của những đối lập đó, con người biết được bản chất của sự vật, cái 
quy định sự vận động và phát triển của nó.

1. Sđd, t.29, tr.378.
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GÓP PHẨN TÌM HIỂU PHONG CÁCH Tư DUY 
HỒ CHÍ MINH

TS Trần Sĩ Phán

Về bản chất, tư duy hoạt động mang tính biện chứng, độc lập sáng 
tạo, lôgích, nhất quán, uyển chuyển, giàu trí tưởng tượng nhưng lại thiết 
thực, cụ thể... Phong cách tư duy ấy được xây dựng trên cơ sở phong cách 
tư duy phương Đông kết hợp với tư duy biện chứng duy vật mác xít và 
tinh hoa văn hoá châu Âu dựa trên cơ sỏ những tố chất di truyền - sinh 
học đặc biệt ở Hồ Chí Minh.

Một trong những đặc điểm của tư duy phương Đông là sự hợp nhất, 
hoà đồng giữa con người với tự nhiên, với vũ trụ bao la. Âm - Dương giao 
cảm vối nhau tạo nên vạn vật, biểu tượng tôì cao của hai khí Âm - 
Dương là Đất - Tròi. Đất - Trời giao cảm là cội nguồn của mọi hiện tượng 
tự nhiên và xã hội.

Người Trung Hoa cổ đại còn cho rằng: Đất, Tròi, Người là ba kho báu 
của vũ trụ. Nằm giữa Trời - Đất là con người. Do đó người ta coi “con người” 
là con của Trời và Đất, là lực lượng trung gian nôi Tròi Đất lại với nhau.

Quan niệm thiên-nhân hợp nhất, hoà đồng ấy được biểu hiện trong 
tâm tưỏng Hồ Chí Minh bằng sự gắn cuộc sông của mình với cỏ, cây, 
sông, núi, con người tự nhiên hoà đồng với con ngưòĩ xã hội rồi cùng hoà 
nhập vào vũ trụ bao la. Có thể nói: mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, 
sông... đã chiếm một phần rất quan trọng trong tâm tưỏng của Người từ 
thủa thiếu thòi cho đến lúc đi xa. Tư duy, niềm tin, tình cảm, tâm hồn 
của Người luôn luôn gắn với tự nhiên, với vũ trụ bao la.

Sức mạnh của phương Tây là tư duy duy lý, là hệ thông khái niệm, 
phạm trù...; ngược lại người phương Đông lại thiên về tư duy kinh 
nghiệm, nặng về tình cảm, coi trọng tình nghĩa, xem tình nặng hơn lý. 
Sự kết hợp một cách nhuần nhuyễn, tài tình, rất tự nhiên giữa sức mạnh 
tư duy phương Đông với phong cách tư duy, văn hoá phương Tây là một
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trong những cơ sở quan trọng để cắt nghĩa về sự thống nhất giữa tình 
cảm cách mạng trong sáng vối lý trí khoa học trong tư duy của Người.

Có thể nói, Hồ Chí Minh là một trong những lãnh tụ chính trị đi 
nhiều (khoảng 25 nước), đọc nhiều, am hiểu sâu sắc lịch sử tư tưởng và 
thể chế chính trị của nhiều nưốc, nhiều dân tộc trên nhiều châu lục với 
nhiều màu da khác nhau.

Thực tiễn sinh động ấy đã mài sắc tư duy của Người, đồng thời tăng 
thêm tình cảm đối với nhân dân lao động, bị áp bức trên toàn thế giới. 
Theo Người: “Lịch sử việc người dân châu Âu xâm chiếm châu Phi cũng 
như bất cứ lịch sử xâm lược thuộc địa nào thì từ đầu đến cuối được viết 
bằng máu của những người bản xứ”1.

Tiếp thu tính linh hoạt, uyển chuyển, mềm dẻo của tư duy phương 
Đồng, trong cuộc sông thưòng nhật, cũng như trước vận mệnh của dân 
tộc, Hồ Chí Minh luôn luôn bình tĩnh, sáng suốt và linh hoạt để giải 
quyết các “tình huổhg có vấn đề”, Luận điểm nổi tiếng mà Người đã nói 
vối cụ Huỳnh Thúc Kháng, rằng: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” được coi là 
một nguyên tắc xử sự của Ngưòi.

Sinh ra ở một vùng quê ‘Nắng hạn, mưa rào”, Nguyễn Sinh Cung đã biết 
cảm thông sâu sắc với nỗi vất vả nhọc nhằn của người dân xứ Nghệ - Lam 
Hồng. Lớn lên, cậu lại được những người thày danh tiêhg có tầm quốc gia cả về 
bản lĩnh học thuật vững vàng lẫn đồi sôhg đạo đức trong sáng dạy dỗ. Tất cả đã 
góp phần không nhỏ tạo nên một Hồ Chí Minh, từ suy nghĩ đến hành động một 
dáng dấp giản dị, cần kiệm của người lao động, nhưng lại có cái phong thái ung 
dung, nho nhã, thanh cao của “một nhà hiền triết phương Đông”.

Hồ Chí Minh đã tiếp thu, chịu ảnh hưởng của Nho giáo theo một cách 
riêng, một sự tiếp thu có chọn lọc, đúng ra đây là một sự tiếp biến sáng tạo. 
Đúng như đồng chí Trường Chinh nói trong dịp kỷ niệm ngày sinh lần thứ 70 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người đã phát huy truyền thông đạo đức 
phương Đông là Trí, Nhân, Dũng thêm một cơ sở hoàn toàn mói”.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, sự tiếp thu Nho giáo ở Hồ Chí 
Minh giông như Mác tiếp thu phép biện chứng của Hêghen, dường như ỗ 
đây có một phần chân lý.

1. Xem Đỗ Long: Hồ Chí Minh: những vấn đề tăm lý học. Viện tâm lý học, Hà Nội, 
1995, tr.251.
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Có rất nhiều khái niệm của Nho giáo đã được Người sử dụng (như: 
nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, dũng, liêm...) nhưng nhìn chung các khái niệm 
này đã được “Việt hoá”, “hiện đại”...

Hồ Chí Minh đã vận dụng câu nói của Quản Trọng trong sách Quản 
Tử để phát biểu tại lớp học chính trị của các giáo viên cấp II và cấp III 
toàn miền Bắc (ngày 13 tháng 9 năm 1958) rằng:

“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải 
trồng người”1.

Chính Hồ Chí Minh cũng thừa nhận rằng, “tuy trong học thuyết của 
Khổng Tử có nhiều điều không đúng song những điều hay trong đó thì 
chúng ta nên học”2. Ngưòi nói: “Khẩu hiệu Học không biết chán, dạy không 
biết mỏi" treo trong phòng học chính là của Khổng Tử...”3. Có thể nói, trong 
tư tưởng Khổng Tử, tư tưởng đạo đức là cái có ảnh hưởng lớn nhất, trực tiếp 
nhất đến tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng đạo đức của Người nói 
riêng. Hồ Chí Minh coi đạo đức cách mạng là cái gốc của người cách mạng, 
cho nên chúng ta phải vun xới, chăm sóc, bảo vệ và phát triển nó. Người nói: 
cũng như sông thì có nguồn mới có nưốc, không có nguồn thì sông cạn, cây 
phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, 
không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.

Hồ Chí Minh cũng còn chịu ảnh hưởng trực tiếp phong cách tư duy 
phương Tây (đề cao các giá trị tư tưởng và năng lực trí tuệ, nặng vê' tư 
duy - duy lý...). Người đi nhiều nước, biết nhiều thứ tiếng, đọc nhiều 
sách, làm nhiều nghề, tiếp xúc vối nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, 
nhất là nhân dân lao động và giới trí thức. Thực tiễn phong phú và sinh 
động đó đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành phong cách tư 
duy sáng tạo vừa duy lý vừa duy nghiệm ở Hồ Chí Minh. Trong các nhân 
tô' ảnh hưởng đến phong cách tư duy Hồ Chí Minh, phương pháp biện 
chứng duy vật mác xít là trực tiếp và sâu sắc nhất.

Tiếp thu và nghiên cứu sâu sắc chủ nghĩa Mác-Lênin, chọn con 
đường như Lênin đã vạch, Nguyễn Ái Quốc đã vận dụng một cách sáng 
tạo học thuyết ấy vào hoàn cảnh lịch sử cách mạng Việt Nam, đưa cách 
mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.9, tr.222.
2,3. Sđd, t.6, tr.46.
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Tuy không để lại cho chúng ta một “tác phẩm triết học” hoàn chỉnh 
nào, nhưng qua những tác phẩm của Người, chúng ta thấy tư duy biện 
chứng và quan niệm duy vật được thể hiện một cách hết sức rõ nét. Đây 
là kết quả, là sản phẩm của một quá trình tìm tòi, học tập, nghiên cứu, 
tiếp biến một cách sáng tạo tinh hoa văn hoá nhân loại. Có thể nói, 
trong hầu hết các tác phẩm mà Hồ Chí Minh đã để lại, tư duy biện 
chứng luôn chiếm phần nổi trội. Chẳng hạn, từ môi quan hệ giữa cái 
chung với cái riêng, Người đã vậri dụng để giải quyết quan hệ giữa cái bộ 
phận và cái toàn thể “cá nhân càng không thể đứng riêng lẻ mà càng 
phải hoà mình trong tập thể, trong xã hội”1; hoặc “Lợi ích chung của 
nước nhà và lợi ích riêng của người dân là nhất trí; quyền lợi của công 
dân và nghĩa vụ của công dân là nhất trí”1 2, về quan điểm toàn diện, 
Người dạy chúng ta rằng, khi xem xét, đánh giá con người, cán bộ phải 
có quan điểm lịch sử cụ thể và toàn diện. Trong sửa đổi lối làm việc, 
Người viết: “Xem xét cán bộ, không chỉ xem ngoài mặt mà còn phải xem 
tính chất của họ. Không chỉ xem một việc, một lúc mà phải xem toàn cả 
lịch sử, toàn cả công việc của họ”3/

Phát triển là một nguyên lý của phép biện chứng, nguyên lý này 
được Hồ Chí Minh vận dụng một cách khá thành công trong cuộc sông 
thông qua những lời nói mộc mạc, đơn sơ, nhưng thể hiện tư duy biện 
chứng sâu sắc. Tại lớp nghiên cứu chính trị khoá I, trưòng Đại học nhân 
dân Việt Nam (21-7-1956) Người nói: “Thời gian các bạn đến nghiên cứu 
ở trường này tương đôì ngắn ngủi... Những điều các bạn nghiên cứu được 
ỏ đây có thể ví như một hạt nhân bé nhỏ. Sau này, cái bạn sẽ tiếp tục 
săn sóc, vun xới, làm cho hạt nhân ấy mọc thành cây và dần dần nở hoa, 
kết quả”4; hoặc trong Thư gửi các bạn thanh niên (17-8-1947), Người 
viết: “việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần dần đến khó, từ 
thấp dần dần đến cao...”5 cứ như thế mà phát triển mãi không ngừng, về 
mặt đôì lập, Người viết: “Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta 

1. Sđd, t.9, tr.282.
2. Sđd, t.7, tr.453.
3. Sđd, t 5, tr.278.
4. Sđd, t.9, tr.215.
5. Sđd, t.5, tr.186.
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phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nỏ như hoa mùa xuân 
và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”1.

Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng sâu sắc phép duy vật mác xít, đã vận 
dụng thành công phép biện chứng đó và hơn thế nữa, Người còn dạy cho 
chúng ta cách tiếp thu chủ nghĩa Mác một cách khoa học. Người nói: “Học 
tập chủ nghĩa Mác-Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đôì với 
mọi người và đôì vối bản thân mình; là học tập những chân lý phổ biến của 
chủ nghĩa Mác-Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế 
của nưốc ta. Học để mà làm. Lý luận đi đôi với thực tiễn”1 2.

Ngoài những yếu tố trên, đặc điểm tâm lý dân tộc, phong cách tư 
duy con người Việt Nam... cũng ảnh hưởng rất lớn đến phong cách tư 
duy Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã nghiên cứu và hiểu sâu sắc văn hoá 
Việt Nam, truyền thông dân tộc Việt Nam và chịu ảnh hưởng của phong 
cách tư duy sáng tạo trong tư duy người Việt Nam. Người kể lại rằng: 
“Nhân dân Việt Nam, trong đó có ông cụ sinh ra tôi, lúc này thường tự 
hỏi: ai là người sẽ giúp mình thoát khỏi ách thông trị của Pháp, người 
này nghĩ là Nhật, người khác nghĩ là Anh, có người lại cho là Mỹ. Tôi 
thấy cần phải đi ra nước ngoài xem cho rõ. Sau khi xem xét họ làm sao, 
tôi sẽ trỏ về giúp đồng bào tôi”3.

Hồ Chí Minh không chỉ sáng tạo trong việc tìm đường cứu nước, 
giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội - nghĩa là trong lĩnh vực 
hoạt động cách mạng, tư duy sáng tạo của Người còn được thể hiện trong 
thi, ca, nhạc, hoạ. Nhật ký trong tù, một tác phẩm văn học xuất sắc, một 
sự tiếp biến Đường thi đầy sáng tạo. Ngoài ra, Người còn vận dụng một 
cách tài tình ca dao, dân ca vào công tác tuyên truyền cách mạng. Người 
vận dụng khá nhuần nhuyễn, thành công Truyện Kiều trong các cuộc 
gặp gỡ đồng bào và cả khách quốc tế đã làm cho không khí các buổi gặp 
đó trở nên vui tươi, thân thiết. Những câu phỏng Kiều của Người đều 
chứa đựng một nội dung tư tưởng, tình cảm sâu sắc với một kết cấu mới 
mẻ nhưng vẫn đậm đà ý vị dân tộc, mang bản sắc Việt Nam rõ nét. 
Chẳng hạn, trong Di chúc, Người viết:

1. Sđd, t.12, tr.558.
2. Sđd, t.9, tr.292.
3. Ba lần nói chuyện với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân, ngày 18-5-1963.
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Còn non, còn nước, còn ngưdi
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay

Làm cho chúng ta liên tưởng đến câu Kiều:
Còn non, còn nước, còn dài
Còn về, còn nhớ đến ngày hôm nay.

Tư duy người Việt Nam không chỉ sáng tạo mà còn mang tính triết 
lý bình dân, cụ thể, thiết thực. Triết lý về cái bình dị để nuôi lớn nhân 
cách con người. Chính Hồ Chí Minh đã tiếp thu được cái “minh triết” ấy. 
Đọc các tác phẩm của Người, chúng ta thấy Người không bận tâm nhiều 
đến các lý thuyết, luận điểm phức tạp, Người thưòng diễn đạt một cách 
đơn giản, hồn nhiên như mọi người dân quan niệm. Độc lập, tự do, cơm ăn, 
áo mặc, học hành... là những gì thiết thực nhất, cụ thể nhất đôì với đời 
sông dung dị của con người. Với quan niệm như vậy, Hồ Chí Minh đã phê 
phán những cán bộ tuyên truyền sính chữ nghĩa, không thiết thực, thiếu 
hiểu biết đôì tượng, họ đưa “thặng dư giá trị” nhồi sọ cho thanh niên và 
phụ nữ nông dân. Họ đã đưa “tân dân chủ nghĩa” nhồi sọ các em nhi đồng. 
Họ đã đưa “biện chứng pháp” nhồi sọ công nhân đang học quôc ngữ”1.

Ngoài những đặc điểm nêu trên, tư duy người Việt Nam còn là tư 
duy hình ảnh, giàu trí tưỏng tượng, mang màu sắc huyền thoại, luôn 
luôn lạc quan yêu đời.

Sự tích bánh chưng, bánh dày thể hiện quan niệm về vũ trụ củả 
người Việt. Hình tượng vuông - tròn biểu tượng cho trời, đất, cha, mẹ, tổ 
tiên... Hình tượng Thánh Gióng, Sơn Tinh, Thuỷ Tinh mang màu sắc 
huyền thoại với trí tưởng tượng phong phú.

Khác với nhiều dân tộc khác, người Việt Nam ưa chuộng những giai 
điệu dịu dàng, êm ái, thích những âm thanh, âm sắc gần gũi với tự 
nhiên, cỏ cây, hoa lá. Ngôn ngữ Việt - cái vỏ vật chất tư duy - giàu tính 
nhạc bởi 6 thanh đã tạo nên những từ tố gợi cảm. Chỉ người Việt mởi 
cảm thụ hết cái hay, cái đẹp, cái nên thơ của nó.

Sinh ra và lớn lên trong lòng dân tộc, Hồ Chí Minh đã chịu ảnh 
hưỏng sâu sắc phong cách tư duy hình tượng Việt Nam. Trong Bản án 
chế độ thực dân Pháp (năm 1925), Hồ Chí Minh dùng hình tượng “con 
đỉa hai vòi” để nói lên sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản đôì vởi giai cấp vô 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.5, tr.303.
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sản ở chính quốc và giai cấp vô sản ỏ thuộc địa. Muôn tiêu diệt con đỉa 
chúng ta phải chặt đứt cả hai vòi. Ngưồi còn ví cách mạng vô sản ở các 
nưốc phương Tây với phong trào chông chủ nghĩa đế quốc ố các nưốc 
thuộc địa và các nước bị nô dịch giống như hai cánh của một con chim, 
con chim muôn bay phải giương cao đôi cánh.

Là nhà văn hoá lớn, Hồ Chí Minh thường hay sử dụng ca dao, hò, 
vè, để động viên mọi tầng lớp nhân dân ta tham gia chiến đấu, tích cực 
sản xuất, và thực tế những bài thơ của Người, nhất là những bài thơ 
xuân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu được của nhân dân 
ta vào dịp đầu xuân năm mối. Súng và đàn, gươm và sách, nhà quân sự 
và nhà thơ, người anh hùng và ngưòi nghệ sĩ, những mặt ấy hoà quyện 
trong nhân cách Hồ Chí Minh, tạo nên bản sắc Hồ Chí Minh độc đáo.

Nghiên cứu sự hình thành và phát triển của tư duy, chúng ta thấy 
yếu tô' sinh học và sự tiến hoá của nó đóng vai trò hết sức quan trọng, song 
cái quyết định tính cách sáng tạo của tư duy phải là các quan hệ xã hội.

Tất nhiên, cùng sông trong một môi trường lịch sử - xã hội như 
nhau, song, sự khác nhau về năng lực, năng khiếu cá nhân, về sự tham 
gia và hoạt động của các tế bào thần kinh ở não khác nhau mà tư duy ở 
mỗi chủ thể phát triển theo những hướng khác nhau, ở những trình độ 
khác nhau (có người phát triển mạnh hình thái tư duy khoa học, có người 
phát triển theo hưống tư duy nghệ thuật, người khác lại tư duy đạo 
đức...). Chắc chắn ỏ đây có sự khác nhau trong quá trình phối hợp các gen 
cũng như sự tác động của môi trường lên chúng. Chính đây là cơ sở tự 
nhiên từ đó hình thành nên mặt khí chất, mặt tính cách, mặt bản ngã.

Những năm gần đây, người ta đã sử dụng một số phương pháp 
nghiên cứu sự di truyền (phương pháp lập phả hệ; phương pháp phân 
tích vật liệu di truyền; phương pháp lập bản đồ gen của ngưòi...) để theo 
dõi sự hình thành tính trạng (trong đó có sự hình thành trí tuệ) trong 
trạng thái bình thưòng và một sô' tính trạng ỏ trạng thái không bình 
thường, cho thấy yếu tố sinh học và sự tiến hoá của nó đóng vai trò rất 
quan trọng trong sự phát triển tư duy, trí tuệ con người.

Nhiều người vân tự đặt câu hỏi: tại sao trong khi Nhật Bản vừa 
đánh bại Sa Hoàng, uy tín của Nhật Bản trên trường quô'c ,tế đang lên 
cao, Phan Bội Châu cùng lớp lởp thanh niên Việt Nam hướng về Nhật 
Bản với hy vọng cùng người da vàng, Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam đánh 
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thực dân Pháp... thì Nguyễn Tâ't Thành lại chọn cho mình một hướng đi 
khác, về phương Tây, sang “mẫu quôc” và một sô' nước khác xem họ làm 
như thế nào để về giúp đồng bào. Sau này, Người kể lại: vào trạc tuổi 13, 
lần đầu tiên Người nghe những từ Pháp: “tự do, bình đẳng, bác ái”. Thế 
là Người muôn làm quen vối nền văn minh Pháp, tìm xem những gì ẩn 
giấu đằng sau những từ ấy. Vì thế mà Người nảy ra ý muốn sang xem 
“mẫu quốc” ra sao và Người tới Paris1.

Có thể nói, với sự lựa chọn này chứng tỏ, vào giai đoạn đó tư duy 
của Nguyễn Tất Thành đã phát triển đến trình độ chín chắn, độc lập và 
sáng tạo, không hề bị bốì cảnh xung quanh chi phối, thể hiện một bản 
sắc, một nhân cách riêng của vị lãnh tụ tương lai.

1. Xem Nguyễn Bá Linh: Tư tưởng Hể Chí Minh • một số nội dung cơ bàn, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, tr.37
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THỰC TRẠNG Tư DUY LÝ LUẬN 
CỦA CÁN BỘ LANH đạo, quản lý nước ta hiện nay

TS Nguyễn Thế Kiệt

Việc chông căn bệnh kinh nghiệm, giáo điều, chủ quan duy ý chí 
đang là yêu cầu cấp bách của công cuộc đổi mới nói chung, đổi mới tư 
duy lý luận nói riêng. Yêu cầu này, đã được chúng ta cảm thấy từ nhiều 
năm nay. Đổi mối tư duy cũng có nghĩa là cách mạng trong sự suy nghĩ. 
Những trỏ lực cho quá trình này là bảo thủ, trì trệ, giáo điều, lạc hậu... 
của chính bản thân con người. Nó có một sức ỳ ghê gớm, ăn sâu bám rễ 
nhiều năm nay và không chỉ nằm trong tư duy mà được vật chất hoá và 
cô' định trong thể chế, lề lối, phong cách, thói quen gần như đến mức 
người ta tưởng như không thể tư duy, quan niệm và làm khác được. Mặt 
khác, tư duy không có mục đích tự thân, mà hưâng vào thực tiễn để hiện 
thực hoá mình. Tư duy hoạt động theo hướng chuyển thành hành động, 
tìm biện pháp để làm cho sự sáng tạo ý thức thành sự sáng tạo trong 
thực tiễn. Mà thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam lại vô 
cùng phong phú, đa dạng và sinh động, nhiều vấn đề mối đang nảy sinh, 
và Không phải mọi vấn đề về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
đã hoàn toàn sáng tỏ. Trên thế giối, cuộc cách mạng khoa học và công 
nghệ đang diễn ra mạnh mẽ chưa từng thấy, đem lại cho loài người 
những thành tựu vô cùng to lốn. Những thành tựu này vừa là kết quả 
của hoạt động tư duy, vừa tác động trở lại đến tư duy con người. Như 
vậy, sự lạc hậu, sự bất cập tư duy của cán bộ ta so với thực tiễn đã và 
đang kìm hãm thực tiễn phát triển. Đây là tình huống có vấn đề mà 
trong quá trình đi lên chúng ta phải từng bưâc khắc phục.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý bao gồm cán bộ chủ -chốt (cấp 
trưởng, cấp phó) ỏ các cơ quan Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, 
đoàn thể, ban ngành, tổ chức chính trị quần chúng từ cấp phường, xã trỏ 
lên, các cơ quan, trường học, cơ quan nghiên cứu, bệnh viện và các doanh 
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nghiệp nhà nước lớn. Đây là đội ngũ có cấu trúc đa dạng, bao gồm những 
cán bộ khác nhau về cương vị, trách nhiệm, quyền hạn, phẩm chất, học 
vấn, khả năng, sở trường, chuyên môn..., nhưng ỏ họ có đặc điểm chung: 
là người lao động lãnh đạo, quản lý. Nhấn mạnh vai trò của cán bộ, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh coi cán bộ là “gốc” của mọi công việc, công việc thành 
công hay thất bại đều do năng lực cán bộ cao hay thấp mà ra. Trải qua 
những hoạt động thực tiễn sôi động trong công cuộc đổi mới do Đảng ta 
khởi xướng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp tục có bước phát triển 
và trưởng thành trên tất cả các lĩnh vực của đời sông xã hội, đồng thời 
cũng có những vấn đề mới nảy sinh rất đáng quan tâm. về lĩnh vực tư 
duy lý luận, cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta đã có sự năng động, sáng 
tạo hơn, thích ứng dần với cơ chế mới, trình độ kiến thức và năng lực 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội ngày càng được nâng cao. Điểu đó được 
thể hiện rõ ỗ các mặt sau:

- Đa số cán bộ trưỏng thành trong kháng chiến, trong hoạt động sản 
xuất và quản lý lãnh đạo, có những thành công nhất định. Vì thế họ có 
thế mạnh về tư duy kinh nghiệm phong phú. Họ từng bưóc được trí thức 
hoá, trình độ, kiến thức và năng lực quản lý kinh tế - xã hội ngày càng 
được nâng cao, xứng đáng đi đầu trong công cuộc đổi mới.

- Một số có sự nhạy cảm về chính trị bước đầu làm quen vối cơ chế 
mới, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, nghĩ đúng, làm đúng, tư duy ngày 
càng năng động, nhạy bén hơn (nhất là tư duy kinh tể).

- Khả năng cụ thể hoá, tổ chức thực hiện đường lối của Đảng và 
Nhà nưóc ở cán bộ ta đã được nâng lên rõ rệt. Điều đó thể hiện ở tính 
sáng tạo, tính chủ động, mạnh dạn suy nghĩ phát hiện những vướng 
mắc, những vấn đề trong cuộc sông hàng ngày trong hoạt động thực tiễn 
được phát huy; tính ỷ lại, thụ động một chiều trước kia được ngăn chặn, 
khắc phục một bước. Đồng chí Đỗ Mười đã từng nhấn mạnh, đội ngủ cán 
bộ trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý đã thể hiện bản lĩnh chính trị 
vững vàng, có ý thức tự chủ, tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, có kiến 
thức, trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn, trưởng thành trong quản 
lý kinh tế và quản lý xã hội, thích nghi dần với cơ chế mới. Có thể nói, 
trong cơ chế thị trường hiện nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đã 
trưởng thành và nắm được phương pháp tư duy khoa học của chủ nghĩa 
Mác-Lênin, tư tưỏng Hồ Chí Minh ỏ mức độ nhất định. Tuy nhiên, bên 
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cạnh những cái đạt được của tư duy mới, thì nói chung trình độ tư duy lý 
luận của đội ngũ này còn nhiều hạn chế, chưa thật sự ngang tầm với đòi 
hỏi của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong đội ngủ 
cán bộ hiện đang có nhiều vấn đề đáng lo ngại cả về phẩm chất và năng 
lực, kiến thức, trình độ hiểu biết về lý luận và thực tiễn của nhiều cán bộ 
chưa theo kịp yêu cầu chuyển sang cơ chế mới trong tình hình hiện nay. 
Sự yếu kém trong lĩnh vực tư duy lý luận của đội ngũ này thể hiện cả ở 
nội dung tư duy và phương pháp tư duy.

Đã có không ít tác giả lý giải thực trạng của sự yếu kém này, cụ thể là:
- Thứ nhất, sự thấp kém trong việc nắm bắt nguyên lý lý luận của 

chủ nghĩa Mác-Lênin. Người có trình độ tư duy hạn chế không tránh khỏi 
khó khăn, lúng túng trong việc tiếp thu bản chất cách mạng và khoa học 
của học thuyết này. Thời gian qua, không ít cán bộ do trình độ lý luận 
thấp, đã tuyệt đôì hoá các nguyên lý lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, coi 
đó là những chân lý bất di bất dịch, làm khuôn thước cho tư duy và hành 
động của mình một cách cứng nhắc. Như vậy, họ đã rơi vào bệnh giáo 
điều một cách không tự giác, trái với bản chất cách mạng của học thuyết 
này. Bản thân các nhà kinh điển đã từng chỉ rõ, học thuyết của các ông 
không phải là những tín điều cứng nhắc bất di, bất dịch, mà là học 
thuyết hướng dẫn tư duy hành động, là một học thuyết khoa học và đòi 
hỏi phải đôì xử với nó như một khoa học. Hơn nữa, ở cán bộ ta nhìn 
chung cũng bộc lộ rõ sự thấp kém về tri thức khoa học (khoa học tự 
nhiên, khoa học xã hội - nhân văn...) và hiểu biết về kho tàng trí tuệ của 
nhân loại, dân tộc. Lênin thường xuyên nhắc nhở rằng, không thể xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản nếu không biết làm giàu trí óc của mình bằng 
sự hiểu biết tất cả những kho tàng tri thức mà nhân loại đã tạo ra.

Nếu không nắm vững bản chất cách mạng khoa học của chủ nghĩa 
Mâc-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thiếu những tri thức khoa học và 
hiểu biết nhất định về kho tàng trí tuệ nhân loại trên tất cả các lĩnh vực: 
kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, tư tưỏng, lịch sử thì không thể rút ra 
những cái cần thiết cho xây dựng chủ nghĩa xã hội, cũng như phát triển 
năng lực tư duy lý luận cho cán bộ.

Ngày nay, việc tiếp tục phát triển một cách sáng tạo học thuyết 
Mác-Lênin vừa đòi hỏi phải phân tích khoa học và khái quát sự phát 
triển xã hội, kinh nghiệm đấu tranh giai cấp vừa đòi hỏi phải tổng hợp 
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trên phương diện lý luận các kiến thức khoa học cụ thể. Việc phát triển 
tư duy không thể có được nếu không có trình độ thu thập và xử lý thông 
tin, không có khả năng khái quát thành lý luận từ các tài liệu khoa học, 
tài liệu kinh nghiệm của cá nhân và xã hội. Bởi vì, tri thức là cơ sỏ để tư 
duy. Không thể có sự đổi mới tư duy, nếu như không cố cơ sở để tư duy 
đổi mới.

- Thứ hai, sự thấp kém về phương pháp tư duy khoa học. Phương 
pháp tư duy khoa học có vai trò rất quan trọng với quá trình nhận thức, 
nhờ nó tư duy phản ánh tái hiện một cách đúng đắn bản chất và quy 
luật vận động của đốì tượng nghiên cứu vào trong tư duy. Cho nên, trong 
phương pháp tư duy khoa học, quy luật khách quan được nhận thức biến 
thành các quy luật, quy tắc, cách thức của tư duy. Sự yếu kém trong 
phương pháp tư duy của cán bộ lãnh đạo quản lý thường thể hiện ở 
những mặt sau:

+ Sự yếu kém trong nắm bắt, vận dụng phương pháp biện chứng 
duy vật và những phương pháp tiếp cận xã hội cụ thể, đúng đắn khác. 
Tư duy lý luận khoa học đòi hỏi sự luận chứng và lập luận một cách 
khoa học vối việc sử dụng những hình thức, thao tác, phương pháp có 
tính quy luật dựa trên nền tảng của phép biện chứng duy vật. Điều đó có 
nghĩa là, trong nhận thức chân lý; một khái niệm, luận điểm đều phải 
được lý giải chứng minh và được kiểm nghiệm trong thực tiễn. Kiến 
thức, bản thân nó không phải là quan niệm, không phải là thế giới quan, 
nó chỉ là chất liệu cần phải được làm giàu thêm bằng kinh nghiệm sông, 
bằng tính tích cực tư duy của con người.

Trên thực tế nhiều người có thể trích dẫn Mác, nhưng lại không thể 
trở thành nhà mác xít, có thể học thuộc 10 nguyên tắc của Bộ luật 
Moran của người xây dựng chủ nghĩa cộng sản, nhưng lại không thể trở 
thành người có đạo đức tốt. Lênin nhấn mạnh: “Chủ nghĩa cộng sản sẽ 
trỏ thành trông rỗng, sẽ chỉ là một cái chiêu bài rỗng tuếch, người cộng 
sản sẽ chỉ là một anh khoe khoang khoác lác tầm thường, nếu như tất cả 
các kiến thức đã thu nhận không được nghiền ngẫm trong ý thức của 
anh ta”1. Chỉ có tư duy lý luận đúng đắn mới thực sự giúp cho chúng ta 
hiểu được quy luật khách quan, bỏi vì, tất cả những sự trừu tượng khoa 

1. Sđd, tr.362.
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học (đúng đắn, nghiêm túc, không tuỳ tiện), sẽ phản ánh giới tự nhiên 
sâu sắc hơn, chính xác hơn, đầy đủ hơn. Song, nhiều cán bộ thường chỉ 
dừng ỏ sự thừa nhận những nguyên lý lý luận Mác-Lênin, thiếu sự luận 
giải sâu sắc để hiểu nó. Không ít cán bộ, lối tư duy còn nặng tính chung 
chung, hời hợt, sơ lược, giáo điều lấy cái trừu tượng làm cái cụ thể trực 
tiếp, lấy những nguyên lý, quy luật phổ biến có tính xu hướng chung làm 
mô hình hoạt động trực tiếp, lấy cái logic thay cho cái lịch sử trong thực 
tiễn. Và như Lênin chỉ rõ: “Lấy trừu tượng mà thay thế cho cụ thể, đó là 
một trong những lỗi lầm lốn nhất và nguy hại nhất trong cách mạng”1. 
Từ sự yếu kém này dẫn đến trong suy nghĩ và hành động luôn thụ động, 
sao chép chỉ thị, nghị quyết, thiếu sự phân tích, luận giải và cụ thể hoá 
thành những biện pháp thiết thực khả thi trong cuộc sống.

+ Trong phương pháp tư duy, không ít cán bộ còn mang nặng tính 
cực đoan, phiến diện và chủ quan duy ý chí, chưa phản ánh được tính 
phức tạp vốh có của hiện thực, né tránh mâu thuẫn. Đại hội VI của 
Đảng đã chỉ rõ: đó là lối suy nghĩ giản đơn, nóng vội, chạy theo nguyện 
vọng chủ quan... Lốì tư duy này dễ dẫn đến ảo tưởng.

+ Tư duy ở cán bộ ta, nhìn chung còn yếu về tính logic khoa học và tính 
hệ thốhg, khả năng phân tích, tổng hợp, khái quát, tổng kết thực tiễn còn 
hạn chế, tách ròi lý luận với thực tiễn. Nhiều vấn đề đặt ra trong quá trình 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta đòi hỏi phải được lý giải song còn bị 
thiếu vắng. Nhiều cái mới nảy sinh trong phong trào quần chúng đã không 
được tổng kết kịp thồi, chức năng dự báo khoa học có căn cứ thực .tiễn còn 
yếu. Điều đó cũng cho thấy sự yếu kém về năng lực tư duy độc lập, sáng tạo 
của đội ngũ cán bộ. Vì còn yếu kém về tri thức và phương pháp tư duy.

Thứ ba, sự yếu kém về tư duy lý luận của cán bộ ta còn thể hiện ỏ 
tính phê phán, tính chiến đấu, sự hoài nghi khoa học còn yếu. Trong 
hoạt động lý luận, nhiều cán bộ có khuynh hướng ngại đấu .tranh, né 
tránh, dung hoà, hoặc giản đơn, áng chừng đại khái. Việc tranh luận và 
biện luận khoa học, nói chung chưa trỏ thành thói quen ở cán bộ ta. Tư 
duy mang nặng tính xuôi chiều, do thiếu sự hoài nghi khoa học.

Sự yếu kém trình độ tư duy lý luận là một trong những nguyên 
nhân sâu xa góp phần làm nảy sinh các căn bệnh: chủ quan duy ý chí, 

1. Sđd, t.34, tr.24.
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giáo điều, kinh nghiệm chủ nghĩa ở đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
nưốc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Vì trình độ lý luận thấp 
kém cho nên đứng trước nhiệm vụ cách mạng ngày càng mới và phức 
tạp, trong việc lãnh đạo, Đảng ta không tránh khỏi lúng túng, không 
tránh khỏi sai lầm, khuyết điềm.

Sự yếu kém về tư duy lý luận, bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa, giáo 
điều, chủ quan duy ý chí ở đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nước ta, do 
nhiều nguyên nhân, ở đây có thể nêu ra mấy nguyên nhân chủ yếu sau:

- Một là, ảnh hưởng của nền kinh tế - nông nghiệp lạc hậu, bên 
cạnh đó là ý thức hệ phong kiến thông trị đòi sông tinh thần xã hội lâu 
dài, văn hoá truyền thông làng xã, những tập tục truyền thông lạc hậu 
hình thành như một cốt cách bền vững trong tâm lý làng xã, trong suy 
nghĩ của mỗi con người Việt Nam bao đời nay để lại. Đây là môi trường 
khách quan tạo ra sức ỳ lớn của những yếu kém về tư duy lý luận của 
cán bộ ta.

Đốì với giai cấp công nhân đại công nghiệp có khả năng vượt qua 
tình trạng đó dễ dàng hơn, còn đối vói Việt Nam, việc đó khó khăn hơn 
nhiều. Chế độ phong kiến tồn tại hàng ngàn năm, tôn ty trật tự theo 
tinh thần Nho giáo quá khắt khe đã bóp chết bản tính tự nhiên và sáng 
tạo của con ngưòi.

Nền sản xuất nhỏ kinh tế nông dân gia trưởng đã củng cô' vững 
chắc kiểu tư duy kinh nghiệm cảm tính, thiếu yếu tô' duy lý. Trong hoàn 
cảnh ấy, người ta dễ sa vào chủ nghĩa tình cảm, suy nghĩ giản đơn, tuỳ 
tiện, cứng nhắc, dập khuôn, giáo điều.

- Hai là, ảnh hưởng của cơ chế hành chính tập trung quan liêu, bao 
cấp kéo dài. Hạn chế khá nặng nề trong tư duy và hành động do cơ chế 
quản lý cũ đem lại cho cán bộ ta không những có nguyên nhân từ trong 
điều kiện kinh tế - xã hội, từ hoàn cảnh chiến tranh kéo dài, mà còn có 
nguyên nhân chủ quan do chúng ta không tích cực ngăn ngừa và chậm 
khắc phục. Nó đã bắt rễ khá sâu trong cơ cấu tổ chức, thể chế, lề lôi làm 
việc, thói quen, sỏ trưòng, tập quán làm ăn, tập quán sông, trong tiềm 
thức và trong quan niệm đạo đức của mọi ngưdi. Mặt khác, hành chính 
tập trung quan liêu, bao cấp lây cơ chế xin cho làm cơ sở làm xuất hiện 
bệnh nói dối phổ biến và chủ nghĩa hình thức trong các mô hình tổ chức, 
trong các quan hệ kinh tế, và các quan hệ xã hội khác. Khi chủ nghĩa 
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hình thức đã thấm sâu, đã thành tổ chức và cơ chế thì dù muôn làm thật 
rồi cũng hoá giả, lấy giả làm thật. Người ta không chỉ lừa dốì lẫn nhau 
mà còn tự lừa dôì mình. Và cứ thế, sự giả dốì ngày càng được nhân lên, 
khiến càng ở tầng cao của hệ thông, càng cách xa sự thật. Đây là môi 
trường dung dưỡng tính thụ động ỷ lại, làm thui chột sự năng động sáng 
tạo của con người.

Ngày nay, trong quá trình chuyển đổi cơ chế, đã từng bước tạo ra tiền 
đề mối cho sự tự do sáng tạo, năng động và nhạy bén trong tư duy cũng 
như trong hành động ở mỗi con người. Song, cơ chế thị trường lại dễ dẫn 
con người tới cực đoan đối lập chỉ mưu cầu lợi nhuận, lối sống cá nhân vị 
kỷ, cơ hội... Mặt khác, trong quản lý nhà nước, phong cách làm việc theo 
kiểu hành chính quan liêu, mệnh lệnh, giấy tờ chưa được khắc phục triệt 
để nên tạo ra sức ỳ cả trong tư duy lý luận, phong cách tư duy với những 
biến dạng mới. Trong khi đó, tinh thần dân chủ bị hạn chế bởi những biểu 
hiện bệnh quan liêu, độc đoán. Một bộ phận cán bộ thoái hoá, biến chất... 
lợi dụng chức quyền để tham nhũng, buôn lậu... quan liêu, ức hiếp dân, gia 
trưỗng độc đoán, có tham vọng cá nhân, cục bộ, kèn cựa địa vị, cơ hội. 
Trong một bộ phận xã hội hình thành tâm lý vị nể những người có chức 
quyền, ngại đấu tranh, “giấu mình”, không dám tỏ ra trội hơn người khác. 
Ý thức “vâng chịu” nhiều khi được đánh giá cao hơn tinh thần chủ động và 
tháo vát. Thái độ cửa quyền áp đặt thiếu dân chủ, hoặc dân chủ giả hiệu, 
lên mặt “quan cách mạng” của một số cán bộ cấp trên đôì với cấp dưới, làm 
cho cấp dưới thiếu ý chí trong việc lựa chọn giá trị, nhiều người tìm đường 
đi ít bị va chạm nhất. Ở đây, nhiều phát ngôn của lãnh đạo đều được tuyệt 
đối hoá, mọi biểu hiện khác trong tư duy và hành động của cấp dưới, như 
là sự không trung thành, phạm thượng “đối với bề trên”.

Ba là, công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước còn nhiều hạn chế, 
công tác quản lý, kiểm tra giáo dục, rèn luyện cán bộ nhiều nơi còn yếu, 
chưa có một cơ chế đầy đủ bảo đảm quyền thực sự của nhân dân trong 
việc giám sát, bãi miễn đối với cán bộ. Việc đánh giá bố trí, sử dụng cán 
bộ nhiều khi còn chủ quan, chưa thật công tăm, chưa hợp lý, thiếu dân 
chủ hoặc dân chủ hình thức. Hiện tượng lấy những chuẩn giá trị chung 
một cách cứng nhắc làm cơ sở để đánh giá cá nhân, khiến nhiều người e 
ngại, thể hiện nhân cách cá nhân, jsốhg theo lôì “gọt chân cho vừa giầy”, 
tròn trĩnh “bất lợi, vô hại” không cá tính.
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Hiện tượng thiếu dân chủ trong tư tưỏng, trong công tác lý luận là 
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trì trệ xuôi chiều, ỷ 
lại, giáo điều, trung bình chủ nghĩa. Bên cạnh đó, công tác đào tạo bồi 
dưỡng chưa gắn với yêu cầu tiêu chuẩn và qui hoạch sử dụng cán bộ, 
chất lượng và hiệu quả đào tạo còn thấp, nhiều chính sách đối với cán bộ 
còn bất hợp lý thiếu công bằng: chính sách tiền lương, nhà ở, phương 
tiện đi lại, điều kiện làm việc... chưa tạo được động lực và phát huy tài 
năng của cán bộ say mê nghiên cứu khoa học, thiếu hoài bão lốn.

- Bốn là, sự yếu kém về công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận. Công 
tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận là nhiệm vụ hàng đầu trong sự nghiệp 
lãnh đạo đất nưóc của Đảng. Nó góp phần xây dựng những con người 
vừa “hồng" vừa “chuyên", có đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng được yêu 
cầu của thực tiễn đòi hỏi. Tuy nhiên, trong thời gian qua, “chất lượng và 
hiệu quả đào tạo còn thấp", thể hiện:

+ Việc học tập lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin nhiều nơi còn mang 
tính chắp vá, thiếu hệ thông, thiếu đào sâu suy nghĩ, chưa có sự phân 
tích luận giải đến nơi đến chôn. “Hoạt động của không ít cơ quan lý luận 
của chúng ta thường chỉ dựa vào những nguyên lý phổ biến sẵn có trong 
sách vở, còn nghiên cứu, đề xuất từ cuộc sống hiện thực thì quá ít"1.

Tình trạng đó dẫn đến công tác lý luận nghèo nàn, khô cứng, nặng 
tính kinh nghiệm. Hiện tượng đẽo gọt thực tiễn, làm cho thực tiễn vừa 
khuôn lý luận là cách hiểu sai lệch bản chất lý luận, hạ thấp vai trò của 
lý luận.

+ Nội dung chương trình và chất lượng đào tạo cán bộ chậm đổi 
mới, buông lỏng giáo dục, rèn luyện lập trường giai cấp và đạo đức cách 
mạng. Hơn nữa, “Hệ thống trường đào tạo chưa hợp lý, việc chiêu sinh 
thi tuyển, công nhận tốt nghiệp, quản lý văn bằng, chứng chỉ, học hàm, 
học vị thiếu chặt chẽ"1 2.

+ Sự thấp kém cả trong nội dung và hình thức giáo dục lý luận, hạn 
chế tính sáng tạo của người học, hạn chế phát triển tư duy biện chứng. 
Tính thực tiễn và tính phê phán trong giáo dục còn yếu. Đây là một 

1. Nguyễn Văn Linh: Bài nói tại lễ khai giảng lớp nâng cao trình độ Khoá 8 nghiên 
cứu Nghị quyết Đại hội VI tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, Tạp chí Nghiên 
cứu lý luận, sô' 3, 1987, tr.7.

2. sẩd, tr.18.
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trong những nguyên nhân dẫn đến đội ngũ cán bộ lý luận và cán bộ 
khoa học nói chung còn nặng về số lượng, thiếu cán bộ quản lý giỏi, 
thiếu chuyên gia đầu ngành, nhất là về lý luận và khoa học công nghệ.

- Năm là, sự yếu kém về trình độ tư duy lý luận còn do nguyên nhân 
chính bản thân đội ngũ cán bộ. Như Ảngghen đã chỉ rõ, tư duy lý luận chỉ 
là một đặc tính bẩm sinh do năng lực của người ta mà thôi. Nâng lực ấy 
cần phải được phát triển và rèn luyện. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nói: 
‘Năng lực của con người không phải hoàn toàn do tự nhiên mà có, mà một 
phần lớn do công tác, do tập luyện mà có”1. Trong khi đó, không ít cán bộ 
thiếu ý thức tự tu dưỡng rèn luyện phương pháp tư duy độc lập, sáng tạo. 
Họ bằng lòng thoả mãn, dừng lại, ngại học tập, lười suy nghĩ “Nhiều cán bộ 
lười học, lười nghiên cứu, một số học lướt chỉ cốt để lấy bằng”1 2. Năng lực tư 
duy của con người, nếu không được rèn luyện, bồi dưỡng thường xuyên, nếu 
không tự giác rèn luyện hệ thông các thao tác cần thiết của lao động trí tuệ 
như: phân tích, so sánh, tổng hợp, luận chứng, suy luận thì sẽ dần dần bị 
mai một. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch lợi dụng sự mở cửa về kinh tế, 
văn hoá, giáo dục, y tế... nhằm chông phá chế độ bằng cách mua chuộc, dụ 
dỗ, đe dọa, không chế, lôi kéo cán bộ vào con đường sa đọa về đạo đức, lối 
sống, phai nhạt lý tưởng để chúng dễ bề thực hiện chiến lược diễn biến hoà 
bình, phá hoại Đảng ta từ bên trong.

Trên đây là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hạn chế trong lĩnh 
vực tư duy lý luận ỏ một bộ phận đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nước ta. 
Những nguyên nhân đó không tách rời nhau mà quan hệ tác động qua lại 
nhau, cùng tạo ra những điều kiện, môi trường dung dưỡng cho những căn 
bệnh giáo điều, kinh nghiệm, chủ quan duy ý chí phát sinh, phát triển. 
Khắc phục chúng, phải thực hiện đồng bộ những giải pháp, đó là: đổi mới 
công tác giáo dục lý luận, nâng cao trình độ tư duy lý luận; tăng cường 
công tác tổng kết thực tiễn; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ theo hướng vừa*  
“hồng”, vừa “chuyên”, đẩy mạnh dân chủ hoá trong lĩnh vực lý luận và 
trong toàn xã hội... Tất nhiên, đổi mối nâng cao trình độ tư duy lý luận 
phải được tiến hành một cách hữu cơ với quá trình đổi mới kinh tế - xã hội.

1. Hồ Chí Minh: về xây dựng Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1981, tr.134.
2. Sđd, tr.15.
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NÊU CAO CHỮ “ĐỒNG” - MỘT KHÍA CẠNH ĐẶC SAC 
TRONG Tư DUY BIỆN CHỨNG CỦA Hổ CHÍ MINH

GS, TS Phạm Ngọc Quang

Từ thực tế lịch sử dân tộc, Hồ Chí Minh đã khái quát: “Sử ta dạy 
cho ta bài học này:

Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do.
Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn”1.
Suy cho cùng, khả năng mỏ rộng khốỉ đại đoàn kết dân tộc tuỳ 

thuộc một cách quyết định vào việc giải quyết một loạt các môì quan hệ 
xã hội: cá nhân và tập thể, gia đình và xã hội, bộ phận và toàn thể, giai 
cấp và dân tộc, vô thần và hữu thần, dân tộc đa sô' và dân tộc thiểu số, 
quá khứ và hiện tại, quốc gia và quốc tế... Giữa những cặp quan hệ trên 
đây, bên cạnh yếu tố khác biệt và mâu thuẫn, luôn chứa đựng những 
yếu tô' đồng nhất. Một vấn đề mang tính nguyên tắc trong tư tưởng biện 
chứng của Hồ Chí Minh trong phần có liên quan tói xây dựng và phát 
triển lực lượng cách mạng, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân - một tư 
tưỏng chiến lược lốn của Người - là phát huy những yếu tố tương đồng, 
dùng cái tương đồng để loại bỏ sự dị biệt, cô' gắng tìm ra mẫu sô'chung của 
toàn dân tộc thay vì khoét sâu sự khác biệt, đặt tiến trình xoáy trôn ô'c đi 
lên của lịch sử đất nước trong thời hiện đại trên cơ sở quy tụ sức mạnh toàn 
dân tộc thay vì sự loại trừ lẫn nhau giữa các bộ phận cấu thành cộng đồng 
ấy. Nét đặc sắc trong tư tưởng biện chứng đó của Hồ Chí Minh không xa lạ, 
mà là sự phát triển hợp quy luật những' di sản căn bản của chủ nghĩa Mác- 
Lênin về phép biện chứng nói chung, lý luận về mâu thuẫn nói riêng trong 
sự vận dụng vào thực tiễn chính trị ỏ Việt Nam.

*
* *

l.Sđd. t.3, tr.217.
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Khi giải thích vì sao C.Mác và Ph.Ăngghen đã đưa ra được những 
đường lối chiến lược cách mạng đúng đắn cho phong trào vô sản quốc tế, 
V.I.Lênin luận chứng rằng, chính hai ông đã đặc biệt chú ý vận dụng 
phép biện chứng duy vật vào chính sách và sách lược của giai cấp công 
nhân. Lênin xem đó là cống hiến căn bản nhất và mới nhất của hai ông. 
Nói cách khác, vận dụng đầy đủ những yêu cầu của phép biện chứng duy 
vật là cơ sồ để có đường lôì, chủ trương, chính sách đúng. Đề cập vấn đề 
này, Lênin viết: “ở từng giai đoạn phát triển, trong từng lúc, sách lược 
của giai cấp vô sản phải tính đến biện chứng khách quan tất nhiên ấy’’1 
của xã hội.

Trong phép biện chứng, lý luận về sự thống nhất của các mặt đối 
lập là hạt nhân của nó. Sự phát triển biện chứng của mọi sự vật và hiện 
tượng (trong đó có sự phát triển của xã hội) “diễn ra trong mâu thuẫn và 
thông qua các mâu thuẫn”1 2. Nhận thức được những mâu thuẫn trong 
hiện thực của xã hội, tìm ra những phương hưống đúng đắn để giải 
quyết mâu thuẫn cũng như tổ chức hoạt động để giải quyết các mâu 
thuẫn một cách thực tế tạo thành thực chất của mọi quyết định chính trị 
và quá trình tổ chức thực hiện chúng trong quá trình cách mạng.

Xét dưối giác độ tổng quát, mọi quyết định chính trị của Đảng*  đều 
được bắt đầu bằng việc khái quát tình hình thực tế (thực trạng tình 
hình...) trên lĩnh vực hay vấn đề mà quyết định chính trị đó quan tâm. ở 
đây, nội dung chủ yếu là nêu lên những thành tựu cơ bản, những hạn 
chế chủ yếu trên là lĩnh vực hay vấn đề đó. Tiếp theo, quyết định chính 
trị làm rõ "tinh huống cố vấn đề”, tức là những mâu thuẫn đòi hỏi phải 
giải quyết. Đề cập vấn đề này, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Khi việc gì có 
mâu thuẫn, khi phải tìm cách giải quyết, tức là có vấn đề. Khi đã có vấn 
đề, ta phải nghiên cứu cho rõ cái gốc mâu thuẫn trong vấn đề đó là gì. 
Phải điểu tra, phải nghiên cứu cái mâu thuẫn đó. Phải phân tách rõ 
ràng và có hệ thống, phải biết rõ cái nào là mâu thuẫn chính, cái nào là 
mâu thuẫn phụ. Phải đề ra cách giải quyết”3.

1. V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, t.26, tr.92.
2. Sđd, t.20, tr.77-78.
*. Khái niệm “quyết định chính trị cùa Đàng” chì tất cả những chủ trương, nghị quyết 

của Đảng nói chung.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.5, tr.302.
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■ Trên cơ sỏ phát hiện ra những mâu thuẫn, quyết định chính trị đi 
vào phân tích chúng xác định tính chất của mâu thuẫn, làm rõ phương 
hướng, biện pháp giải qúyết mâu thuẫn. Cuôì cùng, nghị quyết đề cập 
vấn đề “tổ chức thực hiện” - đó cũng là việc xác định trách nhiệm của 
từng loại chủ thể, loại thiết chế... trong việc giải quyết mâu thuẫn. Giải 
quyết mâu thuẫn không phải bao giờ cũng là dùng mặt này để tiêu diệt 
mặt kia, mà là quá trình chuyển hoá của các mặt đối lập. Cơ sở của sự 
chuyển hoá đó bắt nguồn từ chỗ, xét về một sô' phương diện nào đó, trong 
một sô' quan hệ nhất định, giữa các mặt đối lập có một sô' yếu tô' giống 
nhau, yếu tô' đồng nhất. Liên quan tới vấn đề này, chúng ta lưu ý rằng, 
chính Mác đã chỉ ra sự đồng nhất về bản chất giữa hai cực đôì lập của 
thanh nam châm, của giỗi nam và giới nữ; Lênin cũng xem “sự đồng 
nhất của các mặt đôì lập” là “bản chất của phép biện chứng”1.

Thấm nhuần sâu sắc và phát triển tư tưởng về sự “đồng nhất của 
các mặt đô'i lập” trong sự yận dụng cụ thể vào quá trình xây dựng và 
phát triển lực lượng cách mạng để đưa cuộc đấu tranh giành độc lập của 
dân tộc ta tới thắng lợi, đưa cuộc kháng chiến để giữ vững thành quả 
cách mạng tới thành công, Hồ Chí Minh, một mặt, không xem nhẹ đấu 
tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc; mặt khác, đặt trọng tâm chú ý của 
mình vào việc tìm ra sự tương đồng, sự nhất trí giữa các tầng lớp, các 
giai cấp xã hội nhằm làm cho họ ngày càng xích lại gần nhau để hoạt 
động vì lợi ích chung.

Cơ sở tạo thành sự tương đồng, sự nhất trí đó mang tính lịch sử; 
trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, sự tương đồng đó được xuất phát 
từ những nhu cầu, lợi ích chung không như nhau. Trước khi Cách mạng 
Tháng Tám nổ ra, lợi ích chung lốn nhất của cả cộng đồng dân tộc Việt 
Nam (trừ bọn Việt gian bán nước câu kết chặt chẽ vối chủ nghĩa đê' quốc 
Pháp xâm lược) là độc lập dân tộc. Chính lợi ích chung đó là cơ sỏ khách 
quan cố kết các giai cấp, tầng lớp khác nhau thành một chỉnh thể thống 
nhất, những khác biệt tạm thời trở thành cái thứ yếu. Biết phát huy cái 
đồng nhất ấy là tiêu chí nói lên tính nhạy bén, sự sắc sảo về chính trị 
của chủ thể cách mạng. Chính vì vậy, nhân dịp Mặt trân Việt Minh được 
thành lập (19-5-1941), trong thư Kính cáo đồng bào, Hồ Chí Minh nêu 

1. V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, t.29, tr.275.
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rõ: “Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng 
ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đặng cứu 
giống nòi ra khỏi nước sôi lửa nóng”1.

Chính xuất phát từ quan điểm xem khi đất nước còn nằm trong tay 
của ngoại bang, lợi ích dân tộc với nghĩa làm cho đất nước được hoàn 
toàn độc lập - tự do là cao hơn hết, Hồ Chí Minh đã khẳng định, chủ 
nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước. Đề cao lợi ích dân tộc với nội 
dung nêu trên thành "chủ nghĩa dân tộc” không có nghĩa là hữu khuynh, 
xem nhẹ lợi ích giai cấp công nhân, lợi ích của nhân dân lao động. Trái 
lại, không đấu tranh giành được độc lập dân tộc thì mọi lợi ích khác của 
giai câp công nhân, của nhân dân lao động hàng ngàn vạn năm cũng 
không đạt được. Xét trên ý nghĩa đó, tư tưởng nêu trên của Hồ Chí Minh 
có liên quan chặt chẽ với tư tưởng sau đây của C.Mác và Ph.Ăngghen 
trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: giai cấp vô sản mỗi 
nước trưổc hết “phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc phải tự mình trở 
thành dân tộc”1 2. Để tránh sự hiểu lầm tư tưởng đó của mình, hai ông nhấn 
mạnh thêm điều đó. Chúng ta không thể hiểu “chủ nghĩa dân tộc” trong 
luận điểm: “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước” của Hồ Chí 
Minh theo nghĩa tiêu cực (dân tộc cực đoan, bỏ qua vấn đề giai cấp...).

Trong những ngày đầu tiên sau khi Cách mạng Tháng Tám thành 
công, trong lúc chúng ta phải đối phó với đủ thứ thù trong, giặc ngoài 
nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ mang tầm chiến lược lúc này là giữ 
vững chính quyền cách mạng trong tay nhân dân, Hồ Chí Minh đã đề ra 
nhiều chủ trương và biện pháp nêu cao chữ “đồng” nhằm đoàn kết dân tộc, 
thu phục nhân tài, sử dụng nhân sĩ, trí thức phục vụ kháng chiến kiến 
quốc. Nhiều nhân sĩ, trí thức được Hồ Chí Minh mời tham gia vào bộ 
máy hành chính và các cơ quan chuyên môn các cấp, đặc biệt là cấp 
Trung ương. Cựu hoàng Bảo Đại vừa mối tuyên bô' thoái vị, giao nộp 
ấn, kiếm của nhà vua cho Chính phủ cách mạng lâm thồi được Hồ Chí 
Minh cử làm cô' vấn Chính phủ theo sắc lệnh sô' 23/SL ngày 10-9-1945. 
Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do Hồ Chí 
Minh sáng lập đã thu hút một sô'nhà tư sản lớn như Nguyễn Sơn Hà..., 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.3, tr.198.
2. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.4. 

tr.624.
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những chức sắc cao trong một số tôn giáo như Linh mục Phạm Bá Trực, 
Thượng tọa Thích Mật Thế, đại biểu trong quan lại cao cấp của chế độ 
cũ như Bảo Đại, Bùi Bằng Đoàn...

Năm 1945-1946, trên đất nưốc ta có nhiều đảng phái chính trị 
chông đôi quyết liệt cách mạng Việt Nam. Các đảng Việt Quốc, Việt 
Cách dựa vào lực lượng của Tưởng Giối Thạnh để chông Việt Minh, 
chông Đảng Cộng sản hòng lật đổ Chính phủ cách mạng do Hồ Chí Minh 
đứng đầu. Vấn đề sống còn lúc này là loại trừ sự chia rẽ, nêu cao chữ 
“đồng” để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Do vậy, Hồ Chí Minh đã nhiều lần 
gặp gỡ, bàn bạc với Tiêu Văn về việc các đảng nói trên phải đoàn kết với 
Việt Minh, với Chính phủ cách mạng lâm thời, đình chỉ việc công kích 
nhau, cùng tham gia tổng tuyển cử để lập nên một nhà nước hợp hiến. 
Chính phủ liên hiệp lâm thời được thành lập vào ngày 1-1-1946. Cuộc 
Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 đã lập nên Quốc hội đầu tiên của nưóc Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà. Quốc hội khoá I đã dành cho Việt Quốc, Việt 
Cách 70 ghế đại biểu không qua bầu cử, trong đó, Nguyễn Hải Thần 
(Việt Cách) giữ chức Phó chủ tịch, Trương Đình Chi (Việt Cách) giữ chức 
Bộ trưởng Y tế, Nguyễn Tường Long (Việt Quốc) giũ chức Bộ trưởng Bộ 
Kinh tế quốc dân. Ngày 2-3-1946, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá I, 
theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Quô'c hội đã chấp nhận thành lập Chính 
phủ liên hiệp kháng chiến, trong đó, Nguyễn Hải Thần (Việt Cách) giữ 
chức Phó chủ tịch, Nguyễn Tường Tam (Việt Quốc) giữ chức Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao, Chu Bá Phượng (Việt Quốc) giữ chức Bộ trưởng Bộ Kinh 
tế, Trương Đình Chi (Việt Cách) giữ chức Bộ trưởng Bộ Xã hội kiêm Y 
tế - cứu tế và lao động; cô' vấn đoàn do Cô' vấn tôì cao Nguyễn Vĩnh 
Thụy (Bảo Đại) đảm nhiệm; Vũ Hồng Khanh (Việt Quốc) được cử là Phó 
chủ tịch Kháng chiến ủy viên hội. Sau khi được nghe Hồ Chí Minh báo 
cáo trước Hội nghị của Hội đồng Chính phủ, Trưỏng ban Thường trực 
Quốc hội, Cô' vâ'n tôì cao, Chủ tịch và Phó chủ tịch uỷ ban kháng chiến 
về việc ký Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 và đã nhân được sự nhâ't trí cao, 
Nghiêm Kê' Tổ - người thuộc Đảng Việt Quốc, một trong sô' 70 đại biểu 
Quốc hội không qua bầu cử - đã nhận xét: “Mọi phản ứng, mọi bâ't mãn 
của các lực lượng đôì lập đều bị dẹp sau khi Hồ Chí Minh đã thực hiện 
các chủ trương sách lược nhân nhượng, hoà giải. Đang từ tư tưởng phản 
đôì hoàn toàn, các đảng phái đôì lập bỗng nhiên chịu nửa phần trách 
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nhiệm về việc ký kết vối người Pháp... Chính trị khôn khéo của Việt 
Minh thật là vô bd bến khiến cho đang phản đối chuyển ra đồng tình”1.

Khi đất nước tạm thòi bị chia làm hai miền, nhiệm vụ chính trị số' 
một và cũng là niềm mong ước chung của mọi người Việt Nam yêu nước 
là đất nước được hoà bình, thông nhất, độc lập. Đề cao chữ “đồng” đó, Hồ 
Chí Minh viết: “Từ Nam đến Bắc, ai là người tán thành hoà bình, thông 
nhất, độc lập, dân chủ, thì chúng ta sẵn sàng đoàn kết với họ, thật thà 
hợp tác vỗi họ, dù từ trước tới nay họ đã theo phe phái nào”1 2.

Đối với các tầng lớp trung gian, việc nêu cao chữ “đồng” đã khiến 
Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc loại bỏ mọi thành kiến, mặc cảm; khơi gợi, 
cổ vũ ý thức dân tộc, tinh thần yêu nước, chân thành hợp tác và trọng 
dụng. Người nhiều lần tha thiết kêu gọi tất cả những người thật thà yêu 
nước không phân biệt tầng lớp nào, tín ngưỡng nào, chính kiến nào và 
trước đây đứng về phe nào thật thà cộng tác vì dân, vì nước.

Trong xử lý những quan hệ hàng ngày giữa người với ngưòi, Hồ Chí 
Minh cũng luôn nhắc nhố cán bộ phải tìm ra những cái chung, cái đồng 
nhất giữa những cá nhân để cố kết họ lại vì lợi ích của đại cục.

Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, chỉ tính riêng 6 tôn giáo lớn, 
số người đi theo đã chiếm gần 1/3 dân số. Từ thực tế cách mạng Cuba đã 
đưa Phiđen Cátxtơrô tới quan niệm cho rằng, chủ nghĩa xã hội là một 
bức tranh hoành tráng, nhưng bức tranh hoành tráng đó sẽ không hoàn 
thiện, khi trong xã hội còn có một người bị phân biệt đối xử bởi lý do tôn 
giáo. Từ thực tế phát triển của xã hội Việt Nam hàng ngàn năm cũng 
mang lại cơ sỏ cho Hồ Chí Minh thấy rõ rằng xã hội Việt Nam nói chung, 
cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta nói riêng sẽ không 
thể tiến lên được, nếu không quy tụ được sức mạnh của cả dân tộc, dù là 
lương hay giáo. Muôn vậy mấu chốt của vấn đề vẫn là tìm thấy sự tương 
đồng giữa mục tiêụ, lý tưỏng của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo 
của Đảng ta với những niềm tin, lý tưởng lành mạnh của tôn giáo, kiên 
quyết loại trừ mọi sự đốỉ đầu giữa hai loại đó. Bởi vậy, ngay từ năm 
1947, trong một bức thư gửi cho Giám mục Lê Hữu Từ, Hồ Chí Minh 
viết: “Chủ nghĩa duy linh và chủ hghĩa duy vật là ngược nhau, rõ ràng là 

1. Nghiêm Kế Tổ: Việt Nam máu lửa, Mai Lĩnh xuất bản, Sài Gòn, 1954, tr. 56-57.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.8, tr.49.
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thế, nhưng cũng không phải vì vậy mà bài xích, nghi kỵ, đôì đầu nhau”1. 
Giữa lý thuyết tôn giáo và chủ nghĩa cộng sản không chỉ có sự đối lập về 
thế giối quan, mà trong chừng mực nhất định còn có sự đốì lập về bản 
chất giai cấp. Chúng ta thấy rõ điều đó, khi Hồ Chí Minh chỉ ra bản chất 
giai cấp của Nho giáo: “Khổng Tử đã viết Kinh Xuân Thu để chỉ trích 
“những thần dân nổi loạn” và “những đứa con hư hỏng”, nhưng ông 
không viết gì để lên án những tội ác của “những người cha tai ác” và 
“những hoàng tử thiển cận”. Nói tóm lại, ồng rõ ràng là người phát ngôn 
bênh vực những ngưòi bóc lột chông lại những người bị áp bức”1 2.

Trong khi khẳng định sự đôì lập đó, thấm nhuần phép biện chứng 
về sự đồng nhất của các đối lập, Hồ Chí Minh đã nói khá nhiều về tính 
tương đồng giữa lý tưởng tôn giáo lớn, chân chính, chưa bị kẻ địch lợi 
dụng và xuyên tạc với lý tưởng cộng sản.

Dưâi bình diện chung nhất, sự tương đồng đó biểu hiện ỏ sự thông 
nhất về cơ bản trong mục tiêu giải phóng con người của giai cấp công 
nhân và của các lý thuyết tôn giáo chân chính. Điều đó biểu hiện ở chỗ 
cả lý tưởng cộng sản và các học thuyết tôn giáo chân chính đều muốn 
xoá bỏ mọi tình trạng áp bức, bóc lột, bất công; mọi người được sông 
trong hoà bình, hữu nghị của một thế giới đại đồng, không có chế độ 
người bóc lột người, cả học thuyết tôn giáo chân chính và học thuyết 
cách mạng thực sự trong thời đại ngày nay đều có vai trò to lớn trong 
việc hoàn thiện con người. Trên tinh thần đó, nhiều người trong chúng 
ta từ lâu đã biết tới tư tưởng sau đây của Hồ Chí Minh:

“Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm của nó là sự tu dưỡng đạo 
đức cá nhân.

Tôn giáo Giêsu có ưu điểm của nó là lòng nhân ái cao cả. Chủ nghĩa 
Mác có ưu điểm của nó là phương pháp làm việc biện chứng. Chủ nghĩa 
Tôn Dật Tiên có ưu điểm của nó, chính sách của nó thích hợp với điều 
kiện nước ta. Khổng Tử, Giêsu, Mác, Tôn Dật Tiên chẳng có những đỉêm 
chung đó sao? Họ đều muốn mưu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc 
lợi cho xã hội. Nếu hôm nay họ còn sống trên cõi đời này, nếu họ hợp lại 
một chỗ, tôi tin rằng họ nhất định chung sống với nhau rất hoàn mỹ như 

1. Trần Tam Tỉnh: Thiên chúa và Hoàng đế, Nxb TP. Hồ Chí Minh, tr.5.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.2, tr.453
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những người bạn thân thiết. Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị 
ấy”1. Để thấy sự tương đồng nào đó có thể có giữa lý tưởng cộng sản và - 
ước nguyện của‘các tôn giáo lớn, chân chính, chưa bị các lực lượng phản 
động lợi dụng và xuyên tạc, chúng ta có thể lưu ý một số điểm so sánh sơ 
bộ sau đây:

- Khi nói về học thuyết Thiên Chúa giáo và Phật giáo, Hồ Chí Minh 
đã có khái quát ngắn gọn, súc tích và phản ánh đúng thực chất tư tưởng 
của các tôn giáo lổn đó. Người đã viết: “Thích Ca và Giêsu đều muôn mọi 
người có cơm ăn, áo mặc, bình đẳng, tự do và thế giới đại đồng”1 2.

Về phía người cộng sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những 
ngưòi tiêu biểu, Người đã viết: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muôn tột 
bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn 
tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”3.

Trong điều kiện cụ thể ở nước ta, khi nhiệm vụ chính trị trọng 
đại là đấu tranh cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh thấy sự tương đồng giữa lý tưởng cách 
mạng của chúng ta với mục tiêu của tôn giáo chân chính được thể hiện 
ở chỗ:

Đất nước không được độc lập, tôn giáo nói chung, các tín đồ tôn giáo 
nói riêng cũng không có tự do. Đấu tranh cho độc lập, tự do của Tổ quốc 
là nguyện vọng thiết tha của mọi ngưòi dân, kể cả các tín đồ. Bởi vì, 
giành được độc lập dân tộc là điều kiện để có độc lập, tự do cho tôn giáo, 
cho mọi giáo dân.

Đề cập tới môì quan hệ tương đồng đó, tháng 1-1946, lúc Việt Nam 
l ị thực dân Pháp xâm lược lần nữa, Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Nưốc 
không độc lập thì tôn giáo không được tự do, nên chúng ta phải làm cho 
nước độc lập đã”4. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không tách ròi với 
vận mệnh dân tộc, vận mệnh đất nước, cho nên mọi ngưòi Việt Nam dù 
có tín ngưỡng hay không đều phải góp phần mình để giành và giữ vững 
nền độc lập nước nhà.

1. Viện Nghiên cứu tôn giáo: Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo tín ngưdng, Nxb 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, tr.152.

2. Báo Nhằn dân, ngày 27-12-1951.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.4, tr.161.
4. Báo Cứu quốc, ngày 14-1-1946.
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- Đấu tranh cho độc lập dân tộc cũng chính là đấu tranh cho quyền 
độc lập của các tôn giáo, của giáo dân. Tôn giáo tồn tại trên mảnh đất 
dân tộc, nên giải phóng Tổ quốc cũng chính là giải phóng đất thánh - 
giải phóng miếng đất mà trến đó các tôn giáo tồn tại.

Liên quan tới vấn đề thứ nhất, chúng ta lưu ý thực tế sau đây đã 
được Hồ Chí Minh rất quan tâm: thực dân Pháp không những gây ra sự 
chia rẽ lương - giáo, tạo nên mối thù hằn giữa các tôn giáo để dễ bề cai 
trị, mà chúng còn phân biệt giữa các giáo sĩ phương Tây với các giáo sĩ, 
linh mục người bản xứ. Các giáo sĩ, linh mục người Việt bị miệt đãi, đôì 
xử rất tàn tệ, họ chỉ là tôi tố của giáo sĩ phương Tây, bị coi như những kẻ 
nô lệ. Người khẳng định rằng, dưói chế độ phong kiến, “Đạo Thiên chúa 
ở nước ta có rất nhiều giám mục người Pháp và người châu Âu, mà rất ít 
giám mục người Việt Nam. Cách đôì đãi vôi linh mục và bà phước người 
châu Âu hơn linh mục và bà phước người Việt Nam. Như thế có phải là 
không phân biệt nòi giông không?”1.

Liên quan tới vấn đề thứ hai (giải phóng Tổ quốc cũng có nghĩa là 
giải phóng đất Chúa - nơi tôn giáo tồn tại), khi chúng ta giải phóng Bùi 
Chu, Phát Diệm, Hồ Chí Minh khẳng định, giải phóng Bùi Chu, Phát 
Diệm cũng tức là giải phóng đất thánh.

Khi thực dân Pháp một lần nữa quay lại xâm lược nước ta, để giữ 
vững nền độc lập giành được bằng bao hy sinh xương máu của dân tộc, 
chúng ta phải tiến hành cuộc kháng chiến. Hồ Chí Minh thấy rằng, 
kháng chiến, kiến quốc để giữ vững độc lập dân tộc cũng là phù hợp ý 
Chúa. “Chúng ta kháng chiến cứu nưốc, thi đua tăng gia sản xuất và tiết 
kiệm, cải cách ruộng đất làm cho người cày có ruộng, tín ngưỡng tự do. 
Như thế là những việc Chính phủ và nhân dân ta làm, đều hợp với tinh 
thần Phúc âm. Cho nên tôi chúc đồng bào Công giáo làm trọn chính sách 
của Chính phủ' cũng là làm trọn tinh thần của Đức Chúa Cơ đốc”1 2. Bởi 
vậy, đồng bào ta “lương cũng như giáo, đoàn kết kháng chiến, ủng hộ 
chính sách ruộng đất, tức là làm đúng lời dạy của Chúa Giêsu, tức là 
thật thà tôn kính Chúa Giêsu”3.

1. Báo Nhân dân, sô' 38, 27-12-1951.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1996, t.7, tr.197.
3. Báo Nhân dân, số ra từ ngày 21 - 25-12-1953.
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Như vậy, “đồng nhất” với nhau trong mục tiêu đấu tranh cho độc 
lập dân tộc là cơ sở đoàn kết lương - giáo.

- Đế quốc dùng thủ đoạn chia để trị. Muốn thoát khỏi sự phân chia 
đó, toàn dân - dù là lương hay giáo - phải hợp sức lại. Bởi vậy, trong cuộc 
họp Hội đồng Chính phủ lâm thời ngày 3 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí 
Minh đã nhấn mạnh:

“Thực dân và phong kiến thi hành chính sách chia rẽ đồng bào Giáo 
và đồng bào Lương, để dễ thông trị. Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bõ': 
TÍN NGƯỠNG Tự DO và Lương Giáo đoàn kết”1.

Sau Hiệp nghị Giơnevơ 1954, đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai 
miền, Hồ Chí Minh thấy rõ sự tương đồng giữa mục tiêu của cách mạng 
và ý tưởng của Chúa ngay trong cuộc đấu tranh cho sự thông nhất đất 
nước. Trong thư gửi đồng bào Công giáo nhân dịp lễ giáng sinh 25-12- 
1956, Người viết:

“Nhân dịp lễ sinh nhật này, tôi mong các hàng giáo sĩ và đồng bào, 
đã đoàn kết nay càng đoàn kết hơn, đoàn kết giữa nhân dân và cán bộ, 
giữa đồng bào giáo và đồng bào lương để mau thốhg nhất nước nhà, cho 
Bắc Nam sum họp như lời cầu nguyện của Chúa Kirixitô: “Nguyện cho 
hết thảy đồng bào hoàn toàn hợp nhất với nhau”1 2.

Bằng tài năng, đức độ và nhân cách của mình, nhò việc đề cao chữ 
“đồng” giữa lý tưởng cộng sản và mục tiêu của các tôn giáo lành mạnh, 
chưa bị địch lợi dụng và xuyên tạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được đồng 
bào Phật giáo Việt Nam tôn vinh như một vị Bồ Tát sống. Thượng tọa 
Thích Thanh Từ và Ni sư Thích Nữ Như Ngọc đã viết: “Những tư tưởng, 
đạo đức, tác phong và việc làm của Bác Hồ thì hoàn toàn phù hợp vối 
giáo lý của Đạo Phật. Bác Hồ không những là vị anh hùng giải phóng 
dân tộc, là nhà văn hoá lớn mà Bác Hồ còn là hiện thân của Đạo Phật và 
là một Bồ Tát hoá thân”3.

Qua một số điều trình bày trên có thể thấy tư tưởng biện chứng của 
Hồ Chí Minh thấm nhuần sâu sắc tư tưởng “Lục hoà” nhằm tạo ra sự 
hoà hợp từ vật chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm của chúng sinh 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.4, tr.9.
2. Sđd, t.8, tr.285.
3. Hồ Chí Minh với Phật giáo, Nội san Nghiên cứu Phật học, số đặc biệt, tr.29-30 

và tr.16-17.

408

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



nhằm đạt tới mục đích chung, cao đẹp: thân hoà đồng trụ; ngôn hoà 
đồng nghiệp; giới hoà đồng tu; kiến hoà đồng giải; lợi hoà đồng quân. Hồ 
Chí Minh đã tiếp thu, cải biến tư tưởng đó để thành những nguyên tắc, 
phương pháp xây dựng lực lượng cách mạng hết sức khoa học.

Nhận xét chiều sâu và sức mạnh của việc đề cao chữ “đồng” trong 
tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh, giáo sư người Đức - Wilfried Lulei của 
Trường đại học Humboldt - đã viết: “ở đây tôi thấy lý do chính là sự 
định hướng trọn đời của ông cho độc lập, dân chủ, hoà bình và thông 
nhất. Sự định hướng đó không bao giờ là sách lược tạm thời mà là sự 
biểu hiện của một tư tưống nhân vãn sâu sắc. Đó là lý do giải thích vì 
sao đối với ông, thống nhất không chỉ có ý nghĩa lãnh thổ. Mục đích của 
ông là sự chung lưng đấu cật của mọi người tự đáy lòng yêu thiết tha 
quê hương mình, không dành riêng hay thiên vị sắc tộc, hay vùng quê, 
không phân biệt địa vị xã hội, tín ngưỡng, xu hướng chính trị, gạt sang 
bên những gì họ đã vấp phải trong quá khứ”1.

Song, cần lưu ý rằng, trong khi nhấn mạnh chữ “đồng”, Hồ Chí 
Minh cũng không xem nhẹ việc loại trừ sự khác biệt và đốĩ lập; Người 
kiên quyết chông cả bệnh “tả” khuynh lẫn bệnh hữu khuynh...

*
* *

Chính nhờ nắm được cái hồn của phép biện chứng vê' mâu thuẫn để 
vận dụng cụ thể vào công việc lãnh đạo cách mạng nưốc ta, Hồ Chí Minh 
đã hoà giải một cách khôn ngoan những đôì kháng về quyền lợi bộ phận 
trong những hoàn cảnh nhất định, nêu cao sự tương đồng để tập trung 
cao nhất mọi lực lượng, mọi trí tuệ cho lợi ích toàn cục. Phát huy chữ 
“đồng” để tăng cường khôi đại đoàn kết rộng rãi các tầng lớp, các giai 
cấp tạo ra động lực mạnh mẽ cho cách mạng trỏ thành tư tưông thường 
trực và là bí quyết thành công của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sóm tiên 
lượng được điều đó, Hồ Chí Minh đã viết:

1. Wilfried Lulei. Ho Chi Minh and question ofpaper for conference on Ho Chi Minh 
and the Communism Vietnam, Passau University, 21-29 Junne 1990.
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“Biết đồng sức, 
Biết đồng lòng, 
Việc gì khó, 
Làm cũng xong”1.

Chúng ta đang tiến hành sự nghiệp đổi mới vì chủ nghĩa xã hội vối 
những thắng lợi ban đầu rất quan trọng, nhưng cũng đang đứng trước 
không ít nguy cơ và thách thức. Để tiếp tục đưa công cuộc đổi mới tiến 
lên, chỉ bằng sự nỗ lực của bản thân Đảng ta, của giai cấp công nhân đặt 
dưối sự lãnh đạo của Đảng là hoàn toàn không đủ. Sự nghiệp mới mẻ, 
đầy khó khăn và thử thách đó chỉ đi tới thành công, khi huy động được 
sức mạnh của cả dân tộc, mọi giai cấp, tầng lớp trong nhân dân; huy 
động được sức mạnh trong nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài; 
phát huy nội lực là chính, chúng ta cũng cần tận dụng những nhân tô' 
thuận lợi của thời đại - dù chúng được tạo ra trong thể chế nào; cần chủ 
động hội nhập vào tiến trình khu vực hoá, toàn cầu hoá - dẫu biết rằng 
các thứ “hoá” đó hiện nay đang chịu sự chi phối của chủ nghĩa tư bản. 
Tìm ra và phát huy mặt tương đồng giữa các thành phần kinh tế, các 
giai cấp và tầng lớp xã hội trong nước, giữa lợi ích dân tộc và lợi ích của 
phía đổi tác bên ngoài vẫn là một bài học quan trọng cho sự thành công 
của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

“Dân ta xin nhớ chữ đồng:
Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh!”2.
Nhận thức sâu sắc hơn nữa lời căn dặn đó của Hồ Chí Minh vẫn là 

vấn đề thời sự về lý luận và thực tiễn ồ Việt Nam hiện nay.

1, 2. Sđd, t.3, tr.232, 229.
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ĐỔI MỚI PHONG CÁCH Tư DUY
CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ NƯỚC TA 

HIỆN NAỶ

TS Phạm Văn Thạch

Để từng bưốc hình thành được phong cách tư duy độc lập, tự chủ, 
sáng tạo, thiết thực gắn với thực tiễn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản 
lý theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh thì phải thực hiện nhiều giải 
pháp đồng bộ và toàn diện. Một trong những giải pháp quan tròng là 
phải khắc phục được những yếu kém trong phong cách tư duy của đội 
ngũ cán bộ hiện nay; là phải nâng cao trình độ tư duy biện chứng duy 
vật và xây dựng phong cách tư duy khoa học.

Lao động lãnh đạo, quản lý ảnh hưởng tới nhiều mặt kinh tế, chính 
trị, xã hội... của xã hội. Vì vậy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có vai 
trò hết sức quan trọng. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nước ta được 
rèn luyện, thử thách trong quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, gian 
khổ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, con đường mà 
Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; năng động, sáng tạo, hăng hái 
thực hiện đưòng lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Trình độ, kiến thức, năng lực quản lý kinh tế, quản lý xã hội ngày càng 
được nâng cao. Sô' đông cán bộ giữ được đạo đức, phẩm chất cách mạng, 
lối sông lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân1, về mặt tư duy, đội 
ngũ cán bộ này có trình độ tư duy lý luận nhất định, đáp ứng yêu cầu cơ 
bản của sự nghiệp cách mạng. Có thể nói, đội ngủ cán bộ lãnh đạo, quản 
lý nước ta ở mức độ nhất định đã có phong cách tư duy độc lập, tự chủ, 
sáng tạo, thiết thực và gắn với thực tiễn. Điều này thể hiện ở một số 
điểm sau:

1. Xem Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành 
Trung ương khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr.67.
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1. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nước ta nhìn chung đều 
có năng lực lao động lãnh đạo, quản lý.

Đại đa số cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực cụ thể hoá sự nhận 
thức, vận dụng trí tuệ của mình trong công tác lãnh đạo, quản lý. Họ 
biết vận dụng tổng hợp các nguyên lý, quy luật, phạm trù... của phép 
biện chứng duy vật cho việc chuẩn bị và ra quyết định; tổ chức bộ máy, 
bô' trí cán bộ thực hiện quyết định; kiểm tra việc thực hiện quyết định và 
tổng kết kinh nghiệm việc thực hiện quyết định. Vì vậy, quá trình triển 
khai, tổ chức thực hiện của họ khá quy củ, có nền nếp và đạt hiệu quả 
tương đôì tốt. Họ biết triển khai, vận dụng chủ trương, đường lốì, chính 
sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn trên địa bàn, cương vị, phạm 
vi mà họ lãnh đạo, quản lý.

2. Tư duy kinh nghiệm phong phú và mang tính thiết thực.
Đại bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý nước ta trưởng thành từ cơ sở, 

thường trực tiếp lãnh đạo, quản lý các cấp các ngành, các đoàn thể khác 
nhau. Vì vậy, tư duy của họ có thế mạnh là: tư duy kinh nghiệm phong 
phú và thiết thực. Tư duy kinh nghiệm, mặc dù có những hạn chế song 
cũng có những thế mạnh nhất định giúp cho công tác lãnh đạo, quản lý 
đạt hiệu quả thiết thực, đặc biệt, trong việc xử lý những tình huống thực 
tiễn cụ thể. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nước ta có nhiều kinh 
nghiệm trong việc tập hợp nhân lực, tổ chức, bô' trí, sắp xếp, kiểm tra 
việc tổ chức thực hiện các quyết định lãnh đạo, quản lý. Họ có nhiều 
kinh nghiệm làm việc với con người - đôì tượng của lãnh đặo, quản lý 
nhưng lại là chủ thể của hoạt động thực tiễn - xã hội.

Có thể nói, đại bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý đã kế thừa được tư 
duy kinh nghiệm của dân tộc trong việc đô'i nhân, xử thế, thu hút nhân 
tâm và phép dùng người. Nhò vậy đã góp phần hình thành ở họ, ở mức 
độ nhất định, tính khoa học và tính nghệ thuật trong lãnh đạo, quản lý. 
Cùng vối tư duy kinh nghiệm phong phú thì đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý nước ta còn có thê' mạnh về tư duy thiết thực và cụ thể. Thê' 
mạnh này, một phần bắt nguồn từ điều kiện, môi trường kinh tê' - xã hội 
nưốc ta: chiến tranh, lũ lụt, hạn hán... Trong điều kiện, hoàn cảnh như 
vậy, dần dần ở họ hình thành nếp tư duy thiết thực, cụ thể gắn liền với 
lợi ích thiết thực, cụ thể trước mắt. Để lãnh đạo, quản lý đạt hiệu quả họ 
không thể tư duy “viển vông” để đưa ra những quyết định xa xôi không 

412

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



nhìn rõ đích. Nếp tư duy này cũng có hạn chế nhất định, nhưng cũng râ't 
cần đôì vối cán bộ lãnh đạo, quản lý nước ta hiện nay - trong điều kiện 
kinh tế thị trường luôn luôn có biến động khôn lường - không thể mạo 
hiểm, liều lĩnh. Tính thiết thực, cụ thể trong tư duy của họ cũng thể 
hiện ở chỗ, những quyết định, những chủ trương, những kế hoạch... của 
các cán bộ lãnh đạo, quản lý đã mang nhiều tính khả thi hơn so với thời 
kỳ trước đổi mối.

3. Tư duy của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nước ta đã 
nâng lên phù hợp dần với cơ chế kỉnh tế thị trường

Mặc dù sự nghiệp đổi mới đầy khó khăn, phức tạp, chưa có tiền lệ 
trong lịch sử đã và đang đặt ra rất nhiều vấn đề khác nhau, nhưng đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nưóc ta, về cơ bản vẫn biết thu nhận và xử 
lý thông tin kịp thời; biết đưa ra những quyết định đúng, kịp thời; biết 
tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định một cách có 
hiệu quả.

Phần nào, tư duy của đội ngũ cán bộ này đã sáng tạo, năng động, 
nhạy bén hơn trước, bước đầu thích ứng được với cơ chế kinh tế thị 
trường. Điều này thể hiện rõ nhất là dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, quản lý nước ta đã biết tiến hành chỉ đạo quá trình 
chuyển đổi từ cơ chế kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp sang cơ chế 
kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường 
định hưởng xã hội chủ nghĩa từng bưốc, vững chắc, có trọng tâm, trọng 
điểm, đạt hiệu quả. Đội ngũ này đã góp phần thắng lợi vào việc tập 
trung đổi mới kinh tế trước, làm nền tảng, cơ sỏ vững chắc cho đổi môi 
chính trị, sau đó từng bước, có trọng tâm, trọng điểm đổi mới hệ thống 
chính trị... Nhìn lại hơn 15 năm đổi mới cho thấy, kinh tế liên tục tăng 
trưởng, những vấn đề an ninh, quốc phòng, những vấn đề xã hội được 
chỉ đạo giải quyết kịp thời; những vấn đề văn hoá, đạo đức, môi trường, 
giáo dục, y tế... được quan tâm đúng mức. Nhiều vấn đề mới nảy sinh đã 
và đang được tập trung giải quyết dứt điểm có hiệu quả cao. Điều đó 
phần nào chứng tỏ, tư duy của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý về cơ 
bản đã thích ứng, phù hợp hơn vồi cơ chế kinh tế mới.

Những ưu điểm, thế mạnh trên trong phong cách tư duy của đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nưởc ta hiện nay là thành tựu quý báu của 
sự kế thừa những thế mạnh của tư duy truyền thông dân tộc; là thành 
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quả hiện thực của quá trình truyền bá, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng, 
phấn đấu không mệt mỏi vươn lên của chính đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý của toàn Đảng, toàn dân.

Cùng vối những mặt mạnh, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nước 
ta cũng còn những hạn chế. Đánh giá những hạn chế của cán bộ nước ta 
nói chung, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII đã 
chỉ rõ: “Đội ngũ cán bộ tuy đông nhưng không đồng bộ, vẫn còn tình 
trạng “vừa thừa vừa thiếu”. Trình độ kiến thức, năng lực lãnh đạo và 
quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới, nhất là về quản lý 
kinh tế thị trường, quản lý xã hội, luật pháp... Nhiều cán bộ lười học, 
lười nghiên cứu, một sô' học lướt chỉ cốt để lấy được bằng cấp.

Nhìn chung đội ngũ cán bộ hiện nay, xét về chất lượng, số lượng và 
cơ cấu có nhiều mặt chưa ngang tầm với đòi hỏi của thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá”1. về mặt phong cách tư duy, cán bộ lãnh 
đạo, quản lý nước ta còn có một số những biểu hiện của lô'i tư duy khuôn 
sáo, sao chép máy móc những công thức lý luận sẵn có, không dựa trên 
cơ sở thực tiễn đổi mối; lốì tư duy giản đơn, nóng vội chạy theo nguyện 
vọng chủ quan vẫn còn tồn tại ở một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý; 
phong cách tư duy áng chừng, đại khái, yếu về logic, thiếu tính hệ thông 
vẫn chưa được khắc phục triệt để. Đặc biệt, trong điều kiện kinh tế thị 
trường, đã có những biểu hiện của sự tách rời giữa tình cảm, đạo đức 
cách mạng và lý trí khoa học ỏ một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý... 
Điều này được thể hiện ở những điểm sau:

- Năng lực tư duy lý luận, tư duy logic còn yếu.
Chúng ta đều rõ, năng lực tư duy lý luận là tổng hợp các phẩm chất 

trí tuệ của chủ thể đáp ứng yêu cầu phát hiện, nhận thức nhanh, nhạy, 
đúng đắn đối vối hiện thực; nhờ vậy, có những đề xuất sắc bén, sáng tạo, 
góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn 
của con người. Năng lực tư duy lý luận được cấu thành' từ những yếu tô' cơ 
bản như: năng lực ghi nhó - tái hiện; năng lực trừu tượng - khái quát hoá; 
năng lực liên tưởng và suy luận. Trong đó, năng lực trừu tượng hoá - 
khái quát hoá là năng lực trí tuệ cơ bản nhất. Đó là khả năng tiến hành

1. Sđd, tr.68-69.
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các thao tác tư duy để tìm hiểu bản chất sự vật, hiện tượng. Tất nhiên, các 
yếu tô' cấu thành năng lực tư duy có tác động, quan hệ qua lại lẫn nhau.

Sự yếu kém về năng lực tư duy lý luận của cán bộ lãnh đạo quản lý 
thể hiện ở chỗ, trong chỉ đạo tổ chức thực tiễn, một số cán bộ còn lúng 
túng, bị động trong việc nhận thức và xử lý một số hiện tượng, vấn đề 
mới nảy sinh trong quản lý kinh tế - xã hội. Cho nên, có chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước đã được cán bộ lãnh đạo, quản lý ở 
những ngành khác nhau, địa phương khác nhau, nhận thức và vận 
dụng, triển khai vào thực tiễn rất khác nhau, thậm chí trái ngược nhau.

Cùng với sự yếu kém về năng lực tư duy lý luận thì tư duy logic 
(đặc biệt là tư duy logic biện chứng) của cán bộ lãnh đạo quản lý còn yếu 
kém. Điều này thể hiện ở chỗ, còn có cán bộ lãnh đạo, quản lý suy nghĩ 
giản đơn, ấu trĩ, một chiều về những vấn đề kinh tế - xã hội, những vấn 
đê' quốc tế, khu vực, những vấn đề về an ninh, quốc phòng... Tư duy của 
một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý còn dừng lại ỏ trình độ kinh 
nghiệm cảm tính, nặng về tổng hợp, suy diễn giản đơn, khái quát vội 
vàng, còn coi nhẹ lập luận, chứng minh. Vì thế đôi khi một bộ phận cán 
bộ lãnh đạo, quản lý còn dao động, nửa vời, thậm chí rơi vào cực đoan. 
Trong lãnh đạo, quản lý đôi khi mất đi sự tự tin, sự quyết đoán để ra 
được những quyết định kịp thời, chính xác, đúng đắn. Tư duy lý luận, tư 
duy logic yếu kém làm cho một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý kém xử 
lý thông tin, không biết phân tích tình hình. Từ đó, không có khả năng 
phán đoán, dự báo tình hình một cách chính xác. Vì vậy, chưa thấy hết xu 
hướng biến động của nền kinh tế nhiều thành phần, của thay đổi giá trị 
đạo đức, của tâm lý xã hội, của nhu cầu... của quần chúng. Vì thế, có chỗ, 
có lúc, có nơi, có cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa tập hợp được quần chúng để 
triển khai, tổ chức thực hiện các quyết định một cách có hiệu quả.

- Còn biểu hiện của tư duy siêu hình ở đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
quản lý.

Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, cùng với sự 
nghiệp đổi mới, Đảng ta đã tiến hành “đổi mới tư duy”, những yếu kém 
với những căn bệnh như chủ quan duy ý chí, giáo điều kinh nghiệm chủ 
nghĩa, phiến diện một chiều... trong tư duy của cán bộ ta nói chung đã 
từng bước được hạn chế và khắc phục. Song, ít, nhiều những căn bệnh 
này vẫn tồn tại trong tư duy của không ít cán bộ lãnh đạo, quản lý. Điều 
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này thể hiện rõ ở chỗ, cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành này không nắm 
được, không hiểu được tình hình của ngành khác, cấp khác, địa phương 
khác. Cho nên, có những quyết định được đưa ra còn. thiếu quan điểm toàn 
diện, đồng bộ. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý mối thấy được lợi ích trước 
mắt, chưa thấy được lợi ích lâu dài; mối thấy được lợi ích cục bộ của ngành 
mình, địa phương mình, không thấy được lợi ích toàn cục của ngành khác, 
địa phương khác, của cả quốc gia. Không ít cán bộ lãnh đạo, quản lý còn 
lãnh đạo, quản lý thuần tuý chỉ bằng những kinh nghiệm cá nhân, còn rập 
khuôn cách làm cũng như kinh nghiệm của cấp khác, ngành khác; còn có 
biểu hiện nôn nóng trong việc triển khai, thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - 
xã hội; có những quyết định lúc quá “tả”, lúc quá hữu, lúc thì xiết chặt 
quản lý, lúc thì buông lỏng quản lý. Có lúc, có nơi, có cán bộ lãnh đạo, quản 
lý đã quá đề cao đơn thuần sự phát triển kinh tế, không chú ý tới vấn đề an 
ninh, quốc phòng, môi trường, đạo đức, văn hoá, giáo dục, y tế... Tất nhiên, 
sự biểu hiện của những căn bệnh này ở cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 
khác nhau, các ngành khác nhau cũng có sự khác nhau, mức độ cũng khác 
nhau. Song, nhìn chung, trong tư duy của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý 
nước ta còn biểu hiện của tư duy siêu hình. Các căn bệnh giáo điều, kinh 
nghiệm chủ nghĩa, chủ quan duy ý chí, phiến diện một chiều... vẫn chưa 
được khắc phục một cách căn bản và triệt để.

Thực trạng yếu kém trong tư duy của cán bộ lãnh đạo, quản lý nước 
ta do nhiều nguyên nhân khác nhau. Mặc dù Đảng ta đã chủ động đổi 
mói tư duy, tích cực, chủ động khắc phục những yếu kém trong tư duy 
của cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng, song 
nâng cao trình độ tư duy biện chứng duy vật, trình độ lý luận là một quá 
trình khó khăn, phức tạp, lâu dài. Trước yêu cầu "của thời kỳ cách mạng 
đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phải tiếp tục không ngừng 
nâng cao trình độ tư duy biện chứng duy vật cho đội ngũ cán bộ này. 
Chúng ta vừa từ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp chuyển sang kinh tế 
hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Đây là cơ chế kinh tế hết sức mới mẻ, luôn có những 
biến động phức tạp. Vì thế, trong thời gian ngắn, dù tích cực học tập, rèn 
luyện, chúng ta cũng khó mà hoà nhập ngay và cũng chưa thể đáp ứng 
ngay lập tức yêu cầu của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.
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Cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý nước ta nói 
riêng phần nào vẫn còn bị ảnh hưởng của một số tư tưởng phong kiến, tư 
tưởng tiểu tư sản - những yếu tô" mà ít nhiều ảnh hưởng tới việc học tập, 
rèn luyện, tu dưỡng của họ về mọi mặt, trong đó có việc học tập nâng cao 
trình độ tư duy biện chứng duy vật. Chẳng hạn, tư tưởng gia trưởng, địa 
vị, đẳng cấp ảnh hưởng trực tiếp tới việc gia tăng bệnh giáo điều, quan 
liêu, kinh nghiệm chủ nghĩa. Chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa thành 
tích, chủ nghĩa cá nhân... đã làm cho những yếu kém trong tư duy của 
họ thêm trầm trọng và khó khắc phục hơn...

Tuy nhiên, vẫn có nhiều khả năng khắc phục những hạn chế trong 
phong cách tư duy của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta. Muôn vậy, 
chúng ta phải thực hiện tốt một hệ giải pháp toàn diện, đồng bộ với sự nỗ 
lực cố gắng của toàn Đảng, toàn dân và của chính đội ngũ cán bộ. Nhưng 
trước hết, chúng ta cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

1. Từng bước nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ, 
đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng

Cơ sở xã hội mới đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao năng 
lực tư duy lý luận. Vì vậy, học tập và tích cực rèn luyện trong hoạt động 
thực tiễn lao động, quản lý là một biện pháp quan trọng nhất để nâng 
cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Nâng cao năng lực tư duy lý luận là một quá trình lâu dài, phải qua 
nhiều bước đi và bằng nhiều biện pháp khác nhau như kết hợp giữa đào 
tạo, bồi dưỡng ở trường và rèn luyện học hỏi trong thực tiễn; kết hợp 
giữa nỗ lực chủ quan của mỗi cán bộ với cơ chế, chính sách cán bộ hợp 
lý... Nhưng, quan trọng nhất vẫn là sự kết hợp chặt chẽ giữa quá trình 
học tập và rèn luyện trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán 
bộ. Vì vậy, phải có cơ chế để họ thưòng xuyên được đào tạo, đào tạo lại 
bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, tri thức khoa học và tích cực tham 
gia tổng kết thực tiễn.

2. Học tập và rèn luyện phương pháp tư duy biện chứng duy 
vật mác xít

Có thể nói, chính vì chưa nắm chắc và chưa vận dụng đúng đắn, 
nhuần nhuyễn phương pháp tư duy biện chứng duy vật mác xít, nên 
trong tư duy của cán bộ ta còn biểu hiện của tính siêu hình, rơi vào các 
căn bệnh giáo điều, kinh nghiệm chủ nghĩa, chủ quan, phiến diện một 
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chiều... Vì vậy, muốn khắc phục một cách căn bản, triệt để những yếu 
kém đó trong tư duy của cán bộ lãnh đạo, quản lý, xây dựng cho họ 
phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, thiết thực, gắn với thực tiễn 
cần phải không ngừng học tập, rèn luyện phương pháp tư duy biện 
chứng duy vật mác xít. Phương pháp tư duy biện chứng duy vật mác xít 
là công cụ sắc bén nhất giúp cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức được 
hiện thực khách quan, đi sâu vào bản chất sự vật, hiện tượng để đề ra 
được những quyết định kịp thời, chính xác, đúng đắn và tổ chức thực 
hiện các quyết định một cách tôì ưu nhất.

Quá trình nâng cao năng lực tư duy biện chứng duy vật cũng là quá 
trình khắc phục logic tư duy siêu hình. Học tập, rèn luyện phương pháp 
tư duy biện chứng duy vật mác xít, cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ 
lãnh đạo, quản lý nói riêng cần phải thấm nhuần lòi dạy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là học tập tinh thần chủ nghĩa Mác-Lênin, học lập trường 
quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin để áp dụng vào giải 
quyết nhuần nhuyễn những vấn đề thực tế trong công tác cách mạng của 
chúng ta. Học tập là nhằm mục đích để vận dụng chứ không phải học để 
mà học. Khi vận dụng thì bổ sung làm phong phú thêm lý luận bằng 
những kết luận mối rút ra từ thực tiễn cách mạng của ta1. Khi học tập 
phương pháp tư duy biện chứng duy vật mác xít là chúng ta phải học 
phương pháp tư duy, học “phong cách” tư duy biện chứng đó chứ không 
đơn thuần là học thuộc lòng những nguyên lý, những khái niệm, những 
phạm trù của phương pháp tư duy này. Vấn đề đặt ra là phải học để 
nắm được bản chất, linh hồn sống của phương pháp tư duy biện chứng 
duy vật chứ không phải học vẹt. Tất nhiên, khồng học vẹt nhưng phải 
hiểu thấu đáo, phải nắm chắc những nguyên lý quy luật phạm trù của 
phép biện chứng duy vật mác xít, vì chúng là công cụ của tư duy lý luận.

Cùng với việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin phải học tập, 
nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh; đặc biệt phải học tập phong cách tư duy 
độc lập, tự chủ, sáng tạo, thiết thực gắn vối thực tiễn của Người. Đây chính 
là phương hướng và biện pháp quan trọng giúp cán bộ, đảng viên nói 
chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng trau dồi, rèn luyện, phát triển tư 
duy biện chứng, khắc phục những yếu kém trong tư duy của mình.

1. Xem Hồ Chí Minh: Toàn -tập, Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1996, t.8, tr.497.
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3. Tăng cường tổng kết thực tiễn
Tổng kết thực tiễn có vai trò hết sức quan trọng trong việc phát 

triển lý luận, chỉ đạo thực tiễn, gắn lý luận với thực tiễn, khắc phục các 
căn bệnh giáo điều, kinh nghiệm chủ nghĩa, chủ quan... Để tổng kết thực 
tiễn mang lại hiệu quả, giúp khắc phục yếu kém trong tư duy và rèn 
luyện phương pháp tư duy biện chứng duy vật, thì tổng kết thực tiễn 
phải bảo đảm: Thứ nhất: tính khách quan, tránh “tô hồng” hoặc “bôi 
đen” khi tổng kết thực tiễn. Có như vậy, những kết luận được rút ra mới 
bảo đảm thực sự khách quan, trung thực. Thứ hai: tính khái quát cao 
bảo đảm cho những kết luận được rút ra từ tổng kết thực tiễn có tính 
phổ biến, tính điển hình. Có như vậy, những kết luận đó mới có giá trị 
để đôi chiếu, so sánh, bổ sung, phát triển lý luận. Lý luận đó mới trở nên 
có giá trị để chỉ đạo tốt thực tiễn, khắc phục bệnh giáo điều, chủ quan, 
kinh nghiệm. Thứ ba: tính mục đích đúng đắn trong quá trình tổng kết 
thực tiễn giúp ta không những kịp gạt bỏ, sửa chữa những sai lầm trong 
lãnh đạo, quản lý mà còn khắc phục động cơ cơ hội, cá nhân chủ nghĩa, 
đi chệch hướng. Muôn vậy, chúng ta phải thực hiện tốt qui trình tổng 
kết thực tiễn:

- Xác định đúng mục đích và lựa chọn đúng vấn đề tổng kết.
- Lập chương trình, kế hoạch, tổ chức lực lượng.
- Kiểm tra, thu thập, khảo sát.
- Xử lý thông tin để rút ra kết luận.
- Hướng dẫn vân dụng.
Nếu quán triệt tốt những yêu cầu và qui trình trên thì tổng kết 

thực tiễn sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển lý luận, 
phát triển tư duy biện chứng duy vật, khắc phục các căn bệnh giáo điều, 
kinh nghiệm chủ nghĩa, chủ quan duy ý chí, phiến diện một chiều trong 
tư duy của cán bộ ta.

4. Khắc phục ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến, tư tưởng 
tiểu tư sản, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của đội 
ngủ cán bộ lãnh đạo, quản lý

Tư tưỏng gia trưởng, độc đoán, cửa quyền, xa ròi thực tiễn, xa rời 
quần chúng, cũng như chuộng hình thức, chủ nghĩa thành tích, chủ 
nghĩa cá nhân... là những căn bệnh mà cán bộ đảng viên chúng ta dễ 
mắc phải, cần phải phòng ngừa, đấu tranh phê bình thẳng thắn. Những 
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tư tưởng này dễ làm cho cán bộ lãnh đạo, quản lý không chỉ thoái hoá 
biến chất, mà còn mắc bệnh lười học, học chỉ cốt lấy bằng cấp, lấy danh, 
vì cá nhân... Khắc phục được những tư tưởng phong kiến, tiểu tư sản đó 
mởi có thể hình thành được đội ngũ cán bộ sâu sát, gắn bó với quần 
chúng, am hiểu thực tiễn, tránh được bệnh chủ quan, giáo điều, sách vồ, 
hình thành được ỏ họ sự ham mê học tập vì công việc, phục vụ công việc, 
tích cực, chủ động, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn.

Để làm được điều này, trước hết, các tổ chức, đảng viên phải khơi 
dậy ở họ lòng nhiệt tình, sự hãng say, nhiệt huyết cũng như tình cảm 
cách mạng, tinh thần vượt khó, không ngại gian khổ... Thứ hai, cần đổi 
mới cơ chế chính sách cán bộ cho phù hợp để tạo ra tính tích cực, chủ 
động hơn, nhạy bén hơn và sáng tạo hơn trong công việc cũng như trong 
học tập của cán bộ lãnh đạo. Đặc biệt, thường xuyên thực hiện cơ chế bổ 
nhiệm và luân chuyển cán bộ để “bắt” họ không ngừng phân đấu vươn 
lên về mọi mặt. Thứ ba, nâng cao dân trí, tri thức khoa học kỹ thuật và 
kiến thức lý luận, đường lôì, chính sách của Đảng và Nhà nước để tạo ra 
lực lượng đôì trọng, thúc đẩy, gây áp lực đôì với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý phải tự rèn luyện nâng cao trình độ.
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XÂY DỰNG PHONG CÁCH Tư DUY 
CHO CAN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

THEO PHONG CACH Tư DUY Hồ CHÍ MINH

TS Nguyễn Quang Du

Có ý kiến cho rằng, phong cách là cái độc đáo riêng, mang đậm dấu ân 
cá nhân cho nên không thể nhân rộng được, nếu nhân rộng được thì không 
còn là phong cách nữa. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chủ động từng 
bưác xây dựng được phong cách tư duy cho cán bộ, đảng viên nói chung, 
cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh. 
Bởi lẽ, thứ nhất: phong cách tư duy không phải là bẩm sinh, có sẵn mà chủ 
yếu là kết quả của sự phấn đấu, rèn luyện tự giác của chủ thể tư duy.. Thứ 
hai: như chúng ta đã rõ, phong cách tư duy Hồ Chí Minh vừa mang tính 
độc đáo rất riêng Hồ Chí Minh, vừa mang tính phổ biến. Vì vậy, chúng ta 
hoàn toàn có thể nhân rộng được những giá trị độc đáo nhưng lại phổ biến 
ấy cho cán bộ lãnh đạo, quản lý - những người tinh tuý nhất trong sô' cán 
bộ, đảng viên. Thứ ba: một đặc trưng râ't Hồ Chí Minh là phong cách tư 
duy của Người hàm chứa những yếu tô' rất đại chúng, rất giản dị chứ 
không phải “cao siêu” đến mức chúng ta không hiểu và không thể học được. 
Thứ tư: xây dựng phong cách tư duy cho cán bộ lãnh đạo, quản lý theo 
phong cách tư duy Hồ Chí Minh có nghĩa là, chúng ta chủ động từng bước 
hình thành ồ đội ngũ này một phong cách tư duy theo tinh thần, tư tưởng, 
quan điềm, lập trường, thái độ của Người chứ không phải “rập khuôn” tư 
duy của Người. Muôn vậy chúng ta phải nắm vững một sô' nguyên tắc và 
thực hiện tất cả giải pháp chủ yếu sau:

a) Một số nguyên tắc cần quán triệt trong việc xây dựng 
phong cách tư duy cho cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phong cách 
tư duy Hồ Chí Minh

- Xây dựng phong cách tư duy cho cán bộ lãnh đạo, quản lý theo 
phong cách tư duy Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc khắc phục những 
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yếu kém trong tư duy của họ. Vì đây là tiền đề cho việc hình thành 
phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, thiết thực gắn với thực tiễn. 
Đến lượt mình, phong cách tư duy này lại góp phần khắc phục căn bản, 
triệt để hơn những yếu kém trong tư duy của họ.

- Xây dựng phong cách tư duy cho cán bộ lãnh đạo, quản lý là một 
quá trình lâu dài, phải từng bước, phải có giải pháp đồng bộ. Phong 
cách tư duy không phải tự nhiên mà có, nó là kết quả của sự phấn đấu 
nỗ lực, bền bỉ, lâu dài, gian khổ; nó có quan hệ chặt chẽ với truyền thống 
văn hoá, với hoàn cảnh sông, công tác của mỗi người. Vì vậy, hình thành 
phong cách mác xít, ở đây không có nghĩa là học thuộc lòng câu chữ các 
nguyên lý, qui luật, phạm trù, khái niệm mà phải hiểu chúng và biến 
chúng thành cái của riêng mình, cần quán triệt lời căn dặn của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh học chủ nghĩa Mác-Lênin (trong đó có phương pháp biện 
chứng duy vật) là học tinh thần xử trí mọi việc, học lập trường, quan 
điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin để áp dụng lập trường, 
quan điểm, phương pháp ấy mà giải quyết cho tốt những vấn đề trong 
công việc. Vấn đề đặt ra là tại sao cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ 
lãnh đạo, quản lý được học tập nhiều về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh mà chưa nắm vững trên thực chất phương pháp tư duy 
biện chứng duy vật. Rõ ràng, nếu chỉ học ở trường, lớp, ở sách vở không 
thôi thì chưa đủ, mà còn phải học ồ bạn bè, đồng nghiệp, ở báo, đài, ở 
công việc, ở nhân dân... Đặc biệt, phải học phương pháp tư duy biện 
chứng duy vật thông qua công tác thực tiễn. Đây là con đường quan 
trọng để nắm vững và trau dồi phương pháp tư duy biện chứng duy vật.

Thực tiễn đa dạng, phong phú, muôn màu muôn vẻ luôn đặt ra 
những tình huống, những vấn đề không có tiền lệ trong lịch sử, không có 
trong sách vở, đòi hỏi phải được giải quyết. Để giải quyết những vấn đê' 
thực tiễn nảy sinh này, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải vân dụng tổng hợp 
các nguyên lý quy luật, phạm trù, khái niệm, nguyên tắc... của phương 
pháp tư duy biện chứng duy vật. Đây là điều kiện, cơ sở quan trọng cho 
tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo thiết thực, gắn với thực tiễn được nảy 
sinh, củng cố và phát triển. Cho nên, giải quyết những vấn đề thực tiễn 
kết hợp với học tập, đào tạo ở trường, lớp, sách vở, đồng nghiệp, quần 
chúng... là biện pháp quan trọng nhất để nắm vững, trau dồi phương 
pháp tư duy biện chứng duy vật. Để nắm vững những phương pháp tư 
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duy biện chứng, có thể thông qua học tập, nghiên cứu lý luận, hoặc 
thông qua thực tiễn. Rõ ràng, biện pháp tốt nhất là phải kết hợp cả hai, vì 
nếu thuần tuý bằng con đường lý luận dễ dẫn đến giáo điều, sách vở; nếu 
thuần tuý bằng thực tiễn dễ dẫn đến kinh nghiệm chủ nghĩa, xét lại.

Thực tế cho thấy, Hồ Chí Minh là người đến với chủ nghĩa Mác- 
Lênin từ hoạt động thực tiễn cách mạng kết hợp với học tập nghiên cứu 
lý luận. Nhưng khi có lý luận rồi, Người lại đem lý luận ấy vào phong 
trào cách mạng, đồng thời bổ sung lý luận bằng thực tiễn cách mạng mới 
sinh động. Vì vậy Người đã nắm vững, và vận dụng lý luận Mác-Lênin 
hết sức nhuần nhuyễn và sáng tạo.

b) Học tập cách thức vận dụng phương pháp tư duy biện 
chứng duy vật của Hồ Chí Minh

Chính cách thức vận dụng phương pháp tư duy để định hướng điều 
chỉnh hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn là nền tảng tạo nên phong 
cách tư duy., Cho nên, muốn học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh thì 
phải học tập cách thức vận dụng phương pháp tư duy biện chứng của Ngưồi. 
Cách thức vận dụng phương pháp tư duy biện chứng của Hồ Chí Minh rất 
linh hoạt, uyển chuyển, nhạy bén và phong phú về hình thức. Trên nền của 
phương pháp tư duy biện chứng duy vật, Hồ Chí Minh đã vận dụng những 
cách thức diễn đạt, suy nghĩ, tư duy rất tinh tế, sắc sảo để biểu đạt những 
nguyên lý lý luận. Chẳng hạn, để diễn đạt môì quan hệ biện chứng giữa cách 
mạng vô sản ở chính quốc và cách mạng vô sản ở thuộc địa, cũng như bản 
chất ăn bám, bóc lột của chủ nghĩa thực dân đế quốc, Hồ Chí Minh đã vận 
dụng phương pháp so sánh bằng hình ảnh con đỉa hai vòi: “Chủ nghĩa tư 
bản là một con đỉa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và 
một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Nếu người ta muốn 
giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi”1. Điều này cũng chứng 
tỏ Bác rất am hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, rất hiểu nét độc đáo riêng của 
phong cách tư duy Việt Nam - hay tư duy bằng hình ảnh, nắm vững phương 
pháp tư duy biện chứng duy vật, hiểu quần chúng nhân dân lao động. Cách 
vận dụng phương pháp tư duy này của Hồ Chí Minh, cho đến nay vẫn giữ 
nguyên giá trị. Cán bộ, đảng viên, đặc biệt cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải 
học tập cách vận dụng phương pháp tư duy này của Người.

1. Sđd, t.l, tr.298.
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Hồ Chí Minh cũng có cách vận dụng phương pháp giải quyết mâu 
thuẫn rất độc đáo. Đó là tư tưởng nêu cao chữ “đồng” trong giải quyết 
mâu thuẫn. Cách giải quyết mâu thuẫn này đã trỏ thành một tư tưởng chiến 
lược của Người. Đó là phát huy những yếu tố tương đồng, dùng cái tương 
đồng để loại bỏ cái khác biệt. Người thấm nhuần sâu sắc tư tưởng về “sự 
đồng nhất của các mặt đốì lập” và đã vận dụng nó một cách rất độc đáo vào 
quá trình cách mạng Việt Nam. Chẳng hạn, một mặt, Người không xem nhẹ 
đấu tranh giai cấp đấu tranh dân tộc; mặt khác, Người đặt trọng tâm chú ý 
vào những yếu tô' tương đồng, những yếu tô' có thể nhất trí, những điểm 
chung có ở các giai tầng xã hội khác nhau nhằm mục đích cho họ xích lại 
gần nhau vì lợi ích chung: “Từ Nam đến Bắc, ai là người tán thành hoà 
bình, thông nhất, độc lập, dân chủ, thì chúng ta sẵn sàng đoàn kết với họ, 
thật thà hợp tác với họ, dù từ trước tới nay họ đã theo phe phái nào”1. 
Trong đời thường, Hồ Chí Minh cũng biết cách tìm ra những cái chung, 
những điểm tương đồng giữa các cá nhân để thông nhất họ lại vì lợi ích 
chung của dân tộc.

Để học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh, chúng ta còn phải học 
tập cách diễn đạt giản dị, trong sáng, rõ ràng của Người. Mặc dù là nhà 
lý luận, am hiểu nhiều ngoại ngữ, nhiều nền ván hoá của các dân tộc 
khác nhau, nhưng tư duy của NgườỊ ỉ>ao giò cũng diễn đạt một cách giản 
dị, trong sáng, rõ ràng nhưng không thô thiển. Người hiểu quần chúng 
nhân dân hơn ai hết và nắm được “hồn” của lý luận, của vấn đề. Cho 
nên, cách diễn đạt của Người bao giờ cũríg dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. 
Chẳng hạn, khi đề cập tối nguyên tắc thông nhất giữa lý luận và thực 
tiễn, Ngưòi đã để lại cách diễn đạt rất phong phú, sinh động về nguyên 
tắc này, nhằm giúp mọi người dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng: “Lý luận 
cũng như cái tên (hoặc viên đạn). Thực hành cũng như cái đích để bắn. 
Có tên mà không bắn hoặc bắn lung tung, cũng như không có tên”1 2. “Lý 
luận cô't để áp dụng vào công việc thực tế. Lý luận mà không áp dụng 
vào thực tê' là lý luận suông. Dù xem được hàng ngàn hàng vạn quyển lý 
luận, nếu không biết đem ra thực hành, thì khác nào một cái hòm đựng 
sách”3. Khi diễn đạt suy nghĩ, tư duy, Hồ Chí Minh rất ít dùng các phạm 

1. Sđd, t.8, tr.49.
2. Sđd, t.5, tr.235.
3 Sđd, t.5, tr.234.
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trù, khái niệm, các nguyên lý, qui luật ở dạng lý luận thuần tuý. Nhưng 
tư duy giản dị, rõ ràng, trong sáng của Người bừng sáng ỏ mọi khía cạnh 
cuộc sông, từ tư duy về việc tăng gia sản xuất, tiết kiệm, chông giặc đói, 
giặc dôt, trồng cây đến tư duy về những vấn để chiến lược, sách lược của 
cách mạng Việt Nam. Thiện tài của Hồ Chí Minh là ỏ chỗ, khi đề cập 
những vấn đề, dù rất đời thường hay những vân để lý luận cao siêu, bao 
giờ Người cũng diễn đạt được bản chất vấn đê' một cách giản dị, rõ ràng, 
trong sáng nhưng không thô thiển.

c) Học tập việc quán triệt sự thống nhất giữa lý luận và thực 
tiễn ở Hồ Chí Minh

Như đã biết, bản chất phong cách tư duy Hồ Chí Minh không chỉ là độc 
lập, tự chủ, sáng tạo mà còn thiết thực, gắn với thực tiễn. Chính việc quán 
triệt sự thông nhất giữa lý luận và thực tiễn là một trong những điều kiện 
quan trọng nhất để hình thành phong cách tư duy thiết thực, gắn với thực 
tiễn của Người. Vì vậy, để học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh, chúng ta 
phải học tập cả tinh thần, quan điểm, thái độ quán triệt sự thông nhất giữa 
lý luận và thực tiễn của Người. Để gắn lý luận vói thực tiễn, theo Hồ Chí 
Minh, biết lý luận mà không có thực tiễn là lý luận suông, thực tiễn không 
có lý luận là thực tiễn mù quáng. Ngưòi còn luôn luồn sâu sát cơ sồ, gắn bó 
với quần chúng nhân dân. Chẳng hạn, trong khoảng 10 năm từ 1955 đến 
1965, Hồ Chí Minh đã thực hiện trên 700 lần xuống cơ sở thăm các địa 
phương, các ngành, các đơn vị, trường học, bộ đội, cơ quan, nhân dân...

Như vậy, mỗi năm có tới hơn 70 lần Người xuống cơ sở, mỗi tháng 
có tới 6 lần gặp gỡ, tiếp xúc với dân, với cơ sở. Điều này, phần nào đủ 
thấy Hồ Chí Minh gắn bó, sâú sát cơ sở, quần chúng nhân dân như thế 
nào. Bên cạnh đó, Người còn luôn luôn biết tổng kết kinh nghiệm thực 
tiễn một cách có lý luận để bổ sung cho lý luận những kết luận mới. Đó 
chính là một trong những biện pháp quan trọng để quán triệt sự thông, 
nhất giữa lý luận và thực tiễn của Người. Vì vậy, Người luôn luôn nhắc 
nhỏ, căn dặn cán bộ, đảng viên: "... công việc gì bất kỳ thành công hoặc 
thất bại, chúng ta cần phải nghiên cứu đến cội rễ, phân tách thật rõ 
ràng rồi kết luận. Kết luân đó sẽ là cái thìa khoá phát triển công việc ưà 
đề giúp cho cán bộ tiến tới”1. Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, theo Người 

1. Sđd, t.5, tr.243.
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không phải là việc không thể làm được, mà là việc mỗi cán bộ, đảng viên 
đều có thể thực hiện một cách có kết quả. Quan trọng là biết “dùng lý luận 
đã học được để phân tích những thắng lợi và thất bại trong công tác, những 
mặt đúng mặt sai trong tư tưởng ... để làm cho nhận thức của chúng ta đôi 
với các vấn đề đó được nâng cao hơn và công tác có kết quả hơn”1.

Học tập việc quán triệt sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của 
Hồ Chí Minh không chỉ là học tập phong cách quần chúng, sâu sát, gắn 
bó với quần chúng, vổi cơ sở; không chỉ là việc học tập tổng kết kinh 
nghiệm thực tiễn mà còn phải học cả phong cách lời nói đi đôi với việc 
làm của Người. Bởi lẽ, lời nói và việc làm không nhất trí với nhau là một 
trong những biểu hiện cụ thể của việc học lý luận không liên hệ với thực 
tiễn, lý luận một đằng thực tiễn làm một nẻo. Ớ Hồ Chí Minh nói và làm 
luôn luôn nhất trí, gắn liền với nhau. Thậm chí, đôi khi Người chỉ làm 
mà không nói, thấy làm đúng, làm phải mọi người sẽ làm theo. Chính vì 
gắn bó, sâu sát, am hiểu thực tiễn như vậy nên tư duy của Người luôn 
thiết thực phục vụ cậch mạng, phục vụ nhân dân, vì sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, giải phóng nhân dân, vì chủ nghĩa xã hội.

d) Học tập tinh thần học tập không mệt mỏi của HỒ Chí Minh
Hồ Chí Minh không chỉ là tấm gương về phong cách diễn đạt, ứng 

xử, làm việc mà còn là một tấm gương sáng về tinh thần học tập không 
biết mệt mỏi. Như chúng ta đã rõ, phong cách tư duy không phải là bẩm 
sinh, có sẵn, phần nhiều do học tập, rèn luyện, trau dồi mà thành. Vì 
vậy, không chịu khó học tập, rèn luyện, trau dồi sẽ không thể xây dựng 
được phong cách tư duy khoa học. Một trong những biện pháp nhằm học 
tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh có hiệu quả là phải học tinh thần 
học tập không ngừng, không mệt mỏi của Người. Khi ra đi tìm đường 
cứu nước, Hồ Chí Minh đã phải tự học tập trong những điều kiện cực kỳ 
khó khăn, gian khổ: không có thầy dạy, không có phương tiện và không 
CÓ thòi gian. Ay vậy mà Người vân luôn luôn cần mân, chăm chỉ tự học. 
Những năm tháng đi làm thuê trên những con tàu viễn dương, hay đi 
quét tuyết, đốt lò, phụ bếp... ở bất kỳ nơi đâu: Lơ Havrơ, Niu Oóc hay 
Luân Đôn, ... Người luôn tranh thủ thời gian rảnh rỗi hiếm hoi tự học 
tập để biết ngoại ngữ, văn hoá châu Âu. Người đã kể lại, để nắm vững 

1. Sđd, t.8, tr.498.
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ngoại ngữ, Người đã viết lên cánh tay để vừa đi, vừa xem, vừa làm vừa 
học, đến cuối ngày chữ bay dần hết cũng là lúc Người đã nhớ toàn bộ. 
Trong cuộc sống náo nhiệt, xa hoa ở Pari, trong khi người khác đến quán 
rượu, sòng bạc, Người ngồi để học.

Nguyên tắc, phải học thêm mãi mới làm được việc đã thấm vào máu 
của Người. Vì vậy, Người rất tâm đắc với lời của Khổng Tử: “học không 
biết chán, dạy không biết mỏi”1. Người căn dặn cán bộ, đảng viên phải 
khiêm tôn học hỏi, trong học tập phải tự học là chính. Điều gì biết thì 
nói biết, điều gì không biết thì nói không biết. Kiêu ngạo, tự phụ, tự 
mãn, theo Người là kẻ thù số một của học tập. Cán bộ, đảng viên phải 
nêu cao tinh thần chịu khó, cố’ gắng không lùi bưâc trước bâ't kỳ khó 
khăn nào trong học tập. Khi học luôn phải đặt câu hỏi “vì sao”; phải suy 
nghĩ kỹ càng xem nó có hợp với thực tế không, có thật là đúng không, 
tuyệt đối không nên nhắm mắt tuân theo sách vỏ một cách xuôi chiều.

Hồ Chí Minh là người suốt đời phấn đấu, học tập không biết mệt 
mỏi. Khi trở thành người đứng đầu Đảng và Nhà nước, dù bận trám công 
nghìn việc Người vẫn sắp xếp thời gian để đọc, học. Đôì với Người, phải 
học ở trong xã hội, ở sách, báo, ỏ công việc, ở thực tế, ở quần chúng...

Để học tập được phong cách tư duy Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên 
nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng phải biết tự mình học thêm 
mãi, học không biết chán theo tinh thần của Hồ Chí Minh. Có như vậy, 
chúng ta mối có thể làm giàu được trí tuệ của mình bằng kho tàng tri 
thức nhân loại. Trên cơ sở ấy, chúng ta mới có thể học tập, rèn luyện, 
trau dồi được phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, thiết thực gắn 
vối thực tiễn của Hồ Chí Minh.

1. Sđd, t.6, tr.46.
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CHỮ ĐỨC CỦA HỔ CHÍ MINH 
VỚI NGƯỜI CÁN BỘ VIỆT NAM

TS Hoàng Trang

Sinh thòi, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới vấn đề đạo đức, nhất 
là đạo đức của người cán bộ cách mạng. Khi cả dân tộc ta phải sông dưới 
ách đô hộ của thực dân đế quốc Pháp, Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng, 
trong hoàn cảnh đó, dân ta muôn sông, muôn phát triển được không có 
cách nào khác là phải làm cách mạng. Vào những năm 20 của thế kỷ XX, 
khi khảo cứu lịch sử đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập 
của dân tộc ta, Hồ Chí Minh nhận xét: Dân ta làm cách mạng nhiều lần 
rồi nhưng chưa thành công. Và, Người chỉ ra rằng, trong thời đại mối 
muôn có cách mạng thắng lợi thì “Trước hết phải có Đảng cách mệnh, để 
trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị 
áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi”1. Luận điểm tổng kết này của Hồ Chí 
Minh chỉ rõ điều kiện tiên quyết cần có của cách mạng là phải có Đảng 
cách mạng lãnh đạo nhằm khắc phục thiếu sót của các phong trào cách 
mạng trước đó là chưa có đường lối của một giai cấp tiên tiến, đồng thời 
Hồ Chí Minh cũng chỉ ra sứ mệnh lịch sử của Đảng cách mạng là xây 
dựng cho được một lực lượng cách mạng hùng hậu, gồm sức mạnh của 
toàn dân và kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh của nhân loại. 
Chỉ như vậy, sự nghiệp của Đảng mới thành công, dân tộc mới có độc 
lập, nhân dân mới được sống tự do, hạnh phúc.

Nhưng làm thế nào để vận động, tổ chức dân chúng lại thành một 
lực lượng thống nhất, làm thế nào để đường lôì của Đảng đi vào dân 
chúng, gắn bó Đảng vói dân chúng, biến đường lốì của Đảng thành hiện 
thực cách mạng sinh động? Để giải quyết vấn đề này, theo Hồ Chí Minh, 
Đảng phải có một đội ngũ cán bộ đông đảo. Đội ngũ cán bộ này tạo thành 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.2, tr.267-268.
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sợi dây chuyền nôì liền Đảng với dân. Sợi dây chuyền này tốt, vững thì 
cỗ máy cách mạng sẽ vận hành tốt và dân ta nhanh đi đến độc lập, tự do. 
Vởi ý nghĩa đó, Hồ Chí Minh khẳng định rằng, cán bộ là cái gốc của mọi 
công việc và việc đào tạo cán bộ là việc gốc của Đảng.

Một vấn đề được đặt ra là cán bộ muốn hoàn thành vị trí cái gốc của 
mọi công việc cách mạng thì người cán bộ phải được đào tạo và rèn luyện 
theo những nội dung chuẩn mực nào? Ngay từ đầu, Hồ Chí Minh đã chỉ 
ra rằng, người cán bộ cách mạng phải là người có đức, đồng thời phải là 
người có tài. Hai chuẩn mực đó không thể thiếu được ở một người cán bộ 
cách mạng, nó gắn bó mật thiết với nhau và trong đó chữ “đức” phải là 
gốc. Xuất phát từ nhận thức đúng đắn đó mà sau 15 năm đi khắp thế 
giới tìm con đường giải phóng cho dân tộc, Hồ Chí Minh trỏ thành người 
cộng sản, chiến sĩ quốc tế kiên cường. Năm 1925, Người về tới Quảng 
Châu (Trung Quốc) tập hợp và mở nhiều lớp huấn luyện cho những 
thanh niên yêu nước Việt Nam để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng 
Cộng sản và xây dựng lực lượng cách mạng troiig các giai tầng dân 
chúng Việt Nam. Trong đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ lớp đầu tiên 
của Việt Nam vào những năm 1925-1927 tại Quảng Châu, Hồ Chí Minh 
đã chú ý đến hai nội dung đức và tài. Và Người luôn luôn lưu ý đức là 
gốc. Do vậy, bài giảng đầu tiên trong tập bài giảng cho các lớp huấn 
luyện này của Hồ Chí Minh là bài Tư cách một người cách mệnh với 23 
điều cụ thể. Với tinh thần đó, cuối năm 1940, sau 30 năm hoạt động ỏ 
nước ngoài, trước khi về nước trực tiếp lãnh đạo sự nghiệp cách mạng 
của dân tộc, Hồ Chí Minh đã mở nhiều lớp huấn luyện các thanh niên 
yêu nước của tỉnh Cao Bằng tại Tĩnh Tây (Trung Quốc) để đào tạo đội 
ngũ cán bộ nòng cốt cho việc xây dựng Mặt trận Việt Minh. Bài giảng 
đầu tiên của Hồ Chí Minh cho các thanh niên yêu nước của Cao Bằng là 
bài Tư cách người cán bộ.

Nội dung và cách thức huấn luyện cán bộ của Hồ Chí Minh được 
Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp thu và phát triển. Và nó là cơ sỏ để các 
lốp đội ngũ cán bộ cách mạng Việt Nam rèn luyện, phấn đấu. Nhò vậy 
khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ vẻn vẹn có mấy chục chiến sĩ cộng 
sản, sau 15 năm đã phát triển thành 5.000 đảng viên cộng sản kiên cường 
là nòng cốt của Đảng cùng hàng triệu người giác ngộ cách mạng, tạo thành 
sợi dây liên kết giữa Đảng và toàn dân tộc. Sự liên kết này tạo ra sức 
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mạnh to lởn, biến lời kêu gọi của Hồ Chí Minh là “Toàn quốc đồng bào 
hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”1 trở thành hiện thực 
vào tháng Tám năm 1945. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, 
“dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để xây 
dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ 
mây mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa”1 2, mỏ ra kỷ 
nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội cho dân tộc. Thắng lợi đó một 
phần là nhờ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam dày công giáo 
dục, tổ chức, rèn luyện đội ngũ cán bộ để họ một lòng vì dân vì nước, vì 
độc lập của dân tộc, tự do hạnh phúc của nhân dân - một đội ngũ cán bộ 
có đạo đức cách mạng.

Năm 1947, sau hai năm Cách mạngTháng Tám thành công, Hồ Chí 
Minh viết cuôn sửa đổi lối làm. việc với nội dung phong phú, có giá trị to 
lớn về lý luận và thực tiễn. Cuốn sách đã thành tài liệu cho nhiều tổ 
chức và thế hệ cán bộ nghiên cứu, học tập, rèn luyện, sửa đổi lối làm 
việc đã chỉ ra ưu điểm và những nhược điểm của Đảng, của cán bộ, cũng 
như nguyên nhân của nó và đặc biệt chỉ ra phương hưóng sửa chữa 
những khuyết điểm. Nội dung bao trùm mà Hồ Chí Minh bàn tói trong 
Sửa đổi lối làm việc lằ vấn đề đạo đức của ngưồi cán bộ. Đặc biệt, Người 
bàn về những s.ai trái trong đạo đức, phong cách của người cán bộ mà 
những vấn đề đó nảy sinh phát triển từ khi Đảng cầm quyển. Khuyết 
điểm lớn nhất, bao trùm nhất là chủ nghĩa cá nhân, nó là “một thứ vi 
trùng rất độc do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm”3 như bệnh 
tham lam, bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo, bệnh hiếu danh, thiếu kỷ 
luật, hẹp hòi, địa phương chủ nghĩa, óc lãnh tụ, kéo bè, kéo cánh, V.V.. 
“Những tật bệnh đó khiến cho Đảng xệch xoạc, ý kiến lung tung, kỷ luật 
lỏng lẻo, công việc bê trễ. Chính sách không thi hành được triệt để. Đảng 
xa rời quần chúng”4. Những khuyết điểm, sai lầm này là hết sức nguy 
hiểm, ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng, của sự nghiệp cách mạng vì 
nó làm cho quần chúng hoang mang, những kẻ cơ hội lợi dụng để đạt 
mục đích tự tư tự lợi, bọn phản động thì lợi dụng những khuyết điểm đó 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.3, tr.554.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.557.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.255.
4. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.258.
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và tô vẽ thêm để phá hoại Đảng ta, phá hoại mối đoàn kết gắn bó giữa 
Đảng và nhân dân.

Nhìn rõ căn nguyên sâu xa những khuyết điểm, sai lầm của cán bộ, 
đảng viên và tìm ra phương sách sửa chữa sai lầm là cực kỳ quan trọng. 
Hồ Chí Minh nhìn nhận căn nguyên của những khuyết điểm sai lầm 
trên rất khoa học và xác đáng. Người cho rằng: “Đảng ta không phải 
trên tròi sa xuống. Nó ở trong xã hội mà ra. Vì vậy, tuy nói chung, thì 
đảng viên phần nhiều là những phần tử tốt, nhưng vẫn có một số chưa 
bỏ hết những thói xấu tự tư tự lợi, kiêu ngạo, xa hoa, V.V.. Những thói 
xấu đó có đã lâu, nhất là trong 80 năm nô lệ. Những thói xấu đó, họ 
mang từ xã hội vào Đảng”1. Trong điều kiện đó, “nếu trong Đảng ta, một 
Đảng mới từ trong xã hội cũ bước ra, nếu nó hoàn toàn không có những 
người xấu, việc xấu như thế mới là kỳ quái chứ? Cô' nhiên nói thế không 
phải là để tự bào chữa”1 2. Do vậy, Hồ Chí Minh đặt vấn đề Đảng “phải 
giáo dục đảng viên và cán bộ kiên quyết cảm hóa những phần tử xấu, 
sửa chữa những thói xấu còn lại. Phải cô' sửa chữa cho tiệt nọc các chứng 
bệnh”3. Còn “các đảng viên, các cán bộ, cần phải luôn luôn tự hỏi mình, 
tự kiểm điểm mình và đồng chí mình. Luôn luôn dùng và khéo dùng 
cách phê bình và tự phê bình, thì khuyết điểm nhất định hết dần, ưu 
điểm nhâ't định thêm lên và Đảng ta nhất định thắng lợi”4.

Đảng cầm quyền mới được hai năm, lại trong hoàn cảnh vừa kháng 
chiến vừa kiến quô'c với tư cách và-trách nhiệm của một người đứng đầu 
Đảng và Nhà nưốc, bận trăm công ngàn việc, song Hồ Chí Minh đã nhận rõ 
tính chất nghiêm trọng và nguy hiểm của những khuyết điểm, sai lầm ở 
một sô' cán bộ, đảng viên. Những khuyết điểm đó không được nhìn nhận 
đúng đắn và kiên quyết sửa chữa, nó sẽ phá hoại ngay sự nghiệp kháng 
chiến và kiến quốc của Đảng và dân tộc. Thái độ của Hồ Chí Minh với 
những khuyết điểm, sai lầm đó là hết sức bình tĩnh, khoa học, kiên quyết và 
triệt để, nhưng cũng đầy tình nhân ái. Hơn thê' nữa, Hồ Chí Minh cùng 
Đảng ta đã kiên trì giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên quét sạch 
chủ nghĩa cá nhân, xây dựng đạo đức cách mạng. Nhò vậy, cái dây chuyền 

1. Hổ Chí Minh: Sđd, tr.262-263.
2. Hồ Chí Minh:S<fd, tr.263.
3. Hồ Chí Minh:Scíd, tr.263.
'I. Hồ Chí Minh:S<fd, tr.265.
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nối Đảng với dân được tạo nên bằng chất liệu cực bền “đạo đức và tài năng 
của người cán bộ Cụ Hồ”, làm cho cỗ máy cách mạng Việt Nam chạy đều, 
chạy nhanh đưa sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc đến bến bò thắng lợi.

Rõ ràng, yếu tô' đạo đức được Hồ Chí Minh ngay từ buổi đầu cách 
mạng đánh giá là “cái nền”, “cái gốc” của người cán bộ cách mạng là 
hoàn toàn chuẩn xác. Việc Hồ Chí Minh và Đảng ta dày công rèn luyện 
đội ngũ cán bộ cách mạng Việt Nam vừa “hồng” vừa “chuyên” là phương 
hưống đúng đắn và là yếu tố trọng yếu bảo đảm cho cách mạng Việt 
Nam đi tới thắng lợi vẻ vang.

Những nội dung về đạo đức của người cán bộ, đảng viên được Hồ 
Chí Minh bàn tới trong sửa đổi lối làm uiệc cả mặt ưu điểm và khuyết 
điểm, cả cách nhìn nhận và thái độ, nhất là với những khuyết điểm sai 
lầm còn nguyên giá trị trong sự nghiệp đổi mới hiện nay của Đảng và dân 
tộc ta. Sự nghiệp đổi mới thực chất là thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Do vậy, nghiên cứu sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh là đòi hỏi không thể 
thiếu được đối với mỗi cán bộ, đảng viên, với Đảng và toàn dân tộc ta. 
Trên cơ sỏ nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ có phương pháp, 
cách thức nhìn nhận, đánh giá và giải quyết thực tế tốt hơn. Vì chính tư 
tưởng Hồ Chí Minh là sự phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin.

Những thập niên khủng hoảng kinh tế - xã hội và đổi mới đã một 
lần nữa khẳng định con đường cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của lịch 
sử. Để củng cố nền độc lập và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, vai 
trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lực lượng toàn dân đoàn 
kết vẫn là những yếu tố tiên quyết. Và cán bộ vẫn là cái gốc của mọi 
công việc, là sợi dây chuyền nối Đảng với nhân dân, vì “cán bộ là những 
người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân 
chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo 
cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”1. Do 
vậy, trong đổi mối, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ 
tô't hoặc kém”1 2. Xuất phát từ thực tiễn những năm đổi mói và nhận thức 
trên, Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo toàn dân thực 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.269.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.240.
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hiện sự nghiệp đổi mới đã không ngừng chăm lo giáo dục đội ngũ cán bộ 
các cấp, các ngành. Đứng trước bước phát triển của sự nghiệp đổi mới, 
tháng 6-1997, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp Hội nghị lần 
thứ ba và ra Nghị quyết “Về chiến lược cán bộ thòi kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Sau mười năm đổi mới, đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - 
xã hội và có những bước tiến đáng mừng. Song, mặt trái của kinh tê thị 
trường cộng với việc tổ chức chỉ đạo nền kinh tế nhiều thành phần vận 
hành theo cơ chế thị trường, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội vói 
Đảng và Nhà nước ta còn mới mẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, do vậy 
thập niên đầu tiên của sự nghiệp đổi mới cũng côn không ít những 
khuyết điểm, Có những khuyết điểm trầm trọng về đạo đức của đội ngũ 
cán bộ, làm nhức nhối xã hội. Nạn tham nhũng, buôn lậu diễn ra dưới 
nhiều hình thức: trực tiếp, gián tiếp. Tệ nạn này đã phá hoại, làm thất 
thoát hàng nghìn tỷ đồng của nhân dân. Tệ nạn này đã trỏ thành phổ 
biến. Những con sâu mọt của tệ nạn này đã cố tình quên đi lời dạy của 
Hồ Chí Minh là cán bộ phải “cần, kiệm, liêm, chính”. Nếu thiếu một 
trong bôn điều kiện đó không thành người. Hồ Chí Minh còn dạy “liêm” 
là thước đo bản chất con người. Người cán bộ “liêm” là không tư tâm, 
biết làm những việc trong sáng, việc có hại cho nhân dân, cho dân tộc thì 
dù nhỏ mấy cũng không làm, ngược lại những việc có lợi cho dân, cho 
nước thì dù nhỏ mấy, khó khăn mấy cũng làm. Những năm qua những 
con sâu mọt tham nhũng, buôn lậu vì “tự tư tự lợi” đã cố tình đi ngược 
lại những lời dạy của Hồ Chí Minh, đi ngược lại những truyền thông và 
lợi ích của dân tộc. Vì có lợi cho riêng mình, họ sẵn sàng ký những hợp 
đồng với đối tác làm hại đến văn hóa, môi trường và kinh tế của nước 
nhà; họ sẵn sàng mua những thiết bị cũ với giá cao của nước ngoài về để 
Nhà nước và nhân dân phải è cổ trả nỢ; và họ sẵn sàng tìm trăm phương 
ngàn kế để ăn bớt ăn xén tiền của của dân, họ lợi dụng chức quyền để 
mưu cầu lợi ích riêng. Hồ Chí Minh đã chỉ ra những hạng người đó là 
loại “bất liêm” và đã “bất liêm” thì họ “không bằng con vật”. Những tật 
bệnh của họ được Hồ Chí Minh chỉ rõ từ lâu, đó là chủ nghĩa cá nhân. 
Nhưng hiện nay, khác là ở chỗ, nó phát triển trong điều kiện cơ chế kinh 
tế thị trường, ỏ thời kỳ mỏ cửa, tranh thủ huy động nguồn lực bên ngoài 
phát triển đất nước. Lợi dụng những mặt trái của cơ chế kinh tế, những 
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sơ hở của Nhà nước và lòng tin của nhân dân, họ đã bán rẻ lương tâm 
mình, nuôi béo con sâu “cá nhân chủ nghĩa”, gây nên tình trạng hoang 
mang trong xã hội. Đúng như Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp 
hành Trung ương khóa VIII (tháng 6-1997) đã nhận định: “Một bộ 
phận cán bộ thoái hóa biến chất về đạo đức, lối sông, lợi dụng chức 
quyền để tham nhũng, buôn lậu, làm giàu bất chính, lãng phí của 
công; quan liêu, ức hiếp dân, gia trưởng độc đoán; có tham vọng cá 
nhân, cục bộ, kèn cựa địa vị, cơ hội, kém ý thức tổ chức kỷ luật, phát 
ngôn và làm việc tuỳ tiện, gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng. 
Đáng chú ý là những biểu hiện tiêu cực này đang có chiều hướng phát 
triển, làm xói mòn bản chất cách mạng của đội ngũ cán bộ, làm suy 
giảm uy tín của Đảng, suy giảm niềm tin của nhân dân đôì với chế 
độ”1. Đó là những căn bệnh mà cách đây 50 năm Hồ Chí Minh đã cảnh 
báo khi cách mạng giành được chính quyền về tay nhân dân vừa hai 
năm. Cái mới hiện nay là quy mô, mức độ trầm trọng và tác hại lớn 
hơn nhiều. Thái độ của Đảng, Nhà nước ta đôì với căn bệnh này như 
thế nào? Có thể nói, Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VIII của Đảng, các văn kiện của Quốc hội, của Chính 
phủ thể hiện khá đầy đủ ở tầm vĩ mô về chiến lược xây dựng đội ngũ 
cán bộ hiện nay phải “coi trọng cả đức và tài, đức là gốc”1 2. Nhưng để có 
“đức là gốc” thì đôi với một bộ phận cán bộ thoái hóa biến chất về đạo 
đức ta xử trí như thế nào? Biện pháp cụ thể có thể rất phong phú, 
nhưng phải quản triệt lời dạy của Hồ Chí Minh là phải cố sửa chữa cho 
tiệt nọc các chứng bệnh đó. Chỉ trên cơ sở đó mới xây dựng được đội ngũ 
cán bộ vừa có đức, vừa có tài và đạo đức cách mạng là gốc. Đó cũng là 
đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa vì 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh.

Con người là chủ thể của cộng đồng xã hội, con người vừa là nhân vừa 
là quả của cộng đồng xã hội mà họ tồn tại. Để đấu tranh cho tiệt nọc các 
chứng bệnh phi đạo đức và xây dựng được một xã hội có đạo đức mới vẫn 
phải thực hiện tốt những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh: phối hợp đồng bộ giữa 
cá nhân và cộng đồng trong nhận thức và thực hành đạo đức. Hồ Chí Minh 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn. kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, khoá Vỉlĩ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr.68.

2. Dàng Cộng sản Việt Nam: Sđd, tr.80.
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dạy rằng, trong mỗi con người đều có cái thiện, cái ác, cái đúng, cái sai, mỗi 
con người phải biết nhận rõ đúng, sai, và biết hành động cho cái đúng và 
chốhg lại cái sai. Nhưng cái đúng, cái sai đó bao giờ cũng xuất phát từ quyền 
lợi của cộng đồng mà xây dựng nên. Do vậy, trong công tác, trong tranh đấu, 
trong huân luyện, các đảng viên, các cán bộ, cần phải luôn luôn tự hỏi mình, 
tự kiểm điểm mình xem cái gì mình đã làm đúng, cái gì mình chưa làm 
đúng, đó là điều quyết định để ỏ mỗi con người “cái thiện”, “cái tốt” ngày 
càng nhiều, “cái xấu”, “cái ác” bị quét sạch đi. Nhưng “cái thiện”, “cái đúng” 
phải là chuẩn mực của cộng đồng. Do vậy, Nhà nước - người đại diện của 
cộng đồng - phải xây dựng được những chuẩn mực đạo đức cho cộng đồng và 
phải có công cụ để bảo vệ chuẩn mực đạo đức, đó là pháp luật. Và pháp luật 
chính là đạo đức được luật pháp hóa để giúp cho cộng đồng xã hội vươn tới 
xã hội có đạo đức, có trật tự, kỷ cương. Nhưng theo Hồ Chí Minh, không 
phải cứ có luật là xã hội răm rắp tuân theo, xã hội có kỷ cương ngay, mà 
phải qua quá trình nhận thức, mỗi người tự giác nhân ra cái đúng, cái sai, 
tự giác châp hành luật pháp. Do đó, trách nhiệm của xã hội (Nhà nước) là 
phải tuyên truyền, giáo dục cho mọi người về đạo đức, về pháp luật.

Đạo đức đối với xã hội nói chung, với cán bộ nói riêng là điều không thể 
thiếu được. Việc xây dựng những chuẩn mực đạo đức và hệ thống pháp luật 
phải là việc làm thường xuyên của Nhà nưốc. Hơn thế, việc giáo dục đạo đức 
và pháp luật một cách có hệ thống và thường xuyên từ trường học đến xã hội 
vối nội dung và phương pháp thích hợp có vị trí quan trọng trong việc nhận 
thức và hành động theo đạo đức và pháp luật của mọi đôì tượng trong toàn 
xã hội. Mỗi thành viên của xã hội, của mọi tổ chức nhà nước phải sông theo 
pháp luật và rèn luyện theo những chuẩn mực đạo đức xã hội. Hiện nay 
những ngưòi vi phạm pháp luật, suy thoái về đạo đức, tham nhũng, buôn 
lậu mà là cán bộ nhà nước, không phải họ không biết những chuẩn mực đạo 
đức cần có của người cán bộ mà có thể nói họ là những người am hiểu tường 
tận về pháp luật, nhưng vì lợi ích cá nhân nên họ bán rẻ nhân phẩm, bất 
chấp pháp luật, bất chấp lợi ích của dân tộc, của nhân dân. Những loại 
người này pháp luật phải thẳng tay trừng trị. Đó cũng là một việc làm có ý 
nghĩa giáo dục sâu sắc và mang tính nhân đạo cao. Không “quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân” thì cũng không thể xây dựng đạo đức cách mạng” được. Việc 
làm này như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy phải được làm thường xuyên ở 
mọi thế hệ, ở mỗi con người và trong toàn xã hội.
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YÊU CẨU VỂ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ 
TRÍ TUỆ CỦA CÁN BỘ

GS, TS Phạm Ngọc Quang

Những thành tựu to lốn đạt được trong hơn mười năm đổi mối vừa qua 
trưởc hết nhờ đường lối đúng đắn của Đảng, sự nhiệt tình hưởng ứng của 
nhân dân. Nhưng có đường lôì đúng, được nhân dân đồng tình mà không có 
đội ngũ cán bộ đủ năng lực để triển khai, có đủ khả năng quy tụ sức mạnh 
của quần chúng để tổ chức thực hiện... thì đường lốĩ đó cũng không dẫn tới 
những thay đổi tích cực như chúng ta đã thấy. Sớm nhận thức được vâ'n đề 
này, Bác Hồ đã nêu ra tư tưởng: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của 
Đảng”1. Ngày nay, Đảng ta cũng sớm xem việc chăm lo đào tạo cán bộ quản 
lý nhà nước, quản lý sản xuất kinh doanh, cán bộ khoa học và công nghệ... là 
“bài học kinh nghiệm lớn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng về công tác 
cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng”1 2.

Nhò quán triệt sâu sắc tư tưởng và bài học kinh nghiệm đó, chúng 
ta đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ đông đảo, trung thành vối sự 
nghiệp cách mạng, hăng hái, nhiệt tình, năng động và sáng tạo, có năng 
lực trí tuệ cao. Đó là một nguồn vốh quý của Dạng và nhân dân ta.

Trong khi đánh giá cao thành quả trên lĩnh vực này, chúng ta cũng 
không thể không thấy một thực tế khác là: “Kiến thức, trình độ hiểu biết 
về lý luận và thực tế của nhiều cán bộ chưa theo kịp yêu cầu của tình 
hình hiện nay”3.

Dưòng như sớm đoán định được khả năng hẫng hụt đó, ngay từ 
năm 1947, trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Bác Hồ đã nêu ra nhiều 
tư tưởng quý giá về sự cần thiết phải nâng cao năng lực trí tuệ của cán 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.5, tr.269.
2. Dảng Cộng sản Việt Nam: Ván kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 

Đàng, khoá vin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr.23.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Sđd, tr.26.
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bộ mà việc nhân thức, vận dụng đúng đắn những tư tưởng đó của Người 
đã trở thành một cơ sở đáng tin cậy để góp phần khắc phục dần những 
hạn chế của cán bộ ta hiện nay.

Cán bộ, theo Hồ Chí Minh, “là những người đem chính sách của 
Đảng, của Chính phủ giải thích cho dần chúng hiểu rõ và thi hành. 
Đồng thòi đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính 
phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”1. Để hoàn thành chức năng đó, 
người cán bộ không chỉ cần có tư cách, đạo đức trong sáng, lòng nhiệt 
tình hăng hái hy sinh, mà còn cần có năng lực trí tuệ cao, biết nhận thức 
và vận dụng đúng đắn những quy luật tự nhiên và xã hội vào hoạt động 
của mình. Hoàn toàn có lý khi nói rằng: “Lòng nhiệt tình hăng hái hy 
sinh + sự dốt nát = phá hoại”. Không chỉ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở thời kỳ trước đổi mới, có cả không ít trường hợp ngay trong quá 
trình đổi mới, do trình độ trí tuệ thấp kém của một bộ phận cán bộ, có 
nơi, có lúc đã gây lãng phí, thất thoát hàng nhiều tỷ đồng. Một số công 
trình đầu tư bao công sức nhưng không mang lại hiệu quả tương xứng, 
thậm chí bỏ xó, trong khi nguồn đầu tư còn rất hạn chế. Những thiếu sót 
do kém cỏi về trí tuệ như vậy đã gây những cản trở không nhỏ cho sự 
phát triển của đất nước, cho việc cải thiện đời sông của nhân dân...

Cán bộ không chỉ là người tuyên truyền chủ trương chính sách của 
Đảng và Nhà nưổc, đem ý kiến của nhân dân biến thành chủ trương của 
các cơ quan của Đảng và Nhà nước tương ứng; cán bộ còn là, và trước hết 
là, người biết lãnh đạo đúng đắn để quần chúng thực hiện các chủ 
trương đó của Đảng và Nhà nước. Lãnh đạo đúng, theo Chủ tịch Hồ Chí 
Minh là:

“1. Phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng...
2. Phải tổ chức sự thi hành cho đúng...
3. Phải tổ chức sự kiểm soát...” .12
Ngày nay có cả một khoa học về việc ra các quyết định. Cán bộ có 

đủ năng lực trí tuệ nắm vững và vận dụng khoa học đó là điều kiện 
không thể thiếu để ra quyết định đúng. Mọi quyết định đều là kết quả 
củà quá trình xử lý thông tin. Để ra đời một quyết định, chúng ta phải 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.5, tr.269.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.285.
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trải qua một loạt giai đoạn: thu thập thông tin, xử lý thông tin, hình 
thành các phương án, lựa chọn phương án, quyết định.

Trong chuỗi dây xích đó, để có quyết định đúng, trưốc hết “đầu vào” 
(thu thập thông tin) phải đạt ít ra ba yêu cầu: đầy đủ, đúng đắn, kịp 
thời. Muôn vậy, cán bộ phải có năng lực nắm bắt thông tin, xác định 
đúng phạm vi thông tin cần thu thập, có bản lĩnh nhìn thẳng vào sự 
thật, khắc phục bệnh cơ hội, lựa chiều khi thu thập thông tin.

Để xử lý thông tin có kết quả, cẩn bộ cần có khả năng phân biệt 
chính xác đâu là thông tin thật, đâu là thông tin “nhiễu” để từ đó phát 
hiện đúng thực chất của vấn đề. Chúng ta chỉ có được kết luận chuẩn 
xác, khi đã có một thông tin đầy đủ, chính xác về các vấn đề có liên quan 
tới lĩnh vực này. Khi đã phát hiện ra vấn đề, người cán bộ còn có nhiệm 
vụ đưa ra các phương án giải quyết thích hợp, ở đó có sự kết hợp chặt 
chẽ giữa đòi hỏi khách quan với năng lực thực tế của nhân tô' chủ quan.

Để đi tỏi kết quả, có thể có nhiều phương án khác nhau. Việc lựa 
chọn được phương án tôì ưu khó có thể đạt tói, nếu người cán bộ không 
biết dựa vào chuyên gia, vào sự sáng tạo của quần chúng. Khi đề cập 
tới phương diện thứ nhất của vấn đề vừa nêu, Hồ Chí Minh không ít 
lần nhân mạnh sự cần thiết phải biết sử dụng nhân tài, Hồ Chí Minh 
cho rằng: “Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, 
mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn 
nghĩ mãi không ra”1.

Khi đã có quyết định đúng, cán bộ phải có đủ năng lực thuyết 
phục để quần chúng thấy rõ tính đúng đắn của quyết định đó, thấy 
được những lợi ích thiết thực nào của họ được thực hiện, một khi biến 
quyết định đó thành hiện thực. Sự thiếu sót, thô bạo trong công nghệ 
đưa quyết định vào nhân dân khó tránh khỏi tình trạng như Hồ Chí 
Minh đã nhắc nhở: “Bánh ngọt là một thức ngon lành, nhưng đem bánh 
ngọt bắt người ta ăn, nhét vào miệng ngưòi ta thì ai cũng chán”1 2. Liên 
quan tới vấn đề này, tầm cao trong năng lực của cán bộ biểu hiện ở chỗ 
họ có đủ khả năng biến cái vốn là quyết định của người lãnh đạo, của 
cơ quan lãnh đạo thành sự tự quyết định của chính nhân dân.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.295.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.246.
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Nâng cao năng lực trí tuệ, có đủ khả năng nắm bắt và vận dụng 
những quy luật khách quan còn là con đường có hiệu quả nhát để chông 
bệnh chủ quan, duy ý chí. về vân đề này, Hồ Chí Minh viết: “Vì kém lý 
luận, cho nên gặp mọi công việc không biết xem xét cho rõ, cân nhắc cho 
đúng, xử lý cho khéo. Không biết nhận rõ điều kiện hoàn cảnh khách 
quan, ý mình nghĩ thế nàọ làm thế ấy. Kết quả thường thất bại”1

Cách mạng là sáng tạo. Điều đó cần được hiểu theo đúng nghĩa: một 
là, cách mạng là quá trình sáng tạo ra cái mới hợp quy luật của sự tiến bộ; 
hai là, để cái mới mang tính tiến bộ đó biến thành hiện thực cần có sáng 
tạo trong cách thức, phương thức thực hiện phù hợp với bản chất của quá 
trình chuyển biến mang tính cách mạng đó; ba là, để có hai điều trên cần 
một tư duy sáng tạo, nó đôì lập với sự giáo điều bảo thủ định kiến tuyệt đôì 
hóa cách nghĩ, cách làm đã có như một giới hạn không thể vượt qua.

Tương ứng với cách làm mới, cách nghĩ mói với giải pháp mới, người 
ta nói tới “sáng kiến” trong tư duy và hành động. Như vậy, để đưa cách 
mạng tiến lên, cán bộ cần có sáng kiến. Như Hồ Chí Minh đã chỉ ra: 
“Sáng kiến không phải cái gì kỳ lạ. Nó chỉ là kết quả của sự nghiên cứu, 
suy nghĩ trong những hoàn cảnh, trong những điều kiện rất tầm thường, 
rất phổ thông, rất thiết thực”1 2.

Việc phát huy sự tìm tòi sáng tạo, việc phát huy “sáng kiến” đang 
đặt ra trước mắt chúng ta như là một vấn đề bức xúc. Điều đó trước hết 
liên quan tới việc tìm ra mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đành rằng nhờ đổi mới tư duy lý luận mà “con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn”3 như Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ VIII của Đảng ta đã nêu ra. Nhưng điều đó không có 
nghĩa là đến nay mọi vân đề về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta đều đã rõ ràng. Điều đó càng đúng, khi chúng ta nói 
tới một số' vấn đề lý luận của quá trình đổi mới. Chẳng hạn, về nguyên tắc, 
chúng ta đã khẳng định rằng xét về kinh tế: để tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ 
qua chế độ tư bản chủ nghĩa, chúng ta phải sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.234.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.244.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.68.
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nước; rằng để có dân chủ xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; rằng, để mở 
rộng dân chủ nhằm phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, cùng 
với việc phát huy dân chủ đại diện, phải không ngừng mở rộng dân chủ trực 
tiếp của nhân dân; rằng, để giữ vững tính định hưống xã hội chủ nghĩa 
trong quá trình phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, bộ phận kinh tế 
nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo... Nhưng, mặt khác, chúng ta cũng biết 
rằng chủ nghĩa tư bản nhà nưốc vừa có mặt thông nhất, vừa có mặt mâu 
thuẫn với chủ nghĩa xã hội. Bên cạhh những yếu tố tích cực không thể chốỉ 
cãi, và chính vì thế mà chúng ta sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước cũng 
phát sinh không ít những tiêu cực, bệnh hoạn không chỉ trong kinh tế mà 
trong cả văn hóa, tư tưởng và tinh thần. Sự phân hóa giầu nghèo, cạnh 
tranh, một bộ phận ngưòi còn bị bóc lột... là những yếu tô' không tách rời 
chủ nghĩa tư bản nhà nước dưới nhiều hình thức khác nhau. Làm thế nào 
để hạn chế tôì đa những tác động tiêu cực do những thuộc tính đó sinh ra 
mà không làm mất đi chủ nghĩa tư bản nhà nước trong kinh tế.

Đã nói tối xây dựng Nhà nước pháp quyền thì một trong những 
nguyên tắc không thể thiếu trong tổ chức và vận hành của nó là pháp 
luật cần được xem là tối thượng. Trong khi đó, cũng chính là để có Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân, vì dân lại 
cần giũ vững và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối vôi Nhà 
nước. Không phải mốĩ tương quan giữa hai nguyên tắc này đã được mọi 
người nhận thức một cách sáng tỏ.

Trong khi khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước được 
thực hiện trước hết và chủ yếu bằng năng suất, chất lượng, hiệu quả của 
nó thì không ít doanh nghiệp nhà nước lại thua lỗ. Đây đang là vấn đề 
xã hội cần quan tâm.

Dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện trên tất cả mọi lĩnh vực 
của đòi sông xã hội mà dân chủ trên lĩnh vực kinh tế là tiền đề, trong đó, 
quyền sở hữu là yếu tô' cực kỳ quan trọng. Làm sao trong giới hạn của 
chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa đôì với những tư liệu sản xuất chủ yếu, 
người lao động lại cảm nhận một cách thực tế quyền làm chủ của mình 
trên lĩnh vực chủ chốt này.

Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì 
dân, các cơ quan nhà nưốc không tự có quyền; mọi quyền lực mà Nhà 
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nước có được đều do nhân dân ủy quyền. Từ đó, một vấn đề lớn được đặt 
ra: trong khi hoàn thiện dân chủ đại diện và nâng cao dân chủ trực tiếp 
phải hình thành một cơ chế như thế nào để ngăn chặn tình trạng nhân 
dân ủy quyền rồi mất quyền?

Liên quan tới công nghệ thực hiện dân chủ, một vấn đề không kém 
bức xúc là mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân nhưng làm sao để 
không dẫn tới tình trạng vô tổ chức, vô kỷ cương?...

Nói cách khác, chúng ta đang sông trong một thời kỳ câu hỏi đặt ra 
thì nhiều, nhưng những lòi giải đáp đúng đắn và kịp thời cho những câu 
hỏi đó còn chưa tương xứng vối đòi hỏi của cuộc sông. Đó cũng là dấu 
hiệu nói lên sự chưa ngang tầm trong năng lực trí tuệ của đội ngũ cán bộ 
trước yêu cầu của giai đoạn mới.

Trong bối cảnh đó, chúng ta càng thấy rõ tính đúng đắn của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh trong quan niệm của Người về “tư cách của đảng viên 
chân chính cách mạng” mà một trong những số’ đó là: “phải hiểu biết lý 
luận”1. Hơn nữa, Người còn xem: “Cô' gắng học tập chính trị, quân sự, 
văn hóa”1 2 là một trong sáu “bổn phận” của người đảng viên.

Để nâng cao năng lực trí tuệ của mình, một mặt, cán bộ phải 
thường xuyên tích luỹ kinh nghiệm qua hoạt động thực tiễn; mặt khác, 
phải không ngừng học tập qua trựờng lóp, qua sách vở, qua tiếp thu 
kinh nghiệm của người khác và nưốc khác. Từ hai tiền đề đó mà rút ra 
lý luận cho cách mạng nước ta. Liên quan tối vấn đề này, chúng ta cần 
hết sức lưu ý cách đặt vấn đề sau đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lý 
luận do kinh nghiệm cách mạng ở các nước và trong nước ta, do kinh 
nghiệm từ trước và kinh nghiệm hiện nay gom góp phân tích và kết luận 
những kinh nghiệm đó thành ra lý luận”3.

Khi nhấn mạnh sự cần thiết phải đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Từ nay, công việc gì bâ't kỳ thành công hay 
that bại, chúng ta cần phải nghiên cứu đến cội rễ, phân tách thật rõ 
ràng rồi kết luận. Kết luận đó sẽ là cái thìa khóa phát triển công việc và 
để giúp cho cán bộ tiến tới. Có như thế thì người mới có tài, tài mới có 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quô'c gia, Hà Nội, 1995, t.5, tr.249.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.266.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.272.
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dụng’”. Kết luận được rút ra từ tổng kết thực tiễn ở tầm khái quát, tầm 
bản chất, đó không gì khác hơn chính là lý luận.

Nêu lên tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh cốt để chúng ta lưu 
ý rằng, muốh xây dựng lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ỏ Việt Nam, chúng ta phải nắm vững phương pháp 
luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà tổng kết thực tiễn đất nước 
và thời đại để rút ra những luận điểm lý luận cần thiết cho ngày hôm 
nay. Mọi sự giáo điếu, rập khuôn máy móc lý luận và kinh nghiệm nước 
khác, hoàn cảnh khác đều dẫn tới thất bại.

Ngay trong hoàn cảnh phức tạp của những năm đầu mới giành được 
chính quyền, Bác Hồ đã thấy tầm quan trọng của, việc nâng cao trình độ 
lý luận cho cán bộ: “Mỗi cơ quan,..., đoàn thể phải tổ chức một ủy ban 
học tập, do cán bộ cao cấp lãnh đạo”1 2. Ngày nay chúng ta có cả một hệ 
thông trường lốp từ Trung ương đến địa phương để đào tạo cán bộ về văn 
hóa, khoa học - kỹ thuật, nghiệp vụ và lý luận với nhiều trình độ khác 
nhau. Hệ thông đó thực sự đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao 
trình độ của cán bộ các ngành, các cấp.

Trong khi nhấn mạnh những công hiến to lớn của hệ thông trường 
lốp vào việc nâng cao trình độ cho cán bộ, Đảng ta cũng chỉ ra rằng: 
“Công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn với yêu cầu, tiêu chuẩn và quy 
hoạch sử dụng cán bộ. Chất lượng và hiệu quả đào tạo còn thấp. Nội 
dung chương trình và phương pháp đào tạo cán bộ chậm đổi mới...”3. Sau 
thòi gian xem quá trình hoạt động thực tiễn là tất cả, thì giò đây, ở nơi 
này hay nơi khác, lại chuyển sang thái cực xem bằng cấp là tất cả. Trong 
học tập, một số cán bộ chạy theo bằng cấp một cách thiếu thực chất đã 
ảnh hưởng không tốt tới tất cả những ai học hành, một cách nghiêm túc. 
Đây đó đã diễn ra hiện tượng “học trường, thi quán” gây nhiều tai tiếng 
trong xã hội.

Từ một số luận điểm có liên quan tới yêu cầu nâng cao năng lực trí 
tuệ của cán bộ được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập trong tác phẩm sửa 
đổi lối làm việc và yêu cầu bức thiết của việc vận dụng những luận 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.243.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.231.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr.71.
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điểm đó vào công tác cán bộ hiện nay, chúng ta thấy rằng để chính trị 
thực sự vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật, không thê không 
nâng cao năng lực trí tuệ của mọi cán bộ cả trong bộ máy Đảng lẫn bộ 
máy Nhà nước. Chỉ như vậy, người cán bộ mới đủ tầm hiểu biết mọi 
mặt của đời sông xã hội, đặc biệt là những tri thức về quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội; mới có khả năng phát huy cao độ vai trò yếu tố con 
người - cái được xem là nguồn lực của mọi nguồn lực, là giá trị cao nhất 
của mọi giá trị, sự phát triển tự do và toàn diện của con người được 
xem là mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội nói chung, của quá 
trình đổi mới ở nước ta nói riêng.
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Tư TƯỞNG VỂ CÁN BỘ 
VÀ ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN CÁN BỘ

TS Hà Quang Ngọc

Tháng 10-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành tác phẩm 
Sửa đổi lối làm việc. Một tác phẩm không dày, dưối một cái tên giản 
dị, “nhưng mỗi câu, mỗi chữ có một ý nghĩa, một mục đích” đốì với việc 
xây dựng một chính đảng chân chính cách mạng, củng cố’ và hoàn 
thiện chính quyển Nhà nước dân chủ nhân dân non trẻ, xây dựng đội 
ngũ cán bộ cách mạng ngày càng vững mạnh để đưa cuộc kháng chiến 
chông thực dân Pháp của nhân dân ta đi tới thắng lợi. Những suy 
nghĩ trăn trở được Người viết ra trong tác phẩm, do bản chất của vấn 
đề, do cách thức giải quyết của Người, đã tồn tại với thời gian, tiếp tục 
có ý nghĩa chỉ đạo to lớn dôi với mọi công việc của chúng ta trong tình 
hình hiện nay.

Một trong những trọng tâm lôn của tác phẩm là vấn đề cán bộ và 
đào tạo cán bộ. Ngoài một chương nguyên vẹn “Vấn đề cán bộ”, thì hầu 
như trong toàn bộ cuốn sách, Người đều bàn tới vấn đề cán bộ một cách 
trực tiếp hay gián tiếp, dưâi các phương diện này hay khác như: vấn đề 
đạo đức, phương pháp cách thức làm việc của cán bộ, những thói hư tật 
xấu cần tránh, V.V.. càng cho thấy tầm quan trọng, sự rộng lớn của vấn 
đề và môi quan tâm của Người.

Ngay những dòng đầu của chương “Vấn đề cán bộ”, phân tích mối 
quan hệ cụ thể giqfa cán bộ với công việc, Người chỉ rõ: “Cán bộ là những 
người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân 
chúng hiểu rõ và thi hành; đồng thời đem tình hình của dân chúng báo 
cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”1. Từ 
sự thực hiển nhiên ấy, Người đã đi đến một kết luận hết sức ngắn gọn, 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.269.

444

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



rõ ràng và sâu sắc: “cán bộ là cái gốc củạ mọi công việc”1. Tư tưởng đó có 
nghĩa là không có cán bộ, thiếu cán bộ, không có cán bộ tốt, thì không 
thể tiến hành bất cứ công việc gì, không thể đạt được bất cứ kết qụả 
mong muôn nào. Tư tưởng ấy không chỉ đúng với hoàn cảnh khi tác 
phẩm ra đời, khi Đảng ta đang phải tiến hành xây dựng nhà nước cách 
mạng non trẻ và kháng chiến chông giặc ngoại xâm, mà còn đúng cả 
trong hoàn cảnh hiện nay. Sự chuyển đổi nhiệm vụ cách mạng từ giải 
phóng dân tộc sang xây dựng đất nước, từ nền kinh tế - xã hội phục vụ 
chiến tranh, tập trung bao cấp, sang nền kinh tế - xã hội vẫn hoạt động 
theo cơ chế thị trường cũng làm cho vấn đề cán bộ trở nên hết sức quan 
trọng và cấp bách. Một đội ngũ có đủ năng lực, thích ứng và đảm nhận 
được những nhiệm vụ lớn trong tình hình mói, có đủ bản lĩnh, phẩm 
chất đạo đức trước những cám dỗ của hoàn cảnh mới đang là một công 
việc lớn của toàn Đảng. Nếu trước kia trong cuộc tranh đấu thường hao 
tổn một số’ cán bộ quý báu, “chúng ta càng phải quý cán bộ, phải bổ sung 
cán bộ, giữ gìn cán bộ cũ và đào tạo cán bộ mới” thì trong điều kiện xây 
dựng cuộc sông mới, “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn 
vun trồng những cây côì quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, 
trọng'mỗi một người có ích cho công việc của chúng ta”.

Trong công tác cán bộ, Người yêu cầu Đảng phải có phương thức 
thực hiện đúng đắn. Đảng “phải biết rõ cán bộ” để “tìm thấy những nhân 
tài mói”, để “những người hủ hóa cũng lòi ra”1 2; “phải cất nhắc cán bộ một 
cách cho đúng” để công việc thành công, “phải khéo dùng cán bộ”3 để 
công việc đạt hiệu quả; “phải phân phôi cán bộ cho đúng” để chỗ nào, 
lĩnh vực nào cũng có người làm việc, có người chịu trách nhiệm trước 
công việc, trước nhân dân; “phải giúp cán bộ cho đúng” để họ có thể yên 
tâm, tận tâm, tận lực vì công việc; “phải giữ gìn cán bộ” để đội ngũ cán 
bộ không bị hao mòn đi. Những phương châm hành động trong công tác 
cán bộ ấy luôn đúng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào và càng có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng trong thời kỳ đổi mới và phát triển đời sông 
chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Sự đổi mói và phát triển toàn diện cả 
bề rộng lẫn bề sâu, có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.269.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.274.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.277.
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những khả năng, khuynh hướng tích cực rất nhiều nhưng cũng có cả 
những yếu tô' tiêu cực. Tất cả những điều đó đang tác động mạnh mẽ tối 
đội ngũ cán bộ, một mặt thúc đẩy và tạo điều kiện cho cán bộ có ý chí, 
nghị lực, hy sinh tận tụy phấn đấu để trưởng thành, nhưng mặt khác 
cũng có thể làm cho một sô' cán bộ biến chất, trở nên hủ bại biến thành 
sâu mọt của dân, làm hỏng mình, làm hại tới công việc xã hội. Vì vậy 
hơn lúc nào hết, thực hiện đúng các phương châm về cán bộ của Người sẽ 
không chỉ quản lý, sử dụng có hiệu quả lực lượng cán bộ hiện có mà còn 
làm cho đội ngũ cán bộ không ngừng lớn mạnh, thực hiện thành công sự 
nghiệp đổi mổi, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nưốc.

Cùng với việc vạch ra những phương châm chỉ đạo chung, đôì với 
người lãnh đạo quản lý, Hồ Chí Minh cũng chỉ ra những trách nhiệm và 
việc làm cụ thể để xây dựng và phát huy hết khả năng của đội ngũ cán 
bộ, hạn chê' những thiếu sót, sai lầm. Bởi chính họ, không phải ai khác 
sẽ là người trực tiếp thực hiện công tác cán bộ của Đảng. Người còn vạch 
rõ cán bộ quản lý lãnh đạo phải biết “chỉ đạo”, “nâng cao” năng lực cán 
bộ, “kiểm tra”, “cải tạo”, “giúp đỡ” cán bộ, vối anh em đồng chí “phải hiểu 
hết cán bộ”, “khéo dùng cán bộ”, “cất nhắc cán bộ”, “yêu thương cán bộ”, 
“phê bình cán bộ”. Thực hiện được các nội dung yêu cầu đó sẽ làm cho 
việc sử dụng, bô' trí cán bộ hợp lý, có hiệu quả. Trong công việc hiện nay, 
do sự chuyển đổi nhiệm vụ cách mạng, ỏ các cấp, cấc ngành, trong nhiều 
lĩnh vực, đang thiếu những cán bộ có khả năng đáp ứng được các yêu cầu 
nhiệm vụ mối, đó là một thực tê' trong mỗi quá trình phát triển. Đòi hỏi 
phải dày công đào tạo, huấn luyện, xây dựng mối có được một đội ngũ 
cán bộ trung thành, tận tụy, có đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm 
nhiệm vụ. Nhưng nếu người lãnh đạo quản lý biết khéo dùng, biết tùy 
tài mà dùng người, “biết dùng người đúng chỗ, đúng việc”, lãnh đạo khéo 
như Bác đã chỉ dẫn thì “tài nhỏ, hóạ ra tài to”1 sẽ làm giảm bớt những 
thiếu hụt cán bộ. Nhưng nếu như mắc vào những “chứng bệnh”- “ham 
dùng ngưòi bà con anh em quen biết, bầu bạn”, “ham dùng những kẻ 
khéo nịnh hót mình”, “ham dùng những ngưòi tính tình hợp với mình” - 
một chứng bệnh rất dễ mắc và lãnh đạo không khéo thì “tài to cũng hóa 
ra tài nhỏ”, dẫu có trong tay cả một “mớ cán bộ” thì cũng vẫn cứ thiếu,

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.280.
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mở nhiều trường lớp, đàó tạo thật nhiều cũng vẫn không đủ, cán bộ thì 
làm bậy, ìàm “hỏng cả công việc của Đảng”. Như thế, sự thiếu đủ cán bộ, 
không chỉ nằm trong chính đội ngũ cán bộ, mà còn phụ thuộc vào sự 
lãnh đạo khéo hay không khéo của người quản lý, chỉ đạo, vào sự lành 
mạnh ở họ. Qua bao cố gắng xây dựng, hiện chúng ta có một đội ngũ cán 
bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ, với một số lượng không nhỏ, nhưng 
để cho công việc thiếu cán bộ là phần trách nhiệm của những người lãnh 
đạo, quản lý.

Như vậy, vấn đề cán bộ vừa là vấn đề chung của toàn Đảng, nhưng 
cũng sẽ là vấn đề cụ thể trực tiếp của mỗi cán bộ quản lý. Đội ngũ cán bộ 
có lớn mạnh hay không, có đủ sức đảm nhiệm các nhiệm vụ mới hay 
không, vừa phụ thuộc vào những chủ trương, đường lôì chung, vừa phụ 
thuộc rất nhiều vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Vì vây, cùng vói 
việc đổi mới các chủ trương, biện pháp, chính sách trong đào tạo, sử 
dụng đội ngũ cán bộ đã được Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung 
ương khóa vin của Đảng xác định, những hoạt động tích cực chủ động 
của các cấp lãnh đạo quản lý là một việc làm hết sức quan trọng để thực 
hiện thành công các chủ trương biện pháp, chính sách của Đảng về cán 
bộ, làm cho đội ngũ cán bộ thực sự ngày càng lớn mạnh và phát triển.

Vấn đề đào tạo cán bộ được Bác hết sức quan tâm. Người từng chỉ rõ: 
“Công việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”1, “có cán bộ 
tốt, việc gì cũng xong”1 2. Vì vậy, Người yêu cầu phải rất chú trọng tối việc 
“huấn luyện cán bộ”. Phải “đào tạo một mớ cán bộ phụ trách có gan làm 
việc, ham làm việc”, “có thế Đảng mới thành công”, không được chỉ biết 
dùng cán bộ, có sao sử dụng vậy, hoặc “đào tạo một mớ cán bộ nhát gan dễ 
bảo”, “đập đi, hò đứng”3, không dám phụ trách. Theo Bác, “như thế là một 
việc thất bại cho Đảng”. Chính vì vậy Bác chỉ thị: “Huấn luyện cán bộ là 
công việc gốc của Đảng”. Ý nghĩa của công việc gốc là ỏ chỗ cần phải đào 
tạo cán bộ cho công việc và phải chú ý tới nguyên tắc huân luyện đào tạo 
ngay từ đầu để cán bộ được đào tạo ra có thể làm được việc.

Việc đào tạo huấn luyện thường rất tốn kém, mất nhiều thời gian 
dài, đó là một vấn đề hết sức nan giải trong hoàn cảnh kinh tế có nhiều 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.273.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.242.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.273.
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khó khăn. Nhưng Bác vẫn chỉ thị “không nên bủn xỉn về các khoản chi 
tiêu trong việc huấn luyện”1. Đầu tư cho đào tạo huân luyện tuy không 
thu lợi trực tiếp và tức thời, nhưng hiệu quả của nó lại hết sức to lớn và 
lâu dài. Những bài học về việc đầu tư cho đào tạo, giáo dục của các nưóc 
phát triển và trong khu vực đã chứng minh cho việc làm đúng đắn này 
và cũng là minh chứng về sự chỉ đạo sáng suốt, đi trước thời gian của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ngày nay cần được tiếp tục nắm vững và thực 
hiện. Sẽ là đáng tiếc và đáng trách khi nhiều cơ quan, nhiều cán bộ lãnh 
đạo chi rất nhiều cho những việc làm có tính chất hình thức và lãng phí, 
hạn chế chi cho việc huấn luyện đào tạo cán bộ. Đó là một sự lãng phí 
hai lần mà rất cần ngăn chặn và sửa đổi.

Công việc đào tạo huấn luyện không phải chỉ là do các cơ quan chức 
năng mà trước hết là nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi cơ quan và mỗi 
người lãnh đạo. Không phải chỉ chú ý tới các trường lớp chính quy mà tới 
cả các hình thức đào tạo tập huấn linh hoạt, không phải chỉ học ỏ trường 
mà còn phải tổ chức học tại chỗ. Việc nhiều người chỉ muôn đi học ở 
trường để có bằng cấp, nhiều người lãnh đạo chỉ muốn gửi cán bộ đi đào 
tạo cho nhẹ mình là việc làm không đúng. Nâng cao trình độ, năng lực 
cán bộ là một việc làm liên tục. Việc mở trường lớp, cử cán bộ đi học chỉ 
là những bước khởi đầu trang bị phần lý luận và kiến thức cơ bản. Các 
kiến thức thực tiễn, kỹ năng làm việc phải được đào tạo tại chỗ và qua 
công việc. Vì vậy, người lãnh đạo cần luồn tìm cách cho họ học hỏi thêm 
lý luận và cách làm việc. Không chú ý đầy đủ tối các hình thức đào tạo 
khác nhau, chỉ tập trung vào một sô' phương thức, hình thức được ưa 
chuộng, dễ thực hiện sẽ làm hạn chế năng lực đội ngũ cán bộ.

Các phương thức đào tạo huấn luyện cũng cần phải hết sức cụ thể. 
Cần phải căn cứ vào đặc điểm yêu cầu của nghề nghiệp, trình độ cán bộ 
để tiến hành. Người luôn dạy làm việc gì học việc ấy, cán bộ môn nào 
phải theo môn ấy. Không được tiến hành đào tạo huấn luyện thẹo khả 
năng của thầy, của trường lớp thiếu thiết thực kiểu: “huấn luyện cán bộ 
trong các cơ quan hành chính mà không đụng đến công việc hành 
chính”, hoặc “dạy chính trị mênh mông mà không thiết thực, học rồi 
không dùng được”. Điều mà Bác nhắc nhỏ tưởng chỉ có ở trong quá khứ, 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.273.
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vậy mà hiện nay vẫn chưa được hoàn toàn chấm dứt trong nhiều chương 
trình, nhiều cơ sỏ đào tạo. Đó là một điều cần chấn chỉnh.

Hơn nữa, việc học tập là để nâng cao trình độ, để làm việc, nó 
không phải là đặc quyền, đặc lợi của một số ngưòi, không phải là chỗ để 
thể hiện vị trí, vai trò, chức vụ, cho nên đã đi học, đã tổ chức lớp học thì 
phải theo trình độ văn hóa cao thấp mà không phải theo cấp bậc cán bộ 
cao thấp, cũng như không thể có tình trạng cán bộ đi học thì được nương 
nhẹ, châm chước vẫn còn thấy ở nhiều lớp đào tạo huấn luyện cán bộ 
hiện nay. Một tình trạng như thế sẽ vừa tạo ra sự bất bình đẳng và cả 
những hiện tượng tiêu cực không đáng có và không nên có trong việc dạy 
và học, trong công tác đào tạo cán bộ.

Cùng với việc làm rõ những nội dung đào tạo cụ thể trong các lĩnh 
vực nghề nghiệp, chính trị, văn hóa, Ngưòi luôn nhấn mạnh tới việc đào 
tạo, huấn luyện lý luận cho cán bộ. Phân tích vai trò lý luận, Người chỉ 
rõ: “Lý luận như kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong 
công việc thực tế* ’1. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi. 
Việc một số không nhỏ cán bộ xưa cũng như nay, qua công việc cụ thể có 
chút ít kinh nghiệm, tự mãn với những hiểu biết của mình, không đánh 
giá đúng vai trò của lý luận, chỉ thây kinh nghiệm của mình là nhất, 
những người đó cần nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng “có kinh 
nghiệm mà không có lý luận như một mắt sáng, một mắt mờ”. Hơn nữa 
lý luận không ngừng phát triển, những lý luận sắc bén ngày hôm qua có 
thể trở thành lạc hậu vào ngày hôm nay. Thỏa mãn với cái hiện có sẽ 
làm cho trình độ lý luận trở nên yếu kém. Việc đây đó, có một số người, 
có một chút ít kiến thức đã tự mãn, đã tự cho mình đủ lý luận. Những 
người như thế sớm muộn cũng trỏ thành người thiếu lý luận, kém lý 
luận. Với họ, trong công việc vì kém lý luận cho nên gặp mọi việc không 
biết xem xét cho rõ, cân nhắc cho đúng, xử lý cho khéo. Không biết nhân 
rõ điều kiện, hoàn cảnh khách quan, ý nghĩ thế nào làm thế ây, kết quả 
thường thâ't bại. Những anh em đó - như Người nhắc nhở, cần phải 
nghiên cứu thêm lý luận, mới trồ thành người cán bộ hoàn toàn. Tuy 
nhiên, Người cũng phê bình các biểu hiện sai lầm khác nhau trong cách 
học lý luận mà ở thời nào cũng có. Việc học lý luân không phải chỉ ở sự 

1. Hồ Chì' Minh: Sđd, t.r.233.
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cố gắng xem nhiều sách, thu thập nhiều kiến thức, vì như thế, như cách 
nói của Bác mới chỉ là “một cái hòm đựng sách”, là lý luận suông, mà 
cần phải biết áp dụng vào thực tế, khi đó “thế mới là lý luận thiết thực, 
có ích”, cũng như học lý luận học thuộc lòng đem loè thiên hạ thì lý luận 
ấy cũng vô ích.

Vấn đề cán bộ và đào tạo huấn luyện cán bộ được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh viết nhiều trong tác phẩm, nhưng chỉ điểm lại một số nội dung cơ 
bản trong sự so sánh với tình hình hiện tại cho thấy, những điều mà Bác 
đã nói, đã viết cho đến nay chúng ta vẫn chưa thực hiện được đầy đủ. 
Điều đó một mặt đã chứng tỏ sự sáng suốt, nhìn xa trông rộng của 
Người, nhưng mặt khác cũng là điều nhắc nhở chúng ta cần phải nghiêm 
túc xem xét lại công việc, xem xét lại mình, sửa đổi lối làm việc để công 
việc ngày càng một phát triển tốt hơn. Xin làm đúng theo di huấn của 
Ngưòi: “Đảng ta hy sinh tranh đấu, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân, tranh 
lại thông nhất và độc lập. Công việc đã có kết quả vẻ vang. Nhưng nếu 
mỗi cán bộ, mỗi đảng viên làm việc đúng hơn, khéo hơn thì thành tích 
của Đảng ta còn cao hơn nữa...”.
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VẬN DỤNG Tư TƯỞNG Hồ CHÍ MINH
VỂ ĐÀO TẠO CÁN BỘ TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY• • •

TS Nguyễn Hữu Ngà

Khi nhà nước cách mạng của chúng ta ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã đặt công tác cán bộ gắn liền với tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước. 
Người khẳng định: “Cán bộ là những người đem chín}} sách của Đảng, của 
Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem 
tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính Phủ hiểu rõ, để đặt 
chính sách cho đúng. Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc”1.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về vâ'n đề cán bộ, ngày nay Đảng 
ta xác định: “Xây dựng nhà nưóc trong sạch, vững mạnh gắn liền với xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của thời 
kỳ mối, coi trọng cả đức và tài, với đức là gốc như Bác Hồ đã dạy. Đó là 
đội ngũ cán bộ, công chức từ Trung ựơng đến cơ sở có phẩm chất tốt, có 
lòng yêu nước nồng nàn, có tinh thần trách nhiệm cao, có đủ năng lực 
hoàn thành nhiệm vụ; đội ngũ phải đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo sự 
chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, nhằm thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ vững độc lập 
tự chủ, đi lên chủ nghĩa xã hội”1 2. Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban 
chấp hành Trung ương khoá VIII của Đảng cũng xác định rõ: “Chiến 
lược cán bộ thòi kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đâT nước”3.

Đào tạo là một khâu có ý nghĩa quyết định tới chất lượng của đội 
ngũ cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu: “Huấn luyện cán bộ là công 
việc gốc của Đảng”4. Ngưòi lưu ý phải gắn lý luận với thực tiễn; kết hợp 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.5, tr.269.
2. BáoNÀđn dân, ngày 21-9-1997, tr.2.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr.66.
4. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.269.
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học lý luận vởi nghiên cứu kinh nghiệm thực tế, tránh đào tạo chung 
chung, học thuộc lòng, học rồi không dùng được. Thực tiễn không ngừng 
biến đổi, lý luận cũng không ngừng được bổ sung và phát triển; đòi hỏi 
cán bộ phải không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ 
ngang tầm vối nhiệm vụ.

Trước đây, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, giáo dục chưa phát 
triển, ta phải áp dụng nhiều hình thức đào tạo như bổ túc văn hoá, học 
tại chức, học truyền miệng, học qua thực tế... Nhờ học thầy, học bạn mà 
nhiều cán bộ đã trưởng thành qua thực tiễn.

Thời kỳ kháng chiến, Bác đã chỉ ra những cái được và chưa được 
trong đào tạo. Bác đã nêu những biện pháp cần thiết để khắc phục 
những hạn chế trong đào tạo cán bộ:

- Đào tạo cán bộ phải gắn với công việc cụ thể; làm việc gì học việc ấy.
- Huấn luyện lý luận phải gắn vối thực tiễn.
- Huấn luyện chính trị cần phải có, song tuỳ từng loại cán bộ mà 

định chương trình cho phù hợp.
- Các lốp học phải tổ chức theo trình độ văn hoá, chứ không theo 

cấp bậc cán bộ cao hay thấp.
- Phải chú trọng tối đội ngũ giáo viên...
Ngày nay, những lời dạy của Bác không những có ý nghĩa lịch sử, 

mà còn có ý nghĩa thực tiễn giúp chúng ta có được cái nhìn đầy đủ, toàn 
diện về việc dạy và học, về việc đào tạo cán bộ. Người cán bộ không 
những cần được đào tạo cơ bản trong nhà trường, mà còn phải học hỏi, 
nghiên cứu trong hoạt động thực tiễn; học hỏi ở đồng chí, bạn bè trong 
và ngoài nưốc. Kết hợp học và hành giúp cán bộ gắn được lý luận với 
thực tiễn, dùng kiến thức được trang bị góp phần cải tạo xã hội, xây 
dựng đất nước.

Trong giai đoạn vừa qua, do thiếu cán bộ, ta đã áp dụng nhiều hình 
thức đào tạo, đào tạo tràn lan; việc đào tạo chưa có quy hoạch nên thực 
tế chưa đảm bảo chất lượng. Có cán bộ trong vài năm được cấp vài ba 
chứng chỉ đại học; có cán bộ kê khai học tới 3, 4 ngoại ngữ nhưng không 
sử dụng được. Có những lóp đào tạo lý luận cho cán bộ đã xếp các loại 
trình độ văn hoá khác nhau ỏ cùng một lốp, học cùng một chương trình; 
nội dung chương trình mênh mông, gắn vối thực tiễn chưa nhiều. Tình 
trạng cán bộ học cốt để hợp lý hoá bằng cấp, để giữ ghế hoặc để được 
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thăng chức vẫn còn; nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường không có việc 
làm, trong khi đó nhiều cơ quan, địa phương vẫn thiếu cán bộ... Hiện 
nay chúng ta đang áp dụng nhiều loại hình đào tạo khác nhau; nội dung 
chương trình ố các hệ, lớp không thông nhất; có hệ lớp áp dụng chương 
trình vượt quà khả năng của học sinh, không phù hợp vói tình hình thực 
tế của Việt Nam.

Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đòi hỏi việc đào tạo cán bộ 
phải đáp ứng các yêu cầu:

- Góp phần làm cho bộ máy của Đảng, Nhà nước hoạt động lành 
mạnh.

- Thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp xây 
dựng đất nưóc giầu mạnh, xã hội công bằng, vãn minh.

- Góp phần thúc đẩy sự hội nhập của nước ta vối các nước trong khu 
vực và thế giới.

Những yêu cầu đó đặt ra những nhiệm vụ rất nặng nề đốì với việc 
đào tạo cán bộ trong thời kỳ mới.

Việc đào tạo cán bộ cũng nên tham khảo kinh nghiệm của các nước 
trên thế giới, đặc biệt là các nưốc gần éhúng ta. Ví dụ Trung Quốc đã 
tiến hành đào tạo lớp cán bộ xuyên thế kỷ (lớp cán bộ được đào tạo để 
gánh vác nhiệm vụ ỏ giai đoạn đầu thế kỷ XXI) với những tiêu chuẩn rất 
cụ thể như cán bộ có trình độ từ đại học trở lên phải thông thạo từ 1 tới 
2 ngoại ngữ, biết sử dụng thành thạo máy vi tính và các phương tiện cần 
thiết cho nghiệp vụ chuyên môn.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khoá 
VIII đã xác định những tiêu chuẩn cán bộ chung nhất như: Phẩm chất 
đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực họàn thành nhiệm 
vụ... Đó là những tiêu chuẩn cho cán bộ nói chung. Trên cơ sở đó từng 
ngành, từng lĩnh vực phải xác định được những tiêu chuẩn cụ thể về 
trình độ học vấn, chuyên môn và điều kiện cần thiết để đảm đương 
nhiệm vụ được giao. Việc xác định các ùêu chuẩn cụ thể phải gắn với 
quy trình đào tạo. Như vậy, các trường đào tạo cán bộ với các lĩnh vực 
hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội... có quan hệ rất chặt chẽ với nhau, 
phải được thể hiện qua quy hoạch, kế hoạch đào tạo cán bộ.

Để công tác đào tạo cán bộ đáp ứng các yêu cầu đặt ra, cần phải 
nghiên cứu và cụ thể một số điểm cơ bản sau:
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- Xác định rõ tiêu chuẩn với từng loại cán bộ làm việc trong câc cơ 
quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể để có chương trình đào tạo 
phù hợp.

- Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ trình độ đáp ứng yêu cầu của công 
tác đào tạo trong giai đoạn mới.

- Có kế hoạch cụ thể cho chương trình đào tạo lớp cán bộ trong giai 
đoạn đầu của thế kỷ XXL

Để có được đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mối cần phải có các giải 
pháp đồng bộ; không chỉ khắc phục những hạn chế, tiêu cực trong công 
tác đào tạo hiện nay mà phải nhằm đáp ứng yêu cầu có tính chiến lược. 
Vì vậy cần tập trung vào một số giải pháp cơ bản:

Một là, Đảng, Nhà nước có sự chỉ đạo tập trung, thông nhất trong 
toàn bộ công tác đào tạo cán bộ. Phải có sự chỉ đạo thông nhất trong 
toàn bộ hệ thông giáo dục - đào tạo (từ phổ thông tới trung học, cao 
đẳng, đại học, trên đại học). Có thể nói, thời kỳ đào tạo cán bộ có tính 
chắp vá đã qua (do điều kiện chiến tranh), nay chúng ta đã có hệ thông 
giáo dục - đào tạo tương đối hoàn chỉnh, bởi vậy cán bộ phải được đào tạo 
cơ bản, có hệ thống. Việc đào tạo cán bộ phải thực hiện theo một quy 
trình chặt chẽ từ khâu thi tuyển, học tập, nghiên cứu theo nội dung 
chương trình quy định của Nhà nưốc đến kiểm tra, đánh giá đúng chất 
lượng khi ra trường.

Hiện nay ỏ một số’ trường việc giảng dạy vẫn còn sự trùng lặp giữa 
một số’ bộ môn mà nhiều năm nay vẫn chưa khắc phục được. Vì thế, Nhà 
nước cần thành lập Hội đồng quốc gia để xác định giáo trình chuẩn cho 
các bộ môn này.

Hai là, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Phải căn cứ vào tiêu 
chuẩn cán bộ từng ngành, từng lĩnh vực để xây dựng chương trình đào 
tạo cho sát hợp. Bác Hồ đã từng viết: “Phải thực hành khẩu hiệu: làm 
việc gì học việc âzy”’, “huấn luyện chính trị, môn nào cũng phải có. 
Nhưng phải tuỳ theo mỗi môn mà định nhiều hay ít”1 2.

Trong điều kiện hiện nay chúng ta vẫn phải kết hợp nhiều hình 
thức đào tạo:

1. Sđd, tr.270.
2. Sđd, tr 271.
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+ Đào tạo dài hạn đốì với cán bộ trong diện quy hoạch lâu dài.
+ Bồi dưỡng ngắn hạn cho cáii bộ đương chức.
+ Tập huấn ngắn ngày, tham quan, học tập kinh nghiệm có thể áp dụng 

cho tất cả các loại cán bộ nhằm trang bị những kiến thức mởi, thiết thực.
Ba là, phải gắn đào tạo vái bô' trí sử dụng. Công tác đào tạo chỉ đạt 

được hiệu quả cao khi cán bộ được bô' trí, sử dụng hợp lý.
Công tác đào tạo phải đáp ứng yêu cầu của xã hội, của các ngành 

trung ương và địa phương. Cần phải có quy chế đảm bảo việc đánh giá 
đúng chất lượng cán bộ qua đào tạo, để cơ quan tiếp nhân cán bộ hoàn 
toàn yên tâm vối nhận xét, đánh giá của nơi đào tạo.

Việc đào tạo là khâu cơ bản trong toàn bộ công tác cán bộ; nó gắn 
liền với tổ chức và hoạt động của Đảng, của Nhà nước. Đây là điều kiện 
hết sức quan trọng để tạo ra đội ngũ cán bộ đủ sức thực hiện thắng lợi 
đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, biến mục tiêu, lý tưởng của 
Đảng, nguyện vọng của nhân dân ta thành hiện thực; bởi vậy cần có sự 
quan tâm đầy đủ, toàn diện, chỉ đạo thông nhất của Đảng và Nhà nước.
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Tư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
VỀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG, ĐÀO TẠO 

CÁN BỘ CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC HIỆN NAY

TS Nguyễn Hữu Khiển

Vấn đề cán bộ và chính sách cán bộ là một trong những nội dung 
quan trọng trong kho tàng tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta đã biết 
chủ nghĩa Mác-Lênin đề cập nhiều về vai trò của cá nhân, lãnh tụ 
trong mọi cuộc cách mạng, trong các phong trào quần chúng. Nếu 
những nội dung trong học thuyết Mác-Lênin có giá trị như hệ thống 
phương pháp luận để tiếp cận vấn đề, thì tư tưởng Hồ Chí Minh về 
cán bộ là sự tiếp thu trên cơ sỏ cách mạng - thực tiễn, diễn ra trong 
một quốc gia cụ thể. Nếu học thuyết Mác-Lênin nói: Không có lãnh tụ 
cách mạng thì không có phong trào cách mạng, thì Hồ Chí Minh đã 
biến nó thành vấn đề đơn giản hơn: “Muôn việc thành công hay thất 
bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”1.

Với sự am hiểu sâu sắc những vấn đề lý luận và kinh nghiệm có 
được từ thực tiễn dẫn dắt, lãnh đạo cách mạng nước nhà, Hồ Chí Minh 
đã nêu ra những “căn bệnh” mà người cán bộ thường mắc phải. Đồng 
thời, Người không quên “kê đơn” cho những căn bệnh đó. Chẳng hạn, có 
ngưòi cán bộ không những mắc bệnh “kiêu ngạo” do nắm giữ quyền lực 
mà họ thường cho rằng, những ý kiến, lời nói và quyết định của mình là 
luôn luôn đúng, vì thế họ phớt lờ, hoặc bỏ qua ý kiến của người khác, 
nhất là những ngưdi dưới quyền, có ngưòi cán bộ lười biếng dẫn đến ấu 
trĩ, lạc hậu về nhận thức. Kết quả, khi lãnh đạo, điều hành chỉ nặng về 
kinh nghiệm, rập khuôn, không nhận thức được cái mới. Hậu quả đó 
thường làm “vô hiệu hóa” những kiến thức của cán bộ cấp dưới khi họ 
đưa ra những ý kiến có tính chất cải cách, khuyến nghị đối vói cấp trên.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.240.
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Sự tài tình của Hồ Chí Minh khi nêu lên những khuyết điểm, 
thiếu sót của cân bộ thể hiện ở chỗ: Người vạch ra các loại hình của 
khuyết điểm, các mức độ của thiếu sót rất đa dạng, đồng thời có sự 
tương phản, có quan hệ, liên hệ như những “cặp bệnh” thường đi với 
nhau. Chẳng hạn người kiêu ngạo cũng thường hiếu danh; óc hẹp hòi 
thường có ở người ích kỷ; người thiếu ngăn nắp thường cẩu thả trong 
cách làm việc...

Những thiếu sót của người cán bộ mà Người nhắc đến là những căn 
bệnh của một thòi. Tuy nhiên, ngày nay cuộc sốhg đã thay đổi, những 
thiếu sót đó cũng vẫn chưa hoàn toàn mất đi mà nó được khoác bằng 
chiếc áo mổi cho phù hợp với hoàn cảnh.

Chính vì vậy, học tập đạo đức của Hồ Chí Minh không những là 
việc làm của thế hệ trước, mà còn là nhiệm vụ hàng đầu trong việc rèn 
luyện đạo đức cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Hồ Chí Minh cũng 
đã chỉ ra phương sách để khắc phục: sửa chữa những khuyết tật tưởng 
như cố hữu ở người lãnh đạo. Người cho rằng, nếu biết nhìn thẳng vào 
sự thật thì nhất định có thể khắc phục được sai lầm, khuyết điểm. 
Chẳng hạn, một trong những cách thức khắc phục khuyết điểm là “mỗi 
người, mỗi ngày phải thiết thực tự kiềm điểm..., tự sửa chữa và giúp 
đồng chí mình sửa chữa”1.

Khi đề cập những nội dung sửa đổi lôì làm việc, phạm trù cán bộ 
được Hồ Chí Minh dùng để chỉ toàn bộ những người có một chức vụ 
lãnh đạo nhất định trong hệ thông Đảng, Nhà nước và đoàn thể (trong 
hệ thông các tổ chức của hệ thông chính trị như cách tiếp cận của 
chúng ta ngày nay). Đó cũng là một thực tế diễn ra ở các mốì quan hệ 
công tác trong các tổ chức cho dù đặc điểm hình thành, phương thức 
lãnh đạo, điều hành và phương tiện cần thiết của mỗi tổ chức là không 
giồng nhau.

Để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong sử dụng và đào 
tạo công chức trong bộ máy nhà nước, cần phải dựa vào các di huấn của 
Hồ Chí Minh. Việc vận dụng các di huấn của Ngưòi vào hoàn thiện hệ 
thông công chức (đúng hơn là đội ngũ quan chức hành chính), cần hướng 
trọng tâm vào một so điẽm sau:

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.233.
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Một là, nói về cán bộ thì công chức lãnh đạo ỏ các cơ quan hành 
chính nhà nưóc từ Trung ương đến cơ sở ỏ các ngành, các lĩnh vực quản 
lý hành chính nhà nước chiếm số' lượng đông đảo nhất. Trong lãnh đạo, 
điều hành của cán bộ trong hệ thông hành chính nhà nước dễ nảy sinh 
những loại hình của khuyết điểm mà Hồ Chí Minh đã đề cập. Thứ nhất, 
các quyết định thường có tính chất mệnh lệnh, đơn phương khi cấp trên 
giao nhiệm vụ cho cấp dưới. Đặc điểm đó thường dẫn tới bệnh kiêu ngạo 
và “óc lãnh tụ”... Thứ hai, trong hành chính có quan hệ thứ bậc trong 
điều hành, nhưng khi những quan hệ phân cấp không rành mạch thì dễ 
rơi vào bệnh “lười biếng”, né tránh, “đẩy” cho cấp dưới, hoặc “đùn” lên 
câp trên dẫn đến kết quả là công việc thì nhiều, quyết định cũng lắm 
nhưng việc không chạy. Ví dụ như việc giải quyết các khiếu nại, tô' cáo 
hiện nay.

Hai là, trong quá trình cải cách và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam, vấn đề cải cách nền hành chính, trong đó có 
nguồn nhân lực hành chính vẫn là một trong những vấn đề trọng tâm, vì 
nó đụng chạm tối hầu hết các vấn đề bức xúc của công cuộc đổi mới, chẳng 
hạn như vấn đề thủ tục hành chính ỏ hầu hết các lĩnh vực hiện nay.

Ba là, trong các loại quyết định quản lý, quyết định hành chính có 
đặc điểm là nó có thể làm phát sinh lợi ích hoặc gây thiệt hại cho cá 
nhân, tổ chức và xã hội. Vì vậy, các quyết định thường bị lợi dụng và dễ 
nảy sinh những khuyết tật như “bệnh tham lam”, “kiêu ngạo” và “óc địa 
phương”. Biến tướng của bệnh này dẫn tới tình trạng đáng báo động 
hiện nay là tệ tham nhũng trong bộ mầy nhà nước.

Bốn là, chúng ta đang trong giai đoạn chuyển đổi cơ chế. Quan 
điểm về sự chuyển đổi là không thể đảo ngược. Nhưng quá trình của sự 
chuyển đổi (từ cơ chế tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của 
nhà nưốc) mối đi được những bước đi đầu tiên. Cơ chế chuyển đổi thì 
nhiều vấn đề liên quan cũng phải chuyển biến theo: đó là phương pháp 
quản lý, kỹ thuật điều hành, kiến thức cần thiết, ngôn ngữ sử dụng... 
Tất cả những vấn đề đó đụng chạm tới một vấn đề rất cơ bản là đội ngũ 
công chức lãnh đạo của cơ chế quản lý mói cần được học tập, bồi dưỡng 
để thích ứng. Nếu không nhận biết để kịp thời khắc phục những bệnh 
như “kinh nghiệm chủ nghĩa”, óc hẹp hòi, thủ cựu và nhất là sự đố kỵ thì 
chính nó sẽ là những cản trỏ lốn của công cuộc đổi mối.
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Đào tạo cán bộ trong hệ thốhg hành chính nhà nước là một việc làm 
thuộc chức năng của quản lý nhà nước ở mọi thời đại. Ngay ở nước ta 
trong thòi phong kiến, người đi học đã nuôi dưỡng một mục đích, hoài 
bão lớn là học để “làm quan”, là để có một chức vụ xã hội. Học hành, thi 
cử không còn nằm trong phạm trù của giáo dục văn hóa, mà nó “cô đọng” 
lại trong nội dung của “quan trường”. Nhưng, trên thực tế, nếu chỉ xét ở 
yêu cầu của một chức vụ, một công việc thì phải học, phải thi mới được 
làm. Đó là điểm chung của mọi chế độ, mọi thời đại.

Ngày nay, nếu xét trong hệ thông hành chính nhà nước của ta và nhìn 
từ giác độ của hệ thông các cán bộ lãnh đạo (từ chủ tịch xã đến chủ tịch 
tỉnh, từ trưởng ban, trưởng phòng đến vụ trưởng, thứ trưởng), chúng ta 
đều có một quan điểm thông nhất là: cần phải được đào tạo, bồi dưỡng và 
rất nhiều người đã có những bằng cấp ở bậc cao. Chính phủ hiện đã yêu 
cầu các vị thứ trưởng và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phô' 
phải tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước tại 
Học viện Hành chính quốc gia. Nhưng nếu xét từ quan điểm hệ thông, 
đồng bộ thì vẫn có những vấn đề cần phải nghiên cứu. Chẳng hạn, chúng 
ta chưa có quy định thông nhất về thi cử cho các chức vụ chủ tịch ủy ban 
nhân dân, hay các chức vụ trưởng phòng, trưởng ban, vụ phó, vụ trưởng... 
Tuy nhiên, ai cũng biết mỗi chức vụ đòi hỏi một loại kiến thức, trình độ và 
những phẩm chất cá nhân cần thiết. Tình hình khá phổ biến hiện nay là: 
đa số’ các trường hợp mỗi ngưòi được đào tạo một chuyên môn nhất định, 
gắn với một công việc cụ thể, có thể được bầu vào một chức vụ lãnh đạo 
hoặc bổ nhiệm giữ một chức vụ trong bộ máy hành chính nhà nước. Nếu trỏ 
thạnh cán bộ quản lý, dù ở cấp bậc nào cũng phải đụng chạm tới những 
vấn đề do chức vụ đòi hỏi (mà trước đây người đó không nhất thiết phải có): 
tính chuyên môn, năng lực tập hợp, điều hành những ngưòi có kiến thức 
chuyên môn có thể còn cao hơn mình, điều hành xihững con người với 
những tính cách, tâm lý và hoàn cảnh khác nhau, V.V.. Những năng lực đó 
ở một trưdng đại học thông thường không có trong chương trình đào tạo. 
Những nội dung đó ở nước ta hiện nay chỉ được đào tạo hoặc bồi dưỡng 
trong hệ thống các trường chính trị và hành chính ở Trung ương và các 
địa phương.

Vì vậy, khí một cồng chức trở thành ngưdi cán bộ lãnh đạo trong 
điều kiện hiện nay thường mắc phải một số bệnh sau:
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Thứ nhất, bệnh lưòi biếng và chủ quan. Như trên đã nêu, cán bộ 
phải thường xuyên được đào tạo và đào tạo lại. Đó là một yêu cầu của 
khoa học, nhất là khoa học quản lý. Nhưng việc đào tạo, bồi dưỡng hiện 
vẫn chỉ là yêu cầu của khoa học mà chưa phải là yêu cầu của pháp lý vì 
vậy có nhiều người trước khi được bầu làm chủ tịch họ đã là giám đốc kinh 
doanh, kỹ sư, chuyên viên... Nếu họ đi học một lốp bồi dưởng kiến thức 
quản lý nhà nước thì rất tốt, nhưng nếu không đi cũng không có gì sai, bởi 
vì pháp luật điều chỉnh công chức hiện cũng chưa có quy định nào về việc 
đào tạo, bồi dưỡn’g đốì với những công chức được đề bạt. Vì thế, ở một số 
cán bộ lãnh đạo dễ nảy sinh tư tưởng “lười biếng” về ý thức học tập.

Thứ hai, nếu không đi học mà vẫn làm việc sẽ phát sinh tính bảo 
thủ, chủ quan, cho rằng: đủ năng lực giữ chức vụ tất nhiên đủ điều kiện 
để điều hành. Nhân đây cần bàn thêm một số vấn đề về mốì liên hệ giữa 
tổ chức và cá nhân, giữa trách nhiệm và pháp lý. Đó là hiện tượng: Một 
là, nếu việc đào tạo và đào tạo lại (bồi dưỡng) là cần thiết và đã là yêu 
cầu của Chính phủ thì việc tổ chức các khóa bồi dưỡng cần phải đồng 
đều ỏ các địa phương và các ngành. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “huấn 
luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”1, Đảng nói “xây dựng kế hoạch 
đào tạo cán bộ... lấy tiêu chuẩn cán bộ làm căn cứ,..., bồi dưỡng kiến 
thức quản lý nhà nước,... chuyên môn nghiệp vụ, phong cách lãnh đạo”1 2. 
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị rằng mỗi năm các cơ quan phải bồi dưỡng 
20% số cán bộ trong diện phải đào tạo, bồi dưỡng. Nhưng thực tế còn rất 
nhiều vấn đề bất cập. Hai là, bệnh hình thức chủ nghĩa trong một số' các 
khóa bồi dưởng. Bệnh này thường có trong ý thức của một số cán bộ có vị 
trí lãnh đạo một cơ quan hành chính nhà nước, sở dĩ xuất hiện “bệnh” 
này, là vì trong ý thức của người lãnh đạo có hai mâu thuẫn. Một mặt, 
do nội dung bồi dưdng, hay đào tạo không phải sở trường của cơ quan, 
không mang lại cái lợi trước mắt (như các khóa bồi dưỡng ngoại ngữ cho 
cán bộ chủ chốt, cán bộ trẻ là một yêu cầu bức thiết, nhưng lại là một 
việc làm rất khó khăn hiện nay). Mặt khác, do yêu cầu của cải cách mà 
không thể bỏ qua các khóa bồi dưỡng. Vậy làm theo cách đôì phó là “vẹn 
cả đôi đường”. Vì thế, có cơ quan năm nào cũng có chương trình bồi 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.269.
2. Dảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lẩn thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, khoá vin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr.83-84.
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dưỡng ngoại ngữ, kêu gọi học tập, nhưng các bước chuẩn bị thiếu nghiêm 
túc, không chú ý sơ kết, tổng kết hàng năm để rút kinh nghiệm, công 
việc đã khó, lại tổ chức cho qua chuyện thì kết quả không thể tốt được.

Về nhược điểm này, Hồ Chí Minh vạch ra nguyên nhân trực tiếp là do 
người cán bộ lãnh đạo làm việc không thiết thực, không từ chỗ gốc, chỗ 
chính của vấn đề, làm được ít xít ra nhiều. Ý kiến của Người về vấn đề này 
cho tới nay vẫn hoàn toàn có tính thời sự và thực tiễn. Hiện nay, việc học 
tập, đào tạo cán bộ có nhiều hình thức mối như: vừa học vừa công tác; học 
trong nước, học ngoài nước có học bổng. Vì vậy, cũng nảy sinh một số “bệnh” 
ở người lãnh đạo như bệnh “thiên vị”, “hẹp hòi”. Việc đó thường không có 
những hậu quả nghiêm trọng về mặt pháp lý, nhưng cũng trở thành dị nghị, 
hoài nghi, làm mất lòng tin về sự công minh của người phụ trách.

Trong quá trình đổi mới hiện nay, công tác đào tạo bồi dưỡng không 
đơn giản chỉ dừng lại ở những vấn đề đào tạo trên cơ sở thay đổi người học 
(các cơ quan thay nhau đi học), mà còn có những nội dung học ở nước ta 
hầu như chưa áp dụng bao giờ. Chẳng hạn như vấn đề phương pháp tình 
huống trong đào tạo hành chính, các kiến thức về hoạch định chính sách 
công, về quản lý dự án... Nếu đã là vấn đề mới thì phải có sự hợp tác của cả 
tập thể các cán bộ khoa học có kinh nghiệm và ngoại ngữ để nghiên cứu.

Nhưng thực tế hiện nay ở một số nơi còn có quan niệm nhầm lẫn 
giữa lãnh đạo và thực hành, giữa quyền lực và khoa học. Họ cho rằng, 
lãnh đạo là hơn hẳn mọi chuyên gia, cán bộ trong cơ quan, cái gì lãnh 
đạo không trực tiếp làm thì không xong. Có nhiều vấn đề mới với chúng 
ta nhưng không mới với các quốc gia phát triển; có những vấn đề chúng 
ta chưa biết, nhưng sách báo của họ viết khá nhiều. Nhưng vì không tin 
cấp dưới, cộng với thói tự cao, ích kỷ nên không tập trung được trí tuệ 
của các cán bộ khoa học để nghiên cứu khai thác, tiếp thu cái đã có của 
thế giới. Vì vậy, không phát huy được năng lực của cán bộ, không buộc 
họ phải động não với cái mới thì không thể thực hiện việc tự đào tạo của 
cán bộ trong cơ quan được. Điều đó thuộc về trách nhiệm phát triển 
nguồn nhân lực của các công chức lãnh đạo trong một bộ, một tỉnh, một 
cơ quan. Hậu quả này còn dẫn đến khuynh hướng “quan lộ” trong các 
công chức chuyên môn1.

1. Xem Công Vũ: Chuyện “quan lộ”, Tạp chí Cộng sản, Bố 18 (9-1997) tr.54.
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Hồ Chí Minh nói về hậu quả của việc không phát huy được sáng 
kiến của tập thể cán bộ trong đơn vị như sau:

- Trên thì tưởng cái gì cũng đẹp, dưới thì không dám nói ra.
- Họ không nói không phải vì họ không có ý kiến, mà vì họ nghĩ có 

nói ra cấp trên cũng không nghe, không xét, có khi lại bị “trù”.
- Họ không dám nói ra, rồi sinh ra thói “không nói trước mặt, chỉ 

nói sau lưng”, sinh thói “thậm thà, thậm thụt” và những thói xấu khác.
Sỏ dĩ có sự nhầm lẫn giữa quyền lực và khoa học như đã nêu trên là 

vì họ chưa nắm được một nguyên tắc rất rõ ràng trong khoa học quản lý 
đó là: ngưòi lãnh đạo tốt là người lãnh đạo được nhiều người giỏi hơn mình, 
tập hợp được họ, cho họ những đường hướng, chính sách chứ không phải 
làm thay cho họ, dẫn đến làm thui chột chuyên môn và ý chí của họ.

Có thể nói, trong những mất mát “thất thu” do sự nhầm lẫn này thì 
sự dậm chân tại chỗ, sự thui chột về khoa học là rất tai hại. Song, để 
nhận ra nó và khắc phục nó thì không phải là điều dễ dàng.

Phải chăng bài thuốc “nâng cao sáng kiến và lòng hăng hái” của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể là giải pháp hữu hiệu để vươn lên trong 
đào tạo và tự đào tạo hiện nay.

Sử dụng cán bộ là yêu cầu của cách mạng, là năng lực đạo đức của 
người lãnh đạo. sử dụng cán bộ là một khái niệm vừa có tính khách 
quan, vừa có tính chủ quan trong quản lý hành chính nhà nước. Khách 
quan vì không thể không phân chia nguồn nhân lực hành chính những 
“nhóm”, những “bậc” khác nhau, trong đó có nhóm gồm những người có 
thẩm quyền điều hành và những người khác có nhiệm vụ chấp hành. 
Nếu chúng ta nhìn nhận cán bộ trong cơ quan dân cử ở mọi cấp của các 
cơ quan đại biểu (như Hội đồng nhân dân và Quốc hội ở nước ta) thì 
không thể phân loại theo nhóm người lãnh đạo và bị lãnh đạo được. Bởi 
vì địa vị theo pháp lý của họ là như nhau. Các quyết định của cơ quan 
đại biểu được ban hành bằng thể thức: thiểu số' phục tùng đa số’. Còn 
trong hành chính có phục tùng và chỉ huy, có ra lệnh và chấp hành.

Sử dụng cán bộ lại có những biểu hiện chủ quan khá rõ. Nhiều khi 
bổ nhiệm một người nào đó vào một chức lãnh đạo lại tùy thuộc vào 
người cán bộ có quyền ra quyết định đó. Để hạn chế những ảnh hưởng 
“cá nhân” vào yếu tố chủ quan này, trong cơ chế sử dụng cán bộ của 
Đảng và Nhà nước đã có nhiều quy định. Nhưng xem ra đốì với những 
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người lãnh đạo có “bệnh” thì vẫn tồn tại hiện tượng: cá nhân lấn át yêu 
cầu của công việc, làm mất đi tính khách quan của khoa học quản lý.

Trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh “nêu ra 
những nội dung có tính kinh nghiệm thực tiễn râ't sinh động, rất “đời 
thường”. Đặc biệt ngày nay, trong công cuộc đổi mới, những kinh 
nghiệm, bài học, phương pháp “dùng cán bộ”, “chọn cán bộ” có ý nghĩa 
rất lốn trong chính sách cán bộ của Đảng và Nhà nước ta. Công tác cán 
bộ là nhiệm vụ của Đảng, của Nhà nưóc, mọi đảng viên đều phải quán 
triệt, phải chấp hành. Nhưng liên quan trực tiếp là những cán bộ lãnh 
đạo được trao quyền theo pháp luật, được bổ nhiệm người này, cách chức 
người khác.

Những “căn bệnh” xuất hiện ở người “lãnh đạo” khi sử dụng cán bộ 
trong giai đoạn hiện nay thể hiện như thế nào?

Thứ nhất, là ở tài nguy biện để che giấu bệnh địa phương chủ 
nghĩa, chẳng hạn, nếu muốn bổ nhiệm một ngưồi, tuy rằng đã cao tuổi, 
năng lực kém, nhưng là người địa phương mình thì có thể tổ chức một bộ 
phận mới, một cơ quan mới và đưa ra ý kiến tìm mãi nhưng chỉ có đồng 
chí “này” là phù hợp, vậy “xin ý kiến các đồng chí”.

Thứ hai, sử dụng cán bộ theo phương pháp “mở cửa” đối với ngưdi 
ăn cánh và “giam” đối với người không ăn cánh. Do đâu mà có tình trạng 
như vậy, có thể vận dụng những ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm 
rõ. Đó là các bệnh “kéo bè, kéo cánh”, “bệnh cận thị”, “bệnh thích xu nịnh 
và thích a dua”. Ngày nay, biến tướng của nó còn kéo thêm cả bệnh cầu lợi 
và hưởng lạc. Kéo bè, kéo cánh đương nhiên là cất nhắc người cùng quê, 
người nhà, người chịu ơn. Bệnh cận thị là không để ý đến hậu quả lâu dài, 
nếu bổ nhiệm không tốt thì người kế cận mình phải gánh chịu những hậu 
quả nặng nề. Bệnh xu nịnh là nhìn tài năng của kẻ xu nịnh bằng “kính 
lão”, bé trở thành to, tầm thường trở thành quan trọng, thậm chí nâng lên 
thành chiến lược. Trái lại, người không biết nịnh, thì năng lực của họ 
được đánh giá bằng “kính cận”. Bệnh thích a dua có cùng bản chất với 
bệnh xu nịnh, nhưng có biến tướng khác. Đó là những người khi lãnh đạo 
chưa nói hết câu, hết ý thì đã trầm trồ khen là thông minh, quyết đoán và 
sáng tạo...

Nói về việc sử dụng cán bộ, bổ nhiệm cán bộ chưa tốt, cũng có thể sẽ 
có ý kiến: Vậy quần chúng ở đâu, Đảng ỏ đâu mà dẫn đến hậu quả đó.
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Khách quan mà nói, nhiều khi hậu quả diễn ra từ cả hai phía: bản thân 
người lãnh đạo và vai trò của quần chúng, của -Đảng.

Nếu nói “Đảng”, “chi bộ”, “đảng ủy” thì cần hiểu rằng đó là những 
phạm trù về tổ chức với con người cụ thể, có vai trò, năng lực, nhu cầu 
nhất định. Một tổ chức đảng mạnh hay yếu phụ thuộc rất nhiều vào các 
thành viên cụ thể của tổ chức đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng, Đảng 
ta gồm đủ các thành phần, tầng lớp trong xã hội. Vì vậy, trong những tổ 
chức đảng không những có “nhiều tính cách rất trung thành, rất kiên 
quyết và rất vĩ đại. Song cũng không tránh khỏi những tập tục, những 
tính nết, những khuyết điểm...”1 do chỗ mỗi ngưòi “có thói quen, tính 
nết, trình độ tư tưởng, nhận xét khác nhau”1 2.

Trong hệ thông cơ quan nhà nước, mỗi người trong Đảng là một 
đảng viên nhưng cũng là một cồng chức. Đã là công chức thì ai cũng có 
nhu cầu làm việc, học tập và thăng tiến. Đó là một điều bình thường, 
rất đáng trân trọng, khích lệ. Nhưng nếu vì nó mà không dám đấu 
tranh, phê bình, nhất là không muôn trái ý lãnh đạo thì sức mạnh của 
Đảng nhất định bị ảnh hưỏng. Có trường hợp, cán bộ lãnh đạo nêu ý 
kiến tổ chức một bộ phận, bổ nhiệm, cất nhắc một cán bộ có hỏi ý kiến 
đảng ủy, ban cán sự. Trong cuộc họp thì không ai có ý kiến đóng góp 
hoặc phản đốì. Nhưng bên ngoài cuộc họp lại có những ý kiến trái 
ngược, cho rằng bổ nhiệm người đó là chưa thỏa đáng, chưa đủ trình 
độ, phẩm chất,...

Nhược điểm nếu chỉ ở một phía thì nó chỉ dừng lại nhược điểm, khó 
trở thành sai lầm. Nhưng nếu nó xuất phát từ hai phía (chủ nghĩa cá 
nhân từ phía lãnh đạo và cả nể, dễ dãi, thậm chí vụ lợi từ một vài cá 
nhân trong tổ chức chẳng hạn) thì khuyết điểm sẽ được “chắp cánh”, 
được “lắp động cơ” để trở thành sai lầm. Nếu coi đó là những nhược điểm 
thì có thể thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra mười sai lầm xuất phát 
từ bệnh mà ngưòi gọi là bệnh “cá nhân”. Chẳng hạn: Khi khai hội thì 
không nói, lúc khai rồi mới nói sau lưng; ai nói sao, ai làm gì cũng mặc; 
thấy việc có hại cho dân chúng (có thể nói bổ nhiệm người kém năng lực 
và đạo đức là có hại cho dân chúng - TG) cũng mặc, không khuyên răn, 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.261.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.263.
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không giải thích. Những sai lầm đó thường có ở các cá nhân trong tổ 
chức chính quyền và tổ chức đảng.

Trong phương pháp sử dụng cán bộ, Hồ Chí Minh nêu ra chủ 
trương: “Phải có gan cất nhắc cán bộ”. Đương nhiên, mạnh dạn phải có 
căn cứ, nghĩa là: “Trước khi cất nhắc cán bộ, phải nhận xét rõ ràng. 
Chẳng những xem xét công tác của họ, mà còn phải xét cách sinh hoạt 
của họ”. Chẳng những xem xét cách viết, cách nói của họ, mà côn phải 
xem xét việc làm của họ”1.

Phương pháp đó trong điều kiện hiện nay càng cần phải quán triệt, 
xuất phát từ những lý do khách quan của công cuộc đổi mới. Trong đổi 
mới, cán bộ trẻ có ưu điểm là họ rất năng động, nhiệt tình, dễ thích ứng 
với cái mới, cơ chế mối vì trong đầu họ chưa có “cơ chế cũ”.

Hơn nữa, cất nhắc cán bộ trẻ không phải là “thanh lọc”, “cách 
mạng” đôì với cán bộ từng trải, mà là tạo ra các thế hệ theo hướng trẻ 
hóa đội ngũ cán bộ để có lực lượng kế cận. Vãn kiện Hội nghị lần thứ ba 
Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII chủ trương trong tạo nguồn cán 
bộ cần chú trọng những cán bộ “dưối 45 ở các quân, huyện, tỉnh thành, 
các bộ,... các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ tuổi 
thuộc các lĩnh vực”1 2.

Lại có trường hợp thiếu trách nhiệm đến mức, khi đề cập tới vấn đê' 
tại sao một người có năng lực lại không được bổ nhiệm vào một công 
việc, chức vụ phù hợp, có cán bộ làm tổ chức, làm lãnh đạo trả lời một 
cách “tự nhiên”: Trông cậu ta mới chỉ độ 39, 40 tuổi trong khi anh ta đã 
gần 50 tuổi. Nhưng yêu cầu của công tác cán bộ là lãnh đạo cần dựa vào 
cán bộ tổ chức. Vậy cán bộ tổ chức là gì? Họ là những người có rất nhiều 
việc liên quan đến nhân sự, trong đó có một việc không thể bỏ qua, đó là 
phải hiểu được nhân thân của mọi cán bộ trong cơ quan và phải trả lời 
được câu hỏi đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào đốì với lãnh đạo của mình. 
Hiện nay một sô' cơ quan công tác cán bộ ngay từ khâu tổ chức vẫn còn 
trì trệ, chậm đổi mới. Bởi vì:

Thứ nhất, lớp cán bộ lớn tuổi ỏ một sô' đơn vị thường có tâm lý ngại 
chuyển giao thê' hệ. Sô' cán bộ trẻ thì không được chú ý, bồi dưỡng và tạo 

1. Hồ ChíMinh: Sđd, t.5, tr.283.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Van kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr.83.
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nguồn kế cận. về vấn đề này, Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VIII nêu ra quan điểm phải “chú trọng tạo được nguồn cán 
bộ dồi dào, đủ tiêu chuẩn để kịp thời đáp ứng yêu cầu”1, “cán bộ đứng đầu cơ 
quan, đơn vị có trách nhiệm... đào tạo, bồi dưỡng người kế nhiệm”1 2.

Thứ hai, trong một số' cơ quan có hiện tượng “chảy chất xám” ra bên 
ngoài. Tức là số' cán bộ trẻ, có năng lực biết ngoại ngữ, luôn muôn tìm 
con đường phát triển ỏ các liên doanh, các doanh nghiệp nước ngoài. Họ 
chưa thỏa mãn với đồng lương công chức và đôi khi còn nghi ngờ về việc 
dùng cán bộ của cơ quan.

Thứ ba, có lệch lạc, thái quá ở một số cán bộ trẻ. Một số cán bộ trẻ, 
có ngoại ngữ, khi được tuyển vào cơ quan, chỉ chăm lo học để thi đi nước 
ngoài hơn là để nâng cao nghiệp vụ. Trên thực tế, ham muôn đi học ỏ bất 
cứ trường hợp nào đều không phải là xấu. Nhưng vấn đề đòi hỏi ở cả hai 
phía cán bộ và phía tổ chức: phía cán bộ, cần ý thức được việc đào tạo 
vừa là một quá trình học tập, nhưng nó vừa thể hiện ỗ việc vận dụng, sử 
dụng những kiến thức đã học vào nhiệm vụ mới được giao. Làm như vậy 
đúng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Học thì phải hành” và cũng 
cần thiết như quá trình tự đào tạo của bản thân công chức. Phía tổ chức, 
cần phải có quy hoạch, kế hoạch phát triển cán bộ ỏ các thế hệ. Học như 
thế nào, bồi dưỡng như thế nào đối với cán bộ đứng tuổi nhưng đang giữ 
trọng trách, với cán bộ trẻ đang còn sức học và đang học việc. Yêu cầu 
quan trọng trong vấn đề này là phải: kế hoạch hóa, không “ăn đong”, 
công khai, khách quan và chông các bệnh: hẹp hòi, ích kỷ, địa phương 
chủ nghĩa, kéo bè kéo cánh.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.82.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.88.
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XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ 
GIỮA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO VỚI NHÂN DÂN

TS Nguyễn Khánh Bật

Hồ Chí Minh đã từng khẳng định rằng Đảng “phải liên hệ mật thiết 
với dân chúng, không được rời xa dân chúng”1. Quan hệ đó cần chặt chẽ 
đến mức như Hồ Chí Minh giải thích: “Nghĩa là một giây, một phút cũng 
không thể giảm bớt môì liên hệ giữa ta và dân chúng”1 2. Theo Hồ Chí Minh, 
việc xây dựng môì quan hệ giữa cán bộ với nhân dân có thể được xem xét 
theo một số' nội dung cơ bản sau đây:

1. Hồ Chí Minh cho rằng, muốn cho sự nghiệp cách mạng thành công, cần 
có sự kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nưóc với lực lượng của đông đảo nhân dân. Để có đường lối, chính sách 
đúng, người cán bộ lãnh đạo không thể “cứ ngồi trong bàn giấy, chò người ta 
đêh báo cáo, mà phải đi tận nơi, xem tận chỗ”. Nghĩa là phải gắn bó với nhân 
dân, lắng nghe ý kiến nhân dân”. Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc và đúng đắn 
về mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ và nhân dân. Điều đó có được không chỉ 
từ sự thấm nhuần những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin và qua nghiên 
cứu sách vở. Cả cuộc đời Ngưòi là sự gắn bó máu thịt với nhân dân, đến mức, 
không dễ gì phân biệt một cách rạch ròi giữa vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước 
với các tầng lớp nhân dân. Qua quá trình hoạt động phong phú và sáng tạo, Hồ 
Chí Minh nhận xét “có lực lượng dân chúng, việc to tát mấy, khó khăn mấy làm 
cũng được. Không có thì việc gì làm cũng không xong” .3

Theo Hồ Chí Minh, lãnh đạo không chỉ là việc đề ra đưòng lôì, 
chính sách, mà còn phải tổ chức thi hành và kiểm tra, kiểm soát. Tất 
thảy đều cần phải liên hệ với nhân dân.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.238, 285.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.238, 285.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.295, 286.
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Do tính phức tạp của công việc và cuộc sống mỗi con người, cho nên 
dù là người lãnh đạo cũng không thể thấy được tất cả. Ngưdi dân nhìn 
công việc, nhìn cuộc sông theo cách của mình: “trông từ dưới lên”. Do đó, 
họ có thể thấy những điều mà cách lãnh đạo “trông từ trên xuống”, 
không thấy hết. Từ đó, Hồ Chí Minh yêu cầu có sự kết hợp “kinh nghiệm 
của hai bên lại”, “người lãnh đạo ắt phải có môì liên hệ chặt chẽ giữa 
mình với các tầng lớp người, với dân chúng”1. Thật có ý nghĩa khi ta thấy 
trong Sửa đổi lối làm việc, Hồ Chí Minh đã ba lần nhắc lại luận điểm 
“người lãnh đạo liên hợp với quần chúng”. Hồ Chí Minh khẳng định công 
việc càng nhiều, càng khó khăn, phức tạp thì lãnh đạo càng phải liên hệ 
chặt chẽ với quần chúng và nền tảng, lực lượng, thắng lợi của cách mạng 
phụ thuộc vào mốì liên hệ với dân chúng. Nếu cán bộ xa rời, không liên 
hệ chặt chẽ với nhân dân sẽ rơi vào tình trạng “đứng lơ lửng giữa trời, 
nhất định thất bại”. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thực 
trạng môì quan hệ giữa cán bộ và nhân dân hiện nay, đòi hỏi mỗi người 
cán bộ cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc những lòi căn dặn trên 
của Hồ Chí Minh.

2. Với Hồ Chí Minh, việc cán bộ lãnh đạo liên hệ chặt chẽ với nhân 
dân không chỉ để có lực lượng và nắm vững tâm tư, nguyện vọng mà còn 
để học hỏi nhân dân. Hồ Chí Minh chỉ rõ rằng, nhân dân Việt Nam 
không chỉ cần cù, chịu khó mà còn thông minh, sáng tạo. Nếu có ý thức 
tìm hiểu nghiêm túc với tinh thần cầu thị thì qua phong trào quần 
chúng và các cuộc tiếp xúc của nhân dân, mỗi cán bộ sẽ có thêm kinh 
nghiệm và sự hiểu biết. Quan điểm của Hồ Chí Minh là: “Nếu ta chịu 
khó, chịu suy nghĩ, bất kỳ nói chuyên vối ai cũng có ích cho tư tưỏng của 
ta” . Hồ Chí Minh yêu cầu qua mỗi cuộc tiếp xúc cán bộ phải biết gom 
góp ý kiến, kinh nghiệm của quần chúng, “phải học dân chúng, phải hỏi 
dân chúng, phải hiểu dân chúng” .

12

3
Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một 

cách đơn giản, mau chóng, đầy đủ, mà những ngưòi tài giỏi, những đoàn thể 
to lớn, nghĩ mãi không ra”4. Vậy cần làm theo cách của quần chúng.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.295, 286.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.296.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.293.
4. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.295.
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Một trong những thuận lợi, cũng có thể coi là một nguyên nhân để 
cán bộ có thể và cần phải xây dựng môì liên hệ mật thiết với nhân dân là 
dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, tuyệt đôì tin tưởng vào sự lãnh 
đạo của Đảng. Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, “dân rất tốt”. Đây là cơ sở để Hồ 
Chí Minh đòi hỏi chúng ta phải đi đúng đường lôì quần chúng, phải dựa 
vào lực lượng quần chúng, lắng nghe ý kiến quần chúng, cần phải nâng 
cao và mở rộng dân chủ.

Vấn đề dân chủ với nhân dân, cách đây hơn nửa thế kỷ, Hồ Chí 
Minh đã nêu: Việc gì cũng cần hỏi ý kiến dân chúng, cần dân chúng bàn 
bạc, giải thích cho dân chúng rõ, được dân chúng đồng tình và vui lòng 
ra sức làm, để tránh tình trạng những nghị quyết, chỉ thị của Đảng hóa 
ra lời nói suông... hại đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Người yêu 
cầu, một mặt, Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết, chỉ thị ấy, 
mặt khác nếu nghị quyết gì mà dân chúng cho rằng không phù hợp thì 
để họ đề nghị sửa chữa, đây là biện pháp “đưa chính trị vào giữa nhân 
gian” và là cách làm không phải “từ trên dội xuống” mà là “từ dưới lên”. 
Với một niềm tin sâu sắc vào nhân dân, năm 1962, Hồ Chí Minh viết: 
“Nếu quần chúng nói mười điều mà chĩ có một vài điều xây dựng như thế 
vẫn là quý báu và bổ ích. Uy tín của ngưdi lãnh đạo là ỏ chỗ... biết học 
hỏi quần chúng”. Để học hỏi được dân chúng, Hồ Chí Minh yêu cầu cán 
bộ không được kiêu ngạo, lên mặt làm “quan cách mạng” mà phải khiêm 
tôn, thành tâm, chịu khó. Nếu làm khác đi “dân chúng sẽ không tin 
chúng ta. Biết, họ cũng không nói. Nói, họ cũng không nói hết lời”1. Hồ 
Chí Minh nghiêm khắc phê phán những ai cho rằng dân là dốt không 
biết gì, vì vây không thèm học hỏi dân chúng. Người cảnh báo rằng, đó 
là một sai lầm rất nguy hiểm, là nguy cơ của sự thất bại.

Điều cần lưu ý, Hồ Chí Minh luôn đòi hỏi cán bộ lãnh đạo phải coi 
trọng học hỏi, lắng nghe ý kiến nhân dân nhưng không quên vai trò lãnh 
đạo của mình. Theo Người, học hỏi nhân dân, không có nghĩa là “dân 
chúng nói gì, ta cũng cứ nhắm mắt theo”. Học hỏi quần chúng nhưng 
“không theo đuôi quần chúng”1 2. Cũng như vậy, sẽ là phiến diện khi dẫn 
lời Hồ Chí Minh về trách nhiệm, nghĩa vụ của Đảng và cán bộ đối với 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.293.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.297, 293.
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nhân dân mà chỉ dừng lại ở chỗ coi cán bộ là đầy tớ, công bộc trung 
thành của dân. Thực tế trước đó, Hồ Chí Minh đã xác định, Đảng, cán bộ 
là người lãnh đạo nhân dân. Do đó, khi phê phán bệnh quan liêu, xa rời 
quần chúng, không nên chỉ nhấn mạnh, trích dẫn vế sau.

3. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ 
mật thiết giữa cán bộ lãnh đạo với quần chúng, Hồ Chí Minh cho rằng, 
tiêu chuẩn hàng đầu khi đề bạt, bô' trí, sử dụng cán bộ là xem xét môì 
liên hệ của ngưòi đó với quần chúng.

Theo Người, việc lựa chọn cán bộ, trước hết phải chú trọng những 
người “trong quần chúng mà ra, có sáng kiến, tinh thần chắc chắn, chí 
khí vững vàng”. Vì chỉ những người liên hệ mật thiết với dân chúng, 
hiểu biết, chú trọng đến lợi ích dân chúng thì dân chúng mới tin cậy và 
thừa nhận đó là ngưòi lãnh đạo của họ.

Tư tưởng trên đây của Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa khi đất nước 
bưốc vào thòi kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thấm nhuần 
tư tưởng Hồ Chí Minh, một trong những quan điểm về công tác cán bộ 
mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa 
VIII nêu lên là phải dựa vào dân để phát hiện, kiểm tra, giám sát cán 
bộ, có cơ chế để dân xem xét, tiến cử những cán bộ có đức, có tài cho 
Đảng, cho Nhà nưóc và các đoàn thể.

Để xây dựng mốì quan hệ mật thiết vối nhân dân, Hồ Chí Minh nêu 
quan điểm: “Đảng không phải là một tổ chức làm quan để phát tài”. Đôi 
với Hồ Chí Minh, việc thành lập Đảng, các tổ chức khác do Đảng lập ra 
và mọi hoạt động của các tổ chức ấy đều vì lợi ích của dân, vì cần cho 
dân chúng. Từ đây, Người xác định cho cán bộ quan niệm đúng đắn về 
thái độ, trách nhiệm của mình trưốc dân, trưốc Đảng và Chính phủ. Hồ 
Chí Minh đặt vấn đề, nếu hỏi cán bộ “vì ai mà làm?”, “đối ai phụ trách?” 
thì sô' đông sẽ trả lời làm việc cho Đảng và Chính phủ, phụ trách trưốc 
cấp trên. Theo Hồ Chí Minh, câu trả lời trên mới chỉ đúng một nửa. Bởi 
vì, nếu cán bộ không phụ trách trước nhân dân tức là không phụ trách 
trước Đảng và Chính phủ. Câu trả lời đúng là phụ trách, làm việc vì 
Đảng, Chính phủ và trước cấp trên, đồng thời cũng vì dân mà làm, mà 
phụ trách, hơn nữa phải vì dân nhiều hơn. Với Hồ Chí Minh, những 
ngưòi không vì dân thì cũng chẳng vì Đảng và Chính phủ. Người vạch rõ 
việc chia cán bộ, Chính phủ và Đảng ra làm một phía, quần chúng ra 
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làm một phía là “làm thành một bức tưòng tách rời Đảng và Chính phủ 
vói nhân dân, tách rời lợi ích của nhân dân với chính sách của Đảng và 
Chính phủ”1. Nghĩa là đưa nhân dân đốì lập với Đảng và Chính phủ.

Điều rất đặc biệt là Hồ Chí Minh trở đi trỏ lại với luận điểm: cách 
làm việc, tổ chức, nói chuyện, tuyên truyền, khẩu hiệu... của cán bộ đều 
phải lấy câu này làm khuôn phép: “Từ trong quần chúng ra. về sâu 
trong quần chúng”. Hiện nay hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ chúng ta cần 
quán triệt tư tưởng trên đây của Hồ Chí Minh.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.248.
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Tư TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH Hỗ CHÍ MINH VE XÂY DựNG 
MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VỚI DÂN

TS Thanh Tuyền

Suốt 24 năm trên cương vị đứng đầu Đảng và Nhà nước, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã dành toàn tâm, toàn trí cho công tác xây dựng Đảng, 
xây dựng Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân 
dân. Do vậy, dù bận trăm công ngàn việc, kể cả khi sức khoẻ giảm sút, 
đau yếu, Người vẫn luôn luôn quan tâm theo dõi, kịp thòi cổ vũ những 
tấm gương tót, lấy đó làm bài học giáo dục cán bộ, đảng viên. Đồng thời, 
Người cũng sớm phát hiện những cán bộ, đảng viên có tác phong lề lốì 
làm việc quan liêu, hách dịch, xa dân và vĩ phạm quyền làm chủ của dân 
để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn những gì không tốt có thể xảy ra. 
Người đã nêu tấm gương sáng về lề lôì, tác phong làm việc trong mốì 
quan hệ với nhân dân. Cụ thể là:

Thứ nhất: Xác định rõ vai trò của Đảng đốì với dân. Hồ Chí Minh 
chỉ rõ: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan, phát tài. Nó phải 
làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giầu mạnh, đồng 
bào sung sướng”1.

Với vai trò, vị trí như trên, nên “mọi công tác của Đảng luôn luôn 
phải đứng về phía quần chúng”1 2, cán bộ, đảng viên phải liên hệ mật 
thiết với quần chúng. Đây là điều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Vì hơn 
ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu hết sức sâu sắc rằng: “Đẩy thuyền 
cũng là dân và lật thuyền cũng là dân”. Lịch sử nhân loại cũng như lịch 
sử cách mạng Việt Nam trưốc khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo đều cho 
thấy rất rõ điều đó: đã từng có chính đảng yêu nước được thành lập và 
hoạt động nhưng cuôì cùng thất bại, nguyên nhân chính cũng là vì chưa 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.249.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.249.
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xác định rõ được vai trò đốì vói dân nên chưa lôi kéo được dân đồng tình 
ủng hộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rằng, so vói nhân dân thì 
đảng viên chỉ là tối thiểu nên nếu không có nhân dân giúp sức, thì Đảng 
không làm được việc gì. Nhưng nếu muôn dân giúp sức thì phải có đường 
lốì, chủ trương, chính sách đúng đắn, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu 
đi đầu trong việc thực hiện và giải thích để dân biết, dân hiểu. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chỉ rõ rằng, chúng ta phải ghi tạc vào đầu cái chân lý này: 
Dân rất tốt, lúc họ đã hiểu thì việc gì khó khăn mấy họ cũng làm được, 
hy sinh mấy họ cũng không sợ. Nhưng trước hết cần phải chịu khó tìm 
đủ cách giải thích cho họ hiểu rằng: những việc đó là vì lợi ích cho họ mà 
phải làm. Giải thích để dân biết, dân hiểu đường lốì, chính sách của 
Đảng còn là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường 
chặt chẽ mối quan hệ Đảng - dân. Bỏi vì, chỉ có hiểu chính sách, đưòng 
lốì của Đảng thì dân mới phát huy được quyền làm chủ của mình để thực 
hiện, để giám sát đưa chủ trương, đường lôì của Đảng thành hiện thực. 
Đấy chính là việc làm thiết thực của dân trong việc tham gia xây dựng 
Đảng, xây dựng Nhà nưởc. Vấn đề đặt ra ở đây theo tư tưỏng Hồ Chí 
Minh còn là ở chỗ làm sao để dân phải được bàn bạc, phải thông, phải 
hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phải coi công việc xây 
dựng Đảng, xây dựng Nhà nước là trách nhiệm của mình. Có như vậy 
mới đảm bảo để Nhà nước ta là một nhà nưốc dân chủ, trong đó nhân 
dân thực sự làm chủ vận mệnh đất nước.

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta luôn luôn 
quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc vào việc tăng cường xây dựng môì 
quan hệ Đảng - dân. Điều đó được thể hiện rõ trong việc hoạch định 
chiến lược xây dựng đất nước và trong các chương trình phát triển 
kinh tế - -xã hội. Quan điểm “bao nhiêu cách tổ chức và cách làm việc 
đều vì lợi ích của quần chúng, vì cần cho quần chúng”1, lợi ích và 
quyền lực đều thuộc về nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát 
triển và cụ thể hóa trong Hiến pháp và các quan điểm “lấy dân làm 
gốc”, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, “con người là mục 
tiêu và động lực chính của sự phát triển kinh tế - xã hội” của Đảng và 
Nhà nước ta.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.246.
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Thứ hai: Muốh tăng cường và giữ vững mốì quan hệ với dân phải có 
lối làm việc dân chủ. Thực tiễn cho thấy đây là vấn đề nói thì dễ nhưng 
làm lại rất khó. Bởi vì, không ít cán bộ, đảng viên (kể cả cán bộ, đảng viên 
giữ cương vị lãnh đạo cấp cao) thưòng hay mắc 'bệnh chủ quan, hẹp hòi, cá 
nhân chủ nghĩa, do vậy dẫn đến mất dân chủ vối đồng chí, đồng đội và với 
nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng do mắc bệnh hẹp hòi nên 
“Trong, thì bệnh này ngăn trở Đảng thống nhất và đoàn kết. Ngoài, thì nó 
phá hoại sự đoàn kết toàn dân”1. Người viết: “Có những cán bộ chỉ thấy lợi 
ích bộ phận của mình, không thấy lợi ích toàn thể, muôn đem lợi ích của 
toàn thể phục tùng lợi ích của bộ phận mình. Họ quên hẳn cái chế độ dân 
chủ tập trung”2.

Do hẹp hòi, ham danh vọng và địa vị nên “khi phụ trách một bộ 
phận nào, thì lôi ngưòi này, kéo người khác, ưa ai thì kéo vào, không ưa 
thì tìm cách đẩy ra”3 4, gây mất dân chủ nghiêm trọng, làm dân mất lòng 
tin vào Đảng.

Cũng do hẹp hòi, mất dân chủ nên dẫn đến tình trạng “các đảng 
viên và các cán bộ dù có ý kiến cũng không dám nói, dù muôn phê bình 
cũng sỢ, không dám phê bình"*.  Từ đó dẫn đến “cấp trên với cấp dưới 
cách biệt nhau. Quần chúng với Đảng rời xa nhau. Trên thì tưởng cái gì 
cũng tốt đẹp. Dưới thì có gì không dám nói ra”5. Tình trạng đó rất nguy 
hiểm chẳng những làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ Đảng - 
dân mà còn làm suy yếu Đảng, mất tính chiến đấu trong Đảng...

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ dân chủ đối với dân phải là dân chủ 
thực sự, không hình thức mà “cách làm việc, cách tổ chức nói chuyện, 
tuyên truyền, khẩu hiệu, viết báo, V.V.. của chúng ta đều phải... Từ trong 
quần chúng ra. về sâu trong quần chúng”6. Vấn đề này có ý nghĩa hết 
sức quan trọng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Thực tiễn cho thấy, 
trong tất cả các “điểm nóng” đã và đang diễn ra ở trong các nhà máy, xí 
nghiệp, ỏ phường xã, V.V.. đều là do cấp ủy đảng, chính quyền ở đó mất dân 
chủ vối dân, tự tư tự lợi. Từ đó chẳng những làm mất ổn định tình hình 
chính trị - xã hội mà còn làm cho uy tín của Đảng giảm sút, mốì quan hệ 
giữa Đảng và dân bị rạn nứt. Do vậy, hơn lúc nào hết Đảng và Nhà nước ta 

1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.236.
4, 5, 6. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.243.
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cần quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì cũng hỏi ý kiến 
dân chúng, cùng dân chúng bàn bạc. Giải thích cho dân chúng hiểu rõ. 
Được dân chúng đồng ý: Do dân chúng vui lòng ra sức làm”1. Quán triệt 
quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã nói: 
“Lực lượng nhân dân đông đảo, có mặt ở khắp mọi nơi, với trăm tai nghìn 
mắt, nhìn thấu mọi việc, biết được mọi nhẽ, tường tận mọi điều”1 2.

Hơn lúc nào hết, vấn đề dân chủ đang trở thành vấn đề nóng bỏng. 
Bởi lẽ dưới tác động của mặt trái của cơ chế thị trường đã dẫn đến xuất 
hiện lôì sôhg phi đạo đức, mất dân chủ. Các tệ nạn tham nhũng, quan liêu 
bất công đã ảnh hưỏng đến lòng tin của dân đối vói Đảng và Nhà nước... 
Tất cả những thực trạng đó đang đặt ra cho cán bộ, đảng viên cần nhìn 
nhận nghiêm túc và phải sớm sửa đổi lốĩ làm việc sao cho thật dân chủ, sao 
cho “bao nhiêu lợi ích đều vì dân”... Nếu không thì chẳng những môì quan 
hệ Đảng - dân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà toàn bộ mục tiêu do Đảng 
đề ra khó trỏ thành hiện thực được. Bài học về xây dựng Nhà nước dân chủ 
có nhiều nhưng vấn đề cơ bản nhất là phải dựa hẳn vào dân, trong bất kỳ 
hoàn cảnh nào cũng không được rời xa quyển lợi của nhân dân, nếu xa rời 
quyền lợi của nhân dân thì Nhà nước sẽ mất hết sức mạnh, dẫn đến nguy 
cơ đốì với sự tồn tại của bản thân Nhà nước và chính Đảng lãnh đạo của 
nó. Do vậy, Đảng và Nhà nước phải thường xuyên chú ý giải quyết tốt môì 
quan hệ giữa cơ quan nhà nưốc và nhân dân ở tất cả các cấp và trên mọi 
lĩnh vực theo tinh thần dân chủ, đặc biệt là quyền dân chủ chính trị.

Thứ ba: Một tư tưởng lán đảm bảo xây dựng củng cố’ tốt môì quan hệ 
Đảng - dân được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ là vấn đề cán bộ. Người viết: 
“Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng của Chính phủ giải thích 
cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân 
chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho 
đúng”3. Đây thực sự là môì quan hệ đặc biệt. Để môì quan hệ đặc biệt này 
ngày một tăng cường, bền chặt thì không có cách nào khác là phải có cán 
bộ tốt, vì “cán bộ là cái gốc của mọi việc”, muôn có cán bộ tốt thì phải “huân 
luyện cán bộ”. Người chỉ rõ: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.249.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 

khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr.ll.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.269.
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Trong cất nhắc đề bạt cán bộ, Chủ tịch Hồ chí Minh đặc biệt quan 
tâm đến môì quan hệ của người cán bộ được đề bạt vối quần chúng. Thực 
tiễn cho thây nếu cán bộ được đề bạt cất nhắc không có mốì quan hệ mật 
thiết với quần chúng, không có quan điểm quần chúng thì dễ gây ảnh 
hưởng xấu đến quan hệ Đảng - dân, dân không tin cậy. Do vậy trong lựa 
chọn cán bộ phải tìm những người liên lạc mật thiết vối dân chúng. Luôn 
luôn chú ý đến lợi ích của dân chúng. Như thế thì dân chúng mới tin cậy 
cán bộ và nhận cán bộ đó là người lãnh đạo của họ.

Đôì vối cán bộ lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ phẩm chất 
hàng đầu là phải giữ gìn mốì liên hệ với dân chúng và luôn luôn lắng nghe 
ý kiến của dân chúng, đó là nền tảng lực lượng của Đảng và nhd đó mà 
Đảng thắng lợi. Nếu cách xa dân chúng, không liên hệ chặt chẽ vổĩ dân 
chúng, cũng như đứng lơ lửng giữa trời, nhất định là sẽ thất bại. Người còn 
cho ta thấy là muôn dân chúng thành thật bày tỏ ý kiến, cán bộ phải thành 
tâm, phải chịu khó, phải khéo khơi cho họ nói.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà cách mạng đầu tiên của Việt Nam đề 
cập một cách toàn diện về tầm quan trọng của sự gắn bó giữa Đảng với 
dân. Người chỉ ra rằng, không được ròi xa dân chúng. Rời xa dân chúng là 
cô độc. Cô độc thì nhất định thất bại... Tất cả những lời chỉ bảo của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Thực tại cuộc sông 
đã và đang nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên phải làm sao tiếp tục đưa 
những tư tưỏng đó của Ngưdi vào cuộc sông, trỏ thành hiện thực, thành 
nguyên tắc và nền nếp hoạt động của Đảng, đưa sự nghiệp cách mạng 
của Đảng và nhân dân ta đi tới thắng lợi.
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HỌC TẬP PHONG CÁCH Hồ CHÍ MINH 
VỂ Tự PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

TS Phan Hữu Tích

Hồ Chí Minh đã nêu lên phương pháp luận gắn với hoạt động thực 
tiễn phong phú, mẫu mực về tự phê bình và phê bình để nâng cao tư 
cách, đạo đức cách mạng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; sửa chữa 
cách lãnh đạo; phòng chông các nguy cơ; chữa trị những căn bệnh của 
cán bộ, đảng viên khi Đảng giành được chính quyền. Người đã luận giải 
một cách thấu đấo, sâu sắc và toàn diện, kết hợp nhuần nhuyễn giữa 
việc giữ vững nguyên tắc với vận dụng linh hoạt các giải pháp “thấu lý 
đạt tình” để giáo dục, rèn luyện con người, nâng đ3 và xây dựng con 
người, để xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước với tinh thần nhân đạo 
cộng sản, tình nhân ái rộng lớn.

Theo Hồ Chí Minh, trong hoạt động con ngưòi mắc khuyết điểm là 
thường tình, vấn đề cơ bản là phải biết nhận ra và sửa chữa những sai 
lầm, khuyết điểm của mình. Trong bài “Tự phê bình” gửi đồng bào cả 
nưốc đầu năm 1946, Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Ngưòi đời không phải 
thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm”1, cắt nghĩa những 
khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, Người nêu rõ: “Đảng ta không phải 
trên tròi sa xuống. Nó ỏ trong xã hội mà ra. Vì vậy, tuy nói chung, thì 
đảng viên phần nhiều là những phần tử tốt, nhưng vẫn có một sô' chưa 
bỏ hết những thói xấu tự tư tự lợi, kiêu ngạo, xa hoa... Những thói xâu 
đó có đã từ lâu, nhất là trong 80 năm nô lệ. Những thói xấu đó, họ mang 
từ xã hộí vào Đảng”1 2. Theo Ngưòi, người đòi ai cũng có mặt tô't và mặt 
xấu, mỗi con người đều có cái thiện và cái ác ở trong lòng. Vấn đề đặt ra 
là phải biết rõ cái tô't và cái xấu, khéo nâng cao cái tốt, khéo sửa chữa 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.4, tr.166.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.262-263.

477

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



cái xấu cho họ và biết làm cho phần tốt trong mỗi con người ngày càng 
nhiều và phần xấu bớt dần đi. Thái độ đốì với khuyết điểm được Hồ Chí 
Minh nêu rất rõ ràng, dứt khoát rằng, chúng ta không sỢ có khuyết điểm 
mà sỢ không kiên quyết tự kiểm điểm và sửa chữa. Ngay sau Cách mạng 
Tháng Tám thành công, trong “Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà” và “Thư 
gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, Người đã nhấn mạnh:

“Chúng ta không sợ có khuyết điểm,
Chúng ta chỉ sợ không có quyết tâm sửa đổi”1.
Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra 

sức sửa chữa. Với thái độ “quang minh chính đại”, Hồ Chí Minh còn chỉ 
rõ: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. 
Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái 
đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm 
đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một 
Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”1 2.

Hồ Chí Minh đã thẳng thắn chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm - 
những căn bệnh phát sinh, lây lan trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
trong bộ máy, cơ quan nhà nước. Đó là các bệnh: cá nhân chủ nghĩa, chủ 
quan, hẹp hòi, tham lam, lưồi biếng, kiêu ngạo, công thần, hiếu danh, 
thiếu kỷ luật, địa phương chủ nghĩa, bao biện, quan liêu, bàn giấy, tị 
nạnh, xu nịnh, a dua... Đó là những căn bệnh nguy hiểm, chứa chất 
nhiều loại vi trùng độc hại, nếu không đề phòng, nó sẽ xâm nhập vào tất 
cả mọi người, không loại trừ ai. Hồ Chí Minh đã nêu lên những biểu 
hiện muôn hình vạn trạng của căn bệnh đó như: không phục tùng mệnh 
lệnh; không tuân theo kỷ luật, cứ làm theo ý mình; tự cho mình là “cách 
mạng già”, “cách mạng cũ”; việc to làm không nổi, việc nhỏ không chịu 
làm; không dám cất nhắc người tốt, sợ người ta hơn mình; tự cho mình là 
anh hùng, vĩ đại, chỉ ham làm chủ tịch này, uỷ viên nọ chứ không ham 
công tác thiết thực; tự cao, tự đại hay lên mặt; ưa ngưòi ta tâng bốc 
mình, khen ngợi mình; ưa sai khiến người khác; hay khoe khoang, vênh 
vác, cho ai cũng không bặng mình, tự cho mình cái gì cũng giỏi, cái gì 
cũng biết; lười học hỏi, biếng suy nghĩ; việc dễ thì tranh lấy cho mình,

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.4, tr.21.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, t.r.261.
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việc khó thì đùn cho người khác; người thân quen mình không có tài cán 
gì cũng xếp chức này, chức nọ, ai hợp với mình thì dù người xấu cũng cho 
là tốt, việc dỏ cũng cho là hay, rồi che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau ai 
không hợp vối mình thì người tốt cũng cho là xấu, việc hay cũng cho là 
dở, rồi tìm cách gièm pha, nói xâ'u, dìm họ xuống... Những căn bệnh và 
triệu chứng biểu hiện mà Hồ Chí Minh chỉ ra cách đây trên nửa thế kỷ 
vẫn còn nguyên ý nghĩa thòi sự. Trong cơ chế thị trường, sự tác động 
nhiều mặt của hoạt động kinh tế - xã hội làm cho những căn bệnh và 
biểu hiện của nó phức tạp hơn, tinh vi hơn. Nơi này, nơi kia trở thành 
vấn đề nhức nhôi, gay gắt. về mặt xã hội, bệnh quan liêu, tham nhũng 
hoành hành, trở thành vấn đề nóng hổi thường nhật của công luận, 
thành một trong những chủ đề tập trung ngay cả tại diễn đàn của Quốc 
hội. Những lời cảnh báo của Hồ Chí Minh luôn luôn thôi thúc, nhắc nhở 
đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người có chức, có quyển những người 
được Đảng và nhân dân giao phó, ủy thác nắm giữ các chức vụ và trách 
nhiệm quản lý, lãnh đạo.

Nêu lên những sai lầm, khuyết điểm, những căn bệnh đó, Hồ Chí 
Minh bày tỏ thái độ đối với sai lầm, khuyết điểm đó rất rõ ràng: Không vì 
những bệnh ây mà kinh sỢ. “Ta đã thấy rõ những bệnh ây thì ta tìm được 
cách chữa” \ “Nếu không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm của ta, thì cũng 
như giấu bệnh tật trong mình, không dám uống thuốc để bệnh ngày càng 
nặng thêm, nguy đến tính mệnh” * 2. Người đặt ra yêu cầu mỗi đảng viên, 
mỗi cán bộ “cần phải thật thà tự xét và xét đồng chí mình, ai có khuyết 
điểm nào, thì phải thật thà cố' gắng tự sửa chữa và giúp sửa chữa lẫn nhau. 
“Thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình”3.

Hồ Chí Minh đã nêu lên một cách mẫu mực về phương pháp, cách 
thức giáo dục, rèn luyện và sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm cho đảng 
viên, cán bộ thấm đượm tinh thần nhân đạo và nguyên tắc cộng sản, thể 
hiện sâu sắc tình nhân ái đó là tự phê bình và phê bình. Người đề ra: 
“Luôn luôn dùng và khéo dùng cách phê bình và tự phê bình”4. Theo Hồ 
Chí Minh, mục đích của phê bình như là uống thuôc, trị bệnh cứu người.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.261.
2 Hồ Chí Minh: Sđd, tr.233, 261-262, 265.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.233, 261-262, 265.
4 Hồ Chí Minh: Sđd, tr 233, 261-262, 265.

479

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ, cốt để sửa đổi 
cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn; cốt đoàn kết thống nhất nội bộ. 
Khéo dùng cách phê bình và tự phê bình là khi phê bình mình cũng như 
phê bình người khác phải ráo riết, triệt để thật thà không nể nang, 
không thêm bớt; phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm. Trong lúc phê 
bình “chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc”1, chống biểu hiện 
lợi dụng phê bình là dịp công kích những người mình không ưa. Hồ Chí 
Minh phê phán thái độ đôì với những người có khuyết điểm và sai lầm 
như “đối với hổ mang, thuồng luồng”2, đòi phải đuổi họ ra khỏi Đảng 
ngay. Người cho đó là thái độ máy móc, là mắc bệnh chủ quan. Người 
cũng chỉ rõ phải xem xét kỹ sai lầm, khuyết điểm, để dùng kỷ luật xác 
đáng, không nương nhẹ, cho qua. Tư tưỏng đó cũng xa lạ với cách “xử lý 
nội bộ” của không ít cơ quan đối với cán bộ vi phạm khuyết điểm mà 
thực chất là bao che cho nhau. Hồ Chí Minh nêu luận điểm quan trọng 
“phê bình việc chứ không phải phê bình người” là gột rửa các vết bẩn của 
người, lau đi vết nhọ trên nét mặt con người. Đó là phương pháp giúp 
cho con người vượt qua cái “tôi” nhỏ nhen, vị kỷ, dẫn dắt con người thoát 
khỏi vũng bùn của sự thấp hèn, đố kị, trả thù, tiêu trừ máu hiếu thắng, 
tranh giành được thua. Phương pháp phê bình đó tạo điều kiện cho mỗi 
con người tự hoàn thiện mình để nâng cao tính tích cực của con người, 
giúp cho con người hướng tới cái đẹp hoàn mỹ.

Hồ Chí Minh yêu cầu: “Các cơ quan, các cán bộ, các đảng viên, mỗi 
người mỗi ngày phải thiết thực tự kiềm điểm và kiểm điểm đồng chí 
mình. Hễ thấy khuyết điểm phải kiên quyết tự sửa chữa và giúp đồng 
chí mình sửa chữa". Phê bình phải trên cơ sở tình đồng chí và thương 
yêu lẫn nhau. Phải ngăn ngừa và kiên quyết chống lại cách để khuyết 
điểm chồng chất hay kiểu “cộng số” để đưa ra phê bình, lợi dụng phê 
bình để có dịp “thanh toán” nhau, đánh bật “ghế* ’ của nhau, đó là thủ 
đoạn của bọn cơ hội, bè phái vẫn xuất hiện đây đó ở một số cơ quan, đơn 
vị. “Phê bình” kiểu đó làm cho công việc trì trệ, đơn vị rối loạn, cán bộ, 
nhân dân chán nản, thực chất là sự phá hoại. Tự phê bình và phê bình 
thật thà, thành khẩn, chân thành luôn luôn là tiêu chuẩn đánh giá thái 
độ, động cơ, tư cách và đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên. Muôn thực 

1, 2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.232, 264.
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hiện có kết quả phê bình và tự phê bình, phải phát huy dân chủ, động 
viên nhân dân góp ý, phê bình cán bộ, cấp dưới góp ý, phê bình cấp trên, 
khồng chỉ có cấp trên phê bình, “uốn nắn” cấp dưới. Chỉ có phát huy dân 
chủ mới bảo đảm cho việc phê bình được thực hiện đầy đủ và có kết quả, 
mới ngăn chặn được kẻ địch lợi dụng để phá hoại và bọn cơ hội “mượn 
gió bẻ măng”. Phương pháp khéo dùng tự phê bình và phê bình của Hồ 
Chí Minh là cách tốt nhất để giải quyết các môì quan hệ con người xã 
hội. Nó giúp cho con người chủ động, tự tin và tin tưởng vào đồng chí và 
tổ chức của mình. Phương pháp đó vừa là liều thuốc chữa trị vừa là liều 
thuốc bồi bổ cho con người. Nó là nguồn lực tiếp thêm cho con người sau 
một chặng đường để bước tiếp...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng với quan điểm nhìn 
thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, nghiêm khắc tự phê bình về những 
thiếu sót, khuyết điểm trong hơn mười năm lãnh đạo sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc đã mở đầu thời kỳ đổi mới. Trong tình hình hiện 
nay, những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về sửa đổi lối làm việc nói chung 
và phê bình, tự phê bình nói riêng vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục soi 
sáng cho chúng ta. cần tỉnh táo và ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, 
mặt trái của cơ chế thị trường tác động đến đội ngũ cán bộ. Chỉ bằng 
cách nêu cao tự phê bình (như tăng cường sức tự đề kháng) và khéo sử 
dụng phê bình (như giúp nhau liều thuốc “vắc xin”, liều thuốc đặc trị) 
mới phòng chông được những “căn bệnh” như Hồ Chí Minh đã chỉ ra. 
Tính nguy hiểm của sức mạnh đồng tiền, thao túng quyền lực làm cho 
người cán bộ hoa mắt trước lợi ích vật chất “há miệng mắc quai” đã và 
đang là điều đáng lo ngại. Phải củng cố cơ sở đảng, phát huy vai trò của 
các đoàn thể, nhân dân, phát huy dân chủ thực sự mối chông được thái 
độ không dám phê bình, tự phê bình và thái độ của những đảng viên, 
cán bộ ươn hèn, yếu ớt trước những sai lầm, khuyết điểm như Hồ Chí 
Minh đã chỉ ra. Đồng thời, phải ngăn chặn, thanh toán tình trạng đấu 
tranh thì “tránh đâu”, người dám phê bình lại bị trù dập nặng nề, cho 
“ngồi chơi xơi nước” hoặc thuyên chuyển, điều động lung tung. Song, 
cũng cần làm rõ và có hình thức kỷ luật thích đáng đối với những người 
lợi dụng phê bình để kéo bè, kéo cánh, “có bé xé ra to” nhằm “giải quyết”, 
“thanh toán”, “hạ bệ” nhau gây mất đoàn kết nội bộ. Tình trạng phê 
bình hình thức, phê bình theo lôì xu nịnh đôì với cán bộ lãnh đạo cũng 
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biểu hiện không ít ỏ các cơ quan, đơn vị cần được phê phán. Theo thông 
kê của các ngành bảo vệ pháp luật, đa số’ các vụ vi phạm chính sách, 
luật pháp, tham nhũng ở các cơ quan địa phương, đơn vị,... không được 
phát hiện, ngăn chặn từ các cấp ủy, cấp lãnh đạo của nội bộ cơ quan, đơn 
vị, mà do tôi' giác của quần chúng, do các cơ quan nghiệp vụ và báo chí 
“phanh phui”. Biểu hiện đó như là sự cảnh báo về tình trạng tự phê bình 
và phê bình, về dân chủ bị hạ thấp, thậm chí bỏ ra ngoài sinh hoạt của 
không ít cơ quan, đơn vị. Tình trạng mất dân chủ, không duy trì và thực 
hiện nghiêm túc phê bình, tự phê bình để khuyết điểm chồng chất; thái 
độ làm ngơ bất chấp những đòi hỏi chính đáng của quần chúng, xâm 
phạm các lợi ích của quần chúng, tham ô tiền của của dân đã tạo ra 
khoảng cách và hô' sâu giữa dân với cán bộ, với tổ chức Đảng, chính 
quyền. Xét cho cùng, các căn nguyên chính là do các cán bộ sa sút tư 
cách phẩm chất do những sai lầm, khuyết điểm, những “căn bệnh” âm ỷ 
từ lâu không được chữa trị đến lúc phát ra mà thôi.

Nêu cao dân chủ, chủ động và thường xuyên tự phê bình và phê 
bình, khéo dùng cách tự phê bình và phê bình là phương sách hữu hiệu 
để xây dựng cán bộ, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển 
mọi mặt của xã hội. Những lời dạy bảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn 
luôn luôn mới mẻ, vẫn tuyệt đôì đúng cho hôm nay.
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SỬA ĐỔI CÁCH VIẾT 
THEO PHONG CÁCH CỦA BÁC Hồ

TS Văn Tất Thu

Là một lãnh tụ cách mạng, một danh nhân văn hóa thế giới, nhưng 
phong cách sốhg và làm việc của Bác rất bình dị. Cách nói, cách viết của 
Bác cũng giản dị và dễ hiểu như chính bản thân Người. Bác không 
những đô’ kỵ với bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi mà còn đô' kỵ vối thói “ba 
hoa” trong cách nói, cách viết. Đương thòi Bác kịch liệt phê phán và yêu 
cầu cán bộ phải chữa bệnh viết dài, viết rỗng. Bác nói: “Nhiều anh em 
hay viết dài. Viết dòng này qua dòng khác, trang này qua trang khác. 
Nhưng không có ích cho người xem, chỉ làm tốn giấy tốn mực, mất công 
người xem”1. Theo Bác, nếu “viết dài mà rỗng, thì không tốt. Viết ngắn 
mà rỗng cũng không hay. Chúng ta phải chông tất cả những thói rỗng 
tuếch. Nhưng trước hết phải chông thói đã rỗng lại dài”. Đồng thời, Bác 
cho rằng, viết dài cũng được, nhưng mỗi câu, mỗi chữ phải có một ý 
nghĩa. Không nhất thiết phải viết ngắn mới tốt. Bác nhắc câu tục ngữ: 
“Đo bò làm chuồng, đo người may áo”. Người nhấn mạnh rằng “Làm việc 
gì cũng phải có chừng mực. Viết và nói cũng vậy”1 2. Và điều quan trọng là 
viết phải có nội dung. Viết ngắn mà nội dung đầy đủ và súc tích mới 
khó. Điều này Lênin cũng thường khuyên các cán bộ làm công tác biên 
tập bằng cách nhắc câu tục ngữ “ngắn gọn là chị của tài năng” để họ chú 
ý trong cách viết, cách trình bày văn bản. Viết ngắn gọn, có nội dung 
đầy đủ và súc tích là điều khó. Để đạt được điều đó theo Bác phải chông, 
phải chữa cho được căn bệnh “nói dài, viết dài”.

Khi phát biểu hay viết, Bác luôn luôn xác định vị trí của mình. Nói 
hay viết với tư cách nào, lấy danh nghĩa nào, viết cho ai, đối tượng nào. 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.299.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.300.
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Đó là phong cách của Bác. Đồng thời, Người cũng yêu cầu cán bộ phải 
làm như thế. Phải chông thói “cầu kỳ”, cách viết “khô khan”, “viết 
lông bông”, “viết không ai hiểu” và căn bệnh hay nói chữ. Bác nhấn 
mạnh khi viết cần xác định “viết cho ai xem”. Không nên dùng “danh 
từ lạ”, “viết theo cách tây”, “câu dài dằng dặc”. Theo Bác, nếu xác định 
viết để quần chúng xem thì không được viết dài, viết cầu kỳ và phức 
tạp. Vì nếu viết dài, viết cầu kỳ và phức tạp, quần chúng không thể 
hiểu được. Đồng thòi cũng hết sức tránh cách viết khô khan, chung 
chung, viết ra những chữ “tích cực, khách quan, chủ quan”, “một xốc 
danh từ thuộc lòng”. Bác nói: “Muôn tuyên truyền quần chúng, phải 
học cách nói của quần chúng, mới nói lọt tai quần chúng”1. Vì cách nói 
của quần chúng rất đầy đủ, rất hoạt bát, rất thiết thực mà lại rất đơn 
giản. Theo Bác, do “chưa học được cách nói đó nên khi viết, khi nói 
khô khan cứng nhắc, không hoạt bát, không thiết thực”1 2. Vì vậy, phải 
“học ăn, học nói, học gói, học mở” như câu tục ngữ dân ta thường dạy. 
Bác kịch liệt phê bình cách viết không đảm bảo tính quần chúng, viết 
cao xa. phô trương hình thức. Bác nhấn mạnh: “Đảng thưòng kêu gọi 
khoa học hóa, dân tộc hóa, đại chúng hóa. Khẩu hiệu đó rất đúng”3, 
nhưn{ rất tiếc “nhiều cán bộ và đảng viên, có “hóa” gì đâu ! vẫn cứ 
chứng cũ, nếp cũ đó”4. Những bài họ viết đại chúng không xem được, 
không hiểu được”. Bác nhấn mạnh: “Nhiều tờ truyền đơn, nhiều bản 
nghị quyết, nhiều khẩu hiệu của Đảng, mục đích và ý nghĩa rất đúng. 
Nhưng viết một cách cao xa, mầu mè đến nỗi chẳng những quần 
chúng không hiểu mà cả cán bộ cũng không hiểu”. Yêu cầu của Bác 
là khi viết “phải làm cho dân chúng hiểu”, “đại chúng” hiểu. Vì theo 
Bác, nếu không đạt được mục đích đó thì “hàng vạn khẩu hiệu cũng vô 
ích”. Rõ ràng các câu hỏi viết gì, viết cho ai xem, viết như thế nào để 
quảng đại quần chúng nhân dân hiểu là các câu hỏi Bác yêu cầu, 
người viết phải suy nghĩ trước khi viết. Ngoài ra, Bác đặc biệt nhấn 
mạnh đến việc bảo đảm tính khách quan, chân thực, tính kịp thời 
(hay tính thời sự) khi viết báo cáo - một loại hình văn bản hành chính 
quan trọng.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.300.
2, 3, 4. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.304.
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Bác yêu cầu thông tin trong báo cáo phải được phản ánh một cách 
trung thực và kịp thời. Người chỉ ra tác hại to lổn của việc “báo cáo lông 
bông”, báo cáo không trung thực và kịp thời trong việc đặt ra chính sách, 
trong lãnh đạo điều hành. Bác viết: “Một báo cáo giả dối. Thành công ít, 
thì suýt ra nhiều. Còn khuyết điểm thì giấu đi, không nói đến. Thành 
thử cấp trên không hiểu rõ tình hình mà đặt chính sách cho đúng”1, 
“hoặc báo cáo chậm trễ. Thành thử khi cấp trên nhận được báo cáo thì 
việc đã trễ rồi, không đốì phó kịp”. Theo Bác, yêu cầu trung thực, phản 
ánh đúng hiện thực khách quan, và bảo đảm tính thời sự của báo cáo 
(của văn bản) là cực kỳ quan trọng. Nếu không bảo đảm các yêu cầu này, 
văn bản viết ra chẳng những không có giá trị mà còn nguy hại đến lãnh 
đạo và quản lý. Bác là người có vôn sốhg, vốn từ Việt, Pháp, Nga, Anh 
giàu có và phong phú, một con người nhạy cảm, tinh tế và có năng lực 
ngôn ngữ phi thường, ở Người, chúng ta thấy ngôn ngữ thực sự là vỏ vật 
chất của tư duy, của sáng tạo. Nhưng Người rất khiêm tôn luôn luôn đề 
cao ngôn ngữ dân tộc. Người cho rằng, “chúng ta không chống mượn 
tiếng ngoại quốc để làm cho tiếng ta đầy đủ thêm. Nhưng chúng ta phải 
chống cách mượn không phải lối, mượn đến nỗi bỏ cả tiếng ta, đến nỗi 
quần chúng không hiểu”. Bác phê phán nhiều đồng chí khi viết “tiếng ta 
không dùng, cứ ham dùng chữ Hán”. Bác chỉ ra tác hại của việc vay mượn 
dùng tiếng nước ngoài không đúng. Theo Bác: “Dùng đúng, đã là cái 
hại, vì quần chúng không hiểu. Nhiều người biết không rõ, dùng không 
đúng, mà cũng ham dùng, cái hại lại càng to”1 2. Dùng không đúng chẳng 
những gây ra “những chuyện cười mà còn gây ra những chuyện đáng 
đau lòng”.

Ngoài ra, một trong những yêu cầu nghiêm ngặt của Bác là khi viết 
phải “cẩn thận”, không được “cẩu thả”. Chỉ có cẩn thận mới tránh được 
các sai sót và khuyết điểm. Bác khuyên: “Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, 
chó viết, khi không có gì cần nói, không có gì cần viết, chớ nói, chớ viết 
càn”3. Bác chỉ ra kinh nghiệm, khi viết xong một bài báo, một bản báo 
cáo, hoặc thảo một bài diễn văn, “nhất định phải đọc lại vài lần. Mình tự 
phê bình bài của mình, hỏi ý kiến đồng chí khác. Những câu, những chữ 

1. Sđd, tr.302.
2. Sđd, tr.305.
3 Sđd, tr.302.
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thừa, vô ích bỏ đi”1. Bác nói: “Rửa mặt phải kỳ xát vài ba lần mới sạch. 
Viết văn, diễn thuyết cũng phải như vậy”1 2. Để có được những bài viết 
hay, có được những từ đắt không có cách nào khác là phải viết, viết rồi 
đưa cho mọi người cùng xem, góp ý và sửa chữa...

Để chữa thói ba hoa và đặc biệt là để sửa chữa cách “viết dài, viết 
rỗng, viết khô khan, viết cầu kỳ, viết lông bông không kịp thời, không 
đúng sự thật, viết khó hiểu, viết cẩu thả, viết theo kiểu tây và sính dùng 
ngôn ngữ nưốc ngoài, theo Bác “phải học cách nói của quần chúng...”, 
mỗi chữ viết, phải tỏ ra cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng. 
Phải luôn luôn dùng những lời lẽ, những thí dụ giản đơn, thiết thực và 
dễ hiểu. Khi viết, khi nói phải làm sao cho quần chúng đều hiểu, đều tin, 
đều quyết tâm theo lời kêu gọi của mình. Bao giò cũng phải tự hỏi: “ta 
viết cho ai xem”3, phải điều tra trước khi viết, “chưa điều tra, chưa 
nghiên cứu, chưa biết rõ chớ viết”.

Như vậy, trong “chông thói ba hoa” bằng kinh nghiệm và vôn sông 
của mình, Bác đã đề ra những yêu cầu, những nguyên tắc buộc phải 
tuân thủ khi viết, khi biên tập hay soạn thảo văn bản. Sự thật, những 
nguyên tắc đó đã tạo thành phong cách viết độc đáo của Bác. Những yêu 
cầu, những nguyên tắc Bác đề ra khi viết còn giữ nguyên giá trị khoa 
học và thực tiễn đến ngày nay.

Sửa đổi cách viết và học tập phong cách viết của Bác để nâng cao 
chất lượng văn bản quản lý hành chính hiện nay trở thành vấn đề hết 
sức quan trọng, cần thiết và cấp bách. Bỗi vì, hiện nay công tác văn bản 
trong các cơ quan nhà nưốc còn bộc lộ nhiều khuyết điểm như ban hành 
còn lộn xộn, tùy tiện, vừa thiếu, vừa thừa, vừa không đúng thẩm 
quyền... Chất lượng văn bản hiện nay ban hành ra còn thấp; nhiều văn 
bản thể thức không bảo đảm, không thống nhất, còn nhiều sai sót, nhầm 
lẫn, các thành phần thông tin bắt buộc phải có trong thể thức văn bản 
trình bày không đầy đủ, không chính xác. Thậm chí ngay việc viết số ký 
hiệu văn bản cũng không thông nhất. Nhiều văn bản quá dài, nội dung 
chung chung không thiết thực, thông tin trùng lặp hàm lượng thông tin 
có giá trị ít, không ít trường hợp vãn bản nọ mâu thuẫn hoặc phủ định 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.302-303.
2. Hồ Chí Minh: Sdd, tr.303.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.306.
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văn bản kia. Có văn bản nội dung đề cập đến quá nhiều vấn đề, không 
quy định cấp thi hành và thời hạn thi hành. Nhiều văn bản ra đời không 
đi vào cuộc sốhg vì thiếu tính khả thi. Kết cấu và bố cục văn bản không 
chặt chẽ, không thông nhất, ngôn ngữ, văn phong tự do tuỳ tiện, không 
rõ ràng, không theo khuôn mẫu nào cả, cá biệt có trường hợp sai ngữ 
pháp. Có thể nói hiện nay có quá nhiều công văn giấy tờ, có quá nhiều 
báo cáo, chỉ thị, nhưng chưa có được nhiều báo cáo có chất lượng hơn, 
tổng hợp hơn, có phân tích cái mới, có lượng thông tin chọn lọc.

Để nâng cao chất lượng của các loại văn bản trong tình hình hiện 
nay, cần phải thực hiện và vận dụng một cách sáng tạo các yêu cầu, các 
nguyên tắc của Bác Hồ trong cách viết hay soạn thảo văn bản. Cụ thể 
cần bảo đảm các yêu cầu sau:

Yêu cầu về mặt nội dung:
- Bảo đảm rõ ràng về chủ đề và nội dung trình bày trong văn bản. 

Làm rõ yêu cầu, mục tiêu và nội dung thông tin mà văn bản muôn tác 
động đến đôì tượng thi hành. Mỗi văn bản đều nhằm một mục tiêu, 
nhằm giải quyết một nhiệm vụ nhất định, nó phải phù hợp vối đường lôì, 
chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời 
thực sự là công cụ để Nhà nưốc quản lý và điều hành xã hội.

- Phải phản ánh đúng đắn hiện thực khách quan. Nếu là báo cáo 
phải phản ánh đúng sự thật, không được báo cáo sai “thành công ít suýt 
ra nhiều”, “khuyết điểm thì giấu đi không nói đến”. Nếu là nghị quyết, 
chỉ thị thì chủ trương giải pháp đề ra phải sát với tình hình thực tiễn; 
thực tiễn cho phép giải quyết đến đâu thì đề ra chủ trương, mục tiêu, 
giải pháp đến đó. Hết sức tránh tình trạng văn bản ban hành ra mà 
không đi vào cuộc sông, không đến tới nhân dân.

- Phải bảo đảm tính pháp lý. Văn bản ban hành phải theo đúng chức 
năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cơ quan, không trái với Hiến pháp và 
pháp luật. Văn bản của cấp dưối không trái với văn bản của cấp trên, văn 
bản sau thay thế phải ghi rõ. Đặc biệt là văn bản ban hành phải theo đúng 
thể thức đã được quy định, phải do ngưòĩ có thẩm quyền ký.

- Bảo đảm tính khoa học. Văn bản thực chất là vật mang tin, thông 
tin đưa vào trong văn bản phải được xử lý phân tích, chắt lọc, tổng hợp, 
tốì đa thông tin trong tối thiểu khôi lượng. Bảo đảm độ chính xác không 
trùng lặp, đặc biệt là phải có tính mới, ý tứ trong văn bản phải rõ ràng, 
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chính xác, không để người đọc, người thi hành có thể hiểu theo nhiều 
hướng khác nhau. Khác với các hình thể văn khác (như tiểu thuyết, thơ ca, 
phóng sự, bút ký), văn phong hành chính phải chuẩn mực, quy củ, chặt 
chẽ, khách quan, tránh sáo rỗng, thêu dệt. Bố cục hay kết cấu của văn bản 
phải chặt chẽ, hợp lý, ý tứ của văn bản phải rõ ràng, trình tự, logic, ý trưốc 
là cơ sở của ý sau, ý sau nhằm minh hoạ, phát triển hoặc tiếp nôì ý trước, 
không có ý thừa, ý lạc lõng. Viết ngắn gọn, mạch lạc rõ ràng, trong sáng dễ 
hiểu, mỗi chữ, mỗi câu đều phải có nghĩa.

- Bảo đảm tính thời sự. Văn bản ban hành phải kịp thòi đúng lúc, 
ban hành sớm quá hoặc muộn quá đều không đi vào được cuộc sông. Văn 
bản ban hành đúng lúc sẽ thúc đẩy sự phát triển, ban hành chậm sẽ kìm 
hãm sự phát triển của cơ quan, của ngành, cá biệt làm tổn thất không 
thể tính và lường trước được. Đốì với các quyết định hành chính phải bảo 
đảm tính thời sự, thời hiệu của nó, không được chậm trễ.

- Bảo đảm tính đại chúng. Văn bản viết ra phải dễ hiểu, không được 
coi việc ban hành văn bản là mục đích cuối cùng, mà phải xem xét văn 
bản ấy được thực hiện trong thực tế như thế nào. Người viết, người soạn 
thảo phải đặt mình vào địa vị người thi hành văn bản. Như Bác Hồ dạy, 
khi viết phải tự đặt câu hỏi "viết để làm gì, viết cho ai xem, viết như thế 
nào?” Lênin nói: Chúng ta đề ra các dự án luật, viết không phải bằng 
ngôn ngữ bàn giấy mà bằng ngôn ngữ cách mạng. Tối đa mácxít là tối đa 
bình dân, tối đa đơn giản.

- Văn bản soạn thảo phải phù hợp với mục tiêu, mục đích sử dụng. 
Tên của văn bản phải phù hợp với nội dung với mục đích và chức năng, 
nhiệm vụ riêng của nó. Không thể đầu là thông tư, ruột lại là quyết định 
hoặc chỉ thị.

Yêu cầu về mặt hình thức:
- Mỗi thể loại văn bản có chức năng nhiệm vụ khác nhau, có kết cấu 

và cách trình bày khác nhau, theo ngôn ngữ và văn phong khác nhau. 
Viết hoặc soạn thảo văn bản phải tuân thủ và bảo đảm tính thông nhất 
khuôn mẫu và chuẩn hóa, bảo đảm hiệu lực và tác dụng của văn bản, 
giúp cho đối tượng thi hành hiểu thông nhất, thuận tiện cho việc quản 
lý, tra tìm khi cần thiết.

- Ngôn ngữ ván phong phải chuẩn mực chính xác và dễ hiểu đúng 
vởi từng loại văn bản. Nội dung và ngôn ngữ phải khảng khít với nhau, 
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cái này không thể tồn tại ngoài cái kia. “Ngôn ngữ là vỏ vật chất của tư 
duy”, ngôn ngữ bao giờ cũng chứa một nội dung nhất định, còn nội dung 
bao giờ cũng phải tồn tại với một ngôn ngữ nào đó. Ngôn ngữ văn phong 
phải phù hợp với tên gọi của văn bản. Không lấy ngôn ngữ, văn phong 
của văn bản này thay cho ngôn ngữ, văn phong của văn bản khác (không 
lấy ngôn ngữ, văn phong của nghị định, quyết định thay cho ngôn ngữ, 
văn phong của chỉ thị, thông báo...). Kỹ năng viết hay soạn thảo văn bản 
chủ yếu là vấn đề sử dụng ngôn ngữ, nếu sử dụng ngôn ngữ tốt sẽ có tác 
dụng trực tiếp đến người đọc. Nếu sử dụng không tốt sẽ làm cho người 
đọc không hiểu, hoặc hiểu sai vấn đề, có khi làm hỏng việc.

- Khi soạn thảo các văn bản hành chính cần chú ý đến đặc điểm của 
văn phong hành chính. Văn phong hành chính là một thể văn quy củ, 
nghiêm túc, khách quan, ảnh hưởng đến người đọc bằng con đường trực 
tiếp, bằng lý trí. Ngôn ngữ hành chính giàu khái niệm mà ít hình ảnh. 
Nó giúp ngưòi đọc hiểu ngay ý định của tác giả, không quanh co, úp mở. 
Văn phong hành chính có các đặc tính như tính khuôn mẫu, quy chuẩn, 
nghiêm túc; tính chính xác, đơn giản, đơn nghĩa; tính thống nhất, chặt 
chẽ; tính tổng hợp, toàn diện; tính dân tộc và đại chúng. Vì vậy, khi soạn 
thảo văn bản phải chú ý đến các đặc tính đó. Đặc biệt là phải chú ý đến 
tính chính xác, đơn giản, dân tộc và đại chúng. Tính dân tộc và đại 
chúng yêu cầu tránh lạm dụng vay mượn từ nước ngoài khi không cần 
thiết và cần viết theo phong cách Việt Nam, không diễn đạt cầu kỳ, kiểu 
cách theo lôì nưóc ngoài, mà cần viết đơn giản và dễ hiểu.
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VỀ PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ 
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

TS Lề Vãn Yên

Phong cách làm việc của người cán bộ là tổng hợp những phương 
pháp, biện pháp, cách thức tiêu biểu, ổn định mà người cán bộ sử dụng 
để thực hiện nhiệm vụ của mình. Phong cách làm việc giữ vai trò quan 
trọng trong tất cả các khâu hoạt động và thực thi nhiệm, vụ của cán bộ. 
Nó được quy định bỏi chức năng, nhiệm vụ, phẩm chất, tri thức và điều 
kiện hoạt động của người cán bộ. Với ý nghĩa đó, phương pháp, cách thức 
làm việc là bộ phận cấu thành phong cách làm việc của cán bộ. Kết quả 
của việc thực hiện chủ trương, nhiệm vụ phụ thuộc một phần rất quan 
trọng vào phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ nói chung và của từng 
cán bộ nói riêng. Phong cách làm việc tuy là cái đòi thường, dung dị, 
được biểu hiện trong hành động, cử chỉ, hành vi thực thi nhiệm vụ, trong 
cách đối nhân xử thế, giải quyết cồng việc, nhưng lại phản ánh phẩm 
chất bên trong, như tấm gương phản chiếu tâm hồn, tư tưởng và phẩm 
chất cán bộ. Vì vậy, phong cách làm việc với nghĩa đích thực được coi là 
phẩm chất và năng lực của cán bộ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nêu rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi 
công việc”1. Công việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay 
kém”. Rõ ràng ở đây, Người đòi hỏi cán bộ phải là ngưòi vừa có phẩm 
chất, đạo đức cách mạng, vừa phải có năng lực mối đáp ứng được yêu 
cầu, nhiệm vụ cách mạng, trong đó phong cách làm việc là một nhân tô 
quan trọng cấu thành phẩm chất và năng lực của cán bộ. Vì thế, người 
cán bộ với tư cách là những “mưu sĩ” của Đảng và Nhà nước, người đầy 
tớ thật trung thành của nhân dân, không thể không phấn đấu để có được 
phong cách làm việc khoa học và có hiệu quả. Yêu cầu đó càng quan 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.269, 273.
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trọng và bức thiết khi Đảng và Nhà nước ta đặt ra nhiệm vụ là tập 
trung mọi lực lượng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, đẩy mạnh 
công cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền 
kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng kinh tế 
nhanh, hiệu quả cao và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức 
xúc về xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, cải thiện đời sông nhân 
dân, nâng cao tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho 
sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Vì như Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên làm việc đúng 
hơn, khéo hơn, thì thành tích của Đảng còn to tát hơn nữa”1. O đây, “làm 
việc đúng hơn, khéo hơn” tức là người cán bộ phải có phong cách làm 
việc khoa học.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, cần phải 
có tính đảng mới làm được việc. Kém tính đảng, thì việc gì cũng không 
làm nên”; đồng thòi, Ngưòi giải thích tính đảng là phải đặt lợi ích của 
Đảng, của dân tộc lên trên hết, việc gì cũng phải điều tra rõ ràng và 
phải làm đến nơi đến chốh, lý luận và thực hành luôn luôn đi đôi vối 
nhau. Điều đó có nghĩa là phong cách làm việc của cán bộ cần nêu cao 
tính đảng. Đây chính là đặc trưng nổi bật trước nhất phong cách làm 
việc khoa học của người cán bộ. Như chúng ta đều biết, Hồ Chí Minh 
suốt đời phấn đấu cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của 
nhân dân. Ở Người “chỉ có một sự ham muôn, ham muôn tột bậc, là làm 
sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, 
đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”1 2. Trưổc lúc 
đi xa, trong “Di chúc”, Người nói rõ là không có điều gì phải hốì hận, mà 
chỉ tiếc có một điều là không được phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân 
lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Đây là tư tưởng chủ đạo chi phôi mọi hoạt 
động của Người, quy định phong cách làm việc của Người. Vì thế, Người 
căn dặn cán bộ: “Phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, lên trưốc hêt. Vì 
lợi ích của Đảng tức là lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc. Vô luận lúc nào, 
vô luận việc gì, đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng lên trước, 
lợi ích của cá nhân lại sau. Đó là nguyên tắc cao nhất của Đảng. Đó là 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.233.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, t.4, tr.161.
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tính đảng”1. Và Ngưòi yêu cầu mỗi đảng viên, mỗi cán bộ phải hiểu rõ, 
phải thực hành như thế. Yêu cầu này phải được quán xuyến trong mọi 
hoạt động của người cán bộ; mọi hoạt động của người cán bộ phải đặt lợi 
ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trước hết; phong cách làm việc của 
cán bộ đều phải hướng tới mục đích trên. Nhất là trong giai đoạn hiện 
nay, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nưốc với việc mở rộng 
quan hệ với nước ngoài, đa dạng hoá, đa phương hóa quan hệ quốc tế 
cũng như cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tiến như vũ bão và tình 
hình quốc tế diễn biến nhanh chóng, sự hội nhập, đan xen, vừa hợp tác, 
vừa đấu tranh, vừa là nguy cơ, vừa là thời cơ đôì với các quốc gia dân tộc 
đang đặt ra cho cán bộ những vấn đề mối, đòi hỏi phong cách làm việc 
mới, khoa học, thiết thực và hiệu quả. Đó chính là tính đảng mà Hồ Chí 
Minh đã yêu cầu; đồng thời cũng là yêu cầu của lịch sử, của thực tiễn 
cách mạng trong giai đoạn hiện nay và yêu cầu của tương lai đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ phải có phong cách làm việc 
dân chủ, tập thể. Đây là phong cách không thể thiếu được của người cán 
bộ. Vì người cán bộ bao giờ cũng gắn với tổ chức và có trọng trách trong 
một tập thể lãnh đạo. Sức mạnh và trí tuệ của cán bộ đều bắt nguồn từ 
tập thể nhưng người cán bộ phải có phong cách làm việc dân chủ, tập thể 
mởi quy tụ và phát huy được sức mạnh và trí tuệ của tập thể. Bản thân 
Hồ Chí Minh, trong cuộc sông thường ngày cũng như trong công tác với 
cương vị là người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Người không bao giờ thực 
hiện sự áp đặt, độc đoán hoặc gia trưởng, mà Người luôn luôn dùng cách 
lãnh đạo dân chủ, tập thể bàn bạc để ra quyết định một cách'chính xác, 
nên không chỉ khai thác được trí thông minh, sáng tạo của tập thể, mà 
còn tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ, tạo ra sự thông nhất ý chí và 
hành động của tập thể trong các giai đoạn cách mạng nước ta. Người là 
mẫu mực tuyệt vời về phong cách làm việc dân chủ, tập thể. Người chỉ 
rõ: “Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến. 
Những sáng kiến đó được khen ngợi thì những người đó càng thêm háng 
hái, và người khác cũng học theo”1 2. Phong cách làm việc dân chủ, tập thể 
hoàn toàn khác với sử dụng quyền hành, mệnh lệnh, hành chính và 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.251.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.244.
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quan liêu. Đây là một điều không hề giản đơn đôì với những cán bộ có 
chức, có quyền. Vì thế, Người đã nhiều lần nhắc nhở cán bộ rằng “cách 
lãnh đạo của ta không được dân chủ, cách công tác của ta không đứợc 
tích cực”1; rằng “nếu cứ làm theo ý muôn, theo tư tưỏng, theo chủ quan 
của mình, rồi đem cột vào cho quần chúng thì khác nào khoét chân cho 
vừa giày. Chân là quần chúng. Giày là cách tổ chức, cách làm việc của 
ta. Ai cũng đóng giày theo chân. Không ai đóng chân theo giày”. Người 
còn khuyên cán bộ: “Trong lúc thảo luận, mọi người được hoàn toàn tự 
do phát biểu ý kiến, dù đúng hoặc không đúng cũng vậy. Song không 
được nói gàn, nói vòng quanh”1 2. Trong giai đoạn hiện nay, đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nưởc, đòi hỏi phải phát huy cao độ 
tính tự giác và năng lực sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vì 
thế, phong cách làm việc dân chủ, tập thể của cán bộ đang là yêu cầu 
của thực tiễn cách mạng nước ta. Kinh nghiệm của những năm đổi mới 
vừa qua cho thấy, ở đâu cán bộ biết khơi dậy và thực hiện tốt phong cách 
làm việc dân chủ, tập thể, thì ở đấy quần chúng ủng hộ, tháo gỡ được 
những khó khăn, vướng mắc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra, 
thúc đẩy công cuộc đổi mới phát triển. Ngược lại, nơi nào cán bộ làm mất 
dân chủ, cửa quyền, độc đoán, thì ở đó mất đoàn kết, các quyết định không 
sát thực tế, các nhiệm vụ đặt ra không thực hiện được, đồng thời trở thành 
miếng đất màu mỡ cho những kẻ cơ hội lợi dụng thực hiện những mưu đồ 
cá nhân. Đây cũng là nguy cơ dẫn đến mất dần lòng tin và mất dân chủ 
trong Đảng và chính quyền, và hậu quả tất yếu dẫn đến Đảng, chính 
quyền mất quyền lãnh đạo. Bởi vậy, trong giai đoạn hiện nay xây dựng 
phong cách làm việc dân chủ, tập thể là yêu cầu không thể thiếu với mỗi 
cán bộ lãnh đạo.

Bên cạnh phong cách làm việc dân chủ, tập thể, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh cũng yêu cầu cán bộ phải có tính quyết đoán và tinh thần trách 
nhiệm cao. Người nêu rõ: “Cán bộ phải quyết định mọi vấn đề cho đúng” 
và “vấn đề cán bộ quyết định mọi việc”3. Vì thế, Người đòi hỏi: “Phải 
khiến cho cán bộ có gan phụ trách, có gan làm việc”, “phải đào tạo một 
mớ cán bộ phụ trách có gan làm việc, ham làm việc. Có thế Đảng mới 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.243.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.232.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.284.
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thành công. Nếu đào tạo một mớ cán bộ nhát gan, dễ bảo, “đập đi, hò 
đứng”, không dám phụ trách, thế là một việc thất bại của Đảng”1. Thật 
vậy, người cán bộ tuy có ý thức và phong cách làm việc tập thể, biết tạo 
ra bầu không khí dân chủ, biết lắng nghe ý kiến của tập thể, nhưng lại 
không có tính quyết đoán, không dám chịu trách nhiệm cá nhân trước 
tập thể thì không thể có những quyết định kịp thời, sáng suốt và đúng 
đắn, không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đòi hỏi và công việc cũng 
không thể tiến lên được. Những hiện tượng cán bộ coi thường tập thể, 
dựa dẫm, ỷ lại tập thể, không dám quyết đoán, không nêu cao trách 
nhiệm của mình trước tập thể đều làm yếu năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của đơn vị mình, đều dẫn đến sự trì trệ.

Thực tế trong giai đoạn hiện nay, đa số cán bộ có tính năng động, 
sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tuy nhiên cũng còn 
không ít cán bộ lãnh đạo, quản lý “nhát gan”, thụ động, không có sáng 
kiến, SỢ phụ trách, sợ khuyết điểm, không dám chịu trách nhiệm, V.V.. 
Thực chất phong cách của loại cán bộ này là không dám nghĩ, không 
dám chủ trương, không dám quyết đoán, dù công việc rất nhỏ thuộc 
phạm vi quyển hạn của mình. Thường thì “ầm ừ”, “ba phải”, ỷ lại, dựa 
dẫm, “nước chảy bèo trôi”, “trung bình chủ nghĩa”, cô't sao cho “tròn 
trịa”, giữ cái ghế* ’, hưởng thụ lộc quyền. Trước những sự việc mới nảy 
sinh hoặc khi tình hình có những khó khăn thì họ thoái thác, không tỏ 
thái độ rõ ràng, không dám phê phán đúng sai. Nhát gan, sợ phụ trách, 
không dám chịu trách nhiệm, V.V.. là khuyết điểm không chỉ đơn thuần 
về cá tính, tác phong, mà thuộc về phong cách, về ý thức tư tưởng, về 
phẩm chất và năng lực của cán bộ.

Cách mạng là khoa học và sáng tạo. Công cuộc đổi mới đất nước do 
Đảng ta khỏi xướng và lãnh đạo thật sự là một cuộc cách mạng mối mẻ, 
khoa học và đầy sáng tạo, đang được thể hiện sinh động trong đời sông 
xã hội ta. Nó đòi hỏi phong cách làm việc của cán bộ phải khoa học, phải 
sáng tạo, phải nhạy bén và năng động, dám nghĩ dám làm, dám chịu 
trách nhiệm. Đồng thòi nó cũng không chấp nhận những cán bộ quan 
liêu, hữu danh vô thực, trục lợi, “sâu dân mọt nước”, nhu nhược, yếu 
hèn,... và phải được thanh lọc khỏi hàng ngũ cán bộ của chúng ta. Đáp 

1. Sđd, tr.281.
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ứng được đòi hỏi trên thì công cuộc ,đổi mới đất nước sẽ nhanh đi đên 
thắng lợi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ còn phải có phong cách làm 
việc sâu sát, thận trọng, liên hệ mật thiết với quần chúng. Phong cách 
này xuất phát từ mốì liên hệ bản chất giữa cán bộ, Đảng, Nhà nước và 
quần chúng. Nó tưởng chừng đơn giản, nhưng rất khó thực hiện, vì 
nhiều cán bộ khi đã ở đĩnh cao của quyền lực thường dễ trỏ nên độc 
đoán, quan liêu, đại khái, qua loa, xa ròi quần chúng. Mọi người đều biết 
một lẽ đương nhiên của sự lãnh đạo là ở quần chúng. Vai trò của quần 
chúng sáng tạo ra lịch sử, quyết định tiến trình lịch sử. Quần chúng cần 
lãnh đạo vì quần chúng có sức mạnh to lớn, là hiệu quả cuối cùng của 
tác động lịch sử. Kinh nghiệm lịch sử và kinh nghiệm ỏ Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu vừa qua cho thấy, khi mất mốì dây liên 
hệ với quần chúng thì cán bộ, đảng và nhà nưóc trỏ nên suy yếu, các thế 
lực phản động lợi dụng phản kích làm tiêu vong chế độ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu một tấm gương mẫu mực về phong cách 
làm việc sâu sát, thận trọng, nắm sát tình hình quần chúng. Người căn 
dặn cán bộ: “Vì chúng ta quên một lẽ rất giản đơn: tức là vô luận việc gì, 
đều do người làm ra, và từ nhỏ đến to, từ gần đến xa, đều như thế cả”1 
và “sự lãnh đạo trong mọi công tác thiết thực của Đảng, ắt phải từ trong 
quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng”1 2. Người rất ghét phong cách làm 
việc quan liêu, nên Người cẩn thận chỉ dẫn cán bộ: “Nói tóm lại, cách 
làm việc, cách tổ chức, nói chuyện, tuyên truyền, khẩu hiệu, viết báo v.v. 
của chúng ta, đều phải lấy câu này làm khuôn phép: từ trong quần 
chúng ra, về sâu trong quần chúng”3. Xưa nay, người cán bộ sáng suốt, 
tài giỏi đều biết lặn lội sâu sát, thận trọng, tỉ mỉ trong hoạt động thực 
tiễn và nó trở thành phong cách làm việc khoa học và đạo đức của người 
cán bộ. Vì thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ “chẳng những 
phải lãnh đạo quần chúng, mà lại phải học hỏi quần chúng”, đồng thời 
“tuyệt đối không nên theo đuôi quần chúng”. Nghĩa là, người cán bộ 
không kiêu ngạo, mà nên hiểu thấu, giữ môì liên hệ bền chặt với quần 
chúng, biết học hỏi, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Kinh nghiệm cho 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.241.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.290.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.248.
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thấy, bệnh mị dân không kém nguy hiểm so với bệnh quan liêu, xa rời 
quần chúng. Chứng bệnh mị dân là bạn đưồng của những kẻ xấu lợi 
dụng, xuyên tạc, kích động, chia rẽ cán bộ và nhân dân, hòng hạ uy tín 
của Đảng và Nhà nước ta. Không được mị dân, mà phải lãnh đạo dân. 
Lãnh đạo dân phải ra được những quyết định đúng, tổ chức, thực hiện 
và kiểm tra cho có hiệu quả. Yêu cầu đó đòi hỏi cán bộ phải sâu sát cơ sỏ 
phải thận trọng, tỉ mỉ, phải nắm chắc được yêu cầu, nguyện vọng của 
dân. Có như vậy mới có được chủ trương, biện pháp đúng đắn và sát hợp 
với thực tiễn của dân. về điểm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chỉ dẫn 
rất cụ thể:

“1. Phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng, mà muôn thế thì 
nhất định phải so sánh kinh nghiệm của dân chúng...

2. Phải tổ chức sự thi hành cho đúng, mà muôn vây, không có dân 
chúng giúp sức thì không xong.

3. Phải tổ chức sự kiểm soát, mà muôn kiểm soát đúng thì cũng 
phải có quần chúng giúp mới được” .1

Rõ ràng ba khâu trong quy trình lãnh đạo của ngựời cán bộ đều 
phải hết sức sâu sát, đều phải có dân tham gia.

Trong tiến trình cách mạng, trước đây khi chưa giành được chính 
quyền thì mối dây liên hệ giữa cán bộ và nhân dân diễn ra như một lẽ tự 
nhiên. Nhưng sau khi giành được chính quyền, mối dây liên hệ này rất 
dễ bị giảm sút, mà một trong những nguyên nhân là một số cán bộ có xu 
hưóng quan liêu hóa, ngày càng xa rời quần chúng. Thực tế hiện nay, có 
không ít cán bộ với quyền lực của mình ức hiếp quần chúng, sa ngã, lãng 
phí, tham nhũng, tự mình tách khỏi mốì liên hệ với quần chúng. Thực 
trạng này đã và đang làm quan liêu hóa bộ máy của Đảng và Nhà nước. 
Đảng và Nhà nưóc ta đang tiến hành thanh lọc khỏi đội ngũ những phần 
tử thoái hóa biến chất nêu trên. Thực tiễn qua những năm đổi mởi đã 
chứng minh, chỉ có sâu sát cơ sỏ, liên hệ mật thiết với quần chúng, người 
cán bộ mới mau chóng trưỏng thành, mới kiểm nghiệm được sự sát, đúng 
của các chủ trương, chính sâch đề ra, mới phát hiện được đúng, sai trong 
việc thực hiện của cơ sở. Cũng chỉ có đi vào quần chúng, thực sự tắm 
mình trong phong trào quần chúng, cán bộ mới có sáng tạo, năng động, 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.285-286.
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mới có cơ sồ thực tiễn đáp ứng kịp thòi những đòi hỏi của cuộc sống đặt 
ra. Bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nưởc, Đảng ta chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý 
của Nhà nước, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. Chủ trương trên 
chỉ trở thành hiện thực sinh động khi đội ngũ cán bộ trong các cơ quan 
Đảng và Nhà nước có được phong cách làm việc sâu sát, luôn hướng về 
cơ sở, thường xuyên liên hệ với quần chúng. Những chỉ dẫn trên đây của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh như đang thực sự đi vào cuộc sông bức xúc và 
nóng hổi đôì với chúng ta hôm nay.

Cuôì cùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn yêu cầu cán bộ phải có phong 
cách làm việc nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa lý luận và thực 
tiễn. Đây cũng là điểm nổi bật trong phong cách làm việc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, ở Người, phong cách này đã trở thành thói quen, nếp sông 
trong hoạt động cách mạng. O đâu, việc gì, lời nói và việc làm của Người 
cũng hòa đồng làm một, gắn kết với nhau chặt chẽ. Bởi vì, Người đã tiếp 
thu sâu sắc mối quan hệ thông nhất, biện chứng giữa lý luận và thực 
tiễn - một nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Đối với Người, 
những vấn đề lý luận trừu tượng được diễn đạt rất giản dị, dễ hiểu. Chúng 
ta đều biết lý luận được khái quát từ thực tiễn, trên nền tảng thực tiễn, 
không có thực tiễn cách mạng thì không có lý luận cách mạng; ngược lại 
không có lý luận cách mạng thì cũng không có phong trào cách mạng. 
Người đã chỉ rõ rằng, lý luận không có thực tiễn thì chỉ là lý luận suông, 
thực tiễn không có lý luận là thực tiễn mù quáng. Ở Người, nói đi đôi với 
làm, nói vối làm là một. Trong tất cả các công việc, Ngưòi luôn lây lý luận 
để soi rọi thực tiễn và từ thực tiễn khái quát thành lý luận. Lý luận mà 
Người diễn đạt rất trong sáng, .giản dị, cô đọng, hàm súc, dễ hiểu, dễ nhớ, 
dễ làm và gần gũi vói thực tiễn lạ kỳ. Ngôn từ của Người đạt tới sự gặp gỡ, 
gần gũi giữa người nói và người nghe, người viết và ngưòi đọc, giữa lãnh tụ 
và quần chúng. Người không viết nhiều, không hay nói dài mà lại làm nên 
sự nghiệp lốn lao, là vì Người nói ít mà mọi người hiểu nhiều, nói ít mà mọi 
ngưòi nghe nhiều, tin nhiều, chỉ một lời vắn tắt dễ hiểu đã đi vào trái tim, 
khôi óc quần chúng, biến thành sức mạnh phi thường. Phong cách Hồ Chí 
Minh là đi vào thực tiễn của cách mạng đặt ra.

Người cán bộ trong giai đoạn hiện nay phải là người có trí tuệ, có 
nhận thức lý luận sâu rộng, có năng lực tư duy khoa học, nắm được tri 
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thức khoa học hiện đại, nắm được quy luật vận động của tiên trình cách 
mạng. Đồng thời phải là người am hiểu thực tiễn, có năng lực vận dụng 
tri thức khoa học vào tổ chức thực tiễn, phân tích thực tiễn, từ đó xác 
định phương hướng, biện pháp hành động cho phù hợp quy luật và thực 
tiễn công cuộc cách mạng. Những phẩm chất trên phải được thể hiện trong 
cuộc sống hàng ngày của người cán bộ. Uy tín của cán bộ chỉ thực sự thấm 
sâu trong lòng quần chúng khi họ thực sự tiêu biểu trong lời nói và việc 
làm, lý luận và thực tiễn, thực sự mẫu mực trong công tác và lôì sông.

Thực tế mấy năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đào 
tạo đội ngũ cán bộ về lý luận và thực tiễn công tác. Nhìn chung, đội ngũ 
cán bộ đã có một bước trưỏng thành vượt bậc, khá đồng đều, thích ứng 
với yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mối. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận 
cán bộ phạm những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng hoặc sa ngã. 
Phần đông trong sô' này chưa có ý thức rèn luyện phong cách làm việc 
khoa học. Bên cạnh những cán bộ miệng nói, tay làm, xông xáo, lăn lộn 
vối công việc, sâu sát thực tiễn, mẫu mực trong lô'i sông, nêu tấm gương 
sáng cho quần chúng noi theo, vẫn còn có những cán bộ nói rất hay, 
nhưng làm lại dỗ, nói nhiều nhưng làm ít, thậm chí nói mà không làm, 
hoặc nói một đằng làm một nẻo. Họ làm giảm niềm tin của nhân dân đôì 
với Đảng và Nhà nưốc.

Trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
Đảng và Nhà nước chỉ thật sự xứng đáng là người lãnh đạo và người 
quản lý xã hội ta, khi xây dựng được phong cách lời nói đi đôi vối việc 
làm, lý luận gắn liền vói thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trách 
nhiệm đó thuộc về Đảng, Nhà nước và cũng là trách nhiệm cá nhân của 
mỗi cán bộ, đảng viên.
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HÓ CHÍ MINH CẢNH BÁO 
VỀ TÁC PHONG LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ 

KHI ĐẢNG CẦM QUYỂN

TS Trình Mưu - Dương Minh Huệ

Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau ngày chúng ta giành chính 
quyền từ tay thực dân Pháp và phát xít Nhật, Hồ Chí Minh trên cương 
vị là Chủ tịch nước, người đứng đầu Đảng, đã viết rất nhiều bài có tính 
chất định hướng, giáo dục, uôn nắn lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên 
ở mọi cấp.

Là người có vốn văn hóa và tri thức uyên thâm vối tầm nhìn xa 
trông rộng, khả năng lý luận sắc bén, Hồ Chí Minh đã sớm cảnh báo về 
một vấn đề mối nảy sinh khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, đó là 
vấn đề tác phong, lề lối làm việc của cán bộ.

Hơn ai hết, Hồ Chí Minh là người hiểu rất rõ về vị trí, vai trò của 
cán bộ đốì với sự thành bại của cách mạng, của chê độ. Cán bộ là những 
con người rất cụ thể với rất nhiều môì quan hệ: vói hoàn cảnh, vói con 
người, với địa vị, chức vụ xã hội, như Mác đã chỉ rõ, bản chất con người 
là sự tổng hòa các quan hệ xã hội. Vì vậy, để đưa sự nghiệp cách mạng 
đến thắng lợi, trước hết cần phải hết sức quan tâm đào tạo, rèn luyện 
đội ngũ cán bộ, đặc biệt là trước những bước ngoặt lịch sử. Khi tiếp thu 
chủ nghĩa Mác, tìm thây con đường cứu nưởc, giải phóng dân tộc, trong 
cuốn Đường cách mệnh, vấn đề đầu tiên Hồ Chí Minh nói đến là cán bộ, 
tư cách người cách mệnh.

Khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng ta trở thành Đảng 
cầm quyền, trước những khó khăn chồng chất, những thách thức nghiệt 
ngã của tình hình đất nước, Hồ Chí Minh đã thấy bóng dáng của những 
biểu hiện cần cảnh báo, cần chỉnh đôn trong tác phong làm việc của cán 
bộ, đảng viên khi trở thành những người có quyền lực, có cương vị. Nước 
nhà được độc lập, từ người nô lệ dân ta trở thành ngưòĩ làm chủ. Chính 
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quyền cách mạng mới ra đời còn rất non trẻ đã phải đốì phó với nhiều 
khó khăn chồng chất. Câu hỏi đặt ra cho Đảng ta và Hồ Chí Minh là 
phải làm thế nào để xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ tài, đủ đức để vừa 
xây dựng, vừa giữ vững được chính quyền, làm cho chính quyến là của 
dân, do dân, vì dân? Tác phong làm việc của người cán bộ có còn giống 
như người chiến sĩ cách mạng nữa không? Cán bộ phải làm gì để dân 
mến, dân yêu và trọng trách của họ làm gì và làm như thế nào để khẳng 
định được tính ưu việt của chế độ mới, khác hẳn với chế độ cai trị của 
bọn đế quốc và phong kiến?

Hơn 80 năm đất nước bị đô hộ, dân ta chịu đói khổ đã nhiều, nhờ có 
nhân dân dốc lòng, dốc sức cùng với Đảng cách mạng mởi thành công, đất 
nước được độc lập. Nhưng nước được độc lập thì người dân phải được hưởng 
hạnh phúc, tự do. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã hứa vói dân, 
sẽ gắng sức làm cho “ai nấy đều có phần hạnh phúc”. Việc mang lại hạnh 
phúc cho dân có làm được hay không đều do những cán bộ của Chính phủ, 
người lãnh đạo và là người đầy tớ của nhân dân thực thi. Đe làm được điều 
đó, Hồ Chí Minh đã đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải biết rằng: “Các cơ 
quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của 
dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân 
như trong thòi kỳ dưới quyền thông trị của Pháp, Nhật”1.

Quan điểm cán bộ là công bộc của dân của Hồ Chí Minh đã trỏ 
thành nội dung chủ yếu trong xây dựng đội ngũ cán bộ để bảo vệ và giữ 
vững chính quyền cách mạng. Người luôn răn dạy cán bộ và chính bản 
thân Người cũng nêu một tấm gương làm việc theo nguyên tắc: Việc gì 
lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức 
tránh”1 2. Trong khó khăn gian khổ của thòi kỳ chưa giành-được chính 
quyền, người cán bộ phải luôn hòa mình trong quần chúng, phải bám 
dân, dựa vào dân để dân quý, dân yêu, dân tin, dân đi theo mình, ủng hộ 
mình làm cách mạng, thì ngày nay “chúng ta phải yêu dân, kính dân thì 
dân mối yêu ta, kính ta”3. Những yếu tô' này luôn luôn tác động lẫn nhau 
và bổ sung cho nhau. Trong cách mạng thì cán bộ phải được dân yêu, 
dân tin và dân che chở, sau cách mạng, khi có chính quyền rồi thì cán bộ 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.56.
2. Hồ Chí Minh; Sđd, tr.56-57, 57.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.56-57, 57
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lại phải yêu dân, tin dân và che chở cho dân. Chính quyền có trụ vững 
hay không mấu chốt là ở vấn đề mối quan hệ của chính quyền với dân 
thông qua đội ngũ cán bộ của Đảng, chính quyền.

Nhận thức được sự chuyển đổi to lớn của đất nước, trong tác phẩm 
sửa đổi lối làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ 6 căn bệnh quan trọng 
mà người cán bộ không được phép vi phạm, phải luôn luôn cảnh giác và 
tránh xa. Đó là các căn bệnh: trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia 
rẽ, kiêu ngạo. Đây có thể xem là những cảnh báo, những lời răn dạy 
đầu tiên của Hồ Chí Minh cho cán bộ cách mạng. Phẩm chất đạo đức, 
tư cách, tác phong làm việc của người cán bộ có được hoàn thiện hay 
không, điều đó phụ thuộc vào việc họ thực hiện những lời răn dạy này 
như thế nào.

ở mỗi thời điểm cách mạng, tác phong làm việc của người cán bộ có 
những yêu cầu cụ thể. Nếu như những ngày đầu sau Cách mạng Tháng 
Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đưa ra những lời cảnh báo để răn dạy 
cán bộ, thì đến khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, vấn đề 
cán bộ và tác phong của cán bộ được Người bổ sung thêm nhiều nội dung 
mới như: tận tụy, khẩn trương, quân sự hóa, tính kỷ luật, giữ vững các 
nguyên tắc, kỷ cương của tổ chức. Chính trong hoàn cảnh vừa kháng 
chiến, vừa kiến quốc, Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm sửa đổi lối làm 
việc. Tác phẩm này là cẩm nang hành động cho cán bộ toàn Đảng, sửa 
đổi tác phong làm việc của người cán bộ lúc này có ý nghĩa hết sức quan 
trọng. Những nội dung mà Hồ Chí Minh trình bày bao gồm nhiều vấn 
đề, song trong tình hình xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay cần tập trung 
nghiên cứu ba vấn đề chính sau:

1. Chủ tịch HỒ Chí Minh đã nhận thức được rằng, chúng ta vừa mới 
giành được chính quyền, có hòa bình nên râ't dễ nảy sinh tư tưởng thoả 
mãn, lơ là, chủ quan, khinh địch, tự cao, tự đại. Thực dân Pháp luôn âm 
mưu chia rẽ cán bộ và quần chúng. Chúng dùng mọi thủ đoạn tâm lý để 
nắm bắt cán bộ. Vì vậy, Hồ Chí Minh chỉ ra rằng cán bộ phải hết sức 
tránh bệnh chủ quan. Tác phong làm việc đầu tiên của người cán bộ là 
phải tránh bệnh chủ quan, làm việc gì phải nghiên cứu tỉ mỉ, cân nhắc, 
thận trọng, không, nôn nóng, không khinh địch. Theo Ngưòi, nguyên 
nhân của căn bệnh này là do kém lý luận, khinh lý luận, hoặc lý luận 
suông. Lý luân có ý nghĩa rất quan trọng, nó là kim chỉ nam cho hành 
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động, “không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”1. Vì vậy mỗi 
cán bộ phải ra sức học lý luận và đem nó áp dụng vào thực tế là một yêu 
cầu của Bác trong tình hình hiện tại. Chú ý đến vấn đề nâng cao dân trí 
nói chung và cho cán bộ nói riêng để nắm bắt lý luận, để hiểu biết và 
thực hành nhiệm vụ, nên sau khi giành được chính quyền cách mạng, 
vấn đề diệt giặc dôt được coi là một trong ba nhiệm vụ hàng đầu. Dốt thì 
dễ bị ngưdi ta lừa bịp, người ta cai trị, nên Ngưòi đã phát động một 
phong trào học chữ quốc ngữ rộng rãi trong toàn quốc. Sự học hành, hiểu 
biết là dòi hỏi không thể thiếu được của một đất nước. Người cán bộ phải 
được học để trở thành người có tài, có đức, có vốn văn hóa, vốh hiểu biêt 
công việc của mình phải hoàn thành và cách thức để hoàn thành. Hồ Chí 
Minh cũng gửi thư động viên các thầy cô giáo, các học sinh nỗ lực trong 
dạy và học. Học là để có tri thức. Nhưng khi có tri thức rồi thì ngưòi cán 
bộ phải khiêm tôn, không kiêu ngạo. Hiểu rõ một thực tế thường hay 
mắc phải khi người ta có một chút gì đó hơn người khác là dễ mắc phải 
thói tự kiêu, nên Hồ Chí Minh thường dạy cán bộ “một lần khiêm tốn 
bằng bốn lần tự kiêu”.

2. Cùng với việc sửa chữa căn bệnh chủ quan vốh dễ mắc của cán 
bộ, Hồ Chí Minh đề ra việc phải sửa đổi bệnh hẹp hòi. Đây là một căn 
bệnh nguy hiểm, vì “Trong, thì bệnh này ngăn trở Đảng thông nhất và 
đoàn kết. Ngoài, thì nó phá hoại sự đoàn kết của toàn dân” .12

Cái tài tình của Hồ Chí Minh là đã nắm bắt được trạng thái tâm lý 
thông thường của cán bộ nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. 
Người hiểụ được rằng, ở mỗi giai đoạn, mỗi thời điểm và mỗi đất nước, 
cán bộ dễ mắc phải những khuyết điểm, những “căn bệnh” khác nhau. 
Những căn bệnh đó phát sinh và phát triển có những căn nguyên nội 
sinh xuất phát từ đặc điểm dân tộc, trình độ dân trí, tính cách và hoàn 
cảnh lịch sử mà người lãnh đạo phải nắm bắt và dự báo được để có biện 
pháp xử trí thích hợp. Theo Hồ Chí Minh, cội nguồn của nhiều thứ bệnh, 
như chủ nghĩa địa phương, chủ nghĩa bản vị, chủ nghĩa cá nhân, khuynh 
hướng tham danh vọng, tham địa vị, bệnh hủ hóa... đều xuất phát từ 
bệnh hẹp hòi, đặt lợi ích riêng lên trên lợi ích chung. Cán bộ lãnh đạo, 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.234.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.236.
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nhất là ỏ cương vị chủ chốt mà hẹp hòi thì không thể tập hợp được mọi 
người, bị quần chúng xa lánh, bị cô lập và dễ sinh ra độc đoán.

Một số' cán bộ mắc phải bệnh này thường gây ra những tác hại to 
lón làm cho Đảng và chính quyển của ta bị tổn thất, mất lòng tin lẫn 
nhau giữa cán bộ với cán bộ và quần chúng vối cán bộ.

Cũng từ bệnh hẹp hòi, mà nhiều cán bộ tự cao, tự đại, khinh thường 
người khác, không muốn học hỏi người khác. Họ quên mất những nhận 
thức sơ đẳng rằng, cách mạng muôn thành công, không chỉ thực hiện 
đoàn kết trong Đảng mà phải đoàn kết quần chúng, không có quần 
chúng nhân dân giúp sức thì cách mạng không thành công, Đảng không 
thể tồn tại, chính quyền không đứng vững được.

3. Trong tác phong công tác của cán bộ, Hồ Chí Minh hết sức chú ý 
đến thái độ phê bình và tự phê bình, vì theo Người, cán bộ muốh làm 
được tốt, muốn hoàn thiện mình, không có cách nào tốt hơn là phải 
thường xuyên tự phê bình. “Trong lúc phê bình, khuyết điểm phải vạch 
ra rõ ràng, mà ưu điểm cũng phải nhắc đến. Một mặt là để sửa chữa cho 
nhau. Một mặt là để khuyên khích nhau, bắt chước nhau. Mỗi cán bộ, 
mỗi đảng viên, mỗi ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa 
như mỗi ngày phải rửa mặt” . Vì sự nghiệp của cách mạng, vì sự phồn 
vinh của đất nưởc. Trên cương vị là ngưòi lãnh đạo cao nhất, Hồ Chí 
Minh thường xuyên chú ý sửa đổi tác phong làm việc cho cán bộ. Những 
thói hư, tật xấu thông thường mà cán bộ mắc phải đều được Ngưòi đưa 
ra và uôn nắn từng bước. Cũng nhờ có sự uốh nắn của Người mà cán bộ 
ta được rèn rũa, trỏ thành những người tài đức, họ đã hết sức mình cùng 
với nhân dân vượt qua mọi khó khăn gian khổ giành lại tự do, độc lập 
cho đất nưốc, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

1

Ngày nay khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới với những biến 
động phức tạp của đời sống xã hội, vấn đề cán bộ lại được đặt ra vừa là 
vấn đề cập nhật, vừa là vấn đề cơ bản, then chốt, cấp thiết hơn bao giò 
hết. Nhìn vào thực tế xã hội hiện nay khi cơ chế thị trưòng đang rộng 
mở, mọi quan hệ xã hội bị biến đổi, người cán bộ đang bị chi phôi và có 
nhiếu thay đổi. Các căn bệnh mà Hồ Chí Minh đã cảnh báo, đã chữa trị, 
nay có nguy cơ tái phát.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.239.
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Vấn đề đạo đức và tác phong làm việc của người cán bộ lúc nàỵ cần 
phải được đặt ra và xử lý một cách nghiêm túc, bỏi vì sự xuống cấp về 
đạo đức, tư cách đang thể hiện rõ ỏ một số’ cán bộ, ở một số' lĩnh vực làm 
xói mòn niềm tin yêu của quần chúng nhân dân, làm triệt tiêu động lực 
của đông đảo quần chúng.

Sự chuyển đổi cơ chế tuy có mặt tích cực nhưng theo đó có không ít 
mặt tiêu cực phải điều chỉnh. Hơn nữa các thế lực đế quốc đang dùng 
mọi thủ đoạn để tiến hành “diễn biến hòa bình”, dùng đồng tiền để mua 
chuộc cán bộ, kích động quần chúng, dùng các thủ đoạn ký kết hợp đồng 
kinh tế để từng bước chiếm đoạt tài sản của đất nước ta.

Không ít các công ty liên doanh vối nưởc ngoài bị phá sản, có nguy 
cơ chệch hướng, chệch mục tiêu không phải chỉ vì do cán bộ còn non nớt, 
chưa có kinh nghiệm, mà phần lớn vì lợi ích cá nhân họ tạo kẽ hở trong 
hợp đồng, làm lợi cho tư bản, phá hoại tài sản của đất nước. Vì vậy, 
trong giai đoạn hiện nay, việc nâng cao đạo đức cách mạng, sửa đổi lối 
làm việc của cán bộ, đảng viên, kiên quyết loại trừ khỏi Đảng những cán 
bộ thiếu tư cách, đạo đức đang trở thành một nhiệm vụ cấp bách. Những 
bài viết, bài nói của Hồ Chí Minh đặc biệt là tác phẩm sửa đổi lối làm 
việc đã trở thành kim chỉ nam cho Đảng và Nhà nưốc ta trong việc rèn 
luyện đạo đức, tác phong cho đội ngũ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những chỉ dẫn, cảnh báo của Ngưòi 
đến nay vẫn còn nguyên giá trị, giúp cho Đảng nhận diện rõ hơn để có 
biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ mối đủ đức, đủ tài để đưa đất nước 
vượt qua khó khăn thử thách trên chặng đường đi tới.
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VẤN ĐỂ CÁN BỘ 
TRONG TÁC PHẨM CỦA Hổ CHÍ MINH 

VÀ NHỮNG BÀI HỌC Đối VỚI HIỆN TẠI

GS Phan Ngọc Liên

Vấn đề cán bộ là một nhân tô' quyết định sự thành bại của cách 
mậng gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ. Nhằm 
góp phần vào công việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, một trong 
những điều quan trọng là nghiên cứu, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh 
về công tác cán bộ nói chung, trong Sửa đổi lối làm việc nói riêng, sửa 
đổi lối làm việc không chỉ là những lòi dạy cụ thể về hoạt động, công tác, 
mà quan trọng hơn thể hiện những quan điểm tư tưỏng của Hồ Chí 
Minh về cán bộ và có nhiều bài học quý giá đôì với việc xây dựng một đội 
ngũ cán bộ ngang tầm, đáp ứng các nhiệm vụ chiến lược hiện nay.

Lịch sử đã chứng minh sự khủng hoảng của cuộc đấu tranh yêu 
nước chống Pháp của nhân dân ta vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 
một phần không nhỏ bắt nguồn ở sự khủng hoảng về đường lôì và người 
lãnh đạo phong trào. Người lãnh đạo, người cán bộ tốt hội tụ nhiều yếu 
tố, nổi bật là đức và tài, được thể hiện ở việc kết hợp nhuần nhuyễn, có 
hiệu quả cao những điều kiện khách quan với trình độ nhận thức và 
năng lực hành động thực tiễn. Sự kết hợp này mang tính quy luật, quyết 
định sự thành công của cách mạng, của mỗi cán bộ.

Vì vậy cùng với việc xây dựng đường lối cách mạng đúng đắn, việc 
xây dựng đội ngũ cán bộ cách mạng có đầy đủ phẩm chất đạo đức, tài 
năng, trí tuệ là điều vô cùng quan trọng. Hồ Chí Minh là hiện thân cho 
việc tìm đường cứu nước, xác định đường lối và tu dưỡng bản thân để trở 
thành một chiến sĩ dân tộc và quốc tế vĩ đại, một lãnh tụ cách mạng. 
Đồng thời, Ngưòi cũng nêu gương cho chúng ta trong việc hoạch định 
đường lôì, chính sách linh hoạt, có nguyên tắc với việc xây dựng đội ngũ 
cán bộ.
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Tác phẩm Đường cách mệnh chỉ rõ con đường giải phóng dân tộc 
Việt Nam đi tối xã hội văn minh, tiến bộ, được mở đầu bằng “Tư cách 
một người cách mệnh”1. Vạch ra đường lốì đúng là nhờ nhận thức được 
quy luật khách quan, song quy luật xã hội phát huy tác dụng thông qua 
hoạt động của con người có những điều kiện cần thiết trong nhận thức 
và hành động, ở đây, Hồ Chí Minh đã quy thành ba vấn đề cơ bản:

- "Tự mình phải” - nêu lên 11 điểm để rèn luyện phẩm chất, đạo đức 
của bản thân trên các mặt cần, kiệm, chí công, vô tư, kiên trì, ham học, 
không hiếu danh, không kiêu ngạo, nói đi đôi vối làm, trung thành với lý 
tưởng, hy sinh phấn đấu, không tham lam, biết giữ bí mật.

- “Đôì người phải” - nói về quan hệ đối vối mọi người, với đoàn thể, thể 
hiện lông vị tha, khoan dung, yêu thương, ý thức kỷ luật, trách nhiệm.

- "Làm việc phải" - nói về phương pháp, phong cách công tác, thể 
hiện những vấn đề có tính nguyên tắc: sát thực tiễn, tinh thần kỷ luật, 
sự dũng cảm, quyết đoán.

Khi xác định được tư cách như vậy, mối có thể tiếp nhận đưòng lốĩ 
và hoạt động cách mạng.

Có thể xem “Tư cách một người cách mệnh” là sự khỏi đầu cho việc 
xây dựng “Đạo đức học Hồ Chí Minh”, việc dự thảo những nét cơ bản cho 
việc quy định một phần của Điều lệ Đảng, các đoàn thể quần chúng, về 
tư cách một đảng viên, hội viên. Vởi đường lối cách mạng đúng đắn, với 
những cán bộ có đầy đủ tư cách như vậy, cách mạng đã thành công.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh càng 
chăm lo nhiều đến giáo dục cán bộ và công tác cán bộ. Bỏi vì, Đảng ta đã 
trở thành Đảng cầm quyền. Theo Hồ Chí Minh, “Đảng cầm quyền” một 
mặt tiếp tục lãnh đạo quần chúng nhân dân hoàn thành cuộc cách mạng 
dân tộc dân chủ, xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, mặt khác bên cạnh phương thức lãnh đạo giáo dục, thuyết 
phục, tổ chức, vận động quần chúng còn sử dụng bộ máy nhà nước để 
thực hiện quyển lực của nhân dân và trấn áp bọn phản cách mạng chống 
lại chế độ mới. Do tính chất của chính quyền là của dân, do dân, vì dân 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.2, tr.260.

506

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



lên tất cả cán bộ, từ “chủ tịch, thứ trưởng, bộ trưởng, ủy viên này khác” 
lều "làm đầy tớ cho dân, chứ không phải là làm quan .cách mạng”1.

Song, trên thực tế, một số' không nhỏ cán bộ, đảng viên không nhận 
thức đầy đủ tính chất của “Đảng cầm quyền” mà còn bị thoái hóa, biến 
chất, xa rời quần chúng, quan liêu mệnh lệnh. Ngay sau Cách mạng 
Tháng Tám, trong lúc chính quyền cách mạng còn non trẻ, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã nhiều lần căn dặn cán bộ phải nâng cao đạo đức cách 
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Người vạch rõ: “Có những người 
trong lúc tranh đấu thì hăng hái, trung thành, không sợ nguy hiểm, 
không sỢ cực khổ, không sợ quân địch, nghĩa là có công với cách mạng. 
Song đến khi có ít nhiều quyền hạn trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa 
xỉ, phạm vào tham ô, lãng phí, quan liêu, không tự giác mà biến thành 
người có tội với cách mạng”1 2.

Sau ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946), yêu cầu đối với cán 
bộ trong cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện càng nhiều 
hơn, cao hơn. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết cuốn Đời sống mới, 
(với bút danh Tân Sinh) làm tài liệu tuyên truyền, giáo dục nhân dân, 
cán bộ tham gia xây dựng nếp sông mới. Trong- tác phẩm này, Người 
dành một phần nói về “những người trong các công sỏ đều có nhiều hoặc 
ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì dễ trở 
nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân”3.

Ngày 2-9-1947, trong bài viết trên báo Sự thật, Hồ Chí Minh lại đề 
cập đến vấn đề “Cán bộ và đòi sông mới”, căn dặn cán bộ phải tu dưdng đạo 
đức để được “dân tin, dân phục, dân yêu, cán bộ phải tự mình làm đúng đòi 
sông mới. Nghĩa là phải siêng năng, tiết kiệm, trong sạch, chính đáng”.

Những bài viết, thư, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ 
•trong điều kiện Đảng cầm quyền và tiến hành cuộc kháng chiến chông 
thực dân Pháp là cơ sở để Ngưòi biên soạn cuốn sửa đổi lối làm việc. 
Cuốn sách gồm sáu phần:

Phần 1: Phê bỉnh và sửa chữa
Phần này nêu lên ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tự phê bình và 

phê bình của cán bộ, đảng viên. “Vì có tẩy sạch khuyết điểm, công việc 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.8, tr.375.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, t.6, tr.494.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.104, 208.
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mới có thể tiến bộ”. Ngưòi nêu các căn bệnh mà mỗi cán bộ, đảng viên 
cũng như toàn Đảng phải tiến hành sửa chữa một cách “ráo riết, triệt để, 
thật thà, không nể nang, không thêm bớt”. Đó là căn bệnh chủ quan, hẹp 
hòi. Nguyên nhân của bệnh chủ quan là “kém lý luân, hoặc khinh lý luận, 
hoặc lý luận suông”. Người nêu rõ cán bộ “phải gắng học, đồng thời học thì 
phải hành". Bệnh hẹp hòi biểu hiện dưới .nhiều hình thức: bệnh địa 
phương, bè phái,... “rất nguy hiểm”, ảnh hưởng xấu đến “chính sách đại 
đoàn kết”. Vì vậy, phê bình, tự phê bình là phương thức có hiệu quả “để 
chữa khỏi những bệnh kia”.

Phần 2: Mấy điều kinh nghiệm
Phần này nêu lên sáu bài học lớn mà mỗi đảng viên, cán bộ phải ghi 

nhớ và thực hiện. Đó là:
- Có cán bộ tốt việc gì cũng xong, khẳng định một chân lý là “muôn 

việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” , cho nên 
phải bồi dưỡng cán bộ và cất nhắc nhân tài.

1

- Có chính sách đúng đồng thời phải có cách làm đúng. Vì vậy, phải 
xây dựng “kiểu mẫu”, làm theo kế hoạch, tránh chủ quan; “phải bắt đầu 
từ gốc, dần dần đến ngọn, từ ít đến nhiều, từ hẹp đến rộng, chớ nên 
tham mau, tham nhiều trong một lúc” .12

- Phải biết nghiên cứu kinh nghiệm đến tận gốc thể hiện việc tìm 
hiểu công việc một cách tỉ mỉ, cẩn thân, toàn diện công việc trưóc khi 
tiến hành. Đó là: “cái thìa khóa phát triển công việc và để giúp cho cán 
bộ tiến tới. Có như thế thì người mới có tài, tài mới có dụng” .3

- Phải nâng cao sáng kiến và lòng hăng hái, thể hiện tính sáng tạo, 
nhiệt tình và dân chủ trong công tác, ba mặt này có quan hệ chặt chẽ với 
nhau: "Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng để ra sáng kiến. 
Những sáng kiến đó được khen ngợi, thì những người đó càng thêm hăng 
hái, và người khác cũng học theo. Và trong khi tăng thêm sáng kiến và hăng 
hái làm việc, thì những khuyết điểm lặt vặt, cũng tự sửa chữa được nhiều”.4

- Làm bất cứ việc gì cũng phải tự hỏi “Vì ai mà làm? Đốì ai phụ 
trách?”, tức là vì lợi ích của nhân dân mà làm và chịu trách nhiệm 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.240, 242, 243.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.240, 242, 243.
3 Hồ Chi Minh: Sđd, t.5, tr.240, 242, 243.
4. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.244, 245.
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trước nhân dân. Điều này thể hiện mục tiêu, lý tưởng cách mạng vì 
nhân dân, xác định quan điểm quần chúng trong công tác như “tìm đủ 
cách giải thích cho dân hiểu, không “làm theo cách hạ lệnh, cách 
cưỡng bức”.

- Phải gần gũi quần chúng, mọi việc làm phải “cho hợp với trình 
độ văn hóa, thói quen sinh hoạt, trình độ giác ngộ, kinh nghiệm tranh 
đâ'u, lòng ham, ý muôn, tình hình thiết thực của quần chúng. Do đó 
mà định cách làm việc, cách tổ chức. Có như thế, mới có thể kéo được 
quần chúng”.

Phần 3: Tư cách và đạo đức cách mạng
Phần này gồm bôn. mục:
- Tư cách của Đảng chân chính cách mạng.
- Phận sự của đảng viên và cán bộ.
- Tư cách và bổn phận của đảng viên.
- Phải rèn luyện tính đảng.
Đôì với một đảng cách mạng chân chính cần phải đảm bảo 12 tiêu 

chuẩn thể hiện ý thức phục vụ nhân dân, phải nắm lý luận cách mạng, 
lý luận đi đôi với thực hành, sát thực tế, gần gũi, kết hợp chặt chẽ với 
quần chúng nhân dân, giữ vững tính cách mạng, có kỷ luật nghiêm 
minh,...

Đối với đảng<viên phải trung thành với mục tiêu, lý tưởng của 
Đảng; phải trau dồi đạo đức cách mạng, thể hiện ố 5 điều Nhân, Nghĩa, 
Trí, Dũng, Liêm; phải có tinh thần kỷ luật, tránh các khuyết điểm sai 
lầm như bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo, bệnh hiêu 
danh, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, óc lãnh tụ, bệnh “hữu 
danh vô thực”, kéo bè, kéo cánh, bệnh cân thị, bệnh cá nhân, bệnh lười 
biếng. Người đã phân tích nguyên nhân, tác hại của các bệnh này và 
phương pháp sửa chữa, trong đó nhấn mạnh việc “rèn luyện tính đảng”, 
trau dồi đạo đức cách mạng.

Phần 4i Vấn dề cán bộ
Phần này trình bày về công tác huấn luyện cán bộ, bồi dưỡng và sử 

dụng cán bộ, tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ và chính sách cán bộ. Hồ Chí 
Minh đặc biệt chú trọng chính sách cán bộ “vì đó là một vấn đề rất trọng 
yếu”. Người tổng hợp việc thực hiện chính sách cán bộ ở mấy điểm:

- “Hiểu biết cán bộ,
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- Khéo dùng cán bộ,
- Cất nhắc cán bộ,
- Thương yêu cán bộ,
- Phê bình cán bộ”.
Phần 5: Cách lãnh đạo
Phần này trình bày một quan điểm quan trọng là kết hợp việc “lãnh 

đạo quần chúng vối học hỏi quần chúng”. Điều này nghĩa là: “người lãnh 
đạo không nên kiêu ngạo, mà nên hiểu thấu. Sự hiểu biết và kinh 
nghiệm của mình cũng chưa đủ cho sự lãnh đạo đúng đắn. Vì vậy, ngoài 
kinh nghiệm của mình, ngưòi lãnh đạo còn phải dùng kinh nghiệm của 
đảng viên, của dân chúng, để thêm cho kinh nghiệm của mình”1.

Phần 6: Chống thói ba hoa
Bệnh ba hoa gắn với bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi. Khắc phục bệnh 

ba hoa cần chông việc nói và viết “dài dòng, rỗng tuếch”, chông thói “cầu 
kỳ”, tránh việc “khô khan, lúng túng”, chống “báo cáo lông bông, “lụp 
chụp, cẩu thả”, bệnh theo “sáo cũ”, “bệnh hay nói chữ”, “nói không ai 
hiểu”. Để chông thói ba hoa, phải “học cách nói của quần chúng”, “luôn 
dùng những lời lẽ, những thí dụ đơn giản, thiết thực và dễ hiểu”, làm 
cho ai cũng hiểu, phải điều tra, nghiên cứu kỹ, “phải nghĩ cho chín” 
trước khi nói và làm.

Qua nội dung sửa đổi lối làm việc của Hồ Chí Minh, chúng ta 
nhận thấy tác phẩm tiếp tục nhiều công trình trước đây và đặt cơ sở 
cho nhiều tác phẩm có giá trị sau này như Đạo đức cách mạng (1958). 
Tất cả những tác phẩm, bài nói, bài viết này đều cùng một chủ đề, thể 
hiện tập trung một hệ thống, quan điểm tư tưởng về cán bộ và chính 
sách cán bộ. Ở đây Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn 
cụ thể phương pháp công tác, “lối” làm việc cho cán bộ, mà là tổng hợp 
về lý luận, phong cách, phương pháp, đạo đức. Qua đấy, cũng có thể 
rút ra những khái quát mang tính chất phương pháp luân. Tính cụ 
thể kết hợp chặt chẽ vâi tính lý luận, những kinh nghiệm được nâng 
lên thành khái quát lý luận. Vì vậy, giá trị thực tiễn và lý luận của 
tác phẩm rất cao. Phương pháp công tác Hồ Chí Minh là nêu cho cán 
bộ sự thể hiện đường lối, chiến lược, sách lược của Đảng và đi vào hoạt

1. Há Chí Minh: Sđd, t.5, tr.285.
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động thực tiễn của cán bộ để thực hiện đường lối, chiến lược, sách lược 
đã đề ra. Phong cách mà Hồ Chí Minh đề ra cho cán bộ bao gồm trong 
nhiều lĩnh vực về khoa học quản lý, lãnh đạo công tác,... thể hiện 
nhân cách, phẩm chất, đạo đức con người. Nhân cách, đạo đức, phẩm 
chất của cán bộ không chỉ thể hiện ở trình độ nhận thức lý luận, trình 
độ văn hóa, kinh nghiệm công tác mà còn thể hiện quan điểm, lập 
trường, phẩm chất đạo đức. Do đó, việc rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ 
phải trải qua một quá trình, trên mọi mặt, thông qua nỗ lực của cá 
nhân, sự giúp đỡ, giáo dục của tập thể, thông qua việc tuyển lựa, kiểm 
tra, cất nhắc.

Những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác, chính 
sách cán bộ phải được nhận thức, quán triệt trong thực tiễn cách mạng 
ngày nay. Phần đông cán bộ được rèn luyện, trưởng thành trong kháng 
chiến chông ngoại xâm, trong lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là 
một thuận lợi rất lốn để tiếp tục phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy vậy, đội ngũ cán bộ ngày nay có 
nhiều mặt yếu kém mà Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII đã chỉ rõ là: “Một sô' cán bộ dao động, giảm sút niềm tin. Một 
bộ phận cán bộ thoái hóa biến châ't về đạo đức, lô'i sông lợi dụng chức 
quyền để tham nhũng”1, quan liêu, cửa quyền, xa rời quần chúng. “Nhìn 
chung đội ngũ cán bộ hiện nay, xét về chât lượng, sô lượng và cơ cấu có 
nhiều mặt chưa ngang tầm với đòi hỏi của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa”1 2.

Nguyên nhân thì nhiều, song nguyên nhân lớn nhất, có tác động 
mạnh nhất là những mặt trái, tiêu cực của cơ chế thị trường. Ngoài ra 
việc kiểm tra, kiểm soát không chặt chẽ, thiếu đồng bộ, thiêu toàn diện, 
việc nương nhẹ, thiếu nghiêm minh, sự bao che, .địa phương cục bộ, việc 
không gương mẫú của cán bộ, cơ quan cấp trên, việc không tôn trọng 
lắng nghe ý kiến quần chúng,... đã dẫn tỏi những yếu kém trên. Đốì 
chiếu thực trạng về đội ngũ cán bộ và chính sách cán bộ hiện nay với nội 
dung tác phẩm của Hồ Chí Minh, chúng ta nhân thấy rõ sự sáng tạo, 
việc dự đoán thiên tài của Người trên lĩnh vực này, cũng như nhiều lĩnh 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 
khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr.67-68.

2. Đảng Cộng sàn Việt Nam: Sđd, tr.68-69.
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vực khác. Đồng thời, chúng ta cũng thấy rằng, cần phải nghiên cứu và 
học tập tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng về cán bộ và công tác 
cán bộ nói riêng nhiều hơn nữa, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn 
tính chất quan trọng và sự cấp thiết của việc xây dựng đội ngũ cán bộ, 
khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, lệch lạc trong lĩnh vực quan 
trọng này.
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TẦM NHÌN CỦA LÃNH TỤ 
TRONG TÁC PHẨM SỬA Đổi Lối LÀM VIỆC

PGS, TS Nghiêm Đình Vỳ

Thời điểm mà Hồ Chí Minh viết tác phẩm sửa đổi lối làm việc là 
lúc mà Cuộc kháng chiến toàn quô'c mổi bắt đầu chưa được một năm, 
thắng lợi của cuộc kháng chiến còn xa vời. Khi xác định cuộc kháng 
chiến sẽ là trường kỳ, gian khổ, dựa vào sức mình là chính, có nghĩa 
là Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lường trước những khó khăn 
thử thách vô cùng to lớn trên con đường đi tới thắng lợi của dân tộc. 
Để có thể vượt qua, đòi hỏi toàn dân ta phải có những cố gắng quyết 
liệt, những hy sinh lớn lao. Đồng thời cũng đòi hỏi Đảng - Bộ tham 
mưu của giai cấp và dân tộc - phải có đủ sức mạnh, trí tuệ, đủ khả 
năng để huy động, lãnh đạo lực lượng toàn dân đưa kháng chiến đến 
thắng lợi.

Trên thực tế, cho đến lúc đó, qua hơn hai năm giành được chính 
quyền trong toàn quốc, trở thành “Đảng cầm quyền”, Đảng ta đã thể 
hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng qua việc lãnh đạo cuộc đấu tranh 
bảo vệ chính quyền cách mạng, đưa đất nưốc ra khỏi tình thế “ngàn cân 
treo sợi tóc”. Song, cũng chính qua thực tế lãnh đạo chính quyền các cấp, 
từ Trung ương đến địa phương, một số' cán bộ, đảng viên, nhất là những 
người có chức có quyền, đã bộc lộ nhiều khuyết, nhược điểm, từ những 
lệch lạc về tư tưởng, đến những sai sót trong lề lối, cách thức làm việc. 
Trong đó, có những khuyết điểm mà, nếu chậm chấn chỉnh, khắc phục, 
sẽ làm giảm sút uy tín của Đảng, gây tác hại tới khôi đoàn kết toàn dân, 
làm suy yếu lực lượng kháng chiến, rất nguy hiểm.

Chính vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà đúng vào lúc đang phải 
từng ngày từng giò theo dõi tình hình, chỉ đạo việc chuẩn bị đối phó với 
cuộc tấn công quy mô lớn của quân Pháp lên chiến khu Việt Bắc hòng 
tiêu diệt đầu não kháng chiến của ta, trong tình thế “nước sôi, lửa bỏng 
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ấy”, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn lo toan viết tác phẩm Sửa đổi lối làm 
việc của Đảng.

Mục đích của tác phẩm, đúng như tên gọi của nó, là nhằm sửa chữa 
những sai sót, lệch lạc, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, đảng viên, chấn chỉnh 
công tác Đảng theo những chuẩn mực về tư cách đạo đức của người đảng 
viên, theo những nguyên tắc, cách thức làm việc của một đảng viên cách 
mạng chân chính.

Toàn bộ nội dung của cuốn sách thể hiện những quan điểm của Hồ 
Chí Minh về vấn đề xây dựng Đảng, trong đó có những vấn đề mang tính 
nguyên tắc, chỉ đạo về lý luận và thực tiễn cho công tác đảng, nhằm 
nâng cao sức sông, sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng ngày càng 
trong sạch, vững mạnh, gắn bó với nhân dân, đủ khả nầng đáp ứng yêu 
cầu lãnh đạo cách mạng. Trong đó, Hồ Chí Minh đặc biệt lưu ý một số 
vấn đề sau:

Đó là tinh thần cộng sản, dám nhìn thẳng vào sự thực, nói thẳng và 
nói rõ sự thực, dám chỉ ra những khuyết điểm, lệch lạc trong hàng ngũ 
cán bộ, đảng viên, trong công tác đảng, trong quan hệ với quần chúng.

Trên cương vị lãnh đạo Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định 
cho đến thời điểm đó, trong cán bộ, đảng viên, trong công tác của Đảng 
có rất nhiều khuyết điểm mà theo Người, nếu không chỉ ra và kiên quyết 
sửa chữa: “thì cũng như giấu giếm tật bệnh trong mình, không dám uống 
thuốc, để bệnh ngày càng nặng thêm, nguy đến tính mệnh...”.

Với tinh thần đó, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ một cách rất triệt để các 
loại khuyết điểm từ lớn đến nhỏ của cán bộ, đảng viên trong cả tư tưởng 
và hành động, trong rèn luyện bản thân, ứng xử trong nội bộ, với quần 
chúng, trong cách lãnh đạo của Đảng.

Có thể nói, tác phẩm gần như một bản thông kê các khuyết điểm 
trong công tác Đảng, ở cả sáu phần của cuốn sách, dù để cập đến vấn đề 
gì, Người cũng nêu ra được những khuyết điểm, nguyên nhân và cách 
khắc phục. Ngưòi vừa nêu khái quát các loại khuyết điểm (ba loại: chủ 
quan, hẹp hòi, ba hoa) lại vừa đi sâu phân tích những biểu hiện cụ thể 
mà Người gọi là các “căn bệnh", “chứng bệnh” của từng loại khuyết điểm 
•ấy. Ví dụ: loại khuyết điểm hẹp hòi có những biểu hiện như: chủ nghĩa 
địa phương; chủ nghĩa bản vị; chủ nghĩa cá nhân; khuynh hướng tham 
danh vọng, tham địa vị, dìm người giỏi, hủ hóa, tự tôn tự đại, ôm đồm 
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bao biện... Khuyết điểm trong cách lãnh đạo của Đảng gồm có: quan 
liêu, thiếu dân chủ, trọng hình thức...

Đặc biệt, khi nói đến tư cách đạo đức của người cách mạng, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng phân tích những biểu hiện của chủ 
nghĩa cá nhân và nhấn mạnh cần phải hết sức tránh tư tưỏng này. Theo 
Người: “Chủ nghĩa cá nhân như một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh 
ra các thứ bệnh rất nguy hiểmnỵ như tham lam, lưòi biếng, kiêu ngạo, 
hiếu danh, thiếu kỷ luật, “óc địa phương”, “óc lãnh tụ”...

Trong số các khuyết điểm nêu trên, đã có những khuyết điểm được 
Hồ Chí Minh chỉ ra ngay từ thòi gian sau khi giành được chính quyền, 
rải rác trong các bức thư gửi cán bộ chính quyền các cấp ở các địa 
phương, hoặc trong những lời phát biểu tại hội nghị này hay hội nghị 
khác. Nhưng ở tác phẩm sửa đổi lối làm việc, các khuyết điểm đó được 
Người nêu ra và phân tích sâu sắc, đầy đủ hơn cả. Có thể nói, hầu như 
tất cả các loại hình, kiểu dạng sai lầm, khuyết điểm đã mắc hoặc có thể 
mắc phải trong công tác Đảng đều được Người phác họa bằng những nét 
đặc sắc trong cuốh sách. Và cũng có thể coi tác phẩm sửa đổi lối làm 
việc như một tấm gương đặc biệt mà mỗi cán bộ, đảng viên đểu có thể rọi 
vào đó để thấy hiện lên và gọi đích danh những khuyết điểm, thiếu sót 
của bản thân mình.

Trở lại thòi điểm ra đời của tác phẩm, khi Cách mạng Tháng Tám 
thành công mới được hơn Èai năm, Đảng ta trở thành đảng cầm quyền 
chỉ trong một thời gian ngắn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn nhận, 
phát hiện, phân tích và cả lường trước được những vấn đề nảy sinh trong 
đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong cách lãnh đạo‘của Đảng. Điều đó càng 
thể hiện rõ sự tỉnh táo và tầm nhìn thấu suốt của Người, với cương vị 
lãnh tụ của Đảng.

Đánh giá về những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên 
trong công tác của Đảng, Người chỉ rõ: “Mỗi chứng bệnh là một kẻ địch. 
Mỗi kẻ địch bên trong là một bạn đồng minh của kẻ địch bên ngoài. Địch 
bên ngoài không đáng sỢ. Địch bên trong đáng sỢ hơn, vì nó phá hoại từ 
trong phá ra”* 2.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.255.
2 HỒ Chí Minh: Sđd, tr 238-239.
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Tinh thần cộng sản trong tác phẩm còn thể hiện ở thái độ tích cực: 
không chỉ tìm ra khuyết điểm, không giấu giếm khuyết điểm mà còn có 
cách nhìn rất biện chứng đốì với các khuyết điểm đó. Hồ Chí Minh đã lý 
giải nguồn gốc của các khuyết điểm trong Đảng: “Đảng ta không phải 
trên trời sa xuông. Nó ở trong xã hội mà ra. Vì vậy, tuy nói chung, thì 
đảng viên phần nhiều là những phần tử tốt, nhưng vẫn có một số chưa 
bỏ hết những thói xấu tự tư, tự lợi, kiêu ngạo, xa hoa, V.V.. Những thói 
xấu đó, họ mang từ xã hội vào Đảng”1. Và Người cũng rất tin tưởng vào 
khả năng sửa chữa khuyết điểm nếu như mỗi cán bộ, đảng viên thực 
lòng mong muốn và thực sự phấn đấu vì lợi ích tối cao của Đảng. Vũ khí 
mạnh mẽ nhất để đấu tranh chống kẻ thù bên trong, phương thuốc chữa 
bệnh hiệu nghiệm nhất mà Hồ Chí Minh nêu ra, đó là: phê bình và tự 
phê bình.

Người đã đưa ra một quan niệm đúng đắn về phê bình và tự phê 
bình: “Phê bình việc làm, chứ không phải phê bình người”1 2. Với quan 
niệm khuyết điểm giống như bệnh tật thì phát hiện bệnh của bản thân, 
của đồng chí trong Đảng là để chữa bệnh, loại trừ khuyết điểm, giúp 
đồng chí mình cũng như bản thân “khỏe mạnh hơn”, công tác tốt hơn. 
Quan niệm đó hoàn toàn khác với cách gắn chặt khuyết điểm với người 
mắc khuyết điểm, loại trừ “bệnh tật” là loại trừ luôn cả người mang 
“bệnh”; thậm chí mượn việc loại trừ “bệnh tật” để loại trừ người mang 
“bệnh”; mượn việc đánh “kẻ địch bên trong” để đánh nhau, phục vụ mục 
đích cá nhân.

Tiếc thay, cho đến nay, quan niệm đúng đắn, biện chứng mà Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đưa ra không phải đã được vận dụng, quán triệt ở tất 
cả mọi nơi, mọi lúc, mọi cơ sỏ Đảng. Trong thực tê, có lúc, có nơi vẫn còn 
làm theo cách thứ hai - cách làm hoàn toàn xa lạ với tinh thần cộng sản 
Hồ Chí Minh.

Một trong những vấn đề quan trọng vào bậc nhất trong công tác 
của Đảng là vấn để cán bộ. Chính vì vậy, ngay trong tác phẩm Đường 
cách mệnh, ra đời trưởc sửa đổi lối làm việc tới hai thập kỷ, Hồ Chí 
Minh đã đặt vấn đề tư cách của người cách mạng lên hàng đầu. Trong 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.262-263.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.232.
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sửa đổi lối làm việc, Hồ Chí Minh khẳng định “Cán bộ là cái gốc của 
mọi công việc”1. Người đã nêu lên những trách nhiệm quan trọng của 
người cán bộ, đảng viên, trong đó vấn đề trước tiên và cũng là vấn để có 
tính nguyên tắc cao nhất là phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết: “Vô 
luận lúc nào, vô luận việc gì, đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của 
Đảng ra trưởc, lợi ích của cá nhân lại sau”1 2. Người hướng dẫn cặn kẽ 
cách lựa chọn, sử dụng và đào tạo cán bộ. Trong tiêu chuẩn để chọn cán 
bộ, Người chú trọng những yếu tố: trung thành; liên hệ mật thiết với 
dân chúng, được dân tin cậy; dám chịu trách nhiệm, có sáng kiến, có ý 
thức kỷ luật. Người hết sức chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ 
cho Đảng, cho các cấp chính quyền...

Có thể nói Sửa đổi lối làm việc là cuốn sách đề cập đến những vấn 
đề cốt lõi nhất, quan trọng nhất về xây dựng Đảng. Những nội dung 
trình bày trong tác phẩm vừa có sức khái quát cao, cô đọng, súc tích, lại 
vừa cụ thể, chi tiết đến mức cần thiết. Ngày nay, sau hơn nửa thế kỷ, 
đọc lại cuốh sách, chúng ta càng thấm thìa giá trị lý luận và thực tiễn 
của nó, càng khâm phục trước tầm nhìn sáng suốt của lãnh tụ. Tinh 
thần cộng sản cũng như những quan điểm, những chỉ dẫn của Hồ Chí 
Minh trong tác phẩm vẫn đang còn lấp lánh trong các nghị quyết của 
Đảng ta, nhất là ở những năm tháng gần đây, trong sự nghiệp đổi mối 
đất nước.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.269.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.251.
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QUAN ĐIỂM HỔ CHÍ MINH VỀ Tư CÁCH NGƯỜI CÁN BỘ

TS Ngô Đăng Tri

1. Nội dung tư cách người cách mạng
Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc ra đời năm 1947 đề cập rất nhiều 

vâ'n đề về tư cách ngưòi cán bộ đảng viên, trong đó có phần III: “Tư cách 
và đạo đức cách mạng”, trực tiếp nói về những vấn đề mà Người đã đề 
cập sơ lược từ năm 1927 trong tác phẩm Đường cách mệnh.

Trong phần III, ở mục B: “Phận sự của đảng viên và cán bộ”, Người 
nêu rõ phận sự của người cán bộ, đảng viên là:

“Trọng lợi ích của Đảng hơn hết... Vô luận lúc nào, vô luận việc gì, đảng 
viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trưốc, lợi ích của cá nhân lại sau...

Nhiều khi lợi ích của cá nhân hợp với lợi ích của Đảng. Thí dụ: đảng 
viên và cán bộ cẩn thận giữ gìn sức khỏe của mình để làm việc. Ham học để 
nâng cao trình độ của mình. Làm đúng cần, kiệm, liêm, chính để cho dân 
tin, dân phục, dân yêu. Những lợi ích cá nhân đó rất chính đáng. Đảng mong 
cho đảng viên và cán bộ như thế. Song ngoài ra, như ham muôn, địa vị, tìm 
cách phát tài, ra mặt anh hùng, tự cao, tự đại, v.v... Đó là điều trái với lợi 
ích của Đảng”1.

Người cho rằng, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng, đó là 
tính tốt như nhân, nghĩa, trí, tín, dũng, liêm. Tự mình, người cán bộ, 
đảng viên còn phải giữ kỷ luật phải tránh những khuyết điểm, sai lầm 
như: bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo, bệnh hiếu danh, 
bệnh thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, óc lãnh tụ. Hoặc các bệnh 
khác như bệnh “hữu danh vô thực”, bệnh kéo bè, kéo cánh, bệnh cận thị, 
bệnh “cá nhân”, bệnh tị nạnh, bệnh xu nịnh, a dua...

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, ở mục C: “Tư cách và bôn phận 
đảng viên”, Người lấy quy định về tư cách đảng viên của Điều lệ Đảng 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.250-251.
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làm chuẩn mực, người cán bộ đảng phải có trách nhiệm thực hành bổn 
phận của người đảng viên. Đó là:

“a- Suốt đời tranh đấu cho dân tộc, cho Tổ quốc.
b- Đặt lợi ích của cách mạng lên trên hết, lên trước hết.
c- Hết sức giữ kỷ luật và giữ bí mật của Đảng.
d- Kiên quyết thi hành những nghị quyết của Đảng
đ- Cố gắng làm kiểu mẫu cho quần chúng trong mọi việc.
e- Cố gắng học tập chính trị, quân sự, văn hóa. Phải gần gũi quần 

chúng, học hỏi quần chúng, cũng như phải lãnh đạo quần chúng”1.
ở mục D: “Phải rèn luyện tính đảng”, Người nhấn mạnh rằng, mỗi 

cán bộ, mỗi đảng viên cần phải có tính đảng mới làm được việc. Kém 
tính đảng thì việc gì cũng không làm nên.

Người khái quát tính đảng gồm có ba điểm:
Một là: Phải đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết.
Hai là: Việc gì cũng phải điều tra rõ ràng, cẩn thận và phải đến nơi 

đến chôn.
Ba là: Lý luận và thực hành phải luôn luôn đi đôi với nhau1 2.
Ngoài ra, ỏ nhiều chỗ khác tuy không thành mục trực tiếp, song Chủ 

tịch Hồ Chí Minh cũng luôn đề cập đến nội dung của tư cách, đạo đức ngưòi 
cán bộ, đảng viên. Điều lưu ý là ỏ các phần I: "Phê bình và sủa chữa", phần II: 
“Mấy điều kinh nghiệm”, phần IV: “Vấn đề cán bộ”, phần V: “Cách lãnh đạo", 
phần VI: “Chống thói ba hoa”, trong khi tập trung chủ đích vào việc sửa đổi 
lốì làm việc, Người đã nói nhiều về các thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, 
đảng viên trong lối làm việc. Trên khía cạnh nghiên cứu vân đề tư cách, đó 
chính là những mặt trái của tư cách cán bộ, đảng viên, là những điều mà 
người cán bộ, đảng viên phải tránh, phải sửa đổi để có được tư cách đúng đắn.

2. Những quan điểm cốt lõi, nhất quán của Hổ Chí Minh về 
vấn đề tư cách người cán bộ

Qua những nội dung được nêu lên ỏ trên, bước đầu có thể rút ra 
mấy nhận xét như sau:

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.266.
2. Xem Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.266-267.
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Thứ nhất: Do yêu cầu thực tế đặt ra là cách mạng Việt Nam đang ỏ 
lúc chuyển đổi tình hình, rất cần có nhiều cán bộ nên phải tập trung vào 
công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ.

Năm 1947, cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp xâm lược cũng đang 
ở lúc lan rộng và đi vào quyết liệt, nên một mặt rất cần cán bộ, đảng viên để 
thực hiện cuộc kháng chiến kiến quốc toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào 
sức mình là chính. Mặt khác,, cán bộ rất thiếu và yếu về nhiều mặt, cả lý 
luận và lề 101, tác phong làm việc, hơn thế lại có tình trạng cán bộ, đảng viên 
ta vì bận việc hành chính hoặc quân đội mà sao nhãng việc học tập. Vì vậy 
tác phẩm được Hồ Chí Minh viết có mục đích cụ thể trước hết là dùng làm 
tài liệu huấn luyện, đào tạo cán bộ, nâng cao phẩm chất và năng lực công tác 
cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để đưa kháng chiến đến thắng lợi. Người viết 
theo tinh thần thiết thực có phân tích kỹ, phong phú và bài bản.

Thứ hai: Những quan điểm của Hồ Chí Minh về tư cách người cách 
mạng, tư cách đạo đức người cán bộ, đảng viên trước sau cơ bản là nhất 
quán. Đó là sự thống nhất về mục đích biên soạn, thống nhất về nội 
dung các khái niệm, nhất quán về hình thức biểu hiện, nhất quán khi 
trình bày trực tiếp và khi nói mặt trái, khi ứng xử với bản thân, với 
người khác, với công việc, khi đặt vấn đề sửa đổi tư cách...

Năm 1927, trong tác phẩm Đường cách mệnh, Người viết ngắn gọn, 
gồm các chuẩn mực tốì thiểu, cơ bản, súc tích của tư cách người cách 
mạng và diễn đạt như kiểu một dàn ý bài giảng chứ không giải thích nội 
dung. Còn ở tác phẩm sửa đổi lối làm việc năm 1947, Người viết kỹ hơn, 
hoàn chỉnh, phong phú và sâu sắc hơn, có nhiều ví dụ, nhiều phân tích, 
lý giải nội dung khái niệm cũng như biểu hiện đúng, sai trong tư cách 
của cán bộ, đảng viên so với tư cách chuẩn mực.

Những điều kể trên về tư cách người cách mạng, chung quy lại gồm 
các nội dung chính như:

- Phải trung thành vởi sự nghiệp của cách mạng, của Đảng, đặt lợi 
ích của nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết, suốt đời đấu tranh cho dân 
tộc, cho Tổ quốc.

- Phải có đạo đức cách mạng là “nhân, nghĩa, liêm”, là phải tránh 
bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo, bệnh hiếu danh, óc hẹp 
hòi, óc địa phương, óc lãnh tụ, bệnh “hữu danh vô thực”, bệnh kéo bè, 
kéo cánh, bệnh “cá nhân”, bệnh tị nạnh, bệnh xu nịnh, a dua.
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- Phải có tính đảng, tính khoa học và ý thức tổ chức kỷ luật cao, 
như “trí, dũng, tín”, làm việc gì cũng phải điều tra rõ ràng, cẩn thận và 
phải làm đến nơi, đến chốn. Lý luận và thực hành phải luôn luôn đi đôi 
vối nhau, hết sức giữ kỷ luật và giữ bí mật của Đảng, tránh bệnh chủ 
quan, bệnh hẹp hòi và bệnh ba hoa.

Thứ ba: Trong những nội dung cơ bản trên, Ngưòi nhấn mạnh nội 
dung quan trọng nhất của tư cách người cán bộ là phải có đạo đức cách 
mạng. Người cho rằng: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có 
nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gô'c thì cây héo. Người cách 
mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mây cũng không 
lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho 
loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có 
căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì”1.

Tuy có những vấn đề hiện nay cần được hiểu và lý giải phù hợp hơn 
do thực tiễn đã có nhiều thay đổi, như vấn đề hoạt động kinh tế của 
người cán bộ, đảng viên trong cơ chế thị trường, vấn đề quan niệm “chí 
công vô tư”, vấn đề tham nhũng và chông tham nhũng..., song trên góc 
độ nghiên cứu tư tưởng chính trị, nghiên cứu đạo đức và phong cách của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, những vấn để mà Người nêu ra nói trên là rất 
quan trọng. Những quan điểm đó không chỉ giúp chúng ta hiểu đầy đủ, 
sâu sắc về đạo đức, phong cách của Người mà còn hiểu được thực tế đội 
ngũ cán bộ thòi đó cũng như tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ và sự 
quan tâm của Người về công tác cán bộ.

Những vấn để về tư cách, đạo đức cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nêu lên trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc là sự đúc kết, kế thừa 
và nâng cao tư tưởng, đạo đức chân chính, truyền thông của dân tộc và 
thời đại. “Đạo đức đó không phải là đạo đức thủ cựu. Nó là đạo đức mới, 
đạo đức vĩ đại nó không phải vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích 
chung của Đảng, của dân tộc, của loài người”. Đội ngũ cán bộ, đảng viên 
thấm nhuần tư cách, đạo đức đó là một nhân tô' có ý nghĩa quyết định 
làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong mấy chục năm qua. 
Những quan điểm đó vẫn giữ nguyên giá trị khoa học và thực tiễn trong 
giai đoạn cách mạng hiện tại của Đảng và nhân dân ta.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.252-253.
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VẤN ĐỀ CÁN BỘ 
TRONG TÁC PHẨM CỦA Hồ CHÍ MINH

PGS Lê Văn Lý

Vấn đề cán bộ trong tác phẩm được Hồ Chí Minh chỉ ra ở những 
khía cạnh sau:

1. Vai trò của cán bộ
Hồ Chí Minh xác định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”1, “Công 

việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”2. Hồ Chí Minh 
không nói “Cán bộ quyết định tất cả” như một số lãnh tụ cùng thời. Có 
thể nói cán bộ quyết định trong phạm vi, giói hạn và sự việc nhất định. 
Song, theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin thì trong toàn bộ tiến 
trình phát triển lịch sử, trong toàn bộ sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân 
mới quyết định tất cả, cán bộ chỉ là khâu then chót. Cán bộ không phải 
muốh gì cũng đitợc: xa dân, độc đoán, lộng hành, gia trưởng.

Ngay trong môì quan hệ với đường lôì, vối tổ chức và cơ chế, chính 
sách, cán bộ cũng không thể tự quyết định tất cả. Cán bộ vừa quyết định 
vừa bị quyết định vừa là nguyên nhân vừa là kết quả.

Hồ Chí Minh xác định vai trò của cán bộ trong mốì quan hệ với 
công việc như vậy là rất sáng tạo, cụ thể, rõ ràng, khoa học.

2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Hồ Chí Minh quan tâm trước hết là việc huấn luyện cán bộ. Cán bộ 

là cái gốc của mọi công việc nên huấn lủyện cán bộ phải là công việc gốc 
của Đảng. Hồ Chí Minh chỉ ra những khuyết điểm huấn luyện cán bộ lúc 
đó, như:

- Huấn luyện cho cán bộ trong cá.c cơ quan hành chính mà không 
đụng đến công việc hành chính.

ì, 2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.269, 273.
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- Phần đông cán bộ là công nhân và nông dân văn hóa thấp kém, 
nhưng Đảng chưa tìm đủ cách để nâng cao trình độ văn hóa của họ.

- Huấn luyện chính trị thì mênh mông mà không thiết thực, học rồi 
không dùng được.

- Huấn luyện lý luận cho những cán bộ cao cấp lúc đó chưa làm 
hoặc làm không đúng, lý luận và thực tế không ăn khốp với nhau, dạy 
theo cách học thuộc lòng.

Từ những nhận xét đó, Hồ Chí Minh chỉ ra nội dung huấn luyện và 
cách thức huấn luyện cụ thể, đó là:

- Huấn luyện nghề nghiệp thì làm việc gì học việc ấy. Cán bộ ở môn 
(ngành) nào phải học cho thành thạo công việc ở môn ấy. Cán bộ môn 
nào thì nghiên cứu lý luận của môn ấy.

- Huấn luyện chính trị, chú trọng thời sự và chính sách. Trong đó 
huấn luyện chính sách là gốc. Huấn luyện chính trị, môn (ngành) nào 
cũng phải có. Nhưng tuỳ theo mỗi môn (ngành) mà định nhiều hay ít.

- Huấn luyện văn hóa. Với những cán bộ còn kém văn hóa, thì việc 
huấn luyện này rất trọng yếu. Người chỉ rõ: “Những cán bộ học trong 
những lớp này phải theo trình độ văn hóa cao hay thấp mà đặt lớp, chứ 
không theo cấp bậc cán bộ cao hay thấp” .1

- Huấn luyện lý luận, cần huấn luyện lý luận cho cán bộ. “Chỉ thực 
hành mà không có lý luận cũng như có một mắt sáng, một mắt mù” .12

Hồ Chí Minh nêu hai cách huấn luyện lý luận: lý luận suông, vô ích 
và lý luận thiết thực, có ích. Tránh cách huấn luyện thứ nhất và làm 
theo cách huấn luyện thứ hai. Học tập lý luận “theo nguyên tắc: kinh 
nghiệm và thực tế phải đi đôi cùng nhau”3. Cách học tập: “Lấy tự học 
làm cốt”. Việc huấn luyện cán bộ lúc đó phải gắn với việc chông bệnh chủ 
quan, bệnh hẹp hòi, bệnh ba hoa. Những giò học tập đều tính như những 
giờ làm việc. Khi cất nhắc cán bộ, phải xem kết quả học tập cũng như kết 
quả công tác khác mà định. Người nhắc nhỏ các cơ quan phải rất chú ý việc 
huấn luyện cán bộ. Phải lựa chọn thật cẩn thân những nhân viên phụ 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.271, 276.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, t 5, tr 271, 276
3. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.272.
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trách việc huấn luyện. Những người lãnh đạo cần phải tham gia việc dạy. 
“Không nên bủn xỉn về các khoản chi tiêu trong việc huấn luyện1.

3. Lựa chọn cán bộ
Lựa chọn cán bộ là vấn đề rất hệ trọng. Làm sao chọn được những 

cán bộ có phẩm chất đạo đức và có năng lực, uy tín thật sự, cần loại bỏ 
những người có động cơ không đúng. Phân biệt và loại bỏ những cán bộ 
coi địa vị lãnh đạo là chỗ mưu cầu danh lợi. Những người đó thường hay 
chạy chọt, luồn lọt bằng mọi cách đạt cho được địa vị mặc dù tư cách của 
họ không xứng với chức danh đó. Có người tỏ ra hăng hái, sốt sắng, tích 
cực chưa hẳn đã có động cơ đúng và tô't. Người có đức, có tài thường 
không phô trương ồn ào. Chọn cán bộ cần xem xét họ ở trạng thái động 
chứ không phải chỉ ở trạng thái tĩnh. Đánh giá họ qua những tình huống 
gay câ'n, khi gặp khó khăn, phức tạp chứ không chỉ lúc thuận lợi.

Hồ Chí Minh đưa ra chuẩn mực để chọn cán bộ, gồm bôn điểm sau:
- Những người đã tỏ ra rất trung thành và hăng hái trong công việc, 

trong lúc đấu tranh.
- Những người liên lạc mật thiết với dân chúng, hiểu biết dân 

chúng, luôn luôn chú ý đến lợi ích của dân chúng.
- Những người có thể phụ trách các vấn đề, trong những hoàn cảnh 

khó khăn. Ai sợ phụ trách và không có sáng kiến thì không phải là người 
lãnh đạo. Người lãnh đạo đúng cần phải: khi thất bại không hoang 
mang, khi thắng lợi không kiêu ngạo. Khi thi hành các nghị quyết thì 
phải kiên quyết, gan góc, không sợ khó khăn.

- Những người luồn luôn giữ đúng kỷ luật.
Hồ Chí Minh cho đó là những khuôn khổ để lựa chọn cán bộ. Người 

lưu ý tránh tình trạng dùng người văn hay, nói khéo nhưng không làm 
được việc, không dám tranh đấu. Trong lúc đó, những đồng chí viết tuy 
không hay, nói tuy không thạo nhưng rất trung thành, hăng hái, rất gần 
gũi quần chúng thì bị trù úm, vùi dập.

4. Chính sách cán bộ
Hồ Chí Minh chỉ ra mấy điểm lớn trong chính sách cán bộ. Đó là 

chính sách đoàn kết mọi lực lượng cán bộ, phát huy mọi tiềm năng cán i. 

i. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.273.
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bộ. Trong đó, sĩ, công, nông, thương, binh đều có. Làm sao phải đối xử 
đúng với mọi người. Người nhắc nhở những việc lớn:

a) Hiểu biết cán bộ
Muôn nhận rõ người cán bộ tốt hay xấu phải có quan điểm, phương 

pháp đánh giá cán bộ đúng. Hồ Chí Minh chỉ ra những chứng bệnh 
thường phạm khi đánh giá cán bộ:

Thứ nhất, tự cao, tự đại,
Thứ hai, ưa người ta nịnh mình,
Thứ ba, do lòng yêu ghét của mình mà đốì với người,
Thứ tư, đem cái khuôn khổ nhất định chật hẹp mà lắp vào tất cả 

mọi người khác nhau.
Hồ Chí Minh cho rằng phạm một trong bốn bệnh đó thì cũng như 

mắt đã mang kính có màu, không bao giờ thấu rõ cái mặt thật của 
những cái mình trông thấy. Do đó, muôn biết rõ cán bộ và đôì xử đúng 
đắn với mọi ngưòi, trước hết phải sửa những khuyết điểm của mình.

Đánh giá cán bộ phải có quan điểm biện chứng, toàn diện, lịch sử, 
cụ thể và phát triển. Một người cán bộ khi trước có sai lầm, không phải 
vì thế mà sai lầm mãi. Cũng có cán bộ đến nay chưa bị sai lầm, nhưng 
chắc gì sau này không phạm sai lầm? Xem xét cán bộ: không chỉ xem 
ngoài mặt mà còn phải xem tính chất của họ. Không chỉ xem một việc, 
một lúc mà phải xem cả lịch sử cả công việc của họ. Ai mà hay khoe công 
việc, hay a dua, tìm việc nhỏ mà làm, trưóc mặt thì theo mệnh lệnh, sau 
lưng thì trái mệnh lệnh, hay cồng kích người khác, hay tự tâng bốc 
mình, những người như thế, tuy họ làm được việc, cũng không phải là 
cán bộ tốt.

b) Khéo dùng cán bộ
Hồ Chí Minh cho rằng không có ai cái gì cũng tốt, cái gì cũng hay. 

Vì vậy, phải khéo dùng người, sửa chữa khuyết điểm cho họ, giúp đỡ ưu 
điểm của họ. Người phê phán tình trạng không biết tuỳ tài mà dùng 
người, như: thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo rèn dao. Thành 
thử cả hai người đều lúng túng. Nếu biết tuỳ tài mà dùng người, thì hai 
người đều thành công. Ngưòĩ cũng phê phán những người khi dùng cán 
bộ phạm những chứng bệnh sau đây:

“1. Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, cho họ là 
chắc chắn hơn người ngoài.
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2. Ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mình, mà chán ghét những 
người chính trực.

3. Ham dùng những người tính hợp với mình mà tránh những người 
tính tình không hợp với mình.

Vì những bệnh đó, kết quả những người kia đã làm bậy, mình cũng cứ 
bao dung, che chở, bảo hộ, khiến cho chúng càng ngày càng hư hỏng. Đôì với 
những người chính trực thì bới lông tìm vết để trả thù. Như thế, cố nhiên là 
hỏng cả công việc của Đảng, hỏng cả danh giá của người lãnh đạo”1.

Hồ Chí Minh chỉ ra cách dùng cán bộ đúng nghĩa là:
Mình phải có độ lượng vĩ đại thì mới có thể đốì với cán bộ một 

cách chí công vô tư...
- Phải có tinh thần rộng rãi, mới có thể gần gụi những người mình 

không ưa.
- Phải có tính chịu khó dạy bảo, mới có thể nâng đỡ những đồng chí 

còn kém, giúp cho họ tiến bộ.
- Phải sáng suốt, mối khỏi bị bọn vu vơ bao vây mà cách xa cán bộ tốt.
- Phải có thái độ vui vẻ, thân mật, các đồng chí mới vui lòng gần gụi 

mình” .12
Muôn cán bộ làm được việc, phải khiến cho họ yên tâm làm việc, vui 

thú làm việc, phải khiến cho cán bộ có gan nói, có gan đề ra ý kiến. 
Khiến cho cán bộ có gan phụ trách, có gan làm việc. Không nên tự tôn, 
tự đại, mà phải nghe, phải hỏi ý kiến của cấp dưối.

c) Cất nhắc cán bộ
Hồ Chí Minh nhắc nhô, cất nhắc cán bộ là một công tác cần kíp nhưng 

phải làm cho đúng. Nếu cất nhắc không cẩn thận, không khỏi đem những 
người bô lô, bô la, chỉ nói mà không biết làm vào những địa vị lãnh đạo. 
Như thế rất có hại. Cất nhắc cán bộ phải vì công tác, tài năiig, vì cổ động 
cho đồng chí khác thêm hăng hái. Như thế công việc nhất định chạy.

Cất nhấc cán bộ không nên làm như “giã gạo”. Nghĩa là trưỡc khi 
cất nhắc không xem xét kỹ. Khi cất nhắc rồi không giúp đỡ họ. Khi họ 
sai lầm thì đẩy xuống, chò lúc họ làm khá lại cất nhắc lên. Một cán bộ bị 
nhắc lên thả xuống ba lần như thế là hỏng cả đdi. Đôì vói cán bộ, chẳng 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.279.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.279.
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những phải xem xét rõ ràng trước khi cất nhắc. Mà sau khi đã cất nhắc 
vẫn phải giúp đỡ họ...

Nếu để sai lầm và khuyết điểm trở nên to tát rồi mới đem ra 
“chỉnh” một lần, thế là “đập” cán bộ. Cán bộ bị “đập” mất cả lòng tự tin, 
người hăng hái cũng hóa thành nản chí, từ nản chí đi đến vô dụng. Vì 
vậy hễ thấy cán bộ sai lầm, phải lập tức sửa chữa ngay.

d) Thương yêu cán bộ
Yêu thương cán bộ không phải là vỗ về, nuông chiều, thả mặc. Hồ 

Chí Minh nhắc nhở giúp đỡ cán bộ học tập, công tác tiến bộ ngày càng 
nhiều, quan tâm giúp đỡ cán bộ giải quyết những khó khăn trong đời 
sống, sinh hoạt hàng ngày.

đ) Phê bình cán bộ
Hồ Chí Minh nhắc nhở: Ngưòi đời ai cũng có khuyết điểm. Có làm 

việc thì có khuỵết điểm. “Chúng ta không sợ sai lầm khuyết điểm, chỉ sợ 
không chịu cố gắng sửa chữa sai lầm và khuyết điểm. Và càng sỢ những 
người lãnh đạo không biết tìm cách đúng để giúp cán bộ sửa chữa sai 
lầm và khuyết điểm”1. Để cán bộ sửa chữa khuyết điểm phải phê bình 
cho đúng. Cần phải phân tích rõ ràng cái cớ sai lầm, phải xét kỹ lưỡng 
việc nặng hay việc nhẹ, phải dùng xử phạt cho đúng. Cách đôì với cán bộ 
có khéo, có đúng thì mối thực hiện được nguyên tắc: Vấn đề cán bộ quyết 
định mọi việc.

Những tư tưởng chính của Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ đã được 
Đảng ta nghiên cứu vận dụng sáng tạo, bổ sung phát triển trong các 
Nghị quyết. Tuy nhiên,, càng nghiên cứu càng thấy sâu sắc hơn những 
giá trị lý luận và thực tiễn trong tác phẩm của Người.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.283.
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Tư DUY HỒ CHÍ MINH 
LUÔN HƯỚNG TỚI XÂY DựNG XÃ HỘI MỚI

ThS Đào Hữu Hải

Vấn đề học tập tư tưỏng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh lần đầu 
tiên được đặt ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng 
(tháng 2-1951). Sau Đại hội, đồng chí Trường Chinh đã viết bài: Hồ Chí 
Minh người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, đăng trên báo 
Nhân dân ra ngày 11-3-1951. Bài viết là một công trình tổng kết đầu 
tiên rất có giá trị về tư tưỏng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ 
Chí Minh vởi những phát hiện sâu sắc; là một đóng góp quan trọng vào 
công tác đào tạo, huấn luyện của Đảng để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng 
viên thế hệ Hồ Chí Minh.

Một trong những nội dung quan trọng khẳng định giá trị của tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là phong cách tư duy Hồ Chí Minh.

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh được biểu hiện bởi nhiều sắc thái 
với những nội dung rất đa dạng, phong phú, trong đó có khía cạnh: Tư 
duy Hồ Chí Minh luôn hướng tới xây dựng xã hội mới. Phong cách tư 
duy đó của Người được thể hiện trong suốt quá trình tìm đường cứu nước 
và lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Nó định hướng suy nghĩ và hành động 
của Người hướng tổi quá trình cách mạng làm thay đổi xã hội cũ đã lỗi 
thời để xây dựng một xã hội mới tốt đẹp, mang lại độc lập tự do cho dân 
tộc, hạnh phúc cho nhân dân lao động.

1. Tư duy Hồ Chí Minh luôn hướng tới xây dựng một xã hội 
mới dược thể hiện thông qua quá trình tìm đường cứu nước, giải 
phóng dân tộc.

Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, thế giới chứng kiêh nhiều sự kiện 
lịch sử trọng đại, phản ánh xu hướng biến động, xu hướng phát triển của 
xã hội loài ngưòi. Những mâu thuẫn của thời đại ngày càng gay gắt: 
mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản ở các nước đê quốc; 
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mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với bè lũ thực dân; mâu thuẫn 
giữa quần chúng lao động, chủ yếu là nông dân vôi giai cấp địa chủ 
phong kiến ở các nước thuộc địa; mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân ở 
các nưốc thuộc địa với giai cấp tư sản bản xứ và tư sản thực dân... 
Những mâu thuẫn đó tích tụ tạo thành thời kỳ bão táp cách mạng và 
phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Điển hình là sự thắng lợi 
của cuộc Cách mạng Tháng Mưòi Nga năm 1917. Phong trào đấu tranh 
đòi giải phóng dân tộc ỏ các nước thuộc địa đã diễn ra mạnh mẽ và liên 
tục, nhất là ở các nưỗc thuộc địa phương Đông - nơi tồn tại nhiều năm 
chế độ thực dân phong kiến. Tuy nhiên, các phong trào đó đều không 
mang lại thắng lợi. Điều này được Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích rõ ở 
bài Mấy ý nghĩ về vấn thuộc địa của Người. Như vậy, ở các nước thuộc 
địa, phong trào giải phóng dân tộc ỏ thời kỳ này đang bị bế tắc về mặt 
đường lôì, thiếu lực lượng lãnh đạo cách mạng.

Việt Nam thời bấy giò cũng là nơi hội tụ hầu hết những mâu thuẫn 
lớn của thời đại. Phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam 
cũng liên tiếp nổ ra như phong trào cần Vương, phong trào Đông du... 
nhưng không thành công vì bế tắc về đường lối, khủng hoảng về lực 
lượng lãnh đạo không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của lịch sử. Nhưng 
tư tưởng chông Pháp, nguyện vọng giải phóng dân tộc ngày càng trở nên 
thiết tha và mãnh liệt đôì với dân tộc, nhất là đối với những sĩ phu yêu 
nước, những người trí thức phong kiến có lòng yêu nưóc nồng nàn. Tuy 
nhiên, tất cả những con đường giải phóng dân tộc mà họ tìm kiếm vẫn 
chưa thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn.

Sinh ra và lớn lên vào thời nước mất, nhà tan, dân tộc bị đè nén bởi 
hai tầng áp bức là thực dân và phong kiến, Hồ Chí Minh đã sớm bộc lộ 
một phong cách tư duy mối, một ý chí cách mạng tìm đường cứu nước 
khác vối các bậc cách mạng tiền bôì.

Xuất thân từ một gia đình nhà Nho yêu nước, Hồ Chí Minh đã được 
hun đúc truyền thông yêu nưốc, thương dân, căm ghét sự bất công, tàn 
bạo của thực dân, phong kiến. Cuộc sông vất vả và gắn bó với người lao động ở 
quê hương cũng như những nơi đặt chân đến đã nuôi dưỡng tình cảm bao la 
đôì với nhân dân của Hồ Chí Minh. Đó là lòng thương yêu những người lao 
động; tôn trọng những nghĩa sĩ chông Pháp; căm ghét bọn thực dân Pháp xâm 
lược và quan lại phong kiến làm tay sai cho giặc.
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ở đâu Người cũng thấy sự bóc lột dã man, tàn bạo của thực dân 
Pháp, sự thôi nát và hèn hạ của triều đình nhà Nguyễn. Ở đâu Người 
cũng thấy nỗi đau mất nước đầy ắp trong tâm khảm những người Việt 
Nam yêu nước. Người còn chứng kiến tận mắt sự thất bại của nhiều cuộc 
khởi nghĩa chống Pháp lúc bấy giờ. Trong hoàn cảnh đó đã hun đúc 
trong Hồ Chí Minh một xu hướng mới trong tư duy và hành động đi tìm 
đường cứu nước. Người không tán thành con đường “bạo động”, “duy 
tân”... như những nhà cách mạng đi trước đã làm. Hồ Chí Minh quyết 
định sang Pháp để thực hiện mục tiêu cứu dân, cứu nước. Đó là quyết định 
sáng suốt của Người, mỏ ra một tiền đề mối của lịch sử tư tưởng giải phóng 
dân tộc ỏ Việt Nam, cho tầm cao mới chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

Hồ Chí Minh không chỉ sang Pháp mà còn đến nhiều nưốc chính 
quốc và các nước thuộc địa khác ỏ châu Phi, châu Mỹ, châu Âu, châu Á. 
Đi đến đâu Người cũng cô' gắng nghiên cứu, tìm tòi, suy nghĩ để tìm ra 
con đường giải phóng dân tộc phù hợp với điều kiện của nưốc mình, dân 
tộc mình.

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, đầu năm 1919 các nước 
Đồng minh thắng trận họp Hội nghị ở Vécxây (Pháp). Thay mặt những 
người Việt Nam yêu nưốc, Hồ Chí Minh đã gửi tới Hội nghị bản yêu sách 
gồm 8 điểm, đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân 
chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Bản yêu sách đã được 
công bô' trên báo Nhân Đạo, nhưng bọn đê' quốc không hề đếm xỉa đến 
những yêu cầu chính đáng đó. Từ thực tê' đó, Hồ Chí Minh đã rút ra kết 
luận quan trọng: những tuyên bô' về tự do, dân chủ của bọn đê' quốc chỉ 
là những lời đường mật cốt để lừa bịp các dân tộc bị áp bức; muôn có 
được độc lập và tự do thật sự, các nước thuộc địa, các dân tộc bị áp bức 
phải làm cách mạng, phải dựa vào lực lượng của bản thân mình, người 
Việt Nam phải tự giải phóng mình.

Phải đấu tranh để tự giải phóng là tư duy, là kết luận rất đúng đắn 
của Hồ Chí Minh. Nhưng “tự giải phóng” mình bằng cách nào? Vận động 
cách mạng như thê' nào? Thì đến lúc này Người vẫn chưa tìm ra được. 
Qua thực tê' cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân Pháp và công nhân 
các nước châu Âu diễn ra ngày càng gáy gắt, Hồ Chí Minh thấy rằng, 
bản thân giai cấp công nhân và những người lao động khác ở các nước 
chính quốc cũng bị giai cấp tư sản áp bức, bóc lột và không có quyền tự 
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do, dân chủ và bình đẳng thực sự. Như vậy, con đường giải phóng dân 
tộc ở Việt Nam không thể đi theo con đường cách mạng dân chủ tư sản 
được. Muôn giải phóng triệt để các dân tộc bị áp bức ỏ các nước thuộc 
địa, muôn giải phóng triệt để người lao động khỏi áp bức, bóc lột phải 
bằng con đường khác. Vì vậy, khát vọng phải tìm cho được con đường 
cứu nước, cứu dân ở Hồ Chí Minh càng trở nên cháy bỏng. Chính khát 
vọng ấy đã dẫn Hồ Chí Minh đến với Sơ thảo lần thứ nhất những luận 
cương về vấn đề dân tộc và vấn'đề thuộc địa của Lênin. Từ bản Luận 
cương ấy, Người đã tìm thấy ánh sáng và đường lồì cách mạng đúng đắn 
giải phóng dân tộc Việt Nam. Người đã khóc vì sung sưống khi tìm thấy 
ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin soi đường cho cách mạng Việt Nam. 
Nhắc lại cảm tưởng của mình, Người viết: “Trong luận cương ấy, có 
những chữ chính trị khó hiểu. Nhưng cứ đọc đi đọc lại nhiều lần, cuối 
cùng tôi cũng hiểu được phần chính. Luận cương của Lênin làm cho tôi 
rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến 
phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như nói 
trước quần chúng đông đảo: "Hỗi đồng bào bị đoạ đày đau khổ! Đây là 
cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”1. 
Người hoàn toàn tin theo Lênin và Quốc tế III. Ngưòi say mê nghiên cứu 
các tác phẩm của Mác và Lênin. Có thể nói, từ năm 1920 cho đến cuối 
đời, Hồ Chí Minh đã dày công nghiên cứu, tiếp thu, kế thừa, bảo vệ và 
vận dụng thành công những nguyên lý khoa học của chủ nghĩa Mác- 
Lênin vào quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

2. Hồ Chí Minh luôn suy nghĩ và hướng tới thực hiện mục 
tiêu cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Nét đặc sắc trong phong cách tư duy Hồ Chí Minh là luân hướng tới 
xây dựng một xã hội mối ở những nội dung chủ yếu nhất, trước hết, đó là 
quan niệm về lý tưởng, mục tiêu cao đẹp của cuộc sông con người. Lý 
tưởng và mục tiêu đó là độc lập cho đất nước, tự do, hạnh phúc cho nhân 
dân. Phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng ấy đã trở thành một hoài bão 
mãnh liệt, một niềm tin, một niềm say mê tột độ chi phối tư duy và hành 
động trong suốt cuộc đời cách mạng của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh

1. Sđd, t.10, tr.127.
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viết: “Tôi chỉ có một sự ham muôn, ham muôn tột bậc, là làm sao cho 
nưốc ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai 
cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành’”. Người ăn không ngon, 
ngủ không yên vì “lo nỗi nưốc nhà”. Bất kỳ ở đâu và làm việc gì, Hồ Chí 

' Minh đều hướng tới độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.
Người từng nói: “Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một 
mục đích, làm cho ích nước lợi dân”2.

Hồ Chí Minh đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin lòi giải đáp và con 
đường cho việc thực hiện mục tiêu, lý tưởng đó. Bởi vì chủ nghĩa Mác- 
Lênin là “học thuyết đúng đắn nhất, cách mạng nhất”, “đó là cái cần 
thiết cho chúng ta, là con đường giải phóng chúng ta”. Tìm được con 
đường cứu nước, tìm được lý luận cách mạng soi đường, Hồ Chí Minh về 
nưốc thực hiện cuộc vận động cách mạng trong quần chúng nhân dân lao 
động. Hồ Chí Minh tổ chức những lực lượng cách mạng nòng cốt, tuyên 
truyền, giáo dục, huấn luyện họ trở thành những chiến sĩ tiên phong vận 
động cách mạng trong quần chúng để tiến hành đấu tranh giành tự do, 
độc lập. Biết rằng, việc thực hiện con đường giải phóng dân tộc để xây 
dựng một xã hội mới không giản đơn, nhanh chóng, dễ dàng mà là cả 
một quá trình cách mạng lâu dài, gian khổ, nguy hiểm, hy sinh ngay cả 
mạng sông của mình. Song, Người luôn quyết tâm hy sinh, phấn đấu vì 
độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của đồng bào.

Ngưòi đã đưa ra những luận điểm quan trọng: “Không có gì quí hơn 
độc lập tự do”; “Con đường cứu nước duy nhất đúng đắn là con đường 
cách mạng vô sản”; “Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân phải tiến lên 
cách mạng xã hội chủ nghĩa”. Theo Hồ Chí Minh: độc lập dân tộc phải 
gắn liền vối sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động 
và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Đặc biệt, Người đã phát hiện 
thấy khả năng to lớn của các dân tộc thuộc địa và đã nêu lên tính chủ 
động của cách mạng thuộc địa, vể khả năng cách mạng thuộc địa có thể 
giành được thắng lợi trưốc cách mạng chính quốc. Điều đó cho thấy 
phong cách tư duy Hồ Chí Minh không phải chỉ dừng lại ở việc tiếp thu 
những nội dung cơ bản của học thuyết cách mạng Mác-Lênin một cách 
thụ động, vận dụng một cách dập khuôn mà còn thể hiện một tư duy 

1, 2. Sđd, t.4, tr.161, 240.
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sáng tạo khi vận dụng học thuyết vào tình hình cách mạng cụ thể. Trên 
cơ sở phân tích tình hình thực tiễn cách mạng cụ thể trong nước và quốc 
tê để rút ra những kết luận mới phù hợp với quá trình cách mạng và chỉ 
đạo cách mạng Việt Nam tiến đến thành công, Hồ Chí Minh đã được thế 
giới thừa nhận là “Người khỏi xướng cho phong trào giải phóng dân tộc ở 
thế kỷ XX”, người đầu tiên được UNESCO suy tôn là “Anh hùng giải 
phóng dân tộc”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến 
lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội được thể hiện một cách nhất quán trong tư duy và hành 
động của Người trong quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta. Đó cũng là 
tư tưởng xuyên suốt trong đường lối cách mạng Việt Nam do Hồ Chí 
Minh lãnh đạo và thực hiện.

Việt Nam thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội từ một nền kinh tế kém phát triển, nông nghiệp lạc hậu, 
chưa qua chủ nghĩa tư bản. Những luận điểm ấy lại được đề ra và thực 
hiện trong một hoàn cảnh đặc biệt, trên một đất nưdc đồng thời thực 
hiện hai nhiệm vụ chiến lược (tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc và tiếp tục thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở 
miền Nam); một đất nưốc vừa có chiến tranh, vừa có hoà bình; vừa tiến 
hành chiến tranh giải phóng, vừa bảo vệ đất nước và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Có thể nói, đây là một tư duy sáng tạo, tư duy cách mạng chỉ có ở 
Hồ Chí Minh, một khám phá chưa hề có tiền lệ trong lịch sử.

Để hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội ở nước ta thì phải làm cho nhân dân hiểu được 
chủ nghĩa xã hội là gì. Người nêu mục đích của chủ nghĩa xã hội: “Nói 
một cách giản đơn và dễ hiểu là: không ngừng năng cao đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân, trưốc hết là nhân dân lao động’”. Nói về 
chủ nghĩa xã hội, Người chỉ nêu ngắn gọn, dễ hiểu, nhằm làm cho nhân 
dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, 
được ấm no và sông cuộc đời hạnh phúc; nhằm nâng cao đời sống vật 
chất và văn hoá của nhân dân, và do nhân dân tự xây dựng lấy; nhân 
dân đủ ăn, đủ mặc, ngày càng sung sướng, ai nấy được đi học, ôm đau có 

1. Sđd, t.10, tr.271.
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thuốc, già không lao động thì được nghỉ, những phong tục tập quán 
không tốt dần dần được xoá bỏ.

Chủ nghĩa xã hội mà Hồ Chí Minh nêu ra để động viên, định hướng 
cho toàn Đảng, toàn dân tổ chức xây dựng một xã hội mới ở Việt Nam 
thật ngắn gọn, dễ hiểu nhưng là những nội dung rất cơ bản, cốt lõi mà 
cách mạng xã hội chủ nghĩa phải thực hiện. Chủ nghĩa xã hội như vậy 
cũng là mục tiêu phấn đấu của dân tộc ta. Do vậy chủ nghĩa xã hội là 
một xã hội mới đầy hấp dẫn đôì với nhân dân Việt Nam, ai cũng muổh 
phấn đấu cho sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội như Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã từng tổ chức và định hướng vươn tới. Phải chăng chính vì thế 
mà trong tình hình biến động của phe xã hội chủ nghĩa thời gian qua, 
với lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam đã đứng vững 
trên con đường và mục tiêu cách mạng của mình. Có người nước ngoài 
đã nhận định: “Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa sáng 
tạo vĩ đại và là một ngưòi hành động. Chủ nghĩa xã hội của Ngưòi không 
bè phái, cũng không giáo điều mà rất nhân đạo và nhân loại”1.

Nhận định đó về Hồ Chí Minh hoàn toàn đúng đắn. Tư duy, suy 
nghĩ của Hồ Chí Minh luôn hướng tới xây dựng một xã hội mới ở Việt 
Nam, đó là chủ nghĩa xã hội ỗ Việt Nam, trong điều kiện thực tế ỏ Việt 
Nam. Những nội dung về chủ nghĩa xã hội mà Hồ Chí Minh đưa ra tuy 
đơn giản, ngắn gọn nhưng nó phù hợp với ý chí và nguyện vọng của đông 
đảo quần chúng nhân dân lao động. Chính vì vậy, nó động viên được 
toàn Đảng, toàn dân ta quyết tâm phấn đấu và xây dựng. Tư tưởng Hồ 
Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không phải chỉ bằng 
lòi nói, lời huấn thị, trên sách vỏ mà ở ngay trong quá trình tổ chức và 
thực hiện. Một phong cách đặc trưng tư duy Hồ Chí Minh là suy nghĩ 
gắn liền với hành động, lời nói đi đôi với việc làm, tư duy sáng tạo tìm 
tòi cái mới gắn liền với tổ chức thực hiện.

Hồ Chí Minh luôn thực hiện nguyên tắc lý luận liên hệ với thực 
tiễn, Người đã chỉ ra con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là 
một quá trình cách mạng lâu dài. Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải kiên trì phấn đấu, gian 

1. Ban Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh: Tư tưởng Hồ Chí Minh và thời 
đại, Tp. Hồ Chí Minh, 1992, tr.29.
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khổ hy sinh mới giành được thắng lợi. Trả lời phỏng vấn của một số’ nhà 
báo nước ngoài, Hồ Chí Minh đã nói: “chúng tôi xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong hoàn cảnh một nước vốh là thuộc địa, một nước nông nghiệp 
lạc hậu, lại bị chiến tranh xâm lược tàn phá. Hoàn cảnh ấy, cố nhiên gây 
cho chúng tôi rất nhiều khó khăn. Song, những thắng lợi bước đầu trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội cho phép chúng tôi tin tưởng chắc 
chắn ở sự cần thiết và khả năng của một nước như nước Việt Nam tiến 
lên chủ nghĩa xã hội một cách thắng lợi không phải qua con đường phát 
triển tư bản chủ nghĩa”1.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một quá trình gian khổ, khó khăn, đi 
từ thấp đến cao không thể có ngay một lúc. Chính vì thế, Hồ Chí Minh 
đã khẳng định: “chủ nghĩa xã hội không thể làm mau được mà phải làm 
dần dần”1 2. Người còn nhấn mạnh: “Tiến lên chủ nghĩa xã hội không phảị 
muốn là tức khắc có, mà phải làm thế nào cho nó tiến lên, tức là phải lao 
động, lao động thiết thực”3 4. Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải dựa vào tinh 
thần tự lực, tự cường, vào sức mạnh của toàn dân; đồng thời tranh thủ 
sự ủng hộ, giúp đỡ của quốc tế để tiến hành sự nghiệp to lớn đó. Hồ Chí 
Minh cũng chỉ ra rằng: xây dựng chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp cực 
kỳ vẻ vang, nhưng phải lâu dài gian khổ, nhân dân ta cần phải có tinh 
thần phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt mọi khó khăn để giành lấy nhỢjìg 
thắng lợi mới rực rỡ hơn nữa.

Để xây dựng thành công xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa phải 
có Đảng của giai câ'p công nhân, là đại biểu lợi ích không phải chỉ của 
giai cấp công nhân mà còn của cả dân tộc.

Đảng phải đại biểu cho trí tuệ, lương tâm, danh dự của cả giai cấp 
và dân tộc. Hồ Chí Minh khẳng định sự thành công của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt Nam: “Cần có sự lãnh đạo của một đảng cách mạng chân 
chính của giai cấp công nhân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân”\ Chỉ có 
sự lãnh đạo của một Đảng biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin 
vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng 

1. HỒ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.ll, tr.312.
2. Sđd, t.8, tr.226.
3. Sđd, tr.338.
4. Hồ Chí Minh: về chủ nghĩa Mác-Lênin, về chù nghĩa xã hội và con đường đi lên 

chủ nghĩa xã hội ỗ Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr.125.
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giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến 
thành công.

Đảng cầm quyền phải thường xuyên đấu tranh phê và tự phê làm 
cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân. 
cán bộ, đảng viên phải thực sự là những tấm gương mẫu mực của người 
công dân, ngưòi lãnh đạo, là những người thuộc về nhân dân, đại diện 
cho dân chủ không phải xa lạ vối dân. Có như vậy nhân dân mối là 
nguồn lực vô tận để theo Đảng thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng thành công xã hội mới. Người khẳng định: “Trong thòi kỳ cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng cần phải mạnh hơn bao giờ hết. Muôn cải 
tạo xã hội mà đảng viên không tự cải tạo mình, không tự nâng cao mình 
thì không thể được. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi đảng viên 
và cán bộ phải có lập trường giai cấp vô sản thật vững chắc, giác ngộ về 
chủ nghĩa xã hội cao; đòi hỏi cán bộ và đảng viên phải rửa sạch ảnh 
hưởng của những tư tưỏng của giai cấp bóc lột, rửa sạch chủ nghĩa cá 
nhân, rèn luyện chủ nghĩa tập thể. Nó đòi hỏi cán bộ và đảng viên phải 
khắc phục các bệnh quan liêu và cô độc hẹp hòi để liên hệ chặt chẽ với 
quần chúng, do đó mà phát huy được đầy đủ tính sáng tạo của hàng 
triệu quần chúng nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì chủ nghĩa xã 
hội chỉ có thể xây dựng được với sự giác ngộ đầy đủ và lao động sáng tạo 
của hàng chục triệu người”1.

Để xây dựng thành công xã hội mới, Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây 
dựng nhà nước kiểu mới ở Việt Nam - nhà nước của dân, do dân, vì dân. 
Hồ Chí Minh đã giải quyết một cách đúng đắn môì quan hệ giữa giai cấp 
và dân tộc, bảo đảm sự thông nhất giữa tính giai cấp và tính nhân dân 
của Nhà nước. Điều đó làm cho Nhà nước cách mạng ở nước ta vừa thể 
hiện bản chất chính trị của mình, vừa phát huy được sức mạnh của khối 
đại đoàn kết dân tộc. Trong Lòi nói đầu của Dự thảo Hiến pháp sửa đổi 
năm 1959 ghi rõ: “Nhà nước của ta là Nhà nước dân chủ nhân dân dựa 
trên nền tảng liên minh công nông, do giai câp công nhân lãnh đạo”1 2. 
Nhà nưốc của ta là nhà nước mà “nhân dân sử dụng quyền lực của mình 
thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp do nhân dân bầu ra 

1. Sđd, tr.248-249.
2. Sđd, tr.264.
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và chịu trách nhiệm trước nhân dân”. Mục tiêu hành động của Nhà nước 
ta đều hướng về lợi ích của nhân dân lao động. Mọi chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước ta đều hướng vào độc lập tự do cho dân tộc, 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Để thực hiện mục 
tiêu đó, Nhà nước của ta phải bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân 
không phải chỉ bằng lời tuyên bô' mà phải bằng tổ chức trong hiện thực. 
Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “Nhà nước ta phát huy dân chủ đến 
cao độ, đó là do tính chất Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân. Có 
phát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được tất cả lực lượng của 
nhân dân đưa cách mạng tiến lên. Đồng thời phải tập trung đến cao độ 
để thông nhất lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội”1.

Vối Hồ Chí Minh, xây dựng xã hội mới nhiệm vụ then chốt là xây 
dựng và phát triển một nền kinh tế mới trong thời kỳ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Khi nước nhà giành được độc lập, Hồ Chí 
Minh chỉ đạo thực hiện vấn đề hàng đầu là: ổn định và cải thiện đòi sống 
nhân dân lao động trên cơ sở củng cố và phát triển sản xuất. Người cho 
rằng: chúng ta đấu tranh giành được tự do độc lập mà dân đói, dân rét 
thì tự do, độc lập cũng không làm gì.

Dân chỉ biết giá trị của tự do, độc lập khi mà dân được ăn no, mặc 
đủ. Chính vì vậy khẩu hiệu chúng ta nêu ra sau hoà bình: “diệt giặc 
đói”, “diệt giặc dốt”, “diệt giặc ngoại xâm”. Nhiệm vụ đó xuất phát từ 
chân lý giản đơn mà Người đã chỉ ra: người ta phải ăn để sông, để lao 
động, để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người cũng chỉ ra biện pháp để 
nâng cao đời sốhg nhân dân là đẩy mạnh và phát triển sản xuất, chốhg 
tham ô, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Người chỉ rõ: “Muôn xã hội giàu 
thì mỗi cá nhân, mỗi gia đình cho đến cả nước phải tăng gia sản xuất, 
thực hành tiết kiệm”1 2.

Muôn nâng cao đời sông nhân dân, muôn dân giàu, nước mạnh, 
chúng ta phải xây dựng nền kinh tế mới của chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí 
Minh đã khẳng định: “Muôn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải cải tạo xã 
hội cũ thành một xã hội mới, một xã hội không có ngưòi bóc lột người, 
một xã hội bình đẳng, nghĩa là ai cũng phải lao động và có quyền lao 

1. Sđd, tr.270.
2. Sđd, tr.282.
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động, ai làm nhiều hưỏng nhiều, làm ít hưỏng ít, không làm không 
hưởng”1. Người lao động được hưỏng quyền lợi kinh tế dựa trên năng lực 
và bằng sức lao động của mình. Chính vì vậy, về mặt tổ chức quản lý sản 
xuất và phân phôi sản phẩm, Người cho rằng: “Chế độ làm khoán là một 
điều kiện của chủ nghĩa xã hội, nó khuyến khích người công nhân luôn 
luôn tiến bộ, cho nhà máy tiến bộ. Làm khoán là ích chung và lại lợi 
riêng. Công nhân sản xuất ra nhiều vải, cố gắng nhiều, hưỏng được 
nhiều; làm khoán tốt thích hợp và công bằng dưới chế độ ta hiện nay”1 2.

Người cho rằng, ở Việt Nam thời kỳ đầu phải lấy nông nghiệp làm 
chính, để ổn định đời sông nhân dân và tạo cơ sở, tạo điều kiện cho sự 
phát triển công nghiệp. Song để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội 
thì phải tiến hành công nghiệp hoá đất nước. Người khẳng định: “Hiện 
nay, chúng ta lấy sản xuất nông nghiệp làm chính. Vì muốn mở mang 
công nghiệp thì phải có đủ lương thực, nguyên liệu. Nhưng công nghiệp 
hoá xã hội chủ nghĩa vẫn là mục tiêu phấn đấu chung, là con đường no 
ấm thật sự của nhân dân ta”3. Từ đó Người đã chỉ ra nhiệm vụ quan 
trọng nhất của chúng ta là: phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội, đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, có 
công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, có văn hoá và khoa học - kỹ thuật 
tiên tiến. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một nền kinh tế mới trong 
thòi kỳ quá độ đến nay vẫn là định hưống đi đúng đắn cho sự nghiệp đổi 
mới hiện nay ở nước ta.

Xây dựng một xã hội mới đồng thời với xây dựng nền kinh tế nên 
phải xây dựng nền văn hoá mối, con người mói xã hội chủ nghĩa. Theo 
Hồ Chí Minh, văn hoá bao gồm những lĩnh vực của kiến trúc thượng 
tầng: pháp luật, khoa học, giáo dục, đạo đức, văn hoá nghệ thuật, tuyên 
truyền, bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khoẻ. Văn hoá còn bao gồm phong 
tục, tập quán, lối sống, cách ứng xử giao tiếp của con người, thói quen 
giúp cho sản xuất phát triển. Để xây dựng một nền văn hoá mới, Hồ Chí 
Minh coi văn hoá vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự nghiệp cách 
mạng. Người cho rằng: Văn hoá là một mặt trận quan trọng trong công 

1. Sđd, tr.282.
2. Sđd, tr.278.
3. Sđd, tr.300.
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cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, anh chị em làm công tác văn 
hoá, văn nghệ là một chiến sĩ trên mặt trận ấy.

Người đề ra nhiệm vụ cho văn hoá nặng nề và vinh quang: văn hoá 
phải soi đường cho quốc dân đi. Văn hoá phải phục vụ cho đời sông của 
nhân dân lao động. Văn hoá phải gắn liền với lao động sản xuất. Người 
khẳng định: “Văn hoá phải thiết thực phục vụ nhân dân, góp phần vào 
việc nâng cao đòi sông vui tươi, lành mạnh của quần chúng. Vì vậy, nội 
dung văn hoá phải có ý nghĩa giáo dục... Văn hoá phải gắn liền với lao 
động sản xuất. Vãn hoá xa đời sông, xa lao động là văn hoá suông”1.

Muốn xây dựng thành công nền văn hoá mới cần giải quyết đúng môì 
quan hệ giữa truyền thốhg và đổi mới, dân tộc và quốc tế, giai cấp và nhân 
dân, kế thừa cái cũ và xây dựng cái mới. Hồ Chí Minh chủ trương: “Khôi 
phục vốn cũ thì nên khôi phục cái gì tốt, còn cái gì không tốt thì phải loại 
dần ra”. Học tập cái hay, cái đẹp của truyền thống song phải nâng cao lên và 
phải tiếp thu cái mới của thời đại. Ngưồi dạy các nhà văn hoá, văn nghệ phải 
“chú ý phát huy cốt cách dân tộc”, nghệ thuật chân chính cốt để phục vụ 
nhân dân, đồng thời phục vụ tinh thần quốc tế. Hồ Chí Minh đánh giá đúng 
những giá trị tốt đẹp mà loài người đã xây dựng nên và tiếp thu, vận dụng 
những giá trị ấy vào công cuộc xây dựng nền văn hoá mới ở nước ta.

Muôn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phải có con người xây 
dựng nó, đó là sự nghiệp của quần chúng nhân dân do Đảng Cộng sản 
lãnh đạo. Người cho rằng: Muôn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải có con 
người xã hội chủ nghĩa, muốn có con người xã hội chủ nghĩa phải có tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa, muôn có tư tưởng xã hội chủ nghĩa phải gột rửa 
tư tưởng cá nhân chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là phải đi đến 
đấu tranh để xoá bỏ chủ nghĩa cá nhân, xây dựng chủ nghĩa tập thể. 
Trong đầu óc mọi người có sự đấu tranh giữa cái “thiện” và “ác”, hoặc nói 
theo cách mới là sự đấu tranh giữa tư tưởng cộng sản và chủ nghĩa cá 
nhân. Người đã khẳng định: “Nếu không có tư tưởng xã hội chủ nghĩa 
thì không làm việc xã hội chủ nghĩa được”* 2.

Con người mới xã hội chủ nghĩa là phải có đạo đức cách mạng. Lực 
lượng nòng cốt xây dựng chủ nghĩa xã hội ỏ nước ta là đảng viên, là cán 

1. Sđd, tr.361.
2 Sđd, tr.332.

539

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



bộ. Cán bộ, đảng viên là những người trước hết phải rèn luyện đạo đức 
cách mạng. Người cho rằng, “muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì cán bộ 
là đầu tiên, là cốt cán”. Trước hết cán bộ “phải có tư tưởng tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, mới quyết tâm thi hành, hướng dẫn nhân dân làm mọi 
công việc tăng gia sản xuất, tiết kiệm, đấu tranh gay go để tiến lên chủ 
nghĩa xã hội”. Đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là: “bất kỳ khó 
khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết 
của Đảng, làm gương mẫu cho quần chúng. Mọi đảng viên phải nêu cao 
tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trưốc Đảng; phải ngăn ngừa và 
kiên quyết chông lại chủ nghĩa cá nhân”1.

Một nét đặc trưng trong phong cách tư duy Hồ Chí Minh là luôn 
hướng tới xây dựng xã hội mới. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt suy nghĩ và 
hành động của Người trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Có 
thể nói, cả cuộc đời Hồ Chí Minh đã công hiến cho mục tiêu, lý tưởng độc 
lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Người đã nêu ra 
một chân lý “không có gì quí hơn độc lập tự do”. Đến cuối cuộc đời Người 
còn dặn dò các thế hệ tiếp theo “thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười 
ngày nay”. Cương lĩnh xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
của Đảng ta hiện nay chính là cương lĩnh hành động thực hiện mục tiêu 
đã chọn của Người về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ồ nước ta.

1. Sđd, tr.343.
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VỀ PHONG CÁCH Tư DUY Hổ CHÍ MINH

ThS Bùi Công Trang

Khi nghiên cứu phong cách tư duy Hồ Chí Minh, trước hết, cần lưu ý:
Thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà yêu nước vĩ đại được sinh 

ra và lớn lên trong hoàn cảnh nhân dân ta đang chìm trong vòng nô lệ 
của chủ nghĩa thực dân, phong kiến, bị đàn áp bóc lột, đọa đầy vô cùng 
cực khổ; đồng thời cũng nung nấu ý chí quật cường của một dân tộc mà 
lòng yêu nước tha thiết khôn cùng là cốt lõi xuyên suốt nền văn hoá mấy 
ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà hoạt động quốc tế lỗi lạc 
trong điều kiện nhân loại đã bước sang một thòi đại mới: thời đại quá độ 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, đánh dấu bằng thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và đang phát huy ảnh hưởng của 
mình ngày càng mạnh mẽ trên trường quốc tế. Phong trào xã hội chủ 
nghĩa và giải phóng dân tộc trên thế giới ngày càng mạnh mẽ và lan 
rộng, thu hút được sự ủng hộ ngày càng lớn không những của nhân dân 
các nước thuộc địa mà cả nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

Thứ ba, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc, là 
người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, là người khai sinh ra nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà. Người đã cùng với Đảng'lãnh đạo nhân dân ta 
tiến hành cuộc trưòng kỳ kháng chiến cực kỳ anh dũng giải phóng đất nước 
khỏi ách đô hộ thực dân phong kiến và chôhg lại mọi thế lực thù địch trong 
nước cũng như từ bên ngoài, đưa nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác, giữ vững độc lập của Tổ quốc và đem lại hạnh phúc cho nhân dân.

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh là phức hợp của nhiều nội dung hết 
sức phong phú tạo nên một phong cách tư duy'của riêng Người. Trong 
phong cách tư duy Hồ Chí Minh, nét nổi bật, đặc sắc dễ nhận thấy, đó là 
một phong cách tư duy thấm đượm sâu sắc, nồng nàn chủ nghĩa yêu 
nước truyền thống Việt Nam trong thời đại mới.
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Chủ nghĩa yêu nước là một trong những di sản vô cùng quí giá đã 
được xây dựng và bồi đắp trong chiều dài lịch sử Việt Nam, qua mấy 
ngàn năm dựng nước và giữ nước. Nó trở thành tinh hoa, niềm tự hào 
sâu sắc và cốt lõi của nền văn hoá truyền thông Việt Nam. Cũng nhờ có 
chủ nghĩa yêu nước đó mà biết bao thế hệ người Việt của các thòi đại 
trong lịch sử nưốc ta đã vượt lên mọi hy sinh, gian khổ, tập hợp mọi lực 
lượng của dân tộc, làm nên những kỳ tích vĩ đại trở thành những biểu 
tượng oai hùng và quang vinh làm động lực thúc đẩy các thê hệ tương lai 
đưa dân tộc vươn lên những tầm cao mới. Chủ nghĩa yêu nước luôn luôn 
biến đổi và mang những nội dung mới phụ thuộc vào những điều kiện 
chính trị, kinh tế, xã hội của dân tộc và thdi đại.

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam ở nửa cuôì thế kỷ XIX đến đầu thế 
kỷ XX, trong bôì cảnh lịch sử đất nước đang chìm đắm trong vòng nô lệ. 
nhân dân sông cuộc đời lầm than cơ cực đã phát triển sâu rộng trong các 
tầng lớp quần chúng nông dân, thợ thuyền từ nông thôn đến thành thị 
với nhiều khuynh hướng khác nhau mà đại biểu là những nhà yêu nước 
nổi tiếng như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học..., 
nhất là hai nhà ái quốc được coi như những đỉnh cao của chủ nghĩa yêu 
nước truyền thông là các cụ Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu. Chủ 
nghĩa yêu nưốc Việt Nam trong những thời kỳ này dù là khuynh hưống 
“bạo động” hay “bất bạo động” thì đó vẫn là tình thương yêu đất nưốc, 
giống nòi nồng nàn tha thiết, nỗi đau đởn da diết khôn nguôi vì cảnh 
“nước mất nhà tan” và một lòng xả thân vì nghĩa lốn “cứu dân, cứu 
nước”. Tuy nhiên, do hạn chế của những điều kiện chính trị, xã hội và 
nhất là hệ tư tưởng và quan hệ giai cấp, nên dù đó là những đại biểu ưu 
tú nhất của chủ nghĩa yêu nước truyền thông vẫn có nhiều hạn chế, họ 
không tiếp cận được với xu thế phát triển của thời đại. Hạn chế đó dẫn 
đến một sự thật là, trong tất cả các khuynh hướng chính trị lúc bấy giờ 
nhằm tìm lối thoát cho dân tộc ta, không có một khuynh hướng nào xác 
định được một cách khoa học và cách mạng đường lôì chiến lược đủ sức 
lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh thoát khỏi ách nô lệ lầm than. Trong 
tình hình khủng hoảng về đường lối cứu nước của các phong trào yêu 
nước, các bậc sĩ phu đương thời, người thanh niên yêu nưốc Nguyễn Ái 
Quốc, lòng yêu nước nồng nàn cộng với ý chí kiên cường, tư duy chính trị 
sắc bén, sự nhạy cảm với những đổi thay của thời cuộc, phương pháp
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khoa học, đã khắc phục được những hạn chế của chủ nghĩa yêu nước 
trong truyền thống và đưa chủ nghĩa yêu nước Việt Nam lên một tầm 
cao mới, tầm cao của thời đại.

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập và đại biểu 
không những kế thừa được những tinh hoa trong truyền thống mà còn 
vượt lên với tầm cao mởi về mặt quan điểm lý luận, tư tưởng và thực 
tiễn của dân tộc, trong đó có thể nêu lên một số nội dung chính sau đây:

Thứ nhất: chủ nghĩa yêu nước Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc đại 
biểu không những cảm nhận nỗi đau thương của nhân dân ta dưới ách 
đô hộ của bọn thực dân, phong kiến mà còn vạch ra được căn nguyên cơ 
bản của nỗi thông khổ đó. Trên cơ sở đó mà vạch rõ kẻ thù của dân tộc 
Việt Nam là thực dân Pháp và bè lũ phong kiến tay sai. Không những 
thế, chủ nghĩa yêu nước đó còn có một điều khác biệt về bản chất đánh 
dấu bước phát triển nhảy vọt, vượt trước so với tất cả các trào lưu của 
chủ nghĩa yêu nưởc trước đó là ở chỗ, nó đã nhìn thấy được sức mạnh vĩ 
đại của quần chúng nhãn dân ta, những người đang bị đọa đầy đau khổ. 
Đó là sức mạnh tiềm ẩn sâu sắc, toàn diện cả về chính trị, kinh tế, xã 
hội, đạo đức mà một khi đã được thức tỉnh và tổ chức lại bằng một đưòng 
lôì cách mạng đúng đắn sẽ trỏ thành một sức mạnh vô địch.

Thứ hai: chủ nghĩa yêu nưởc Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc đại diện 
đã đặt đúng vấn đề giải phóng dân tộc trong xu hướng phát triển của thời 
đại mối. Nó đã nhận rõ và giải quyết thành công môĩ quan hệ giữa dân tộc 
và giai cấp, môì quan hệ giữa công cuộc giải phóng dân tộc và xu hướng 
phát triển của cách mạng thế giới. Chủ nghĩa yêu nước mới đó đã đưa ra 
những luận điểm cực kỳ quan trọng làm nền tảng tư tưởng, bó đuốc soi 
đưòng cho cách mạng Việt Nam, và sự nghiệp giải phóng thuộc địa trên 
phạm vi toàn cầu trong những năm đầu thế kỷ XX Ngay từ năm 1920, khi 
được đọc tác phẩm của V.I.Lênin Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương 
về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc đã phát hiện ra và 
nhân thức ngay được một chân lý lớn của thời đại, đó là “muốn giải phóng 
dân tộc không có con đường nào khác là con đường cách mậng vô sản”.

Phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại mới, Hồ Chí Minh 
đã có một tầm nhìn vượt trước và sâu sắc ngay cả đối với nhiều người 
cộng sản đương thời. Tháng 9-1928, trong Nghị quyết của Đại hội VI 
Quốc tê Cộng sản về Những luận cương về phong trào cách mạng trong 
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các nước thuộc địa và nửa thuộc địa vẫn còn giữ nguyên quan điểm: “Chỉ 
có thể thực hiện hoàn toàn công cuộc giải phóng các thuộc địa khi giai 
cấp vô sản giành được thắng lợi ở các nước tư bản tiên tiến”, thì từ năm 
1921, Nguyễn Ái Quốc đã phát biểu trên báo Phong trào cộng sản: “Ngày 
mà hàng trăm triệu người châu Á bị đọa đầy và áp bức sẽ thức tỉnh để 
vứt bỏ sự bóc lột đê tiện của những tên thực dân tham lam vô độ, họ sẽ 
hình thành một lực lượng khổng lồ và có thể xoá bỏ một trong những 
điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc giúp đỡ cho 
những người anh em của họ ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng 
hoàn toàn”. Tham luận Đại hội V Quốc tế Cộng sản, năm 1924, Nguyễn 
Ái Quốc đã viết: “Vận mệnh của giai cấp vô sản thế giới... gắn chặt vởi 
vận mệnh của giai cấp bị áp bức ở các thuộc địa”1.

Những luận điểm cực kỳ quan trọng trên đây của Nguyễn Ái Quốc 
chính là điểm tựa, là nền tảng làm cho chủ nghĩa yêu nước Việt Nam 
mói được đặt trên cơ sở khoa học và cách mạng vững chắc. Lịch sử đấu 
tranh cách mạng của nhân dân ta đã xác nhận những luận điểm vô cùng 
sáng suốt đó và thực tế đã trở thành ngọn đuốc soi đường, thành động 
lực to lớn, thành nền tảng tinh thần, tư tưởng bảo đảm cho thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam.

Thứ ba: chủ nghĩa yêu nưốc Việt Nam, do Nguyễn Ái Quốc đại biểu 
xác định mục tièu lớn nhất, cơ bản nhất, trở thành nguyên tắc không thể 
thay đổi đó là Độc lập cho TỔ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dãn, “Độc 
lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Mục tiêu đó trỏ thành quyết 
tâm, thành ý chí, thành niềm tin mãnh liệt, thành mục tiêu chiến lược, 
sách lược của cách mạng Việt Nam. Độc lập của dân tộc phải luôn luôn gắn 
liền với tự do, hạnh phúc của nhân dân. Điều đó được thể hiện trong bất cứ 
giai đoạn nào của quá trình cách mạng và trong điều kiện mới.

Thứ tư: chủ nghĩa yêu nước do Nguyễn Ái Quốc là đại diện đặt trên 
cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin, đồng thời kế thừa và chọn lọc tinh hoa của 
truyền thông dân tộc, sẵn sàng tiếp thu những giá trị cao quí, hợp lý của 
nền văn hoá nhân loại.

Tất cả những nội dung của phong cách tư duy Hồ Chí Minh nêu 
trên làm cho chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thòi đại mới được nâng 

1. Ho Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính tộ quốc gia, Hà Nôi, 1995, 1.1, tr.273.
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lên một tầm cao mới về chất. Nó chẳng những là nền tảng tinh thần, tư 
tưởng, động lực, sức mạnh vĩ đại bảo đảm cho cuộc cách mạng giải phóng 
dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi trên đất nước ta, mà còn 
tạo ra khả năng mới để đất nước ta hoà nhập với sự tiến bộ và phát triển 
trong thế kỷ XXL

Có thể nói, phong cách tư duy Hồ Chí Minh là điển hình của sự kết 
hợp hài hoà mối quan hệ biện chứng giữa tính khoa học và tính cách 
mạng, tính lý luận và tính thực tiễn, tính dân tộc và tính quốc tế, kết hợp 
cả lý trí và tình cảm cách mạng cao cả. Nét đặc sắc đó trong phong cách 
tư duy Hồ Chí Minh còn nói lên được bản lĩnh vững vàng, ý chí kiên 
cường, niềm lạc quan tin tưỗng, sự giản dị, khiêm tốn và đặc biệt khả 
năng nhìn xa trông rộng, khả năng tiên lượng trong những bước ngoặt 
lớn của cách mạng.
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RÈN LUYỆN PHƯƠNG PHÁP Tư DUY KHOA HỌC 
VÀ CÁCH MẠNG THEO PHONG CÁCH TƯ DUY

HỔ CHÍ MINH

Nguyễn Bá Dương

1. Bản chất khoa học, cách mạng và đặc trưng phong cách tư 
duy Hồ Chí Minh

Từ một người Việt Nam yêu nước đến với chủ nghĩa Mác-Lênĩn, Hồ 
Chí Minh đã trở thành một ngưòi cộng sản chân chính, do đó nội dung 
xuyên suốt tư duy của Người là suốt đời tự nguyện đấu tranh cho sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng loài ngưòi. Tinh thần cách mạng 
thấm đượm chủ nghĩa nhân văn cao cả trở thành chân lý sông và hành 
động của Hồ Chí Minh. Người nói: Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ 
nhân dân tức là phục tùng chân lý, cái gì có lợi cho nước, cho dân thì 
làm. Cốt cách tinh thần, lối sốhg và đạo đức cách mạng sáng ngòi của 
Người đã tạo nên phong cách tư duy Hồ Chí Minh.

Với các phẩm chất tư duy độc lập, sáng tạo, mềm dẻo, linh hoạt và 
nhạy bén với cái mối, uyên bác cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, nhuần 
nhuyễn tính cách mạng và khoa học, thống nhất giữa suy nghĩ và hành 
động, nói và làm, được thể hiện ở sự thuần thục trong việc sử dụng ngôn 
ngữ vừa uyên bác, tinh tuý, vừa trong sáng, giản dị, phổ thông đã làm 
cho tư tưởng của Người trỏ nên dễ hiểu, dễ xâm nhập vào quần chúng. 
Có thể nói, bản chất tư duy Hồ Chí Minh là sự kết hợp sáng tạo đạt đến 
sự nhuần nhuyễn giữa tính khoa học và cách mạng. 0 đó trí tuệ nhân 
loại hoà quyện các giá trị của văn hoá phương Đông và phương Tây, với 
bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam tạo ra phong cách tư duy riêng Hồ 
Chí Minh. Nhò đó, Người đã sốm nhận thức được những quan điểm cơ 
bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, nắm bắt dược bản chất qui luật phát 
triển lịch sử xã hội, đem tư tưỏng đó soi rọi vào thực tiễn cách mạng dân 
tộc và thời đại, hình thành các luận điểm về cách mạng giải phóng dân 
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tộc gắn liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa..., có những quyết định đúng 
đắn, sáng tạo, chính xác, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam giành 
thắng lợi. Thực tiễn cách mạng ở Việt Nam đã chứng minh tư duy Hồ 
Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin là ngọn cờ dẫn dắt cách mạng 
Việt Nam tiến lên giành thắng lợi mới trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc 
hiện nay.

Nhiều nhà khoa học thế giới cho rằng, phong cách tư duy Hồ Chí 
Minh là sự thông nhất đạt đến đỉnh cao giữa trình độ hiểu biết sâu rộng 
về lý luận và thực tiễn cách mạng với kỹ năng thành thạo về tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ một cách tuyệt vời. Phong cách tư duy Hồ Chí Minh 
thể hiện rõ sự kết hợp hài hoà giữa nhiệt tình cách mạng, lòng trung 
thành vô hạn vói lý tưởng cộng sản và tri thức khoa học, phương pháp 
làm việc thực tế, thiết thực và hiệu quả.

Tư duy độc lập, sáng tạo, thông nhất lý luận và thực tiễn, suy nghĩ 
và hành động, nói và làm, nắm vững thực chất lý luận khoa học cáqh 
mạng của chủ nghĩa Mác-Lêtiin, biết rút ra cái bản chất, cái cần thiết 
nhất để áp dụng vào thực tiễn cách mạng, phân tích tình hình thực tế, 
giải quyết đúng đắn mối quan- hệ cơ bản và trước mắt, những suy nghĩ, 
chủ trương, biện pháp mà Người nêu ra đều phù hợp với điều kiện, hoàn 
cảnh thực tế. Chính điều này đã làm cho tư duy Hồ Chí Minh luôn đúng 
đắn, sáng tạo, có hiệu quả cao trong chỉ đạo thực tiễn.

Hơn 30 năm tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã đi nhiều nơi, làm 
nhiều nghề và được tận mắt chứng kiến nhiều thân phận, cuộc đời của 
những con người khác nhau khắp các châu lục. Nhò đó mà Ngưòi đã tiếp 
xúc vâi mọi thành tựu tri thức nhân loại, tự học hỏi, trau dồi để rút ra 
những kiến thức bổ ích cho bản thân cả vê' chính trị, quân sự, cả về kinh 
tế, khoa học, văn hoá và nghệ thuật, uyên bác cả về bề rộng và bề sâu, 
đạt đến đỉnh cao của trí tuệ nhân loại. Tư tưỏng của Người nói chung, tư 
duy nói riêng là sự kết hợp tài tình giữa các nền văn hoá Đông - Tây, 
Dân tộc - Thời đại, Truyền thông - Hiện đại.

Hồ Chí Minh chỉ có một mục đích duy nhất là phấn đấu cho độc lập, 
tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Người cho rằng, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, để cách 
mạng thành công thì người cán bộ phải đi vào quần chúng, cùng ăn, 
cùng ỏ, cùng bàn, cùng làm việc với họ, suy nghĩ và nói bằng ngôn ngữ 
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của họ. Có như vậy, Đảng mới lôi kéo tập hợp, tổ chức, giáo dục và huấn 
luyện quần chúng làm cách mạng. Người phê phán những cán bộ lên 
mặt “quan cách mạng" thích nói điều to tát, hay lý luận, “chơi chữ” trước 
quần chúng nhân dân, làm cho vấn đề “bé xé ra to”, cái gì cũng “rất 
quan trọng”, rốt cuộc quần chúng nhân dân không hiểu và không thể 
thực hiện được công việc. Người khuyên cán bộ cách mạng khi tiếp xúc, 
nói chuyện, quan hệ với nhân dân, phải nói ngắn gọn, rõ ràng, nhưng 
đầy đủ và chính xác. Những vấn đề lý luận phức tạp thì phải cắt nghĩa 
cho thật rõ ràng, bằng những thí dụ cụ thể, sinh động trong đời sông 
hàng ngày. Nếu nói những điều cao siêu, vượt ngoài trình độ hiểu biết 
của nhân dân thì sự cao siêu ấy vô nghĩa, không có ích gì.

2. Nghiên cứu, học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh
Nghiên cứu, học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh là một công 

việc có ý nghĩa rất quan trọng vừa cấp bách, vừa lâu dài đối với nhiệm 
vụ bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách người lãnh đạo, quản lý hiện nay, 
bồi dưỡng các thế hệ cán bộ kế tục.

Thực chất của nhiệm vụ này là xây dựng bản lĩnh chính trị, lập 
trường giai cấp công nhân, đạo đức, lốì sông của người cộng sản: “làm 
cho thế giói quan Mác-Lênin và tư tưỏng, đạo đức Hồ Chí Minh giữ vị trí 
chỉ đạo trong đời sống tinh thần xã hội”1.

Để rèn luyện và nâng cao trình độ tư duy khoa học theo phong cách Hồ 
Chí Minh, trước hết, cần rèn luyện năng lực suy luận, khải quát hoá, trừu 
tượng hoá và xử lý thông tin, ra quyết định, tạo ra tri thức mới phản ánh 
đúng đắn sự vận động phát triển không ngừng của thế giới khách quan.

Đây là một quá trình khổ luyện rất gian nan, vất vả, rèn luyện 
thường xuyên, tự giác, là sự phấn đấu không mệt mỏi của mỗi người. Vì 
vậy, đổi mổi không ngừng việc giảng dạy và học tập, nghiên cứu chủ 
nghĩa Mác-Lênin, đồng thời tích cực rèn luyện phương pháp tư duy biện 
chứng duy vật là những vấn đề có ý nghĩa quyết định đôì với việc nâng 
cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ hiện nay.

Mặt khác, để rèn luyện nâng cao trình độ tư duy biện chứng khoa 
học theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh, người cán bộ lãnh đạo, quản lý 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr.10.
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cần phải tích cực rèn luyện trong thực tiễn, tham gia các hoạt động sản 
xuất vật chất, hoạt động chính trị - xã hội, hoạt động khoa học, văn hoá, 
giáo dục và đào tạo, học tập một cách tự giác để tích luỹ được nhiều tri 
thức vừa rộng, vừa sâu. Thực tế đã chỉ ra rằng, phần lớn cán bộ lãnh 
đạo, quản lý hiện nay đã được trang bị hệ thông kiến thức cơ bản nhất 
định, có cơ sở để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Cái thiếu 
hiện nay đốì với cán bộ lãnh đạo, không phải chỉ là tri thức lý luận, 
không phải là bản chất chính trị, mà là am hiểu thực tiễn cuộc sông 
đang biến đổi khá nhanh chóng. Do vậy, tăng cưòng rèn luyện đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thực tiễn là một yêu cầu cơ bản để nâng 
cao năng lực lãnh đạo, quản lý của họ.

Thực tiễn lãnh đạo, tổ chức quản lý đơn vị, trực tiếp giải quyết các 
nhiệm vụ cụ thể là những cơ hội, điều kiện tốt để mỗi người cán bộ kiểm 
nghiệm lại những tri thức, nguyên lý qui luật thực hành những thao tác 
nghiệp vụ đã được đào tạo tại trường. Qua đó từng bước bổ sung, hoàn 
thiện hệ thông tri thức, chuyển hoá những tri thức đã học thực sự thành 
tri thức của mình, nhờ đó mà vận dụng một cách sáng tạo vào công tác 
lãnh đạo, quản lý của mình. Rõ ràng, hoạt động thực tiễn không chỉ là cơ 
sở để người cán bộ khái quát và tổng kết kinh nghiệm, đưa ra kết luận 
đúng đắn, những quyết định chính xác, những giải pháp tôì ưu. Đồng 
thời, qua thực tiễn lãnh đạo, quản lý, với những thành công và thất bại 
sẽ làm cho người cán bộ nhanh chóng ý thức về những sai lầm nếu có 
xảy ra để kịp thời điều chỉnh lại cho phù hợp với hiện thực khách quan. 
Có như vậy, tính độc lập, sáng tạo và năng động của tư duy mới được 
không ngừng nâng cao. Không có môi trường thực tiễn, không thông qua 
học tập, rèn luyện, thử nghiêm, rèn dũa tư duy thì trí tuệ và phương 
pháp tư duy khoa học không thể phát triển được. Quá trình rèn luyện tư 
duy của Hồ Chí Minh là một mẫu hình của sự phấn đấu kiên trì học tập 
không mệt mỏi, là bài học quý báu có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi 
chúng ta.
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TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI VỀ PHONG CÁCH LÀM VIỆC

Trần Đình Quảng

Chúng ta biết, phong cách làm việc là tổng hợp những phương pháp 
biện pháp, cách thức tiêu biểu, đặc thù mà mỗi cán bộ, đảng viên từ cán bộ 
lãnh đạo đến công nhân viên sử dụng trong nghề nghiệp, trong hoạt động 
hàng ngày để thực hiện những nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và các đoàn 
thể quần chúng đã vạch ra. Đương nhiên, những phương pháp, biện pháp, 
cách thức đó không những được biểu hiện bằng những cử chỉ, thái độ, hành 
vi cụ thể bên ngoài của con người, mà còn biểu hiện tư tưởng, tâm hồn của 
bản thân con người, nói cách khác là phản ảnh phẩm chất bên trong, từ 
những tình cảm đến lý trí, thế giới quan, nhân sinh quan của con người.

Không thể có phong cách tốt, nếu phẩm chất người đó xấu. Vì vậy 
muốn rèn luyện phong cách làm việc tốt, mấu chốt là phải rèn luyện 
quan điểm sống và làm việc, phải rèn luyện phẩm chất. Đồng thời phải 
đào tạo, giáo dục nâng cao kiến thức để cho người cán bộ, đảng viên 
trong lĩnh vực hoạt động thực tiễn của mình nhận thức được lý luận 
định hướng hành động đúng.

Bác Hồ, ngay từ những thời kỳ đầu hoạt động cách mạng rất chú ý 
rèn luyện cho cán bộ, đảng viên không những về mặt phẩm chất đạo đức 
mà còn rèn luyện về phong cách làm việc. Trong cuốn sách giáo khoa 
đầu tiên Đường cách mệnh (năm 1927) do Người biên soạn, trong đó nói 
nhiều về tư cách của một người cách mạng. Người đã chỉ rõ cho những 
ngưdi cách mạng, trong hoạt động của mình phải đối xử như thế nào đối 
vối người, đôì với mình và đối với công việc.

Từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đứng đầu bộ máy Đảng 
và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu tấm gương sáng ngời về 
phong cách làm việc. Dù hết sức bận việc, Người vẫn tiếp xúc thường 
xuyên vởi quần chúng, chăm sóc đời sông cho mọi ngưòi. Bằng phong 
cách vôn có, lòng nhân ái bao la, Người đã nhận diện lòng tin và tình 

550

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



thương yêu thật sự của các tầng lớp nhân dân. Người ta không thể thấy 
một biểu hiện nào ở Người về quyền cao chức trọng. Phong cách và đức 
độ của Người đã làm cho quần chúng nhân dân tự đáy lòng mình, đã đặt 
cho Người một tên gọi thân thương, gần gũi: người Bác, người Cha.

Nhưng, cái gì đã tạo nên phong cách Hồ Chí Minh? Phong cách Hồ 
Chí Minh chính là ở bản thân con người Hồ Chí Minh. Phong cách Hồ 
Chí Minh phản ánh phẩm chất cao đẹp của ngưòi chiến sĩ yêu nước và 
quốc tế, lỗi lạc. Người đã công hiến tất cả cuộc đời cho sự nghiệp cách 
mạng, cho lợi ích của giai cấp, nhân dân và Tổ quốc. Chính từ phẩm chất 
cao đẹp đó, Người đã xây dựng cho mình phong cách làm việc mà mọi 
người chúng ta trân trọng phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể là:

Phong cách quần chúng:
Trước hết Bác có lòng tin vô tận đôì với quần chúng. Bác chỉ rõ: 

“Kinh nghiệm trong nước và các nưóc đã tỏ cho chúng ta biết: có lực 
lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được. Không 
có, thì việc gì làm cũng không xong”1.

Người có tình nhân ái bao la đôì với con người, với các tầng lốp nhân 
dân, các lứa tuổi, các dân tộc bị áp bức, bóc lột vùi dập trong nghèo khổ và 
dốt nát. Người đã nói: “Tôi chỉ có một sự ham muôn, ham muôn tột bậc, là 
làm sao cho nưốc ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, 
đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Mỗi ngày 
đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên. 
Người luôn luôn quan tâm đối với đời sống của quần chúng. Đó là quan 
điểm trung tâm quán xuyến trong phong cách hoạt động của Bác Hồ.

Đặc biệt, Ngưòi lưu ý cán bộ, đảng viên phải thể hiện tinh thần phụ 
trách trước nhân dân. Người nói: “Bao nhiêu cách tổ chức và cách làm 
việc đều vì lợi ích của quần chúng. Vì vậy, cách tổ chức và cách làm nào 
không phù hợp với quần chúng, thì ta phải bỏ đi hoặc sửa lại...”.

Với niềm tin và lòng “nhân ái” bao la đôì với quần chúng, Người 
thâm nhập vào quần chúng bằng phong cách thật sự của người cán bộ 
quần chúng. Với đôi dép lốp, bộ đồ ka ki vốh có trước đây, vởi bộ quần áo 
nâu bình dị, nụ cười hiền hậu, giọng nói ấm áp và vòng tay rộng mồ, 
Người đi thăm từ chỗ nấu ăn, khu vệ sinh, vào từng gia đình, từng tập 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.295.
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thể nhỏ, chỗ làm việc. Người nói chuyện với mọi lốp người, ngồi bất cứ ở 
đâu, ở bậc thềm, ở nhà sàn, giữa cánh đồng, bên cạnh các cỗ máy..., Bác 
hỏi thăm cặn kẽ về sức khỏe đời sông, gia đình, căn dặn cụ thể, ngắn gọn 
những việc cần làm...

Phong cách quần chúng và những lời dạy về phong cách quần chúng 
của Bác Hồ như vậy đó! Thế nhưng, không ít người trong đội ngũ chúng 
ta không làm được như vậy. Vì thế, chỉ sau khi Cách mạng Tháng Tám 
thành công hơn một tháng, Bác đã gửi thư căn dặn tất cả cán bộ từ 
Trung ương đến cơ sở, làng xóm phải thật sự làm người đầy tớ trung 
thành của nhân dân, chứ không được đè đầu cưỡi cổ nhân dân. Người 
nói: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải 
hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính 
ta”1. Người còn chỉ rõ: “Nước lấy dân làm gốc”, gốc có vững cây mới bền, 
xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Người luôn luôn nhắc nhỏ các tổ 
chức của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể phải coi trọng mối liên hệ chặt 
chẽ với quần chúng và coi đó là nguồn sức mạnh, nguồn gốc tạo nên mọi 
thắng lợi của cách mạng. Những lời căn dặn của Người đã được nhắc lại 
trong Di chúc thiêng liêng trước khi Người đi xa.

Một vấn đề quan trọng nữa trong phong cách quần chúng của Bác 
Hồ, là phải: chống chủ nghĩa cá nhân, Bác kịch liệt phê phán chủ nghĩa 
cá nhân, cho đó là một thứ vi trùng phá hoại cơ thể người cân bộ, đảng 
viên, và sự nghiệp cách mạng, dù người đó tài giỏi mấy. Không nói dến 
những người vào Đảng vì mục đích vụ lợi, vụ danh, có những cán bộ, 
đảng viên trước đây đã chiến đấu dũng cảm cho sự nghiệp cách mạng, 
nhưng khi đã nắm được quyền hành, họ hướng dần sự suy nghĩ và hành 
động vào cuộc sống riêng cho cá nhân, làm phai nhạt lý tưởng, giá trị 
tinh thần, phẩm chất cao đẹp của người cộng sản. Cần phải kiên quyết 
loại trừ chủ nghĩa cá nhân. Bác Hồ đã chỉ rõ: Quan liêu, tham ô, lãng 
phí là tội ác. Phải tẩy sạch nó để thực hiện cần, kiệm, liêm, chính.

Phong cách làm việc khoa học:
Từ lời nói đến việc làm, chúng ta học được ở Bác một phong cách 

làm việc khoa học. Bác đã căn dặn: “Gặp mỗi vấn đề phải suy tính kỹ 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.56-57.
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lưỡng, chó hấp tấp, chớ làm bừa, chớ làm liều, chổ gặp sao làm vậy”. Bác 
đã chỉ rõ lãnh đạo đúng nghĩa là:

Một là, phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng. Muôn quyết 
định đúng, trước tiên phải “điều tra nghiên cứu rõ ràng”. Phải hiểu 
rằng, Đảng có hiểu rõ tình hình thì đặt chính sách mới đúng. Mà muốn 
hiểu rõ tình hình thì cán bộ, đảng viên phải điều tra và báo cáo rõ ràng 
tình hình từng xã, từng huyện, từng khu... Nếu không biết rõ tình hình 
mà đặt chính sách thì kết quả là nồi vuông úp vung tròn, không ăn khớp 
gì hết. Ngay từ khi giành được chính quyền, Bác đã lên án tội báo cáo 
láo, làm được ít, suýt ra nhiều.

Hai là, phải tổ chức sự thi hành cho đúng. Bác đã dạy cách lãnh 
đạo rất cơ bản khi thi hành các chủ trương công tác: phải gắn chặt với 
quần chúng và phải tổ chức chỉ đạo điểm rút kinh nghiệm rồi mỏ rộng 
ra, phải biết tổng kết kinh nghiệm công tác. Bác chỉ rõ: Mỗi khi làm 
xong một công việc, dù thành công hay thất bại, phải rút kinh nghiệm đến 
cội rễ, phân tích rõ ràng rồi kết luận để làm “khuôn phép” cho những công 
việc khác và đó là “chìa khoá phát triển công việc và để giúp cho cán bộ 
tiến tới”. Đổ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác, Bác còn chỉ rõ, phải 
rất quan tâm đến vấn đề cán bộ. Bác cho nhiều chỉ dẫn có ý nghĩa phương 
pháp luận để giải quyết vấn đề cán bộ. Điều quan trọng trước tiên là phải 
hiểu biết đúng cán bộ. Muôn vậy, phải chí công vô tư trong việc xem xét 
cán bộ, chông bệnh tự cao, tự đại, ưa nịnh hót và do yêu ghét mà xem xét 
con người, đem một khuôn cứng nhắc để đánh giá cán bộ; xem xét cán bộ 
phải thật khách quan toàn diện, đi sâu vào bản chất con ngưòi, chông lối 
“duy ngã” siêu hình, cứng nhắc, hời hợt, chỉ nhìn vào bề ngoài thiên vị cả 
nhân để xem xét cán bộ.

Bác còn dạy: phải biết sử dụng cán bộ, cũng như khi đánh giá cán 
bộ phải rất vô tư. Người phê phán những bệnh ưa nịnh hót, ghét những 
người chính trực, không hợp ý cá nhân mình thì bỏ rơi, bối lông tìm vết 
để trả thù. Bác chỉ rõ: Khi giao trách nhiệm cho cán bộ phải làm cho họ 
yên tâm công tác, vui thú cõng tác. Muôn vậy, người lãnh đạo phải thật 
sự dàn chủ, tin tưởng và biết phát huy sáng kiến của cán bộ, phải làm 
cho họ có tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc. ■

Ba là, phải tổ chức sự kiểm tra, kiểm soát. Bác đã dạy: muôn chông 
bệnh quan liêu, muôn biết các nghị quyết có được thi hành đúng hay 
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không, ai ra sức làm, ai làm cho qua chuyện, chỉ có một cách là khéo kiểm 
tra, kiểm soát một cách có hệ thông, làm thường xuyên từ trên xuống và từ 
dưối lên. Có như thế mới đánh giá được hoạt động của cán bộ, đảng viên, 
hoạt động của các cơ quan đảng, nhà nước... và còn đánh giá được những 
chủ trương, chính sách, quyết định đã đề ra đúng hay không đúng.

Phong cách làm việc thiết thực, cụ thể, đến nơi đến chốn:
Bác đã kịch liệt phê phán bệnh “hữu danh vô thực”, bệnh hình thức. 

Bác cũng chỉ rõ những biểu hiện căn bệnh ấy trong nhiều mặt hoạt động, 
trong việc ra các chỉ thị, nghị quyết không gắn với điều kiện thực tế, không 
gắn với quần chúng và cơ sở. Trong chỉ đạo không có kế hoạch cụ thể, biện 
pháp cụ thể, không hưống dẫn cụ thể, không kiểm tra, không tổng kết kinh 
nghiệm nên không thực hiện được.

Để sửa chữa bệnh hình thức, Bác chỉ rõ: Khi ra quyết định công tác, 
định ra cách tổ chức thực hiện phải căn cứ vào tình hình thực tế về mọi 
mặt. Không được ngồi trên bàn giấy nghe ngưòi dân báo cáo rồi vẽ vời, do 
chủ quan, tưởng tượng mà không đi sâu sát thực tế, tận nơi, xem tận chỗ.

Bác còn dạy rằng: Đảng là gồm những người có đức, có tài, có những 
thành tích rất rõ ràng. Nhưng không phải ngưdi người đều tốt, việc việc đều 
hay. Trong Đảng vẫn có những người chưa bỏ hết thói hư tật xấu, hơn nữa sự 
nghiệp cách mạng rất khó khăn phức tạp, không thể mọi việc đều trôi chảy cả, 
công việc làm của cán bộ, đảng viên có lúc đúng, lúc sai. Thang thuốc hay nhất 
là: thiết thực tự phê bình và phê bình. Bác nói: “Đảng mà giấu giếm khuyết 
điểm của mình là một đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của 
mình... như thế mới là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”1.

Người đã vạch rõ thái độ sai đúng trong phê bình, chỉ rõ thái độ đúng 
trong phê bình là phân biệt đúng sai rõ ràng, không bỏ qua, góp sức sửa 
chữa khuyết điểm, hạn chế tác hại của nó. Khéo dùng cách tự phê bình và 
phê bình để giúp cho đồng chí sửa chữa và tiến bộ, đồng thòi chú trọng 
củng cố đoàn kết, nâng cao kỷ luật và uy tín của Đảng.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.261
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sự GẮN BÓ MÁU THỊT 
GIỮA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, NHÂN DÂN

GS, TS Phùng Hữu Phú

Hồ Chí Minh vừa là một nhà tư tưởng lớn vừa là một nhà tổ chức lỗi 
lạc. Những kinh nghiệm phong phú của một người sáng lập, rèn luyện Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Nhà nước cách mạng Việt Nam, lực lượng vũ trang cách 
mạng và Mặt trận dân tộc thông nhất... đã được Hồ Chí Minh đúc kết, nâng 
thành lý luận. Trong di sản quý báu mà Ngưòi để lại cho Đảng ta, dân tộc ta 
ngời sáng những luận điểm sâu sắc về đảng cách mạng, đảng cầm quyền; về 
nhà nước của dân, do dân, vì dân; về khốĩ đại đoàn kết dân tộc; về mối quan 
hệ mật thiết giữa các thành tô' của hệ thông chính trị cách mạng, đặc biệt là 
mốĩ liên hệ và quan hệ máu thịt giữa Đảng - Nhà nước - Nhân dân. Nền 
tảng tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh chính là tư tưởng yêu dân, vì dân. 
Có nhà nghiên cứu đã viết: “Tư tưởng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân 
dân quán triệt trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng cấu trúc thượng tầng của 
chế độ và thể chế của Nhà nưóc ta (...). Chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân 
tộc của Hồ Chí Minh bắt nguồn và nhất quán từ đầu đến cuối từ tinh thần 
yêu dân, xuất phát từ sự nghiệp giải phóng nhân dân và vì hạnh phúc của 
nhân dân”1.

Có thể tìm thấy những luận điểm của Hồ Chí Minh về sự gắn bó hữu cơ 
giữa Đảng - Nhà nước - Nhân dân trong nhiều bài nói, bài viết của Ngưòi, 
nổi bật là trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc được Ngưòi hoàn thành vào 
tháng 10-1947. Trong Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, do Nhà xuất bản Chính 
trị quốc gia tái bản năm 1995, tác phẩm sửa đổi lối làm việc có độ dài 75 
trang, trong đó có 45 trang trực tiếp hoặc gián tiếp đề cập đến vấn đề quan 
hệ Đảng - Nhà nước - Nhân dân. Trong tác phẩm này, thuật ngữ Nhân dân, 

1. Hoàng Tùng: Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và giá trị chĩ đạo đối 
với Cách mạng Việt Nam, Tạp chí Công sản, số 4-1992, tr.12.
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Dân chúng, Quần chúng được sử dụng vái một mật độ rất cao (tất cả 267 lần, 
có những trang các thuật ngữ này được lặp đi lặp lại từ 20 đến 26 lần - trang 
293, 294, 295). Điều đó phản ánh một sự thật, Hồ Chí Minh hết sức chú 
trọng đến môi liên hệ và quan hệ giữa Đảng - Nhà nước - Nhân dân, coi đó là 
vấn đề cốt tử của cách mạng. Đọc kỹ và nghiền ngẫm toàn bộ tác phẩm sửa 
đổi lối làm việc, có thể thấy Hồ Chí Minh đề cập đến rất nhiều vấn đề: từ 
Phê bình và sửa chữa, Mấy điều kinh nghiệm, Tư cách và đạo đức cách 
mạng đến Vấn đề cán bộ, Cách lãnh đạo, Chống thói ba hoa - nghĩa là đề 
cập tới tất cả những vấn đề chủ yếu liên quan đến lề lối làm việc, phương 
pháp công tác, nhưng càng đọc, càng suy ngẫm càng thấy rõ một điều, giá trị 
của tác phẩm không chỉ là và không chỉ dừng ở những vấn đề về lốĩ làm việc, 
phương pháp công tác mà rộng lốn hơn nhiều. Tầm cao và chiều sâu của tác 
phẩm chính là ở chỗ, thông qua những vấn đề cụ thể, Hồ Chí Minh muốn 
làm sáng tỏ bản chất, cội nguồn sức mạnh của hệ thông chính trị cách mạng 
mà hạt nhân là mốỉ quan hệ biện chứng giữa Đảng - Nhà nước - Nhân dân. 
Tư tưởng về môì quan hệ biện chứng này chính là tư tưởng chủ đạo, xuyên 
suốt toàn bộ tác phẩm tạo thành bệ đ3 về nhận thức - lý luận cho các vấn đề 
cụ thể liên quan đến lề lốĩ làm việc và phương pháp công tác. Không có dòng 
tư tưởng chủ đạo về quan hệ khăng khít và mối liên hệ thường xuyên, bền 
vững giữa Đảng - Nhà nưốc - Nhân dân thì các vấn đề về tư cách, đạo đức 
cách mạng, về cán bộ, về phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác sẽ trở 
thành nghèo nàn, đơn điệu và mất hết ý nghĩa. Chúng tôi xin tập trung làm 
rõ hai luận điểm then chốt của Hồ Chí Minh được kết tinh và tỏa sáng trong 
tác phẩm Sửa đổi lối làm việc.

1. Đảng - Nhà nước - Nhân dân là một thể thống nhất không thể tách 
rời; giải phóng và mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân là mục tiêu và sứ 
mệnh lịch sử của Đảng.

Một trong những công lao to lớn của Hồ Chí Minh là Người vận dụng 
sáng tạo những nguyên tắc xây dựng một chính Đảng vô sản kiểu mối của 
chủ nghĩa Mác-Lênin để sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Trong hoàn cảnh và điều kiện một nưốc nông nghiệp, giai cấp công nhân còn 
nhỏ bé, giai cấp nông dân chiếm tuyệt đại bộ phận dân cư, Hồ Chí Minh sớm 
nhận thức sâu sắc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đòi không chỉ thuần 
tuý là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công 
nhân, mà là sản phẩm của sự kết hợp nhân tố nói trên vối phong trào yêu 

556

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



nước; rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ tập hợp trong đội ngũ của 
mình những phần tử ưu tú của giai cấp công nhân mà cả những phần tử ưu 
tú xuất thân từ các giai tầng lao động tự nguyện phấn đâu cho lý tưởng cộng 
sản chủ nghĩa; rằng, lợi ích của giai cấp công nhân, của Đảng với lợi ích dân 
tộc là thống nhất và Đảng không chỉ đấu tranh và mưu cầu hạnh phúc cho 
giai cấp công nhân mà cho toàn thể nhân dân lao động, cho toàn dân tộc. 
Đây là tư tưởng nhất quán của Người từ khi Đảng Cộng sản chưa giành được 
chính quyền cho đến khi Đảng đã trỏ thành Đảng cầm quyền, có nhà nước 
cách mạng làm công cụ, đấu tranh xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội mới.

Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc thể hiện đậm nét tư tưởng Hồ Chí Minh 
về sự thông nhất biện chứng giữa Đảng - Nhà nước - Nhân dân. Người viết: 
“Lợi ích của dân tộc gồm có lợi ích của Đảng”1, “lợi ích của Đảng tức là lợi ích 
của dân tộc, của Tổ quốc”, “thì Đảng không có lợi ích gì khác”1 2. Người nhân 
mạnh: “Đảng ta là một Đảng cách mạng, một Đảng vì dân, vì nước”, Chính 
phủ và Đảng chỉ mưu giải phóng cho nhân dân, vì thế bất kỳ việc gì cũng vì 
lợi ích của nhân dân mà làm và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Những 
luận điểm này về sau đã được Hồ Chí Minh cụ thể hóa bằng một phong cách 
biểu đạt vừa sâu sắc vừa xúc động: “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; 
nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ 
có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”3.

Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, đảng viên cần phải hiểu thấu đáo tính 
thống nhất giữa Đảng - Nhà nước - Nhân dân để nêu cao tinh thần phụ 
trạch trước dân. Người nhắc nhở, cán bộ cần phụ trách trước Đảng và Chính 
phủ, đồng thời họ phải phụ trách trước nhân dân. Mà phụ trách trước nhân 
dân nhiều hơn phụ trách trước Đảng và Chính phủ, vì Đảng và Chính phủ vì 
dân mà làm các việc và cũng phụ trách trưốc nhân dân. Vì vậy nếu cán bộ 
không phụ trách trước nhân dân, tức là không phụ trách trước Đảng và 
Chính phủ, tức là đưa nhân dân đôì lập với Đảng và Chính phủ. Đây là một 
luận điểm hết sức then chốt. Mọi biểu hiện của bệnh quan liêu, tệ cửa quyền 
xa rời hoặc trù dập quần chúng... đều xuất phát từ sự nhận thức và thực 
hiện trái với luận điểm nền tảng này. Các thế lực phản động, thù địch chông 
phá chúng ta cũng chĩa mũi nhọn vào luận điểm có ý nghĩa sông còn đó 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.253.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, t.7, tr.572.
3. Hồ Chí Minh: Sđd, t.7, tr.572.
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nhằm phá vỡ tính thống nhất, tách Đảng, Nhà nước, Nhân dân thành các 
cực đốì lập, triệt tiêu lẫn nhaụ.

2. Tin dân, dựa vào dân là cội nguồn sức mạnh và là nguyên tắc lãnh 
đạo của Đảng, Nhà nước:

- Thấm nhuần tư duy chính trị truyền thông: nước lấy dân làm góc và 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin: quần chúng nhân dân là người sáng tạo 
ra lịch sử, Hồ Chí Minh luôn luôn nhấn mạnh vai trò, vị trí của nhân dân, 
coi đó là cội nguồn sức mạnh của Đảng, của Nhà nưởc; có dân là có tất cả, 
mất dân là mất hết. Người hiểu một cách sâu sắc rằng, sức mạnh của Đảng 
không phải là sự cộng lại sức mạnh của một, hai triệu đảng viên; sức mạnh 
của Nhà nước không phải là sức mạnh thuần túy của bộ máy, của đội ngũ 
cán bộ, công chức - những sức mạnh đó đều là hữu hạn. Đảng và Nhà nước 
chỉ mạnh thật sự, chỉ trở thành vô địch và vạn năng khi nào khai thác và 
phát huy được sức mạnh vô cùng, vô tận của nhân dân. Người quan niệm: 
trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh 
bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Người căn dặn cán bộ, đảng viên chỉ 
đoàn kết trong Đảng, cách mạng cũng không thành công được, còn phải đoàn 
kết nhân dân cả nước. So với nhân dân thì số đảng viên chỉ là tối thiểu. Phải 
“gắn chặt mốĩ hên hệ với dân chúng và luôn luôn lắng tai nghe ý kiến của 
dân chúng, đó là nền tảng lực lượng của Đảng và nhờ đó mà Đảng thắng lợi; 
cách xa dân chúng, không liên hệ chặt chẽ với dân chúng, cũng như lơ lửng 
giữa trời, nhất định thất bại”. Người đúc kết thành một nguyên lý: dân 
chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được; dân chúng không ủng hộ, việc gì làm 
cũng không nên. Trong thể thông nhất biện chứng, quan hệ giữa Đảng - Nhà 
nước - Nhân dân là quan hệ tác động qua lại có tính nhân - quả. Một mặt, 
Đảng và Nhà nước phải liên hệ mật thiết với nhân dân, chỉ có như thế Đảng, 
Nhà nước mói có sức mạnh; mặt khác, sức mạnh vĩ đại của nhân dân chỉ có 
thể từ tiềm năng biến thành hiện thực, chỉ có thể phát huy nếu có sự lãnh 
đạo của Đảng, sự hưóng dẫn và quản lý của Nhà nước. Song, sự lãnh đạo của 
Đảng, sự hướng dẫn, quản lý của Nhà nước chỉ có hiệu quả và hiệu lực khi 
nào tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc từ nơi quần chúng ra, trỏ lại nơi quần 
chúng. Nguyên tắc lãnh đạo này, theo Hồ Chí Minh, là sự phản ánh mối 
tương quan biện chứng giữa Đảng - Nhà nước - Nhân dân. Nguyên tắc đó 
được thể hiện thành cả một quy trình, một phương pháp lãnh đạo khoa học 
mà nhờ đó Đảng, Nhà nước ngày càng vững mạnh, nhân dân không ngừng 
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trưởng thành, cách mạng sẽ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người 
viết: “Sự lãnh đạo trong mọi công tác thiết thực của Đảng ắt phải từ trong 
quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng".1

Nghĩa là gom góp mọi ý kiến rời rạc, lẻ tẻ của quần chúng, rồi phân tích 
nó, sắp đặt nó thành những ý kiến có hệ thống. Rồi đem nó tuyên truyền, 
giải thích cho quần chúng và làm cho nó thành ý kiến của quần chúng, làm 
cho quần chúng giữ vững và thực hành ý kiến đó. Đồng thời nhân lúc quần 
chúng thực hành, ta xem xét lại, coi ý kiến đó đúng hay không. Rồi lại tập 
trung ý kiến quần chúng, phát triển những ưu điểm, sửa chữa những khuyết 
điểm, tuyên truyền, giải thích làm cho quần chúng giữ vững và thực hành. 
Có thể biểu đạt nguyên tắc lãnh đạo từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần 
chúng của Hồ Chí Minh thành một quá trình liên tục với nhiều công đoạn:

- Đúc kết nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân để xây dựng đường 
lốì, chủ trương, chính sách.

- Đưa đường lối, chủ trương, chính sách trở lại sâu trong nhân dân để 
chuyển thành nhận thức tự giác của quần chúng.

- Tổ chức, hướng dẫn quần chúng triển khai thực hiện các đường lôì chủ 
trương, chính sách.

- Bám sát phong trào quần chúng, phát hiện điển hình, điều chỉnh sai 
phạm, tổng kết; rút ra bài học. Từ kinh nghiệm thực tiễn tiếp tục điều chỉnh, 
bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách..., sau đó lại đưa trở 
lại quần chúng, nâng nhận thức và hành động thực tiễn của quần chúng lên 
một trình độ và chất lượng mới.

- Đảng lãnh đạo, Nhà nước hướng dẫn, quản lý không chỉ bằng đưòng 
lối, chủ trương, chính sách mà vô cùng quan trọng là thông qua đội ngũ cán 
bộ, đảng viên. Để nguyên tắc lãnh đạo từ trong quần chúng ra, trở lại nơi 
quần chúng trở thành hiện thực, Hồ Chí Minh luôn luôn căn dặn cán bộ, 
đảng viên phải thường xuyên học dân chúng, hỏi dân chúng, hiểu dân 
chúng. Mà muốn hiểu biết, học hỏi dân chúng, thì ắt phải có nhiệt thành, có 
quyết tâm, phải khiêm tốn, phải chịu khó; phải không ngừng rèn luyện đạo 
đức cách mạng, phương pháp công tác để dân tin, dân phục, dân yêu. Nếu 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.290.
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không như vậy thì dân chúng sẽ không tin chúng ta. Biêt họ cũng không nói. 
Nói họ cũng không nói hết lời.

Hồ Chí Minh nhìn nhận cán bộ “là cái gốc của mọi công việc” ; lựa chọn, 
huấn luyện, sử dụng cán bộ là “công việc gốc của Đảng”. Song, theo quan 
điểm của Người, muôh có đội ngũ cán bộ tốt không thể chỉ trông chờ vào bộ 
máy tổ chức, mà trước hết phải dựa vào dân trong toàn bộ quá trình triển 
khai công tác cán bộ. Phải từ phong trào cách mạng của quần chúng mà 
phát hiện, tuyển chọn cán bộ; phải đưa cán bộ thâm nhập vào hoạt động 
thực tiễn của quần chúng, thông qua sự giúp đỡ, thanh tra, kiểm soát của 
quần chúng để đào tạo, rèn luyện cán bộ, giúp đS cán bộ khắc phục, gột bỏ 
được các tật bệnh của chủ nghĩa cá nhân, vươn tới Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, 
Liêm theo quan điểm và lập trường cách mạng. Hồ Chí Minh chỉ dẫn 
phương châm dựa vào dân làm công tác cán bộ thật giản dị nhưng vô cùng 
sâu sắc: “Để cho dân chúng phê bình cán bộ, dựa theo ý kiến họ mà cất nhắc 
cán bộ, nhất định không xảy ra việc thiên tư, thiên vị, nhất định hợp lý và 
công bằng. Đồng thời do sự dùi mài của dân chúng, cán bộ và dân chúng đểu 
tiến bộ, lại do đó, cán bộ và dân chúng đoàn kết chặt chẽ thêm”.

Nửa thế kỷ đã trôi qua, đọc lại bài viết của Hồ Chí Minh cứ ngỡ đây 
không phải là tác phẩm đã được viết ra từ 50 năm về trước mà vừa được viết 
xong ngày hôm qua, để bàn về những vấn đề nóng hổi đang diễn ra xung 
quanh chúng ta hàng ngày. Cứ ngỡ như Bác Hồ vẫn còn đó, Người mới vừa 
cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp bàn đề ra Nghị quyết về chiến 
lược cán bộ của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Giá trị cơ 
bản của tư tưởng Hồ Chí Minh là ỏ đó, sự bất tử của Người là ở đó.

Sau năm thập kỷ, đời sổhg chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất 
nước đã có nhiều biến đổi; công tác tổ chức, cán bộ đã có nhiều yêu cầu rất 
mới, nhưng trưốc sau tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh, đặc biệt là 
nguyên lý của Người về sự gắn bó hữu cơ, máu thịt giữa Đảng- Nhà nước - 
Nhân dân vẫn còn nguyên giá trị. Kế thừa, phát triển, cụ thể hóa nguyên lý 
đúng đắn của Người thành những cơ chế, quy định, quy trình thật sự khoa 
học nhằm thắt chặt và tăng cường môì Hên hệ, quan hệ Đảng - Nhà nước - 
Nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của chúng ta 
hôm nay.

560

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



TÍNH LÝ LUẬN VÀ THựC TIEN, tính giáo dục 
VÀ CHỈ ĐẠO TRONG VẤN ĐỂ CÁN BỘ

Trần Công Tuynh

Vấn đề cán bộ trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh được đặt ra trong điều kiện đội ngũ cán bộ lúc đó chưa phát 
triển bằng hiện nay về cả số lượng và chủng loại cán bộ. Phần nhiều cán 
bộ tập trung vào lãnh đạo và xây dựng lực lượng vũ trang, một số’ là cán 
bộ đảng, chính quyền và đoàn thể, cán bộ kinh tế cũng có nhưng chưa có 
đủ các loại kinh tế - kỹ thuật như hiện nay, cán bộ khoa học thì không có 
nhiều. Tuy vậy, với nhãn quan chính trị sâu sắc, Hồ Chí Minh đã nhìn 
nhận rất đầy đủ, toàn diện và lâu dài vấn đề cán bộ, bao gồm cả việc 
huấn luyện cán bộ, dạy cán bộ và dùng cán bộ, lựa chọn cán bộ, cách đôì 
với cán bộ, chính sách cán bộ...

1. Huấn luyện cán bộ:1
Hồ Chí Minh luôn đặt công tác huấn luyện lên hàng đầu. Người cho 

rằng sau Cách mạng Tháng Tám, đại bộ phận cán bộ chưa được huấn 
luyện, trừ một sô' râ't ít các đồng chí được đi học các lớp do Ngưòi mở ỏ 
Quảng Châu, Trung Quốc vào các năm 1925-1927; một sô' khác thì tự 
học trong nhà tù của đế quô'c vối khẩu hiệu: “biến nhà tù đê' quốc thành 
trường học cộng sản”; một sô' có vô'n văn hóa khá thì tự học trong sách 
báo nhưng cũng rất khó khăn, thiếu thôn đủ thứ về tài liệu và phương 
tiện, mặc dù vậy ngay trong khi cuộc kháng chiến đang ở thời điểm 
quyết liệt, sự giúp đỡ của quốc tê' rất khó khăn, nhưng quyết tâm của 
Bác và Trung ương bấy giờ vẫn đặt công tác huấn luyện thành nhiệm vụ 
trung tâm nhằm đào tạo một đội ngũ cán bộ có trình độ, có đức, có tài 
phục vụ kháng chiến thắng lợi và sau này kiến quốc thành công. Để mọi 
người hiểu rõ vị trí của công tác huấn luyện cán bộ, Ngưòi luôn xác định 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.5, tr.269.
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rõ vị trí người cán bộ là người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ 
giải thích cho dân chúng hiểu rõ để thi hành và đem tình hình của dân 
chúng cho Đảng và Chính phủ để đặt chính sách cho đúng. Từ ý nghĩa 
ấy cán bộ rõ ràng là cái gốc của mọi công việc, nên việc “huấn luyện cán 
bộ là công việc gốc”1 của Đảng.

Chấp hành tinh thần công tác “huấn luyện cán bộ là công việc gốc 
của Đảng", chúng ta đã làm được nhiều việc. Hiện nay chúng ta có hệ 
thông các trường Đảng từ Trung ương đến tỉnh, thành phô', huyện, quận, 
các trường của các tổ chức đoàn thể ố Trung ương. Xây dựng hệ thông các 
trường đại học đủ các ngành nghề để phục vụ cho việc xây dựng và phát 
triển kinh tế - xã hội trong mười năm đổi mới. Do nỗ lực tiến hành đào tạo 
cả ở trong nước và ỏ nước ngoài, chúng ta đã phát triển được đội ngũ cán 
bộ, đóng góp vào những thành tựu kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới 
thực hiện các nghị quyết của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên những khuyết điểm trong công tác huấn luyện cán bộ 
được Người nêu ra từ tháng 10-1947 đến nay vẫn còn ý nghĩa thời sự. 
Trưởc hết phải nói rõ là chưa phải cấp ủy nào cũng hiểu được đầy đủ và 
nhận thức việc huấn luyện cán bộ là công việc “gô'c” của Đảng.

Trước đây, Người phê bình nội dung và chương trình huấn luyện 
mênh mông không thiết thực, học rồi không dùng được, huâ'n luyện cán 
bộ trong cơ quan hành chính mà không dạy đến công việc hành chính; lý 
luận và thực tế không ăn khớp với nhau.

Bác chỉ rõ nên sửa chữa ngay theo cách: huấn luyện nghề nghiệp, 
làm việc gì học việc ấy, huấn luyện chính trị (thời sự, chính sách) huấn 
luyện văn hóa, huấn luyện lý luận... phải gần gũi dân chúng, vào sâu 
trong quần chúng, chống các bệnh chủ quan, hẹp hòi, ba hoa... và yêu 
cầu các cơ quan cần phải rất chú ý đến việc huấn luyện cán bộ. Phải lựa 
chọn rất cẩn thận người giáo viên phụ trách việc huâ'n luyện đó. Những 
người lãnh đạo phải tham gia việc dạy. “Không nên bủn xỉn về các khoản 
chi tiêu trong việc huấn luyện”1 2.

Có đội ngũ giảng dạy vững vàng về chính trị và giỏi về kiến thức 
chuyên môn, có đầu tư thích đáng, “không bủn xỉn” như Bác phê bình 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.269
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.273.
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thì chắc chắn chúng ta có hệ thông các loại trường vững vàng về chính 
trị, mạnh về khoa học - kỹ thuật, nhất định sẽ đào tạo được cán bộ có 
đức, có tài, có trình độ chính trị, kỹ thuật và ngoại ngữ phù hợp với thời 
mỏ cửa, đáp ứng yêu cầu hội nhập với các nưóc trên thế giới và khu vực.

2. Dạy cán bộ và dùng cán bộ:
Bác chỉ rõ: “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun 

trồng những cây cốì quý báu”1. Cây có vun trồng tốt mới nở hoa kết trái, 
có cán bộ tốt, đủ cán bộ cho các ngành hoạt động. Phải chủ động dạy cán 
bộ, muổh dạy cán bộ phải biết rõ cán bộ, phải thường xuyên xem xét cán 
bộ. Bác dùng từ “dạy” cán bộ để thể hiện tình cảm thương yêu, giúp đỡ 
cán bộ. Bác nói, kinh nghiệm mỗi lần xem xét lại nhân tài, một mặt tìm 
thấy những nhân tài mới, mặt khác thì “những người hủ hóa cũng lòi 
ra”. “Trong những năm trước đây chúng ta chưa đặt thành vấn đề xem 
xét cán bộ một cách nghiêm túc, chế độ nhận xét định kỳ hàng năm có 
hưống dẫn nhưng rất ít cơ quan thực hiện được. Muôn dạy cán bộ thực 
sự có hiệu quả phải nắm chắc từng cán bộ, tập hợp từng loại cán bộ, 
phân tích chỗ mạnh, chỗ yếu của từng cán bộ và của từng loại cán bộ”.

Việc xem xét cán bộ thường làm theo cách:
- Nghe phản ảnh công tác của cơ quan đơn vị, từ đó nghe kết quả 

hoạt động của cán bộ, nhưng thường nặng nghe về thành tích công tác 
chung, không nghe đầy đủ các khuyết điểm, hoặc có, chỉ nghe qua những 
khuyết điểm chung. Chưa bao giờ từ khuyết điểm chung này xác định rõ 
trách nhiệm của từng cá nhân cán bộ, về thành tích và khuyết điểm. Do 
vậy cán bộ làm được việc và không làm được việc lẫn lộn với nhau, thường 
là người làm không ra gì thì lại lân tiếng phê phán chung, không rõ trách 
nhiệm làm được của từng cá nhân, nên trong cán bộ nhiều người sinh tiêu 
cực, im lặng. Như vậy, cấp trên cũng không rõ cán bộ nào làm được cán bộ 
nào không làm được để hiểu rõ cán bộ mà dùng cán bộ.

- Nghiên cứu lý lịch: đến nay đội ngũ cán bộ của ta đã qua nhiều 
lần làm lý lịch. Đó là lý lịch khi được nhận vào cơ quan; lý lịch qua chỉnh 
huấn, chỉnh đôn, qua giảm tô và cải cách ruộng đất; lý lịch kiểm điểm 
khi chuyển giai đoạn cách mạng từ khi hòa bình lập lại (1954) và lý lịch 
sau giải phóng, thông nhất đất nưốc (1975-1976). Hầu hết sô' lý lịch này 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.73.
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đều tập trung ỏ các cơ quan tổ chức các cấp, nhưng việc quản lý không 
chặt chẽ để thất lạc, hoặc các bản viết bổ sung lý lịch tuy có đề ra nhưng 
không khi nào thu nộp đủ cho cơ quan có trách nhiệm; các bản kiểm 
điểm nhận xét định kỳ hàng năm cũng không đầy đủ. Do vậy, việc 
nghiên cứu lý lịch để tìm hiểu cán bộ bằng cách này cũng có nhiều hạn 
chế, chưa nói đến các trường hợp một số ít cán bộ còn khai man thời gian 
công tác và tuổi tác, khai tên khác vì lợi ích cá nhân, chậm bị phát hiện.

Mặt khác trong cơ quan tham mưu về cán bộ, chưa có nhiều chuyên 
viên đủ những kiến thức về lịch sử, về các sự kiện đã qua và kinh 
nghiệm nghiên cứu lý lịch, khai thác trong lý lịch, nên cũng hạn chế, 
cũng có nhiều địa phương chủ quan cho là đã nắm được nên ít chú ý đến 
việc nghiên cứu lý lịch cán bộ, khi có sự việc xảy ra mới tìm lý lịch để 
nghiên cứu, nên đã có trường hợp cất nhắc lên cấp cao mới xem lý lịch.

- Khi có việc đề bạt, kỷ luật cán bộ, cấp có thẩm quyền mới nghe các 
cơ quan tham mưu báo cáo về cán bộ nào đó để xem xét. Đây gọi là việc 
xem xét để xử lý, chứ không phải như tinh thần của Bác phê bình là 
“Đảng ta chưa thực hành cách thường xem xét cán bộ. Đó là một khuyết 
điểm to”. Đúng như vậy, việc xem xét cán bộ phải là công việc thường 
xuyên của các cấp ủy Đảng và cá nhân cán bộ chủ chốt, cũng nên giành 
thời gian để xe n xét cán bộ, hết sức tránh tình trạng như lâu nay, chưa 
xem xét cán bộ, chưa biết gì về cán bộ, nhiều khi không biết cán bộ đó 
thế nào, vóc dáng và phong cách người cán bộ ra sao, chưa nói gì đến 
việc đánh giá cán bộ trong cả quá trình để có ý kiến quan trọng quyết 
định về cán bộ đó. Vì vậy, việc xem xét cán bộ và dùng cán bộ không 
tránh khỏi những sơ suất, gây ra tai hại về nhiều mặt và ảnh hưởng lâu 
dài tôi đội ngũ cán bộ.

Biết rõ cán bộ là khâu đầu tiên tạo điều kiện cho việc xem xét, cất 
nhắc cán bộ, khéo dùng cán bộ, gần gũi cán bộ, dùng lòng thân ái mà 
giúp đỡ cán bộ, giúp cán bộ sửa chữa những sai lầm, khen thưởng cán bộ 
khi họ làm được việc và phải luôn luôn kiểm soát cán bộ.

Đó là những điều mà Bác căn dặn cân bộ lãnh đạo và quản lý phải 
giúp cán bộ, không có ai cái gì cũng tốt, cái gì cũng hay, chúng ta phải 
khéo dùng người, sửa chữa những khuyết điểm của họ, giúp đỡ ưu điểm 
của họ, phải biết tùy tài mà dùng người, Bác nói: “Thợ rèn bảo đi đóng tủ 
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thợ mộc thì bảo đi rèn dao thành thử hai người đều lúng túng. Nếu biết 
tùy tài mà dùng ngưòi thì hai người đều thành công”1.

Việc đào tạo và sử dụng người tài phải dầy công chủ động đào tạo lâu 
dài, có hưống rõ ràng cho càn bộ phấn đấu được phát triển tài năng, phân 
công cán bộ chủ chốt theo dõi hàng ngày để uốh nắn phát huy ưu điểm, 
khắc phục khuyết điểm, giao việc cho phù hợp vởi khả năng của họ, không 
giao quá sức dễ mất tín nhiệm, ngược lại rụt rè trong giao việc không xứng 
với tài năng của cán bộ dễ sinh tiêu cực, không phát huy được tài năng. 
Hiện nay tập thể cán bộ không ít người chủ quan với năng lực của mình, 
không đánh giá đúng mình, chỉ thấy tài năng của mình, không thấy những 
hạn chế để phấn đấu vươn lên, có người lại ít giúp đỡ cán bộ mới.

Người tài thực bao giờ cũng xuất hiện trong phong trào quần chúng, 
nhất là những vùng chiến đấu gay go, khó khăn vê' sản xuất, về đời sông, 
vùng chiến lược quan trọng như đô thị lổn và các khu công nghiệp tập 
trung, những nơi có bề dầy truyền thông cách mạng và lịch sử, nhưng 
cũng có người xuất hiện ngay trong quá trình công tác, chiến đấu, sản 
xuất ở các vùng khác. Phải vì lợi ích chung, thực sự công tâm, khách 
quan mới phát hiện được người tài...

Ai cũng biết người tài ở đất nước không ít, nhưng tại sao lại thiếu 
cán bộ giỏi. Đó có phải là khuyết điểm của cán bộ không? hay khuyết 
điểm đó chính là cấp lãnh đạo có thẩm quyền và cơ quan tham mưu vê' 
công tác cán bộ như trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp 
hành Trung ương khóa VIII đã nhận định: “Việc đánh giá, bô' trí, sử 
dụng cán bộ nhiều khi còn chủ quan, chưa thật công tâm, chưa hợp lý, 
thiếu dân chủ hoặc dân chủ hình thức. Bô' trí cán bộ trong nhiều trường 
hợp còn nặng về cơ cấu, lúng túng, bị động khi bô' trí cán bộ chủ chốt ỏ 
một sô' ngành và địa phương; hẹp hòi, định kiến, không mạnh dạn đề bạt 
cán bộ trẻ...”1 2.

Nghị quyết của Trung ương đã hoạch định những vấn đề lớn, trải 
qua thực tiễn, cần có kê' hoạch, quy trình, biện pháp cụ thể, tỉ mỉ để sửa 
chữa khuyết điểm, đánh giá, bô' trí, sử dụng cán bộ khách quan, cồng 
tâm, hợp lý, phát huy hiệu quả trong công tác.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.274.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung 

ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1997.
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3. Lựa chọn cịin bộ:
Dựa vào nhiệm vụ chính trị và yêu cầu của mỗi giai đoạn cách 

mạng, Đảng đã cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ để làm cơ sở cho việc lựa 
chọn cán bộ.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa 
VIII đã đề ra tiêu chuẩn chung để lựa chọn cán bộ và còn nêu cả tiêu 
chuẩn riêng của từng loại cán bộ như: cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
đoàn thể nhân dân; cán bộ lãnh đạo lực lượng vũ trang; cán bộ khoa học, 
chuyên gia; cán bộ quản lý kinh doanh. Những tiêu chuẩn đó đã sớm 
được khái quát trong bôn tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ được Bác viết ra từ 
năm 1947. Đó là:

“a) Những người đã tỏ ra rất trung thành và hăng hái trong công 
việc, trong lúc đấu tranh.

b) Những người liên lạc mật thiết với dân chúng, hiểu biết dân 
chúng. Luôn luôn chú ý đến lợi ích của dân chúng. Như thế, thì dân 
chúng mối tin cậy cán bộ và nhận cán bộ là người lãnh đạo của họ.

c) Những người có thể phụ trách giải quyết các vấn đề, trong những 
hoàn cảnh khó khăn.

Ai sợ phụ trách và không có sáng kiến thì không phải người lãnh 
đạo.

Người lãnh đạo đúng đắn cần phải: Khi thất bại không hoang 
mang, khi thắng lợi không kiêu ngạo. Khi thi hành các nghị quyết thì 
kiên quyết, gan góc không sợ khó khăn.

d) Những ngưòi luôn luôn giữ đúng kỷ luật” .1
Từ tiêu chuẩn cán bộ chung, các ngành, các cấp cần nghiên cứu cụ 

thể hóa tiêu chuẩn chung đó vào hoàn cảnh địa phương để xem xét lựa 
chọn cán bộ. Việc lựa chọn cán bộ của Đảng ta qua các thời kỳ đều thể 
hiện rõ lập trưòng và quan điểm của giai cấp công nhân, tuyệt đại bộ 
phận cán bộ được lựa chọn biểu hiện trung thành với Đảng, với cách 
mạng và nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhưng nếu cứ bằng lòng với những thành tích đó, mà không 
nghiêm túc đánh giá xem xét lại việc lựa chọn, bô' trí cán bộ, nhất là 
trong những điều kiện mới sẽ dễ dẫn tói những thiếu sót, sai lầm.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.5, tr.275.
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Lênin đã tiên đoán nguy cơ của đảng cầm quyền là có thể sai lầm về 
đường lối và đội ngũ cán bộ thoái hóa biến chất.

Xem xét lại ỏ nước ta, chỉ qua một thời gian ngắn của giai đoạn 
chuyển đổi, nhưng đã bộc lộ mặt yếu kém của một số cán bộ:

- Một số cán bộ còn dao động, giảm sút niềm tin, nhận thức mơ hồ về 
chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa xã hội, hoài nghi đưòng lối của Đảng, có 
người bất mãn cá nhân đi đến phản bội Đảng và lợi ích của nhân dân.

- Một bộ phận cán bộ thoái hóa biến chất về đạo đức, lối sông, lợi 
dụng chức quyền để tham nhũng, buôn lậu, làm giàu bất chính, lãng phí 
của công, quan liêu, ức hiếp dân, gia trưởng độc đoán; có tham vọng cá 
nhân, cục bộ, kèn cựa địa vị, cơ hội, kém ý thức tổ chức kỷ luật, phát 
ngôn và làm việc tùy tiện, mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng.

Những biểu hiện tiêu cực này đang có chiều hưởng phát triển. Tuy 
chỉ xảy ra ở một số cán bộ nhưng điều đáng suy nghĩ là cả từ cán bộ cao 
cấp đến cán bộ cơ sở, từ cán bộ lãnh đạo quản lý đến cán bộ chuyên môn 
nghiệp vụ, quản trị kinh doanh, cán bộ trong các ngành kinh tế, kỹ 
thuật, các cơ quan tham mưu cho Đảng và Nhà nước, các cơ quan bảo vệ 
pháp luật đều có những cán bộ sai phạm. Đây không phải chỉ ở những 
cán bộ do kém rèn luyện và giáo dục, mà một số’ cán bộ đã qua rèn luyện 
thử thách nhiều cũng có sai phạm.

Điều đó cần được lý giải bằng nhiều cách và mỗi cán bộ mắc sai lầm 
có những hoàn cảnh khác nhau về chủ quan và khách quan. Tuy nhiên, 
đốì với những cơ quan tham mưu về công tác cán bộ cũng có một phần 
trách nhiệm khi đã có tiêu chuẩn cán bộ, nhưng thiếu cụ thể hóa để 
hướng dẫn cho các ngành, các cấp nắm vững và vận dụng cho đúng. 
Trong một số trường hợp cụ thể và nhìn vào các giai đoạn đã qua, việc áp 
dụng tiêu chuẩn cán bộ còn có những lệch lạc đáng tiếc, có thòi gian xem 
xét cán bộ nặng về quá trình, có lúc lại nặng về “thành phần chủ nghĩa”. 
Có giai đoạn chúng ta lại quá thiên về văn bằng, học vị, quên rằng Bác 
Hồ đã dạy: cán bộ phải lấy đức làm gốc vì có đức sẽ là tiền đê' dẫn đến tài 
năng. Có lúc xét cán bộ coi lịch sử gia đình là trọng, nên có cán bộ lịch 
sử gia đình không tốt nhưng bản thân họ tốt song cũng chưa được xem 
xét sử dụng. Phải chú ý đến cán bộ nữ, cán bộ dân tộc ít người là đúng, 
nhưng cũng không thể phi tiêu chuẩn được mà đều phải trên cơ sở tiêu 
chuẩn mà xem xét. Vì vậy, có nơi khi đề bạt cán bộ nữ đã đề bạt hàng 
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loạt, có người không đủ năng lực, sau đó không làm được phải bô' trí công 
tác khác, như vậy sẽ vừa ảnh hưởng tối tư tưởng cán bộ nói chung và tập 
thể cán bộ nữ nói riêng.

Có lúc chúng ta coi trọng đề bạt cán bộ trẻ vì nếu không, có cán bộ 
trẻ thì đội ngũ cán bộ của Đảng sẽ mất tính liên tục. Nhưng mặt khác, 
chỉ lây tiêu chuẩn ít tuổi để đề bạt, câ't nhắc, không chú trọng đến các 
tiêu chuẩn khác thì cũng làm ảnh hưởng tới chất lượng của đội ngũ 
cán bộ.

Có lúc, có một sô' địa phương lại không chú ý đến cán bộ ngoài 
Đảng. Điều này Trung ương đã uô'n nắn nhiều lần, nhưng nhiều nơi sửa 
chữa không nghiêm túc. Bác Hồ đã dạy: “Phong trào giải phóng sôi nổi, 
nảy nỏ ra rất nhiều nhân tài ngoài Đảng, chúng ta không được bỏ rơi họ, 
xa cách họ, chúng ta phải thật thà đoàn kết vói họ, nâng đỡ họ. Phải 
thân thiết vối họ, gần gũi họ, đưa tài năng của họ giúp ích vào công cuộc 
kháng chiến cứu nước”1.

Dựa vào sự phân tích và đánh giá ở trên, thấy rất rõ khâu lựa chọn 
cán bộ còn sơ hỏ và sai sót, để những phần tử cơ hội lọt vào. Cũng có 
người lúc đầu cơ hội chưa bộc lộ rõ, song sau quá trình công tác quản lý 
không chặt chẽ lại kém tự rèn luyện nên đã trở thành kẻ cơ hội, từ cơ hội 
tư lợi về kinh tê' chuyển sang cơ hội về tư tưỏng và chính trị.

Vậy kẻ cơ hội là thê' nào? làm thế nào để nhận biết được kẻ cơ hội, 
phục vụ cho việc lựa chọn cán bộ.

vể nguyên tắc và lâu dài cần phải loại trừ hết phần tử cơ hội ra 
khỏi đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nưốc. Cơ hội thường biểu hiện ra 
các hình thức dưới đây và nhiều khi phải phân tích kỹ mới phân biệt 
được cơ hội hay là khuyết điểm:

Về chính trị: Dao động về đường lô'i cách mạng khi cách mạng có 
khó khăn. Có tư tưởng “gió chiều nào che chiều â'y”, làm việc tích cực 
để che mắt và tạo lấy tín nhiệm để vào cơ quan của Đảng và Nhà 
nước, sử dụng nhiều hình thức khôn khéo, tê' nhị, tinh vi, thủ đoạn, 
nịnh bợ cán bộ cấp trên để dễ được lòng, dễ được đề bạt. Khi chưa được 
đề bạt thì xun xoe vói cấp trên, tranh thủ lấy lòng cán bộ cấp dưới, 
khi được đề bạt rồi thì xa dần cấp dưối chỉ biết tích cực làm lấy một sô' 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.276.
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việc để có thể còn được cất nhắc cao hơn nữa, lúc nào cũng biểu hiện 
rõ tham vọng cá nhân.

Về quan điểm: Do cơ hội nên không bao giờ thể hiện rõ lập trường 
quan điểm của mình về chính sách hoặc pháp luật và các vấn đề ở cơ 
quan mà chò khi có ý kiến của thủ trưởng, mới phân tích tán thưỏng 
thêm làm vừa lòng thủ trưởng; không có quan điểm quần chúng, làm 
việc chỉ nhằm được lòng cấp trên và để có danh lợi, không cần biết đến 
lợi ích nhân dân; giải quyết vấn đề gì không bao giờ đứng trên quan 
điểm giai cấp và người bị hại, bên nào có gì lợi cho mình thì ủng hộ, 
kèn cựa địa vị, muôn dìm đồng chí khác, nói sai sự thật các việc làm 
của đồng nghiệp. Thậm chí còn tìm hiểu công việc nào làm có kết quả 
thì tranh thủ báo cáo vối cấp trên, thích được báo cáo với cấp có thẩm 
quyền, vượt các thủ trưởng phụ trách, thu vén cho lợi ích cá nhân gia 
đình họ hàng, kéo bè kéo cánh, miễn là có lợi cho con đường công danh 
của mình, làm không tốt nhưng rất khéo báo cáo để được chú ý, không 
có tính hợp tác xã hội chủ nghĩa với cán bộ khác. Những đợt bầu cử cơ 
quan của Đảng và Nhà nước hoặc trong các dịp đề bạt, bổ nhiệm, tranh 
thủ gặp gỡ các đồng chí có thẩm quyền để tác động trực tiếp đến người 
lãnh đạo mưu lợi ích riêng. Thậm chí có người còn tìm hiểu những ham 
muôn và đáp ứng kịp thời vật chất còn thiếu của cán bộ lãnh đạo và cả 
một số' trợ lý để tìm cách đáp ứng dần. Loại người này thưòng hay gây 
ra mất đoàn kết nội bộ, xúc xiểm, nói xấu vắng mặt cán bộ khi họ thấy 
không có lợi cho họ...

Nếu loại cán bộ này làm quản trị kinh doanh thì dễ dẫn đến tham 
nhũng, dùng tiền bạc Nhà nước và tập thể để đĩ biếu xén những ngưòi có 
lợi cho cách làm ăn của mình.

SỐ’ đông cán bộ cơ hội dính dáng tối kinh tế đều tham nhũng, hối lộ 
dưối mọi hình thức...

Với cơ chế hiện nay, tình trạng cơ hội diễn ra dưới nhiều hình thức 
và cũng có quá nhiều cách tinh vi để che đậy bản chất, làm cho những ai 
không sáng suốt và không trong sáng dễ phạm sai lầm trong việc sử 
dụng cán bộ. Những cơ quan và địa phương xảy ra mất đoàn kết nội bộ 
kéo dài thì chính ở đó là có một số’ cán bộ mắc bệnh cơ hội, cấp trên 
không biết, xử lý không kịp thời thì không thể nào giải quyết được 
những vấn đề mắc mớ ở đó, để đưa phong trào lên. Người phải chịu đựng 

569

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ở đây, thiệt thòi về nhiều mặt chính là đảng viên chân chính và quần 
chúng một lòng, một dạ đi theo Đảng.

4. Cách đối với cán bộ:
Bác đã tổng kết: Cách đôì với cán bộ là điều trọng yếu trong sự tổ 

chức công việc, cách đối với cán bộ có khéo, có đúng thì mới thực hiện 
được nguyên tắc: vấn đề cán bộ quyết định mọi việc.

Cán bộ do Đảng đào tạo và sử dụng có nhiều loại: Cán bộ trong 
Đảng, cán bộ ngoài Đảng; cán bộ xuất thân là công nông nay đã và 
đang được trí thức hóa; cán bộ trí thức; cán bộ có quá trình công tác lâu 
năm, cán bộ đã qua rèn luyện và thử thách trong kháng chiến, trong 
sản xuất và xây dựng; cán bộ chưa qua thử thách nhiều, cán bộ mối lớn 
lên được đào tạo. Cán bộ nam, cán bộ nữ, cán bộ là đồng bào dân tộc ít 
người; cán bộ theo các tôn giáo khác nhau... Mỗi loại cán bộ đều có chỗ 
mạnh, chỗ yếu khác nhau, tâm tư và suy nghĩ khác nhau. Mục đích của 
Đảng phải khai thác tốt sở trường và năng lực cán bộ phục vụ cho sự 
nghiệp đổi mói của Đảng, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh.

Bác đã chỉ rõ đốì vối cán bộ có năm cách:
- Cách đầu tiên là chỉ đạo: Giao việc cho cán bộ làm để cán bộ phụ 

trách vối công việc đó, cán bộ có sai lầm chút ít cũng không sợ. Với tinh 
thần này, Bác dặn chúng ta phải mạnh dạn giao việc cho cán bộ. Tùy 
theo hoàn cảnh mà bày vẽ cho họ về phương hưống công tác, cách thức 
công tác, để cho họ phát triển năng lực và sáng kiến, thực hiện đường 
lối, chính sách của Đảng. Có nhiều cấp ủy và nhiều thủ trưởng các 
ngành đã mạnh dạn giao việc cho cán bộ, có những cán bộ lúc mới giao 
việc tuy có yếu chút ít, nhưng được quan tâm theo dõi, tận tình chỉ bảo 
thì cán bộ đó dần trưởng thành và trở thành cán bộ tốt, đảm nhiệm công 
việc hàng ngày càng lớn hơn. Rõ ràng các đồng chí này đã có công đào 
tạo cán bộ cho cách mạng, cho phong trào.

Ngược lại, một số trường hợp không được giao việc đúng với khả 
năng, đúng với độ tuổi sung sức, không được động viên thì dần dần năng 
lực không phát triển được, trình độ cán bộ đó mỗi ngày một xa thực tế so 
với sự phát triển của thực tế công việc không còn đủ sức làm việc dù ban 
đầu họ là những ngưòi có khả năng và trình độ. Vì vậy, thực hiện chỉ 
đạo theo chỉ dẫn của Bác, giúp cho các cấp có thẩm quyền về công tác 
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cán bộ, hiểu được cán bộ, đánh giá đúng đạo đức và tài năng của cán bộ, 
sửa chữa được những sai sót trong công việc đánh giá cán bộ.

- Cách thứ hai là nâng cao: Do công việc và thực tiễn cách mạng 
không ngừng vận động và biến đổi. Vì vậy việc nâng cao cho cán bộ là 
việc quan trọng thường xuyên. Trưóc hết mỗi cán bộ phải tự giác lo lắng 
và,có quyết tâm tự nâng cao cho mình bằng các hình thức và khả năng 
thích hợp như tự học tổng kết công việc đã làm, học quần chúng nơi công 
tác, học các đồng chí xung quanh. Mỗi cán bộ qua một năm phải đánh 
giá được sự tiến bộ của bản thân so vối thời gian trước về mặt gì, về vấn 
đề gì, hay đã sửa chữa được khuyết điểm gì hoặc lại mắc khuyết điểm 
mới, V.V..

Đối với cấp quản lý cán bộ phải có kế hoạch cỏ cán bộ đi học các lớp 
ngắn và dài hạn so với chức trách được giao. Học xong phải về nơi công 
tác, nơi đã củ mình đi học, đáp ứng được yêu cầu và trách nhiệnĩ công 
tác của cán bộ và của đơn vị.

- Cách thứ ba là kiểm tra: Kiểm tra thực hiện công việc được giao 
cho cán bộ kịp thời là yêu cầu quan trọng, không thể thiếu được, không 
kiểm tra không nắm được cán bộ, không giúp cán bộ rút được kinh 
nghiệm sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm. Bác nói: “Giao việc mà 
không kiểm tra, đến lúc thất bại mới chú ý đến. Thế là không biết yêu 
dấu cán bộ”.

Hiện nay quan niệm về công tác kiểm tra có chỗ chưa đúng, ngưòi 
được kiểm tra thì lo lắng .sợ cán bộ kiểm tra vạch lá tìm sâu không 
khách quan, không đánh giá đúng thành tích, khuyết điểm của mình. 
Người đi kiểm tra thì làm việc không sâu sát, nghe một số’ ý kiến đã 
vội kết luận, không thẩm tra kỹ càng, có người làm chiếu lệ muôn 
được lòng cán bộ làm qua loa, kết luận không chính xác, cần được 
khắc phục.

- Cách thứ tư là cải tạo: Con người không phải hoàn toàn tốt, không 
có sai lầm. Nhưng người phạm sai lầm thì không phải là người hoàn 
toàn xấu, vì thế chúng ta biết cải tạo, giúp đỡ họ sửa chữa thì có thể 
người đã phạm sai lầm vẫn trở thành người tốt, có khi còn tốt hơn cả 
người chưa phạm sai lầm lần nào. Bác nói: “Một người cán bộ khi trưóc 
có sai lầm, không phải vì thế mà sai lầm mãi. Cũng có cán bộ đến nay 
chưa bị sai lầm, nhưng chắc gì sau này không phạm sai lầm? Quá khứ, 
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hiện tại và tương lai của mọi người không phải luôn giông nhau”1. Vì thế 
người lãnh đạo quản lý phải có “tâm”, biết thương cán bộ thì mọi biến 
đổi sai lầm của cán bộ dù có âm thầm hay đã biểu lộ, bằng cách này hay 
cách khác đều có thể biết được, có thể cải tạo được, giúp cho họ trở thành 
người tốt, cán bộ tôt.

- Cách thứ năm là giúp đỡ: Cán bộ rất cần sự giúp đỡ của tập thể và 
của Đảng về tinh thần và vật chất, nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, 
đời sôhg khó khăn về nhiều mặt. Trong cuộc sông, người cán bộ có thể sẽ 
gặp lúc gia đình khó khăn, vợ ốm, con đau, cha mẹ già yếu; lúc bản thân 
cán bộ mắc bệnh hiểm nghèo; lúc cán bộ trong công tác có nhiều khó 
khăn về sự chỉ đạo. Gần gũi biết được khó khăn của cán bộ; biết được 
mắc mồ của cán bộ giúp cán bộ gỡ những bế tắc đó; đặc biệt lúc cán bộ có 
sai lầm bị kỷ luật càng là lúc cần có sự giúp đỡ cả về phương hướng sửa 
chữa và chương trình hành động; giải quyết thì kịp thòi tư tưởng tiêu 
cực nảy sinh từng ngày từng giờ, sẽ giúp cán bộ khắc phục nhược điểm, 
phát huy ưu điểm.

5. Mấy điểm lớn trong chinh sách cán bộ:
Bác nêu những vấn đề lớn trong chính sách cán bộ của Đảng, có 

người khi nói đến chính sách cán bộ, hiểu ngay là vấn đề lương và đãi 
ngộ cán bộ, tất nhiên các vấn đề đó cũng nằm trong chính sách cán bộ. 
Là lãnh tụ tối cao của Đảng, Bác dặn Đảng ta phải chú ý mấy việc:

Hiểu biết cán bộ.
- Khéo dùng cán bộ.
- Cất nhắc cán bộ.
- Thương yêu cán bộ.
- Phê bình cán bộ” .12
Các vấn đề này là vấn đề lởn trong chính sách cán bộ của Đảng. 

Thực tế các vấn đề đều liên quan với nhau, là công việc trọng yếu của 
các cấp ủy Đảng. Nếu Đảng không hiểu biết cán bộ thì không thể dùng 
được cán bộ có tài và do đó việc cất nhắc cán bộ cũng có thể không được 
cán bộ và quần chúng đồng tình. Ba vấn đề: hiểu cán bộ, dùng cán bộ và 
cất nhắc cán bộ là các việc thiết thực nhất, thể hiện tinh thần thương 

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.278.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.277.
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yêu cán bộ, phê bình cán bộ tốt hơn để phát huy ưu điểm, khắc phục 
khuyết điểm, làm cho cán bộ tốt càng tốt hơn, được nhân dân tin cậy, 
cán bộ có sai lầm mà biết sửa chữa những sai lầm đó thì tín nhiệm với 
quần chúng càng được nâng lên. Cụ thể là:

Hiểu biết cán bộ:
Để làm được trách nhiệm của Đảng đôì với cán bộ, Bác quan tâm 

việc đầu tiên là đòi hỏi mọi người phải biết mình. Đã không tự biết mình 
thì khó mà biết người. Bác dạy: “Biết người cố nhiên là khó. Tự biết 
mình thì không phải dễ”1. Vì vậy, muôn biết đúng sự phải trái ở người ta 
thì trưởc hết phải biết đúng sự phải trái ỏ mình, thì chắc không thể 
nhận rỗ người cán bộ tốt hay xấu.

Muốn biết rõ cán bộ, muôn đôì đãi đúng với các loại cán bộ, trước 
hết phải sửa chữa những khuyết điểm của mình. Mình càng ít khuyết 
điểm thì cách xem xét cán bộ càng đúng. Như Bác nói, cần phải chông các 
bệnh: tự cao tự đại; ưa người nịnh mình; do lòng yêu, ghét của mình mà đốì 
với người; đem một cái khuôn khổ nhất định, chật hẹp của mình mà lắp 
vào tất cả mọi người khác nhau. Bác ví, đã mắc “một trong bôn bệnh đó thì 
cũng như mắt đã mang kính có màu, không bao giờ thấy rõ cái mặt thật 
của những cái mình trông...”1 2.

Bác nghiêm ngặt đòi hỏi các cán bộ có thẩm quyền ở các cấp trong việc 
nhận xét, đánh giá cán bộ, trước hết phải tu dưỡng rèn luyện để đánh giá 
cho đúng mình. Khi xem xét cán bộ không phải chỉ xem ngoài mặt mà phải 
xem tính chất của họ; không chỉ xem một việc, một lúc mà phải xem toàn 
cả lịch sử, toàn cả công việc của họ. Có người lúc phong trào cách mạng lên 
cao họ vào Đảng, họ làm việc rất hăng. Nhưng lúc phong trào hơi khó khăn 
thì đâm ra hoang mang. Lúc gặp sự nguy hiểm thậm chí hoá phản cách 
mạng, làm mật thám. Muôn làm mật thám được việc nó lại công tác hãng 
hái hơn ai hết. Nếu ta không xem xét rõ ràng thì lầm nó là cán bộ tốt.

Bác phân biệt rõ hai loại cán bộ: “Ai mà hay khoe công việc, hay a 
dua, tìm việc nhỏ mà làm, trước mặt thì theo mệnh lệnh, sau lưng thì 
trái mệnh lệnh, hay công kích ngưòi khác, hay tự tâng bốc mình, những 
người như thế, tuy họ làm được việc, cũng không phải là cán bộ tốt.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.277.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.277.
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Ai cứ cắm đầu làm việc, không ham khoe khoang, ăn nói ngay 
thẳng, không che giấu khuyết điểm của mình, không ham việc dễ, tránh 
việc khó, bao giờ cũng kiên quyết làm theo mệnh lệnh của Đảng vô luận 
hoàn cảnh thế nào, lòng họ cũng không thay đổi, những người như thế 
dù công tác kém một chút cũng là cán bộ tốt”1.

Khéo dùng cán bộ:
Bác xác định: “Mục đích khéo dùng cán bộ, cốt để thực hành đầy đủ 

chính sách của Đảng và Chính phủ”1 2, làm cho cán bộ thực sự yên tâm 
làm việc, vui thú làm việc, không sợ hãi, buồn rầu uất ức hoặc công tác 
không hợp. Bác chỉ rõ việc dùng cán bộ nhiều người phạm những chứng 
bệnh:

Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, cho họ là 
chắc chắn hơn người ngoài.

- Ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mình, mà chán ghét những 
người chính trực.

- Ham dùng những người tính tình hợp với mình, mà tránh những 
người tính tình không hợp vối mình”  .34

Vì những chứng bệnh đó, kết quả những ngưòi kia đã làm bậy, 
mình cứ bao dung che chở, bảo hộ, khiến cho chúng càng ngày càng hư 
hỏng. Đốì với những ngưồi chính trực thì bối lông tìm vết để trả thù. 
Như thế, cố' nhiên là hỏng cả công việc của Đảng, hỏng cả danh giá ngưdi 
lãnh đạo”'1.

Thực tiễn dã xảy ra ở một số địa phương, nội bộ mất đoàn kết kéo 
dài tất nhiên có nhiều nguyên nhân nhưng có nguyên nhân là cán bộ 
chủ chốt ỏ đây có nhiều sai lầm về việc dùng cán bộ, giải quyết ở nơi này 
bao giò cũng phải thay đổi nhân sự, nhưng sau đó chưa phải mọi việc đã 
thuận buồm xuôi gió. Những hậu quả tồn dư của sự mất đoàn kết đó còn 
kéo dài.

Người lãnh đạo có gần gũi cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ khiến 
cho cán bộ cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến; khiến cho cán bộ có gan phụ 
trách, có gan làm việc; không nên tự tôn tự đại mà phải nghe, phải hỏi ý

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.278.
2. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.279.
3. Ho Chí Minh: Sdd, tr.279.
4. Ho Chí Minh: Sđd, tr.279.
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kiến của cấp dưới là thể hiện rõ việc thực hiện dân chủ vối cán bộ lãnh 
đạo và cán bộ thẳng thắn phê bình nhau, càng biết được rõ ưu khuyết 
điểm của mình và càng nắm và hiểu cán bộ hơn; giữa lãnh đạo và cán bộ 
đoàn kết tốt hơn.

Trong chuyên mục mấy điều kinh nghiệm, Bác viết: “Dân chủ, sáng 
kiện, hăng hái, ba điều đó rất quan hệ với nhau. Có dân chủ mới làm cho 
cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến. Những sáng kiến đó được khen 
ngợi thì những người đó càng thêm hăng hái, và người khác cũng học 
theo. Và trong khi tăng thêm sáng kiến và hăng hái làm việc, thì những 
khuyết điểm lặt vặt, cũng tự sửa chữa được nhiều”1.

Bác nhắc “phải có gan cất nhắc cán bộ” và yêu cầu các cấp lãnh đạo 
có thẩm quyền phải dám chịu trách nhiệm lâu dài vôi Đảng và nhân dân 
mà cất nhắc cán bộ, phải vì tài năng của cán bộ để xem xét cất nhắc cán 
bộ cho đúng. Nếu vì ghen ghét, vì thân thích, vì nể nang nhất định 
không ai phục mà gầy nên mốì lôi thôi trong Đảng, là có tội với Đảng và 
có tội với nhân dân.

Trong tình hình lúc đó (10-1947) và cả hiện nay, lúc nào Đảng ta 
cũng rất thiếu cán bộ, mà đào tạo được một người cán bộ tốt không phải 
hàng tháng mà phải hàng năm, thậm chí tới hàng chục năm.

Thương yêu là giúp họ học tập tiến bộ thêm. Thương yêu là luôn 
luôn chú ý đến công tác của họ. Hễ thấy khuyết điểm thì giúp cho họ sửa 
chữa ngay để vun trồng cái thói có gan phụ trách, có gan làm việc của 
họ. Phải vun đắp chí khí của họ để đi đến chỗ bại không nản, thắng 
không kiêu.

Những chỉ dẫn của Bác đã được viết ra từ lâu, nhưng nay nghiên 
cứu lại, càng thấy những lòi Bác nói như vói chúng ta hôm nay. Đó cũng 
là những nội dung được xác định trong chiến lược cán bộ mà Hội nghị 
Trung ương ba khóa VIII vừa đề cập: “Thực hiện tốt công tác cán bộ, 
nhất là các việc hiểu cán bộ, khéo dùng cán bộ, cất nhắc cán bộ, yêu 
thương cán bộ, Đảng ta sẽ có đội ngũ cán bộ phục vụ cho sự nghiệp đổi 
mới; thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước nhằm mục tiêu 
“dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” đi vào thế kỷ XXI 
với niềm vui và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, tr.244.
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